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Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 17 QUYỀN 
(nipara) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số fh của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều VHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN 1, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ 1 đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨÂN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đè (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ)). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Pafis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 thì 
có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ là 
SN, MN, hay DN ... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là số 
QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người £u học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mây khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì 
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trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYẺN, tôi sẽ hết 
Bộ Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mấu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ 
cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng (iếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc 
hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý 
vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo 
Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc 
chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của 
đạo Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thê chọn bất kỳ 
QUYỀN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phân 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 
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Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
LÀNG BHANDA 


1 (1) Đã Hiểu 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân 
Vajji (Bạt-kỳ), ở làng Bhanda. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này:”55 
“Này các Tỳ kheo, chính do không hiểu được và không thâm nhập 
bốn điều cho nên ta và các thầy đã lang thang và trôi giạt trong quãng thời 


gian dài thăm thắm như vậy.®!? 


“Này các Tỳ kheo, chính do không hiểu được và không thâm nhập 
giớI-hạnh thánh thiện, thiền-định [sự định-tâm]| thánh thiện, trí-tuệ thánh 
thiện, và sự giải-thoát thánh thiện cho nên ta và các thầy đã lang thang và 


trôi giạt trong quãng thời gian dài thăm thăm như vậy. 


“Thánh giới-hạnh đã được hiểu và được thâm nhập. Thánh thiền-định 
đã được hiểu và được thâm nhập. Thánh trí-tuệ đã được hiểu và được 
thâm nhập. Thánh giải-thoát đã được hiểu và được thâm nhập. Dục-vọng 
muốn được hiện-hữu (hữu ái) đã bị cắt đứt; đường dẫn tới hiện-hữu đã bị 


phá hủy;'?? từ nay không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, vị 
Sư Thây đã nói thêm như vây: 
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“Giới-hạnh, thiền-định, trí-tuệ; (giới, định, tuệ) 
Và sự giải-thoát vô thượng: 
Cô-đàm, bậc lừng lẫy, 


Đã tự mình hiểu hết những điều đó. 


“Sau khi đã trực-tiếp biết những điều đó, 
Phật đã chỉ dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo. 
Vị Thầy, người đã làm nên sự diệt-khô, 


Là bậc có Tâm-Nhìn, đã chứng ngộ Niễt-bàn.”9?! 


2 (2) Bị Rót Khỏi 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, người không có bốn điều thì coi như đã bị rớt khỏi 
Giáo Pháp và giới luật này. Bốn đó là gì? (1) Một người không có giới- 
hạnh thánh thiện thì coi như đã bị rót khỏi Giáo Pháp và giới luật này. (2) 
Người không có thiền-định [sự định-tâm] thánh thiện ... (3) Người không 
có trí-tuệ thánh thiện ... (4) Người không có sự giải-thoát thánh thiện thì 
coi như đã bị rớt khỏi Giáo Pháp và giới luật này. 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, người có được bốn điều thì được coi là an 
toàn”? trong Giáo Pháp và giới luật này. Bốn đó là gì? (1) Người có được 
giới-hạnh thánh thiện thì được coi là an toàn trong Giáo Pháp và giới luật 
này. (2) Người có được thiển-định thánh thiện ... (3) Người có được trí- 
tuệ thánh thiện ... (4) Người có được sự giải-thoát thánh thiện thì được coi 


là an toàn trong Giáo Pháp và giới luật này. ” 


Bị sụp đồ và sa ngã, 

Kẻ tham bị rớt khỏi (Giáo Pháp), 

Thị quay trở lại (thế tục). 

(Còn ngườn) đã làm xong trách phận, 

Vui thích điều đáng vui thích, 

Thì được đạt tới hạnh phúc bởi sự hạnh phúc.5?3 


3 (3) Bị Hư Tổn (1) 


(D “Này các Tỳ kheo, có bốn phẩm chất thì người ngu, dở, xấu cứ 
duy trì làm bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tốn hại (về đức 
hạnh, về tâm); người đó là đáng chê trách (tội lỗi) và bị quở trách bởi 
những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều thất-đức. Bốn đó là gì? 


(L) “Không điều tra và suy xét kỹ, người đó nói lời khen người đáng 
bị chê trách. (2) Không điều tra và suy xét kỹ, người đó nói lời chê người 
đáng được khen ngợi. (3) Không điều tra và suy xét kỹ, người đó tin một 
vẫn đề đáng bị nghi ngờ. (4) Không điều tra và suy xét kỹ, người đó nghỉ 
ngờ một vấn đề đáng được tin chắc. Có bốn phẩm chất này thì người ngu, 
dở, xấu duy trì bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tổn hại; 
người đó là đáng chê trách và bị quở trách bởi những bậc trí hiền, và 
người đó tạo nhiều thất đức. 


(I “Này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất, người trí, giỏi, tốt 
thiện duy trì bản thân mình không bị hư hỏng và tốn hại; người đó là 
không bị chê trách (không tội lỗi) và không bị quở trách bởi những bậc 


hiên trí; và người đó tạo nhiêu phước-đức. Bôn đó là gì? 


(1) “Sau khi điều tra và suy xét kỹ, người đó nói lời chê trách người 
đáng bị chê trách. (2) Sau khi điều tra và suy xét kỹ, người đó nói lời khen 
ngợi người đáng được khen ngợi. (3) Sau khi điều tra và suy xét kỹ, người 
đó nghi ngờ một vấn đề còn đáng nghi ngờ. (4) Sau khi điều tra và suy xét 
kỹ, người đó tin một vấn đề đáng được tin chắc. Có được bốn phẩm chất 
nảy, người trí, giỏi, tốt thiện duy trì bản thân mình không bị hư hỏng và 
tốn hại; người đó là không bị chê trách và không bị quở trách bởi những 
bậc hiễn trí; và người đó tạo nhiều phước-đức.” 


Người đó khen người đáng bị chê,52 


Hoặc chê người đáng được khen 
Với (tà) khâu ném một cú ném xui rủi 


Do đó không tìm thấy an lạc. 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


Chỉ là một cú ném con súc sắc không may 
Nhưng kết quả thua sạch tài sản, 

[Mắt sạch] tất cả, kể cả bản thân mình; 
Nhưng cú ném này còn xui rủi hơn nhiều: 


Là sự chấp chứa sự thù ghét đối với những bậc thánh.525 


Suốt thời gian dài 436 ngàn mirabbuda, 

Cộng 05 abbuda, "2% 

Người vu khống những thánh nhân sẽ bị đọa trong địa ngục 
Sau khi đã phi báng họ bằng những lời lẽ và ý nghĩ tà ác.” 


4 (4) Bị Hư Tổn (2) 


(D “Này các Tỳ kheo, do đối xử sai trái với bốn người, người ngu, đở, 
xâu duy trì bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tốn hại (về đức 
hạnh, về tâm); người đó là đáng chê trách (tội lỗi) và bị quở trách bởi 
những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều thất-đức. Bốn đó là gì? (1) Đối 
Xử sal trái với mẹ, thì người ngu, dở, xâu duy trì bản thân mình trong tình 
trạng bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng chê trách và bị quở trách bởi 
những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều thất đức. (2) Đối xử sai trái với 
cha ... (3) Đối xử sai trái với Như Lai ... (4) Đối xử sai trái với đệ tử của 
Như Lai... Do đối xử sai trái với bốn người này, người ngu, đở, xấu duy 
trì bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng 
chê trách và bị quở trách bởi những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều 
thất-đức. 


(I “Này các Tỳ kheo, do đối xử đúng đắn với bốn người, người trí, 
giỏi, tốt thiện giữ bản thân mình không bị hư hỏng và tổn hại; người đó là 
không bị chê trách (không tội lỗi) và không bị quở trách bởi những bậc 
hiền trí; và người đó tạo nhiều phước đức. Bốn đó là gì? (1) Đối xử đúng 
đăn với mẹ, thì người trí, giỏi, tốt thiện giữ bản thân mình không bị hư 
hỏng và tốn hại; người đó là không bị chê trách và không bị quở trách bởi 


những bậc hiền trí; và người đó tạo nhiều phước-đức. (2) Đối xử đúng đắn 


.sŠ 


với cha ... (3) Đối xử đúng đắn với Như Lai ... (4) Đối xử đúng đắn với 
đệ tử của Như Lai ... Do đối xử đúng đắn với bốn người nảy, người trí, 
giỏi, tốt thiện giữ bản thân mình không bị hư hỏng và tốn hại; người đó là 
không bị chê trách và không bị quở trách bởi những bậc hiền trí; và người 


đó tạo nhiêu phước-đức.” 


Người cư xử sai trái với cha mẹ, 
Với Như Lai, hay đệ tử của Như Lai, 
Thì tạo nhiều thất-đức. 


Do hành vi bất chính với cha mẹ, 
Bậc trí hiền phê phán loại người đó trong thế gian, 
Sau khi chết người đó bị đày trong cảnh giới cùng khổ. 


Người cư xử đúng đắn với cha mẹ, 
Với Như Lai, hay đệ tử của Như Lai, 
Thì tạo nhiều phước-đức. 


Nhờ sự hành xử chân chính với cha mẹ, 
Bậc trí hiền khen ngợi loại người đó trong thế glan này, 
Sau khi chết người đó hưởng phúc trong cõi trời.527 


O (5) Theo Dòng Chảy 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Người đi theo dòng chảy; người đi ngược dòng chảy; người 
vững chắc ở bên trong: và bà-la-môn đứng trên nền đất cao, sau khi đã 


vượt qua và vượt trên.528 


(1) “Và cái gì là người đi theo dòng chảy? Ở đây, có người mê đắm 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) và làm những việc xấu ác. Đây được 
gọi là người đi theo dòng chảy. 

(2) “Và cái gì là người đi ngược dòng chảy? Ở đây, có người không 
mê đắm những khoái-lạc giác quan và không làm những việc xấu ác. Dù 


bị đau khổ hay ưu buôn đến giàn giụa nước mắt, người đó vẫn sống đời 
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sống tâm linh trong sạch và toàn thiện. Đây được gọi là người đi ngược 
dòng chảy. 

(4) “Và cái gì là người vững chắc ở bên trong? Ở đây, có người, với 
sự đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (đầu tiên; hạ phần kiết sử), đã 
thành bậc tái sinh tự động (trong một cõi Tịnh cư thiên) và rỒi sẽ chứng 
luôn Niết-bàn ở đó, chứ không quay lại thế gian này nữa (bậc Bắt-lai). 


Đây được gọi là người vững chắc ở bên trong. 


(5) “Và cái gì là bà-la-môn đứng trên nên đất cao (chỗ an toàn), sau 
khi đã vượt qua (bờ bên kia) và vượt trên (luân hồi). Ở đây, có người, với 
sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã 
tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Đây 
được gọi là người đã vượt qua và đã vượt khỏi, là bà-la-môn đứng trên 


nên đất cao. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


Người thiếu kiểm soát về dục-lạc, 

Không từ bỏ nhục-dục, khoái hưởng dục-lạc, 
Thì tái tục quay lại"? cảnh sinh-già, 

Chìm đắm trong dục-vọng, 


Đó là “người buông xuôi theo dòng”. 


Do vậy, người có trí biết thiết lập sự chánh-niệm, 

Không nương thân nơi dục-lạc hay những việc làm xấu ác, 
Mà nên từ bỏ dục-lạc, cho dù phải chịu nhiều đau khổ: 

Đó được gọi là “người lội ngược dòng”. 

Người đã dẹp bỏ năm ô-nhiễm, 

Là học nhân đã hoàn thành,53° đã bất khả thối lui, 

Đã chứng đắc sự làm-chủ cái tâm, 

Với các căn đều điềm tĩnh: 

Đó được gọi là “người vững chắc ở bên trong”. 


Người đã thấu ngộ mọi thứ cao, thứ thấp, 


Đã đốt sạch chúng, nên chúng đã tiêu mắt, 
Không còn tôn tại nữa: 

Bậc sa-môn đó đã sông được đời sống tâm linh, 
Đã đạt tới sự chắm-dứt khỏi thế gian: 


Đó được gọi là “người đã vượt qua, vượt khỏi”. 


6 (6) Người Ít Học 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại này người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Một người học ít không có ý định (dụng ý, mục đích) về 
những điều mình đã học; người học ít có ý định về những điều mình đã 
học; người học nhiều không có ý định về những điều mình đã học; và 


người học nhiêu có ý định về những điêu mình đã học. 


(1) “Và theo cách nào là một người học ít không có ý định về những 
điều mình đã học? Ở đây, có người đã học ít—từ nhiều thê loại—kinh văn 
xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thị kệ, kinh tự cảm hứng 
nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bổn sinh (của Phật), kinh 
những chuyện tuyệt vời, và kinh vấn đáp5*—và người đó không hiểu ý 
nghĩa của những điều mình đã học; người đó không hiểu được Giáo Pháp; 
và người đó không thực hành đúng theo Giáo Pháp. Theo cách như vậy là 
một người học ít không có ý định về những điều mình đã học. 


(2) “Và theo cách nào là một người học ít có ý định về những điều 
mình đã học? Ở đây, có người đã học ít—về những thể loại kinh: kinh văn 
xuôi ... và kinh vấn đáp—nhưng người đó hiểu ý nghĩa của những điều 
mình đã học; người đó hiểu được Giáo Pháp; và người đó thực hành đúng 
theo Giáo Pháp. Theo cách như vậy là một người ít học có ý định về 


những điều mình đã học. 


(3) “Và theo cách nào là một người học nhiều không có ý định về 
những điều mình đã học? Ở đây, có người đã học nhiều—về những thể 
loại kinh: kinh văn xuôi ... và kinh vẫn đáp —nhưng người đó không hiểu 


ý nghĩa của những điều mình đã học; người đó không hiểu được Giáo 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


Pháp; và người đó không thực hành đúng theo Giáo Pháp. Theo cách như 


vậy là một người học nhiều không có ý định về những điều mình đã học. 


(4) “Và theo cách nào là một người học nhiều có ý định về những 
điều mình đã học? Ở đây, có người đã học nhiều—về những thể loại kinh: 
kinh văn xuôi ... và kinh vấn đáp—và người đó hiểu ý nghĩa của những 
điều mình đã học; người đó hiểu được Giáo Pháp; và người đó thực hành 
đúng theo Giáo Pháp. Theo cách như vậy là một người học nhiều có ý 


định về những điều mình đã học. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


Người ít học, và không ồn định về những giới-hạnh, 

Người khác chỉ trích người đó về cả hai mặt đó. 

Giới-hạnh và sự học-hiều. 

Người học ít, nhưng thiện khéo ổn định về những giới-hạnh, 
Người khác khen ngợi người đó về giới-hạnh, 

Và sự học ít mà thành công.'32 


Người học nhiều, nhưng không ổn định về những giới-hạnh, 
Người khác chê bai người đó vì phần thiếu giới-hạnh, 
Và sự học nhiều mà không thành công. 


Người học nhiều, và ôn định về những giới-hạnh, 
Người khác khen ngợi người đó về cả hai mặt đó. 


Giới-hạnh và sự học-hiêu. 


Khi một đệ tử của Phật là người học nhiều học cao, 

Là một người thông thạo về Giáo Pháp, 

Được phú cho trí-tuệ, 

Thì giống như đồng tiền được đúc từ vàng núi được tinh luyện, 
Thì ai còn có thê chê trách vị đó? 

Ngay cả những thiên thần cũng khen ngợi vị ấy, 

Ngay cả Trời Brahmä cũng khen ngợi vị ấy. 


7 (7) Họ Làm Đẹp 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này là giỏi, có kỷ luật, tự tin, có 
học hiểu, thông thạo về Giáo Pháp, thực hành đúng theo Giáo Pháp, là họ 
làm đẹp cho Tăng Đoàn. Bồn đó là gì? 


(1) “Một Tỳ kheo là giỏi, có kỷ luật, tự tin, có học hiểu, thông thạo về 
Giáo Pháp, thực hành đúng theo Giáo Pháp, là người đó làm đẹp cho Tăng 
Đoàn. (2) Một Tỳ kheo mi là giỏi... (3) Một đệ tử tại gia nam là giỏi... 
(4) Một đệ tử tại gia nữ là giỏi, có kỷ luật, tự tin, có học hiểu, là thông 
thạo về Giáo Pháp, thực hành đúng theo Giáo Pháp, là người đó làm đẹp 


cho Tăng Đoàn. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người là giỏi, có kỷ luật, tự tin, có 
học hiểu, thông thạo về Giáo Pháp, thực hành đúng theo Giáo Pháp, là họ 
làm đẹp cho Tăng Đoàn.” 

Một người tu là giỏi và tự tin, 

Học nhiều, thông thạo về Giáo Pháp, 

Thực hành đúng theo Giáo Pháp, 

Thì người đó là sự làm đẹp cho Tăng Đoàn. 


Một Tỳ kheo thành tựu về giới-hạnh, 

Một Tỳ kheo ni có sự học-hiều, 

Một đệ tử tại gia nam được phú cho niềm-tin, 
Một đệ tử tại gia nữ được phú cho niềm-tin: 
Đó là những người làm đẹp cho Tăng Đoàn; 


Họ là những sự tô điểm cho Tăng Đoàn. 


ổ (8) Sự Tự Tìn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại sự tự-tin mà Như Lai có được, do có 
được chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên 
tiếng gầm sư tử của mình trong những hội chúng, và thiết lập sự quay 


chuyên bánh xe của trời Brahma (= bánh xe Giáo Pháp)."33 Bốn đó là gì? 
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(1) “Ta không thấy có căn cứ nào dựa vào đó một tu sĩ hay bà-la-môn 
hay thiên thần hay Ma Vương hay trời Brahmã hay bất cứ ai trong thế 
gian có thê có lý nếu phê phán ta như vây: “Ông tuyên bố mình đã giác- 
ngộ toàn thiện, nhưng ông chưa giác-ngộ toàn thiện về những điều đó.” Do 
ta không thấy có căn cứ nào như vậy nên ta sống an toàn, không sợ hãi, và 


tự tin. 


(2) “Ta không thấy có căn cứ nào dựa vào đó một tu sĩ hay bà-la-môn 
hay thiên thần hay Ma Vương hay trời Brahmã hay bất cứ ai trong thế 
gian có thể có lý nếu phê phán ta như vây: “Ông tuyên bố mình đã tiêu 
diệt ô-nhiễm, nhưng ông chưa tiêu diệt mọi ô-nhiễm.” Do ta không thấy có 


căn cứ nào như vậy nên ta sông an toàn, không sợ hãi, và tự tin. 


(3) “Ta không thấy có căn cứ nào dựa vào đó một tu sĩ hay bà-la-môn 
hay thiên thần hay Ma Vương hay trời Brahmã hay bất cứ ai trong thế 
gian có thể có lý nếu phê phán ta như vây: “Những điều ông cho là những 
chướng-ngại thì không phải là chướng ngại cho những người thực hành 
(dính tới) chúng.” Do ta không thấy có căn cứ nào như vậy nên ta sống an 
toàn, không sợ hãi, và tự tin. 


(4) “Ta không thấy có căn cứ nào dựa vào đó một tu sĩ hay bà-la-môn 
hay thiên thần hay Ma Vương hay trời Brahmã hay bất cứ ai trong thế 
gian có thể có lý nếu phê phán ta như vầy: “Giáo Pháp không đưa người 
thực hành nó đi tới sự diệt-khổ, là mục tiêu mà vì nó ông đã chỉ dạy Giáo 
Pháp đó.”53 Do ta không thấy có căn cứ nào như vậy nên ta sống an toàn, 


không sợ hãi, và tự tin. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn sự tự-tin mà Như Lai có được, do có 
được chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng đầu, cất lên 
tiếng sầm sư tử của mình trong những hội chúng, và thiết lập sự quay 
chuyên bánh xe của trời Brahma.” 

Những căn cứ khác nhau, 
Những tu sĩ và bà-la-môn đã dựa vào, 


Đề phê phán này nọ, 


«l1 


Cũng không đụng được đến Như Lai: 


Là bậc tự-tin, bậc đã vượt trên những lôi mòn của giáo điêu.” 


Là bậc toàn-thiện, đã vượt trên [mọi sự thế gian], 
Người đã thiết lập sự chuyên dịch bánh xe Giáo Pháp, 
Vì sự bi-mẫn đối với chúng sinh. 

Chúng sinh kính lễ một bậc như vậy: 

Là bậc nhất trong những thiên thần và loài người, 

Là bậc đã vượt thoát khỏi sự hiện-hữu. 


9 (9) Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cách dục-vọng khởi sinh bên trong một Tỳ 
kheo. Bốn đó là gì? Dục-vọng khởi sinh bên trong một Tỳ kheo vì chuyện 
y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, hay vì muốn được sự-sống ở đây hay ở nơi 


khác." Đây là bốn cách dục-vọng khởi sinh bên trong một Tỳ kheo.” 


Với dục-vọng như hình bóng đồng hành, 

Một người lang thang trôi giạt thăm thăm. 

Từ trạng thái (kiếp) này tới trạng thái khác, 

Không thoát khỏi luân-hồi sinh tử. 

Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại—— 

Rằng dục-vọng chính là nguồn-gốc của khô đau— 
Một Tỳ kheo nên lang thang một cách có chánh-niệm, 


Không còn dục-vọng, không còn năm-châp. 


10 (10) Sự Trói Buộc 

(Ð “Này các Tỳ kheo, có bôn sự trói-buộc này. Bôn đó là gì? Sự trói 
buộc của nhục-dục, sự trói buộc của sự hiện-hữu, sự trói buộc của quan- 
điêm này nọ, và sự trói buộc của vô-minh. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái øì là sự trói buộc của nhục-dục? Ở đây, 


có người không hiểu được nguồn-gốc (sinh, có) và sự phai-biến (diệt, hết), 
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sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) đúng như chúng thực là. Khi một người không hiểu được 
những điều đó đúng như chúng thực là, thì tham-muốn nhục dục (thuộc 
giác quan), sự khoái-thích nhục dục, sự luyễn-ái nhục dục, sự mê-đắm 
nhục dục, sự thèẻm-khát nhục dục, sự đam-mê nhục dục, sự dính-chấp 
nhục dục, và dục-vọng nhục dục (dục á1) cứ nằm sâu bên trong người đó 
đối với/vì những khoái-lạc giác quan. Đây được gọi là sự trói buộc của 


nhục-dục. 


(2) “Đó là sự trói buộc của nhục-dục. Và cái gì là sự trói buộc của sự 
hiện-hữu? Ở đây, có người không hiểu được nguôn-gốc và sự phai-biễn, 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với những trạng thái hiện- 
hữu.” Khi một người không hiểu được những điều đó đúng như chúng 
thực là, thì tham-muốn được hiện-hữu, sự khoái-thích hiện-hữu, sự mê- 
đắm được hiện-hữu, sự thèm-khát được hiện-hữu, sự đam-mê được hiện- 
hữu, sự dính-chấp theo sự hiện-hữu, và dục-vọng muốn được hiện-hữu 
(hữu ái) cứ nằm sâu bên trong người đó đối với những trạng thái hiện-hữu. 
Đây được gọi là sự trói buộc của sự hiện-hữu. 


(3) “Đó là sự trói buộc của nhục-dục và sự trói buộc của sự hiện-hữu. 
Và cái gì là sự trói buộc của những quan-điểm này nọ (tà kiến)? Ở đây, có 
người không hiểu được nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với những quan-điểm này nọ. Khi một 
người không hiểu được những điều đó đúng như chúng thực là, thì tham- 
muốn vì những quan-điểm, sự khoái-thích những quan-điểm, sự mê-đắm 
vì những quan-điểm, sự thèm-khát vì những quan-điểm, sự đam-mê vì 
những quan-điểm, sự dính-chấp theo những quan-điểm, và dục-vọng vì 
những quan-điểm (kiến ái) cứ nằm sâu bên trong người đó đối với những 
quan-điểm này nọ. Đây được gọi là sự trói buộc của những quan-điểm này 
nọ. 

(4) “Đó là sự trói buộc của nhục-dục, sự trói buộc của sự hiện-hữu, và 
sự trói buộc của những quan-điểm này nọ. Và cái gì là sự trói buộc của 


vô-minh? Ở đây, có người không hiệu được nguôn-gôc và sự phai-biên, sự 


5 13 


thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với sáu cơ-sở (để) tiếp-xúc 
(sáu giác-quan). Khi một người không hiểu được những điều đó đúng như 
chúng thực là, thì sự vô-minh và sự không-biết cứ nằm sâu bên trong 
người đó đối với sáu cơ-sở tiếp-xúc. Đây được gọi là sự trói buộc của vô- 


minh. 


“Đó là sự trói buộc của nhục-dục, sự trói buộc của sự hiện-hữu, và sự 


trói buộc của những quan-điêm này nọ, và sự trói buộc của vô-minh. 


“Một người bị gông cùm bởi những trạng thái bất thiện xấu ác—là 
những thứ làm ô nhiễm người đó, đưa đến sự tái hiện-hữu mới (tái sinh), 
gây khó khổ, chín muồi thành sự khổ đau, dẫn tới sự sinh-già-chết trong 
tương lai—thì người đó được cho là “không được an toàn thoát khỏi sự 


trói-buộc”. Đó là bôn sự trói-buộc. 


(H) “Này các Tỳ kheo, có bôn sự căt-đứt sự trói buộc này. Bôn đó là 
gì? Sự căt đứt sự trói buộc của nhục-dục, sự cắt đứt sự trói buộc của sự 
hiện-hữu, sự cắt đứt sự trói buộc của quan-điêm này nọ, và sự cắt đứt sự 


trói buộc của vô-minh. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đứt sự trói buộc của nhục- 
dục? Ở đây, có người hiểu được nguồn-góc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, 
sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với những khoái-lạc giác quan (dục lạc) 
đúng như chúng thực là. Khi một người hiểu được những điều đó đúng 
như chúng thực là, thì tham-muốn nhục dục (thuộc giác quan), sự khoái- 
thích nhục dục, sự luyến-ái nhục dục, sự mê-đắm nhục dục, sự thèm-khát 
nhục dục, sự đam-mê nhục dục, sự dính-chấp nhục dục, và dục-vọng nhục 
dục (dục ái) không nằm bên trong người đó đối với những khoái-lạc giác 


quan. Đây được gọi là sự căt đứt sự trói buộc của nhục-dục. 


(2) “Đó là sự cắt đứt sự trói buộc của nhục-dục. Và cái gì là sự cắt đứt 
sự trói buộc của sự hiện-hữu? Ở đây, có người hiểu được nguồn-gốc Vả Sự 
phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với những trạng 
thái hiện-hữu. Khi một người hiểu được những điều đó đúng như chúng 


thực là, thì tham-muốn được hiện-hữu, sự khoái-thích hiện-hữu, sự mê- 
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đắm được hiện-hữu, sự thèm-khát được hiện-hữu, sự đam-mê được hiện- 
hữu, sự dính-chấp theo sự hiện-hữu, và dục-vọng muốn được hiện-hữu 
(hữu ái) không nằm bên trong người đó đối với những trạng thái hiện-hữu. 


Đây được gọi là sự căt đút trói buộc của sự hiện-hữu. 


(3) “Đó là sự cắt đứt sự trói buộc của nhục-dục và sự cắt-đứt sự trói 
buộc của sự hiện-hữu. Và cái gì là sự cắt đứt sự trói buộc của những quan- 
điểm này nọ (tà kiến)? Ở đây, có người hiểu được nguồn-góốc và sự phai- 
biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với những quan- 
điểm này nọ. Khi một người hiểu được những điều đó đúng như chúng 
thực là, thì tham-muốn vì những quan-điểm, sự khoái-thích những quan- 
điểm, Sự mê-đắm vì những quan-điểm, sự thèm-khát vì những quan-điểm, 
sự đam-mê vì những quan-điểm, sự dính-chấp theo những quan-điểm, và 
dục-vọng vì những quan-điểm (kiến ái) không nằm bên trong người đó đối 
với những quan-điểm này nọ. Đây được gọi là sự cắt đứt sự trói buộc của 


những quan-điêm này nọ. 


(4) “Đó là sự cắt đứt sự trói buộc của nhục-dục, sự cắt đứt sự trói 
buộc của sự hiện-hữu, và sự cắt đứt sự trói buộc của những quan-điểm này 
nọ. Và cái gì là sự cắt đứt sự trói buộc của vô-minh? Ở đây, có người hiểu 
được nguôn-gốc Và Sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi đối với sáu cơ-sở (để) tiếp-xúc (sáu giác-quan). Khi một người hiểu 
được những điều đó đúng như chúng thực là, thì sự vô-minh và sự không- 
biết không nằm sâu bên trong người đó đối với sáu cơ-sở tiếp-xúc. Đây 
được gọi là sự cắt đứt sự trói buộc của vô-minh. 

“Đó là sự cắt đứt sự trói buộc của nhục-dục, sự cắt đứt sự trói buộc 
của sự hiện-hữu, sự cắt đứt sự trói buộc của những quan-điểm này nọ, và 


sự căt đút sự trói buộc của vô-minh. 


“Một người tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện xấu ác—là những 
thứ làm ô nhiễm người đó, đưa đến sự tái hiện-hữu mới (tái sinh), gây khó 
khổ, chín muôi thành sự khổ đau, dẫn tới sự sinh-già-chết trong tương 
la—thì người đó được cho là “được an toàn thoát khỏi sự trói-buộc”. Đó 


là bôn sự căt-đút trói buộc.” 
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BỊ gông cùm bởi sự trói buộc của nhục-dục, và 
Sự trói buộc của sự hiện-hữu, 

Bị gông cùm bởi những tà-kiến, 

Do vô-minh dẫn đầu, 

Nên chúng sinh cứ đi mãi trong luân-hồi, 


Sinh tử, tử sinh. 


Nhưng sau khi đã thấu hiểu, 

Những khoái-lạc giác quan, 

Sự trói buộc của sự hiện-hữu; 

Sau khi đa bứng bỏ sự trói-buộc của những tà-kiến, 
Và đã hóa giải sự vô-minh, 

Những bậc mâu-ni đã cắt đứt mọi sự trói-buộc; 


Họ đã vượt khỏi sự trói-buộc.°Ẻ 


NHÓM 2 
ĐANG BƯỚC ĐI 


11 (1) Khi Đang Bước Đi ... °°° 


(D (1) Này các Tỳ kheo, nếu một ý nghĩ tham-dục, một ý nghĩ ác-ý, 
hay một ý nghĩ gây-hại khởi sinh bên trong một Tỳ kheo trong khi người 
đó đang bước đi (như: đang đi bộ, đang đi thiền), và người đó dung dưỡng 
nó, chứ không dẹp bỏ nó, xua tan nó, chấm dứt nó và xóa số nó, thì Tỳ 
kheo đó được cho là không có sự nhiệt-thành (của một người tu) và sự biết 
sợ-hãi về mặt đạo đức; người đó là thường xuyên và liên tục lười-biếng và 
thiếu nỗ-lực (tỉnh tắn) trong khi đang bước đi. 


(2) “Nếu một ý nghĩ tham-dục ... khởi sinh bên trong một Tỳ kheo 
khi người đó đang đứng ... (3) Nếu một ý nghĩ tham-dục ... khởi sinh bên 
trong một Tỳ kheo khi người đó đang ngồi ... (4) Nếu một ý nghĩ tham- 
dục ... khởi sinh bên trong một Tỳ kheo khi đang nằm [chưa ngủ], và 


người đó dung dưỡng nó, chứ không dẹp bỏ nó, xua tan nó, chấm dứt nó 
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và xóa số nó, thì Tỳ kheo đó được cho là không có sự nhiệt-thành (của 
một người tu) và sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức; người đó là thường xuyên 
và liên tục lười-biếng và thiếu nỗ-lực (tinh tấn) trong khi đang đứng ... 


đang ngôi ... đang năm.” 


Dù đang đi hay đang đứng, 

Đang ngồi hay đang nằm, 

Tỳ kheo nào nghĩ những ý-nghĩ xấu ác, 
Của đời sống tại gia, 

Coi như đã dính vào con đường tai hại, 
Còn mê theo những thứ giả lừa: 


Người đó không thê nào đạt đến sự giác-ngộ cao nhất. 


Nhưng khi đang đi hay đang đứng, 

Đang ngồi hay đang nằm, 

Tỳ kheo nào làm lắng lặn những ý-nghĩ (bất thiện), 
Và vui thích việc làm lắng lặn những ý-nghĩ đó: 


Người như vậy thì có thể đạt đến sự giác-ngộ cao nhất. 


12 (2) Giới Hạnh 


“Này các Tỳ kheo, hãy sống giữ giới theo giới-hạnh, giữ giới theo 
Pãatimokkha [Giới Luật Tỳ Kheol. Hãy sống được kiềm chế bởi 
Pãtimokkha, có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt lành, nhìn thấy sự 
nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những giới luật tu 
hành, hãy tu tập theo những điều giới luật đó. Nếu đã làm được như vậy, 


các thây còn làm thêm gì nữa? 


(1) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã trừ bỏ tham-dục và sự ác-ý 
trong khi đi; nếu người đó dẹp bỏ luôn sự đờ-đẫn và buôn-ngủ, sự bất-an 
và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ;”' nếu sự nỗ-lực (tinh tấn) của người đó được 
phát khởi chứ yếu xìu; nếu sự chánh-niệm của người đó được thiết lập và 
không bị lăng xăng; nếu thân người đó được tĩnh-lặng và không bị quấy 
động; nếu tâm người đó đạt-định và đạt nhất-điểm, thì Tỳ kheo đó được 
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cho là nhiệt-thành và biết sợ-hãi việc làm sai trái; người đó là thường trực 


và liên tục nỗ-lực và kiên-định trong khi đang đi. 


(2) “Nếu một Tỳ kheo đã trừ bỏ tham-dục và sự ác-ý trong khi đang 
đứng ... (3) Nếu một Tỳ kheo đã trừ bỏ tham-dục và sự ác-ý trong khi 
đang ngồi ... (4) Nếu một Tỳ kheo đã trừ bỏ tham-dục và sự ác-ý trong 
khi đang nằm [chưa ngủ]; nếu người đó dẹp bỏ luôn sự đò-đẫn và buồn- 
ngủ, sự bất-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ; nếu sự nỗ-lực (tỉnh tấn) của 
người đó được phát khởi chứ không yếu xìu; nếu sự chánh-niệm của 
người đó được thiết lập và không bị lăng xăng; nếu thân người đó được 
tĩnh-lặng và không bị quấy động; nếu tâm người đó đạt-định và đạt nhất- 
điểm, thì Tỳ kheo đó được cho là nhiệt-thành và biết sợ-hãi việc làm sai 
trái; người đó là thường trực và liên tục nỗ-lực và kiên-định trong khi 
đang đứng ... đang ngồi ... đang nằm.” 

Khi đi biết kiềm ché, 

Khi đứng biết kiềm chế, 

Khi ngồi và khi nằm biết kiềm chế, 

Biết kiềm chế khi co chân, 

Biết kiềm chế khi duỗi chân. 

Trên, dưới, dọc, ngang, 

Đến tận cùng thể giới, 

Người đó xem xét kỹ càng sự sinh-diệt 

Của những hiện-tượng như vậy là những đồng (uẩn). 
Tu tập theo những điều (giáo pháp), 

Đưa đến sự văng-lặng (định) của tâm, luôn có chánh-niệm, 
Người ta gọi một Tỳ kheo như vậy: 

Là một người thường trực kiên-định. 


13 (3) Sự Chuyên Cần Tu 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh 
cần)? Bốn đó là gì? (1) Ở đây, (¡) một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn 
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không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh, người 
đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), ứng dụng tâm, và 
chuyên-cần tu (tinh cần). (i) Người đó khởi tạo mong-muốn đẹp-bỏ 
những trạng thái bất thiện đã khởi sinh ... (iii) Người đó khởi tạo mong- 
muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) Người 
đó khởi tạo mong-muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, 
để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ 
tu-tập; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm, và 


chuyên-cân tu. Đây là bôn sự chuyên-cân tu đúng đăn.” 


Những ai chuyên-cần tu một cách đúng đắn, 
Sẽ vượt qua cõi Ma Vương [Maral; 
Họ không còn bị dính buộc, 


Đã vượt qua nỗi sợ-hãi về sinh-tử. 


Họ mãn nguyện, không còn bị khích-động, 
Đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn; 
Những bậc hạnh-phúc đó đã chinh phục 


Tắt cả những đạo quân của Namuci [tức Ma Vương]. 


14 (3) Sự Kiầm Chế ... 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự chuyên-cần tu (tinh cần) này. Bốn đó là 
øì? Sự chuyên-cần tu bằng sự kiềm-chế, sự chuyên-cần tu bằng sự dẹp-bỏ, 


sự chuyên-cần tu bằng sự tu-tập, và sự chuyên-cần tu bằng sự phòng-hộ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự kiềm- 
chế? Ở đây, khi nhìn thấy một hình sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không nắm 
giữ những dấu-hiệu (tướng) và những đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì, nếu 
người đó để mắt không được kiềm chế thì những trạng thái bất thiện xấu 
ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, cho 
nên người đó tu tập sự kiềm-chế nó, người đó phòng-hộ căn mắt, người đó 


đảm trách sự kiêm-chê căn mắt. 
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“Khi nghe thấy một âm-thanh ... ngửi thấy một mùi-hương ... nếm 
thấy một mùi-vỊị ... cảm thấy một đối tượng chạm xúc với thân ... nhận 
biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo không năm giữ 
những dấu-hiệu (tướng) và những đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì, nếu 
người đó để tâm không được kiềm chế thì những trạng thái bất thiện xấu 
ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, cho 
nên người đó tu tập sự kiềm-chế nó, người đó phòng-hộ căn tâm, người đó 


đảm trách sự kiêm-chê căn tâm. 


(2) “Và cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự dẹp-bỏ? Ở đây, một Tỳ 
kheo không dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người đó dẹp 
bỏ nó, xua tan nó, chấm dứt nó, và xóa SỐ nÓ. 

“Người đó không dung dưỡng một ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... một ý 
nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... những trạng thái bất thiện xấu ác mỗi khi 
chúng khởi sinh; người đó dẹp bỏ nó, xua tan nó, chấm dứt nó, và xóa số 


nó. Đây được gọi là sự chuyên-cần tu bằng sự dẹp-bỏ. 


(3) “Và cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự tu-tập? Ở đây, một Tỳ 
kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), [sự tu tập đó] dựa trên 
sự (sống) tách-ly (ấn dật), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự 
buông bỏ giải thoát. 

“Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự phân-giải những hiện-tượng 
(trạch pháp)... sự nỗ-lực (tỉnh tấn)... sự hoan-hỷ (hỷ) ... sự tĩnh-lặng 
(khinh an) ... sự định-tâm (định) ... sự buông-xả (xả), [sự tu tập đó] dựa 
trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Đây được gọi là sự chuyên-cần tu bằng sự tu-tập. 


(4) “Và cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự phòng-hộ? Ở đây, một Tỳ 
kheo phòng hộ một đối-tượng thiền rất tốt (là cơ sở) cho sự định-tâm: (đó 
là) sự nhận-thức về một bộ xương người, sự nhận-thức về một tử thi bị 
giòi đục, sự nhận-thức về một tử thi đã tái xanh, sự nhận-thức về một tử 
thi đang thúi mũ, sự nhận-thức về một tử thi đang nứt chảy, sự nhận-thức 


về một tử thi đang phòng trướng.*2 Đây được gọi là sự chuyên-cần tu 
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bằng sự phòng-hộ. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại sự chuyên-cần tu.” 


Sự kiềm-chế và sự dẹp-bỏ, 

Sự tu-tập và sự phòng-hộ: 

Đây bốn sự chuyên-cần tu (tứ cần) đã được chỉ dạy 
Bởi bậc Hậu Duệ Mặt Trời (tức chỉ Phật). 

Bằng những cách này một Tỳ kheo nhiệt thành ở đây, 
Có thể chứng ngộ sự diệt-khô. 


15 (5) Được Cho Là Bậc Nhất 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tuyên bố về những người là bậc nhất. 
Bồn đó là gì? 

“Bậc nhất về thân-sống là Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la 
[asura]. (2) Bậc nhất về thụ hưởng dục-lạc là Vua Mandhatä.“ (3) Bậc 
nhất về quyền hành là Ma Vương Ác Ma. (4) Trong thế giới này có những 
thiên thần, Ma Vương, và Trời Brahmä, trong quân thể chúng sinh này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người thì Như Lai, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác được tuyên bố là bậc nhất. Đây là bốn sự tuyên 


bô về những ai là bậc nhât.” 


Rãhu là bậc nhất về thân-sông, 

Vua Mandhätä là bậc nhất về thụ hưởng dục-lạc, 
Ma Vương là bậc nhất trong những kẻ cai-trị, 
Sáng chói với quyên lực và vinh quang. 

Trong thế giới này có những thiên thần, 

Trên, dưới, dọc, ngang, 

Đến tận cùng thế giới, 

Đức Phật được cho là bậc nhất. 


16 (6) Sự Tỉnh Tế 
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“Này các Tỳ kheo, có bốn loại sự tinh tế này. Bốn đó là gì? (1) Ở 
đây, một Tỳ kheo có được sự tỉnh tế tuyệt vời (cao nhất) về fhế-sắc. 
Người đó không còn nhận thức bất kỳ sự tinh tế nào khác về thể-sắc tốt 
hơn hay siêu vi hơn sự tinh tế đó; người đó không khát nguyện có được 
bất kỳ sự tinh tế nào khác về thê-sắc tốt hơn hay siêu vi hơn sự tỉnh tế đó. 
(2) Người đó có được sự tinh tế tuyệt vời về cđm-giác (thọ)... (3)... sự 
tinh tế tuyệt vời về nhận-thức (tưởng)... (4)... sự tỉnh tế tuyệt vời về 
những sự tạo-tác cố ý (hành) ... Người đó không còn nhận thức bất kỳ sự 
tỉnh tế nào khác về thể-sắc tốt hơn hay siêu vi hơn sự tinh tế đó; người đó 
không khát nguyện có được bất kỳ sự tỉnh tế nào khác về thể-sắc tốt hơn 
hay siêu vi hơn sự tỉnh tế đó. 


“Đây là bôn loại sự vi tê.” 


Sau khi đã biết sự tinh tế về thể-sắc, 

Sự khởi sinh của những cảm-giác, 

Cách mà nhận-thức khởi sinh, 

Và nơi nó biết mất; 

Sau khi đã biết những sự tạo-tác có ý: 

Chỉ là “kẻ lạ”, là 'khổ', và không phải cái “ta”, 

Là đích thực Tỳ kheo đó đã nhìn thấy một cách đúng đắn, 
Được bình an và vui thích trạng thái bình an. 

Vị ấy mang thân cuối cunhf của mình, 


Sau khi đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn. 


17 (7) Đường Sai (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bôn cách khiên người ta chọn đường sai. Bôn 
đó là gì? Người chọn đường sai vì tham, vì sân, vì s1, hay vì sợ-hãi. Đó là 
bôn cách khiên người ta chọn đường saI.” 

Nêu bởi vì tham, sân, sĩ hay sợ-hãi, 
Khiên người ta ngược ngạo với Giáo Pháp, 


Danh tiêng người đó càng lúc cảng tiêu giảm, 
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Như trăng trong hai tuần tối khuyết. 


16 (8) Đường Sai (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bôn cách giúp người ta không chọn đường saI. 
ÀÃ là 
Bôn đó là gì? Người không chọn đường sai vì tham, vì sân, vì si, hay vì 


H 


sợ-hãi. Đó là bốn cách giúp người ta không chọn đường sai.” 


Nếu không vì tham, sân, s1 hay sợ-hãi, 
Thì người ta không ngược ngạo với Giáo Pháp, 
Danh tiếng người đó càng lúc càng đầy lên, 


Như trăng trong hai tuần sáng đầy. 


19 (9) Đường Sai (3) 


[Lời kinh này là lời của hai kinh kế trên gộp lại, và phân thi kệ là thi kệ 
của hai kinh đó gộp lại.] 


20 (10) Người Phân Phần Cơm Trưa 


“Này các Tỳ kheo, nếu một người phân phần cơm trưa”? có bốn 
phẩm chất này thì người đó bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng 
xuống đó. Bốn đó là gì? Người đó chọn đường sai vì tham, vì sân, vì sỉ, 
hay vì sợ-hãi. Nếu một người phân phần cơm trưa có bốn phẩm chất như 


vậy thì người đó bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, nếu một người phân phần cơm trưa có được bốn 
phẩm chất này thì người đó được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa 
thăng lên đó. Bốn đó là gì? Người đó không chọn đường sai vì tham, vì 
sân, vì si, hay vì sợ-hãi. Nếu một người phân phần cơm trưa có-được bốn 
phẩm chất như vậy thì người đó được ký thác trong cõi trời, cứ như được 


đưa thắng lên đó. 


Những người không được kiểm soát về những dục-lạc, 
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Những người không chân chính, không kính trọng Giáo Pháp, 
Cứ lạc lỗi bởi tham, sân, và sợ-hãi,9% 

Thì được gọi là hội chúng nhơ nhiễm. 

Bậc Sa-Môn là người-biết (tức Phật) đã nói như vậy. 


Bởi vậy, nhóm người tốt thiện thì đáng khen ngợi, 
Họ vững chắc về Giáo Pháp, không làm điều xấu, 
Không bị lạc lối bởi tham, sân, và sợ-hãi, 

Thì được gọi là hội chúng ưu tú. 

Bậc Sa-Môn là người-biết đã nói như vậy. 


NHÓM 3 
URUVELA 


21 (1) Ở Uruyelã (1) 

Tôi nghe như vây." Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvat- 
th (Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anäthapindika). Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, trong một lần khi ta đang sống ở Uruvelãä, chỗ gốc 
cây đa đề [banyan, nigrodha] của những người chăn dê bên bờ sông Ni- 
liên-thiền [Neranjarä], ngay sau khi ta chứng ngộ sự toản-giác. Lúc đó, 
trong khi ta đang ở một mình trong sự tách-ly như vậy, một tiến trình ý 
nghĩ đã khởi sinh trong tâm ta như vây: “Thật là khổ nếu sống không có sự 
tôn vinh và kính trọng (người khác). Giờ có tu sĩ hay bà-la-môn nào để ta 
có thể tôn vinh, kính trọng, và sống dựa (tùy thuộc) vào người đó?? 


“Rồi điều này đã xảy đến với ta: (1) “Nếu đồng (uẩn) giới-hạnh của ta 


là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó ta sẽ tôn vinh, kính trọng, và sông dựa 
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vào một tu sĩ hay bà-la-môn khác. Tuy nhiên, trong thế giới này có những 
thiên thần, Ma Vương và Trời Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, ta không thấy 
có một tu sĩ hay bà-la-môn nào khác đã hoàn thiện hơn ta về giới-hạnh để 


ta có thê tôn vinh, kính trọng, và sông dựa vào người đó. 


(2) ““Nếu đồng thiền-định của ta là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó 
tôi sẽ tôn vinh, kính trọng, và sống dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn khác. 
Tuy nhiên ... ta không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nào khác đã hoàn 
thiện hơn ta về thiền-định để ta có thê tôn vinh, kính trọng, và sống dựa 
vào người đó. 

(3) ““Nếu đống trí-tuệ của ta là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó ta sẽ 
tôn vinh, kính trọng, và sống nương dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn 
khác. Tuy nhiên ... ta không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nảo khác đã 
hoàn thiện hơn ta về trí-tuệ để ta có thê tôn vinh, kính trọng, và sống dựa 
vào người đó. 

(4) “Nếu đồng giải-thoát của ta là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó ta 
sẽ tôn vinh, kính trọng, và sống nương dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn 
khác. Tuy nhiên ... ta không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nào khác đã 
hoàn thiện hơn ta về sự giải-thoát để ta có thể tôn vinh, kính trọng, và 


sông dựa vào người đó. 


“Ý này đã xảy đến với ta: “Vậy thì ta chỉ tôn vinh, kính trọng, và sống 


dựa theo Giáo Pháp này, mà đôi với nó ta đã được hoàn toàn giác-ngộ. ` 


“Lúc đó vị trời Brahmã Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết được 
sự phản chiếu trong tâm ta, đã vụt biến mất khỏi cõi trời và hiện ra ngay 
trước ta, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay. Vị trời 
xếp lại phần y áo trên một vai, đầu gối phải quỳ xuống mặt đất, kính lễ ta, 
và nói: “Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc 
Lành! Thưa Thế Tôn, những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác trong 
quá khứ—những bậc Thế Tôn đó đã tôn vinh, kính trọng, và sống dựa 
theo Giáo Pháp mà thôi. Những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác trong 
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tương lai—những bậc Thế Tôn đó cũng sẽ chỉ tôn vinh, kính trọng, và 
sống dựa theo Giáo Pháp mà thôi. Vậy thì giờ đức Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác trong hiện tại, cũng chỉ tôn vinh, kính trọng, và sống 
dựa theo Giáo Pháp mà thôi. ` 


“Đây là điều vị trời Brahmã Sahampati đã nói. Sau khi nói xong điều 


này, vị ây đã nói thêm như vây: 


“Những vị Phật toàn giác trong quá khứ, 
Những vị Phật trong tương lai, 

Và vị Phật hiện tại, 

Là người đã trừ bỏ mọi sự ưu sầu: 

Tất cá đều đã sống, đang sống, và sẽ sống 
Kính trọng Giáo Pháp thiện lành. 

Đây là phẩm chất của tất cả chư Phật. 


“Do vậy ai mong muốn sự tốt đẹp, 550 

Khát nguyện đạt tới điều lớn-lao, 

Thì nên sâu sắc tôn kính Giáo Pháp thiện lành, 
Tưởng niệm giáo lý của những vị Phật.” 

Đây là lời vị trời Brahmäã Sahampati đã nói. Sau đó vị trời kính lễ, giữ 
ta ở hướng bên phải của mình và biến mất ngay tại đó. Sau đó, sau khi đã 
nhận biết lời thỉnh cầu của vị trời đó và điều đó cũng phù hợp đối với bản 
thân ta, ta chỉ tôn vinh, kính trọng, và sống nương dựa theo Giáo Pháp mà 
đối với nó mới đây ta đã được hoàn toàn giác-ngộ. Và nay Tăng Đoàn đã 


đạt được sự lớn-lao, ta cũng có luôn sự kính trọng đối với Tăng Đoàn.” 


22 (2) Ở Uruvelã (2) 


“Này các Tỳ kheo, trong một lần khi ta đang sống ở Uruvelã, gần 
chỗ gốc cây đa đề [banyan, nigrodha] của những người chăn dê bên bờ 
sông Ni-liên-thiền [Neranjarã], ngay sau khi ta chứng ngộ sự toản-giác. 
Lúc đó có một số bà-la-môn già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, 


đã ở tuôi xê chiêu của cuộc đời, đang đên giai đoạn cuôi, họ đã đên gặp ta 
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và chảo hỏi qua lại với ta. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ 
ngồi xuống một bên, và nói với ta: 

““Thầy Cồ-đàm, chúng tôi đã nghe nói: “Sa-môn Cô-đàm không kính 
lễ những bà-la-môn già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã ở tuổi 
xế chiều của cuộc đời, đang đến giai đoạn cuối; ông ta cũng không đứng 
dậy hay nhường chỗ ngôi cho họ.” Đây đúng là sự thật, bởi vì Thầy Cô- 
đàm không kính lễ những bà-la-môn già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm 
tháng, đã ở tuôi xế chiều của cuộc đời, đang đến giai đoạn cuối; thầy cũng 
không đứng dậy hay nhường chỗ ngồi cho họ. Thầy Cổ-đàm, điều này là 
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không phù hợp (không phải phép). 

“Ý này đã xảy đến với ta: Những vị này không biết cái gì là một bậc 
trưởng lão hay những phẩm chất nào làm nên một bậc trưởng lão. Mặc dù 
có người là già tuôi—tám mươi, chín mươi, hay một trăm năm——nhưng 
nếu người đó nói lúc không phù hợp, nói sai sự thật, nói điều không ích 
lợi, nói trái với Giáo Pháp và giới luật; nếu vào lúc không phù hợp người 
đó nói những lời không chính đáng, vô lý, dong dài và không ích lợi, thì 
người đó được coi là một người già ngu ngốc [như con nít]. 

“Nhưng có người dù trẻ tuổi, một thanh niên tóc còn xanh, được phú 
cho hạnh phúc của tuôi trẻ, đang trong thời thanh xuân của cuộc đời, nếu 
người đó nói lúc phù hợp, nói điều sự thật, nói điều có ích lợi, nói về Giáo 
Pháp và giới luật, và nếu vào lúc phù hợp người đó nói những lời chính 
đáng, hữu lý, gọn gàng và có ích lợi, thì người đó được coi là một trưởng 
lão khôn trí. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn phẩm chất này làm nên một bậc trưởng lão. 
Bồn đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha [Giới-luật Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã 
thụ lãnh những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo chúng. 


(2) “Người đó học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và 
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tích lũy những gì mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành từ lúc đầu, lúc 
giữa, và lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, chúng cho thấy [tuyên 
bố] đời sống tâm linh tỉnh khiết và toàn thiện—những giáo lý như vậy 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm trí, đã tụng đọc, đã điều tra 


tìm hiểu bằng tâm, và đã thâm nhập tốt bằng cách-nhìn (chánh kiến). 


(3) “Người đó là người nếu muốn, không rắc rối hay khó khăn gì, có- 
thê chứng đắc những tầng thiền định (những tầng thiền định đó) tạo nên 
cái tâm bậc cao và là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp 
này. 

(4) “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí- 
biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó. 


“Đây là bốn phẩm chất làm nên một bậc trưởng lão.” 


Người đần độn với tâm bắt an,“ 

Người nói chuyện tầm phào, 

Ý nghĩ thì này nọ búa xua 

Thích nghe những lời dạy xấu ác, 

Nắm giữ những quan điểm xấu ác, thiếu tôn trọng, 


Là kẻ đứng rât xa tâm vóc của một bậc trưởng lão. 


Nhưng người đã thành tựu về giới-hạnh, 
Đã học nhiều, và thấy-biết, 

Tự chủ về những yếu tố của sự vững chắc, 
Là người thấy rõ ý nghĩa bằng trí-tuệ; 

Đã vượt trên tất cả mọi hiện-tượng, 


Không bị căn cỗi; thây-biết;9°° 


Người đã dẹp bỏ sự sinh tử, 
Đã đạt đỉnh cao trong đời sống tâm linh, 
Bên trong mình không còn những ô-nhiễm—— 


Đó là người ta gọi là bậc trưởng lão. 
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Một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm, 


Thì được gọi là một bậc trưởng lão. 


23 (3) Thế Giới °54 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức [= giác ngộ, 
hoàn-toàn hiểu, liễu tri] đối với thế giới; Như Lai đã tách ly khỏi thế 
giới. Như lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối với nguồn-gốc của thế giới; Như 
Lai đã dẹp bỏ nguồn-gốc của thế giới. Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối 
với sự chấm-dứt của thế giới; Như Lai đã chứng ngộ sự chấm-dứt của thế 
giới. Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối với con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt thế giới; Như Lai đã tu tập con-đường dẫn tới sự chấm-dứt thế giới. 


(1) “Này các Tỳ kheo, trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmäã, trong quân thê chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người, thứ gì được nhìn thấy, được 
nghe thấy, được cảm thấy, được nhận thấy, được đạt đến, được tìm cầu, 
được suy xét bởi cái tâm—Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối với tất cả 


những thứ đó; do vậy bậc ấy mới được gọi là Như Lai." 


(2) “Này các Tỳ kheo, những gì Như Lai nói, thốt ra, hay tuyên thu- 
yết vào canh giữa cái đêm Như Lai đã tỉnh thức đến sự giác-ngộ toàn thiện 
tối thượng (tức vào lúc giác-ngộ) và vào cái đêm Như Lai đã chứng ngộ 
Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn; lúc qua đời),57 tất cả đều chỉ là vậy và 


không sai khác; do vậy bậc ấy mới được gọi là Như Lai.°°8 


(3) “Này các Tỳ kheo, Như Lai nói sao làm vậy; làm sao nói vậy. Bởi 
Như Lai nói sao làm vậy và làm sao nói vậy, nên bậc ây mới được gọi là 
Như Lai.®? 


(4) “Này các Tỳ kheo, trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmäã, trong quân thê chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người, Như Lai là người chiến thắng, 
là người không ai thắng, là người nhìn thấy toản-thê, là người nắm lấy sự 


làm-chủ; do vậy bậc ây mới được gọi là Như LaI.” 
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Sau khi đã trực-tiếp biết tất cả thế giới— 
Tất cả trong thế giới đúng như nó thực là— 
Bậc ấy tách-ly khỏi thế giới, 

Không dính-líu gì với tất cả thế giới. 

Đó là người chiến thắng trong tất cả, 

Là bậc trí đã tháo bỏ mọi gút mắc. 

Đã đạt tới sự bình an tốt thượng, 

Là Niết-bàn, không còn sự sợ-hãi nào nữa. 
Người đó là Đức Phật, 

Đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, không còn phiền-phức, 
Mọi sự nghi-ngờ đều đã dứt sạch; 

Sau khi đã đạt tới sự diệt-nghiệp, 


Bậc ây được giải thoát trong sự tuyệt-dứt mọi sự thu-nạp. 


Bậc ấy là đức Thế Tôn, là Đức Phật, 

Bậc ấy là sư tử tối thắng, 

Trong thế giới này có những thiên thần, 

Bậc ấy thiết lập sự chuyền dịch bánh xe của trời Brahmä. 


Như vậy là những thiên thần và loài người, 
AI đã quy y theo Phật, 
Tê tựu lại, và cùng kính lễ Đức Phật, 


Bậc vĩ đại không còn xao động hay nghi ngại: 


“Được thuần phục, 

Bậc ấy là bậc nhất trong những người thuần phục; 

Được bình an, 

Bậc ấy là bậc nhìn-thấy trong những người mang lại bình-an; 
Được giải thoát, 

Bậc ấy là đứng-đầu trong những người (giúp) giải-thoát; 
Vượt qua bờ, 

Bậc ấy là bậc nhất về sự dẫn-dắt qua bờ.” 


Thực đúng như vậy, họ kính lễ Đức Phật, 
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Bậc vĩ đại không còn xao động hay nghi ngại. 
Trong thế giới này có những thiên thần, 
Không ai có thể đối nghịch với Phật. 


24 (4) Kalaka 


[Tôi nghe như vây.]5 Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sãketa, ở khu Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Kãlaka."“' Ở đó đức 
Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


() “Này các Tỳ kheo, trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahma, trong quân thể chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người, thứ gì được nhìn thấy, được 
nghe thấy, được cảm thấy, được nhận thấy, được đạt đến, được tìm cầu, 


được suy xét bởi cái tâm——ta đều biết. 


(i¡) “Này các Tỳ kheo, trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmäã, trong quân thê chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người, thứ gì được nhìn thấy, được 
nghe thấy, được cảm thấy, được nhận thấy, được đạt đến, được tìm cầu, 
được suy xét bởi cái tâm—ta đã trực-tiếp biết. Chúng đã được biết bởi 
Như Lai,°2 nhưng Như Lai đã không lệ thuộc theo nó.53 

(ii) “Này các Tỳ kheo, nếu ta nói: “Trong thế giới này có những thiên 
thần ... thứ gì được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm thấy, được nhận 
thấy, được đạt đến, được tìm cầu, được suy xét bởi cái tâm——ta đều không 
biết”, nói vậy là sai về phần ta. (so với sự biết rõ của ta) 

(iv) “Này các Tỳ kheo, nếu ta nói: “Trong thế giới này có những thiên 
thần ... thứ gì được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm thấy, được nhận 
thấy, được đạt đến, được tìm cầu, được suy xét bởi cái tâm——tfa biết và 


không biết”, nói vậy là cũng sai về phân ta. (so với sự biết rõ của ta 
› ay 


(v) “Này các Tỳ kheo, nếu ta nói: “Trong thế giới này có những thiên 
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thần ... thứ gì được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm thấy, được nhận 
thấy, được đạt đến, được tìm cầu, được suy xét bởi cái tâm——ta không biết 
cũng không phải không biết, nói vậy là một lỗi về phần ta.5ễ (so với sự 
biết rõ của ta) 

“Vậy đó, (1) sau khi đã nhìn thấy thứ có thê được nhìn thấy, Như Lai 
không nhận lầm thứ được nhìn thấy, không nhận lầm thứ không được nhìn 
thấy, không nhận lầm thứ có thể được nhìn thấy, không nhận lầm ai là 
người nhìn thấy." (2) Sau khi đã nghe thấy thứ có thể được nghe, Như 
Lai không nhận lầm thứ được nghe, không nhận lầm thứ không được 
nghe, không nhận lầm thứ có thể được nghe, không nhận lầm ai là người 
nghe. (3) Sau khi đã cảm thấy (cảm nhận) thứ có thể được cảm thấy, Như 
Lai không nhận lầm thứ được cảm thấy, không nhận lầm thứ không được 
cảm thấy, không nhận lầm thứ có thê được cảm thấy, không nhận lầm ai là 
người cảm thấy. (4) Sau khi đã nhận biết thứ có thê được nhận biết, Như 
Lai không nhận lầm thứ được nhận biết, không nhận lầm thứ không được 
nhận biết, không nhận lầm thứ có thể được nhận biết, không nhận lầm ai 


là người nhận biết. 


“Như vậy đó, này các Tỳ kheo, luôn tự tại (ổn định, vẫn vậy, bình 
tâm) đối với những thứ được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm thấy, 
và được nhận biết, Như Lai là một bậc tự tại.” Và, ta nói rằng, không có 


người tự tại nào xuât sắc và siêu phàm hơn bậc tự tại đó (tức Như LaI).” 


Giữa những người tự biết kiềm chế, 
Bậc Tự Tại không coi nảo là đúng, nào là sal, 
Đối với mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, hay cảm nhận, 


Mà người đời dính chấp và coi chúng là sự thật.98 


Do họ đã nhìn thấy mũi tên này,“ 

Mà người ta dính chấp và cô chấp theo nó, 

[Nên họ cứ nói:] “Tôi biết, tôi thấy, điều này là vậy”, 
Còn Như Lai không dính chấp theo điều gì. 
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25 (5) Đời Sống Tâm Linh 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh này được sống không phải vì 
mục đích đề lừa dối người ta và phỉinh dụ người ta; cũng không phải vì lợi, 
vinh, danh; cũng không phải vì cái lợi được thắng cãi trong những cuộc 
tranh luận; cũng không phải với ý nghĩ: “Để người ta biết mình (đi tu) như 
vầy.” Thay vì vậy, đời sống tâm linh này được sống vì mục đích để có 


được sự kiêm-chê, sự dẹp-bỏ, sự chán-bỏ, và sự châm-dứt.”9 


Đức Thế Tôn chỉ dạy đời sống tâm linh, 
Không dựa theo truyền thống (những tôn giáo khác), 
Mà dẫn tới đỉnh cao là Niết-bàn, 


Nó được sông đê có được sự kiêm-chê và sự dẹp-bỏ.“”1 


Đây là đạo của những chúng sinh vĩ đại,'”2 

Là con-đường được đi bởi những bậc nhìn-thấy vĩ đại. 
Những người thực hành nó, 

Như được chỉ dạy bởi Phật, 

Làm đúng theo sự chỉ dẫn của Phật, 


Sẽ làm nên sự châm-dứt khô. 


26 (6) Những Người Lừa Dối ®° 


(1) “Này các Tỳ kheo, những ai là những kẻ lừa dối, bướng bỉnh, nói 
nhiều, giả danh, kiêu căng, và không định-tâm thì không phải là những Tỳ 
kheo của ta.57* (2) Họ đã lạc đường khỏi Giáo Pháp và giới luật này, và họ 
không đạt được sự trưởng thành, sự tiễn bộ, và sự chín chắn trong Giáo 
Pháp và giới luật này. (3) Nhưng những Tỳ kheo trung thực, chân thành, 
kiên định, biết tuân thủ, và khéo định-tâm là những Tỳ kheo của ta. (4) Họ 
đã không lạc đường khỏi Giáo Pháp và giới luật này, và họ đạt được sự 
trưởng thành, sự tiến bộ, và sự chín chắn trong Giáo Pháp và giới luật 


này. 


Những ai là những kẻ lừa dối, bướng bỉnh, nói nhiều, 
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Giả danh, kiêu căng, và không định-tâm, 
Thì không tiến bộ trong Giáo Pháp, 
Mà bậc Toàn Giác đã chỉ dạy. 


Nhưng những người trung thực và chân thành, 
Kiên định, biết tuân thủ, và khéo đạt-định, 

Thì làm nên sự tiến bộ trong Giáo Pháp, 

Mà bậc Toàn Giác đã chỉ dạy. 


27 (7) Sự Biết Hài Lòng 


“Này các Tỳ kheo, có bốn thứ nhỏ nhặt, chúng dễ dàng có được và 
không bị chê trách (phi tội lỗi). Bốn đó là gì? 


(1) “Y-phục (cà sa) được làm từ giẻ rách là thứ nhỏ nhặt so với đủ 
loại y-phục, nó dễ dàng có được và không bị chê trách. (2) Chút thức-ăn 
khất thực là thứ nhỏ nhặt so với đủ loại bữa-ăn, nó đễ dàng có được và 
không bị chê trách. (3) Chỗ gốc cây là thứ nhỏ nhặt so với đủ loại chỗ-ở, 
nó dễ dàng có được và không bị chê trách. (4) Chút nước-tiêu hôi thối là 
thứ nhỏ nhặt so với đủ loại thuốc-men, nó dễ dàng có được và không bị 


chê trách.5 


“Có bốn thứ nhỏ nhặt, chúng dễ dàng có được và không bị chê trách. 

Khi một Tỳ kheo biết hài lòng với thứ nhỏ nhặt và dễ dàng có được như 
vậy, ta nói, người đó có một trong những yếu-tố (chi phần) của đời sống 
sa-môn (sa-môn hạnh).” 

Khi một người biết hài lòng với những thứ: 

Không bị chê trách, nhỏ nhặt, và dễ dàng có được; 

Khi tâm một người không bị phiền muộn: 

Vì một chỗ-ở, 

Vì y-phục, thức-ăn và thức-uống, 


Thì người đó ở đâu cũng không bị trở ngại.” 


Nói một cách đúng đắn, những phẩm-chất này 
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Là đúng phù hợp với đời sống tu sĩ (sa-môn), 
Và chúng là đạt-được bởi một Tỳ kheo,"”7 
Là người biết hài-lòng và chuyên-chú (tu hành). 


28 (8) Truyền Thống Thánh Thiện 578 


“Này các Tỳ kheo, có bốn truyền thống thánh thiện, từ nguyên thủy, 
đã có từ lâu, thuộc sự truyền thừa, tự cô xưa, không bị mai một và chưa 
từng bị mai một trước giờ, hiện đang không bị mai một và sẽ không bị mai 
một, chúng không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Bốn đó 
là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo biết hài lòng với mọi thứ y-phục, và người 
đó nói lời đề cao sự biết hài lòng với mọi thứ y-phục, và người đó không 
vì chuyện y-phục mà dính vào sự tìm kiếm sai trái hay làm những việc 
không phù hợp (với giới luật).”? Nếu không có được y-phục, người đó 
cũng không bị khích động; và nếu có được y-phục, người đó dùng nó 
nhưng không bị trói buộc theo nó, không mê thích nó và không bị thu hút 
trong nó một cách mù quáng: người đó nhìn thấy sự nguy-hại trong nó và 
hiểu được sự thoát-khỏi nó. Hơn nữa, người đó không tự khen mình hay 
chê bai người khác về vấn đề (y-phục) này. Tỳ kheo nào là người thiện 
khéo về điều này, chuyên-chú, thường rõ-biết (tỉnh giác) và thường có 
chánh-niệm, thì được cho là đang đứng trong một truyền thống thánh thiện 


cô xưa, nguyên thủy. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo hài lòng với mọi thứ thức-ăn khất thực, và 
người đó nói lời đề cao sự biết hài lòng với mọi thứ thức-ăn khất thực, và 
người đó không vì chuyện thức-ăn mà dính vào sự tìm kiếm sai trái hay 
làm những việc không phù hợp. Nếu không có được thức-ăn, người đó 
cũng không bị khích động; và nếu có được thức-ăn, người đó dùng nó 
những không bị trói buộc theo nó, không mê thích nó, và không bị thu hút 
trong nó một cách mù quáng; người đó nhìn thấy sự nguy-hại trong nó và 


hiểu được sự thoát-khỏi nó. Hơn nữa, người đó không tự khen mình hay 
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chê bai người khác về vấn đề (thức-ăn) này. Tỳ kheo nào là người thiện 
khéo về điều này, chuyên-chú, thường rõ-biết và thường có chánh-niệm, 
thì được cho là đang đứng trong một truyền thống thánh thiện cổ xưa, 


nguyên thủy. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo hài lòng với mọi thứ chỗ-ở, và người đó 
nói lời đề cao sự biết hài lòng với mọi thứ chỗ-ở, và người đó không vì 
chuyện chỗ-ở mà dính vào sự tìm kiếm sai trái hay làm những việc không 
phù hợp. Nếu không có được chỗ-ở, người đó cũng không bị khích động: 
và nếu có được chỗ-ở, người đó dùng nó những không bị trói buộc theo 
nó, không mê thích nó, và không bị thu hút trong nó một cách mù quáng; 
nhìn thấy sự nguy-hại trong nó và hiểu được sự thoát-khỏi nó. Hơn nữa, 
người đó không tự khen mình hay chê bai người khác về vấn đề (chỗ-ở) 
nảy. Tỳ kheo nào là người thiện khéo về điều này, chuyên-chú, thường rõ- 
biết và chánh-niệm, thì được cho là đang đứng trong một truyền thống 


thánh thiện cổ xưa, nguyên thủy. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo tìm thấy niềm vui thích trong sự thiền-tập 
(tu thiền), vui thích với sự thiền-tập; tìm thấy niềm vui thích trong sự dẹp- 
bỏ, vui thích với sự dẹp-bỏ."?? Hơn nữa, người đó không tự khen mình hay 
chê bai người khác về vấn đề (thiền tập hay dẹp bỏ) này. Tỳ kheo nào là 
người thiện khéo về điều này, chuyên-chú, thường rõ-biết và thường có 
chánh-niệm, thì được cho là đang đứng trong một truyền thống thánh thiện 


cô xưa, nguyên thủy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn truyền thống thánh thiện, từ nguyên 
thủy, đã có từ lâu, thuộc sự truyền thừa, tự cô xưa, không bị mai một và 
chưa từng bị mai một trước giờ, hiện đang không bị mai một và sẽ không 


bị mai một, chúng không bị chôi bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được bốn truyền thống thánh 
thiện này, nếu sống ở xứ đông, người đó chiến thắng sự bất mãn, sự bất 
mãn không thắng người đó; nếu sống ở xứ tây ... nam ... bắc người đó 
chiến thắng sự bất mãn, sự bất mãn không thắng người đó. Vì lý do gì? Vì 


người đó là một bậc kiên định, người chiên thăng sự bất mãn và khoái 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


”? 


lạc. 


Sự bất mãn không thắng bậc kiên trung,58! 
[Bởi vì] bậc kiên trung không bị thắng bởi sự bất mãn.53 
Bậc kiên trung chiến thắng sự bất mãn, 


[Bởi vì] bậc kiên trung là một người chiến thắng sự bất mãn. 


Ai có thể cản trở người xua tan, 

Người đã dẹp bỏ tất cả (những) nghiệp? 

Ai xứng đáng để chê trách người đó, 

Là Người giống như đồng tiền làm từ vàng núi tinh luyện? 
Ngay cả những thiên thần cũng khen ngợi một người như vậy, 


Ngay cả vị trời Brahma cũng khen ngợi người đó. 


29 (9) Những Yếu Tổ Của Giáo Pháp 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu tố Giáo Pháp này,583 từ nguyên thủy, 
đã có từ lâu, thuộc sự truyền thừa, tự cô xưa, không bị mai một và chưa 
từng bị mai một trước giờ, hiện đang không bị mai một và sẽ không bị mai 
một, chúng không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Bốn đó 
là gì? 

(1) “Sự không thèm-muốn (vô tham, biết hài lòng) là một yếu tố Giáo 
Pháp, từ nguyên thủy, đã có từ lâu, thuộc sự truyền thừa, tự cô xưa, không 
bị mai một và chưa từng bị mai một trước giờ, hiện đang không bị mai 
một và sẽ không bị mai một, chúng không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và 
bà-la-môn có trí. (2) Sự thiện-ý (vô ác) là một yếu tố Giáo Pháp, từ 
nguyên thủy, đã có từ lâu ... (3) Sự chánh-niệm là một yếu tố Giáo Pháp, 
từ nguyên thủy, đã có từ lâu ... (4) Sự chánh-định là một yếu tố Giáo 
Pháp, từ nguyên thủy, đã có từ lâu ... không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và 
bà-la-môn có trí. 

“Đây là bốn yêu tố Giáo Pháp, từ nguyên thủy, đã có từ lâu, thuộc sự 
truyền thừa, tự cô xưa, không bị mai một và chưa từng bị mai một trước 


giờ, hiện đang không bị mai một và sẽ không bị mai một, chúng không bị 
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chôi bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí.” 


Người tu nên sống không còn thèm-muốn, 

Với trái tim đầy thiện-ý. 

Người tu nên có chánh-niệm và có sự nhất-điểm trong tâm, 
Bên trong khéo đạt-định. 


30 (10) Những Du Sĩ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trên Đỉnh Núi Kền Kên (Linh Thứu). Bấy giờ, vào lúc đó có 
một số du sĩ rất nổi tiếng cũng đang trú ngụ trong tịnh xá (khu ở) của 
những du sĩ bên bờ sông Sappini; đó là những du sĩ Annabhara, Vara- 
dhara, SakuludãyT, và những du sĩ rất nỗi tiếng khác. 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi nơi ân cư và đi đến 
tịnh xá của những du sĩ bên bờ sông Sappinĩ. Đức Thế Tôn ngồi xuống 


chô ngôi đã được dọn săn, và nói với các du sĩ đó: 


“Này các du sĩ, có bôn yêu tô Giáo Pháp này, từ nguyên thủy, đã có 
từ lâu, thuộc sự truyên thừa, tự cô xưa, không bị mai một và chưa từng bị 
mai một trước giờ, hiện đang không bị mai một và sẽ không bị mai một, 


chúng không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Bốn đó là gì? 


(1) “Sự không thèm-muốn (vô tham, biết hài lòng) là một yếu tổ Giáo 
Pháp, từ nguyên thủy, đã có từ lâu, thuộc sự truyền thừa, tự cổ xưa, không 
bị mai một và chưa từng bị mai một trước giờ, hiện đang không bị mai 
một và sẽ không bị mai một, chúng không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và 
bà-la-môn có trí. (2) Sự thiện-ý là một yếu tố Giáo Pháp, từ nguyên thủy, 
đã có từ lâu ... (3) Sự chánh-niệm là một yếu tổ Giáo Pháp, từ nguyên 
thủy, đã có từ lâu... (4) Sự chánh-định là một yếu tố Giáo Pháp, từ 
nguyên thủy, đã có từ lâu ... không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la- 
môn có trí. 


“Đây là bốn yếu tố Giáo Pháp, từ nguyên thủy, đã có từ lâu, thuộc sự 
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truyền thừa, tự cổ xưa, không bị mai một và chưa từng bị mai một trước 
giờ, hiện đang không bị mai một và sẽ không bị mai một, chúng không bị 
chôi bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí.” 


(1) “Này các du sĩ, nếu có ai nói rằng: “Tôi không đồng ý sự không 
thèm-muốn (vô tham) là một yếu tố Giáo Pháp, và tôi có thể chỉ ra một tu 
sĩ hay bà-la-môn [thực thụ, chân chính| mà đầy sự thèm-muốn, đắm sâu 
trong dục lạc” thì ta sẽ trả lời người đó như vây: “(Nếu có ai nói mình là tu 
sĩ/ bà-la-môn thực thụ mà như vậy thì): Hãy mời họ đến, nói chuyện, và 
thảo luận. Hãy cho ta thấy họ mạnh mẽ ra sao!°. Thực vậy, không ai có thể 
không đồng ý sự không thèm-muốn (vô tham) là một yếu tố Giáo Pháp và 
có thể chỉ ra “một tu sĩ hay bà-la-môn [thực thụ, chân chính] mà lại đầy sự 
thèm-muốn, đắm sâu trong dục-lạc” như vậy. 

(2) “Nếu có ai nói rằng: “Tôi không đồng ý sự thiện-ý (vô ác) là một 
yếu tố Giáo Pháp, và tôi có thể chỉ ra một tu sĩ hay bà-la-môn [thực thụ, 
chân chính] mà có tâm đầy sự ác-ý và có những ý định thù-ghét” thì ta sẽ 
trả lời người đó như vây: “Hãy mời họ đến, nói chuyện, và thảo luận. Hãy 
cho ta thấy họ mạnh mẽ ra sao!°. Thực vậy, không ai có thê không đồng ý 
sự thiện-ý (vô ác) là một yếu tố Giáo Pháp và có thể chỉ ra “một tu sĩ hay 
bà-la-môn [thực thụ, chân chính] mà lại có tâm đầy sự ác-ý và có những ý 
định thù-ghét” như vậy. 


(3) “Nếu có ai nói rằng: “Tôi không đồng ý [từ chối] sự chánh-niệm là 
một yếu tố Giáo Pháp, và tôi có thể chỉ ra một tu sĩ hay bà-la-môn [thực 
thụ, chân chính] mà có tâm mờò-rối (thất niệm) và thiếu sự rõ-biết (thiếu 
tỉnh giác)” thì ta sẽ trả lời người đó như vầy: “Hãy mời họ đến, nói 
chuyện, và thảo luận. Hãy cho ta thấy họ mạnh mẽ ra sao!°. Thực vậy, 
không ai có thể không đồng ý sự chánh-niệm là một yếu tô Giáo Pháp và 
có thê chỉ ra “một tu sĩ hay bà-la-môn [thực thụ, chân chính | mà lại có tâm 
mờ-rối và thiếu rõ-biết” như vậy. 

(4) “Nếu có ai nói rằng: “Tôi không đồng ý sự chánh-định là một yếu 
tố Giáo Pháp, và tôi có thể chỉ ra một tu sĩ hay bà-la-môn [thực thụ, chân 


chính] là người không đạt-định (thất định), có một cái tâm lang thang" thì 
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ta sẽ trả lời người đó như vầy: “Hãy mời họ đến, nói chuyện, và thảo luận. 
Hãy cho ta thấy họ mạnh mẽ ra sao!”. Thực vậy, không ai có thể không 
đồng ý sự chánh-định là một yếu tố Giáo Pháp và có thể chỉ ra “một tu sĩ 
hay bà-la-môn [thực thụ, chân chính] lại là người không đạt-định, với một 


cái tâm lang thang” như vậy. 


“Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ bốn yếu tô Giáo Pháp này nên được 
phản bác và chối bỏ, thì chính họ, ngay trong kiếp này, phải chịu sự phê 


phán và phản bác dựa trên bốn cơ-sở hữu lý này.5® Bốn đó là gì? 


“(1) Nếu các người phản bác và chối bỏ sự không thèm-muốn (vô 
tham) là một yếu tố Giáo Pháp, thì các người phải kính trọng và khen ngợi 
“những tu sĩ và bà-la-môn đầy sự thèm-muốn và đắm sâu trong dục-lạc) 
hay sao? (2) Nếu các người phản bác và chối bỏ sự thiện-ý (vô ác) là một 
yếu tố Giáo Pháp, thì các người phải kính trọng và khen ngợi “những tu sĩ 
và bà-la-môn có tâm đầy ác-ý và có những ý định thù-ghét”, hay sao? (3) 
Nếu các người phản bác và chối bỏ sự chánh-niệm là yếu tố Giáo Pháp, 
thì các người phải kính trọng và khen ngợi “những tu sĩ và bà-la-môn có 
tâm mờ-rối và thiếu sự rõ-biết”, hay sao? (4) Nếu các người phản bác và 
chối bỏ sự chánh-định là một yếu tố Giáo Pháp, thì các người phải kính 
trọng và khen ngợi “những tu sĩ và bà-la-môn là người không đạt-định, với 


một cái tâm lang thang”, hay sao?. 


“Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ bốn yếu tô Giáo Pháp này nên bị phản 
bác và chối bỏ, thì chính họ, ngay trong kiếp này, phải chịu sự phê phán 
và phản bác dựa trên bốn cơ-sở hữu lý như vậy. Ngay cả những du sĩ như 
Vassa và Bhañña ở xứ Ukkalã, là những người nắm giữ thuyết phi nhân- 
duyên, thuyết phi hành-động (phi tác nghiệp), và thuyết tự-diệt (diệt 
vong), cũng đã không nghĩ những yếu tố Giáo Pháp này nên bị phản bác 
và chối bỏ. Vì lý do gì? Vì họ sợ sẽ bị chê bai, bị công kích, và bị phản 
báo 

Người đầy thiện-ý, luôn có chánh-niệm 
Ở bên trong được khéo đạt-định, 


Đang tu tập để loại bỏ sự thèm-muốn, 
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Thì được gọi là một người chuyên-chú (tu hành). 


NHÓM 4 
BÁNH XE 


ð1 (D) Bánh Xe 


“Này các Tỳ kheo, có bốn bánh xe này. Khi bốn bánh xe này quay 
chuyên, những thiên thần và con người nào có được chúng thì họ sẽ đạt 
được sự lớn-lao và nhiều của-cải. Bốn đó là gì? Đó là: (¡) sự sống ở nơi 
thích hợp, (iï) sự nhờ vào những người tốt, (ii) sự quyết tâm đúng đắn, và 
(iv) những công đức đã làm trong quá khứ.” Đây là bốn bánh xe. Khi 
bốn bánh xe này quay chuyền, những thiên thần và những người nảo có 
được chúng thì sẽ sớm chứng đắc sự lớn-lao và nhiều của-cải.” 


Khi một người sống ở nơi thích hợp, 

Và giao hữu với người bậc thánh hiền, 

Khi người đó đã tạo lập sự quyết tâm đúng đắn, 
Và đã làm những công đức trong quá khứ, 

Thì lúa gạo, của cải, danh tiếng và danh phận, 


Cùng với sự hạnh phúc sẽ tích lũy cho người đó. 


32 (2) Duy Trì 


“Có bốn phương tiện để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp (hảo hữu). 
Bốn đó là gì? Quà tặng, lời nói thân ái, hành vi thiện ích (từ thiện), và sự 
vô tư (không thiên vị). Đây là bốn phương tiện để duy trì một mỗi quan 
HỆ” 

Sự bố thí tặng quà, lời nói thân ái, 

Hành vi thiện ích, và sự không thiên vị 
Trong thế sự đa đoan, 

Là thích hợp để điều chỉnh mọi trường hợp: 
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Là những phương tiện đề duy trì mối quan hệ tốt lành, 


Giống như chốt trục bánh xe của chiếc xe đang chạy. 


Nếu không có những phương tiện như vậy, 
Để duy trì mối quan hệ tốt lành, 

Thì không cha mẹ nào, 

Có thể có được sự tôn trọng, 


Và sự kính trọng từ những con cháu. 


Nhưng do đã có những phương tiện này, 

Đề duy trì mối quan hệ tốt lành, 

Nên những bậc hiền trí tôn trọng những cha mẹ; 
Nhờ vậy họ đạt được sự lớn-lao, 

Và họ được ngợi khen. 


33 (3) Sư Tử 


“Này các Tỳ kheo, vào buôi chiêu tôi, sư tử, vua của những loải thú, 
ra khỏi hang ô của nó, rướn duôi mình, quan sát bôn hướng xung quanh, 


và gâm lên tiêng gâm sư tử ba lân. Rôi nó bắt đầu đi săn môi. 


“Khi nghe tiếng gầm của sư tử, hầu hết những con thú đều cảm thấy 
sợ-hãi, cảm nhận sự cấp-bách và sự khủng-khiếp. Những con sống trong 
hang lỗ liền chui vô hang lỗ; những con sống dưới nước liền lặn xuống 
nước; những con sống trong rừng liền chạy vô rừng; và chim chóc thì bay 
thoát lên trên trời. Ngay cả những con voI đực hoàng gia, đang được cột 
chặt bằng dây thừng chắc chắn trong những làng mạc, thành thị, và trong 
kinh thành, cũng vùng vẫy bứt phá dây thừng: chúng sợ hãi đến mức tiểu 
tiện đại tiện và tháo chạy tứ tung. Trong những loài thú, sư tử, vua của 
những loài thú, thật là mạnh mẽ, thật uy dũng và uy lực. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi Như Lai khởi sinh trong 
thế gian này, là một bậc A-la-hán, bậc toàn giác, đã hoàn thiện về trí-biết 
đích thực (minh) và đức-hạnh (hành vi), là bậc phúc lành, bậc hiểu biết thế 


giới, là người huân luyện tôi thượng của những người cân được huân 
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luyện, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế 
Tôn, bậc ấy đã chỉ dạy Giáo Pháp như vây: “(1) Này là sự hiện-hữu cá thê 
(danh tính), (2) này là nguồn-gốc của sự hiện-hữu cá thể, (3) này là sự 
chấm-dứt của sự hiện-hữu cá thể, (4) này là con-đường dẫn tới sự chấm- 


dứt sự hiện-hữu cá thê. `688 


“Khi những thiên thần, là những chúng sinh sống đại thọ, đẹp đế, 
đang hưởng lạc, đang sống rất lâu trong những thiên cung cõi trời, nghe 
thấy lời dạy của Như Lai về Giáo Pháp như vậy, hầu hết họ đều cảm thấy 
sợ-hãi, cảm nhận sự cấp-bách và sự khủng-khiếp, (họ nghĩ như vây):58 
“Coi chừng chúng ta đích thực là vô thường, cho dù chúng ta nghĩ mình là 
thường hằng: coi chừng chúng ta đích thực là biến hoại, cho dù chúng ta 
nghĩ mình là trường tồn; coi chừng chúng ta đích thực là không bắt tử, cho 
dù chúng ta nghĩ mình là bất tử. Coi chừng chúng ta là vô thường, biến 
hoại, không bắt tử, đang bị nằm trong sự hiện-hữu cá thê (danh tính).?20 
Trong thế giới này có những thiên thần, Như Lai thật là mạnh mẽ, thật uy 


dũng và uy lực.” 


Khi, thông qua trí-biết trực tiếp, 

Đức Phật, vị sư thầy, bậc vô song, 

Trong thế giới này có những thiên thần, 

Thiết lập sự quay chuyên bánh xe Giáo Pháp, 
[Phật dạy] về “danh-tính°, sự châm-dứt của nó, 
Nguồn-gốc của “danh tính", 

Và con-đường Bát thánh đạo 

Dẫn tới sự lắng lặn sự khổ. 


Rồi ngay cả những thiên thần có những kiếp đại thọ— 
Đẹp đẽ, sáng chói hào quang—— 

Trở nên sợ-hãi và đầy khủng-khiếp 

Giống như muôn thú khi nghe tiếng gầm sư tử 

“Hình như chúng ta cũng bị vô thường 

Không vượt khỏi “danh-tính” này” [họ nói vậy] 

Sau khi họ nghe lời nói của bậc A-la-hán (Phật), 
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Là bậc Tự Tại đã hoàn toàn giải-thoát.” 


34 (4) Niằn Tin 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại bậc nhất của niềm-tin (sự tự tin; tín). 
Bốn đó là gì? 

(1) “Dù chúng sinh có cao siêu tới mức nào, từ loài không chân hoặc 
hai chân, bốn nhân, hoặc nhiều chân, có sắc-thân hoặc không có sắc-thân 
(sắc hay phi sắc), có nhận-thức (tưởng) hoặc không có nhận-thức (phi 
tưởng), cho tới loại không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức (phi tưởng phi phi tưởng), thì Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác 
được tuyên bồ là bậc nhất trong tất cả mọi loài. Những ai có niềm-tin vào 
Phật là có niềm-tin vào bậc bậc nhất, và những ai có niềm-tin vào bậc bậc 
nhất thì kết quả là bậc nhất. 


(2) “Dù những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) có cao siêu tới 
mức nào, thì Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo) được 
tuyên bố là bậc nhất trong tất cả mọi sự. Những ai có niềm-tin vào Bát 
Thánh Đạo là có niềm-tin vào (đạo) bậc nhất, và những ai có niềm-tin vào 
(đạo) bậc nhất thì kết quả là bậc nhất. 


(3) “Dù những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) hay không còn 


)'?! có cao siêu tới mức nào, sự chán-bỏ được tuyên bô là 


điều-kiện (vô vi 
bậc nhất trong tất cả sự đó, đó là, sự nghiền nát sự tự-cao, sự loại bỏ sự 
thèm-khát, sự bứng gốc sự ràng-buộc, sự kết-thúc vòng luân-hồi, sự tiêu 
diệt dục-vọng (ái tận), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Những ai có 
niềm-tin vào Giáo Pháp là có niềm-tin vào sự bậc nhất, và những ai có 


niềm-tin vào sự bậc nhất thì kết quả là bậc nhất. 


(4) “Dù các cộng đồng hay đoàn thê (tôn giáo) có cao siêu tới mức 
nào, thì Tăng Đoàn những đệ tử của Như Lai được tuyên bố là bậc nhất 
trong tất cả đó; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp hạng, tám hạng người— Tăng 
Đoàn của Như Lai là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 


được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao 
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nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Những ai có niềm- 
tin vào Tăng Đoàn là có niềm-tin vào chỗ bậc nhất, và những ai có niềm- 
tin vào chỗ bậc nhất thì kết quả là bậc nhất.” 

Đối với những ai có niềm-tin đối với chỗ bậc nhất, 

Biết Giáo Pháp bậc nhất, 

Tin tưởng vào Đức Phật bậc bậc nhất— 

Là bậc vô-thượng, bậc đáng cúng-dường; 

Đối với những ai có niềm-tin vào Giáo Pháp, 

Ở trong sự bình-an của sự chán-bỏ, 

Đối với ai có niềm-tin vào Tăng đoàn bậc nhất 

Là phước-điền tốt nhất ở trên đời; 

Đối với ai tặng quà cho chỗ bậc nhất, 

Thì loại bậc nhất của phước-đức sẽ gia tăng: 

Loại bậc nhất của tuổi thọ, sắc đẹp và huy hoàng, 


Danh tiếng, hạnh phúc và sức mạnh. 


Người có trí cũng đường cho chỗ bậc nhất,5 

Đạt định dựa trên Giáo Pháp bậc nhất, 

Sau khi này tái sinh thành tiên hay thành người, 

Sẽ vui-mừng, sau khi đã đạt được sự (phước quả) bậc nhất. 


35 (5) Bà-la-môn Vassakära 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), chỗ tìm thức-ăn của bầy sóc. Lúc đó có một 
bà-la-môn tên Vassakãra, là tế tướng của nước Ma-kiệt-đà (Magadha), đã 
đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại. Sau khi xong phần chào hỏi 
thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói: 

“Thầy Cô-đàm, chúng tôi mô tả một người có được bốn phẩm chất là 
một bậc đại nhân với đại trí. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, có người học cao 


trong nhiều lĩnh vực học thuật. (2) Người đó hiểu nghĩa của những điều 
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khác nhau, nên người đó có thể nói “Đây là nghĩa của điều này; đây là 
nghĩa của điều kia. (3) Người đó có trí nhớ tốt; người đó nhớ và nhớ lại 
những gì đã được làm và nói từ lâu. (4) Người đó giỏi khéo và chuyên cần 
trong sự chú tâm vào những công việc khác nhau của một gia chủ; người 
đó có sự phán đoán giỏi về chúng để thực hiện và sắp xếp chúng một cách 
phù hợp. Chúng tôi mô tả người có được bốn phẩm chất đó là một bậc đại 
nhân với đại trí. Nếu Thầy Cô-đàm nghĩ điều tôi mới nói ra nên được tán 
đồng, thì thầy tán đồng nó. Nếu thầy nghĩ điều tôi mới nói ra nên được bác 
bỏ, thì thầy bác bỏ nó.” 

“Này bà-la-môn, ta không tán đồng hay bác bỏ điều đó. Thay vì vậy, 
ta mô tả một người có được bốn phâm chất [khác] là một bậc đại nhân với 
đại trí. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, người đó thực hành vì ích lợi và hạnh 
phúc của nhiều người; người đó là người thiết lập nhiều người trong 
phương pháp thánh thiện, đó là, trong sự tốt đẹp của Giáo Pháp, trong sự 
thiện lành của Giáo Pháp." (2) Người đó nghĩ điều mình muốn nghĩ và 
không nghĩ điều mình không muốn nghĩ; người đó ý định những điều 
mình ý định và không ý định những điều mình không muốn ý định; như 
vậy người đó đã đạt tới sự làm-chủ về tâm đối với những cách suy nghĩ tư 
duy. (3) Người đó, nêu muốn, không rắc rồi hay khó khăn gì, có thể chứng 
đắc những tầng thiền định (những tầng thiền định đó) vốn tạo nên (phần, 
trạng thái) tâm bậc cao và chúng là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) 
ngay trong kiếp này. (4) Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp 
này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 


trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Này bà-la-môn, ta không tán đồng hay bác bỏ điều đó. Nhưng ta mô 
tả một người có được bốn phẩm chất như vậy là một bậc đại nhân với đại 


” 


trí. 

“Thật đáng ngạc nhiên và kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm, cách mà điều này 
đã được tuyên thuyết bởi Thầy Cồ-đàm. Và chúng tôi coi Thầy Cồ-đàm là 
một người có được bốn phẩm chất này. (1) Thầy Cồ-Đàm là người thực 
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hành vì ích lợi và hạnh phúc của nhiều người; thầy là người thiết lập nhiều 
người trong phương pháp thánh thiện, đó là, trong sự tốt đẹp của Giáo 
Pháp, trong sự thiện lành của Giáo Pháp. (2) Thầy Cồ-Đàm nghĩ điều 
mình muốn nghĩ và không nghĩ điều mình không muốn nghĩ; thầy ý định 
những điều mình ý định và không ý định những điều mình không muốn ý 
định; như vậy thầy đã đạt tới sự làm-chủ về tâm đối với những cách suy 
nghĩ tư duy. (3) Thầy Cồ-Đàm, nếu muốn, không rắc rối hay khó khăn gì, 
có thể chứng đắc những tầng thiền định vốn tạo nên (phần, trạng thải) tâm 
bậc cao và chúng là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp 
này. (4) Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí- 
biết trực tiếp, Thầy Cồ-Đảm đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm 
sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, 


Thầy Cồ-Đảm an trú trong đó.” 


“Chắc chắn là như vậy, này bả-la-môn, lời của ông dù có vẻ như đang 
moi móc và chọc ghẹo.”?* Tuy nhiên, ta sẽ trả lời ông. (1) Đúng vậy, ta 
đang thực hành vì ích lợi và hạnh phúc của nhiều người; ta là người đã 
thiết lập nhiều người trong phương pháp thánh thiện, đó là, trong sự tốt 
đẹp của Giáo Pháp, trong sự thiện lành của Giáo Pháp. (2) Ta nghĩ những 
điều mình muốn nghĩ và không nghĩ những điều mình không muốn nghĩ; 
ta ý định những điều mình định và không ý định những điều mình không ý 
định; như vậy ta đã đạt tới sự làm-chủ về tâm đối với những cách suy nghĩ 
tư duy. (3) Ta, nêu muốn, không rắc rối hay khó khăn gì, có thể chứng đắc 
những tầng thiền định vốn tạo nên (phần, trạng thái) tâm bậc cao và chúng 
là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (4) Với sự đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, ta đã tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, ta an trú trong đó.” 


Bậc ấy thiết lập đề chúng sinh, 

Được thoát khỏi lưới bẫy thần chết; 

Bậc ấy khai mở Giáo Pháp, phương pháp (tu tập), 
Vì ích lợi của những thiên thần và loài người; 


* 47 


Bậc ấy là người mà nhiều người có được niềm-tin 
Sau khi họ gặp và lắng nghe bậc ấy; 

Bậc ấy thiện thạo về đạo và thứ không phải đạo, 
Bậc vô-nhiễm là người đã hoàn thành trách phận; 
Bậc Giác Ngộ mang thân cuối cùng này 


Thì được gọi là “bậc đại nhân với đại trí”. 


j6 (6) Bà-la-môn Doụa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đi trên đường lộ từ Ukkatthä đến 
Setavya. Có bà-la-môn tên là Dona cũng đang đi trên tuyến đường này. 
Lúc đó bà-la-môn Dona nhìn thấy những bánh xe ngàn căm trong dấu 
chân của đức Thế Tôn, với những vành và trục, đầy đủ mọi chỉ tiết,°Š và 
nghĩ rằng: “Thật là đáng ngạc nhiên và kỳ diệu! Đây không phải những 
dấu chân của người thường!” 

Rồi đức Thế Tôn ra khỏi đường lộ và ngồi dưới một gốc cây, ngồi 
tréo chân, giữ thân thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Lần 
theo dấu chân của đức Thế Tôn, bà-la-môn đến nơi nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang ngôi dưới gốc cây— đẹp đẽ, đáng tin tưởng, với các căn bình an và 
tâm bình an, một người đã chứng đắc sự tu luyện và sự tĩnh mặc cao nhất, 
giống như một con voi đực đã được thuần chủng và được phòng hộ với 


các căn được kiểm soát. Rồi ông ta đến gặp đức Thế Tôn và nói: 
(1) “Thưa ngài, có phải ngài là thiên thần?” 
“Ta sẽ không là thiên thần, này bà-la-môn.” 
(2) “Có phải ngài là càn-thát-bà [gandhabba]|?” 
““Fa sẽ không là càn-thát-bà, này bà-la-môn.” 
(3) “Có phải ngài là dạ-xoa [yakkha]?”°?7 
““Fa sẽ không là dạ-xoa, này bà-la-môn.” 


(4) “Có phải ngài là người?” 
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““Fa sẽ không là người, này bà-la-môn.” 

“Này ngài, khi được hỏi: “Có phải ngài là thiên thần?”.... “Có phải 
ngài là càn-thát-bà?”.... “Có phải ngài là dạ-xoa?”.... “Có phải ngài là 
người?”, ngài trả lời “Ta sẽ không là người, này bà-la-môn". Vậy thì ngài 
là gì?” 

(1) “Này bà-la-môn, ta đã dẹp bỏ những ô-nhiễm mà do chúng ta sẽ 
(tái sinh) thành thiên thần; ta đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành 
như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để chúng không còn khởi sinh trong 
tương lai. (2) Ta đã dẹp bỏ những ô-nhiễm mà do chúng ta sẽ thành càn- 
thát-bà.... (3)... do chúng ta sẽ thành dạ-xoa ... (4) ...do chúng ta sẽ 
thành người; ta đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây 


cọ chết, đã xóa số chúng đề chúng không còn khởi sinh trong tương lai. 


“Giống như một bông sen xanh, sen hồng, hay sen trăng, dù được 
sinh ra trong nước và lớn lên trong nước, (nhưng) nó đã mọc lên khỏi 
nước và đứng (trên) không còn bị dính dơ bởi nước. Cũng giống như vậy, 
dù được sinh ra trong thế gian này và lớn lên trong thế gian này, ta đã 
vượt lên khỏi thế gian và sống không còn bị dính thế gian. Này bà-la-môn, 
hãy nhớ rằng, ta là một vị Phật. 

“Ta đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 

Mà nếu còn chúng ta sẽ bị tái sinh thành thiên-thần, 
Hay thành càn-thát-bà bay qua lại trên trời; 

Hay thành quỷ dạ-xoa; 

Hay trở lại làm người:'?8 

Ta đã xua tan và cắt bỏ những ô-nhiễm đó. 


“Đẹp đẽ như một bông sen trắng, 
Không còn bị dính bùn dơ bởi nước, 
Ta không còn bị dính nhiễm bởi thế gian: 


Do vậy, này bà-la-môn, ta là một vị Phật.””? 


37 (7) Không Sa Súf 


«40 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có được bốn phẩm chất thì không thể 
nảo bị sa sút và đang ở gần Niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo 
hoàn thiện về giới-hạnh, phòng hộ các cửa của sáu-căn cảm nhận (giác 
quan), tuân thủ sự tiết-độ trong ăn uống, và luôn chú ý tới [nhắm tới, hết 


lòng vì] sự tỉnh-thức. 


(1) “Và theo cách nảo là một Tỳ kheo đã hoàn thiện về giới-hạnh? Ở 
đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãatimokkha [Giới Bốn Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. Theo cách này 


là một Tỳ kheo đã hoàn thiện về giới-hạnh. 


(2) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo phòng hộ các cửa của sáu căn 
cảm-nhận? Ở đây, sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo 
không nắm giữ những dấu-hiệu (hình tướng) và đặc-điểm (đường nét) của 
nó. Bởi vì, nếu người đó để mắt không được kiềm chế thì những trạng thái 
bất thiện xâu ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm 
người đó, cho nên người đó tu tập sự kiềm chế nó, người đó phòng hộ 


căn-mặt, người đó đảm trách sự kiêm chê căn-mắt. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh ... Khi ngửi thấy một mùi-hương ... 
nếm thấy một mùi-vỊị ... Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc với thân 
... Khi bằng tâm nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm, một Tỳ kheo không 
năm giữ những dấu-hiệu (tướng) và đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì, nếu 
người đó để mắt không được kiềm chế thì những trạng thái bất thiện xấu 
ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, cho 
nên người đó tu tập sự kiềm chế nó, người đó phòng hộ căn-tai ... căn- 


tâm, người đó đảm trách sự kiêm chê căn-tai ... căn-tâm. 


(3) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo tuân thủ sự tiết-độ trong ăn 
uống? Ở đây, sau khi suy xét kỹ càng, một Tỳ kheo tiêu dùng thức-ăn: (¡) 
không phải để khoái thích giải trí; (ii) không phải để say sưa, (iii) không 
phải để có sắc đẹp hay đề làm thân thể hấp dẫn—mà (¡v) (cho mục đích) 
chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc sự khó chịu (khi 
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đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm 
rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác cũ (đói, khát, yếu, 
đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới.”'? Và tôi sẽ được 
khỏe mạnh, và không bị chê trách [phi tội lỗi], và sống được an ổn.'” 


Theo cách này là một Tỳ kheo tuân thủ sự điều độ trong ăn uống. 


(4) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo thường chú ý tới sự tỉnh-thức? 
Ở đây, trong suốt ngày, trong khi đang đi tới đi lui và trong khi đang ngồi, 
một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình khỏi những phẩm chất [tâm tính] gây 
chướng ngại. Vào canh một của đêm, trong khi đang đi tới đi lui và trong 
khi đang ngôi, người đó thanh lọc tâm mình khỏi những phẩm chất gây 
chướng ngại. Trong canh giữa của đêm, người đó nằm xuống nghiêng 
mình bên phải theo tư thế sư tử nằm, với chân trái nằm trên chân phải, có 
chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), sau khi đã lưu ý trong tâm về lúc (thời 
điểm) mình sẽ thức dậy. Sau khi thức dậy, trong canh cuối của đêm, trong 
khi đang đi tới đi lui và trong khi đang ngồi, người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi những phẩm chất gây chướng ngại. Theo cách này là một Tỳ kheo 
thường chú ý tới sự tỉnh-thức. 


“Một Tỳ kheo có được bốn phẩm chất này thì không thể nảo bị sa sút 


và đang ở gân Niêt-bàn.” 


Được thiệt lập trong giới-hạnh, 
Được kiêm chê ở sáu căn cảm-nhận, 
Tiêt-độ trong ăn uông, 


Chú ý về sự tỉnh-thức: 


Một Tỳ kheo sống một cách nhiệt thành như vậy, 
Ngày đêm không biết mệt mỏi, 
Tu tập những phẩm chất thiện lành,7%! 


Để đạt tới sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc. 
Một Tỳ kheo vui thích sự chuyên-chú, 

Nhìn thấy sự nguy-hại trong sự lơ-tâm phóng dật, 
Thì không thể nào bị sa sút: 
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38 (8) Lưi Về 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã xua tan những sự-thật thuộc cá 
nhân, đã hoàn toàn từ bỏ sự tìm-kiếm, và đã làm lắng lặn hành-vi của thân 


[thân hành] thì được cho là đã lui về (thu mình, ân tu).7% 


(1) “Và này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo đã xua tan 
những sự-thật thuộc cá nhân?” Ở đây, có những sự thật thuộc cá nhân 
bình thường được nắm giữ bởi những tu sĩ và bà-la-môn bình thường— 
như là, “Thế giới là bất diệt hay “Thế giới không bất diệt; “Thế giới là 
hữu hạn" hay “Thế giới là vô hạn”; “Linh hồn và thể xác là một” hay “Linh 
hồn và thể xác là khác nhau; “Như Lai hiện hữu sau khi chết hay “Như 
Lai không hiện hữu sau khi chết hay “Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết—một Tỳ kheo đã giục bỏ và xua 
tan tất cả những vấn đề này, đã từ bỏ chúng, đã từ chối chúng, đã buông 
bỏ chúng, đã trừ bỏ và dẹp bỏ chúng.”'Š Theo cách như vậy là một Tỳ 


kheo đã xua tan những sự-thật thuộc cá nhân. 


(2) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo đã hoàn toàn từ bỏ sự tìm- 
kiếm? Ở đây, một Tỳ kheo đã dẹp bỏ sự tìm kiếm những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc), và đã ngừng sự tìm cầu một đời sống tâm linh.”' Theo 


cách như vậy là một Tỳ kheo đã hoàn toàn từ bỏ sự tìm-kiếm. 


(3) “Và theo cách nảo là một Tỳ kheo đã làm lăng lặn thân-hành? Ở 
đây, với sự dẹp bỏ sự sướng-khô, và cộng với sự không còn buồn-vui 
trước đó, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Theo cách như vậy là một Tỳ 
kheo đã làm lắng lặn thân-hành.”? (Thân hành ở đây chính là “sự thở vào- 


ra”, và sự thở sẽ ngưng lặn khi đạt trạng thái tứ thiền) 


(4) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo đã lui-về? Ở đây, một Tỳ kheo 


đã trừ bỏ sự tự-ta (“Ta-là', ngã mạn), đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó 
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thành như gôc cây cọ chêt, đã xóa sô nó đê không còn khởi sinh trong 


tương lai. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo đã lui-vè. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã xua tan những sự-thật thuộc cá 
nhân, đã hoàn toàn từ bỏ sự tìm-kiếm, và đã làm lắng lặn thân-hành như 


vậy thì được cho là đã lui về.” 


Tìm kiếm dục-lạc, 

Tìm kiếm sự hiện-hữu, 

Tìm kiếm một đời-sống tâm linh; 

Sự chấp chặt “Như vậy mới là sự-thật, 


Còn những quan-điểm [vốn chỉ là] sự phông lên:798 


Đối với người đã hoàn toàn tách ly khỏi dục-vọng, 
Đã được giải thoát bằng sự tiêu diệt dục-vọng, 
Thì sự tìm-kiếm như vậy đã được đẹp bỏ, 


Và những quan-điểm này nọ đã được bứng bỏ. 


VỊ Tỳ kheo đó bình-an, có chánh-niệm 
Tĩnh-tại, đã không bị đánh bại, đã giác-ngộ 
Bằng sự xuyên phá sự “tự-ta” (phá ngã), 


é 
A ?? 


Thì được gọi là “người đã lui-vê. 


39 (9) Bà-la-môn UjJjaya 

Lúc đó có bà-la-môn tên Ujjaya đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngôi 
xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm có đề cao việc cúng tế?” 


“Này bà-la-môn, ta không để cao tất cả mọi sự cúng tế cũng không 
thoái thác tất cả mọi sự cúng tế. (1) Ta không đề cao sự cúng tế bạo lực 
trong đó những trâu, bò, dê, cừu, gà, heo bị sát hại, trong đó những sinh 
vật khác nhau bị lôi tới lò mồ. (2) Vì lý do gì? Vì những A-la-hán và 
những người đã bước vào thánh đạo A-la-hán không tham dự sự cúng tế 
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bạo lực. 


“(3) Nhưng ta đề cao sự cúng tế phi bạo lực trong đó những trâu, bò, 
dê, cừu, gà, heo không bị sát hại, trong đó những sinh vật khác nhau 
không bị tàn sát, đó là, sự thường xuyên bố-thí, đó là sự dâng cúng theo 
phong tục của gia đình.”” (4) Vì lý do gì? Vì những A-la-hán và những 
người đã bước vào thánh đạo A-la-hán sẽ tham dự sự dâng cúng phi bạo 


lực.” 


Cúng tế ngựa, cúng tế người, 
Sammapäsa, vãjapeyya, niraggala:"!! 
Những đại lễ tế như vậy, chứa đầy bạo lực,”!2 


Đâu mang lại phước quả lớn nào. 


Bậc nhìn-thấy với chánh-hạnh, 
Không tham dự những màn cúng tế đó, 
Nơi mà dê, cừu, trâu, bò, 


Và những sinh vật bị tàn sát. 


Nhưng khi họ thường dâng cúng theo phong tục gia đình, 
Là những sự cúng tế không có bạo lực, 
Không có dê, cừu, trâu, bò, 


Hay những sinh vật bị giết hại. 


Đó là sự dâng cúng mà những bậc nhìn-thây 
Với chánh-hạnh có tham dự, 

Người có trí biết dâng cúng loại này, 

Sự dâng cúng như vậy rất có phước quả. 

Với người biết dâng cúng như vậy, 

Điều đó thực sự tốt hơn, không bao giờ xấu hơn. 
Sự dâng cúng như vậy đích thực là lớn lao, 

Và những thiên thần cũng thấy vui lòng. 


40 (10) Bà-la-môn UdãäyT 
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Lúc đó có bà-la-môn tên là Udãyï đã đến gặp đức Thế Tôn ... và nói 
với đức Thế Tôn: [Phần lời kinh giống hệt lời kinh kế trên.] 


Khi sự dâng cúng là hợp lúc và phải phép, 

Được chuẩn bị kỹ càng và không có bạo lực, 

Thì những người được tự-chủ về đời sống tâm linh, 
Sẽ tham dự sự dâng cúng nhau vậy. 

Những ai trong thế gian đã tháo bỏ những vỏ bọc, 1° 
Là người đã vượt khỏi thời gian và số phận,”! 
Đó là những vị Phật biết rành rõ về sự cúng tế,”!Š 


Sẽ đê cao sự dâng cúng như vậy. 


Sau khi đã chuẩn bị món quà thích hợp, 

Dù là lễ dâng cúng bình thường, hay tưởng nhớ người đã chết, 
Một người thực hiện sự dâng cúng với một cái tâm thành-tín, 
Đối với những bậc chân tu, 


Đó là ruộng công đức màu mỡ. 


Khi những thứ gì có được một cách chân chính 
Được cúng dường một cách chân chính, 

Được dâng cúng một cách chân chính, 

Cho những người xứng đáng được cúng dường, 
Thì sự dâng cúng đó là lớn lao, 


Và những thiên thần cũng vui lòng. 


Người có-trí được phú cho niềm-tin, 
Sau khi đã dâng cúng như vậy với cái tâm bố-thí, 
Sẽ được tái sinh trong một cõi hạnh phúc, 


Trong một nơi [cõi] không có khổ đau. 


NHÓM 5 
ROHITASSA 


41 (1) Sự Định Tâm 


°55 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tu tập sự định-tâm. Bốn đó là gì? (1) Có 
sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự an trú hạnh phúc ngay trong kiếp này.”!° 
(2) Có sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự chứng đắc sự-biết và sự-thấy. (3) 
Có sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác). 


(4) Có sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự an 
trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này? Ở đây: (¡) “Tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


(ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng 
thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và 
sự soI-xét, và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ 


sự định-tâm.” 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 


lạc).” 


(iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tỉnh 


khiêt nhờ sự buông-xả.'”! 


(2) “Và cái gì là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự chứng đắc sự-biết và 
sự-thấy?”!# Ở đây, một Tỳ kheo chú-tâm (tác ý) tới sự nhận-thức về ánh 


sáng: người đó tập trung vào sự nhận-thức về ban ngày như vầy: “Ngày 
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sao, đêm vậy; đêm sao, ngày vậy.”7!? Vậy đó, với một cái tâm mở rộng và 
không bị che phủ, người đó tu tập một cái tâm thâm nhuân sự chiêu sáng. 
Đây là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự chứng đắc sự-biết và sự-thây. 


(3) “Và cái gì là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự chánh-niệm và sự 
rõ-biết? Ở đây, một Tỳ kheo biết những cảm-giác (thọ) khi chúng khởi 
sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mất; người đó biết những nhận- 
thức (tưởng) khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mất; 
người đó biết những ý-nghĩ (hành) khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, 
khi chúng biến mất.7?? Đây là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự chánh-niệm 


và sự rõ-biIêt. 


(4) “Và cái gì là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm? Ở 
đây, một Tỳ kheo an trú quán sát sự khởi sinh và biến mất (sự sinh và 
diệt) trong năm uân bị dính-chấp (năm thủ uân), như vây: “Này là sắc-thân 
(sắc), này là nguồn-gốc của nó, này là sự phai-biến của nó; này là cảm- 
giác (thọ) ... này là nhận-thức (tưởng) ... này là những sự tạo-tác cô ý 
(hành) ... nảy là thức (thức), này là nguồn-gốc của nó ... này là sự phai- 
biến của nó.” Đây là sự tu tập sự định-tâm dẫn tới sự tiêu-diệt ô-nhiễm. 


“Đây là bốn sự tu tập sự định-tâm. Và khi tham chiếu về điều này, ta 
đã nói trong phần “Những Câu Hỏi Của Punnaka”, thuộc chương 
*Parayand” (Qua Bờ Bên Kia, Đáo Bỉ Ngạn) như sau: 


“Sau khi đã hiểu rõ những thứ cao và thứ thấp của thế gian, 
Người đó không động vọng bởi bất cứ thứ gì trong thế gian. 
Bình an, hiền đu, không bị rắc rối, hết mong cầu, 


Ta nói rắng, người đó đã vượt khỏi sinh-già.” 72! 


42 (2) Những Câu Hỏi 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cách này để trả lời những câu hỏi.”?2 Bốn 
đó là gì? (1) Có câu hỏi nên được trả lời một cách dút-dạc (đúng hay sal); 
(2) có câu hỏi nên được trả lời sau khi phân-giải; (3) có câu hỏi nên được 


trả lời bằng câu-hỏi lại; và (4) có câu hỏi nên được bỏ qua (không trả lời; 
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như Phật, chỉ im lặng). Đây là bốn cách trả lời những câu hỏi.” 


Có câu hỏi được trả lời một cách dứt-khoát, 
Có câu hỏi được trả lời sau khi phân-giải; 
Loại thứ ba được trả lời bằng câu-hỏi lại, 
Loại thứ tư thì nên bỏ qua. 

Khi một Tỳ kheo biết cách trả lời, 

Mỗi câu hỏi theo mỗi cách phù hợp, 
Người đó được cho là thiện khéo, 

Về bốn loại câu hỏi. 

Người đó khó bị tấn công, khó bị đánh bại, 
Sâu sắc, khó bị công kích; 

Người đó biết giỏi về cả hai điều: 

Điều gì ích lợi và điều gì gây hại. 

Người có trí tránh điều gây hại, 

Chỉ làm lấy những điều ích lợi, 

Bằng cách đạt tới điều ích lợi, 

Người vững chãi đó được gọi là hiền trí. 


43 (3) Sự Tức Giận (1) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Người coi trọng [đánh giá cao] sự tức giận, không coi 
trọng Giáo Pháp tốt lành; (2) người coi trọng sự chê bai, không coi trọng 
Giáo Pháp tốt lành; (3) người coi trọng lợi lộc, không coi trọng Giáo Pháp 
tốt lành; (4) người coi trọng vinh, không coi trọng Giáo Pháp tốt lành. Đây 


là bốn loại người được thấy có trong thế gian. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người [khác] được thấy có trong thế 
gian. Bốn đó là gì? (1) Người coi trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi 
trọng sự tức giận; (2) người coi trọng Giáo Pháp tốt lành, không coI trọng 
sự chê bai; (3) người coi trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng lợi lộc; 
(4) người coi trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng vinh danh. Đây là 
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bốn loại người [khác] được thấy có trong thế gian.” 


Những Tỳ kheo coi trọng sự tức giận và sự chê bai, 
Coi trọng lợi lộc và vinh danh, 

Thì không trưởng thành trong Giáo Pháp tốt lành, 
Đã được chỉ dạy bởi bậc Giác Ngộ. 


Nhưng những aI coi trọng Giáo Pháp thiện lành, 

Là người sống trú như vậy trong quá khứ, và trong hiện tại, 
Là thực sự trưởng thành trong Giáo Pháp, 

Được chỉ dạy bởi bậc Giác Ngộ. 


44 (4) Sự Tức Giận (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều này trái với Giáo Pháp tốt lành. Bốn 
đó là gì2 (1) Coi trọng sự tức giận, không coi trọng Giáo Pháp tốt lành; (2) 
coI trọng sự chê bai, không coI trọng Giáo Pháp tốt lành; (3) coi trọng lợi 
lộc, không coi trọng Giáo Pháp tốt lành; (4) coi trọng vinh danh, không 
coi trọng Giáo Pháp tốt lành. Đây là bốn điều trái với Giáo Pháp tốt lành. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều [khác] hợp với Giáo Pháp tốt lành. 
Bốn đó là øì? (1) Coi trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng sự tức 
giận; (2) coi trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng sự chê bai; (3) coi 
trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng lợi lộc; (4) coI trọng Ciáo Pháp 
tốt lành, không coi trọng vinh danh. Đây là bốn điều [khác] hợp với Giáo 
Pháp tốt lành.” 


Những Tỳ kheo coI trọng sự tức giận và sự chê bai, 

Coi trọng lợi lộc và vinh danh, 

Thì như những hạt giống bị thối rữa trong ruộng đồng: 

Họ không trưởng thành trong Giáo Pháp tốt lành. 

Nhưng những ai coi trọng Giáo Pháp thiện lành, 

Là người sống trú như vậy trong quá khứ, và trong hiện tại, 
Thì giống như những cây dược thảo được tưới ướt: 
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Họ trưởng thành trong Giáo Pháp thiện lành. 


45 (5) Rohữassa (I)7> 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, khi đêm đã khuya, có một 
thiên thần trẻ tên Rohitassa, với vẻ đẹp rạng ngời, chiếu sáng toàn Khu 
Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. Vị tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng 
sang một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào, băng cách du hành đến một nơi để biết, 
để thấy, hay để tới được chỗ kết-thúc thế giới (chỗ/trạng thái chấm dứt thế 
giới), nơi mà người ta không còn sinh ra, không già và chết, không bị chết 
và bị tái sinh?” 

“Này quý hữu [bạn], ta nói rằng chỉ bằng cách du hành thì không thể 
biết, thấy, hay tới được (đạt tới) chỗ kết-thúc thế giới, nơi mà người ta 


không còn sinh ra, không già và chết, không bị chết và bị tái sinh.” 


““Thật kỳ lạ và kỳ diệu, thưa Thế Tôn, cách mà đức Thế Tôn đã tuyên 
thuyết như vầy: “Này quý hữu, ta nói rằng chỉ bằng cách du hành thì 
không thể biết, thấy, hay tới được (đạt tới) chỗ kết-thúc thế giới, nơi mà 
người fa không còn sinh ra, không già và chết, không bị chết và bị tái 


sinh.” 


“Thưa Thế Tôn, trong quá khứ, con từng là một người nhìn-thấy 
(người tiên kiến, người chánh kiến) có tên là Rohitassa, là con trai của 
Bhoja, con là người có được năng lực thần thông, có thể bay trên trời. Tốc 
độ (bay) của con (nhanh) như một mũi tên nhẹ được bắn bởi một cung thủ 
dùng loại cứng lớn”?®—đã được thao luyện, thiện thạo, và đầy kinh 
nghiệm ”?—băn xuyên qua bóng một cây bối đa [palmyra]. Sải chân của 
con có thê bước từ bờ đông đại dương sang bờ tây. Lúc đó, khi con có 
được tốc độ và sải chân như vậy, một ước nguyện đã khởi sinh trong con 
như vây: “Ta sẽ đến được chỗ kết-thúc của thế giới nhờ sự du hành." Nhờ 


có tuôi thọ 100 năm, sống được 100 năm, con đã du hành suốt 100 năm 
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không dừng lại, trừ những lúc ăn, uông, nhai, và nêm, đại tiện, và tiêu 
tiện, và ngủ đê xua tan sự mệt mỏi; nhưng con đã qua đời dọc đường mà 
vẫn chưa tới được chỗ kêt-thúc của thê giới. 


““Thật kỳ lạ và kỳ diệu, thưa Thế Tôn, cách mà đức Thế Tôn đã tuyên 
thuyết như vây: “Này quý hữu, ta nói rằng chỉ bằng cách du hành thì 
không thể biết, thấy, hay tới được (đạt tới) chỗ kết-thúc thế giới, nơi mà 
người ta không còn sinh ra, không già và chết, không bị chết và bị tái 


sinh.”” 


“Này quý hữu [bạn], ta nói rằng chỉ bằng cách du hành thì không thể 
biết, thấy, hay tới được (đạt tới) chỗ kết-thúc thế giới, nơi mà người ta 
không còn sinh ra, không già và chết, không bị chết và bị tái sinh. Và ta 
nói rằng, nếu không tới được chỗ kết-thúc thế giới thì không tới (làm) 
được sự chấm-dứt khổ. Chính trong cái thân dải hơn một thước tám này 
có [được phú cho] nhận-thức và tâm, ta tuyên bố về (1) thế giới, (2) 
nguồn-sốc thế giới, (3) sự chắm-dứt của thế giới, và (4) con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt thế giới.” 

Chỗ kết-thúc thế giới không bao giờ tới được, 

Bằng cách đi du hành [khắp thế giới]. 

Nhưng nếu không tới được chỗ kết-thúc thế giới, 

Thì không đạt tới sự chắm-dứt khô. 

Vì vậy người có trí, người hiểu biết thế giới, 

Là người đã đạt tới chỗ chắm-dứt thế giới, 

Sau khi đã biết chỗ chấm-dứt thế giới, vị đó được bình an, 
Không còn mong muốn thế giới này hay thế giới nào khác. 


46 (6) Rohitassa (2) 
Rồi khi đêm đã qua, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 
“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần trẻ 


tên Rohitassa, với vẻ đẹp rạng ngời, chiếu sáng toàn Khu Vườn Jeta, đã 
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đến gặp ta. Vị tiên kính lễ ta, đứng sang một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào, bằng cách du hành đến một nơi để biết, 
đề thấy, hay đề tới được chỗ kết-thúc thế giới (chỗ/trạng thái chấm dứt thế 
giới), nơi mà người ta không còn sinh ra, không già và chết, không bị chết 
và bị tái sinh?” 

[Phân còn lại giống nội dung kinh kế trên, sôm cả phần thi kệ, chỉ khác 


là được kể trực tiếp bởi Phật. ] 


47 (7) Rất Xa Nhau 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cặp này cực kỳ xa nhau. Bốn đó là gì? (1) 
Trời và đất. (2) Bờ này [gần] và bờ kia [xa] của đại đương. (3) Nơi mặt 
trời mọc và nơi nó lặn. (4) Giáo lý của người tốt thiện và giáo lý của 
người xấu ác. Đây là bốn cặp cực kỳ xa nhau.” 

Trời và đất xa vời nhau, 

Bờ này bờ kia của đại dương xa vời nhau, 

Và nơi mặt trời mọc và lặn cũng rất xa nhau. 
Nhưng còn xa nhau hơn nhiều, 
Là giáo lý của người thiện và giáo lý của người ác.”? 
Người đi theo những người thiện thì bền lòng, 


Thủy chung, trước sau như một. 








Người theo những người ác thì đôi thay, tráo trở; 
Do vậy mới nói giáo lý của người tốt thiện, 


Là rât xa vời với giáo lý của người xâu ác. 


48 (8) Visakha”?? 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Visakha 
Pañcaliputta đang chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ các 


Tỳ kheo trong hội trường (chỗ tụ họp của các Tỳ kheo, chỗ hội chúng, 
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sảnh đường) băng một bài nói chuyện Giáo Pháp, [được nói] băng lời nói 
được trau chuôt, rõ ràng, rõ tiêng, giảng bày một cách hay khéo ý nghĩa, 
sâu rộng, và không dính châp (cản trở). 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đi đến hội 
đường. Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngôi đã được đọn sẵn, và nói với các 


Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, (lúc nãy) ai đã đang chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm 
hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo trong hội đường này băng một bài nói 
chuyện Giáo Pháp, [được nói| bằng lời nói được trau chuốt, rõ ràng, rõ 
tiếng, giảng bày một cách hay khéo ý nghĩa, sâu rộng, và không dính 
chấp, như vậy?” 


“Đó là Ngài Visäkha Pañcãliputta, thưa Thế Tôn.” Rồi đức Thế Tôn 


đã nói với thầy Visãkha Pañcäliputta như vây: 


“Tốt, tốt, này Visakha! Tốt thay thầy đã chỉ dạy các Tỳ kheo bằng 
một cuộc nói chuyện Giáo Pháp như vậy.” Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. 
Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Khi người trí ở giữa những người ngu, 

Họ không biết vị đó nếu vị đó không thuyết giảng. ”?8 
Nhưng họ sẽ biết vị đó nếu vị đó thuyết giảng, 

(Và) chỉ ra trạng thái bất-tử (sự giải thoát). 

“VỊ đó nên nói và giảng giải Giáo Pháp 

Vị đó giương cao ngọn cờ của bậc nhìn-thấy. 

Những lời thuyết hay khéo là ngọn cờ của bậc nhìn-thấy: 
Bởi Giáo Pháp là ngọn cờ của những bậc nhìn-thấy.” 


49 (9) Những Sự Đảo Điên 
“Này các Tỳ kheo, có bốn sự đảo điên (đảo lộn, sai lệch) của nhận- 
thức (tưởng), sự đảo điên của tâm, và sự đảo điên của cách-nhìn (kiến).”?? 


Bốn đó là gì? (1) Sự đảo điên của nhận-thức, tâm, và cách-nhìn là coi thứ 
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vô thường là thường hằng; (2) sự đảo điên của nhận-thức, tâm, và cách- 
nhìn là coi thứ khổ là sướng:”?° (3) sự đảo điên của nhận-thức, tâm, và 
cách-nhìn là coi thứ vô ngã là bản ngã; (4) sự đảo điên của nhận-thức, 
tâm, và cách-nhìn là coi thứ không hấp dẫn (ô uế, không sạch, bắt tịnh, 
không đẹp đẽ) là hấp dẫn (đáng thích, sạch, tịnh, đẹp đẽ). Đây là bốn sự 


đảo điên của nhận-thức, tâm, và cách-nhìn. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự không đảo điên của nhận-thức, sự 
không đảo điên của tâm, và sự không đảo điên của cách-nhìn. Bốn đó là 
gì? (1) Sự không đảo điên của nhận-thức, tâm, và cách-nhìn là coi thứ vô 
thường là vô thường; (2) sự không đảo điên của nhận-thức, tâm, và cách- 
nhìn là coi thứ khổ là khổ; (3) sự không đảo điên của nhận-thức, tâm, và 
cách-nhìn là coi thứ vô ngã là vô ngã; (4) sự không đảo điên của nhận- 
thức, tâm, và cách-nhìn là coi thứ không hấp dẫn là không hấp dẫn. Đây là 


bôn sự không đảo điên của nhận-thức, tâm, và cách-nhìn.” 


Thứ vô thường mà nhận thức (tưởng) là thường hằng, 
Thứ khổ đau mà nhận thức là sướng, 

Thứ vô ngã mà nhận thức là bản ngã, 

Và thứ không hấp dẫn mà nhận thức là hấp dẫn. 
Chúng sinh cứ nương theo cách-nhìn sai lạc (tà kiến), °! 


Tâm họ bị đảo lộn, nhận-thức họ bị vặn vẹo. 


Họ như vậy cứ bị trói buộc bởi gông cùm của Ma Vương, 
Không thể đạt tới sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc. 
Chúng sinh cứ liên tục trong vòng luân-hồi, 

Cứ mãi đi trong sinh tử. 

Nhưng khi những vị Phật khởi sinh trong thế gian, 

Phát chiếu hào quang sáng tỏ, 

Họ cho thấy Giáo Pháp này, 


Dẫn tới sự làm lắn lặn sự khô. 


Sau khi nghe được Giáo Pháp, 


Người trí lẫy lại được sự sáng suốt, 
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Họ nhìn thấy những thứ vô thường là vô thường, 
Và những thứ khổ là khô. 

Họ nhìn thấy những thứ vô ngã là vô ngã, 
Những thứ không hấp dẫn là không hấp dẫn. 
Nhờ sự thu-nạp chánh-kiến như vậy, 

Họ đã vượt qua tất cả sự khổ. 


50 (10) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự ô-nhiễm này do chúng mà mặt trời và 
mặt trăng không tỏa sáng, chiếu sáng, và phát sáng. Bốn đó là gì? Mây-mù 
là một ô-nhiễm do đó mà mặt trời và mặt trăng không tỏa sáng, chiếu 
sáng, và phát sáng; sương-mù là một ô-nhiễm”3?... khói-bụi là một ô- 
nhiễm ... và Rãhu, vua của những quỷ thân, là một ô-nhiễm do đó mà mặt 


trời và mặt trăng không tỏa sáng, chiêu sáng, và phát sáng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có bôn sự ô-nhiễm của những 
tu sĩ và bà-la-môn do chúng mà họ không tỏa sáng, chiêu sáng, và phát 


sáng. Bốn đó là gì? 


(1) “Có những tu sĩ và bà-la-môn uống rượu nặng rượu nhẹ (hay bia) 
và không kiêng cữ việc uống rượu bia. Đây là sự ô-nhiễm thứ nhất do đó 
mà những tu sĩ và bà-la-môn không tỏa sáng, chiếu sáng, và phát sáng. 


(2) “Có những tu sĩ và bảà-la-môn mê thích dâm dục và không kiêng 
cữ sự dâm dục. Đây là sự ô-nhiễm thứ hai do đó mà những tu sĩ và bà-la- 


môn không tỏa sáng, chiêu sáng, và phát sáng. 


(3) “Có những tu sĩ và bà-la-môn nhận vàng bạc và không kiêng cữ 
việc nhận vàng bạc (Tỳ kheo thì bị cắm theo giới luật). Đây là sự ô-nhiễm 
thứ ba do đó mà những tu sĩ và bà-la-môn không tỏa sáng, chiếu sáng, và 
phát sáng. 


(4) “Có những tu sĩ và bà-la-môn sống bằng sự mưu-sinh sai trái (tà 


mạng) và không kiêng cữ sự mưu-sinh sai trái. Đây là sự ô-nhiễm thứ tư 
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do đó mà những tu sĩ và bà-la-môn không tỏa sáng, chiêu sáng, và phát 
sáng. 


“Đây là bốn sự ô-nhiễm của những tu sĩ và bà-la-môn do chúng mà 


những tu sĩ và bà-la-môn không tỏa sáng, chiêu sáng, và phát sáng.””33 


Có những tu sĩ và bà-la-môn, 

Bị lôi kép lếch la bởi tham-dục và sân-giận; 
Những người bị che cản bởi vô-minh, 

Thì cứ đi tìm những thứ khoái-lạc. 


Họ uống rượu uống bia, 
Mê đắm tính dục; 
Những kẻ ngu sĩ đó, 


Cũng nhận lấy tiền bạc quý kim. 


Có những tu sĩ và bà-la-môn, 

Sống bằng việc mưu-sinh sai trái. 

Đó là những ô-nhiễm mà Đức Phật— 

Bậc hậu duệ của Thái Dương—đã mô tả. 

Do bị ô nhiễm bởi những điều đó 

Nên có những tu sĩ và bà-la-môn—— 

Những chúng sinh không sạch và bụi bân—”3* 


Không thê tỏa sáng và chiêu sáng. 


Bị che lấp trong màn đêm, 

Làm nô lệ cho dục-vọng, bị dẫn dắt suốt 

Họ nhận lấy sự tái hiện-hữu (rồi lại chết), 
Và lấp đầy thêm những mộ địa khủng khiếp. 
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° 67 


[Năm Mươi Kinh Thứ Hai] 


NHÓM 1 
NHỮNG DÒNG CHẢY PHƯỚC ĐỨC 


O1 (1) Những Dòng Phước Đức (I) 


“Này các Ty kheo, có bốn dòng chảy này của phước-đức, là những 
dòng chảy của điều thiện, những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi 
trời, chín muôi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trờ —chúng dẫn tới điều 
thường được ước, được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc 


của người cúng dường. Bôn đó là gì?” 


“Khi một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong trong sự định-tâm vô 
lượng của tâm” trong khi đang hưởng dụng (1) y-phục [đã được cúng 
dường cho mình], thì người [cúng dường; thí chủ] tích tạo một dòng chảy 
của phước-đức vô lượng, là dòng chảy của điều thiện, một dưỡng chất của 
hạnh phúc ... dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của thí chủ đó ... (2) thức-ăn ... 
(3) chỗ-ở ... (4) thuốc-thang và chu cấp cho người bệnh [đã được cúng 
dường cho mình], thì người [cúng dường; thí chủ] tích tạo một dòng chảy 
của phước-đức vô lượng, dòng chảy của điều thiện, một dưỡng chất của 


hạnh phúc ... dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của thí chủ đó. 


“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng chảy của điều 
thiện, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, chín muỗi 
thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời —chúng dẫn tới điều thường được ước, 
được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của người cúng 


dường. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn dòng 
chảy của phước-đức, là bốn dòng chảy của điều thiện, thì không dễ gì đo 
lường phước-đức của người đó mà nói: “Dòng chảy phước-đức của người 


đó, là dòng chảy của điều thiện, dưỡng chất của hạnh phúc của người đó 
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là nhiêu bao nhiêu vây hay bao nhiêu vậy”; mà phải coi đó là một khôi 


phước-đức không lồ, vô lường, vô lượng. 


“Này các Tỳ kheo, giống như không dễ gì đo lường nước trong đại 
dương mà nói: “Có rất nhiều thùng nước", hay “nhiều trăm thùng nước', 
hay “nhiều ngàn thùng nước", hay “nhiều trăm ngàn thùng nước" như vầy 
hay như vậy; mà phải coi đó là một khối nước khổng lồ, vô lường, vô 
lượng. Cũng giống như vậy, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
dòng chảy phước-đức ... phải coi đó là một khối phước-đức khổng lồ, vô 
lường, vô lượng.” 


“Như nhiều dòng sông được dùng bởi bao quần chúng, 
Đều chảy xuống dốc, 
Cuối cùng ra tới biển, 
Thành một khối nước không lồ, một biển nước vô biên, 


Bê chứa đáng sợ, lại chứa đây châu báu; 


“Giống vậy, những dòng chảy ùa (phước đức) tới người có trí— 
Là người biết bố thí thức ăn, thức uống, y phục, 
[Chúng ùa tới] người bố thí giường chiếu, chỗ ngồi, và chăn mền— 


Như những dòng sông mang nước ùa ra biên cả.” 


52 (2) Những Dòng Phước Đức (2) "7 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng 
chảy của điều thiện, những dưỡng chất của hạnh phúc— thuộc cõi trời, 
chín muồi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời —chúng dẫn tới điều thường 
được ước, được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của 


người cúng dường. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, một người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin không lay 
chuyên vào Phật như vậy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã giác ngộ 
toàn thiện, đã hoàn thiện về sự hiểu-biết đích-thực (chân trí) và đức-hạnh, 
bậc phúc lành, bậc hiểu biết thế gian, người dẫn dắt tối thượng của những 


người cân được thuân hóa, thây của những thiên thân và loài người, bậc 
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Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây là dòng chảy thứ nhất của phước-đức ... 


(2) “Lại nữa, một người đệ tử thánh thiện có được niềm-tin không lay 
chuyển vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày 
một cách hay khéo, có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, 
mời người đến để thấy, đáng được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm 
bởi người trí hiền." Đây là dòng chảy thứ hai của phước-đức ... 

(3) “Lại nữa, một người đệ tử thánh thiện có được niềm tin không lay 
chuyển vào Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn 
đang tu tập cách thức tốt lành, đang tu tập cách thức chánh thắng, đang tu 
tập cách thức đích thực, đang tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó 
gồm bốn cặp, tám loại người— Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế 
Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, 
đáng được lễ chào tôn kính, là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước 
điền vô thượng) ở thế gian." Đây là dòng chảy thứ ba của phước-đức ... 

(4) “Lại nữa, một người đệ tử thánh thiện có được những giới-hạnh 
“mà những bậc thánh quý trọng (quý g14), (chúng) không bị sứt mẻ, không 
bị lỗi, không bị dính nhiễm, bị vết ố, mang tính giải thoát, được khen ngợi 
bởi người trí hiền, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định.” Đây là dòng chảy 
thứ tư của phước-đức ... 

“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng chảy của điều 
thiện, những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, chín muồi thành 
hạnh phúc, đưa đến cõi trờ—chúng dẫn tới điều thường được ước, được 
mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của người cúng 
dường.” 

Khi người có niềm-tin vào Như Lai, 

(Niềm-tin) bất lay chuyển và được thiết lập thiện khéo, 
Và những giới-hạnh là tốt thiện 

Được những bậc thánh nhân yêu quý và khen ngợi; 
Khi người đã có niềm-tin vào Tăng Đoàn 


Và cách-nhìn của người đó đã được chánh trực, 


70 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


Thì người ta nói rằng người đó là không nghèo nàn, 
Rằng đời sống của người đó là không vô ích. 

Bởi vậy một người thông minh, 

Ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, 

Nên chú ý đến niềm-tin và giới-hạnh, 


Đến sự tự-tin và tâm-nhìn của Giáo Pháp. ”° 


53 (3) Sống Chung (1) 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đi trên đường lộ từ Madhurä tới 
Verañjã, và có một số người gồm các gia chủ và các bà vợ cũng đang đi 
trên tuyến đường đó. Rồi đức Thế Tôn bước ra khỏi đường lộ và đến ngồi 
dưới một gốc cây. Các gia chủ và các bà vợ của họ nhìn thấy Đức Thế 
Tôn đang ngồi đó, họ đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một 
bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với họ: 

“Này các gia chủ, có bốn sự sống chung [hôn nhân]. Bốn là gì? Một 
kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh; một kẻ bất hạnh sống với một nữ 
thiên thần; một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh; một thiên thần sống 
với một nữ thiên thần. 

(1) “Và theo cách nào là một kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất 
hạnh??? Ở đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm ngoại tình, nói-dối nói láo, và rượu chè hút chích, là căn nguyên của 
sự sống lơ tâm phóng dật; người chồng thiếu đạo đức, thuộc tính cách xấu 
ác; người chồng sống ở nhà với một cái tâm bị dính nhiễm tính keo kiệt; 
người chồng chê bai và chửi mắng những tu sĩ và bà-la-môn. Và người vợ 
thì cũng có đầy những tính xấu y như vậy. Theo cách như vậy là một kẻ 
bất hạnh đang sống với một kẻ bất hạnh. 

(2) “Và theo cách nào là một kẻ bất hạnh sống với một nữ thiên thần? 
Ở đây, này các gia chủ, người chỗồng thì sát-sinh ... chê bai và chửi măng 


những tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sống không sát-sinh ... 
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không rượu chè hút chích; người vợ thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; 
người vợ sống ở nhà với cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; người 
vợ không chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như 


vậy là một kẻ bất hạnh đang sống với một nữ thiên thần. 


(3) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không chê bai 
hay chửi măng các tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sát-sinh ... chê 
bai và chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như vậy là một thiên 


thần đang sống với một kẻ bất hạnh. 


(4) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một nữ thiên thần? 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không rượu 
chè, hút chích; người chồng thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; người 
chồng sống ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; 
người chồng không chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Và 
người vợ cũng có đầy những tính tốt y như vậy. Theo cách như vậy là một 


thiên thần đang sống với một thiên thần. 
“Này các gia chủ, đó là bốn sự sống chung.” 


Khi cả hai đêu thât đức, 
TÌ tiện và chửi bới, 
Đó là vợ và chông, 


Sống chung như những kẻ chết rồi. 


Khi người chồng là thất đức, 

TÌ tiện và chửi bới, 

Nhưng vợ thì đức hạnh, 

Rộng lòng, từ thiện. 

Cô ấy là nữ thiên thần, 

Sống chung với một kẻ chết rồi. 
Khi người chồng là đức hạnh, 
Rộng lòng, từ thiện, 

Nhưng vợ thì thất đức, 
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Tì tiện và chửi bới, 

Cô ấy là kẻ đã chết rồi, 

Sống chung với một thiên thần. 

Nếu vợ và chồng được phú cho niềm-tin, 
Từ thiện và biết tự chủ, 

Sống cuộc đời chân chính, 


Nói với nhau bằng những lời dễ chịu. 


Thì nhiều ích lợi được tích lũy cho họ 

Và họ sống an ồn. 

Những kẻ thù ghét họ sẽ buôn rầu, 

Khi (thấy) cả hai họ đều giống nhau về giới-hạnh. 


Sau khi đã thực hành Giáo Pháp ở đây, 
Cùng sống trong giới-hạnh và những sự giữ-giới, 
Vui thích một cõi trời [sau khi chết], 


Cùng hân hoan, hưởng những dục lạc (cõi tiên). 


54 (4) Sống Chung (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự sống chung [hôn nhân]. Bốn là gì? Một 
kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh; một kẻ bất hạnh sống với một nữ 
thiên thần; một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh; một thiên thần sống 
với một nữ thiên thần. 


[Phân tiếp theo, gôm cả phần thi kệ, giống hệt như kinh kế trên. ] 


55 (5) Sống Giống Nhau (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người Bhagga, 
gần Sumsumãragiri, trong khu Vườn Nai ở khu rừng Bhesakalä. Một buổi 
sáng đức Thế Tôn mặc y phục, mang cà sa và bình bát đi tới nhà của gia 
chủ tên Nakulapitä. Sau khi đến nơi, đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã 


được dọn sẵn. Rồi gia chủ Nakulapitä và vợ của ông ta là Nakulamätä ra 


s73 
gặp đức Thế Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên.749 
Sau khi ngồi xuống như vậy, gia chủ Nakulapitã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, kế từ khi người vợ trẻ Nakulamätã được cưới về nhà 
cho con từ khi con vẫn còn trẻ, con không nhớ mình đã từng làm øì trái 
phạm với vợ con dù trong ý-nghĩ, càng không có trong hành-động. Thưa 
Thế Tôn, chúng con ước chúng con gặp nhau không chỉ trong kiếp này mà 


trong cả kiêp sau.” 


Rồi đến lượt người vợ Nakulamätäã đã thưa với đức Thế Tôn như vầy: 
“Thưa Thế Tôn, kể từ khi con được cưới về nhà của người chồng trẻ 
Nakulapitä từ khi con vẫn còn là cô gái trẻ, con không nhớ mình đã từng 
làm gì trái phạm với chồng con dù trong ý-nghĩ, càng không có trong 
hành-động. Thưa Thế Tôn, chúng con ước chúng con gặp nhau không chỉ 


trong kiêp này mà trong cả kiệp sau.” 


Rồi đức Thế Tôn đã nói như vây: “Này gia chủ, nếu cả vợ và chồng 
cùng mong ước gặp nhau không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp sau, 
thì hai người phải có cùng niềm-tin, cùng giới-hạnh, cùng sự rộng lòng 
bố-thí, cùng trí-tuệ; nếu được vậy thì hai người sẽ được gặp nhau không 


chỉ trong kiêp này mà trong cả kiệp sau.” 


Khi cả vợ và chông được phú cho niêm-tin, 
Từ thiện và tự chủ 
Cùng sông cuộc đời một cách chân chính, 


Nói với nhau bằng những lời dễ chịu. 


Thì nhiều ích lợi được tích lũy cho họ 

Và họ sống an ồn. 

Những kẻ thù ghét họ sẽ buôn rầu, 

Khi (thấy) cả hai họ đều giống nhau về giới-hạnh. 
Sau khi đã thực hành Giáo Pháp ở đây, 

Cùng sống trong giới-hạnh và những sự giữ-giới, 
Vui thích một cõi trời [sau khi chết], 


Cùng hân hoan, hưởng những dục lạc (cõi tiên). 
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56 (6) Sống Giống Nhau (2) 


“Này các Tỳ kheo, nếu cả vợ và chồng đều mong ước nhìn thấy nhau 
không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp sau, thì họ nên có cùng niềm- 
tin, cùng giới-hạnh, cùng sự rộng lòng bố-thí, cùng trí-tuệ; nếu được vậy 
thì hai người sẽ nhìn thấy nhau không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp 


kêu 


sau. 


[Phần thi kệ giống hệt của kinh kế trên. ] 


OZ (7) Suppavasa 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Koliya (Câu- 
lợi), gần một thị trấn của họ có tên là thị trấn SajJanela. Rồi, vào buổi 
sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà 
của một cô con gái người Kolia tên là Suppaväsä, đến nơi đức Thế Tôn 
ngôi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn. ”*' Cô Suppaväsä người Koliya đã 
đích thân bằng tay mình phục vụ và làm hải lòng Thế Tôn băng nhiều thứ 
món ăn ngon. Sau khi đức Thế Tôn ăn xong bữa và dẹp bình bát qua một 
bên, cô Suppaväsäã ngồi xuống một bên, và đức Thế Tôn đã nói với cô: 

“Này Suppaväsä, một nữ đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng đường thức- 
ăn là cô cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức ăn. Bốn đó là gì? Cô 
cho tặng tuôi-thọ, sắc-đẹp, hạnh-phúc, sức-mạnh, và sự sáng-suốt. () 
Bằng sự cho tặng tuổi-thọ, bản thân cô sẽ được phú cho tuổi-thọ, cho dù 
(sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. (2) Bằng sự cho tặng sắc-đẹp, 
bản thân cô sẽ được phú cho sắc-đẹp, cho đù ở cõi người hay cõi trời. (3) 
Bằng sự cho tặng hạnh phúc, bản thân cô sẽ được phú cho hạnh phúc, cho 
dù ở cõi người hay cõi trời. (4) Bằng cách cho tặng sức-mạnh, bản thân cô 
sẽ được phú cho sức-mạnh, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một nữ đệ tử 
thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn là cho tặng bốn thứ nói trên cho 
những người nhận thức ăn.” 
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Khi một người bố thí thức-ăn được chuẩn bị kỹ càng, 

Sạch, ngon, thơm, 

Cho những bậc chánh trực là những người 

Được tán dương và có đức hạnh xuất sắc, 

Thì sự cúng dường đó, vốn nối kết công đức với công đức, 
Được khen ngợi kà đày phước quả”*2 

Bởi những bậc hiểu-biết thế gian. 

Những ai tưởng niệm sự bố-thí như vậy, 

Thì họ sống trong thế gian được khích lệ bởi niềm hoan-hÿ. 
Sau khi đã loại bỏ ô-nhiễm của tánh keo-kiệt và gốc rễ của nó, 
Không bị chê trách (phi tội lỗi), họ đi lên cõi trời. 


56 (8) Sudatta 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc [Sudatta Anãthapindika] đến gặp đức 
Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, một đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn là 
người đó cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức ăn. Bốn đó là gì? 
Người đó cho tặng tuôi-thọ, sắc-đẹp, hạnh-phúc, sức-mạnh, và sự sáng- 
suốt. (1) Bằng sự cho tặng tuổi-thọ, người đó sẽ được phú cho tuổi-thọ, 
cho dù (sau này tái sinh) ở cõi người hay cõi trời. (2) Bằng sự cho tặng 
sắc-đẹp, người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, cho dù ở cõi người hay cõi 
trời. (3) Bằng sự cho tặng hạnh phúc, người đó sẽ được phú cho hạnh 
phúc, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (4) Bằng sự cho tặng sức-mạnh, 
người đó sẽ được phú cho sức-mạnh, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một 
đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn là cho tặng bốn thứ nói 


trên cho những người nhận thức ăn.” 


Khi một người cung kính cúng dường thức-ăn đúng thời lúc, 
Cho những bậc tự-chủ ăn những thứ người khác bố thí, 
Là coi như cung cấp cho họ bốn thứ: 


Tuổi thọ, sắc-đẹp, hạnh phúc, và sức mạnh. 
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Người cho tặng tuôi-thọ và sắc đẹp, 
Cho tặng hạnh phúc và sức mạnh, 
Thì sau này sẽ có được tuổi thọ và thanh danh, 


Cho dù tải sinh ở nơi nào. 


09 (9) Thức-ăn 


“Này các Tỳ kheo, khi một thí chủ cúng dường thức-ăn là người đó 
cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức-ăn. Bốn đó là gì? Người đó 
cho tặng tuổi-thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, và sức-mạnh ... [riếp tục y hệt kinh 
kế trên, cho tới:] ... Này các Tỳ kheo, khi một thí chủ cúng dường thức-ăn 
là người đó cho tặng bốn thứ nói trên cho những người nhận thức-ăn.” 


[Phân thi kệ giống hệt kinh kế trên. ] 


60 (10) Sự Thực Hành Đúng Đắn Của Người Tại Gia 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói với ông: 

“Này gia chủ, một người đệ tử thánh thiện có được bốn phẩm chất 
nảy là đang thực hành theo cách đúng đăn đối với người tại gia, là một 


đưa đến sự đạt được thanh danh và dẫn tới cõi trời. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết phục vụ Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo bằng những y-phục; người đó phục vụ Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo bằng thức-ăn ... chỗ-ở ... thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh. ”43 

“Này gia chủ, một người đệ tử thánh thiện có được bốn phẩm chất 
này là đang thực hành theo cách đúng đắn đối với người tại gia, là một 


cách dẫn tới sự đạt được thanh danh và dẫn tới cõi trời.” 


Khi người có trí thì thực hành, 


Theo cách đúng đắn đối với hàng đệ tử tại gia, họ phục vụ 
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Những Tỳ kheo có giớói-hạnh và có hành vi chánh trực, 
Những y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang: 

Thì đối với họ cả ngày và đêm, 

Công đức luôn gia tăng; 

Sau khi đã làm những nghiệp xuất sắc như vậy, 


Họ sẽ qua đời lên một cõi trời. 


NHÓM 2 
NHỮNG VIỆC LÀM XỨNG ĐÁNG 


61 (1) Những Việc Làm Xứng Đáng 

Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói với ông: 

(D “Này gia chủ, có bốn điều thường được ước, được mong, và được 


muốn nhưng khó đạt được trong thế gian. Bốn đó là gì? 


(1) “Người ta nghĩ: “Cầu cho sự giàu có đến với tôi một cách chân 
chính!” Đây là điều thứ nhất được mong ước nhưng khó đạt được trong 
thế gian. 


(2) “Sau khi có được sự giàu có một cách chân chính, người ta lại 
nghĩ: “Cầu cho danh tiếng đến với tôi và người thân và những vị thầy thụ 
giới của tôi!” Đây là điều thứ hai được mong ước nhưng khó đạt được 
trong thế gian. 


(3) “Sau khi có được sự giàu có một cách chân chính và có được danh 
tiếng cho mình và cho người thân và những vị thầy thụ giới của mình, 
người ta lại nghĩ: “Cầu cho tôi sống lâu và hưởng được tuổi thọ!” Đây là 
điều thứ ba được mong ước nhưng khó đạt được trong thế gian. 

(4) “Sau khi có được sự giàu có một cách chân chính và có được danh 
tiếng cho mình và cho người thân và những vị thầy thụ giới của mình, và 


sống lâu và hưởng được tuổi thọ của mình, người ta lại nghĩ: “Khi thân tan 
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rã, sau khi chết, cầu cho tôi được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời!” Đây là điều thứ tư được mong ước nhưng khó đạt 


được trong thế gian. 


“Đây là bôn điêu thường được ước, được mong, và được muôn nhưng 


khó đạt được trong thế gian. 


(II) “Này gia chủ, có bốn điều [khác] dẫn tới đạt được bốn điều 
(mong ước) nói trên. Bốn đó là gì? Sự thành tựu về niềm-tin, sự thành tựu 
về giới-hạnh, sự thành tựu về sự rộng lòng bố-thí, và sự thành tựu về trí- 


tuệ. 


(1) “Và, này gia chủ, cái gì là sự thành tựu về niềm-tin? Ở đây, một 
người đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin; người đó đặt niễm-tin vào 
sự giác ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã 
thành tựu về trí-biết trực tiếp (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc 
hiểu biết thế gian, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 


Thế Tôn.” Đây được gọi là sự thành tựu về niềm-tin. (tín) 


(2) “Và cái gì là sự thành tựu về giới-hạnh? Ở đây, một người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ (bia) và 
dùng các chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây là sự 


thành tựu về øiớI-hạnh. (giới). 


(3) “Cái gì là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một người đệ 
tử thánh thiện sống tại gia với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo 
kiệt, rộng lòng hào hiệp, mở rộng bàn tay, vui thích sự từ bỏ, đóng góp từ 
thiện, thích sự cho đi và chia sẻ.” Đây được gọi là sự thành tựu vỀ sự rộng 
lòng bố-thí. (thí) 


(4) “Và cái gì là sự thành tựu về trí-tuệ? Nếu một người sống với cái 
tâm (trái tim, lòng dạ) bị chính phục bởi sự thèm-muốn và sự tham-lam 
bất chính, thì người đó cứ làm những việc phải nên tránh bỏ và không làm 
bồn phận nên làm, do vậy danh tiếng và hạnh phúc của người đó sẽ bị hủy 


hoại. Nêu người đó sông với một cái tâm bị chính phục bởi sự ác-ÿý ... bởi 
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sự đò-đẫn và buồn-ngủ ... bởi sự bắt-an và hồi-tiếc ... bởi sự nghi-ngờ, thì 
người đó cứ làm những việc phải nên tránh bỏ và không làm bổn phận nên 
làm, do vậy danh tiếng và hạnh phúc của người đó sẽ bị hủy hoại. 

“Này gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện đã hiểu được như vầy: 
“Sự thèm-muốn và sự tham-lam bất chính là một sự ô-nhiễm của tâm', thì 
người đó dẹp bỏ nó. Khi người đó hiểu được như vây: “Sự ác-ý.... “Sự đờ- 
đẫn và buôn-ngủ ... “Sự bất-an và hối-tiếc.... “Sự nghi-ngờ là một sự ô- 
nhiễm của tâm”, thì người đó dẹp bỏ nó. 

“Này gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện đã hiểu được như vây: 
Sự thèm-muốn và sự tham-lam bắt chính là một sự ô-nhiễm của tâm” và 
đẹp bỏ nó; khi người đó hiểu được như vây: “Sự ác-ý ... “Sự đò-đẫn và 
buôn-ngủ ... “Sự bắt-an và hối-tiếc ... “Sự nghi-ngờ là một sự ô-nhiễm 
của tâm” và dẹp bỏ nó, thì người đó được gọi là một người đệ tử thánh 
thiện có trí-tuệ lớn, có trí-tuệ rộng, là người nhìn thấy tầm-cỡ,”* người đã 


thành tựu về trí-tuệ. Đây được gọi là sự thành tựu về trí-tuệ. 


“Này gia chủ, đây là bốn điều [khác] dẫn tới đạt được bốn điều 
thường được ước, được mong, và được muốn nhưng khó mà đạt được 


trong thế gian. 


(II) “Với tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy 
bằng chính đôi tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, tài 
sản chân chính có được một cách chân chính, người đệ tử thánh thiện đảm 


nhận làm bôn việc xứng đáng. Bôn đó là gì? 


(1) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó (7) làm cho bản thân 
mình hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho mình được 
hạnh phúc như vậy; người đó (#) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng 
và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó 
(7) làm cho vợ con mình, người ở, người làm, và người phục vụ hạnh 
phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc 
như vậy; người đó (#) làm cho bạn bè và đồng sự hạnh phúc và vui lòng 
và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy. Đây là 
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trường hợp thứ nhất tài sản đã được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách 
đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng đáng. 


(2) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết chia ra các khoản dự phòng rủi ro bị mất mát do hỏa 
hoạn và lũ lụt, bị cướp hoặc bị tịch thu bởi các vua chúa, hoặc bị chiếm 
đoạt bởi những người thừa kế bất nghĩa; người đó làm cho bản thân mình 
được an toàn khỏi những rủi ro đó. Đây là trường hợp thứ hai tài sản đã 
được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đắn, và được dùng cho lý 
do xứng đáng. 


(3) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện biết thực hiện năm loại cúng lễ: đối với những người 
thân thuộc, khách khứa, ông bà tổ tiên, nhà vua, và các thiên thần. Đây là 
trường hợp thứ ba tài sản đã được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách 
đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng đáng. 


(4) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người 
đệ tử thánh thiện thiết lập một sự cúng dường cao thượng là cúng dường 
thức ăn—đó là một sự cúng dường thuộc cõi trời (phạm trú thí),”“° dẫn tới 
an lạc, đưa đến (tái sinh) cõi trời——cho những tu sĩ và những bả-la-môn là 
những người đã kiềm chế khỏi sự say-sưa (phù hoa) và sự lơ-tâm phóng 
dật, những người đã sống an-định trong sự nhẫn-nhịn và hiền-từ, là những 
người thuần-hóa hóa bản thân mình, làm ftnh-lặng bản thân mình, và tu- 
tập bản thân đề đạt tới Niết-bàn. Đây là trường hợp thứ tư tài sản đã được 
tiêu dùng tốt, đã được sử dụng một cách đúng đắn, và đã được dùng cho lý 
do xứng đáng. 

“Này gia chủ, đó là bốn việc xứng đáng mà người đệ tử thánh thiện 
đảm nhận làm với tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích 
lũy bằng chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, 
tài sản chân chính có được một cách chân chính. 

“Đối với ai tiêu xài tài sản vào chỗ khác ngoài bốn việc xứng đáng 


này, thì tài sản đó được cho là đã bị tiêu xài lãng phí, đã bị phung phí, và 


NhÀi 


đã bị sử dụng một cách vô công ích. Nhưng đối với ai biết tiêu dùng tài 
sản vào bốn việc xứng đáng nói trên, thì tài sản đó cho là đã được tiêu 
dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đăn, và được dùng cho lý do xứng 


đáng.” 


“Tôi đã hưởng thụ sự tài sản, 

Đã nuôi nắng những người thân, 

Và đã vượt qua những nghịch cảnh. 

Tôi đã làm sự cúng dường cao thượng, 
Và đã thực hiện năm sự dâng cúng. 

Tôi đã phục vụ những Tỳ kheo đức hạnh, 


Là những vị tự chủ sống độc thân. “ 


““Ƒôi đã thành tựu mọi mục đích, 

Mà một người trí, đang sống tại gia 

Có thể muốn làm khi mong cầu sự giàu có. 

Những việc tôi đã làm tôi không hề hối tiếc.” 
Tưởng niệm điều này, một người sinh tử 

Giữ mình ổn định trong Giáo Pháp thánh thiện. 
Người ta khen ngợi người đó ở đây trong kiếp này. 
Và sau khi chết người đó hưởng phước trên cõi trời. 


62 (2) Không Bị Nợ Nân 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói với ông: 

“Này gia chủ, có bốn loại hạnh-phúc có thể đạt được bởi một người 
tại gia sống đời thụ hưởng khoái-lạc giác quan (dục lạc) tùy lúc và tùy 
thời. Bốn đó là gì? Đó là hạnh-phúc khi có tài sản, hạnh-phúc khi hưởng 


thụ, hạnh-phúc vì không nợ nân, và hạnh-phúc vì không tội-lỗi. #8 


(1) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc khi có tài sản? Ở đây một 


người tại gia sở hữu tài sản do mình làm ra băng nỗ lực tháo vát, được tích 
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lũy bằng chính đôi tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, 
tài sản chân chính có được một cách chân chính. Mỗi khi người đó nghĩ: 
“Tôi sở hữu tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát ... có được một 
cách chân chính”, thì người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. 


Đây được gọi là niềm hạnh-phúc khi có tải sản. 


(2) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc khi hưởng thụ? Ở đây, với 
tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy bằng chính đôi 
tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, tài sản chân chính có 
được một cách chân chính, một người tại gia được thụ hưởng của cải và 
làm những việc công đức. Mỗi khi người đó nghĩ: “Với tài sản do mình 
làm ra băng nỗ lực tháo vát ... có được một cách chân chính, tôi được 
hưởng thụ của cải của tôi và làm những việc công đức”, thì người đó trải 
nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được gọi là niềm hạnh-phúc khi 
thụ hưởng. 


(3) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc vì không bị nợ nần? Ở đây 
một người tại gia không nợ bất cứ ai ở mức độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mỗi 
khi người đó nghĩ: “Tôi không nợ bất cứ ai ở mức độ nảo, dù lớn hay nhỏ”, 
thì người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được gọi là 
niềm hạnh-phúc vì không bị nợ nân. 

(4) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc vì không tội lỗi? Ở đây, này 
gia chủ, một người đệ tử thánh thiện được phú cho hành-động của thân, 
lời-nói, và tâm không tội lỗi (ba nghiệp phi tội lỗi). Mỗi khi người đó 
nghĩ: “Tôi được phú cho hành-động của thân, lòi-nói, và tâm không tội 
lỗi”, thì người đó trải nghiệm một niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được 
gọi là niềm hạnh-phúc vì không tội lỗi. 

“Này gia chủ, đó là bốn loại hạnh-phúc mà một người tại gia sống đời 
thụ hưởng khoái-lạc giác quan có thê đạt được, tùy lúc và tùy thời.” 

Sau khi đã biết sự hạnh phúc vì không bị nợ nân, 
Người nên nhớ lại”'? sự hạnh phúc của sự sở-hữu (tài sản). 
Thụ hưởng sự hạnh phúc của sự được thụ hưởng, 
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Một người vốn sinh tử nhìn thấy rõ những sự đó bằng trí-tuệ. 


Trong khi nhìn thấy rõ những sự đó, người có trí 

Biết được cả hai loại”"? sự hạnh phúc. 

Những (3) loại hạnh phúc khác thì không đáng bằng 

Một phân mười sáu của loại hạnh phúc vì không tội lỗi.”Š! 


63 (3) Sống Với Vị Trời ... "ễ? 


“Này các Tỳ kheo, (1) những gia đình sống có vị Trời [Brãhma, 
Phạm Thiên] khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (2) Những gia đình 
sống có những vị thầy đầu tiên (bậc tổ sư) khi ở nhà cha mẹ được con cái 
tôn kính. (3) Những gia đình sống có những vị thiên thần đầu tiên (bậc tổ 
thiên thần) khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (4) Những gia đình 
sống có những bậc đáng cúng dường khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn 
kính. 


“Này các Tỳ kheo, “vị Trời” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Các vị tổ 
sư” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc tổ thiên thần” ở đây là chữ 
chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc đáng cúng dường" ở đây là chữ chỉ bậc cha 
mẹ. Vì lý do gì? Bởi cha mẹ là nguồn giúp đỡ to lớn đối với con cái; cha 


mẹ nuôi lớn, nuôi ăn, và giúp cho con cái nhìn thây thê gian.” 


Cha mẹ được gọi là “vị Trời”, 

Cũng được gọi là “những bậc tổ sư”. 

Họ đáng được tặng quà bởi con cháu, 

Vì họ có lòng bi-mẫn dành cho con cái. 

Do vậy người có trí nên biết kính trọng cha mẹ, 


Đôi xử cha mẹ băng sự tôn kính. 


Một người nên phục vụ cha mẹ thức-ăn, thức uông, 
Quân áo và giường chiêu, 
Xoa bóp và tăm rửa, 


Và rửa chân cho cha mẹ. 
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Nhờ sự phục vụ đó 


Cho cha mẹ của mình, 


Bậc trí hiền khen ngợi người đó trong thế Ø1an này, 


Sau khi chết người đó hưởng phúc trong cõi trời. 


64 (4) Địa Ngục”® 


“Này các Tỳ kheo, ai có bốn bản tính này thì bị đọa xuống địa ngục 
như thể bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, 
tà-dâm tà dục, và nói-dối nói láo. Ai có bốn bản tính này thì bị đọa xuống 


địa ngục như thể bị đưa thăng xuống đó.” 


Sát-sinh, lây của không được cho, 
Nói-dôi nói láo, 
Và ăn ở với vợ người khác: 


Bậc trí hiền không khen ngợi những việc làm đó. 


65 (5) Dựa Theo Thân Sắc ... 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Người xét đoán và tin dựa theo sắc-thân (của người 
thầy). (2) Người xét đoán và tin dựa theo trên lời-nói. (3) Người xét đoán 
và tin dựa theo sự thanh bần khô hạnh. (4) Người xét đoán và tin dựa theo 


Giáo Pháp. Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.””5 


Người xét đoán dựa theo sắc-thân, 

Và người xét đoán dựa theo giọng-nói, 

Đều do bị điều khiển bởi sự tham muốn và nhục dục; 
Những người đó không hiểu biết. ”"Š 
Người không biết bên trong (tâm mình), 
Và cũng không thấy ngoài (người khác), 


Là một người ngu bị che cản vê mọi phía, 
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Thì bị lôi cuốn theo lời nói. 


Người không biết bên trong, 
Nhưng nhìn thấy rõ bên ngoài, 
Nhìn thấy kết quả ở bên ngoài, 


Thì cũng bị lôi cuốn theo lời-nói. 


Nhưng người biết bên trong, 
Và nhìn thấy rõ bên ngoài, 
Nhìn thấy không bị những chướng-ngại, 


Thì không bị lôi cuốn theo lời-nói. 


66 (6) Có Tham Dục ... 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 


Bôn đó là gì? Người tham dục, người sân hận, người có bị si mờ, vả người 


bị tự-ta (ngã mạn, ta-đây). Đây là bốn loại người được thấy có trong thế 


gian.” 


Chúng sinh bị say đắm bởi những thứ khêu gợi, 

Tìm kiếm khoái lạc trong những thứ làm dễ chịu, 
Chúng sinh thấp hèn bị trói buộc bởi si-mê (vô minh), “55 
Càng ngày càng thêm bị trói buộc. 

Những người vô minh cứ đi đây đó, 

Tạo ra nghiệp bất thiện, 

Được sinh ra từ sự tham, sân, sĩ: 


Những việc gây phiền khổ sở tạo ra sự khổ đau. 


Người bị che cản bởi vô minh, 

Mù quáng, thiếu mắt để nhìn thấy 

Cho đúng bản chất của mọi sự, 

Thì không nghĩ về điều đó theo cách như vậy. ”Š7 


§6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


67 (7) Rắn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãävatthi (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó, ở Sãvatth, có 
một Tỳ kheo bị rắn căn chết.”"# Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp và kính lễ 


đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, có một Tỳ kheo đã bị rắn căn chết.” 


[Đức Thế Tôn đã nói:] “Đúng vậy, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo đó đã 
không bao trùm (thấm đẫm, phóng rải, hướng) tâm-từ tới bốn họ nhà [gia 
đình, dòng] rắn vua (rắn chúa).”? Vì nếu thầy ấy biết làm như vậy thì thầy 
ấy đã không bị răn căn chết. Bốn đó là gì? Họ rắn vua virữpakkha, họ rắn 
vua eräpaíha, họ rắn vua chabyäpuffa, và họ rắn vua gofamaka. Đúng 
vậy, vị Tỳ kheo đó đã không bao trùm tâm-từ tới bốn họ nhà rắn vua. Vì 
nếu thầy ấy biết làm như vậy thì thầy ấy đã không bị rắn cắn chết. 


“Này các Tỳ kheo, ta chỉ thị cho các thầy hãy bao trùm tâm-từ tới 
khắp bốn họ nhà rắn vua, vì sự an ninh, sự an toàn, và sự bảo hộ cho các 
thầy.” 

Tôi có tâm-từ đối với họ rắn viripakkha; 

Đối với họ rắn erãpatha tôi có tâm-từ. 

Tôi có tâm-từ đối với họ rắn chabyãpuffa; 

Đối với họ rắn gofamaka đen, tôi có tâm-từ. 

Tôi có tâm-từ đối với những loài không chân; 

Đối với loài hai nhân tôi cũng có tâm-từ. 

Tôi có tâm-từ đối với loài bốn chân; 

Đối với loài nhiều chân tôi cũng có tâm-từ. 
Mong cho loài không chân không hại tôi; 
Mong cho loài hai chân không hại tôi; 
Mong cho loài bốn chân không hại tôi; 


Mong cho loài nhiều chân không hại tôi. 





Mong cho tất cả chúng sinh, tất cả mọi vật sống 
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Tất cả mọi sinh vật, mọi nĐØƯỜi, 
Có được phúc lành, 


Câu mong mọi sự xâu không xảy đên với aI. 


Đức Phật là vô lượng, Giáo Pháp là vô lượng, Tăng Đoàn là vô 
lượng; những loài bò leo, răn, bò cạp, rít, nhện, thăn lăn, và chuột đều là 
hữu hạn. Tôi đã làm được sự phòng hộ, tôi đã làm được sự bảo hộ. Mong 
những sinh vật hãy tránh lui. Tôi kính lễ đức Thế Tôn, kính lễ bảy vị Phật 


Toàn Giác. 759 


68 (8) Đà-Bà-Đạr-Đa 791 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), 
trên Đỉnh Núi Kền Kên, không lâu sau khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bỏ 
đi (khỏi giáo đoàn của Phật). Ở đó, khi đề cập tới Đề-bà-đạt-đa, đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, cái sự “lợi, danh, vinh” của Đề-bà-đạt-đa đã khởi 
sinh dẫn tới sự suy-đôi và sự hủy-hoại của chính ông ấy. Giống như (1) 
cây chuối lá, (2) cây tre, hay (3) cây sậy khi nó ra hoa kết quả là dẫn tới sự 
suy-tàn và sự hủy-hoại của chính nó; (như cây chuối ra hoa ra trái rồi chết 
luôn, không như những cây khác vẫn sống và tiếp tục ra hoa trái); tương 
tự vậy, sự “lợi, danh, vinh” của Đề-bà-đạt-đa đã khởi sinh là dẫn tới sự 
suy-đôi và sự hủy-hoại của chính ông ấy. (4) Giống như một con la khi nó 
mang thai là dẫn tới sự suy-tàn và hủy-hoại của chính nó; ([vì con la 
thường không sinh con nổi, nó sẽ bị mồ bụng khi sinh con, và sẽ bị chết]); 
tương tự vậy, cái sự “lợi, danh, vinh” của Đề-bà-đạt-đa đã khởi sinh là dẫn 
tỚI SỰ suy-đồi và sự hủy-hoại của chính thầy ẫy. Này các Tỳ kheo, “lợi, 
danh, vinh' là tai hại ... Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc 
Lành, vị Sư Thầy, đã nói như vầy: 

Như chính trái quả của mình hủy diệt cây chuối, 


Như chính trái quả của mình hủy diệt cây tre, và cây sậy, 
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Như chính bào thai của mình hủy diệt con la, 
Cũng như cái “danh” hủy diệt người vô lại. 


69 (9) Sự Phần Đấu 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự chuyên-cần tu (tinh cần) này. Bốn đó là 
gì? Sự chuyên-cân tu băng sự kiêm-chê, sự chuyên-cân tu băng sự dẹp-bỏ, 


sự chuyên-cần tu bằng sự tu-tập, và sự chuyên-cần tu bằng sự phòng-hộ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự kiềm- 
chế? Ở đây, một Tỳ kheo phát tạo (phát tâm) mong-muốn không làm khởi 
sinh những phẩm chất bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người đó tạo sự cố- 
gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), ứng dụng tâm mình, và chuyên-cần tu 


(tinh cần). Đây được gọi là sự chuyên-cần tu bằng sự kiềm-chề. 


(2) “Và cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự dẹp-bỏ? Ở đây, một Tỳ 
kheo phát tạo mong-muốn dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện xấu ác đã 
khởi sinh; người đó tạo sự cố-găắng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm 
mình, và chuyên-cần tu. Đây được gọi là sự chuyên-cần tu bằng sự đẹp- 
bỏ. 

(3) “Và cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự tu-tập? Ở đây, một Tỳ 
kheo phát tạo mong-muốn tu tập những phẩm chất thiện lành chưa khởi 
sinh; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm mình, 


và chuyên-cần tu. Đây được gọi là sự chuyên-cần tu bằng sự tu-tập. 


(4) “Và cái gì là sự chuyên-cần tu bằng sự phòng-hộ? Ở đây, một Tỳ 
kheo phát tạo mong-muốn duy trì những phẩm chất thiện lành đã khởi 
sinh, để chúng không bị sa sút, để gia tăng, phát triển và hoàn thiện chúng: 
người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm mình, và 


phần đấu. Đây được gọi là sự chuyên-cần tu bằng sự phòng-hộ. 
“Đây là bốn sự chuyên-cần tu.” 


Kiêm-chê và dẹp-bỏ, 


Tu-tập và duy-trì: 


° 89 


Là những cách chuyên-cần tu, 

Được chỉ dạy bởi bậc Hậu Duệ Thái Dương (tức Phật). 
Một Tỳ kheo là người nhiệt thành ở đây, 

Thì có thể chứng ngộ sự diệt khổ. 


70 (10) Bắt Chính 79 
(1) “Khi vua chúa là bất chính (phi pháp), ”“' các chư hầu hoàng gia 


cũng trở nên bất chính. Khi các chư hầu là bất chính, các bà-la-môn và các 
gia chủ cũng trở nên bắt chính.” Khi các bà-la-môn và các gia chủ là bất 
chính, những người trong thành thị và làng quê cũng trở nên bất chính. 
Khi những người trong thành thị và làng quê là bất chính, mặt trời và mặt 
trăng mọc chiếu lệch tà. Khi mặt trời và mặt trăng mọc chiếu lệch tà, 
những vì sao và chòm sao cũng mọc chiếu lệch tà. Khi những vì sao và 
chòm sao mọc chiếu lệch tà, ngày và đêm cũng đến đi lệch thời .. . tháng 
và nửa tháng cũng đến đi lệch thời... các mùa và năm cũng đến đi lệch 
thời. Khi các mùa và năm đến đi lệch thời, gió thôi lệch thời và trái gió 
khó ngờ. Khi gió thối lệch thời và trái gió khó ngờ, các thiên thần trở nên 
buôn bã. Khi các thiên thần buồn bã, nước mưa khô cạn. Khi nước mưa 
khô cạn, mùa màng bị trái thời trái vụ. Khi người ăn gạo cốc trái quả trái 
thời trái vụ (không đều đặn, lúc đói lúc no), họ sống không được thọ, trở 


nên xâu xí, yêu sức, và bệnh tật. ”°Š 


(2) “Nhưng, khi vua chúa là chân chính (hợp pháp), các chư hầu 
hoàng gia cũng trở nên chân chính. Khi các chư hầu là chân chính, các bà- 
la-môn và các gia chủ cũng trở nên chân chính. Khi các bà-la-môn và các 
gia chủ là chân chính, những người trong thành thị và làng quê cũng trở 
nên chân chính. Khi những người trong thành thị và làng quê là chân 
chính, mặt trời và mặt trăng mọc chiếu chính hướng. Khi mặt trời và mặt 
trăng mọc chiếu chính hướng, những vì sao và chòm sao cũng mọc chiếu 
chính hướng. Khi những vì sao và chòm sao mọc chiếu chính hướng, ngày 
và đêm cũng đến đi đúng thời .... tháng và nửa tháng cũng đến đi đúng 


thời... . các mùa và năm cũng đên đi đúng thời. Khi các mùa và năm đên 
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đi đúng thời, gió thối đúng thời và thuận gió dễ canh. Khi gió thối đúng 
thời và thuận gió dễ canh, các thiên thần không bị buồn bã. Khi các thiên 
thần không bị buồn bã, mưa nước đủ đầy. Khi mưa nước đủ đầy, mùa 
màng được thuận thời đúng vụ. Khi người ăn gạo cốc trái quả thuận thời 
đúng vụ (đều đặn, đầy đủ), họ sống sẽ sông được thọ, trở nên đẹp đẽ, sức 
mạnh, và sức khỏe. 


Khi đàn bò đi ngang ngã ba đường, 

Nếu con đầu đàn đi quanh co, 

Thì những con khác cũng đi theo quanh co, 
Bởi con đầu đàn đã đi quanh co. 


Trong quân thê con người cũng vậy, 

Khi một người được coi là đứng đầu lãnh đạo, 
Mà hành xử bất chính, 

Thì người khác cũng làm theo như vậy. 

Cả vương quốc đều chán ngán thất vọng, 


Nếu nhà vua là bất chính, tà đạo. 


Khi đàn bò đi ngang ngã ba đường, 
Nếu con đầu đàn đi thắng đường băng qua, 
Thì những con khác cũng thắng đường băng qua, 


Bởi con đầu đàn đã đi thắng qua. 


Trong quân thê con người cũng vậy, 

Khi một người được coi là đứng đầu lãnh đạo, 
Biết hành xử chân chính, 

Thì người khác cũng làm theo như vậy. 

Cả vương quốc đều hân hoan vui mừng, 

Nếu nhà vua là chân chính, chánh đạo. 


NHÓM 3 
KHÔNG THẺ LÀM LỖI 


.«0] 


71 (1) Sự Phần Đầu 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có được bốn phẩm chất này là đang 
tu tập theo con đường (đường lỗi, cách thức) không bị sai lầm (không sai 
lạc, chắc chắn đúng, không sai trật, không lộn đường) và đã đặt được nền 
móng cho sự tiêu diệt những ô-nhiễm.”5“ Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ 
kheo là có giới-hạnh, có học-hiêu, có nỗ-lực (tỉnh tấn), và có trí. Một Tỳ 
kheo có được bốn phẩm chất này là đang tu tập theo con đường không bị 
sai lầm và đã đặt được nền móng cho sự tiêu diệt những ô-nhiễm.” 


72 (2) Cách Nhìn 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có được bốn phẩm chất này là đang 
tu tập theo con đường không bị sai lầm và đã đặt được nền móng cho sự 
tiêu diệt những ô-nhiễm. Bốn đó là gì? Ý nghĩ từ-bỏ, ý nghĩ thiện-ý, ý 
nghĩ vô-hại, và cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến).”” Một Tỳ kheo có được 
bốn phẩm chất này là đang tu tập theo con đường không bị sai lầm và đã 


đặt được nên móng cho sự tiêu diệt những ô-nhiễm.” 


73 (3) Người Xấu: Cô Dâu 


(D “Này các Tỳ kheo, một người có bốn phẩm chất này thì có thể 


được hiệu là một người xâu. Bôn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, người xấu thì nói ra (moi ra, chỉ ra, vạch 
trần) những lỗi-sai của người khác ngay cả khi không ai hỏi gì về họ, 
huống chi khi được hỏi còn nói ra đến mức nào nữa. Khi được hỏi từng 
câu về người khác và phải trả lời, người đó kế ra hết những lỗi-sai của họ 
một cách đầy đủ, kể không chút ngập ngừng hay bỏ sót. Điều này có thể 
hiểu: “Đây là một người xấu”. 

(2) “Hơn nữa, người xấu thì không nói ra những đức-hạnh của người 
khác ngay cả khi có người hỏi về họ, huống chi khi không được hỏi thì 


câm nín đên mức nào nữa. Khi được hỏi từng câu vê những đức-hạnh của 
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người khác và phải trả lời, người đó chỉ nói qua loa vê chúng, nói một 
cách ngập ngừng và bỏ bớt. Điêu này có thê hiệu: “Đây là một người 


”? 


xâu”. 


(3) “Hơn nữa, người xấu thì không nói ra (để lộ, cho thấy, tự khai) 
những lỗi-sai của mình ngay cả khi có người hỏi về chúng, huống chi khi 
không được hỏi thì câm nín đến mức nào. Khi được hỏi từng câu về những 
lỗi-sai của mình và phải trả lời, người đó chỉ nói qua loa về chúng, nói 
một cách ngập ngừng và bỏ bớt. Điều này có thể hiểu: “Đây là một người 


Là) 


xâu”. 


(4) “Hơn nữa, người xấu thì kế ra (nói ra, tự khoe) những đức-hạnh 
của mình ngay cả khi không ai hỏi gì về chúng, huống chỉ khi có ai hỏi về 
chúng thì khoe ra đến mức nào. Khi được hỏi từng câu về những đức-hạnh 
của mình và phải trả lời, người đó kể ra hết chúng một cách đầy đủ, kế 
không chút ngập ngừng hay bỏ sót. Điều này có thể hiểu: “Đây là một 
người xấu”. 

“Người có bốn phẩm chất này thì có thể được hiểu là một người xấu. 


(I) “Này các Tỳ kheo, một người có được bốn phẩm chất này thì có 
thê được hiểu là một người tốt. Bốn đó là gì? 


(L) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người tốt thì không nói ra những 
lỗi-sai của người khác ngay cả khi có ai hỏi về họ, huống chi khi không 
được hỏi thì càng im lặng đến mức nào. Khi được hỏi từng câu về những 
lỗi-sai của người khác và phải trả lời, người đó chỉ nói sơ sài về những lỗi- 
sai của người khác, nói một cách ngập ngừng và bỏ bớt. Điều này có thể 
hiểu: “Đây là một người tốt”. 

(2) “Hơn nữa, người tốt thì nói ra những đức-hạnh của người khác 
ngay cả khi không được hỏi về họ, huống chỉ khi được hỏi thì càng chỉ ra 
đến mức nào. Khi được hỏi từng câu về những đức-hạnh của người khác 
và phải trả lời, người đó kể ra hết chúng một cách đầy đủ, kế không chút 


ngập ngừng hay bỏ sót. Điều này có thể hiểu: “Đây là một người tốt”. 


(3) “Hơn nữa, người tốt thì nói ra những lỗi-sai của mình ngay cả khi 
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không aI hỏi về chúng, huỗng chi khi được hỏi về chúng thì sẽ khai nhận 
đến mức nào. Khi được hỏi từng câu hỏi về những lỗi-sai của mình, người 
đó nói ra hết chúng một cách đầy đủ, không chút ngập ngừng hay bỏ bớt. 


Điều này có thê được hiệu: “Đây là một người tôt”. 


(4) “Hơn nữa, người tốt thì không kế ra những đức-hạnh của mình 
ngay cả khi có ai hỏi về chúng, huống chi khi không được hỏi thì càng 
câm nín đến mức nào. Khi được hỏi từng câu về những đức-hạnh của 
mình, người đó nói một cách sơ sài về chúng, nói một cách ngập ngừng và 


bỏ bớt. Điều này có thể được hiểu: “Đây là một người tốt”. 
“Người có bốn phẩm chất này thì có thể được hiểu là một người tốt. 


(HD “Này các Tỳ kheo,“ ví đụ có một cô dâu lúc vừa mới được cưới 
về nhà, dù là ban đêm hay ban ngày, đầu tiên thì cô ta thiết lập một cảm- 
nhận nhạy bén biết xấu-hồ và biết sợ-hãi về mặt đạo đức (tức là sợ mắc 
lỗi, sợ làm điều sai, sợ thất lễ) đối với mẹ chồng, cha chồng, chồng, và 
thậm chí đối với những nô bộc, những người làm công, và những người 
hầu. Nhưng sau một thời gian, sau khi đã sống chung và thân thiện với họ, 
cô ta lại nói giọng (chửi) như vầy với mẹ chồng, cha chồng, và chồng: 
“Biến đi! Các người thì biết gì mà nói?' 

“Cũng giống như vậy, ví dụ có mấy Tỳ kheo ở đây lúc vừa mới rời bỏ 
đời sống tại gia và bước vào đời sống xuất gia tu hành, dù là ban đêm hay 
ban ngày, đầu tiên họ cũng thiết lập một cảm nhận nhạy bén biết xấu-hồ 
và biết sợ-hãi về mặt đạo đức (tức là sợ mắc lỗi, sợ làm điều phạm giới, sợ 
thất lễ) đối với những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia 
nam, những đệ tử tại gia nữ, và thậm chí đối với những sa-di và những 
người làm công quả (ở chùa). Nhưng sau một thời gian, sau khi đã sống 
chung và thân thiện với họ, mấy Tỳ kheo này lại nói giọng (chửi) như vầy 
với họ: “Biến đi! Các người thì biết gì mà nói?” 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: 
“Chúng ta sẽ sống với một cái tâm giống như tâm của một cô dâu mới 


bước vào nhà chồng.” Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản 
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thân.” 


74 (4) Bậc Nhất (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn thứ này là bậc nhất. Bốn đó là gì? Loại 
bậc nhất của giới-hạnh, loại bậc nhất của thiền-định, loại bậc nhất của trí- 
tuệ, và loại bậc nhất của sự giải-thoát. Đây là bốn thứ là thứ bậc nhất.” 


75 (5) Bậc Nhất (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn thứ này là bậc nhất. Bốn đó là gì? Bậc 
nhất của sắc-thân (sắc), bậc nhất của cảm-giác (thọ), bậc nhất của nhận- 
thức (tưởng), và bậc nhất trong số những trạng thái hiện-hữu. Đây là bốn 
thứ là thứ bậc nhất.”762 


76 (6) Kusinaära 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn đang sống ở 
Kusinärä, (đang trú nghỉ ở chỗ) giữa giữa hai cây sa-la (long thọ), trong 
khu vườn cây sa-la của những người Malla ở xứ Upavattana, vào thời lúc 
(sắp) Bát-niết-bàn của mình. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, có thể có Tỳ kheo còn có sự nghi-ngờ hay không 
chắc-chắn về Phật, hay về Giáo Pháp, hay về Tăng Đoàn, về con-đường 
(đạo) hay sự tu-tập.”7? Này các Tỳ kheo, các thầy cứ hỏi. Đừng để sau này 
hối tiếc khi nghĩ lại rằng: “Vị Thầy của chúng ta đã ở trước mặt chúng ta, 
mà chúng ta đã không thê tự mình hỏi Thế Tôn khi chúng ta đang ở trước 
mặt Thế Tôn.”” 


Sau khi Phật nói xong điều này, các Tỳ kheo vẫn im lặng. 
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Thêm một lần thứ hai và đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn vẫn hỏi các Tỳ 
kheo như vậy. Các Tỳ kheo vẫn im lặng sau lần thứ ba. 

Rồi Đức Phật đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, có thể là trường hợp các thầy không muốn đặt câu 
hỏi vì lòng kính trọng đối với Vị Thấy, vậy thì hãy nói câu hỏi của mình 
cho một đạo hữu.” (tức nhờ đạo hữu hỏi giùm để khỏi ngại). Sau khi điều 


này được nói ra, các Tỳ kheo cũng vẫn im lặng. 
Sau đó, Ngài Ananda mới thưa với Đức Thê Tôn răng: 


“Thật kỳ lạ và kỳ diệu, thưa đức Thế Tôn. Con tự tin rằng, thưa Thế 
Tôn, trong Tăng đoàn những Tỳ kheo ở đây không có một người nảo còn 
có sự nghi-ngờ hay không chắc-chắn về Phật, hay về Giáo Pháp, hay về 


Tăng Đoàn, về con-đường (đạo) hay về sự tu-tập.” 


“Này Ananda, thầy đã nói ra niềm tin của mình. Nhưng Như Lai cũng 
biết rõ điều đó là sự thật. Vì trong số năm trăm Tỳ kheo này, ngay cả thấp 
nhất cũng là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh] xuống cõi dưới, đã 


định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngộ.” 


77 (7) Những Vấn Đề Không Thể Nghĩ Tới 


“Này các Tỳ kheo, có bốn vấn đề không thê nghĩ bàn (nghĩ ra, hiểu 
ra, tưởng ra)””! này mà người thường không nên cô gắng để hiểu tới; ai cố 
để hiểu ra chúng thì chỉ gặt lấy sự điên khùng và thất vọng mà thôi. Bốn 
đó là gì? (1) Trú xứ (lãnh địa, cảnh giới) của những vị Phật là vấn đề 
không thể nghĩ bàn, nên người thường không nên cô gắng để hiểu tới; ai 
cô đề hiều ra nó thì chỉ gặt lấy sự điên khùng và thất vọng mà thôi. (2) Trú 
xứ của người tu trong tầng thiền định [jhãna] là không thể nghĩ bàn ... (3) 
Quả của nghiệp quả là không thể nghĩ bàn ... (4) Sự suy đoán về thế giới 
là vấn đề không thể nghĩ bàn, nên người thường không nên cố sẵng để 
hiểu tới; ai có để hiểu ra nó thì chỉ gặt lấy sự điên khùng và thất vọng mà 


thôi.” Đây là bốn vấn đề không thể nghĩ bàn, nên người thường không 
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nên cô găng đê hiệu tới; ai cô đê hiệu ra nó thì chỉ gặt lây sự điên khùng 


và thất vọng mà thôi.” 


76 (8) Những Sự Củng Dường 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự thanh lọc (thanh tịnh) này của những sự 
cúng đường. ””3 Bốn đó là gì? (1) Có sự cúng dường được thanh lọc bởi 
người bố thí, không phải bởi người nhận. (2) Có sự cúng dường được 
thanh lọc bởi người nhận, không phải bởi người bố thí. (3) Có sự cúng 
dường không được thanh lọc bởi người bố thí hay bởi người nhận. (4) Có 
sự cúng đường được thanh lọc bởi cả người bố thí và người nhận. 

(1) “Và giờ, theo cách nào sự cúng dường được thanh lọc bởi người 
bó thí, không bởi người nhận? Ở đây, người bố thí là có đức-hạnh, có tính 
cách thiện, và người nhận là thất-đức, thuộc tính cách xấu ác. Như vậy Sự 
cúng dường được thanh lọc bởi người bồ thí, không bởi người nhận. 

(2) “Và theo cách nào sự cúng dường được thanh lọc bởi người nhận, 
không bởi người bố thí? Ở đây, người bố thí là thất-đức, thuộc tính cách 
xấu ác và người nhận là có đức-hạnh, có tính cách thiện. Như vậy sự cúng 


dường được thanh lọc bởi người nhận, không bởi người bồ thí. 


(3) “Và theo cách nào sự cúng dường không được thanh lọc bởi 
người nhận và người bố thí? Ở đây, người bó thí là thất-đức, thuộc tính 
cách xấu ác và người nhận cũng là thất-đức, thuộc tính cách xấu ác. 
Như vậy sự cúng dường không được thanh lọc bởi người bố thí và 
người nhận. 

(4) “Và theo cách nào sự cúng dường được thanh lọc bởi cả người 
bồ thí và người nhận? Ở đây, người bố thí là có đức-hạnh, có tính cách 
thiện, và người nhận cũng có đức-hạnh, có tính cách thiện. Như vậy sự 


cúng dường được thanh lọc bởi cả người bồ thí và người nhận. 


“Đây là bốn loại sự thanh lọc của sự cúng dường.” 
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79 (9) Việc Làm Ăn 


Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, tại sao cùng một loại công việc làm ăn, (1) có người 
làm là thất bại: (2) có người làm không đạt tới mức mong đợi; (3) có 
người đạt được mức mong đợi; (4) có người đạt hơn mức mong đợi? 


(U “Này Xá-lợi-phất, ở đây có người đến gặp một tu sĩ hay bà-la- 
môn và hỏi họ cần những thứ gì (để mình cúng dường, bồ thí), nhưng sau 
đó không chịu bố thí những thứ mà họ đang cần. Sau khi qua đời, nếu có 
được tái sinh lại cõi này, người đó có làm công việc làm ăn gì cũng bị thất 
bại. 

(2) “Có người đến gặp một tu sĩ hay bà-la-môn và hỏi họ cần những 
thứ gì (để mình cúng dường, bồ thí), nhưng sau đó không bố thí đầy đủ 
những thứ mà họ đang cần. Sau khi qua đời, nếu có được tái sinh lại cõi 
này, người đó có làm công việc làm ăn gì cũng không đạt được mức mong 
đợi. 


(3) “Có người đến gặp một tu sĩ hay bà-la-môn và hỏi họ cần những 
thứ gì (để mình cúng dường, bố thí), và sau đó bố thí đầy đủ những thứ 
mà họ đang cần. Sau khi qua đời, nếu có được tái sinh lại cõi này, người 
đó có làm công việc làm ăn gì cũng đạt được mức mong đợi. 


(4) “Có người đến gặp một tu sĩ hay bà-la-môn và hỏi họ cần những 
thứ gì (để mình cúng dường, bố thí), và sau đó bồ thí nhiều hơn những thứ 
mà họ đang cần. Sau khi qua đời, nếu có được tái sinh lại cõi này, người 


đó có làm công việc làm ăn gì cũng đạt được nhiêu hơn mức mong đợi. 


“Này Xá-lợi-phất, đây là lý do tại sao với cùng một loại công việc 
làm ăn, có người làm là thât bại; có người làm không đạt tới mức kỳ vọng; 
có người đạt được mức mong đợi; có người đạt nhiêu hơn mức mong 


”? 


đợi. 
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60 (10) Kamboja 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambiï trong Tịnh Xá 
Ghosita (gia chủ Ghosita cúng dường). Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp 


và kính lễ đức Thế Tôn, ngôi xuống một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, tại sao những phụ nữ không ngôi trong các hội đồng, 
hay tham gia việc làm ăn kinh doanh, hay đi tới Kamboja?”74 


“Này Ẩnanda, phụ nữ dễ bị tức giận; phụ nữ hay ghen ty; phụ nữ hay 
hà tiện; phụ nữ ít trí khôn. Đây là lý do tại sao những phụ nữ không ngồi 
trong các hội đồng, hay tham gia việc làm ăn kinh doanh, hay đi tới Kam- 


boJa.” 


NHÓM 4 
KHÔNG LAY CHUYÊN 


61 (1) Sát Sinh 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? Người sát-sinh, gian- 
cắp, tà-dâm tà dục, và nói-dối nói láo. Người có bốn phẩm chất này bị ký 


thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất này được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? Người kiêng 
cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, và kiêng cữ nói- 
dối nói láo. Người có được bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời 
cứ như được đưa thăng lên đó.” 


82 (2) Nói Dối 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thăng xuông đó. Bôn đó là gì? Người nói-dôi nói láo, 
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nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, và nói chuyện tán gẫu tầm 
phào. Người có được bốn phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục cứ như 
bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất [khác] thì được ký 
thác trong cõi trời cứ như được đưa thăng lên đó. Bốn đó là gì? Người 
kiêng cữ sự nói-dối nói láo, kiêng cữ sự nói lời gây chia-rẽ, kiêng cữ sự 
nói lời gắt-gỏng nạt nộ, và kiêng cữ sự nói chuyện tầm-phảo tán dóc. 
Người có được bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ như 


được đưa thắng lên đó.” 


83 (3) Chê Bai 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? (1) Không điều tra và 
suy xét kỹ, người đó khen ngợi người đáng bị chê trách. (2) Không điều 
tra và suy xét kỹ, người đó chê bai người đáng được khen ngợi. (3) Không 
điều tra và suy xét kỹ, người đó tin một vẫn đề đáng nghi ngờ. (4) Không 
điều tra và suy xét kỹ, người đó không tin một vấn đề đáng tin tưởng. 
Người có bốn phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa 


thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất [khác] thì được ký 
thác trong cõi trời cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? (1) Sau 
khi điều tra và suy xét kỹ, người đó chê trách người đáng bị chê trách. (2) 
Sau khi điều tra và suy xét kỹ, người đó khen ngợi người đáng được khen 
ngợi. (3) Sau khi điều tra và suy xét kỹ, người đó nghi ngờ vấn đề đáng 
nghi ngờ. (4) Sau khi điều tra và suy xét kỹ, người đó tin một vấn đề đáng 
tin tưởng. Người có được bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, 
cứ như được đưa thăng lên đó.” 


84 (4) Sự Tức Giận 
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“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Bốn đó là gì? Người coi trọng sự 
tức-giận, không coi trọng Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp); người đó coi 
trọng sự chê-bai, không coi trọng Giáo Pháp tốt lành; người đó coI trọng 
lợi-lộc, không coI trọng Giáo Pháp tốt lành; người đó coi trọng vinh-danh, 
không coi trọng Giáo Pháp tốt lành. Người có bốn phẩm chất này bị ký 


thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất [khác] thì được ký 
thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Bốn đó là gì? Người coi 
trọng Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng sự tức-giận; người đó coi trọng 
Giáo Pháp tốt lành, không coi trọng sự chê-bai; người đó coi trọng Giáo 
Pháp tốt lành, không coi trọng lợi-lộc; người coi trọng Giáo Pháp tốt lành, 
không coi trọng vinh-danh. Người có bốn phẩm chất này được ký thác 


trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


85 (5) Bóng Tối" 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Người hướng từ tối tới tối, người hướng từ tối tới sáng, 
người hướng từ sáng tới tối, và người hướng từ sáng tới sáng. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người hướng từ tối tới tối? (¡) Ở 
đây, có người được tái sinh trong một gia đình thấp tệ—là một gia đình 
giai cấp hạ-tiện (candala, chiên-đà-la, nô lệ), hay làm nghề tre nứa, hay 
nghề săn băn, hay nghề đóng xe bò, hay nghề lượm rác—một gia đình 
nghèo đói thiếu ăn thiếu uống, sống sót khó khăn, ở đó hiếm hoi kiếm 
được thức ăn và quần áo; và người đó là xấu xí, khó nhìn, và dị tướng, 
bệnh tật như đui mù, cùi tay, què quặt, hay bại liệt; người đó không kiếm 
được thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ, vòng hoa, nước hoa vả phân sáp, 
giường chiếu, chỗ ở, đèn đóm.””° (i) Và người đó còn làm những hành-vi 
sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba tà nghiệp). Hệ quả là, khi thân tan rã, 


sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 
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đến xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Theo cách như vậy là 
một người đi từ tối tới tối. 

(2) “Và theo cách nào là một người đi từ tối tới sáng? (¡) Ở đây, có 
người được tái sinh trong một gia đình thấp tệ ... (ø#z đoạn ké trên). (11) 
Nhưng người đó làm những hành vi đúng đắn của thân, lời-nói, và tâm (ba 
chánh nghiệp). Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo cách 
như vậy là một người đi từ tối tới sáng. 

(3) “Và theo cách nào là một người đi từ sáng tới tối? (¡) Ở đây, có 
người được sinh ra trong một gia đình cao quý——như một gia đình giàu có 
của người giai cấp chiến-sĩ (khattiya), gia đình giàu có của bà-la-môn, hay 
gia đình giàu có của một gia chủ—gia đình thì giàu có, với nhiều tài sản 
và của cải, nhiều vàng bạc, nhiều báu vật và tư trang, nhiều của cải và lúa 
gạo; và người đó thì đẹp trai, hấp dẫn, duyên dáng, có làn da đẹp bậc nhất. 
Người đó có được thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ; vòng hoa, nước hoa 
và phấn sáp; giường chiếu, nhà cửa và đèn sáng. (ii) Nhưng người đó làm 
những hành-vI sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba tà nghiệp). Hệ quả là, 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Theo 
cách như vậy là một người đi từ sáng tới tối. 

(4) “Và theo cách nào là một người đi từ sáng tới sáng? (1) Ở đây, có 
người được sinh ra trong một gia đình cao quý ... (ø đoạn ké trên). (11) 
Và người đó làm những hành vi đúng đắn của thân, lời-nói, và tâm (ba 
chánh nghiệp). Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo cách 


như vậy là một người đi từ sáng tới sáng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


86 (6) Cúi Xuống 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
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Bôn đó là gì? Người cúi xuông thì cúi xuông thâp luôn, người cuôi xuông 
rôi đứng lên thâp, người đứng lên rôi lại cúi xuông, và người đứng lên thì 
đứng lên cao nữa. 7” 


“Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


87 (7) Con Trai Cả (bôn loại sa-môn) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Sa-môn (tu sĩ, chỉ các Tỳ kheo) bất lay động, sa-môn hoa 
sen trăng, sa-môn hoa sen đỏ (hồng), và sa-môn tinh tế trong số những sa- 


môn.” 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nảo là một người là một sa-môn 
bất lay động? Ở đây, một Tỳ kheo là một bậc học-nhân đang tu tập theo 
con-đường (đạo), người sống khát nguyện sẽ đạt tới “sự an-toàn thoát khỏi 
sự trói-buộc” (của luân-hồi). Giống như người con trai cả (thái tử) của một 
vị vua giai cấp chiến-sĩ đã được phong vương [được xức dầu lên đầu]— 
thái tử đó giờ chưa được phong vương, nhưng rồi cũng sẽ được phong 
vương—sẽ đạt tới sự bất lay động.””? Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo là 
một bậc học-nhân đang tu tập theo con-đường, sống khát nguyện sẽ đạt tới 
“sự an-toàn khỏi sự trói-buộc°.”? Theo cách như vậy một người là một sa- 
môn bắt lay động. 


(2) “Và theo cách nào một người là một sa-môn hoa sen trắng? Ở đây, 
với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực 
tiếp người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú 
trong đó; nhưng người đó vẫn chưa an trú (trong trạng thái) sau khi đã 
bằng thân tiếp xúc tám sự giải-thoát; (tức vẫn chưa có sự trải nghiệm trực 
tiếp về tám sự giải-thoát). Theo cách như vậy một người là một sa-môn 


hoa sen trăng. “8! 


(3) “Và theo cách nào một người là sa-môn hoa sen đỏ (hồng)? Ở 


đây, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết 
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trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó; và người đó an trú sau khi đã bằng thân tiếp xúc tắm sự 


giải-thoát. Theo cách này một người là sa-môn hoa sen đỏ.” 


(4) “Và theo cách nào một người là sa-môn tinh tế trong số những sa- 
môn? {Ở đây, (ï) một Tỳ kheo thường dùng y-p#„c đã được (thí chủ) cúng 
dường cho chính mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho 


chính mình;”83 


người đó thường ăn /hc-ăn đã được (thí chủ) cúng dường 
cho chính mình, hiếm khi ăn thứ không được cúng dường cho chính mình; 
người đó thường dùng chổ-ở đã được (thí chủ) cúng dường cho chính 
mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho chính mình; người 
đó thường dùng (huốc-thang với chu cấp cho người bệnh đã được (thí 
chủ) cúng dường cho chính mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng 
dường cho chính mình. (ii) Những Tỳ kheo đạo hữu mà vị ấy đang sống 
chung thường cư xử với vị ấy bằng những hành-động, lời-nói, và tâm-ý dễ 
chịu, hiễm khi có hành-động, lời-nói hay tâm-ý nào khó chịu. Họ thường 
tặng cho vị ấy những thứ đáng thích, hiếm khi có thứ nào khó thích. (ii) 
Những sự khó khổ (khó chịu, không an ổn) sinh ra từ mật, đờm, gió, hay 
sự kết hợp của chúng:”®“ sự khó khổ sinh ra do thay đổi khí hậu; sự khó 
khổ sinh ra do hành vi bất cần; sự khó khổ sinh ra do bị tấn công; hoặc sự 
khó khổ sinh ra do quả của nghiệp (kamma)—những sự khó khổ này 
không thường khởi sinh trong vị ấy nữa.”®" Vị ấy hiếm khi bệnh yếu. (ñv) 
Vị ấy nêu muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng 
thiền định (jhãna) (chúng) vốn tạo nên phần tâm bậc cao và chúng là 
những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (v) Với sự đã tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, vị ấy đã tự 
mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, vị ấy an trú trong đó.} Theo cách 


như vậy một người là một sa-môn tĩnh tê trong sô những sa-môn. 


{“Này các Tỳ kheo, nêu ai có thê nói một cách đúng đăn mà nói vê 


người nào như vây: “VỊ ây là một sa-môn tĩnh tê trong sô những sa-môn' 
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thì chính là về ta người đó nói điều đó. (i) Bởi vì ta thường dùng y-pực 
đã được (thí chủ) cúng dường cho chính ta, hiếm khi dùng thứ không được 
cúng dường cho chính ta; ta thường ăn /hức-ăn đã được (thí chủ) cúng 
dường cho chính ta, hiễm khi ăn thứ không được cúng dường cho chính 
ta; ta thường dùng chổ-ở đã được (thí chủ) cúng dường cho chính ta, hiếm 
khi dùng thứ không được cúng dường cho chính ta; ta thường dùng /huốc- 
thang với chu cấp cho người bệnh đã được (thí chủ) cúng dường cho 
chính ta, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho chính ta. (ii) 
Những Tỳ kheo mà ta đang sống chung thường cư xử với ta bằng những 
hành-động, lời-nói, và tâm-ý dễ chịu, hiếm khi có hành-động, lời-nói hay 
tâm-ý nào khó chịu. Họ thường tặng cho ta những thứ đáng thích, hiếm 
khi có thứ nào khó thích. (iii) Những sự khó khô sinh ra từ mật, đờm, gIÓ, 
hay sự kết hợp của chúng: sự khó khổ sinh ra do thay đổi khí hậu; sự khó 
khô sinh ra do hành vi bắt cân: sự khó khổ sinh ra do bị tấn công; hoặc sự 
khó khổ sinh ra do quả của nghiệp (kamma)—những sự khó khổ này 
không thường khởi sinh trong ta nữa. Ta hiếm khi bệnh yếu. (ñv) Ta, nếu 
muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (jhãna) (chúng) vốn tạo nên phần tâm bậc cao và chúng là những sự 
an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. (v) Với sự đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, ta đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, ta an trú trong đó. Nếu ai có thể nói một cách 
đúng đắn mà nói về người nào như vây: “Vị ấy là một sa-môn tỉnh tế trong 
số những sa-môn? thì chính là về ta người đó nói điều đó. } 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


88 (8) Những Gông Cùm (bốn loại sa-môn) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Sa-môn (tu sĩ, chỉ các Tỳ kheo) bất lay động, sa-môn hoa 
sen trăng, sa-môn hoa sen đỏ (hồng), và sa-môn tinh tế trong số những sa- 


môn. 
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(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người là một sa-môn bắt 
lay động? Ở đây, với sự đã tiêu diệt ba gông-cùm (đầu tiên), một Tỳ kheo 
là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh] xuống cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, đang hướng đến sự giác-ngộ. Theo cách này một 


người là một sa-môn bắt lay động. 


(2) “Và theo cách nào một người là một sa-môn hoa sen trăng? Ở đây, 
với sự tiêu diệt ba gông-cùm (đầu tiên), cộng với sự làm giảm thiểu tham, 
sân, si, một Tỳ kheo là một bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại thế gian 
này một lần nữa, và sau đó sẽ làm nên sự chấm-dứt sự khổ. Theo cách này 


một người là một sa-môn hoa sen trăng. 


(3) “Và theo cách nào một người là một sa-môn hoa sen đỏ (hồng)? Ở 
đây, với sự tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (đầu tiên; hạ phần kiết sử), 
một Tỳ kheo là một bậc tái sinh tự động (trong một trong năm cõi Tịnh cư 
thiên), và sẽ chứng ngộ luôn Niết-bàn ở đó chứ không còn quay lại thế 
gian này nữa (bậc thánh Bất-lai). Theo cách này một người là một sa-môn 


hoa sen đỏ. 


(4) “Và theo cách nào một người là một sa-môn tinh tế trong số 
những sa-môn? Ở đây, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp 
này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 
trong đó, người đó an trú trong đó. Theo cách này một người là một sa- 


môn tinh tê trong sô những sa-môn. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


89 (9) Chánh Kiến ... (bỗn loại sa-môn) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Sa-môn (tu sĩ, chỉ các Tỳ kheo) bắt lay động, sa-môn hoa 
sen trăng, sa-môn hoa sen đỏ (hồng), và sa-môn tinh tế trong số những sa- 


^ 


mØn. 
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(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người là một sa-môn bất 
lay động? Ở đây, một Tỳ kheo là một người có được chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh tình tần, chánh niệm, 


chánh định. Theo cách này một người là một sa-môn bắt lay động. 


(2) “Và theo cách nào một người là một sa-môn hoa sen trắng? Ở đây, 
một Tỳ kheo là một người có được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh tình tấn, chánh niệm, chánh định, chánh 
trí (sự-biết đúng đắn) và chánh giải-thoát (sự giải-thoát đúng đắn); nhưng 
người đó chưa an trú (trong trạng thái) sau khi đã bằng thân tiếp xúc tám 
sự giải-thoát. Theo cách này một người là một sa-môn hoa sen trắng. 


(3) “Và theo cách nào một người là một sa-môn hoa sen đỏ (hồng)? Ở 
đây, một Tỳ kheo là một người có được chánh kiến ... chánh định, chánh 
trí và chánh giải-thoát; và người đó an trú sau khi đã băng thân tiếp xúc 
tám sự giải-thoát. Theo cách này một người là một sa-môn hoa sen đỏ. 

(4) “Và theo cách nào một người là sa-môn tinh tế trong số những sa- 
môn? Ở đây, một Tỳ kheo thường dùng y-ph„c đã được (thí chủ) cúng 
dường cho chính mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho 
chính mình ... [giống đoạn (4) trong kinh 4:87 ở trên]... Nếu ai có thê nói 
một cách đúng đắn mà nói về người nào như vây: “Vị ấy là một sa-môn 
tinh tế trong số những sa-môn' thì chính là về ta người đó nói điều đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


90 (10) Các Uẩn (bỗn loại sa-môn) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Sa-môn (tu sĩ, chỉ các Tỳ kheo) bất lay động, sa-môn hoa 
sen trăng, sa-môn hoa sen đỏ (hồng), và sa-môn tinh tế trong số những sa- 


^ 


mØnN. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người là một sa-môn bắt 


lay động? Ở đây, một Tỳ kheo là một bậc học-nhân chưa đạt tới lý tưởng 
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của tâm mình, là người sông khát nguyện sẽ đạt tới “sự an-toàn khỏi sự 
trói-buộc” (của luân-hôi). Theo cách này một người là một sa-môn bât lay 


động. 


(2) “Và theo cách nào một người là sa-môn hoa sen trắng? Ở đây, một 
Tỳ kheo an trú quán sát (thiền quán) sự sinh và sự diệt trong năm uân bị 
dính-chấp (năm thủ uấn): “Này là sắc-thân (sắc), này là nguồn gốc của nó, 
này là sự biến qua của nó; này là cảm-giác (thọ), này là nguồn gốc của nó, 
này là sự biến qua của nó; này là nhận-thức (tưởng), này là nguồn gốc của 
nó, này là sự biến qua của nó; này là những sự tạo-tác có ý (hành); này là 
nguồn gốc của chúng, này là sự biến qua của chúng: này là thức (thức), 
này là nguồn gốc của nó, này là sự biến qua của nó”; nhưng người đó vẫn 
chưa an trú (trong trạng thái) sau khi đã bằng thân tiếp xúc tám sự giải- 


thoát. Theo cách này một người là một sa-môn hoa sen trắng. 


(3) “Và theo cách nào một người là một sa-môn hoa sen đỏ (hồng)? Ở 
đây, một Tỳ kheo an trú quán sát (thiền quán) sự sinh và sự diệt trong 
năm-uân bị dính-chấp: “Này là sắc-thân, này là nguồn sốc của nó, này là 
sự biến qua của nó; này là cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố 
ý ... thức, này là nguồn gốc của nó, này là sự biến qua của nó”; và người 
đó đã an trú sau khi đã bằng thân tiếp xúc tám sự giải-thoát. Theo cách 
này một người là một sa-môn hoa sen đỏ. 

(4) “Và theo cách nào một người là sa-môn tinh tế trong số những sa- 
môn? Ở đây, một Tỳ kheo thường dùng y-ph„c đã được (thí chủ) cúng 
dường cho chính mình, hiếm khi dùng thứ không được cúng dường cho 
chính mình ... [giống đoạn (4) trong kinh 4:87 ở trên] ... Nêu ai có thể nói 
một cách đúng đắn mà nói về người nào như vây: “Vị ấy là một sa-môn 


tinh tế trong số những sa-môn' thì chính là về ta người đó nói điều đó. 
8 8 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


NHÓM 5 
A-TU-LA 
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91 (1) Những A-tu-la 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người (cá thể) này được thấy có trong thế 
gian. Bốn đó là gì? Quỷ thần [a-tu-la, asura] với đoản quỷ thần tùy tùng, 
quỷ thần với đoàn thiên thần [deva] tùy tùng: thiên thần với đoàn quỷ thần 


tùy tùng, và thiên thần với đoàn thiên thần tùy tùng. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người là một quỷ thần 
với đoàn quỷ thần tùy tùng? Ở đây, có người là thất-đức, thuộc tính cách 
xấu ác, và đoàn tùy tùng của người đó cũng là thất-đức, thuộc tính cách 
xấu ác. Theo cách này một người là một quỷ thần với đoàn quỷ thần tùy 


tùng. 


(2) “Và theo cách nào một người là một quỷ thần với đoàn thiên thần 
tùy tùng? Ở đây, có người là thất-đức, thuộc tính cách xấu ác, nhưng đoàn 
tùy tùng của người đó là đức-hạnh, thuộc tính cách thiện. Theo cách này 


một người là một quỷ thần với đoàn thiên thần tủy tùng. 


(3) “Và theo cách nào một người là một thiên thần với đoàn quỷ thần 
tùy tùng? Ở đây, có người là đức-hạnh, thuộc tính cách thiện, nhưng đoàn 
tùy tùng của người đó là thất-đức, thuộc tính cách xấu ác. Theo cách này 


một người là một thiên thần với đoàn quỷ thần tùy tùng. 


(4) “Và theo cách nào một người là một thiên thần với đoàn thiên 
thần tùy tùng? Ở đây, có người là đức-hạnh, thuộc tính cách thiện, và đoàn 
tùy tùng của người đó cũng là đức-hạnh, thuộc tính cách thiện. Theo cách 


nảy một người là một thiên thần với đoàn thiên thần tùy tùng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


92 (2) Định ... (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Ở đây, có người đạt được phần định [sự tĩnh-lặng bên 
trong của tâm] nhưng chưa đạt được phần tuệ [trí-tuệ bậc cao của sự 
minh-sát nhìn thấu những hiện-tượng].”®7 (2) Có người khác đạt được 
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phần tuệ nhưng chưa đạt được phần định. (3) Lại có người khác chưa đạt 
được phần định cũng chưa đật được phần tuệ. (4) Lại có người khác đạt 
được cả phần định và phần tuệ. Đây là bốn loại người thấy có trong thế 


gian.” 


93 (3) Định ... (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Ở đây, có người đạt được phần định [sự tĩnh-lặng bên 
trong của tâm] nhưng chưa đạt được phần tuệ [trí-tuệ bậc cao của sự 
minh-sát nhìn thấu những hiện-tượng]. (2) Có người khác đạt được phần 
tuệ nhưng chưa đạt được phần định. (3) Lại có người khác chưa đạt được 
phần định cũng chưa đật được phần tuệ. (4) Lại có người khác đạt được cả 
phần định và phân tuệ. 


(1) “Này các Tỳ kheo, trong số đó, loại người thứ nhất nên dựa bản 
thân trên phần định (đã đạt được), và tạo sự cố-gắng đề đạt được phần tuệ. 


Rồi đến lúc người đó sẽ đạt cả phần định và phần tuệ. 


(2) “Loại người thứ hai nên dựa bản thân trên phần tuệ (đã đạt được), 
và tạo sự cố-găng để đạt được phần định. Rồi đến một lúc người đó sẽ đạt 


cả phần tuệ và phần định. 


(3) “Loại người thứ ba (do chưa có được phần nảo) thì nên đặt ra sự 
mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự 
không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự thường rõ-biết (tỉnh giác) phi 
thường để dẹp bỏ những phẩm chất bắt thiện đó. Giống như một người có 
quần áo hay đầu tóc đang bị cháy thì người đó phải có mong-muốn phi 
thường, sự cố-găng, sự nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, 
sự chánh-niệm và sự rõ-biết để dập tắt ngay [lửa cháy| trên quần áo hay 
đầu tóc của mình. Cũng giống như vậy, loại người thứ ba nên đặt ra sự 
mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt huyết, sự nhiệt thành, sự 
không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm và sự thường rõ-biết (tỉnh giác) phi 


thường để dẹp bỏ những phẩm chất bắt thiện đó. Rồi đến một lúc người đó 
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sẽ đạt cả hai phần định và phần tuệ. 


(4) “Loại người thứ tư (do đã có đủ hai phần) nên dựa bản thân trên 
cả hai phần đó, và tạo thêm sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để đạt tới sự tiêu diệt ô- 


nhiễm (lậu tận). 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


94 (4) Định ... (3) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là øì? (1l) Ở đây, có người đạt được phần định [sự tĩnh-lặng bên 
trong của tâm] nhưng chưa đạt được phần tuệ [trí-tuệ bậc cao của sự 
minh-sát nhìn thấu những hiện-tượng]. (2) Có người khác đạt được phần 
tuệ nhưng chưa đạt được phần định. (3) Lại có người khác chưa đạt được 
phần định cũng chưa đật được phần tuệ. (4) Lại có người khác đạt được cả 
phần định và phân tuệ. 


(1) “Này các Tỳ kheo, trong số đó, loại người thứ nhất (chỉ đạt được 
phần định) nên đến gặp người đã đạt được phần tuệ, và xin vấn hỏi vị đó: 
“Này đạo hữu, theo cách nào để nhìn thấy những hiện-tượng có điều-kiện 
(những pháp hữu vi)? Theo cách nào để nhận ra những hiện-tượng có 
điều-kiện bằng sự minh-sát?? Rồi vị đó trả lời cho người đó cách vị đó đã 
thấy và hiểu: “Những hiện-tượng có điều-kiện nên được nhìn thấy theo 
cách này, nên được khám phá theo cách như vây, nên được nhận biết bằng 
sự minh-sát theo cách như vậy.'”°8 Rồi đến một lúc người đó sẽ đạt được 


cả phần định và phần tuệ. 


(2) “Loại người thứ hai (chỉ đạt được phần tuệ) nên đến gặp người đã 
đạt được phần định, và xin vẫn hỏi vị Ấy: “Này đạo hữu, theo cách nào làm 
ồn định tâm? Theo cách nào để làm tâm bình tĩnh? Theo cách nào làm tâm 
được hợp nhất? Theo cách nào làm tâm đạt định?” Rồi vị đó trả lời cho 
người đó cách vị đó đã thấy và hiểu: 'Tâm nên được làm ốn định theo 
cách này, nên được làm bình tĩnh theo cách như vây, nên được đạt định 


theo cách như vậy.””? Rôi đến một lúc người đó sẽ đạt cả phân tuệ và 


°lIII 


phần định. 


(3) “Loại người thứ ba (chưa đạt được phần nào) nên đến gặp người 
đã đạt được cả phần định và phần tuệ, xin vấn hỏi vị đó: (a) “Này đạo hữu, 
theo cách nào làm ổn định tâm? Theo cách nào để làm tâm bình tĩnh? 
Theo cách nào làm tâm được hợp nhất? Theo cách nào làm tâm đạt định?' 
(b) “Này đạo hữu, theo cách nào để nhìn thấy những hiện-tượng có điều- 
kiện (những pháp hữu vi)? Theo cách nào để nhận biết những hiện-tượng 
có điều-kiện bằng sự minh-sát?' Rồi vị đó trả lời cho người đó cách mà vị 
đó đã thấy và hiểu: (a) “Tâm nên được ôn định theo cách này, nên được 
bình nh theo cách như vầy, nên được đạt định theo cách như vậy.' (b) 
“Những hiện-tượng có điều-kiện nên được nhìn thấy theo cách này, nên 
được khám phá theo cách như vây, được nhận biết bằng sự minh-sát theo 


cách như vậy.” Rồi đến một lúc người đó sẽ đạt cả phần định và phần tuệ. 


“Loại người thứ tư (do đã có đủ hai phần) nên dựa bản thân trên cả 


hai phần đó, và tạo sự cô-găng thêm nữa để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


95 (5) Như Gỗ Hỏa Táng 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc 
lợi của người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì 
phúc lợi của người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (wì người 
không vì f4); (3) người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì 
phúc lợi của người khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì 


phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác (rỉ /a và người). 


(1) “Giống như một khúc gỗ trong giản thiêu xác đang bị cháy ở hai 
đầu và dính phân dơ ở khúc giữa: nó không thể được dùng như gỗ mộc ở 
trong làng hay trong rừng. Tương tự, ta nói, người thực hành không vì 
phúc lợi của mình hay phúc lợi của người khác thì cũng giống như vậy. 


(ức là người vô dụng—làm những điều không vì ta cũng không vì người) 
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(2) “Người nào thuộc loại người thực hành vì phúc lợi của người khác 
nhưng không vì phúc lợi của mình là tốt hơn và cao thượng hơn loại người 
đầu. 


(3) “Người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc lợi 


của người khác thì tốt hơn và cao thượng hơn hai loại người đầu. 


(4) “Người thực hành vì phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người 
khác là bậc nhất, là tốt nhất, cao thượng nhất, ưu việt nhất và đẹp đề nhất 
trong bốn loại người. Giống như từ con bò mới có sữa, từ sữa có sữa đông, 
từ sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ trong có ván kem 
được coi là phần tốt nhất trong tất cả, Cũng giống vậy, người thực hành vì 
phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác là bậc nhất, là tốt nhất, 


cao thượng nhất, ưu việt nhất và đẹp đẽ nhất trong bốn loại người. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


96 (6) Tham... 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc 
lợi của người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì 
phúc lợi của người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (vì người 
không vì f4); (3) người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì 
phúc lợi của người khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì 


phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác (rỉ /a và người). 


(1) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng 
không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người thực hành để trừ bỏ 
tham, sân, sỉ của mình nhưng không khuyến khích người khác trừ bỏ 
tham, sân, si của họ. Theo cách như vậy là người thực hành vì phúc lợi 
của mình nhưng không vì phúc lợi của người khác. 


(2) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi người khác 
nhưng không vì phúc lợi của mình? Ở đây, có người khuyến khích người 
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khác trừ bỏ tham, sân, si của họ nhưng không chịu tu tập để trừ bỏ tham, 
sân, si của mình. Theo cách như vậy là người thực hành vì phúc lợi của 
người khác nhưng không vì phúc lợi của mình. (Loại này lại có nhiều trong 


thế gian!) 


(3) “Và theo cách nào người thực hành không vì phúc lợi của mình 
cũng không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người không chịu tu 
tập để trừ bỏ tham, sân, si của mình và cũng không khuyến khích người 
khác trừ bỏ tham, sân, s1 của họ. Theo cách như vậy là người người thực 
hành không vì phúc lợi của mình cũng không vì phúc lợi của người khác. 


(Loại này cũng có nhiễu trong thể gian!) 


(4) “Và theo cách nào người thực hành vì phúc lợi của mình và cũng 
vì phúc lợi của người khác. Ở đây, có người tu tập để trừ bỏ tham, sân, si 
của mình và cũng khuyến khích người khác trừ bỏ tham, sân, sỉ của họ. 
Theo cách như vậy là người người thực hành vì phúc lợi của mình và cũng 
vì phúc lợi của người khác của người khác. (Loại này là quý hiểm trong thế 


gian!) 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


97 (7) Nhanh Trí 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc 
lợi của người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì 
phúc lợi của người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (vì người 
không vì fa); (3) người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì 
phúc lợi của người khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì 


phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác (rỉ /a và người). 


(1) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng 
không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người nhanh trí trong việc 
lắng nghe những giáo lý thiện lành, có thể ghi nhớ trong tâm những giáo 
lý đã nghe được, và suy xét ý nghĩa của những giáo lý mình đã ghi nhớ. 


114 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


Do đã hiểu được ý nghĩa và Giáo Pháp, người đó thực hành đúng theo 
Giáo Pháp. Tuy nhiên người đó không phải là người khéo nói hay giỏi 
truyền đạt (cho người khác); người đó không được phú cho giọng nói 
được trau chuốt, rõ ràng, diễn đạt rõ ý nghĩa; và người đó không chỉ dạy, 
khởi xướng, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo 
(bằng sự thuyết giảng Giáo Pháp). Chính theo cách như vậy là một người 
đang thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc lợi của người 
khác. 


(2) “Và theo cách nào là một người thực hành vì phúc lợi của người 
khác nhưng không vì phúc lợi của mình? Ở đây, có người không nhanh trí 
trong việc lắng nghe những giáo lý thiện lành, có nghe cũng không thể ghi 
nhớ trong tâm những giáo lý đã nghe được, và có ghi nhớ cũng không suy 
xét ý nghĩa của những giáo lý mình đã ghi nhớ. Do không hiểu được ý 
nghĩa và Giáo Pháp, người đó không thực hành đúng theo Giáo Pháp. Tuy 
nhiên người đó là người khéo nói và giỏi truyền đạt; người đó được phú 
cho giọng nói được trau chuốc, rõ ràng, diễn đạt rõ ý nghĩa; và người đó 
chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng 
đạo. Chính theo cách như vậy là một người đang thực hành vì phúc lợi của 


người khác nhưng không vì phúc lợi của mình. 


(3) “Và người thực hành không vì phúc lợi của mình cũng không vì 
phúc lợi của người khác? Ở đây, có người không nhanh trí trong việc lắng 
nghe những giáo lý thiện lành ... người đó không thực hành đúng theo 
Giáo Pháp. Hơn nữa, người đó không phải là người khéo nói hay giỏi 
truyền đạt ... và người đó không chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, và 
làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo. Chính theo cách như vậy là một 
người đang thực hành không vì phúc lợi của mình cũng không vì phúc lợi 
của người khác. 

(4) “Và người thực hành vì phúc lợi của mình và cả phúc lợi của 
người khác? Ở đây, có người nhanh trí trong việc lắng nghe những giáo lý 
thiện lành ... người đó thực hành đúng theo Giáo Pháp. Thêm nữa, người 


đó là người khéo nói và giỏi truyền đạt... và người đó chỉ dạy, khởi 
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xướng, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo. Chính 
theo cách như vậy là một người đang thực hành vì phúc lợi của mình và cả 
phúc lợi của người khác. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


96 (8) Vì Phúc Lợi Của Mình 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc 
lợi của người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì 
phúc lợi của người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (wì người 
không vì f4); (3) người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì 
phúc lợi của người khác (vì a không vì người); và (4) người thực hành vì 


phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác (wì /a và người). 


99 (9) Những Giới Luật Tu Hành 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc 
lợi của người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì 
phúc lợi của người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (wì người 
không vì f4); (3) người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì 
phúc lợi của người khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì 


phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác (rỉ /a và người). 


(1) “Và theo cách nào người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng 
không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người sống kiêng cữ sát- 
sinh, nhưng không khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh. Người đó 
kiêng cữ gian-cắp, nhưng không khuyến khích người khác kiêng cữ gian- 
cắp. Người đó kiêng cữ tà-dâm tà dục, nhưng không khuyến khích người 
khác kiêng cữ dâm dục bất chính. Người đó kiêng cữ nói-dối nói láo, 


nhưng không khuyên khích người khác kiêng cữ nói-dối nói láo. Người đó 
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kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ 
của đời sống lơ tâm phóng dật, nhưng không khuyến khích người khác 
kiêng cữ những điều đó. Theo cách đó là người thực hành vì phúc lợi của 


mình nhưng không vì phúc lợi của người khác. 


(2) “Và theo cách nảo là người thực hành vì phúc lợi của người khác 
nhưng không vì phúc lợi của mình? Ở đây, có người sống không kiêng cữ 
sát-sinh ... gian-cắp ... tà-dâm tà dục ... nói-dối nói láo ... uống rượu 
nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật, nhưng khuyến khích người khác kiêng cữ những điều đó. Theo 
cách như vậy là người thực hành vì phúc lợi của người khác nhưng không 


vì phúc lợi của mình. 


(3) “Và theo cách nào là người thực hành không vì phúc lợi của mình 
cũng không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người sống không 
kiêng cữ sát-sinh ... gian-cắp ... tà-dâm tà dục ... nói-dối nói láo ... uống 
rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật, và cũng không khuyến khích người khác kiêng cữ 
những điều đó. Theo cách như vậy là người thực hành không vì phúc lợi 


của mình cũng không vì phúc lợi của người khác. 


(4) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi của mình và cả 
phúc lợi của người khác? Ở đây, có người sống kiêng cữ sát-sinh ... gian- 
cắp ... tà-dâm tà dục ... nói-dối nói láo ... uống rượu nặng, rượu nhẹ, và 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, và 
cũng khuyến khích người khác kiêng cữ những điều đó. Theo cách như 
vậy là người thực hành vì phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người 
khác. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


100 (10) Potaliya 


Lúc đó có du sĩ tên Potaliya đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 


Tôn. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, du sĩ Potaliya ngồi xuống 


° 117 


một bên, và đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này Potaliya, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn đó 
là gì? 

(1) Ở đây, có người nói lời chê về người đáng bị chê trách, và sự chê 
trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; nhưng người đó lại 
không nói lời khen về người đáng được khen ngợi, cho dù sự khen ngợi 
đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời. (ch chê, không khen) 


(2) Có người khác nói lời khen về người đáng được khen ngợi, và sự 
khen ngợi đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; nhưng lại không nói 
lời chê về người đáng bị chê trách, cho dù sự chê trách đó là chính xác, 
đúng sự thật, và đúng thời. (chỉ khen, không chê) 


(3) Lại có người không nói lời chê về người đáng bị chê trách, cho dù 
sự chê trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; và người đó cũng 
không nói lời khen về người đáng được khen ngợi, cho dù sự khen ngợi 
đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời. (không chê, không khen) 


(4) Và lại có người nói lời chê vê người đáng bị chê trách, và sự chê 
trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; và người đó cũng nói lời 
khen vê người đáng được khen ngợi, và sự khen ngợi đó là chính xác, 


đúng sự thật, và đúng thời. (có khen, có chê) 


“Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian. Này Potaliya, giờ trong 


sô bôn loại người đó, loại người nào là xuât sắc và siêu phàm hơn hêt?” 


“Thưa Thầy Côồ-đàm, bốn loại người đó được thấy có trong thế gian 
...'?? Đối với tôi có lẽ người xuất sắc và siêu phàm nhất là người không 
nói lời chê về người đáng bị chê trách, cho dù sự chê trách đó là chính 
xác, đúng sự thật, và đúng thời; và không nói lời khen về người đáng được 
khen ngợi, cho dù sự khen ngợi đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng 
thời. (người không chê, không khen) Vì lý do gì? Bởi vì, thưa Thầy Cô- 


đàm, cái hay chính là sự buông-xả.” 


“Này Potaliya, trong bôn loại người đó, người mà ta co là xuât sắc và 
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siêu phàm nhất là người nói lời chê về người đáng bị chê trách, và sự chê 
trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; và nói lời khen về nØười 
đáng được khen ngợi, và sự khen ngợi là chính xác, đúng sự thật, và đúng 
thời. (người chê đúng, khen đúng) Vì lý do gì? Bởi vì, này Potaliya, cái hay 
chính là sự-biết về /ức nào là thích hợp đề nói những lời (khen hay chê) đó 
tùy theo mỗi trường hợp.”?! 


“Thật hay khéo, Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, Thầy Cồ-đàm! Thầy 
Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như thầy đã dựng đứng 
những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ đường cho 
những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt 
sáng nhìn thấy những hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy 
Cồ-đảm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy 
Cồ-đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa từ hôm 
nay cho đến hết đời.” 
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[Năm Mươi Kinh Thứ Ba] 


NHÓM 1 
MÂY 
101 (1) Mây (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo!” 
“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại mây. Bốn đó là gì? Mây sắm chớp 
nhưng không mưa; mây mưa nhưng không sắm chớp; mây không sắm 
chớp cũng không mưa; và mây sấm chớp và mưa. Đây là bốn loại mây. 
Cũng giống như vậy, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? Người sấm chớp nhưng không mưa; người mưa nhưng không 
sắm chớp; người không làm sắm chớp cũng không mưa; và người sắm 


chớp và mưa. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người sắm chớp nhưng 
không mưa? Ở đây, có người chỉ là người nói, không phải người làm. 
Theo cách như vậy một người là người sắm chớp nhưng không mưa. Vì 


vậy, ta nói, người này giông như loại mây chỉ sâm chớp chứ không mưa. 


(2) “Và theo cách nào là người mưa nhưng không sắm chớp? Ở đây, 
có người là người làm, không phải người nói. Theo cách như vậy một 
người là người mưa nhưng không sắm chớp. Vì vậy, ta nói, người này 


giống như loại mây mưa nhưng không sắm chớp. 


(3) “Và theo cách nào là người không mưa cũng không sắm chớp? Ở 
đây, có người không phải là người làm cũng không phải người nói. Theo 
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cách như vậy một người là người không mưa cũng không sâm chớp. Vì 
vậy, ta nói, người này giông như loại mây không mưa cũng không sâm 
chớp. 


(4) “Và theo cách nào là người sâm chớp và mưa? Ở đây, có người 
vừa là người nói và là người làm. Theo cách như vậy một người là người 
sâm chớp và mưa. Vì vậy, ta nói, người này giông như loại mây vừa sâm 


chớp vừa mưa. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


102 (2) Mây (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại mây. Bốn đó là gì?... [riớp rực như 


đoạn này trong kinh kế trên, cho đến:] 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người sắm chớp nhưng 
không mưa? Ở đây, có nắm vững Giáo Pháp—về những thể loại kinh: 
kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự 
cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bồn sinh (của 
Phật), kinh những sự kiện thần diệu, và kinh vấn đáp—”?? nhưng người đó 
không hiểu được [Bốn Diệu Đế| đúng như chúng thực là: “Đây là khổ, 
“Đây là nguồn-gốc khổ”, “Đây là sự chắm-dứt khổ”, và “Đây là con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Theo cách như vậy là một người sắm chớp 
nhưng không mưa. Vì vậy, ta nói rằng, người này giỗng như loại mây chỉ 


sâm chớp chứ không mưa. 


(2) “Và theo cách nào là người mưa nhưng không sắm chớp? Ở đây, 
có người không nắm vững Giáo Pháp—về những thể loại kinh: kinh văn 
xuôi ... và kinh vẫn đáp—nhưng người đó hiểu được [Bốn Diệu Đế] đúng 
như chúng thực là ... Theo cách như vậy là một người mưa nhưng không 
sấm chớp. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống như loại mây mưa chứ 


không sắm chớp. 


(3) “Và theo cách nào là người không mưa cũng không sắm chớp? Ở 
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đây, có người không nắm vững Giáo Pháp—về những thể loại kinh: kinh 
văn xuôi ... và kinh vấn đáp—và người đó cũng không hiểu được [Bốn 
Diệu Đế] đúng như chúng thực là ... Theo cách như vậy là một người 
không mưa cũng không sắm chớp. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống 


như loại mây không mưa cũng không sắm chớp. 


(4) “Và theo cách nào là người sắm chớp và mưa? Ở đây, có nắm 
vững Giáo Pháp—về những thể loại kinh: kinh văn xuôi ... và kinh vấn 
đáp—và người đó hiểu được [Bốn Diệu Đế] đúng như chúng thực là ... 
Theo cách như vậy là một người sắm chớp và mưa. Vì vậy, ta nói rằng, 
người này giống như loại mây vừa sắm chớp vừa mưa. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống như những loại mây 
được thấy có trong thế gian.” 


103 (3) Những Cái Bình 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại bình. Bốn đó là gì? Bình rỗng và đậy 
kín; bình đầy và để mở; bình rỗng và để mở; và bình đầy và đậy kín. Đây 
là bốn loại bình. Cũng giống như vậy, bốn loại người nảy giống bốn loại 
bình được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? Người rỗng và đậy kín; 


người đây và để mở; người rỗng và mở; và người đây và đậy kín. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người rỗng và đậy 
kín? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin (tức mọi tư thế, hành vi của 
người đó làm cho người khác thấy tin tưởng người đó) khi đi tới và đi lui, 
khi nhìn thăng hay nhìn bên, khi co hay duỗi tay chân, khi mặc y-phục và 
mang theo cà sa và bình bát; nhưng người đó không hiểu được [Bốn Diệu 
Đế] đúng như chúng thực là: “Đây là khổ”, 'Đây là nguồn-gốc khổ", “Đây 
là sự chấm-dứt khổ”, và “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. 
Theo cách như vậy một người là rỗng và đậy kín. Vì vậy, ta nói, người 


này giống như cái bình rỗng và đậy kín. 


(2) “Và theo cách nào là một người đây và để mở? Ở đây, có người 


không tạo cảm hứng niêm tin khi đi tới và đi lui ... và khi mang cà sa và 
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bình bát; nhưng người đó hiểu được [Bốn Diệu Đế] đúng như chúng thực 
là ... Theo cách như vậy một người là đầy và để mở. Vì vậy, ta nói, người 
nảy giỗng như cái bình rỗng và để mở. 

(3) “Và theo cách nào là một người rỗng và để mở? Ở đây, có người 
không tạo cảm hứng niềm tin khi đi tới và đi lui ... và khi mang cà sa và 
bình bát; và người đó cũng không hiểu được [Bốn Diệu Đế]| đúng như 
chúng thực là ... Theo cách như vậy một người là rỗng và để mở. Vì vậy, 
ta nói, người này giống như cái bình rỗng và để mở. 

(4) “Và theo cách nào là một người đầy và đậy kín? Ở đây, có người 
tạo cảm hứng niềm tin khi đi tới và đi lui... và khi mang cà sa và bình 
bát; và người đó cũng hiểu được [Bốn Diệu Đế] đúng như chúng thực là 
... Theo cách như vậy một người là đầy và đậy kín. Vì vậy, ta nói, người 
này giỗng như cái bình đầy và đậy kín. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn oại người giống như bốn loại bình 
được thấy có trong thế gian.” 


104 (4) Những Hỗ Nước 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại hồ nước này. Bốn đó là gì? Loại hồ 
cạn nhưng nhìn có vẻ sâu; loại hồ sâu nhưng nhìn có vẻ cạn; loại hồ cạn 
và nhìn thấy cạn; và loại hồ sâu và nhìn thấy sâu. Đây là bốn loại hồ 
nước. ”?3 Cũng giống như vậy, bốn loại người này được thấy có trong thế 
gian. Bốn đó là gì? Người nông cạn nhưng nhìn có vẻ sâu sắc; người sâu 
sắc nhưng nhìn có vẻ nông cạn; người nông cạn nhìn thấy nông cạn; người 


sâu sắc nhìn thây sâu sắc. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người nông cạn nhưng nhìn có vẻ 
sâu sắc? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin... [mô ứảá giống hệt loại 
người (1) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy một người là 
nông cạn nhưng nhìn có vẻ sâu sắc. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống 
như loại hồ nước cạn nhưng nhìn có vẻ sâu. 
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(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người sâu sắc nhưng nhìn có vẻ 
nông cạn? Ở đây, có người không tạo cảm hứng niềm tin... [rô ứả giống 
hệt loại người (2) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy một 
người là sâu sắc nhưng nhìn có vẻ nông cạn. Vì vậy, ta nói rằng, người 


này giông như loại hô nước sâu nhưng nhìn có vẻ cạn. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người nông cạn và nhìn thấy nông 
cạn? Ở đây, Ở đây, có người không tạo cảm hứng niềm tin... [mô :d giống 
hệt loại người (3) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy một 
người là nông cạn và nhìn thấy nông cạn. Vì vậy, ta nói rằng, người này 
giống như loại hồ nước cạn và nhìn thấy cạn. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người sâu sắc và nhìn thấy sâu 
sắc? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin... [mô tả giống hệt loại người 
(4) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy một người là sâu sắc và 
nhìn thấy sâu sắc. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống như loại hồ nước 


sâu và nhìn thây sâu. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống những loại hồ nước 
được thấy có trong thế gian.” 


105 (5) Xoài 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại xoài này. Bốn đó là gì? Loại xoài 
chưa chín nhưng nhìn có vẻ chín; loại xoài chín nhưng nhìn có vẻ chưa 
chín; loại xoài chưa chín và nhìn thấy chưa chín; và loại xoài chín và nhìn 
thấy chín. Đây là bốn loại xoài. Cũng giống như vậy, bốn loại người này 
giống bốn loại xoài được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? Người chưa 
chín chắn nhưng nhìn có vẻ chín chắn; người đã chín chắn nhưng nhìn có 
vẻ chưa chín chắn; người chưa chín chăn nhìn thấy chưa chín chắn; và 
người đã chín chắn nhìn thấy đã chín chắn. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người chưa chín chắn nhưng nhìn 
có vẻ đã chín chăn? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin... [zmô rả 


giống hệt loại người (1) trong kinh 4:103 kế trên]... Theo cách như vậy 
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một người là chưa chín chăn nhưng nhìn có vẻ đã chín chăn. Vì vậy, ta nói 


răng, người này giông như loại xoài chưa chín nhưng nhìn có vẻ chín. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người đã chín chắn nhưng nhìn có 
vẻ chưa chín chắn? Ở đây, có người không tạo cảm hứng niềm tin... [ô 
tả giống hệt loại người (2) trong kinh 4:103 kề trên] ... Theo cách như vậy 
một người là đã chín chắn nhưng nhìn có vẻ chưa chín chắn. Vì vậy, ta nói 


răng, người này giông như loại xoài đã chín nhưng nhìn có vẻ chưa chín. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người chưa chín chắn và nhìn thấy 
chưa chín chắn? Ở đây, có người không tạo cảm hứng niềm tin... [rô ứá 
giống hệt loại người (3) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy 
một người là chưa chín chắn và nhìn thấy chưa chín chắn. Vì vậy, ta nói 


răng, người này giông như loại xoài chưa chín và nhìn thầy chưa chín. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người đã chín chắn và nhìn thấy đã 
chín chắn? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin... [mô rả giống hệt loại 
người (4) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy một người là đã 
chín chắn và nhìn thấy đã chín chắn. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống 
như loại xoài chín và nhìn thấy chín. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống những loại xoài được 


thấy có trong thế gian.” 


106 (6) Xoài 


[TKBĐ: Không có lời của kinh này trong phiên bản nào cả. Trong phần 
thi kệ tóm tắt (uddãna) tóm tắt ở cuối chương có câu: đve honfi ambani (Có 
hai (kinh) xoài), đây rõ ràng là lý do tại sao Be mới đặt tên kinh 106 này là 
kinh “Xoài”. Mp chỉ ghi: “(Kinh) thứ sáu là trống”. Cả Ce và Be, khi đề cập 
về câu chú giải này đều ghi chú là: “Luận giảng (Mp) nói rằng “(Kinh) thứ 
sáu là trống", nhưng điều này không thấy có ghi trong trong bộ kinh.” (Coi 
lại thêm chú thích ở kinh 4:104 kế trên). ] 
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107 (7) Chuột 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại chuột này. Bốn đó là gì? Loại chuột 
đào hang nhưng không ở trong hang; loại chuột ở trong hang nhưng không 
đào hang nào; loại chuột không đào hang cũng không ở trong hang; vả 
loại chuột đào hang và ở trong hang. Đây là bốn loại chuột. Cũng giống 
như vậy, bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? Loại 
người đào hang nhưng không ở trong hang; loại người ở trong hang nhưng 
không đào hang nào; loại người không đảo hang cũng không ở trong hang; 


và loại người đào hang và ở trong hang. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người đào hang 
nhưng không ở trong hang? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin... 
[mô tả giống hệt loại người (1) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như 
vậy là một người đào hang nhưng không ở trong hang. Vì vậy, ta nói rằng, 


người này giống loại chuột đào hang nhưng không ở trong hang. 


(2) “Và theo cách nào là một người ở trong hang nhưng không đào 
hang? Ở đây, có người không tạo cảm hứng niềm tin... [znô fd giống hệt 
loại người (2) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy là một người 
ở trong hang nhưng không đảo hang nào. Vì vậy, ta nói rằng, người này 


giống loại chuột ở trong hang nhưng không đào hang. 


(3) “Và theo cách nào là một người không đào hang cũng không ở 
trong hang? Ở đây, có người không tạo cảm hứng niềm tin... [znô tá giống 
hệt loại người (3) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy là một 
người không ở trong hang cũng không đào hang. Vì vậy, ta nói rằng, 


người này giống loại chuột không đào hang cũng không ở trong hang. 


(4) “Và theo cách nào là một người không ở trong hang cũng không 
đào hang? Ở đây, có người tạo cảm hứng niềm tin... [mô ứd giống hệt loại 
người (4) trong kinh 4:103 kế trên] ... Theo cách như vậy là một người đào 
hang và ở trong hang. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống loại chuột đào 


hang và ở trong hang. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống bốn loại chuột được 
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thấy có trong thế gian.” 


106 (8) Bò 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại bò [đực] này. Bốn đó là gì? Loại bò 
hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò khác; loại bò 
hung dữ với đàn bò của người khác, không hung dữ với đàn bò của mình; 
loại bò hung dữ với đàn bò của mình và dung dữ với cả đàn bò của người 
khác; loại bò không hung dữ với đản bò của mình và không hung dữ đàn 
bò của người khác. Đây là bốn loại bò. Cũng giống như vậy, bốn loại 
người này được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? Loại người hung dữ 
với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò khác; loại người hung dữ 
với đàn bò của người khác, không hung dữ với đàn bò của mình; loại 
người hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người 
khác; loại người không hung dữ với đàn bò của mình và không hung dữ 
đàn bò của người khác. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người hung dữ với 
đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người khác? Ở đây, có 
người hung dữ với tùy tùng của mình, không hung dữ với tùy tùng của 
người khác. Theo cách như vậy một người là hung dữ với đàn bò của 
mình, không hung dữ với đàn bò của người khác. Vì vậy, ta nói rằng, 
người này cũng giống như loại bò hung dữ với đàn bò của mình, không 
hung dữ với đàn bò của người khác. 

(2) “Và theo cách nào là một người hung dữ với đàn bò của người 
khác, không hung đữ với đàn bò của mình? Ở đây, có người hung dữ với 
tùy tùng của người khác, không hung dữ với tùy tùng của mình. Theo cách 
như vậy một người là hung dữ với đàn bò của người khác, không hung dữ 
với đàn bò của mình. Vì vậy, ta nói rằng, người này cũng giống như loại 
bò hung dữ với đàn bò của người khác, không hung dữ với đàn bò của 
mình. 


(3) “Và theo cách nào là một người hung dữ với đàn bò của mình và 
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hung đữ với cả đàn bò của người khác? Ở đây, có người hung dữ với tùy 
tùng của mình và cũng hung dữ với tùy tùng của người khác. Theo cách 
như vậy một người là hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò 
của người khác. Vì vậy, ta nói rằng, người này cũng giống như loại bò 
hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người khác. 

(4) “Và theo cách nào là một người không hung đữ với đản bò của 
mình và không hung đữ với đàn bò của người khác? Ở đây, có người 
không hung dữ với tùy tùng của mình và cũng không hung dữ với tùy tùng 
của người khác. Theo cách như vậy một người là không hung dữ với đàn 
bỏ của mình và không hung dữ với đàn bò của người khác. Vì vậy, ta nói 
rằng, người này cũng giống như loại bò không hung dữ với đàn bò của 


mình và không hung dữ đàn bò của người khác. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giỗng bốn loại bò được thấy 
CÓ trong thế gian.” 


109 (9) Cây Cối 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại cây này. Bốn đó là gì? Loại cây thuộc 
thân gỗ mêm được bao quanh bởi những cây thân gỗ mềm; loại cây thân 
gỗ mềm được bao bọc bởi những cây thân gỗ cứng; loại cây thân gỗ cứng 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ mềm; và loại cây thân gỗ cứng được 
bao bọc bởi những cây thân gỗ cứng. Đây là bốn loại cây. Cũng giống như 
vậy, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? Loại 
người thuộc thân gỗ mềm được bao quanh bởi những người thân gỗ mềm; 
loại người thân gỗ mềm được bao bọc bởi những người thân gỗ cứng; loại 
người thân gỗ cứng được bao bọc bởi những người thân gỗ mềm; và loại 


người thân gỗ cứng được bao bọc bởi những người thân gỗ cứng. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người thân gỗ mềm 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ mềm? Ở đây, có người là thất-đức, 
thuộc tính cách xấu ác, và những người tùy tùng của người đó cũng là 


thất-đức, thuộc tính cách xấu ác. Theo cách như vậy là một người thân gỗ 
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mềm được bao bọc bởi những cây thân gỗ mềm. Vì vậy, ta nói rằng, người 
này cũng giống như loại cây thân gỗ mềm được bao bọc bởi những cây 


thân gỗ mềm. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người thân gỗ mềm 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ cứng? Ở đây, có người là thất-đức, 
thuộc tính cách xấu ác, nhưng những người tùy tùng của người đó cũng là 
đức-hạnh, thuộc tính cách thiện. Theo cách như vậy là một người thân gỗ 
mềm được bao bọc bởi những cây thân gỗ cứng. Vì vậy, ta nói rằng, người 
này cũng giống như loại cây thân gỗ mềm được bao bọc bởi những cây 
thân gỗ cứng. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người thân gỗ cứng 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ mềm? Ở đây, có người là đức-hạnh, 
thuộc tính cách thiện, nhưng những người tùy tùng của người đó là thất- 
đức, thuộc tính cách xấu ác. Theo cách như vậy là một người thân gỗ cứng 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ mềm. Vì vậy, ta nói rằng, người này 
cũng giống như loại cây thân gỗ cứng được bao bọc bởi những cây thân 


gøô mêm. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người thân gỗ cứng 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ cứng? Ở đây, có người là đức-hạnh, 
thuộc tính cách thiện, và những người tùy tùng của người đó cũng là đức- 
hạnh, thuộc tính cách thiện. Theo cách như vậy là một người thân gỗ cứng 
được bao bọc bởi những cây thân gỗ cứng. Vì vậy, ta nói rằng, người này 
cũng giống như loại cây thân gỗ cứng được bao bọc bởi những cây thân 


øỗ cứng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống bốn loại cây được 


thấy có trong thế gian.” 


110 (10) Rắn 


“Này các Tỳ kheo, có bôn loại răn này. Bôn đó là gì? Loại có nọc 


phun nhanh nhưng không độc; loại có nọc độc nhưng không phun nhanh; 
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loại có nọc vừa độc vừa phun nhanh; và loại có nọc không độc cũng 
không phun nhanh. Đây là bốn loại rắn. Cũng giống như vậy, có bốn loại 
người giống như bốn loại rắn được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? 
Loại người có nọc phun nhanh nhưng không độc; loại người có nọc độc 
nhưng không phun nhanh; loại người có nọc vừa độc vừa phun nhanh; và 


loại người có nọc không độc cũng không phun nhanh. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc phun nhanh 
nhưng không độc? Ở đây, có người thường giận đữ, nhưng sự sân giận của 
người đó không kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách như vậy là một 
người có nọc phun nhanh nhưng không độc. Vì vậy, ta nói rằng, người này 


giống như loại rắn có nọc phun nhanh nhưng không độc. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc không phun 
nhanh nhưng độc? Ở đây, có người ít khi giận dữ, nhưng (nếu có thì) sự 
sân giận của người đó kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách như vậy đó 
là một người có nọc độc nhưng không phun nhanh. Vì vậy, ta nói rằng, 


người nảy giống như loại rắn có nọc độc nhưng không phun nhanh. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc phun nhanh 
và độc? Ở đây, có người thường giận dữ, và sự sân giận của người đó 
cũng kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách như vậy đó là một người có 
nọc phun nhanh và độc. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống như loại rắn 


có nọc vừa phun nhanh vừa độc. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc không phun 
nhanh cũng không độc? Ở đây, có người ít khi giận dữ, và sự sân giận của 
người đó (nếu có thì) cũng không kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách 
như vậy đó là một người có nọc không phun nhanh cũng không độc. Vì 
vậy, ta nói rằng, người này giống như loại rắn có nọc không phun nhanh 
cũng không độc. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống bốn loại rắn được thấy 
có trong thế gian.” 
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NHÓM 2 
KESI 


111 (1) Kesi 


Lúc đó có người huấn luyện ngựa tên là Kesi đã đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã 
nói với ông: 

“Này Kesi, anh nổi tiếng là một người huấn luyện ngựa (nài ngựa). 
Vậy theo cách nào anh chăn dắt đề huấn luyện một con ngựa?” 


“Thưa Thê Tôn, có ngựa con chăn dăt một cách nhẹ nhàng, có ngựa 
con chăn dắt một cách nghiêm khắc, và có ngựa con chăn dặt một cách 


vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc.” 


“Nhưng, này Kesi, nếu có ngựa nào được anh chăn dắt huấn luyện 
nhưng không phục tùng theo phương pháp nào anh mới nói, thì anh sẽ xử 
lý nó theo cách nào?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu có ngựa nào được con chăn dắt nhưng không 
phục tùng theo phương pháp nào con mới nói, thì con sẽ giết nó luôn. Vì 
sao? Vì làm vậy sẽ không bị quê nhục đối với phường hội những người 
dạy ngựa của con. Nhưng, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là người huấn 
luyện tối thượng của những người cần được thuần phục. Vậy theo cách 


nào Thế Tôn huấn luyện một người để được thuần phục?” 


“Có người ta huân luyện một cách nhẹ nhàng, có người ta huân luyện 
một cách nghiêm khắc, và có người ta huân luyện một cách vừa nhẹ nhàng 


vừa nghiêm khắc. 


(1) “Này Kesi, đây là phương pháp nhẹ nhàng: “Như vậy là hành vi 
thiện của thân, như vậy là kết quả của hành vi thiện của thân; như vậy là 
hành vi thiện của lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi thiện của lời-nói; 
như vậy là hành vi thiện của tâm, như vậy là kết quả của hành vi thiện của 


tâm; như vậy là chúng thiên thần, như vậy là chúng người.) 
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(2) “Đây là phương pháp nghiêm khắc: “Như vậy là hành vi bắt thiện 
của thân, như vậy là kết quả của hành vi bất thiện của thân; như vậy hành 
vi bất thiện của lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi bất thiện của lời- 
nói; như vậy là hành vi bất thiện của tâm, như vậy là kết quả của hành vi 
bất thiện của tâm; như vậy là địa ngục, như vậy là cõi súc sinh, như vậy là 


cõi ngạ quý thống khô. 


(3) “Đây là phương pháp vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc: (¡) 'Như 
vậy là hành vi thiện của thân, như vậy là kết quả của hành vi thiện của 
thân; như vậy là hành vi thiện của lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi 
thiện của lời-nói; như vậy là hành vi thiện của tâm, như vậy là kết quả của 
hành vi thiện của tâm; (1) Như vậy là hành vi bất thiện của thân, như vậy 
là kết quả của hành vi bất thiện của thân; như vậy hành vi bất thiện của 
lời-nói, như vậy là kết quả của hành vi bất thiện của lời-nói; như vậy là 
hành vi bất thiện của tâm, như vậy là kết quả của hành vi bất thiện của 
tâm; (1i) Như vậy là chúng thiên thần, như vậy là chúng người; (1v) Như 
vậy là địa ngục, như vậy là cõi súc sinh, như vậy là cõi ngạ quỷ thống 
khô.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, nếu có người nào được Thế Tôn huấn luyện 
để thuần phục nhưng không phục tùng theo sự huấn luyện của một trong 


các phương pháp này, thì Thế Tôn sẽ xử lý người đó theo cách nào?” 

(4) “Nếu có người nào được ta huấn luyện để được thuần phục mà 
không phụ tùng theo sự huấn luyện của một trong các phương pháp này, 
thì ta sẽ giết người đó.” 

“Nhưng, thưa Thế Tôn, bậc Thế Tôn thì đâu được phép sát-sinh. 
Nhưng Thế Tôn lại nói: “Thì ta sẽ giết người đó.” 


“Đúng là vậy, này Kesi, rằng bậc Như Lai thì không thê sát-sinh. Tuy 
nhiên, khi một người cần được thuần phục không phục tùng theo sự huấn 
luyện của phương pháp chỉ dạy nhẹ nhàng, hay phương pháp nghiêm 
khắc, hay phương pháp vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc, thì Như Lai nghĩ 


người đó không cân được nói đên hay cân được chỉ dạy gì nữa, và những 
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Tỳ kheo đồng đạo trí hiền của người đó cũng nghĩ người đó không cần 
được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa. Này Kesi, vì lý do này nên chữ 
“giết” theo giới luật Thánh Nhân ở đây có nghĩa là: Như Lai nghĩ người 
đó không cần được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa, và những Tỳ 
kheo đồng đạo trí hiền của người đó cũng nghĩ người đó không cần được 


nói đên hay cân được chỉ dạy gì nữa.” 


“Thưa Thế Tôn, quả thực người đó (coi như) đã “bị giết” rồi, sau khi 
(đến mức) Như Lai nghĩ người đó không cần được nói đến hay cần được 
chỉ dạy gì nữa, và những Tỳ kheo đồng đạo trí hiền của người đó cũng 
nghĩ người đó không cần được nói đến hay cần được chỉ dạy gì nữa. 


“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Đức 
Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như đức Thế Tôn đã 
dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy những hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo 
đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thế 
Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến hết 


”? 


đời. 


112 (2) Tốc Độ 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn yếu tố này, một con ngựa thuần 
chủng xuất sắc của nhà vua xứng đáng là của nhà vua, là một thứ (công 
cụ, vật dụng) của nhà vua, và được coi là một yếu tố của Vương triều. Bốn 
đó là gì? Sự trực tánh, tốc độ, sự kiên nhẫn, và sự ngoan hiền. Có được 
bốn yếu tố này, một con ngựa thuần chủng xuất sắc xứng đáng là của nhà 


vua ... được coi là một yêu tô của vương triêu. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất này 
một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được 
cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất 


trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Bốn đó là gì? Sự chánh 
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trực, tốc độ, sự nhẫn nhịn, và sự dịu hiền. Có được bốn phẩm chất nảy một 
Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quả, xứng đáng được tiếp đón, xứng đáng 
được cúng dường, xứng đáng được kính lễ, là ruộng công đức cao nhất 


trong thế gian.” 


113 (3) Gậy Thúc Ngựa 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại ngựa thuần chủng xuất sắc được thấy 


có trong thế gian. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một loại ngựa thuần chủng xuất sắc bị 
đánh động và có được một “cảm-nhận vỀ sự cấp-bách” ngay khi nó nhìn 


thấy bóng cái gậy thúc ngựa, nó (lập tức) nghĩ: “Người huấn luyện đưa ra 


74 cho ta bữa nay? Ta có thể làm gì để hài lòng ông ta?? 


trách nhiệm gì 
Ngựa như vậy là một loại ngựa thuần chủng xuất sắc. Đây là loại ngựa 


thuần chủng xuất sắc thứ nhất được thấy có trong thế gian. 


(2) “Lại nữa, một loại ngựa thuần chủng xuất sắc không bị đánh động 
và không có một 'cảm-nhận về sự cấp-bách” ngay khi nó nhìn thấy bóng 
cái gậy thúc ngựa, nhưng nó bị đánh động và có một “cảm-nhận về sự cấp- 
bách khi gậy thúc ngựa đụng tới lông nó, nó (lập tức) nghĩ: “Người huấn 
luyện đưa ra trách nhiệm gì cho ta bữa nay? Ta có thể làm gì để hài lòng 
ông ta? Ngựa như vậy là một loại ngựa thuần chủng xuất sắc. Đây là loại 


ngựa thuần chủng xuất sắc thứ hai được thấy có trong thế gian. 


(3) “Lại nữa, một loại ngựa thuần chủng xuất sắc không bị đánh động 
và không có một 'cảm-nhận về sự cấp-bách” ngay khi nó nhìn thấy bóng 
cái gậy thúc ngựa hoặc khi gậy thúc ngựa đụng tới lông nó, nhưng nó bị 
đánh động và có một 'cảm-nhận về sự cắp-bách” khi gậy thúc ngựa đụng 
tới da nó, nó (lập tức) nghĩ: “Người huấn luyện đưa ra trách nhiệm gì cho 
ta bữa nay? Ta có thể làm gì để hài lòng ông ta?” Ngựa như vậy là một 
loại ngựa thuần chủng xuất sắc. Đây là loại ngựa thuần chủng xuất sắc thứ 


ba được thấy có trong thế gian. 


(4) “Lại nữa, một loại ngựa thuần chủng xuất sắc không bị đánh động 
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và không có một “cảm-nhận về sự cấp-bách” ngay khi nó nhìn thấy bóng 
cái gậy thúc ngựa hoặc khi gậy thúc ngựa đụng tới lông nó hoặc khi gậy 
thúc ngựa đụng tới da nó, nhưng nó bị đánh động và có một “cảm-nhận về 
sự cấp-bách” khi gậy thúc ngựa đụng tới xương nó, nó (lập tức) nghĩ: 
“Người huấn luyện đưa ra trách nhiệm gì cho ta bữa nay? Ta có thể làm gì 
để hài lòng ông ta?” Ngựa như vậy là một loại ngựa thuần chủng xuất sắc. 


Đây là loại ngựa thuần chủng xuất sắc thứ tư được thấy có trong thế gian. 


“Đây là bốn loại ngựa thuần chủng xuất sắc được thấy có trong thế 


g1an. 


“Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, có bôn loại người thuân 
Mló y Mã 


chủng xuất sắc được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một loại người thuần chủng xuất sắc khi 
nghe tin: “Trong làng hay trong thị trấn có mấy người [nam hay nữ] bị 
bệnh hoặc chết”. Người đó bị đánh động bởi điều đó và có được một 
'cảm-nhận về sự cấp-bách”. Sau khi bị đánh động, người đó chuyên-cần tu 
(tinh cần) một cách kỹ càng. Quyết tâm, người đó băng thân chứng ngộ sự 
thật tối thượng, và sau khi đã xuyên thấu sự thật đó bằng trí-tuệ, người đó 
nhìn thấy sự thật đó.”'Š Ta nói rằng đây là người giống loại ngựa thuần 
chủng xuất sắc bị đánh động và có được một “cảm-nhận về sự cấp-bách? 
ngay khi nhìn thấy cái bóng của gậy thúc ngựa. Người như vậy là một loại 
người thuần chủng xuất sắc. Đây là loại người thuần chủng xuất sắc thứ 


nhất được thấy có trong thế gian. 


(2) “Lại nữa, một loại người thuần chủng xuất sắc không nghe tin: 
“Trong làng hay trong thị trấn có mấy người [nam hay nữ] bị bệnh hay 
chết”. Thay vì vậy, người đó nhìn thấy mấy người bị bệnh hay chết. Người 
đó bị đánh động bởi điều đó và có được một “cảm-nhận về sự cấp-bách'. 
Sau khi bị đánh động, người đó chuyên-cần tu (tinh cần) một cách kỹ 
cảng. Quyết tâm, người đó bằng thân chứng ngộ sự thật tối thượng, và sau 
khi đã xuyên thấu sự thật đó bằng trí-tuệ, người đó nhìn thấy sự thật đó. 
Ta nói rằng đây là người giống loại ngựa thuần chủng xuất sắc bị đánh 


động và có được một “cảm-nhận vê sự câp-bách” ngay khi gậy thúc ngựa 
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đụng tới lông của nó. Người như vậy là một loại người thuần chủng xuất 
sắc. Đây là loại người thuần chủng xuất sắc thứ hai được thấy có trong thế 


gian. 


(3) “Lại nữa, một loại người thuần chủng xuất sắc không nghe tin: 
“Trong làng hay trong thị trấn có mấy người [nam hay nữ] bị bệnh hay 
chết”; người đó cũng không nhìn thấy người bị bệnh hay chết. Thay vì 
vậy, người đó có người thân trong gia đình hay họ hàng bị bệnh hay chết. 
Người đó bị đánh động bởi điều đó và có được một 'cảm-nhận về sự cấp- 
bách. Sau khi bị đánh động, người đó chuyên-cần tu (tỉnh cần) một cách 
kỹ càng. Quyết tâm, người đó bằng thân chứng ngộ sự thật tối thượng, và 
sau khi đã xuyên thấu sự thật đó bằng trí-tuệ, người đó nhìn thấy sự thật 
đó. Ta nói rằng đây là người giống loại ngựa thuần chủng xuất sắc bị đánh 
động và có được một “cảm-nhận về sự cấp-bách” ngay khi gậy thúc ngựa 
đụng tới da của nó. Người như vậy là một loại người thuần chủng xuất 
sắc. Đây là loại người thuần chủng xuất sắc thứ ba được thấy có trong thế 


gian. 


(4) “Lại nữa, một loại ngựa thuần chủng xuất sắc không nghe tin: 
“Trong làng hay trong thị trấn có mấy người [nam hay nữ] bị bệnh hay 
chết”; người đó cũng không nhìn thấy người bị bệnh hay chết; người đó 
cũng không có người thân trong gia đình hay họ hàng bị bệnh hay chết. 
Thay vì vậy, chính bản thân mình bị những cảm-giác ở thân là đau đớn, 
đau buốt, kịch liệt, nhức nhối, thảm khốc, thống khổ, phá hoại sức sống 
của mình. Người đó bị đánh động bởi điều đó và có được một “cảm-nhận 
về sự cấp-bách”. Sau khi bị đánh động, người đó chuyên-cần tu (tinh cần) 
một cách kỹ càng. Quyết tâm, người đó bằng thân chứng ngộ sự thật tối 
thượng, và sau khi đã xuyên thấu sự thật đó bằng trí-tuệ, người đó nhìn 
thấy sự thật đó. Ta nói rằng đây là người giống loại ngựa thuần chủng xuất 
sắc bị đánh động và có được một “cảm-nhận về sự cấp-bách” ngay khi gậy 
thúc ngựa đụng tới xương của nó. Người như vậy là một loại người thuần 
chủng xuất sắc. Đây là loại người thuần chủng xuất sắc thứ tư được thấy 
có trong thế gian. 
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“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thuần chủng xuất sắc được 


thấy có trong thế gian.” 


114 (4) Voi Đực 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn yếu tố một con voi đực của nhà vua 
xứng đáng là của nhà vua, là một thứ (công cụ, vật dụng) của nhà vua, và 
được coi là một yếu tô của vương triều. Bốn đó là gì? Ở đây, con voi đực 
của nhà vua là voi biết lắng nghe, voi biết hủy diệt, voi kiên nhẫn chịu 


đựng, và voi đi. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một con voI đực của nhà vua 
là voi biết lắng nghe? Ở đây, bất kỳ trách nhiệm nào người huấn luyện voi 
(người nài voi) đưa ra cho nó, dù trách nhiệm đó đã từng làm hay chưa 
làm trước đó, con voi đực của nhà vua đều chú ý đến nó, chú tâm đến nó, 
hướng hết tâm trí vô nó, và nhiệt tình lắng nghe. Theo cách như vậy là 


một con voI đực của nhà vua là voi biệt lăng nghe. 


(2) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi biết hủy 
diệt (kẻ thù)? Ở đây, khi một con voi đực của nhà vua đã bước vào trận 
chiến, nó hủy diệt những con voi và tượng sĩ (của kẻ thù); nó hủy diệt 
những con ngựa và ky sĩ; nó hủy diệt những xe ngựa và người lái xe ngựa; 
nó hủy diệt ky binh. Theo cách như vậy một con voi đực của nhà vua là 
voi biết hủy diệt. 

(3) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi biết kiên 
nhẫn chịu đựng? Ở đây, khi một con voI đực của nhà vua đã bước vảo trận 
chiến, nó kiên nhẫn chịu đựng bị giáo mác, gươm kiếm, cung tên, và búa 
rìu; nó chịu đựng tiếng đỉnh tai nhức óc của trống trận, trống thiếc, tù và, 
và trống mỡ. Theo cách này một con voi đực của nhà vua là voi biết kiên 
nhẫn chịu đựng. 

(4) “Và theo cách nào một con voi đực của nhà vua là voi đi? Ở đây, 
một con voi đực của nhà vua biết nhanh chóng đi tới vùng nào người nài 


voi muốn nó đi tới, cho dù vùng đó đã từng đi hay chưa đi trước đó. Theo 


° 137 


cách như vậy một con voi đực của nhà vua là voi đi. 


“Có được bốn yếu tố này một con voi đực của nhà vua xứng đáng là 
của nhà vua, là một thứ của nhà vua, và được coi là một yếu tố của vương 
triều. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là xứng đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo là người biết 
lăng nghe, người biết hủy diệt, người biết kiên nhẫn chịu đựng, và người 
đi. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nảo là một Tỳ kheo biết lắng 
nghe? Ở đây, khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 
đang được giảng dạy, một Tỳ kheo chú ý đến nó, chú tâm đến nó, hướng 
hết tâm trí vô nó, và nhiệt tình lắng nghe. Theo cách như vậy một Tỳ kheo 


là người biết lắng nghe. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết hủy diệt? Ở đây, 
một Tỳ kheo không dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh, người 
đó dẹp bỏ nó, xua tan nó, kết liễu nó, và xóa số nó. Người đó không dung 
dưỡng ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... ý nghĩ 
xấu ác bất thiện mỗi khi chúng khởi sinh lúc này lúc nọ, người đó đẹp bỏ 
nó, xua tan nó, kết liễu nó, và xóa số nó. Theo cách như vậy một Tỳ kheo 
là người biết hủy diệt. 

(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người kiên nhẫn chịu đựng? Ở 
đây, một Tỳ kheo kiên nhẫn chịu đựng sự nóng lạnh; sự đói khát; sự tiếp 
xúc với ruồi muỗi, gIÓ, năng, và rắn rít; những lời nói thô tục và chọc chửi 
sỉ nhục; người đó có khả năng chịu đựng những cảm-giác ở thân là đau 
đớn, đau buốt, kịch liệt, nhức nhối, thảm khốc, thống khổ, phá hoại sức 
sống của mình. Theo cách như vậy một Tỳ kheo là người kiên nhẫn chịu 
đựng. 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người đi? Ở đây, một Tỳ kheo 
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nhanh chóng đi đến “vùng” mà mình đã chưa bao giờ đến đó sau quãng 
thời gian dài thăm thắm này (trong luân hồi), đó là, đi đến sự làm lắng-lặn 
tất cả mọi hành-vi tạo tác (hành), đi đến sự từ-bỏ tất cả mọi sự thu-nạp 
(sanh y), đi đến sự tiêu diệt dục-vọng (ái tận), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 


Niết-bàn. Theo cách như vậy một Tỳ kheo là người đi. 


“Có được bốn phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng 


quà ... là ruộng công đức cao nhất trong thế gian.” 


115 (5) Việc Mình Làm 


“Này các Tỳ kheo, có bốn trường hợp những việc mình làm.”? Bốn 
đó là gì? (1) Có việc nếu làm là khó chịu (khổ, khó), và đưa đến nguy hại. 
(2) Có việc nếu làm là khó chịu, nhưng đưa đến ích lợi (3) Có việc nếu 
làm là dễ chịu (sướng, dễ), nhưng đưa đến nguy hại. (4) Có việc nếu làm 


là dễ chịu, và đưa đến ích lợi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, trường hợp thứ nhất, một việc nếu làm là khó 
chịu, và đưa đến nguy hại. Người biết suy xét việc này không nên làm vì 
cả hai lý do: nếu làm là (ï) khó chịu và (i¡) sẽ nguy hại. Người biết suy xét 
việc này là không nên làm vì hai lý do đó. 

(2) “Kế tiếp, trường hợp thứ hai, một việc nếu làm là khó chịu, nhưng 
đưa đến ích lợi. Trường hợp này, một người có thê hiểu được ai là người 
ngu và ai là người khôn khi nghĩ về sức-mạnh của con người, nghị-lực của 
con người, và sự nỗ-lực của con người. (ï) Người ngu thì không biết nghĩ 
như vầy: “Dù cho việc này nếu làm là khó chịu (ví dụ việc tu-tập hay giữ- 
giới nếu làm thì khó cực vì ngược dòng với thói tâm hay tập khí của 
mình), nhưng nó đưa đến ích lợi.” Cho nên người đó không chịu làm việc 
đó, và sự không làm đó lại dẫn đến nguy hại. (ii) Nhưng người khôn biết 
suy xét như vầy: “Dù cho việc này nếu làm là khó chịu, nhưng nó đưa đến 


ích lợi." Nhờ vậy người đó làm việc đó, và sự làm đó dẫn đến ích lợi. 


(3) “Kế tiếp, trường hợp thứ ba, một việc nếu làm là dễ chịu, nhưng 


đưa đến nguy hại. Trong trường hợp này, cũng vậy, một người có thê hiểu 
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được ai là người ngu và ai là người khôn khi nghĩ về sức-mạnh của con 
người, nghị-lực của con người, và sự nỗ-lực của con người. (ï) Người ngu 
thì không biết nghĩ như vầy: “Dù cho việc này nếu làm là dễ chịu (ví dụ 
việc hưởng thụ dục-lạc, không tu-tập, không giữ-giới), nhưng nó dẫn đến 
nguy hại." Cho nên người đó cứ làm việc đó, và sự làm đó dẫn đến nguy 
hại. (1) Nhưng người khôn biết suy xét như vây: “Dù cho việc này nếu 
làm là dễ chịu, nhưng nó dẫn đến nguy hại.” Nhờ vậy người đó không làm 


việc đó, và sự không làm đó lại đưa đên ích lợi. 


(4) “Kế tiếp, trường hợp thứ tư, một việc nếu làm là dễ chịu, và đưa 
đến ích lợi (ví dụ việc an trú trong tầng thiền định). Người biết suy xét 
việc này nên làm vì cả hai lý do: nếu làm là (¡) dễ chịu và (ï) đưa đến ích 
lợi. Người biết suy xét việc này là nên làm vì hai lý do đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn trường hợp của những việc mình làm.” 


116 (6) Sự Chuyên Chú 


“Này các Tỳ kheo, sự chuyên-chú cần được thực hành trong bốn 
trường hợp này. Bốn đó là gì? 


(1) “Dẹp bỏ hành-động sai trái (tà thân nghiệp) và tu tập hành-động 
đúng đắn (chánh thân nghiệp); đừng lơ tâm phóng dật về điều này. (2) 
“Dẹp bỏ lời-nói saI trái (tà khẩu nghiệp) và tu tập lời-nói đúng đắn (chánh 
khẩu nghiệp); đừng lơ tâm phóng dật về điều này. (3) “Dẹp bỏ tâm-ý sai 
trái (tà tâm nghiệp) và tu tập tâm-ý đúng đắn (chánh tâm nghiệp); đừng lơ 
tâm phóng dật về điều nảy. (4) “Dẹp bỏ cách-nhìn sai trái (tà kiến) và tu 


tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến); đừng lơ tâm phóng dật về điều này. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ hành-động sai trái và 
tu tập hành-động đúng đẫn; khi một Tỳ kheo đã đẹp bỏ lời-nói sai trái và 
tu tập lời-nói đúng đắn; khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ tâm-ý sai trái và tu tập 
tâm-ý đúng đắn; khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ cách-nhìn sai trái và tu tập 


cách-nhìn đúng đăn, thì người đó không cân sợ cái chêt sau này.”7?” 
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117 (7) Sự Phòng Hộ 


“Này các Tỳ kheo, người hướng tới phúc lợi của chính mình”” thì 
nên tu tập sự chuyên-chú, sự chánh-niệm, và sự phòng-hộ của tâm trong 


bốn trường hợp. Bốn đó là gì? 
(1) ““Cầu cho tâm ta không bị phấn khích bởi những thứ kích thích 


tham-dục!°* Người chú trọng tới phúc lợi của chính mình nên tu tập sự 


chuyên chú, sự chánh niệm, và sự phòng hộ của tâm như vậy. 


(2) ““Cầu cho tâm ta không chứa đây sự thù ghét đối với những thứ 
kích thích sản-giận!? Người chú trọng tới phúc lợi của chính mình nên tu 


tập sự chuyên chú, sự chánh niệm, và sự phòng hộ của tâm như vậy. 


(3) ““Cầu cho tâm ta không bị làm ngu mờ bởi những thứ gây ra sự 
si-mê!* Người chú trọng tới phúc lợi của chính mình nên tu tập sự chuyên 


chú, sự chánh niệm, và sự phòng hộ của tâm như vậy. 


(4) ““Cầu cho tâm ta không bị say-sưa bởi những thứ làm say-sưa 
(làm say mê, mê muội)! °”? Người chú trọng tới phúc lợi của chính mình 
nên tu tập sự chuyên chú, sự chánh niệm, và sự phòng hộ của tâm như 


^ 


vậy. 


“Này các Tỳ kheo, khi tâm của một Tỳ kheo không bị phấn khích bởi 
những thứ kích thích /hzn-dục nhờ người đó trừ bỏ tham-dục; khi tâm 
người đó không đầy sự thù ghét đối với những thứ kích thích sân-giận nhờ 
người đó đã trừ bỏ sân-giận; khi tâm người đó không bị làmn ngu mờ bởi 
những thứ gây ra si-mê nhờ người đó đã trừ bỏ sự s/-mê; khi tâm người đó 
không còn bị làm say-sưa bởi những thứ làm say-sưa nhờ người đó đã trừ 
bỏ sự say-sưa, rồi người đó không còn khúm núm, không còn run tây, 
không run sợ hay khiếp sợ, cũng không còn bị phất phơ dao động bởi 


những lời nói này nọ của những tu sĩ [khác đạo].”%009 


118 (8) Truyền Cảm Hứng 9! 


5Ò 14I 


“Này các Tỳ kheo, bốn nơi truyền cảm hứng (tứ động tâm) nên được 
nhìn thấy bởi những người họ tộc được phú cho niềm-tin (lòng tin, tín). 
Bốn đó là gì? (1) Nơi Như Lai được sinh ra là một nơi truyền cảm hứng 
nên được nhìn thấy bởi những người họ tộc được phú cho niềm-tin. (2) 
Nơi Như Lai tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng (chánh đẳng 
chánh giác) là một nơi truyền cảm hứng nên được nhìn thấy bởi những 
người họ tộc được phú cho niềm-tin. (3) Nơi Như Lai thiết lập sự dịch 
chuyên bánh xe Giáo Pháp là một nơi truyền cảm hứng nên được nhìn 
thấy bởi những người họ tộc được phú cho niềm-tin. (4) Nơi Như Lai 
chứng Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) bằng yếu tô Niết-bàn không còn 
tàn dư (vô dư y niết-bàn giới) là một nơi truyền cảm hứng nên được nhìn 
thấy bởi những người họ tộc được phú cho niềm-tin. 


Này các Tỳ kheo, đây bốn nơi truyền cảm hứng nên được nhìn thấy 


bởi người họ tộc được phú cho niêm-tin.”892 


119 (9) Những Hiểm Họa (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bôn hiêm họa này? Bôn đó là gì? Hiêm họa của 
sự sinh ra, hiêm họa của sự già, hiêm họa của sự bệnh đau, và hiêm họa 
của sự chêt. Đây là bôn hiêm họa.” 


120 (10) Những Hiểm Họa (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bôn hiêm họa này? Bôn đó là gì? Hiêm họa do 
lửa, hiêm họa do lũ lụt, hiêm họa do vua chúa, và hiêm họa do trộm cướp. 
Đây là bốn hiểm họa.” 


NHÓM 3 
NHỮNG HIẾM HỌA 


121 (1) Phải Tự Trách Mình 
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“Này các Tỳ kheo, có bốn hiểm họa này. Bốn đó là gì? Hiểm họa phải 
tự trách mình, hiểm họa bị người khác quở trách, hiểm họa bị sự trừng 
phạt, và hiểm họa của (bị tái sinh trong) một nơi-đến xấu dữ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là hiểm họa phải tự trách mình? Ở 
đây, có người biết suy xét như vây: “Nếu ta dính vào những hành-động, 
lời-nói, hay tâm-ý sai trái (ba tà nghiệp), vậy ta có quở trách bản thân 
mình về giới-hạnh của mình hay không?” Do sợ hiểm họa phải tự quở 
trách bản thân mình, người đó dẹp bỏ hành-động sai trái và tu tập hành- 
động đúng đắn (chánh thân nghiệp); người đó đẹp bỏ lời-nói sai trái và tu 
tập lời-nói đúng đắn (chánh khẩu nghiệp); người đó dẹp bỏ tâm-ý sai trái 
và tu tập tâm-ý đúng đăn (chánh tâm nghiệp); người đó giữ mình trong sự 


trong-sạch (thanh tịnh). Đây được gọi là hiểm họa phải tự quở trách mình. 


(2) “Và cái gì là hiểm họa bị người khác quở trrách. Ở đây, có người 
biết suy xét như vây: “Nếu ta dính vào những hành-động, lời-nói, hay tâm- 
ý sai trái, vậy người khác có quở trách ta về giới-hạnh của ta hay không?” 
Do sợ hiểm họa bị người khác quở trách, người đó đẹp bỏ hành-động sai 
trái và tu tập hành-động đúng đẫn; người đó dẹp bỏ lời-nói sai trái và tu 
tập lời-nói đúng đắn; người đó đẹp bỏ tâm-ý sai trái và tu tập tâm-ý đúng 
đắn; người đó giữ mình trong sự trong-sạch. Đây được gọi là hiểm họa bị 


người khác quở trách. 


(3) “Và cái gì là hiểm họa bị sự trừng phạt?" Ở đây, có người thấy 
rằng: khi vua chúa bắt được một kẻ cướp, một tội phạm, thì họ bắt người 
đó phải chịu nhiều hình phạt khác nhau: họ cho quất kẻ đó bằng roi da, 
đánh bằng cây, đánh bằng gậy; họ chặt tay, chặt chân, chặt tay và chân; họ 
xẻo tai, xẻo mũi, xẻo tai và mũi; họ bắt người đó chịu hình phạt “nồi 
cháo”, “cạo đầu như vỏ sò”, “miệng Rãhu” (La-hầu khẩu hình), “vòng 
lửa”, “tay bốc cháy”, “cứa đứt bằng lưỡi lá cỏ”, “mặc quần áo bằng vỏ 
cây”, “hình phạt linh dương”, “lưỡi móc câu móc thịt”, “cắt thịt thành 
đồng tiền”, “ngâm người trong nước tây (a-xít)”... và họ cho “tưới dầu 
sôi lên người”, rồi “cho chó nhai xé”, “đóng xiên thân sống trên cọc 


nhọn”, và “căt đầu băng kiêm”. 


5Ò 143 


“Sau khi thấy như vậy, người đó nghĩ như vầy: “Khi vua chúa bắt 
được một một kẻ cướp, một tội phạm ... chặt đầu bằng dao kiếm'. Giờ 
nếu ta phạm vào tội trộm cướp như vậy, và nếu bị bắt, họ cũng xử tội ta 
bằng những hình phạt như vậy. Họ sẽ cho quất ta bằng roi da ... họ sẽ chặt 
đầu ta bằng dao kiếm.” Do sợ hiểm họa bị sự trừng phạt, người đó không 
gian-cắp (cướp, gian lận, lừa lọc, tham chiếm, tham nhũng, ăn chặn, ăn 
hối lộ, tham chiếm) đồ đạc của cải (hay quyền lợi, tiền của ...) của người 


khác. Đây được gọi là hiểm họa bị sự trừng phạt. 


(4) “Và cái gì là hiểm họa của (bị tái sinh trong) một nơi-đến xấu dữ? 
Ở đây, có người biết suy xét như vầy: “Hành-động sai trái có hậu quả 
xấu” trong những kiếp sau này; lời-nói sai trái có hậu quả xấu trong 
những kiếp sau này; tâm-ý sai trái có hậu quả xấu trong những kiếp sau 
nảy. Giờ nếu tôi dính vào những hành vi sai trái bằng thân, miệng, tâm 
(thân, khẩu, ý) thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục.` Do sợ hiểm họa của một nơi-đến xấu dữ, người đó dẹp bỏ hành- 
động sai trái và tu tập hành-động đúng đắn; người đó đẹp bỏ lời-nói sai 
trái và tu tập lời-nói đúng đắn; người đó dẹp bỏ tâm-ý sai trái và tu tập 
tâm-ý đúng đắn; người đó giữ mình trong sự trong-sạch. Đây được gọi là 
hiểm họa của một nơi-đến xấu dữ. 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là bốn hiểm họa.”895 


122 (2) Hiểm Họa Bị Sóng Cuốn 895 


“Này các Tỳ kheo, có bốn hiểm họa chờ sẵn đối với người bước 
xuống nước. Bốn đó là gì? Hiểm họa bị sóng cuốn, hiểm họa bị cá sấu, 
hiểm họa bị nước xoáy, và hiểm họa bị cá dữ. Đây là bốn hiểm họa chờ 
sẵn đối với người bước xuống nước. Cũng giống như vậy, có bốn hiểm 
họa này chờ sẵn đối một người họ tộc vì niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật nảy. Bốn 


đó là gì? Hiêm họa như bị sóng cuôn, hiêm họa như bị cá sâu, hiêm họa 
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như bị nước xoáy, và hiêm họa như bị cá dữ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là hiểm họa như bị sóng cuốn? Ở 
đây, một người họ tộc vì niềm-tin đã xuất gia tu hành với ý-nghĩ: “Ta bị 
chìm đắm trong sự sinh, già, chết; trong sự buôn sầu, than khóc, khô đau, 
ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não). Ta bị chìm đắm trong sự 
khổ, bị đày đọa bởi sự khổ. Có lẽ (hy vọng) ta có thể (tu) đạt tới sự chấm- 
dứt toàn bộ đống khổ này.” Rồi, sau khi người đó đã xuất gia như vậy, 
những Tỳ kheo đồng đạo đã giáo giới (khởi xướng, khuyên bảo) và chỉ 
dạy cho người đó: “Thầy nên đi tới theo cách này, đi lại theo cách này: 
nhìn thăng theo cách này, nhìn ngang theo cách nảy; co tay chân theo cách 
này, duỗi tay chân theo cách này; thầy nên mặc y-phục và mang theo cà sa 
và bình bát theo cách này.` Người đó nghĩ: “Trước kia, khi còn là người 
tại gia, ta giáo giới và chỉ dạy cho người khác. Nhưng giờ những người 
[Tỳ kheo] này, họ còn đủ trẻ để làm con ta hay cháu nội ta, mà tự cho 
mình giáo giới và chỉ dạy cho ta.” (Vì thấy như: trứng mà dạy vịt, con nít 
mà dạy người lớn). Do tức giận và bất đồng, người đó bỏ tu và quay lại đời 
sống thấp tục. Đây được gọi là một Tỳ kheo đã bỏ tu và quay lại đời sống 
thấp tục do hiểm họa bị sóng cuốn đi. “Hiểm họa bị sóng cuốn" là chữ 
dùng để chỉ sự sân giận và bực tức. Đây được gọi là hiểm họa bị sóng 


cuốn. 


(2) “Và cái gì là hiểm họa như bị cá sấu? Ở đây, một người họ tộc vì 
niềm-tin đã xuất gia tu hành với ý-nghĩ: “Ta bị chìm đắm trong sự sinh, 
già, chết... (như đoạn (1) trên)..." Rồi, sau khi người đó đã xuất gia như 
vậy, những Tỳ kheo đồng đạo đã giáo giới và chỉ dạy cho người đó: “Thầy 
có thể dùng thứ này, không dùng thứ kia; thầy có thể ăn thứ này, không ăn 
thứ kia;8?7 thầy có thể nếm thứ nảy, không nếm thứ kia; thầy có thể uống 
thứ này, không uống thứ kia. Thầy có thể dùng, ăn, nếm, uống thứ được 
cho phép, không phải thứ không được cho phép. Thầy nên dùng, ăn, nếm, 
uống đúng thời. (chẳng hạn ăn uống trước giờ ngọ...) Người đó nghĩ: 
“Trước kia, khi còn là người tại gia, ta dùng thứ gì ta muốn dùng và không 


dùng thứ gì ta không muốn dùng. Ta ăn thứ gì ta muốn ăn và không ăn thứ 
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gì ta không muốn ăn. Ta nếm thứ gì ta muốn nếm và không nếm thứ gì ta 
không muốn nếm. Ta uống thứ gì ta muốn uống và không uống thứ gì ta 
không muốn uống. Ta dùng, ăn, nếm, uống cả thứ được cho phép và thứ 
không được cho phép. Ta dùng, ăn, nếm, uống (không tính) đúng thời hay 
phi thời. Nhưng giờ khi những gia chủ có niềm-tin cũng dường những thứ 
ngon miệng để dùng và ăn trong ngày ngoài giờ ăn quy định, thì những 
người [Tỳ kheo] này cứ như lẫy giẻ chặn miệng chúng ta lại.` Do tức giận 
và bất đồng, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Đây được gọi là 
một Tỳ kheo đã bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục do hiểm họa bị cá sấu. 
“Hiểm họa bị cá sấu? là chữ dùng để chỉ sự ham ăn ham uống. Đây được 


gọi là hiêm họa bị cá sâu. 


(3) “Và cái gì là hiểm họa bị nước xoáy? Ở đây, một người họ tộc vì 
niềm-tin đã tu hành với ý-nghĩ: “Ta bị chìm đắm trong sự sinh, già, chết 
... (nh đoạn (1) trên)..." Rồi, sau khi người đó đã xuất gia như vậy, vào 
buổi sáng, người đó mặc y-phục, mang theo cà sa và bình bát, và đi vô 
làng hay phố thị để khất thực, với thân, lời-nói và tâm không được phòng 
hộ, chưa thiết lập sự chánh-niệm, các căn cảm-nhận (giác quan) không 
được kiềm chế. Người đó nhìn thấy chủ nhà [hoặc con trai của chủ nhà] ở 
đó đang thụ hưởng, được lo và chu cấp đầy đủ năm thứ dục-lạc. Người đó 
nghĩ: “Trước kia, khi còn là người tại gia, ta thụ hưởng bản thân, được lo 
và chu cấp đầy đủ năm thứ dục-lạc. Gia đình ta có của cải. Vậy ta có thể 
vừa thụ hưởng sự giàu có vừa làm những việc phước đức. Giờ chắc ta bỏ 
tu và quay lại đời sống thấp tục để ta có thể vừa thụ hưởng sự giàu có vừa 
làm những việc phước đức.” Vậy là người đó bỏ tu và quay lại đời sống 
thấp tục. Đây được gọi là một Tỳ kheo đã bỏ tu và quay lại đời sống thấp 
tục do hiểm họa bị nước xoáy. “Hiểm họa bị nước xoáy" là chữ dùng để 
chỉ năm thứ dục-lạc (khoái-lạc giác quan). Đây được gọi là hiểm họa bị 
nước xoáy. 

(4) “Và cái gì là hiểm họa bị cá dữ? Ở đây, một người họ tộc vì niềm- 
tin đã xuất gia tu hành với ý-nghĩ: “Ta bị chìm đắm trong sự sinh, già, chết 
... (wJh đoạn (1) trên)..." Rồi, sau khi người đó đã xuất gia như vậy, vào 
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buổi sáng, người đó mặc y-phục, mang theo cà sa và bình bát, và đi vô 
làng hay phó thị để khất thực, với thân, lời-nói và tâm không được phòng 
hộ, chưa thiết lập sự chánh-niệm, các căn cảm-nhận (giác quan) không 
được kiềm chế. Người đó nhìn thấy phụ nữ ăn mặc lỏng lẻo và hở hang. 
Khi nhìn thấy họ, nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. Khi tâm người đó bị 
xâm chiếm bởi nhục-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 
Đây được gọi là một Tỳ kheo đã bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục do 
hiểm họa bị cá dữ. “Hiểm họa bị cá đữ” ở đây là chữ dùng để chỉ những 
nữ-sắc. Đây được gọi là hiểm họa bị cá dữ. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bốn hiểm họa chờ sẵn đối với một người họ 
tộc vì niềm-tin đã từ bỏ gia đình để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong 


Giáo Pháp và giới luật này.” 


123 (2) Sự Khác Biệt (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người: “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng 
thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó." Người đó thưởng thức 
[vị ngọt của] cảnh giới đó, ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích 
trong nó. Nếu người đó vững chắc trong đó, tập trung (chú định) vào nó, 
thường an trú (thiền trú) trong đó, và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần của trời Brahmã (Phạm 
chúng thiên). 

“Tuổi thọ của những thiên thần ở cõi trời Brahmã là 01 đại kiếp.?98 
Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó, và đến khi hết tuổi thọ 
của những thiên thần cõi đó, người đó lại đi (tái sinh) xuống địa ngục, cõi 


súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ.?° Nhưng đệ tử của đức 
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Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó, và đến khi hết tuổi thọ của 
những thiên thần ở đó, vị đó chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) 
từ trạng thái hiện-hữu đó (tức từ thiên thần chứng luôn bát niết-bản).#!9 
Đây là sự phân biệt, sự không tương đồng, sự khác biệt giữa một người đệ 
tử thánh thiện và một người phàm phu không được chỉ dạy, đó là, khác 


biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh.#!! 


(2) “Lại nữa, có người: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn 
ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự định-tâm.” Người đó thưởng thức cảnh giới đó, ham muốn 
cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc 
trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú (thiền trú) trong đó, 
và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số 
những thiên thần phóng quang thành dòng (Quang âm thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần phóng quang thành dòng là 02 đại 
kiếp.#!? Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái 
sinh) xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khô. 
Nhưng đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và 
chứng luôn Niết-bàn cuối cùng từ trạng thái hiện-hữu đó. Đây là... sự 
khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một người 
phàm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó là, khác biệt 


về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(3) “Lại nữa, có người: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người 
đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh 
gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách 
hạnh-phúc (tâm lạc).”.” Người đó thưởng thức cảnh giới đó, ham muốn 
cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc 


trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú (thiền trú) trong đó, 
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và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số 


những thiên thần hào quang chói lọi (Biến tịnh thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần hào quang chói lọi là 04 đại kiếp.8!3 
Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái sinh) 
xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng 
đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và chứng 
luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) từ trạng thái hiện-hữu đó. Đây là 
... Sự khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một 
người phàm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó là, 
khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(4) “Lại nữa, có người: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả." Người đó thưởng thức cảnh 
giới đó, ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu 
người đó vững chắc trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú 
(thiền trú) trong đó, và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được 


tái sinh trong số những thiên thần có phước quả lớn (Quảng quả thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần hào quang chói lọi là năm trăm đại 
kiếp.?! Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái 
sinh) xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khô. 
Nhưng đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và 
chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) từ trạng thái hiện-hữu đó. 
Đây là ... sự khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
và một người phảm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó 


là, khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


124 (4) Sự Khác Biệt (2) 


„ồ 149 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người: “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền)... (hư đoạn (1) kinh kế trên). Người đó quán 
sát mọi hiện-tượng thuộc mỗi uẩn [sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những 
sự tạo-tác cố ý, và thức] đều là vô-thường, là khổ, là căn bệnh, là ung 
nhọt, là gai nhọn, là sự thống khổ, là sự đày khổ, như kẻ lạ (chỉ hại mình), 
là đang tan rã, là trống không, là vô ngã.Š!Š Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần thuộc một (trong năm) 
cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên).®!“ Đây là một sự tái sinh mà những 


người phàm phu thế tục không thể có. 


(2) “Lại nữa, có người: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền) ... (như đoạn (2) kinh kế trên) ... (3) Lại nữa, có người: “Với sự phai 
biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hý) ... người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ ba (Tam thiền)... (như đoạn (3) kinh kế trên) ... (4) Lại 
nữa, có người: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ ... người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)... (n#w đoạn (4) kinh kế trên) 
... Người đó quán sát những hiện-tượng thuộc mỗi uẫn đều là vô-thường, 
là khổ, là căn bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là sự thống khổ, là sự đảy 
khổ, như kẻ lạ (chỉ hại mình), là đang tan rã, là trống không, là vô ngã. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên 
thần thuộc một (trong năm) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên). Đây là một 
sự tái sinh mà những người phàm phu thế tục không thể có. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 
125 (5) Tâm Từ (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? 
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(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú bao trùm một phương 
với một cái tâm thấm đẫm sự fừ-ái; cũng giống như vậy đối với phương 
thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, 
và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an 
trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, 
bao la [được khuếch đại], vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý. 
Người đó thưởng thức [vị ngọt của] cảnh giới đó, ham muốn cảnh giới đó, 
và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc trong đó, tập 
trung (chú định) vào nó, thường an trú (thiền trú) trong đó, và không lạc 
rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số những thiên thần 


thuộc cõi trời Brahma (Phạm chúng thiên).°!” 


“Tuổi thọ của những thiên thần ở cõi trời Brahmä là 01 đại kiếp. 
Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó, và đến khi hết tuổi thọ 
của những thiên thần cõi đó, người đó lại đi (tái sinh) xuống địa ngục, cõi 
súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng đệ tử của đức Thế 
Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó, và đến khi hết tuổi thọ của những 
thiên thần ở đó, vị đó chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bản) từ 
trạng thái hiện-hữu đó (tức từ thiên thần chứng luôn bát niết-bàn). Đây là 
sự phân biệt, sự không tương đồng, sự khác biệt giữa một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy và một người phàm phu không được chỉ dạy, 
đó là không được chỉ dạy, đó là, khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự 


(còn) tái-sinh. 


(2) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẫn: cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, đưới, dọc ngang, và khắp nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó thưởng thức cảnh giới đó, 
ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó 
vững chắc trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú trong đó, 
và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số 
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những thiên thần phóng quang thành dòng (Quan âm thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần phóng quang thành dòng là 02 đại 
kiếp. Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái 
sinh) xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khô. 
Nhưng đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và 
chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) từ chính trạng thái hiện-hữu 
đó. Đây là ... sự khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy và một người phảm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ 


dạy, đó là, khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(3) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự /ửy-hÿỷ; cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, đưới, dọc ngang, và khắp nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự /ờy-hỷ, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không sự thù-gphét, không sự ác-ý. Người đó thưởng thức cảnh giới đó, 
ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó 
vững chắc trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú trong đó, 
và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số 


những thiên thần hào quang chói lọi (Biến tịnh thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần hào quang chói lọi là 04 đại kiếp. 
Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái sinh) 
xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng 
đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và chứng 
luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) từ chính trạng thái hiện-hữu đó. 
Đây là ... sự khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
và một người phảm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó 


là, khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(4) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự buông-xả; cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, và khắp 


nơi, và đôi với tât cả cũng như đôi với chính mình, người đó an trú bao 


152 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự buông-xả, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó thưởng thức 
cảnh giới đó, ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu 
người đó vững chắc trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú 
trong đó, và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh 
trong số những thiên thần có phúc quả lớn (Quảng quả thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần có phúc quả lớn là 500 đại kiếp. 
Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái sinh) 
xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng 
đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và chứng 
luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) từ chính trạng thái hiện-hữu đó. 
Đây là ... sự khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
và một người phảm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó 


là, khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


126 (6) Tâm Từ (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú bao trùm một phương 
với một cái tâm thấm đẫm sự f?-ái; cũng giống như vậy đối với phương 
thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, 
và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an 
trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, 
bao la [được khuếch đại], vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý. 
Người đó thưởng thức [vị ngọt của] cảnh giới đó, ham muốn cảnh giới đó, 
và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc trong đó, tập 
trung (chú định) vào nó, thường an trú (thiền trú) trong đó, và không lạc 
rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số những thiên thần 


của những (năm) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên). Đây là sự tái sinh mà 
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những người phàm phu thế tục không thể có. 


(2) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẩn.... (3)... sự tùy-hỷ.... (4)... sự buông-xả; cũng 
giống như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. 
Như vậy, trên, dưới, dọc ngang ... ( đoạn kế trên) ... người đó được tái 
sinh trong số những thiên thần của những (năm) cõi trời trong-sạch (Tịnh 
cư thiên). Đây là sự tái sinh mà những người phàm phu thế tục không thê 
có. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


1270) Kỳ Lạ (1) 


“Này các Tỳ kheo, khi có sự xuất hiện của một Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác, có bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu xuất hiện.?!# Bốn đó là 
gì? 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi một bôồ-tát qua đời từ cõi trời Đâu-suất 
[Tusita], và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), vị ấy nhập vào bụng [dạ 
con] của mẹ, lúc đó trong thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và 
trời Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, 
có những thiên thần và loải người, đã xuất hiện một sự chiếu hảo quang vô 
lượng, vượt trên cả uy lực thần tiên của những thiên thần. Ngay cả trong 
những khoảng trống giữa những thế giới, trống không và thăm thắm, là 
những vùng u minh và tôi đặc, nơi mà ánh sáng của mặt trăng và mặt trời 
thật hùng mạnh và thật lớn mạnh cũng không chiếu tới được,®!? cũng xuất 
hiện ánh sáng hào quang vô lượng, vượt trên cả uy lực thần tiên của các 
thiên thần. Những chúng sinh trong (cõi u minh địa ngục) đó (trong tức 
khắc) nhận thấy nhau nhờ có sự chiếu sáng hào quang này, và họ nói: SỐ 
kìa, hình như cũng có những chúng sinh khác đã (b) tái sinh trong cối này 
(chứ không phải mình ta).'82° Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu đầu tiên đã xuất 


hiện khi có sự xuât hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(2) “Lại nữa, khi vị bô-tát, có chánh-niệm và rõ-biệt, ra khỏi bụng của 
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mẹ, lúc đó trong thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời 
Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, 
những thiên thần và loài người, đã xuất hiện một sự chiếu sáng hào quang 
vô lượng, vượt trên cả uy lực thần tiên của những thiên thần ... (n# đoạn 
kế trên). Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu thứ hai đã xuất hiện khi có sự xuất 


hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(3) “Lại nữa, khi một Như Lai tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối 
thượng (chánh đẳng chánh giác), lúc đó trong thế giới này có những thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có những 
tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, đã xuất hiện một sự 
chiếu sáng hào quang vô lượng, vượt trên cả uy lực thần tiên của những 
thiên thần ... (z/ đoạn trên). Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu thứ ba đã xuất 


hiện khi có sự xuât hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(4) “Lại nữa, khi một Như Lai thiết lập sự chuyển dịch bánh xe Giáo 
Pháp, lúc đó trong thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời 
Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, 
những thiên thần và loài người, đã xuất hiện một sự chiếu sáng hào quang 
vô lượng, vượt trên cả uy lực thần tiên của những thiên thần... (ø#z đoạn 
irên). Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu thứ ba đã xuất hiện khi có sự xuất hiện 


của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu đã xuất hiện khi 


có sự xuât hiện của Như LaI, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


126 (8) Kỳ Lạ (2) 


“Này các Tỳ kheo, khi có sự xuất hiện của một Như Lai, bậc A-la- 


hán, bậc Toàn Giác, có bôn điêu kỳ lạ và kỳ diệu xuât hiện. Bôn đó là gì? 


(1) “Người ta thích sự dính-mắc,?! mê thích sự dính-mắc, vui thích 
sự dính-mắc. Nhưng khi Như Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự không dính- 
mắc”? thì họ lắng nghe, chú tâm lắng nghe, và cố găng hiểu nó. Đây là 


điêu kỳ lạ và kỳ diệu đâu tiên xuât hiện khi có sự xuât hiện của Như Lai, 
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bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(2) “Người ta thích sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), mê thích sự tự-ta, vui 
thích sự tự-ta. Nhưng khi Như Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự dẹp bỏ sự 
tự-ta thì họ lắng nghe, chú tâm lắng nghe, và cố gắng hiểu nó. Đây là điều 
kỳ lạ và kỳ diệu thứ hai xuất hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A- 


la-hán, bậc Toàn Giác. 


(3) “Người ta thích sự phẩn-khích [sự thiếu tĩnh-lặng, không bình- 
an]. mê thích sự phẩn-khích, vui thích sự phấn-khích. Nhưng khi Như 
Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự bình-an thì họ lắng nghe, chú tâm lắng 
nghe, và có gắng hiểu nó. Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu thứ ba xuất hiện 


khi có sự xuât hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


(4) “Người ta bị chìm nghim trong sự vô-minh, điều đó [trở nên] 
như trong một cái trứng, bị (lớp vỏ) bao bọc che tối hoàn toàn.3⁄ 
Nhưng khi Như Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự loại bỏ vô-minh thì họ 
lắng nghe, chú tâm lắng nghe, và cố găng hiểu nó. Đây là điều kỳ lạ và kỳ 
diệu thứ tư xuất hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu đã xuất hiện khi 


có sự xuât hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


129 (9) Kỳ Lạ (3) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu về thầy Änanda. Bốn 
đó là gì?3? 

(1) “Nếu một đoàn Tỳ kheo đến gặp thầy Änanda, họ hoan hỷ khi gặp 
thầy ấy. Nếu thầy Änanda nói về Giáo Pháp, họ cũng hoan hỷ với lời nói 
của thầy ấy, và đoàn Tỳ kheo đó vẫn thấy không đủ (chưa thỏa mãn, 
không đủ hoan hỷ) mỗi khi thầy Ananda lại im lặng (tức họ muốn được 
nghe thêm). 


(2) “Nếu một đoàn Tỳ kheo ni đến gặp thầy Änanda, họ hoan hỷ khi 
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gặp thầy ây. Nếu thầy Ananda nói về Giáo Pháp, họ cũng hoan hỷ với lời 
nói của thầy ấy, và đoàn Tỳ kheo ni đó vẫn thấy không đủ mỗi khi thầy 


AÄnanda lại im lặng. 


(3) “Nếu một đoàn đệ tử tại gia nam đến gặp thầy Änanda, họ hoan 
hỷ khi gặp thầy ấy. Nếu thầy Ãnanda nói về Giáo Pháp, họ cũng hoan hỷ 
với lời nói của thầy ấy, và đoàn đệ tử tại gia nam đó vẫn thấy không đủ 
mỗi khi thầy Änanda lại im lặng. 

(4) “Nếu một đoàn đệ tử tại gia nữ đến gặp thầy Änanda, họ hoan hỷ 
khi gặp thầy ấy. Nếu thầy Änanda nói về Giáo Pháp, họ cũng hoan hỷ với 
lời nói của thầy ấy, và đoàn đệ tử tại gia nữ đó vẫn thấy không đủ mỗi khi 
thầy Änanda lại im lặng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu về thầy Ẩnanda.” 


130 (10) Kỳ Lạ (4) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu về một vị vua quay 


chuyền bánh xe (chuyền luân vương). Bốn đó là gì? 


(1) “Nếu một đoàn người giai cấp chiến-sĩ (quý tộc, khattiya, sát-đề- 
lợi) đến gặp một vị vua quay chuyền bánh xe, họ hoan hỷ khi gặp vị vua 
đó. Nếu vị vua quay chuyền bánh xe nói với họ, họ cũng hoan hỷ với lời 
nói của vị vua, và đoàn người giai cấp chiến-sĩ đó vẫn thấy không đủ mỗi 


khi vị vua lại im lặng (tức họ muốn được nghe thêm). 


(2) “Nêu một đoàn bà-la-môn đên gặp một vị vua quay chuyên bánh 
xe, họ hoan hỷ khi gặp vị vua đó. Nêu vị vua quay chuyên bánh xe nói với 
họ, họ cũng hoan hỷ với lời nói của vị vua, và đoàn bà-la-môn đó vẫn thấy 


không đủ mỗi khi vị vua lại im lặng. 


(3) “Nếu một đoàn gia chủ đến gặp một vị vua quay chuyền bánh xe, 
họ hoan hỷ khi gặp vị vua đó. Nếu vị vua quay chuyền bánh xe nói với họ, 
họ cũng hoan hỷ với lời nói của vị vua, và đoàn gia chủ đó vẫn thấy không 


đủ môi khi vị vua lại im lặng. 
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(4) “Nêu một đoàn những tu sĩ (ân sĩ, sa-môn) đên gặp một vị vua 
quay chuyên bánh xe, họ hoan hỷ khi gặp vị vua đó. Nêu vị vua quay 
chuyên bánh xe nói với họ, họ cũng hoan hỷ với lời nói của vị vua, vả 


đoàn tu sĩ đó đó vẫn thấy không đủ mỗi khi vị vua lại im lặng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu về một vị vua 


quay chuyền bánh xe. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu 
nảy về thầy Änanda. Bốn đó là gì? ... [ép tục với toàn bộ kinh 4:129 kế 


trên]... 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu về thầy Ẩnanda.” 


NHÓM 4 
NGƯỜI 


151 (1) Những Gông Cùm 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) có người chưa dẹp bỏ nhóm gông-cùm 
thấp hơn (năm gông cùm đầu, hạ phần kiết sử) và những gông-cùm đưa 
đến sự tái-sinh, và những gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu."?5 (2) Có người 
đã dẹp bỏ nhóm gông-cùm thấp hơn, nhưng chưa dẹp bỏ những gông-cùm 
đưa đến sự tái-sinh và những gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu. (3) Có 
người đã đẹp bỏ nhóm gông-cùm thấp hơn và những gông-cùm đưa đến 
sự tái-sinh, nhưng chưa dẹp bỏ những gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu. (4) 
Và có người đã dẹp bỏ (tất cả) nhóm gông-cùm thấp hơn, những gông- 
cùm đưa đến tái sinh, và những gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu. 

(1) “Cái gì là loại người chưa dẹp bỏ nhóm gông-cùm thấp hơn, 
những gông-cùm đưa đến sự tái-sinh, và những gông-cùm đưa đến sự 
hiện-hữu? Đó là bậc Nhất-lai.”” Người này chưa loại bỏ hết nhóm gông- 
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cùm thâp hơn, những gông-cùm đưa đên sự tái-sinh, và những gông-cùm 
đưa đên sự hiện-hữu. 


(2) “Cái gì là loại người đã dẹp bỏ hết nhóm gông-cùm thấp hơn, 
nhưng chưa đẹp bỏ được những gông-cùm đưa đến sự tái-sinh và những 
gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu? Đó là người hướng thượng lưu, đang 
hướng tới cõi trời Akanittha (Sắc cứu kính thiên).Ÿ?° Người này đã loại bỏ 
hết nhóm gông-cùm thấp hơn, nhưng chưa loại bỏ được những gông-cùm 


đưa đên sự tái-sinh và những gông-cùm đưa đên sự hiện-hữu. 


(3) “Cái gì là loại người đã dẹp bỏ nhóm gông-cùm thấp hơn và 
những gông-cùm đưa đến sự tái-sinh, nhưng chưa dẹp bỏ được những 
gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu? Đó là bậc đã chứng ngộ Niết-bàn cuối 
cùng (bát niết-bàn) trong nửa-đầu kiếp sau.”?? Đây là người đã loại bỏ 
nhóm gông-cùm thấp hơn và những gông-cùm đưa đến sự tái-sinh, nhưng 
chưa loại bỏ những gông-cùm đưa đến sự hiện-hữu. 


(4) “Cái gì là loại người đã đẹp bỏ (tất cả) nhóm gông-cùm thấp hơn, 
những gông-cùm đưa đến sự tái-sinh, và những gông-cùm đưa đến sự 
hiện-hữu? Đó là bậc A-la-hán. Vì người này đã loại bỏ hết nhóm gông- 
cùm thấp hơn, những gông-cùm đưa đến sự tái-sinh, và những gông-cùm 
đưa đến sự hiện-hữu. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


132 (2) Sự Nhận Định 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Người có sự nhận định là sáng suốt nhưng không trôi 
chảy;°° người có sự nhận định là trôi chảy nhưng không sáng suốt; người 
có sự nhận định vừa không sáng suốt và không trôi chảy; người có sự 
nhận định sáng suốt và trôi chảy. Đây là bốn loại người thấy có trong thế 


gian.” 
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133 (3) Thuộc Loại Hiểu Nhanh 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Người hiểu liền; người hiểu sau khi được lặp lại; người cần 
được chỉ dẫn mới hiểu; và người chỉ học vẹc chứ không hiểu [đối với 
người đó lời nói là mức tối đa (chứ không đi xa hơn)]. Đây là bốn loại 


người thấy có trong thế gian.”83! 


134 (4) Sự Cố Gắng 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Người sống nhờ kết quả của sự cố-gắng của mình nhưng 
không sống nhờ kết quả của nghiệp của mình; người sống nhờ kết quả của 
nghiệp nhưng không sống nhờ kết quả của sự cố-gắng; người sống nhờ kết 
quả của sự cố-gắng và kết quả của nghiệp; và người sống không nhờ kết 
quả của sự cố-gẵng cũng không nhờ kết quả của nghiệp. Đây là bốn loại 


người thấy có trong thế gian.”832 


135 (5) Tội Lỗi 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Người tội lỗi [đáng chê trách], người tội lỗi nhất, người tội 
lỗi nhẹ, và người không tội lỗi. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là một người tội lỗi? Ở đây, một 
người dính vào hành-động tội lỗi, lời-nói tội lỗi, và tâm-ý tội lỗi. Theo 
cách này một người là có tỘI. 

(2) “Và theo cách nào là một người tội lỗi nhất? Ở đây, một người 
dính vào hành-động tội lỗi nhất, lời-nói tội lỗi nhất, và tâm-ý tội lỗi nhất. 
Theo cách này một người là tội lỗi nhất [đáng chê trách nhất]. 

(3) “Và theo cách nào là một người tội lỗi nhẹ? Ở đây, một người 


dính vào hành-động tội lỗi nhẹ, lời-nói tội lỗi nhẹt, và tâm-ý tội lỗi nhẹ. 
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Theo cách này một người là có tội lỗi nhẹ [gần như là không tội lỗi]. 


(4) “Và theo cách nào là một người không tội lỗi? Ở đây, một người 
dính vào hành-động không tội lỗi, lời-nói không tội lỗi, và tâm-ý không 
tội lỗi. Theo cách này một người là không tội lỗi. 


“Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


1586 (6) Giới Hạnh ... (1) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? (1) Ở đây, này các Tỳ kheo, có người không hoàn thiện giới- 
hạnh, sự định-tâm, và trí-tuệ (giới, định, tuệ). (2) Có người hoàn thiện 
giới-hạnh, nhưng không hoàn thiện sự định-tâm và trí-tuệ. (3) Có người 
hoàn thiện giới-hạnh và sự định-tâm, nhưng không hoàn thiện trí-tuệ. (4) 
Và có người hoàn thiện giới-hạnh, sự định-tâm, và trí-tuệ. 


“Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.”34 


137 (7) Giới Hạnh ... (2) 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người không coi trọng giới-hạnh hay 
lẫy giới-hạnh là thượng tôn; không coi trọng sự định-tâm hay lây sự định- 
tâm là thượng tôn, và không coi trọng trí-tuệ hay lấy trí-tuệ là thượng tôn. 

(2) “Có người coi trọng giới-hạnh và lấy giới-hạnh là thượng tôn; 
nhưng không coi trọng định-tâm hay lấy sự định-tâm là thượng tôn, và 
không coi trọng trí-tuệ hay lấy trí-tuệ là thượng tôn. 

(3) “Có người coI trọng giới-hạnh và lẫy giới-hạnh là thượng tôn, coi 
trọng sự định-tâm và lẫy sự định-tâm là thượng tôn, nhưng không coI 


trọng trí-tuệ hay lấy trí-tuệ là thượng tôn. 


(4) “Có người coI trọng giới-hạnh và lẫy giới-hạnh là thượng tôn, và 


° 161 


coi trọng sự định-tâm và lẫy sự định-tâm là thượng tôn, và coi trọng trí-tuệ 


và lẫy trí-tuệ là thượng tôn. 


“Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


138 (8) Tách Ly Để Tu 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? Có người tách-ly (ân dật đề tu tập; nhập thất, ân dật trong 
một thời gian để tu; nhập khóa tu) bằng thân, nhưng không tách-ly bằng 
tâm; có người không tách-ly bằng thân, nhưng vẫn tách-ly bằng tâm; có 
người không tách-ly bằng thân hay bằng tâm; và có người tách-ly cả bằng 


thân và bằng tâm. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người tách-ly bằng 
thân, nhưng không tách-ly bằng tâm? Ở đây, có người lánh về trú tu ở 
những nơi trong rừng núi xa xôi, nhưng người đó cứ nghĩ những ý nghĩ 
tham-dục, những ý nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ gây-hại. Theo cách như 
vậy là một người đã tách-ly bằng thân, nhưng không tách-ly bằng tâm. 


(2) “Và theo cách nào là một người không tách-ly bằng thân, nhưng 
vẫn tách-ly bằng tâm? Ở đây, có người không lánh về trú tu ở những nơi 
trong rừng núi xa xôi, nhưng tâm người đó nghĩ toàn những ý nghĩ từ-bỏ, 
những ý nghĩ thiện-ý, và những ý nghĩ vô-hại. Theo cách như vậy là một 
người không tách-ly bằng thân, nhưng vẫn tách-ly bằng tâm. 


(3) “Và theo cách nào là một người không tách-ly bằng thân hay bằng 
tâm? Ở đây, có người không lánh về trú tu ở những nơi trong rừng núi xa 
xôi, và người đó cứ nghĩ những ý nghĩ tham-dục, những ý nghĩ ác-ý, và 
những ý nghĩ gây-hại. Theo cách như vậy là một người không tách-ly 
bằng thân hay bằng tâm. 

(4) “Và theo cách nào là một người tách-ly cả bằng thân và bằng tâm? 
Ở đây, có người lánh về trú tu ở những nơi trong rừng núi xa xôi, và người 


đó nghĩ toàn những ý nghĩ từ-bỏ, những ý nghĩ thiện-ý, và những ý nghĩ 
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vô-hại. Theo cách như vậy là một người tách-ly cả bằng thân và bằng tâm. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


139 (9) Người Thuyết Pháp 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thuyết Pháp này. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người thuyết Pháp nói ít và [lời nói 
của người đó là| vô ích, và hội chúng (những người nghe, tăng chúng) của 
người đó không thiện giỏi trong việc phân biệt điều gì ý nghĩa và điều gì 
vô ích. Người thuyết Pháp như vậy được cho là một người thuyết Pháp 
được công nhận bởi loại hội chúng như vậy; (tức chỉ loại hội chúng như 
vậy mới coi người đó là người thuyết pháp). 

(2) “Ở đây, có người thuyết Pháp nói ít và [lời nói của người đó là] ý 
nghĩa, và hội chúng của người đó thiện giỏi trong việc phân biệt điều gì ý 
nghĩa và điều gì vô ích. Người thuyết Pháp như vậy được cho là một 
người thuyết Pháp được công nhận bởi loại hội chúng như vậy. 


(3) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người thuyết Pháp nói nhiều và [lời 
nói của người đó là| vô ích, và hội chúng của người đó không thiện giỏi 
trong việc phân biệt điều gì ý nghĩa và điều gì vô ích. Người thuyết Pháp 
như vậy được cho là một người thuyết Pháp được công nhận bởi loại hội 
chúng như vậy. 

(4) “Ở đây, có người thuyết Pháp nói nhiều và [lời nói của người đó 
là] ý nghĩa, và hội chúng của người đó thiện giỏi trong việc phân biệt điều 
gì ý nghĩa và điều gì vô ích. Người thuyết Pháp như vậy được cho là một 
người thuyết Pháp được công nhận bởi loại hội chúng như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thuyết Pháp.” 


140 (10) Những Người Nói 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người nói. Bốn đó là gì? (1) Có người 
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nói bị cạn hết nghĩa nhưng không cạn hết chữ. (2) Có người nói bị cạn hết 
chữ nhưng không cạn hết nghĩa. (3) Có người nói bị cạn hết cả nghĩa lẫn 
chữ. (4) Và có người nói không bị cạn hết nghĩa hay chữ. Đây là bốn loại 
người nói. Không thể nào và không thể hình dung một người có bốn trí- 
biết (mang tính) phân-tích (vô ngại giải trí) mà bị cạn hết ý nghĩa hay chữ 


nghĩa.”3Š 


NHÓM 5 
NHỮNG HÀO QUANG 


141 (1) Những Hào Quang 


“Này các Tỳ kheo, có bốn hào quang này. Bốn đó là gì? Hào quang 
của mặt trăng, hảo quang của mặt trời, hảo quang của lửa, và hào quang 
của trí-tuệ. Trong bốn loại hào quang này, hào quang của trí-tuệ là bậc 
nhất (tốt nhất, siêu xuất nhất).” 


142 (2) Những Sự Chiêu Sáng 

“Này các Tỳ kheo, có bôn sự chiêu sáng này. Bôn đó là gì? Sự chiêu 
sáng của mặt trăng, sự chiêu sáng của mặt trời, sự chiêu sáng của lửa, và 
sự chiêu sáng của trí-tuệ. Trong bôn loại sự chiêu sáng này, sự chiêu sáng 


của trí-tuệ là bậc nhât.” 


143 (3) Những Ánh Sáng 


“Này các Tỳ kheo, có bôn ánh sáng này. Bôn đó là gì? Anh sáng của 
mặt trăng, ảnh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, và ánh sáng của trí-tuệ. 


Trong bôn loại ánh sáng này, ánh sáng của trí-tuệ là bậc nhât.” 


144 (4) Những Sự Tỏa Sảng 
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“Này các Tỳ kheo, có bôn sự tỏa sáng này. Bôn đó là gì? Sự tỏa sáng 
của mặt trăng, sự tỏa sáng của mặt trời, sự tỏa sáng của lửa, và sự tỏa sáng 
của trí-tuệ. Trong bôn loại sự tỏa sáng này, sự tỏa sáng của trí-tuệ là bậc 


nhât.” 


145 (5) Những Thứ Chiếu Sáng 


“Này các Tỳ kheo, có bốn thứ chiếu sáng (soi sáng) này. Bốn đó là 
gì? Mặt trăng là thứ chiếu sáng, mặt trời là thứ chiếu sáng, lửa là thứ chiếu 
sáng, và trí-tuệ là thứ chiếu sáng. Trong bốn thứ chiếu sáng này, trí-tuệ là 


thứ chiêu sáng bậc nhât.” 


146 (6) Những Thời Lúc (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn thời lúc này. Bốn đó là gì? Thời lúc để 
lắng nghe Giáo Pháp, thời lúc để thảo luận Giáo Pháp, thời lúc cho sự 


j 


văng-lặng (thiền định)?°5, và thời lúc cho sự minh-sát (thiền quán). Đây là 


bốn thời lúc. 


147 (7) Những Thời Lúc (2) 


“Này các Tỳ kheo, bốn thời lúc này, nếu được tu tập và phối hợp 
đúng đắn, sẽ dần đưa đến đỉnh-cao là sự tiêu-diệt những ô-nhiễm (lậu tận). 
Bốn đó là gì? Thời lúc đề lắng nghe Giáo Pháp, thời lúc để thảo luận Giáo 
Pháp, thời lúc cho sự vắng-lặng (thiền định), và thời lúc cho sự minh-sát 
(thiền quán). Bốn thời lúc này, nếu được tu tập và phối hợp đúng đắn, sẽ 


dần đưa đến đỉnh-cao là sự tiêu-diệt những ô-nhiễm. 


“Giông như, khi trời mưa và nước mưa xuông trên đỉnh núi, nước 
chảy xuông theo dôc núi và đô đây những khe núi, khe suôi, khe lạch; sau 
khi tích đây nó chảy ra những ao hô; rồi tích đây nó chảy ra những hô lớn; 


rôi tích đây nó chảy ra những con suôi; rôi tích đây nó chảy ra những con 
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sông: và rồi tích đầy nó chảy ra biển cả. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, bốn thời lúc này, nếu được tu tập và phối hợp đúng đắn, sẽ dần đưa 


đến đỉnh cao là sự tiêu-diệt những ô-nhiễm.” 


146 (8) Hành Vi (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bôn loại hành vi sai trái của lời-nói (tà khâu, tà 
ngữ). Bôn đó là gì? Lời nói-dôi nói láo, lời nói gây chia-rẽ, lời nói gắt- 
gỏng nạt nộ, và lời nói tâm-phào tán dóc. Đây là bôn loại hành vi sai trái 


của lời-nóiI.” 


149 (9) Hành Vi (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại hành vi đúng đắn của lời-nói (chánh 
khẩu, chánh ngữ). Bốn đó là øì? Lời nói-thật nói đúng, lời nói không gây 
chia-rẽ, lời nói nhẹ-nhàng thân mến, và lời nói có suy-xét (thận trọng, chí 
lý, chính đáng, có ý nghĩa, không phải tầm phảo tán dóc). Đây là bốn loại 


hành vi đúng đăn của lời-nói.” 


150 (10) Những Cốt Lõi 

“Này các Tỳ kheo, có bốn cốt lõi này. Bốn đó là gì? Cốt lõi là giới- 
hạnh, cốt lõi là sự định-tâm, cốt lõi là trí-tuệ, và cốt lõi là sự giải-thoát. 
Đây là bốn cốt lõi (của đạo Phật).” 
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° 167 


[Năm Mươi Kinh Thứ Tư| 


NHÓM 1 
CÁC CĂN 
151 (1) Các Căn 


“Này các Tỳ kheo, có bôn căn này. Bôn đó là gì? Căn niêm-tin (tín 
căn), căn nỗ-lực (tỉnh tấn căn), căn chánh-niệm (niệm căn), và căn định- 
, * v : D 


tâm (định căn). Đây là bón căn. ”837 


152 (2) Năng Lực Niềm Tìn ... (các lực) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn năng lực này. Bốn đó là gì? Năng lực 
niềm-tin (tín lực), năng lực nỗ-lực (tinh tấn lực), năng lực chánh-niệm 


(niệm lực), và năng lực định-tâm (định lực). Đây là bốn năng lực.” 


153 (3) Năng Lực Trí Tuệ ... 


“Này các Tỳ kheo, có bốn năng lực này. Bốn đó là gì? Năng lực trí- 
tuệ, năng lực nỗ-lực, năng lực phi tội-lỗi, và năng lực duy trì mối quan hệ 


thuận lợi. Đây là bốn năng lực.” 


154 (4) Năng Lực Chánh Niệm ... 


“Này các Tỳ kheo, có bốn năng lực này. Bốn đó là gì? Năng lực 
chánh-niệm, năng lực chánh-định, năng lực phi tội-lỗi, và năng lực duy-trì 


mối quan hệ thuận lợi. Đây là bốn năng lực.” 


155 (5) Năng Lực Quán Xét... 
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“Này các Tỳ kheo, có bốn năng lực này. Bốn đó là gì? Năng lực 
quán-xét, năng lực tu-tập, năng lực phi tội-lỗi, và năng lực duy-trì mối 


quan hệ thuận lợi. Đây là bốn năng lực.” 


156 (6) Những Đại Kiếp 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phân kỳ không thể tính được (vô lường, vô 
lượng) trong một đại kiếp (vũ trụ).5°# Bốn đó là gì? 


(1) “Thời kỳ mà một đại kiếp tan hoại (hủy hoại) là không dễ gì tính 
được theo kiểu như là “rất nhiều năm” hay “rất nhiều trăm năm' hay “rất 


nhiêu ngàn năm' hay “rât nhiêu trăm ngàn năm” .?°° 


(2) “Thời kỳ mà một đại kiếp giải thể (tan biến) là không dễ gì tính 
được theo kiểu như là “rất nhiều năm' hay “rất nhiều trăm năm' hay “rất 
nhiều ngàn năm' hay “rất nhiều trăm ngàn năm'. 

(3) “Thời kỳ mà một đại kiếp tiến hóa (phát triển) là không dễ gì tính 
được theo kiêu như là “rất nhiều năm' hay “rất nhiều trăm năm' hay “rất 
nhiều ngàn năm' hay “rất nhiều trăm ngàn năm'. 

(4) “Thời kỳ mà một đại kiếp duy trì (trụ) trong trạng thái tiến hóa là 
không dễ øì tính được theo kiểu như là “rất nhiều năm hay “rất nhiều trăm 
năm" hay “rất nhiều ngàn năm' hay “rất nhiều trăm ngàn năm'. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bốn phân kỳ không thể tính được của một 
đại kiếp.” 


157 (7) Bệnh 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại bệnh. Hai đó là gì? Bệnh của thân và 
bệnh của tâm. Dễ thấy người ta nói họ có thể thụ hưởng sức khỏe của thân 
thể được một, hai, ba, bốn, và năm năm; được mười, hai mươi, ba mươi, 
bốn mươi, và năm mươi năm; và thậm chí được cả trăm năm hay hơn nữa. 


Nhưng, ngoài những người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (của tâm), hiếm thấy 
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có ai trong thế gian nói họ thụ hưởng sức khỏe của tâm được một phút 


chôc nào. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo thường bị bốn loại bệnh này. Bốn đó 
là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo có ham muốn mạnh mẽ, cứ thấy khổ sở, và 
không hải lòng với mọi thứ (được cúng dường) y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh.3? (2) Do người đó ham muốn 
mạnh mẽ, cứ thấy khô sở, và không hài lòng với mọi thứ y-phục, thức-ăn, 
chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh, nên người đó phục lụy 
theo những những ham muốn xấu ác như muốn được (người khác) nhìn 
nhận, và muốn được “lợi, danh, vinh. (3) Người đó phát khởi bản thân, 
chuyên-cần tu, và tạo sự cố-găng để có được sự được nhìn nhận, và “lợi, 
danh, vinh”. (4) Người đó đầy toan tính khi đến gặp các gia đình, đầy toan 
tính khi ngồi xuống, đầy toan tính khi thuyết về Giáo Pháp, và đầy toan 
tính khi nhịn đi tiêu đi tiêu.8“' Đây là bốn loại bệnh (của tâm) mà một Tỳ 
kheo thường bị. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ không có ham muốn mạnh mẽ, không thấy khổ sở, không 
thấy bất hài lòng với bất kỳ thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang 
với chu cấp cho người bệnh nào (được cúng dường). Chúng ta sẽ không 
phục lụy theo những ham muốn xấu ác như muốn được (người khác) nhìn 
nhận, hay muốn được “lợi, danh, vinh”. Chúng ta sẽ không phát khởi bản 
thân, chuyên-cần tu, hay tạo sự cố-gắng để có được sự được nhìn nhận, và 
“lợi, danh, vinh”. Chúng ta sẽ kiên nhẫn chịu đựng nóng lạnh và đói khát; 
sự tiếp XÚC VỚI TuÔi, muỗi, gIÓ, năng, và răn rít; những lời nói thô tục vả 
chọc chửi sỉ nhục; chúng ta sẽ có khả năng chịu đựng những cảm-giác ở 
thân là đau đớn, đau buốt, kịch liệt, nhức nhối, thảm khốc, thống khổ, phá 
hoại sức sống của mình.” Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản 


thân.” 


158 (8) Sa Sút 
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Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói 
điều này: 

“Này các đạo hữu, Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào quán sát bốn điều này 
ở bên trong (hướng nội tâm) thì có thể đi đến kết luận răng: “Tôi đang sa 
sút những phẩm chất thiện. Đức Thế Tôn gọi đó là sự sa sút.” Bốn đó là 
gì? Một đồng (nhiều) tham, một đồng sân, một đồng si, và con mắt trí-tuệ 
của người đó không đi vào những vấn đề sâu sắc để biết điều gì là có thể 
và điều gì là không thể.?2 Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào quán sát bốn điều 
này ở bên trong thì có thể đi đến kết luận rằng: “Tôi đang sa sút những 


phẩm chất thiện. Đức Thế Tôn gọi đó là sự sa sút.” 


“Này các đạo hữu, Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào quán sát bốn điều này 
ở bên trong thì có thể đi đến kết luận rằng: “Tôi không đang sa sút những 
phẩm chất thiện. Đức Thế Tôn gọi đó là sự không sa sút.” Bốn đó là gì? 
Sự giảm thiêu (ít đi) tham, sự giảm thiểu sân, sự giảm thiểu si, và con mắt 
trí-tuệ của người đó thường đi vào những vấn đề sâu sắc để biết điều gì có 
thê và điều gì không thể. Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào quán sát bốn điều 
này ở bên trong thì có thể đi đến kết luận rằng: “Tôi đang không sa sút 
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những phẩm chất thiện. Đức Thế Tôn gọi đó là sự không sa sút. 


159 (9) Tỳ Kheo Ni 


Trong một lần Ngài Änanda đang sống ở Kosambiï, trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi ông) Ghosita. Lúc đó có một Tỳ kheo mi nói với 
một người như vây: “Này anh, hãy đến gặp Thầy Änanda và nhân danh ta 
cúi đầu xuống chân thầy ấy để kính lễ. Rồi thưa: “Thưa Thầy, Tỳ kheo nỉ 
“tên này' đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết. Ni ấy xin cúi đầu 
xuống chân thầy Änanda để kính lễ. Rồi thưa: 'Thưa Thầy, sẽ tốt lành 
nếu thầy Ananda, vì lòng bi mẫn, đến thăm Tỳ kheo ni ấy trong tịnh xá 


của những Tỳ kheo n1.” 
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“Dạ được, thưa ni”, người đó đáp lại. Rồi ông đã đến gặp thầy Änan- 
da, kính chảo thầy và ngồi xuống một bên, và chuyền lại lời nhắn gửi đó. 


Thầy Änanda đã đồng ý trong im lặng. 


Rồi thầy Änanda mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi đến 
tịnh xá của những Tỳ kheo ni. Khi Tỳ kheo ni ấy nhìn thấy thầy Änanda 
đang đi đến từ xa, ni ấy đã che kín thân từ đầu trở xuống và nằm xuống 
trên giường của mình.#8 Rồi thầy Änanda vào gặp Tỳ kheo ni đó, ngồi 


xuông chô ngôi đã dọn sẵn, và nói với n1 ây: 


“Này ni, thân này đã bắt nguồn từ dưỡng-chất; tùy thuộc (dựa vảo, y 
cứ) vào dưỡng-chất, dưỡng-chất nên được dẹp bỏ. Thân này đã bắt nguồn 
từ dục-vọng (ái); tùy thuộc vào dục-vọng, dục-vọng nên được dẹp bỏ. 
Thân này đã bắt nguồn từ sự tự-ta (ngã mạn); tùy thuộc vào sự tự-ta, sự 
tự-ta nên được đẹp bỏ. Thân này đã bắt nguồn từ sự quan hệ tính dục, 
nhưng nói về sự quan hệ tính dục đức Thế Tôn đã tuyên bố sự phá bỏ cây 


câu. 


(1) “Khi điều này được nói: “Này ni, thân này đã bắt nguồn từ dưỡng- 
chất; tùy thuộc vào đưỡng-chất, dưỡng-chất nên được đẹp bỏ”, thì vì lý do 
gì mà nó được nói như vậy? Ở đây, này ni, sau khi quán chiếu một cách 
kỹ càng (như lý tác ý), một Tỳ kheo dùng thức ăn thức uống: (¡) không 
phải để khoái thích giải trí; (ïï) không phải để say sưa, (ii) không phải để 
có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp dẫn— mà (¡v) (cho mục đích) chỉ để 
giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc sự khó chịu (khi đói), và 
(vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm rằng: “Bằng 
cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yếu, đuối) đã có trước 
đó, và không tạo ra cảm-giác mới. Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị 
chê trách [không tội lỗi] (vì việc ăn uống), và sống được an ổn.”?. Một 
thời gian sau đó, khi tùy thuộc vào dưỡng-chất, người đó dẹp bỏ dưỡng- 
chất.#⁄Š “Khi điều này được nói: “Này ni, thân này đã bắt nguồn từ dưỡng- 
chất; tùy thuộc vào dưỡng-chất, dưỡng-chất nên được đẹp bỏ”, là do có sự 


như vây nên nó đã được nói như vậy. 


(2) “Khi điều này được nói: “Này ni, thân này đã bắt nguồn từ dục- 
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vọng; tùy thuộc vảo dục-vọng, dục-vọng nên được đẹp bỏ”, thì vì lý do gì 
mà nó được nói như vậy? Ở đây, này ni, một Tỳ kheo (A) nghe nói: “Có 
Tỳ kheo tên nọ: “Với sự đã tiêu diệt ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng 
trí-biết trực tiếp, vị ấy đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, vị ấy 
an trú trong đó.” Tỳ kheo (A) đó nghĩ: “Biết chừng nào ta mới làm được 
như vậy: “Với sự đã tiêu diệt ô-nhiễm ... ta sẽ an trú trong đó?” Một thời 
gian sau đó, khi tùy thuộc vào dục-vọng, người đó dẹp bỏ dục-vọng. Khi 
điều này được nói: “Này ni, thân này đã bắt nguồn từ dục-vọng: tùy thuộc 
vào dục-vọng, dục-vọng nên được dẹp bỏ”, là do có sự như vầy nên nó đã 


được nói như vậy. 


(3) “Khi điều này được nói: “Này ni, thân này đã bắt nguồn từ sự tự-ta 
mà có; tùy thuộc vào sự tự-ta, nên dẹp bỏ sự tự-ta”, thì vì lý do gì mà nó 
được nói như vậy? Ở đây, này ni, một Tỳ kheo (A) nghe được: “Có Tỳ 
kheo tên đó, với sự đã tiêu diệt ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết 
trực tiếp, vị ấy đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, vị ấy an trú 
trong đó.” Tỳ kheo (A) đó nghĩ: “Vị Tỳ kheo ấy đã làm được: “Với sự đã 
tiêu diệt ô-nhiễm ... vị ấy an trú trong đó. Còn ta không làm được vậy 
sao!?. Một thời gian sau đó, khi tùy thuộc vào sự-tự ta, người đó dẹp bỏ 
sự-tự ta. Khi điều này được nói: “Này mi, thân này đã bắt nguồn từ sự-tự 
ta; tùy thuộc vào sự-tự ta, nên dẹp bỏ sự-tự ta”, là do có sự như vầy nên nó 
đã được nói như vậy. 


(4) “Thân này đã bắt nguồn từ sự quan hệ tính dục, nhưng nói về sự 


quan hệ tính dục thì đức Thế Tôn đã tuyên bố sự phá bỏ cây cầu.”346 


Rồi Tỳ kheo ni đó ngồi dậy khỏi giường, chỉnh lại phần y-phục trên 
một vai, và cúi đầu xuống hai chân thầy Ananda kính lễ, sau đó ni thưa 
VỚI thầy Ananda: “Thưa Thầy, con đã phạm vào một tội trong đó con đã 
hành vi một cách thật ngu xuân, ngu ngốc, và không thiện khéo. Thưa 
thầy, mong Thầy Änanda chấp nhận tội này của con là một tội để con biết 


kiêm chê (giữ giới) về sau.” 
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“Chắc chắn được, này ni, ni đã phạm vào một tội trong đó ni đã hành 
vi một cách thật ngu xuẩn, ngu ngốc, và không thiện khéo. Nhưng vì ni đã 
nhìn thấy sự phạm tội của mình là một tội và biết tu sửa nó đúng theo 
Giáo Pháp, chúng ta chấp nhận nó (lời thú nhận đó). Vì điều đó cho thấy 
có sự phát triển trong giới luật của Thánh Nhân, rằng một người nhìn thấy 
sự phạm tội của mình là một tội, biết tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp, và 


cam kêt kiêm chê về sau.” 


160 (10) Một Bậc Phúc Lành °* 
(D “Này các Tỳ kheo, khi bậc Phúc Lành (Thiện Thệ) hay giáo khoa 


của bậc Phúc Lành vẫn còn trong thế gian, thì điều này là vì phúc lợi của 
nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế 
gian, vì sự tốt lành, phúc lợi, và hạnh phúc của những thiên thần và loài 
nĐƯỜI. 

(a) “Và, này các Tỳ kheo, ai là bậc Phúc Lành đó? Ở đây, Như Lai đã 
khởi sinh trong thế gian này, là một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã 
thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc 
hiểu biết (những) thế giới, người huấn luyện tốt thượng của những người 
cần được thuần phục, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác 
Ngộ (Phật), bậc Thế Tôn. Đây là bậc Phúc Lành. 


(b) “Và cái gì là giáo khoa của bậc Phúc Lành? Bậc ây chỉ dạy Giáo 
Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa, và tốt ở sau, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; 
bậc ây cho thấy một đời sống tâm linh (đã được) toàn thiện và trong sạch. 


Đây là giáo khoa của bậc Phúc Lành. 


“Như vậy, khi bậc Phúc Lành hay giáo khoa của bậc Phúc Lành vẫn 
còn trong thế gian, thì điều này là vì phúc lợi của nhiều người, vì hạnh 
phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tốt lành, phúc 


lợi, và hạnh phúc của những thiên thần và loài người. 


(I “Này các Tỳ kheo, có bốn điều dẫn tới sự sa sút và sự biến mất 
của Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp). Bốn đó là gì? 
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(1) “Ở đây, các Tỳ kheo học các kinh (những bài thuyết giảng) đã 
được tiếp thu một cách tôi tệ, với những từ ngữ và câu chữ được truyền 
dạy một cách tôi tệ.“ Khi những từ ngữ và câu chữ được truyền dạy một 
cách tôi tệ, ý nghĩa được diễn dịch một cách tôi tệ. Đây là điều thứ nhất 


dẫn tới sự sa sút và sự biến mất của Giáo Pháp tốt lành. 


(2) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là khó khuyên dạy, họ có những phẩm 
chất làm cho họ khó được khuyên dạy. Họ không kiên nhẫn và không 
chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn trọng. Đây là điều thứ hai dẫn tới sự sa 


sút và sự biên mât của Giáo Pháp tôt lành. 


(3) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là người học nhiều, là những người kế 
thừa di sản, những người thông thuộc về Giáo Pháp, những người thông 
thuộc về giới luật, những người thông thuộc về những toát yêu (đại cương, 
mafika) lại không cung kính chỉ dạy các kinh cho những người khác. Khi 
những Tỳ kheo đó chết đi, những bài kinh bị bỏ ngang [bị cắt bỏ tận gốc], 
rồi chẳng còn ai bảo tồn chúng. Đây là điều thứ ba dẫn tới sự sa sút và sự 


biến mất của Giáo Pháp tốt lành. 


(4) “Thêm nữa, những Tỳ kheo trưởng lão thì sống xa xỉ và lơi lỏng, 
là những người lãnh đạo bị tụt lùi, quăng bỏ bồn phận sống tách-ly (lánh 
trần để tu hành); họ không phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để chứng đắc 
những điều chưa được chứng đắc, để thành tựu những điều chưa được 
thành tựu, để chứng ngộ những điều chưa được chứng ngộ. [Những Tỳ 
kheo của] thế hệ sau thì bắt chước theo những trưởng lão đó. Rồi họ cũng 
vậy, cũng sống xa xỉ và lơi lỏng, là những người lãnh đạo tụi lùi, quăng bỏ 
bốn phận sống tách-ly; họ không phát khởi nỗ-lực để chứng đắc những 
điều chưa được chứng đắc, để thành tựu những điều chưa được thành tựu, 
để chứng ngộ những điều chưa được chứng ngộ. Đây là điều thứ tư dẫn tới 


sự sa sút và sự biên mât của Giáo Pháp tôt lành. 


“Đây là bôn điêu dẫn tới sự sa sút và sự biễn mất của Giáo Pháp tôt 
lành. 


(HI) “Này các Tỳ kheo, có bốn điều [khác] dẫn tới sự không sa sút và 
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sự không biến mắt của Giáo Pháp tốt lành. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, những Tỳ kheo học những bài kinh đã được tiếp thu một 
cách đúng đắn, với những từ ngữ và câu chữ được truyền dạy một cách 
đúng đắn. Khi những từ ngữ và câu chữ được truyền dạy một cách đúng 
đắn, ý nghĩa được diễn dịch một cách đúng đắn. Đây là điều thứ nhất dẫn 


tới sự không sa sút và sự không biến mắt của Giáo Pháp tốt lành. 


(2) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là dễ khuyên dạy, họ có những phẩm 
chất làm cho họ dễ được khuyên dạy. Họ kiên nhẫn và chấp nhận lời chỉ 
dạy một cách tôn trọng. Đây là điều thứ hai dẫn tới sự không sa sút và sự 
không biến mắt của Giáo Pháp tốt lành. 


(3) “Thêm nữa, những Tỳ kheo là người học nhiều, là những người kế 
thừa di sản, những người thông thuộc về Giáo Pháp, những người thông 
thuộc về giới luật, những người thông thuộc về những toát yêu (đại cương, 
mafika) trần trọng chỉ dạy các kinh cho những người khác. Khi những Tỳ 
kheo đó chết đi, những bài kinh không bị bỏ ngang [không bị cắt bỏ tận 
gốc], và những người sau bảo tồn chúng. Đây là điều thứ ba dẫn tới sự 
không sa sút và sự không biến mắt của Giáo Pháp tốt lành. 


(4) “Thêm nữa, những Tỳ kheo trưởng lão thì không xa xi hay lơi 
lỏng, mà họ đẹp bỏ sự tụi lùi và dẫn đầu trong sự sống tách-ly (lánh trần 
để tu hành); họ phát khởi nỗ-lực (tỉnh tấn) để chứng đắc những điều chưa 
được chứng đắc, đề thành tựu những điều chưa được thành tựu, để chứng 
ngộ những điều chưa được chứng ngộ. [Những Tỳ kheo của] thế hệ sau thì 
noi gương theo những trưởng lão đó. Rồi họ cũng vậy, không xa xỉ hay lơi 
lỏng, mà họ dẹp bỏ sự tụt lùi và dẫn đầu trong sự sống tách-ly; họ phát 
khởi nỗ-lực để chứng đắc những điều chưa được chứng đắc, để thành tựu 
những điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ những điều chưa được 
chứng ngộ. Đây là điều thứ tư dẫn tới sự không sa sút và sự không biến 


mất của Giáo Pháp tốt lành. 


“Đây là bốn điều dẫn tới sự không sa sút và sự không biến mất của 
Giáo Pháp tốt lành.” 
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NHÓM 2 
NHỮNG CÁCH THỨC TU TẬP 


161 (1) Ngắn Gọn ®9 


“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu (cách thức) tu tập. Bốn đó là gì? (1) 
Kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (2) kiểu tu khổ mà nhanh tới trí- 
biết trực tiếp; (3) kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (4) kiểu tu 


sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp.®"° Đây là bốn kiểu tu tập.” 


162 (2) Chỉ Tiết 
“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu (cách thức) tu tập. Bốn đó là gì? 


(1) Kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (2) kiểu tu khổ mà 
nhanh tới trí-biết trực tiếp; (3) kiểu tu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực 
tiếp; (4) kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. Đây là bốn kiểu tu 


”? 


tập. 


(L) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết 
trực tiếp? Ở đây, có người tự bản tính nghiêng mạnh theo /hzz: và thường 
nếm trải sự khô đau và ưu phiền sinh ra từ tham-dục. Tự bản tính người đó 
nghiêng mạnh theo sân và thường nêm trải sự khổ đau và ưu phiền sinh ra 
từ sân-giận. Tự bản tính người đó nghiêng mạnh theo s¿ và thường nếm 
trải sự khổ đau và ưu phiền sinh ra từ si-mê. (Và) năm căn này khởi sinh 
bên trong người đó một cách yếu ớt: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh- 
niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. Do năm căn này là yếu ớt, nên người 
đó chậm đạt tới “điều-kiện tức thì” (duyên kế cận; để tức thì, lập tức, trực 
tiếp) dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm.!Š! Đây được gọi là kiểu tu khổ mà chậm 


tới trí-biết trực tiếp. 


(2) “Và cái gì là kiểu tu khổ mà nhanh dẫn tới trí-biết trực tiếp? Ở 


đây, có người tự bản tính nghiêng mạnh theo /ham:... sân ... sỉ và thường 
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nếm trải sự khổ đau và ưu phiền sinh ra từ tham-dục ... sân-giận ... si-mê. 
(Nhưng) năm căn này khởi sinh bên trong người đó một cách nổi trội: căn 
niềm-tin... căn trí-tuệ. Do năm căn này là nổi trội, nên người đó nhanh 
đạt tới “điều-kiện tức thì” dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Đây được gọi là 


kiểu tu khổ mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết 
trực tiếp? Ở đây, có người tự bản tính không nghiêng mạnh theo /hzzn và 
không thường nếm trải sự khổ đau và ưu phiền sinh ra từ tham-dục. Tự 
bản tính người đó không nghiêng mạnh theo sân và không thường nếm 
trải sự khổ đau và ưu phiền sinh ra từ sân-giận. Tự bản tính người đó 
không nghiêng mạnh theo si và không thường nếm trải sự khổ đau và ưu 
phiền sinh ra từ si-mê. (Nhưng) năm căn này khởi sinh bên trong người đó 
một cách yếu ớt: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là yếu ớt, 
nên người đó chậm đạt tới “điều-kiện tức thì” dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 
Đây được gọi là kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết 
trực tiếp? Ở đây, có người tự bản tính không nghiêng mạnh theo ham... 
sân ... sỉ và không thường nếm trải sự khổ đau và ưu phiền sinh ra từ 
tham-dục ... sân-giận ... si-mê. (Và) năm căn này khởi sinh bên trong 
người đó một cách nổi trội: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là 
nổi trội, nên người đó nhanh đạt tới “điều-kiện tức thì” dẫn tới sự tiêu diệt 


ô-nhiễm. Đây được gọi là kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp.” 


163 (3) Sự Không Hấp Dẫn 

“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu tu tập. Bốn đó là gì? 

(1) Kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (2) kiểu tu khổ mà 
nhanh tới trí-biết trực tiếp; (3) kiểu tu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực 
tiếp; (2) kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. Đây là bốn kiểu tu 


tập. 


(L) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết 
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trực tiếp? Ở đây, một Tỳ kheo an trú quán sát sự không hấp-dẫn (không 
sạch, ô uế) của thân, nhận thức sự gớm-ghiếc của thức-ăn, nhận thức sự 
không gì đáng mê-thích trong toản thể thế giới, quán sát sự vô-thường 
trong mọi hiện-tượng có điều-kiện (hữu vi); và người đó có sự nhận-thức 
về cái chết được thiết lập sâu sắc ở bên trong (tâm). Người đó sống dựa 
vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực niềm-tin, năng lực biết xấu- 
hồ về mặt đạo đức, năng lực biết sợ-hãi về mặt đạo đức, năng lực nỗ-lực, 
và năng lực trí-tuệ.°Š? (Nhưng) năm căn này khởi sinh bên trong người đó 
một cách yếu ớt: căn niễm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, và căn trí-tuệ. Do năm căn này là yếu ớt, nên người đó chậm đạt tới 
“điều-kiện tức thì? (duyên kế cận; đề tức thì, lập tức, trực tiếp) dẫn tới sự 
tiêu diệt ô-nhiễm. Đây được gọi là kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực 
tiếp. 

(2) “Và cái gì là kiểu tu khổ mà nhanh tới trí-biết trực tiếp? Ở đây, 
một Tỳ kheo an trú quán sát sự không hấp-dẫn của thân ... có sự nhận- 
thức về cái chết được thiết lập sâu sắc ở bên trong. Người đó sống dựa vào 
năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. 
(Và) năm căn này khởi sinh bên trong người đó một cách nổi trội: căn 
niềm-tin... căn trí-tuệ. Do năm căn này là nổi trội, nên người đó nhanh 
đạt tới 'điều-kiện tức thì” dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Đây được gọi là 
kiểu tu khổ mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. 

(3) “Và cái gì là kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp? Ở đây, 
một Tỳ kheo: (7) “[ách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách 
ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hý (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó." 


(ï) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 


và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 
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() “Với sự phai biến luôn yếu tổ hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 


lạc). 


(v) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hÿ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tỉnh 


khiêt nhờ sự buông-xả. ` 


“Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực 
niềm-tin.... năng lực trí-tuệ. (Nhưng) năm căn này khởi sinh bên trong 
người đó một cách yếu ớt: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là 
yếu ớt, nên người đó chậm đạt tới “điều-kiện tức thì? dẫn tới sự tiêu-diệt ô- 
nhiễm. Đây được gọi là kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp. 

(4) “Và cái gì là kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp? Ở đây, 
một Tỳ kheo: () “... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
... () *... tầng thiền định thứ hai ... (i) °... tầng thiền định thứ ba... () 
-... tầng thiền định thứ tư... 


“Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực 
niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. (Và) năm căn này khởi sinh bên trong người 
đó một cách nỗi trội: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là nổi 
trội, nên người đó nhanh đạt tới “điều-kiện tức thì” dẫn tới sự tiêu-diệt ô- 


nhiễm. Đây được gọi là kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn kiểu tu tập.” 


164 (4) Nhẫn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu tu tập. Bốn đó là gì? Kiểu tu không 
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nhẫn nhục, kiểu tu nhẫn nhục, kiểu tu thuần phục, và kiểu tu làm lắng lặn. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu không nhẫn nhục? Ở đây, 
có người sỉ nhục người sỉ nhục mình, mắng chửi người mắng chửi mình, 
và tranh cãi với người tranh cãi với mình. Đây được gọi là kiểu tu không 
nhãn nhục. 


(2) “Và cái gì là kiểu tu nhẫn nhục? Ở đây, có người không sỉ nhục 
người sỉ nhục mình, không măng chửi người mắng chửi mình, và không 


tranh cãi với người tranh cãi với mình. Đây được gọi là kiểu tu nhẫn nhục. 


(3) “Và cái gì là kiểu tu thuần phục? Ở đây, có Tỳ kheo, sau khi nhìn 
thấy một hình-sắc băng mắt, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu 
(tướng) và đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì, nếu người đó để cho căn-mắt 
không được phòng hộ thì những trạng thái bất thiện xấu ác như thèm- 
muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, cho nên người đó 
tu tập kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-mắt, người đó đảm trách (chủ 


động) việc kiêm chê căn-mắt. 


“Sau khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... cảm thấy một đối- 
tượng chạm xúc bằng thân ... nhận biết một hiện-tượng (đói tượng) thuộc 
tâm bằng tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm của 
nó. Bởi vì, nếu người đó để cho căn-tai ... căn-mũi ... căn-lưỡi ... căn- 
thân ... căn-tâm không được phòng hộ thì những trạng thái bất thiện xấu 
ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm người đó, cho 
nên người đó tu tập kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-tai ... căn-tâm, 
người đó đảm trách (chủ động) việc kiềm chế căn-tai ... căn-tâm. Đây 
được gọi là kiểu tu thuần phục. 

(4) “Và cái gì là kiểu tu làm lăng lặn? Ở đây, một Tỳ kheo không 
dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người đó dẹp bỏ nó, xua 
tan nó, làm lắng lặn nó, kết liễu nó, và xóa số nó.8°° 

“Người đó không dung dưỡng một ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... một ý 


nghĩ gây-lại mới khởi sinh ... những trạng thái bất thiện xấu ác mỗi khi 
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chúng khởi sinh; người đó dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, làm lắng lặn 
chúng, kết liễu chúng, và xóa số chúng. Đây được gọi là kiểu tu làm lắng 


lặn. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn kiểu tu tập.” 


165 (5) Nhẫn (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu tu tập. Bốn đó là gì? Kiểu tu không 
kiên nhẫn, kiểu tu kiên nhẫn, kiểu tu thuần phục, và kiểu tu làm lắng lặn. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu không kiên nhẫn? Ở đây, 
có người không kiên nhẫn chịu đựng sự nóng lạnh, đói khát; sự tiếp xúc 
với ruôi mũi, gió, năng, và rắn rít; lời nói thô tục và chọc chửi sỉ nhục; 
người đó không chịu đựng được những cảm-giác đau khổ đã khởi lên 
trong thân là đau đớn, đau buốt, kịch liệt, nhức nhối, thảm khốc, thống 
khổ, phá hoại sức sống của mình. Đây là được gọi là kiểu tu không kiên 
nhẫn. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu kiên nhẫn? Ở đây, có người 
kiên nhẫn chịu đựng sự nóng lạnh, đói khát; sự tiếp xúc với ruồi mũi, gió, 
năng, và rắn rít; lời nói thô tục và chọc chửi sỉ nhục; người đó chịu đựng 
được những cảm-giác đau khổ đã khởi lên trong thân là đau đớn ... phá 
hoại sức sống của mình. Đây là được gọi là kiểu tu kiên nhẫn. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu thuần phục?... [giống đoạn 
(3) kinh 4:164 kế trên]... 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là kiểu tu làm lắng lặn? ... [giống 
đoạn (4) kinh 4:164 kế trên] ... 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn kiểu tu tập.” 


166 (6) Cả Hai 


“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu tu tập. Bốn đó là gì? 
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(1) Kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (2) kiểu tu khổ mà 
nhanh tới trí-biết trực tiếp: (3) kiểu tu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực 
tiếp; (2) kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. Đây là bốn kiểu tu 


”? 


tập. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp 
được tuyên bố là thấp kém (nhược, hạ sách) vì cả hai lý do: () vì nó là 
khổ đau và (ii) vì nó chậm tới trí-biết trực tiếp. Kiểu tu này được tuyên bồ 
là thấp kém vì cả hai lý do đó. 

(2) “Kiểu tu khổ mà nhanh tới trí-biết trực tiếp được tuyên bố là thấp 
kém vì lý do nó là khổ đau. 


(3) “Kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp được tuyên bố là 
thấp kém vì lý do nó chậm tới. 

(4) “Kiểu tu sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp được tuyên bồ tốt 
hơn (ưu, thượng sách) vì cả hai lý do: (1) vì nó là sướng (lạc) và (1) vì nó 
nhanh tới trí-biết trực tiếp. Kiểu tu này được tuyên bồ là tốt hơn vì cả hai 
lý do đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn kiểu tu tập.” 


167 (7) Mục-Kiền-Liên 
Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp và chảo hỏi qua lại với Ngài 
Mục-kiền-liên. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi 


xuông một bên, và nói với thây Mục-kiên-liên: 


“Đạo hữu Mục-kiền-liên, có bốn kiểu tu tập này. Bốn đó là gì? (1) 
Kiểu tu khổ mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (2) kiểu tu khổ mà nhanh tới trí- 
biết trực tiếp: (3) kiểu tu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp; (2) kiểu tu 
sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp. Trong bốn kiểu tu này, thông qua 
kiểu tu nào tâm của thầy đã được giải-thoát khỏi ô-nhiễm nhờ sự không 
còn dính-chấp (thủ diệt)?” 


“Đạo hữu Xá-lợi-phất, trong bốn kiểu tu đó, thông qua “kiểu tu khô 
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mà nhanh tới trí-biết trực tiếp” tâm của tôi đã được giải-thoát khỏi ô- 


nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp.”854 


168 (8) Xá-Lợi-Phất 

Lúc đó có Ngài Mục-kiền-liên đến gặp và chảo hỏi qua lại với Ngài 
Xá-lợi-phất ... và nói với thầy Xá-lợi-phất: 

“Đạo hữu Xá-lợi-phất, có bốn kiểu tu tập này ... Trong bốn kiểu tu 
này, thông qua kiểu tu nào tâm của thầy đã được giải-thoát khỏi ô-nhiễm 
nhờ sự không còn dính-chấp?” 


“Đạo hữu Mục-kièn-liên, trong bốn kiểu tu tập đó, thông qua “kiểu tu 
sướng mà nhanh tới trí-biết trực tiếp” tâm của tôi đã được giải-thoát khỏi 


ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp.” 


169 (9) Thông Qua Sự Cố Gắng 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? 

“Ở đây, (1) có người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng (thêm) 
ngay trong kiếp này. (2) Có người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng 
thêm khi thân tan rã.5Š (3) Có người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự 
cố-gắng (thêm) ngay trong kiếp này. (4) Và có người chứng ngộ Niết-bàn 
không cần sự cố-gẵng (thêm) khi thân tan rã.®°° 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người chứng ngộ 
Niết-bàn sự cố-gắng (thêm) ngay frong kiếp này? Ở đây, một Tỳ kheo an 
trú quán sát sự không hấp-dẫn (không sạch, ô uế) của/trong thân-thể, nhận 
thức sự gớm-ghiếc (đáng kinh tởm) của thức-ăn, nhận thức sự không gì 
đáng mê-thích trong toàn thể thế giới, quán sát sự vô-thường trong mọi 
hiện-tượng có điều-kiện (hữu vi); và người đó có sự nhận-thức về cái chết 
được thiết lập sâu sắc ở bên trong (tâm). Người đó sống dựa vào năm 


năng-lực của bậc học-nhân: năng lực niêm-tin, năng lực biệt xâu-hô về 
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mặt đạo đức, năng lực biết sợ-hãi về mặt đạo đức, năng lực nỗ-lực (tinh 
tấn), và năng lực trí-tuệ. (Và) năm căn này khởi sinh bên trong người đó 
một cách nổi trội: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, và căn trí-tuệ. Do năm căn này là nổi trội, nên người đó chứng ngộ 
Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm ngay trong kiếp này. Theo cách như vậy là 


một người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm ngay trong kiếp này. 


(2) “Và theo cách nào là một người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố- 
găng thêm khi thân tan rã? Ö đây, một Tỳ kheo an trú quán sát sự không 
hấp-dẫn của/trong than-thể ... và người đó có sự nhận-thức về cái chết 
được thiết lập sâu sắc ở bên trong. Người đó sống dựa vào năm năng-lực 
của bậc học-nhân: năng lực niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. (Nhưng) năm căn 
này khởi sinh bên trong người đó một cách yếu ớt: căn niềm-tin ... căn trí- 
tuệ. Do năm căn nảy là yếu ớt, nên người đó chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự 
cố-găng thêm khi thân tan rã. Theo cách như vậy là một người chứng ngộ 


Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm khi thân tan rã. 


(3) “Và theo cách nào là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự 
cố-gắng thêm ngay frong kiếp này? Ở đây, một Tỳ kheo: () “... chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... () °... tầng thiền định 
thứ hai ... (/) °... tầng thiền định thứ ba ... () °... tầng thiền định thứ tư 
... (giống đoạn (3) kinh 4:163 ở trên) 


“Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực 
niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. (Và) năm căn này khởi sinh bên trong người 
đó một cách nỗi trội: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là nồi 
trội, nên người đó chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm ngay 
trong kiếp này. Theo cách này là một người chứng ngộ Niết-bàn không 


cần sự cố-gắng thêm ngay trong kiếp này. 


(4) “Và theo cách nào là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự 
cô-gắng thêm khi thân tan rã? Ở đây, một Tỳ kheo: () “... chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... () °... tầng thiền định thứ hai ... 
(ii) “... tầng thiền định thứ ba ... () “... tầng thiền định thứ tư ... (giống 
đoạn (3) kinh 4:163 ở trên) 
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“Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực 
niềm-tin.... năng lực trí-tuệ. (Nhưng) năm căn này khởi sinh bên trong 
người đó một cách yếu ớt: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là 
yếu ớt, nên người đó chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm khi 
thân tan rã. Theo cách này là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự 


cố-găng thêm khi thân tan rã. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


170 (10) Kết Hợp Với Nhau 


Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Kosambi, trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Ở đó thầy Änanda đã nói với các 
Tỳ kheo: 


“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 
“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Änanda đã nói điều này: 


“Này các đạo hữu, mọi Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni tuyên bố sự chứng 
quả A-la-hán trước mặt tôi đều đã làm được vậy bằng bốn con-đường 


này®" hoặc bằng một trong bốn đó. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo tu tập sự minh-sát (tuệ, thiền quán) được 
dẫn trước bởi sự vắng-lặng (định, thiền định). Khi người đó đang tu tập sự 
minh-sát được dẫn trước bởi sự vắng-lặng, con-đường [đạo | được phát tạo 
(trong người đó).3° Người đó theo đuổi con-đường đó, tu tập nó, và tu 
dưỡng nó. Khi người đó đang theo đuổi, tu tập, và tu dưỡng con-đường 
đó, những gông-cùm (kiết sử) được dẹp bỏ và những khuynh-hướng tiềm 


ân (tùy miên) được bứng bỏ.?"” 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo tu tập sự vắng-lặng (định) được dẫn trước 
bởi sự minh-sát (tuệ).““ Khi người đó đang tu tập sự vắng-lặng được dẫn 
trước bởi sự minh-sát, con-đường [đạo | được phát tạo (trong người đó). 
Người đó theo đuôi con-đường đó, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người 
đó đang theo đuổi, tu tập, và tu dưỡng con-đường đó, những gông-cùm 
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(kiết sử) được dẹp bỏ và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) được 
bứng bỏ. 

(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo tu tập sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát 
(tuệ) kết hợp với nhau.®“' Khi người đó đang tu tập sự vắng-lặng và sự 
minh-sát kết hợp với nhau, con-đường [đạo] được phát tạo (trong người 
đó). Người đó theo đuôi con-đường đó, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi 
người đó đang theo đuổi, tu tập, và tu đưỡng con-đường đó, những gông- 
cùm (kiết sử) được đẹp bỏ và những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) 
được bứng bỏ. 


(4) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo bị năm giữ bởi sự bắất-an về Giáo 
Pháp.” Nhưng sẽ đến thời tâm người đó được vững-vàng ở bên trong, 
được bình-tnh, được hợp-nhắt, và đạt-định. Rồi con-đường [đạo] sẽ được 
tạo ra bên trong người đó. Người đó theo đuôi con-đường đó, tu tập nó, và 
tu dưỡng nó. Khi người đó đang theo đuổi, tu tập, và tu dưỡng con-đường 
đó, những gông-cùm (kiết sử) được dẹp bỏ và những khuynh-hướng tiềm 
ân (tùy miên) được bứng bỏ. 

“Này các đạo hữu, mọi Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni tuyên bố sự chứng 
quá A-la-hán trước mặt tôi đều đã làm được vậy bằng bốn con-đường này 


hoặc bằng một trong bốn đó.” 


171 (1) Sự Có Ý%® 


(D “Này Änanda, khi có thân, vì có [nhân] sự cố-ý (tư) của thân (thân 
tư), nên có sướng và khô khởi sinh ở bên trong: khi có lời-nói, vì có sự cố- 
ý trong lời-nói (khẩu tư), nên có sướng và khô khởi sinh ở bên trong; khi 
có tâm, vì có sự cố-ý trong tâm (tâm tư), nên có sướng và khổ khởi sinh ở 


bên trong—với sự vô-minh chính là điêu-kiện (duyên).3% 


(1) “Này Ananda, () hoặc do sự tự-phát của mình, nên một người tạo 
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ra sự tạo-tác cô ý trong thân (thân hành) làm điều-kiện (duyên) cho sướng 
và khổ khởi sinh ở bên trong; () hoặc do bị kích-giục bởi người khác, 
nên một người tạo ra sự tạo-tác cô ý trong thân làm điều-kiện cho Sướng 
và khổ khởi sinh ở bên trong. Này Änanda, (7) hoặc một cách cố-tình, 
nên một người tạo ra sự tạo-tác cô ý trong thân làm điều-kiện cho Sướng 
và khổ khởi sinh ở bên trong: (i») hoặc một cách vô-tình, nên một người 
tạo ra sự tạo-tác cố ý trong thân làm điều-kiện cho sướng vả khổ khởi sinh 


ở bên trong.®65 


(2) “Này Ananda, (¡) hoặc do sự tự-phát của mình, một người tạo ra 
sự tạo-tác cô ý trong lời-nói (khẩu hành) làm điều-kiện (duyên) cho sướng 
và khổ khởi sinh ở bên trong: (i) hoặc do bị kích-giục bởi người khác, 
một người tạo ra sự tạo-tác có ý trong lời-nói làm điều-kiện cho sướng và 
khô khởi sinh ở bên trong. Này Ananda, (/) hoặc một cách cố-tình, một 
người tạo ra sự tạo-tác cố ý trong lời-nói làm điều-kiện cho sướng và khổ 
khởi sinh ở bên trong; (¡v) hoặc một cách vô-tình, một người tạo ra sự tạo- 
tác cố ý trong lời-nói làm điều-kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở bên 
trong. 

(3) “Này Ananda, (¡) hoặc do sự tự-phát của mình, một người tạo ra 
sự tạo-tác cố ý trong tâm (tâm hành) làm điều-kiện (duyên) cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong; (#) hoặc do bị kích-giục bởi người khác, nên 
một người tạo ra sự tạo-tác cô ý trong tâm làm điều-kiện cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong. Này Änanda, () hoặc một cách cố-tình, nên 
một người tạo ra sự tạo-tác cô ý trong tâm làm điều-kiện cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong; (/) hoặc một cách vô-tình, nên một người tạo 
ra sự tạo-tác cô ý trong tâm làm điều-kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở 


bên trong. 


(4) “Có sự vô-minh nằm bên trong những trạng thái này.5 (Cho nên 
Phật đã nói: 'Do có vô-minh là điểu-kiện, nên có những sự tạo-tác cố ?)). 
Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-minh (¡) zhì thân không còn tồn 
tại để làm điều-kiện (duyên) cho sướng và khổ khởi sinh ở bên trong: (ii) 


thì lời-nói không còn tôn tại đê làm điêu-kiện cho sướng và khô khởi sinh 
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ở bên trong: (iiï) h tâm không còn tôn tại để làm điều-kiện cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong.?“” Ruộng-đất đó [nơi phát sinh] không tồn tại, 
căn-cứ đó [sự trợ giúp] không tồn tại, cơ-sở đó [điều-kiện] không tôn tại, 
và chỗ-nơi đó [nguyên nhân] không tồn tại làm điều-kiện (duyên) đỀ sự 
sướng và khổ khởi sinh bên trong.””° (tức là: hết vô-minh thì không còn 
khởi sinh năm-uẩn (= cơ sở của mọi trải nghiệm), hết năm-uân thì đâu còn 
trải nghiệm sướng và khổ gì nữa) 


tk 


(H) “Này các Tỳ kheo, có bốn sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể (danh- 
tánh sanh y; tức sự đạt thành một “con người”, một “danh tánh" hay “ngã 
tánh').#' Bốn đó là gì? (1) Có sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể trong đó sự 
cố-ý (tư) của mình là hiệu lực, không do sự cố-ý của người khác. (2) Có 
sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể trong đó sự cô-ý của người khác là hiệu lực, 
không do sự cô-ý của mình. (3) Có sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể trong đó 
cả hai sự cô-ý của mình và của người khác đều có hiệu lực. (4) Và có sự 
thu-nạp sự hiện-hữu cá thể trong đó không phải do sự cố-ý của mình hay 
của người khác là hiệu lực. Đây là bốn sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể.” 


Khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, con hiểu chỉ tiết ý nghĩa của lời tuyên thuyết mà đức Thế 
Tôn mới nói ra một cách ngắn gọn là như sau: (I) Trong trường hợp sự 
thu-nạp sự hiện-hữu cá thể loại (1): chính do sự cô-ý của mình mà những 
chúng sinh đó qua đời (chuyển kiếp, tái sinh) từ loại đó.Š? (2) Trong 
trường hợp sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể loại (2): chính do sự cố-ý của 
người khác mà những chúng sinh đó qua đời từ loại đó.Š”!(3) Trong 
trường hợp sự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể loại (3): chính do sự cố-ý của 
mình và sự cố-ý của người khác mà những chúng sinh đó qua đời từ loại 
đó.”? (4) Nhưng, thưa Thế Tôn, còn loại thiên-thần nào được cho là sự 


thu-nạp sự hiện-hữu cá thể thuộc loại (4) nói trên??” #73 


“Này Xá-lợi-phất, họ là những thiên-thần thuộc phi tưởng phi phi 


tưởng xứ.” 
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“Thưa Thế Tôn, tại sao có những chúng sinh qua đời từ loại (4) này là 
những người hữu-lai, họ quay trở lại trạng thái hiện-hữu này, trong khi có 
những chúng sinh khác từ loại (4) này là người bất-lai, họ không quay lại 
trạng thái hiện-hữu này nữa?”#4 


(a) “Ở đây, này Xá-lợi-phất, có người không phá bỏ được năm gông- 
cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử). Ngay trong kiếp này người đó chứng nhập 
và an trú trong cảnh phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người đó thưởng thức [vị 
ngọt (sự sướng) của] cảnh giới đó, ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự 
thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc trong đó, tập trung (chú 
định) vào nó, thường an trú (thiền trú) trong đó, và không lạc rớt khỏi nó 
khi chết, thì người đó được tái sinh trong số những thiên thần thuộc giới 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi người đó qua đời từ cảnh giới đó, người 
đó là một người hữu-laI, là người quay lại trạng thái hiện-hữu này. 

(b) “Nhưng có những người [khác| ở đây đã phá bỏ năm gông-cùm 
thấp hơn. Ngay trong kiếp này người đó chứng nhập và an trú trong trong 
cảnh phi tưởng phi phi tưởng xứ Người đó thưởng thức cảnh giới đó, ham 
muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững 
chắc trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú (thiền trú) trong 
đó, và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số 
những thiên thần thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi người đó qua đời 
từ cảnh giới đó, người đó là người bắt-lai, là người không quay lại trạng 
thái hiện-hữu này nữa. 

“Này Xá-lợi-phất, đây là lý do có những chúng sinh qua đời từ loại 
(4) này là những người hữu-lai, là người quay lại trạng thái hiện-hữu này, 
trong khi cũng có những chúng sinh trong loại (4) này là người bắt-lai, là 
người không quay lại trạng thái hiện-hữu này nữa.” 


172 (2) Sự Phân Tích 


Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 
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“Dạ, thưa đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói 
điều này: 

(1) “Này các đạo hữu, nửa tháng sau khi tôi thụ giới toàn bộ (đại thọ 
giới, thành Tỳ kheo), tôi chứng ngộ loại trí-biết mang tính phân-tích (vô 
ngại giải trí) về ý-nghĩa theo những sự phân-chia và công-thức của nó.Ÿ”Š 
Tôi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên thuyết nó, thiết lập nó, khai mở nó, 
phân tích nó, và làm sáng tỏ nó theo nhiều cách khác nhau.” [Cứ] có ai 
còn bối rối hay không chắc-chắn [đến gặp tôi] với một câu hỏi, tôi sẽ có 
[sẽ làm thỏa mãn người đó] bằng sự trả lời của tôi.” Vị Thầy của chúng 
ta (tức Phật), là bậc rất thiện thạo về những giáo lý của chúng ta, đang có 


mặt ở đây."”3 


(2) “Nửa tháng sau khi tôi thụ giới toàn bộ, tôi chứng ngộ loại trí-biết 
mang tính phân-tích về Giáo Pháp theo những sự phân-chia và công-thức 
của nó. Tôi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên thuyết nó, thiết lập nó, khai 
mở nó, phân tích nó, và làm sáng tỏ nó theo nhiều cách khác nhau. [Cú] 
có ai còn bối rỗi hay không chắc-chắn [đến gặp tôi] với một câu hỏi, tôi sẽ 
có [sẽ làm thỏa mãn người đó] bằng sự trả lời của tôi. Vị Thầy của chúng 


ta, là bậc rất thiện thạo về những giáo lý của chúng ta, đang có mặt ở đây. 


(3) “Nửa tháng sau khi tôi thụ giới đầy đủ tôi chứng ngộ được trí-biết 
mang tính phân-tích về ñgôn-ngữ theo những sự phân-chia và công-thức 
của nó. Tôi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên thuyết nó, thiết lập nó, khai 
mở nó, phân tích nó, và làm sáng tỏ nó theo nhiều cách khác nhau. [Cú] 
có ai còn bối rỗi hay không chắc-chắn [đến gặp tôi] với một câu hỏi, tôi sẽ 
có [sẽ làm thỏa mãn người đó] bằng sự trả lời của tôi. Vị Thầy của chúng 


ta, là bậc rất thiện thạo về những giáo lý của chúng ta, đang có mặt ở đây. 


(4) “Nửa tháng sau khi tôi thụ giới đầy đủ tôi chứng ngộ được trí-biết 
mang tính phân-tích về những sự-biết về sự nhận-biết theo những sự 
phân-chia và công-thức của nó. Tôi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên thuyết 
nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, và làm sáng tỏ nó theo nhiều 
cách khác nhau. [Cứ] có ai còn bối rỗi hay không chắc-chăn [đến gặp tôi] 


với một câu hỏi, tôi sẽ có [sẽ làm thỏa mãn người đó] băng sự trả lời của 
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tôi. Vị Thầy của chúng ta, là bậc rất thiện thạo về những giáo lý của chúng 


ta, đang có mặt ở đây.” 


1735 (3) Câu-Hi-La 


Lúc đó có Ngài Đại Câu-hi-la (Mahãkotthita) đến gặp và chào hỏi 
qua lại với Ngài Xá-lợi-phất. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, 
thầy ngồi xuống một bên, và nói với thầy Xá-lợi-phất: 

(1) “Này đạo hữu, với sự phai-biễn sạch sẽ [không còn tàn dư] và sự 
chấm-dứt của sáu cơ-sở tiếp-xúc, có phải còn gì khác?”#”2 
“Đừng nói như vậy, này đạo hữu.” 


(2) “Với sự phai-biên sạch sẽ và sự châm-dứt của sáu cơ-sở tiêp-xúc, 
có phải không còn gì khác?” 

“Đừng nói như vậy, này đạo hữu.” 

(3) “Với sự phai-biên sạch sẽ và sự châm-dút của sáu cơ-sở tiêp-xúc, 
có phải vừa còn gì khác vừa không còn gì khác?” 

“Đừng nói như vậy, này đạo hữu.” 


(4) “Với sự phai-biên sạch sẽ và sự châm-dút của sáu cơ-sở tiêp-xúc, 
có phải không còn gì khác cũng không phải không còn gì khác?” 


“Đừng nói như vậy, này đạo hữu.”?89 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, khi thầy được hỏi ... (rừng câu hỏi trên, 
người dịch giản lượ?) ... thầy đều trả lời: “Đừng nói như vậy, này đạo hữu'. 


Y nghĩa của câu trả lời như vậy nên được hiêu theo cách nào?” 


(1 “Này đạo hữu Câu-h¡-la, nêu ai nói: “Với sự phai-biên sạch sẽ và 
sự châm-dứt của sáu cơ-sở tiêp-xúc, thì vân còn thứ khác”, thì người đó 


phóng đại [suy đoán] điều không nên được phóng đại [được suy đoán].®8! 


(2) Nêu ai nói: “Với sự phai-biên sạch sẽ và sự châm-dứt của sáu cơ- 
sở tiêp-xúc, thì không còn gì khác”, thì người đó phóng đại điêu không 
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nên được phóng đại. 


(3) Nếu ai nói: “Với sự phai-biến sạch sẽ và sự chấm-dứt của sáu cơ- 
sở tiếp-xúc, thì vừa còn thứ khác vừa không còn gì khác, thì người đó 
phóng đại điều không nên được phóng đại. 

(4) Nếu ai nói: “Với sự phai-biến sạch sẽ và sự chấm-dứt của sáu cơ- 
sở tiếp-xúc, thì không còn gì khác cũng không phải không còn gì khác”, 
thì người đó phóng đại điều không nên được phóng đại. 

“Này đạo hữu Câu-hi-la, sáu cơ-sở tiếp-xúc vươn xa tới đâu, sự 
phóng đại [suy đoán] sẽ vươn tới đó.#? Tầm phóng đại vươn xa tới đâu, 
Sáu cơ-Sở tiếp-xúc vươn xa tới đó. Với sự phai-biến sạch sẽ và sự chấm- 
dứt của sáu cơ-sở tiếp-xúc thì có sự chấm-dứt của sự phóng đại, sự lặn 
mất của sự phóng đại.” 


174 (4) Ananda 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp và chào hỏi qua lại với Ngài Đại 
Câu-hi-la... 


[Tiếp tục giống hệt kinh 4:173 kế trên, chỉ khác ở đây là thây Ẩnanda 


hỏi và thầy Câu-hi-la trả lời. ]Š8Š 


175 (5) Upavana 
Lúc đó có Ngài Upaväna đến gặp và chào hỏi qua lại với Ngài Xá- 
lợi-phất ... và nói với thầy Xá-lợi-phất: 


(1) “Đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải người tu trở thành người làm nên 
sự chấm-dứt nhờ phương tiện là sự-biết (trí)?”58 


“Này đạo hữu, không quy kết như vậy” 


(2) “Vậy có phải người tu trở thành người tu trở thành người làm nên 
sự chấm-dứt nhờ phương tiện là đức-hạnh (hạnh)?” 
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“Này đạo hữu, không quy kết như vậy” 


(3) “Vậy có phải người tu trở thành người tu trở thành người làm nên 
sự chấm-dứt nhờ phương tiện là sự-biết và đức-hạnh?” 


“Này đạo hữu, không quy kết như vậy” 


(4) “Vậy có phải người tu trở thành người tu trở thành người làm nên 
sự chấm-dứt nhờ những phương tiện khác hơn là sự-biết và đức-hạnh?” 


“Này đạo hữu, không quy kết như vậy” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, khi thầy được hỏi ... (rừng câu hỏi trên, 
người dịch giản lượi)... thầy đều trả lời thầy đều trả lời: “Này đạo hữu, 
không quy kết như vậy? Vậy người tu trở thành người làm nên sự chấm- 
dứt theo cách nào?” 


(1) “Này đạo hữu Upaväna, nếu người tu trở thành người làm nên sự 
chắm-dứt nhờ phương tiện là sự-biết, vậy thì ngay cả những người vẫn 
còn sự dính-chấp (thủ) cũng thành người làm nên sự chấm-dứt. (cho nên 
sự quy kết đó là sai) 


(2) “Nếu người tu trở thành người làm nên sự chấm-dứt nhờ phương 
tiện đức-hạnh, vậy thì ngay cả những người vẫn còn sự dính-chấp cũng 


thành người làm nên sự chấm-dứt. 


(3) “Nếu người tu trở thành người làm nên sự chấm-dứt nhờ phương 
tiện là sự-biết và đức-hạnh, vậy thì ngay cả những người vẫn còn sự dính- 


chấp cũng thành người làm nên sự châm-dứt. 


(4) “Nếu người tu trở thành người làm nên sự chấm-dứt nhờ những 
phương tiện khác hơn là sự-biết hay đức-hạnh, vậy thì ngay cả những 
người phàm phu tục tử cũng thành người làm nên sự chấm-dứt; vì những 
người phàm phu thế tục thì thiếu hụt (nghèo nàn) sự-biết và đức-hạnh. 


“Này đạo hữu Upavãna, người thiếu hụt về đức-hạnh thì không biết 
và thấy mọi sự đúng như chúng thực là. Người hoàn thiện về đức-hạnh thì 
biết và thấy mọi sự đúng như chúng thực là. Sau khi biết và thấy mọi sự 


đúng như chúng thực là, người tu trở thành người làm nên sự chấm- 
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đút.“ 


176 (6) Mong Cầu °%° 


(1) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin, nếu 
mong cầu đúng đắn, nên mong cầu như vây: “Cầu cho tôi trở thành người 
như Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên!? Đây là tiêu chuẩn và mực thước đối 


với những đệ tử Tỳ kheo, đó là, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. 


(2) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo ni được phú cho niêm-tin, nêu 
mong câu đúng đăn, nên mong câu như vây: “Câu cho tôi trở thành người 
như Khema và ppalavannal° Đây là tiêu chuân và mực thước đôi với 


những đệ tử Tỳ kheo mi, đó là, Tỳ kheo ni Khema and Uppalavannä. 


(3) “Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia nam (u-bả-tắc) được phú cho 
niềm-tin, nếu mong cầu đúng đắn, nên mong cầu như vầy: “Cầu cho tôi trở 
thành người như gia chủ Citta và (hoàng tử) Hatthaka ở xứ Alavĩ!" Đây là 
tiêu chuẩn và mực thước đối với những nam đệ tử tại gia, đó là, gia chủ 
Citta và (hoàng tử) Hatthaka ở xứ Alav1. 


(4) “Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia nữ (u-bà-di) được phú cho 
niềm-tin, nếu mong cầu đúng đắn, nên mong cầu như vây: “Cầu cho tôi trở 
thành người như nữ đệ tử tại gia Khujjuttarä và Ve|ukantakT Nandamatä†" 
Đây là tiêu chuẩn và mực thước đối với những nữ đệ tử tại gia, đó là, nữ 


đệ tử tại gia KhuJjuttara và VelukanfakT Nandamaätä.” 


177 (7) Rahula 


Lúc đó có Ngài Rãhula (La-hầu-la) đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy như 


vậy:58? 


(1) “Này Rãhula, yếu tố đất bên trong và yếu tố đất bên ngoài đều chỉ 
là yêu tố đất. Điều này nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí- 


tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái 
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'ta', đây không phải là “bản ngã của ta”.' Sau khi đã nhìn thấy như vậy, 
người tu trở nên không còn mê lầm (tỉnh ngộ) với yếu tô đất; người tu tách 
ly cái tâm khỏi yếu tố đất.®88 

(2) “Này Rãhula, yếu tố nước bên trong và yêu tố nước bên ngoài đều 
chỉ là yếu tổ nước. Điều này nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải là của-ta, đây không 
phải là cái “ta', đây không phải là bản ngã của ta”.` Sau khi đã nhìn thấy 
như vậy, người tu trở nên không còn mê lầm với yếu tố nước; người tu 
tách ly cái tâm khỏi yếu tô nước. 

(3) “Này Raãhula, yếu tố nhiệt (lửa) bên trong và yếu tố nhiệt bên 
ngoài đều chỉ là yếu tố nhiệt. Điều này nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là của-ta, đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải là bản ngã của taˆ.` Sau khi đã nhìn 
thấy như vậy, người tu trở nên không còn mê lầm với yếu tố nhiệt; người 
tu tách ly cái tâm khỏi yếu tố nhiệt. 

(4) “Này Rãhula, yếu tố khí (gió) bên trong và yếu tố khí bên ngoài 
đều chỉ là yêu tố khí. Điều này nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải là của-ta, đây không 
phải là cái “ta', đây không phải là bản ngã của ta”.` Sau khi đã nhìn thấy 
như vậy, người tu trở nên không còn mê lầm với yếu tố khí; người tu tách 
ly cái tâm khỏi yếu tổ khí. 

“Này Rãhula, khi một Tỳ kheo không nhận thấy có một cái “ta” nào 
hay những thứ nào thuộc về một cái “ta' trong bốn yếu tô này, thì người 
đó được gọi là một Tỳ kheo đã cắt bỏ dục-vọng, đã lột bỏ gông-cùm, và 
bằng cách xuyên phá hoản toàn sự tự-ta (ngã mạn), đã làm nên chấm-dứt 
khô.” 


178 (8) H Giữ Nước 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bồn đó là gì? 
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(1) “Ở đây, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong một “sự giải- 
thoát của tâm” đầy bình an. Người đó chú-tâm tới sự chấm-dứt sự hiện- 
hữu cá-thể (thân này, danh tính).°° Khi người đó đang làm vậy, tâm của 
người đó không phóng ra tới đó, không đạt được sự tự-tin, không được 
vững-vàng, và không chú-hướng (tập trung, hội tụ) vào đó. Tỳ kheo này 
không thể được trông đợi sẽ chứng ngộ được sự chấm-dứt sự hiện-hữu cá- 
thể. Ví dụ một người năm lẫy một cành cây bằng bàn tay bị dính mủ keo. 
Bàn tay người đó sẽ dính vào đó, bám chặt vào đó, dính chặt vào đó. Cũng 
giống như vậy, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong một “sự giải-thoát 
của tâm' đầy bình an ... Tỳ kheo này không thể được trông đợi sẽ chứng 


ngộ được sự châm-dứt sự hiện-hữu cá-thê. 


(2) “Ở đây, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong một “sự giải- 
thoát của tâm” đầy bình an. Người đó chú-tâm tới sự chấm-dứt sự hiện- 
hữu cá-thể (thân này, danh tính). Khi người đó đang làm vậy, tâm của 
người đó phóng ra tới đó, đạt được sự tự-tin, được vững-vàng, và chú- 
hướng vào đó. Tỳ kheo này có thể được trông đợi sẽ chứng ngộ được sự 
chắm-dứt sự hiện-hữu cá-thê. Ví dụ một người nắm lấy một cành cây bằng 
bàn tay sạch sẽ. Bàn tay người đó sẽ không dính vào đó, không bám chặt 
vào đó, không dính chặt vào đó. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong một “sự giải-thoát của tâm' đầy bình an ... Tỳ kheo 
này có thể được trông đợi sẽ chứng ngộ được sự chấm-dứt sự hiện-hữu cá- 
thê. 


(3) “Ở đây, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong một “sự giải- 
thoát của tâm' đây bình an. Người đó chú-tâm tới sự phá-vỡ vô-minh. Khi 
người đó đang làm vậy, tâm của người đó không phóng ra tới đó, không 
đạt được sự tự-tin, không được vững-vàng, và không chú-hướng vào đó. 
Tỳ kheo này không thể được trông đợi sẽ chứng ngộ được sự phá-vỡ vô- 
minh. Ví dụ có một hồ giữ nước đã nhiều năm. Một người đến bịt đường 
chảy vào và mở đường chảy ra, cũng không có đủ nước mưa để bù. Trong 
trường hợp đó, khả năng bờ kè hay đập hồ nước bị vỡ là không có. Cũng 
giống như vậy, khi một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong một “sự giải- 
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thoát của tâm đầy bình an ... Tỳ kheo này không thể được trông đợi sẽ 


chứng ngộ được sự phá-vỡ vô-minh. 


(4) “Ở đây, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong một “sự giải- 
thoát của tâm' đây bình an. Người đó chú-tâm tới sự phá-vỡ vô-minh. Khi 
người đó đang làm vậy, tâm của người đó phóng ra tới đó, đạt được sự tự- 
tin, được vững-vàng, và chú-hướng vào đó. Tỳ kheo này có thể được trông 
đợi sẽ chứng ngộ được sự phá vỡ vô-minh. Ví dụ có một hồ giữ nước đã 
nhiều năm. Một người đến mở đường chảy vào và bịt đường chảy ra, lại 
thêm nước mưa tràn đầy. Trong trường hợp đó, khả năng bờ kè hay đập hồ 
nước bị vỡ là có thể. Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo chứng nhập và 
an trú trong một “sự giải-thoát của tâm” đây bình an. Người đó chú-tâm tới 
sự phá-vỡ vô-minh. Và tâm của người đó phóng ra tới đó, đạt được sự tự- 
tin, được vững-vàng, và chú-hướng vào đó. Tỳ kheo này có thể được trông 


đợi sẽ chứng ngộ được sự phá-vỡ vô-minh. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


179 (9) Niắ_-Bàn 
Lúc đó Ngài Änanda đến gặp Ngài Xá-lợi-phất, và nói: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, tại sao có những chúng sinh không chứng 
ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này?” 


“Ở đây, này đạo hữu Änanda, [một số] chúng sinh không hiểu được 
đúng như nó thực là: “Những nhận-thức này thuộc sự suy-đồi; những 
nhận-thức này thuộc sự ôn-định; những nhận-thức này thuộc sự khác-biệt; 
những nhận-thức này thuộc sự thâm-nhập.ˆ Đây là lý do tại sao có những 


chúng sinh không chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này. 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, tại sao có những chúng sinh chứng ngộ 
Niết-bàn ngay trong kiếp này?” 

“Ở đây, này đạo hữu Änanda, [một số] chúng sinh hiểu được đúng 
như nó thực là: “Những nhận-thức này thuộc sự suy-đồi; những nhận-thức 
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này thuộc sự ôn-định; những nhận-thức này thuộc sự khác-biệt; những 
nhận-thức này thuộc sự thâm-nhập.ˆ Đây là lý do tại sao có những chúng 


sinh chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này. ”80 


180 (10) Những Sự Tham Chiếu Lớn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bhoganagara, gần Ngôi Đền 
Änanda.®°! Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bốn sự tham chiếu lớn.”?? 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói. 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Này các Tỳ kheo, cái gì là bốn sự tham chiếu lớn? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) có thể một Tỳ kheo nói: “Trước mặt 
đức Thế Tôn tôi đã nghe điều này; trước mặt đức Thế Tôn tôi đã học điều 
này: “Đây là Giáo Pháp; đây là giới luật; đây là giáo lý của VỊ 
Thầày!”?—Không nên vội đồng ý hay bác bỏ những lời của vị Tỳ kheo đó. 
Không đồng ý hay bác bỏ, các thầy nên (tạm) nhớ hết những từ ngữ và 
câu chữ đó, rồi kiểm tra chúng trong những bài kinh (kinh tạng) và tìm 
kiếm chúng trong phần giới luật (luật tạng).°' Nếu, khi kiểm tra chúng 
trong các kinh và tìm kiếm chúng trong phần giới luật, [các thầy thấy] 
chúng không năm trong các kinh và không có trong phần giới luật, thì các 
thầy rút ra kết luận: “Chắc chắc đây không phải là lời của đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Lời này đã được học một cách tôi tệ (sai sót) 
bởi vị Tỳ kheo này.` Như vậy các thầy nên bỏ nó đi. 

(¡) “Nhưng, có thể một Tỳ kheo nói: “Trước mặt đức Thế Tôn tôi đã 
nghe điều này; trước mặt đức Thế Tôn tôi đã học điều này: “Đây là Giáo 
Pháp; đây là giới luật; đây là giáo lý của Vị Thầy!””.... Nếu, khi kiểm tra 
chúng trong các kinh và tìm kiếm chúng trong phân giới luật, [các thầy 


thấy] chúng có nằm trong các kinh và (hoặc) được thấy có trong phần giới 
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luật, thì các thầy rút ra kết luận: “Chắc chắc đây là lời của đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Lời này đã được học một cách khéo giỏi 
(chính xác) bởi vị Tỳ kheo này.” Như vậy các thầy nên ghi nhớ đây là sự 


tham chiếu lớn thứ nhất. 


(2) “Rồi, (¡) có thể một Tỳ kheo nói: *Ở nơi như vậy và như vậy có 
một Tăng Đoàn đang trú ngụ có những bậc trưởng lão và có những Tỳ 
kheo nổi bật. Trước mặt Tăng Đoàn đó tôi đã nghe điều này; trước mặt 
Tăng Đoàn đó tôi đã học điều này: “Đây là Giáo Pháp; đây là giới luật; 
đây là giáo lý của Vị Thầy!?””—Không nên vội đồng ý hay bác bỏ những 
lời của vị Tỳ kheo đó ... Nếu, khi kiểm tra chúng trong các kinh và tìm 
kiếm chúng trong phân giới luật, [các thầy thấy] chúng không nằm trong 
các kinh và không có trong phần giới luật, thì các thầy rút ra kết luận: 
“Chắc chắc đây không phải là lời của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác. Lời này đã được học một cách tôi tệ (sai sót) bởi vị Tỳ kheo 


này.” Như vậy các thầy nên bỏ nó đi. 


(1) “Nhưng, có thể một Tỳ kheo nói: “Ở nơi như vậy và như vậy có 
một Tăng Đoàn ... trước mặt Tăng Đoàn đó tôi đã học điều này: “Đây là 
Giáo Pháp; đây là giới luật; đây là giáo lý của Vị Thầy!”?.... Nếu, khi 
kiểm tra chúng trong các kinh và tìm kiếm chúng trong phân giới luật, 
[các thầy thấy] chúng có nằm trong các kinh và (hoặc) được thấy có trong 
phần giới luật, thì các thầy rút ra kết luận: “Chắc chắc đây là lời của đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác. Lời này đã được học một cách 
khéo giỏi (chính xác) bởi vị Tỳ kheo này.” Như vậy các thầy nên ghi nhớ 
đây là sự tham chiếu lớn thứ hai. 


(3) “Rồi, có thể một Tỳ kheo nói: *Ở nơi như vậy và như vậy có vài 
vị Tỳ kheo trưởng lão đang trú ngụ, họ là những bậc học hiểu nhiều, là 
những người kế thừa của di sản, là những bậc thiện thạo về Giáo Pháp, 
những bậc thiện thạo về giới luật, những bậc thiện thạo về những điều 
toát-yêu (đại cương, matika). Trước mặt mấy vị trưởng lão đó, tôi đã nghe 
điều này; trước mặt mấy vị đó, tôi đã học điều này: “Đây là Giáo Pháp; 


đây là giới luật; đây là giáo lý của Vị Thầy!”?—Không nên vội đồng ý hay 
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bác bỏ những lời của vị Tỳ kheo đó. Không đồng ý hay bác bỏ, các thầy 
nên (tạm) nhớ hết những từ ngữ và câu chữ đó, rồi kiểm tra chúng trong 
những bài kinh (kinh tạng) và tìm kiếm chúng trong phần giới luật (luật 
tạng). Nếu, khi kiểm tra chúng trong các kinh và tìm kiếm chúng trong 
phần giới luật, [các thầy thấy] chúng không nằm trong các kinh và không 
có trong phân giới luật, thì các thầy rút ra kết luận: “Chắc chắc đây không 
phải là lời của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Lời này đã 
được học một cách tôi tệ (sai sót) bởi vị Tỳ kheo này.” Như vậy các thầy 
nên bỏ nó đi. 

(i) “Nhưng, có thê một Tỳ kheo nói: 'Ở nơi như vậy và như vậy có 
vài vị Tỳ kheo trưởng lão ... trước mặt mấy vị đó, tôi đã học điều này: 
“Đây là Giáo Pháp; đây là giới luật; đây là giáo lý của Vị Thầy!”? Nếu, 
khi kiểm tra chúng trong các kinh và tìm kiếm chúng trong phần giới luật, 
[các thầy thấy] chúng có năm trong các kinh và (hoặc) được thấy có trong 
phần giới luật, thì các thầy rút ra kết luận: “Chắc chắc đây là lời của đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác. Lời này đã được học một cách 
khéo giỏi (chính xác) bởi vị Tỳ kheo này.” Như vậy các thầy nên ghi nhớ 
đây là sự tham chiếu lớn thứ ba. 


(4) “Rồi có thể một Tỳ kheo nói: 'Ở nơi như vậy và như vậy có một 
vị Tỳ kheo trưởng lão đang trú ngụ, đó là một bậc học hiểu nhiều, là người 
kế thừa của di sản, là bậc thiện thạo về Giáo Pháp, bậc thiện thạo về giới 
luật, bậc thiện thạo về những điều toát-yêu (đại cương, matika). Trước mặt 
vị trưởng lão đó, tôi đã nghe điều này; trước vị đó, tôi đã học điều này: 
“Đây là Giáo Pháp; đây là giới luật đây là giáo lý của VỊ 
Thầày!”?—Không nên vội đồng ý hay bác bỏ những lời của vị Tỳ kheo đó. 
Không đồng ý hay bác bỏ, các thầy nên (tạm) nhớ hết những từ ngữ và 
câu chữ đó, rồi kiểm tra chúng trong những bài kinh (kinh tạng) và tìm 
kiếm chúng trong phần giới luật (luật tạng). Nếu, khi kiểm tra chúng trong 
các kinh và tìm kiếm chúng trong phân giới luật, [các thầy thấy] chúng 
không nằm trong các kinh và không có trong phần giới luật, thì các thầy 
rút ra kết luận: “Chắc chắc đây không phải là lời của đức Thế Tôn, bậc A- 
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la-hán, bậc Toàn Giác. Lời này đã được học một cách tôi tệ (sa1 sÓt) bởi vị 


Tỳ kheo này.” Như vậy các thầy nên bỏ nó đi. 


(i) “Nhưng, có thể một Tỳ kheo nói: “Ở nơi như vậy và như vậy có 
một vị Tỳ kheo trưởng lão ... trước mặt vị trưởng lão đó, tôi đã học điều 
nảy: “Đây là Giáo Pháp; đây là giới luật; đây là giáo lý của Vị Thầy!” 
Nếu, khi kiểm tra chúng trong các kinh và tìm kiếm chúng trong phần giới 
luật, [các thầy thấy] chúng có nằm trong các kinh và (hoặc) được thấy có 
trong phần giới luật, thì các thầy rút ra kết luận: “Chắc chắc đây là lời của 
đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Lời này đã được học một cách 
khéo giỏi (chính xác) bởi vị Tỳ kheo này.” Như vậy các thầy nên ghi nhớ 
đây là sự tham chiếu lớn thứ tư. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn sự tham chiếu lớn.”3 


NHÓM 4 
NHỮNG BÀ-LA-MÔN 


181 (1) Chiến Binh 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn yếu tố, một chiến binh là xứng đáng 
của nhà vua, là thứ (công cụ) của nhà vua, và được coi là một yếu tố của 
vương triều. Bốn đó là gì? Ở đây, một chiến binh là người thạo giỏi về 
những nơi chốn, là một người bắn xa, một người bắn chính xác, và một 
người phá vỡ vật thể lớn. Có được bốn yếu tổ này, một chiến binh là xứng 
đáng của nhà vua, là thứ của nhà vua, và được coi là một yếu tố của vương 
triều. Cũng giống như vậy, có được bốn yếu tố, một Tỳ là xứng đáng được 
tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, 
là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô 
thượng ở trên đời). Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo là người thạo giỏi 
về những nơi chốn, là một người bắn xa, một người bắn chính xác, và một 
người phá vỡ vật thể lớn. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là một người 
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thạo giỏi nơi chốn? Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sông 
được kiềm chế trong Pãtimokkha (Giới Bồn Tỳ kheo), có được đức-hạnh 
và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau 
khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều 


luật đó. Theo cách như vậy một Tỳ kheo là thạo giỏi về nơi chốn. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là một người bắn xa? Ở đây, mọi 
sắc-thân dù là loại gì —thuộc quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần—một Tỳ kheo 
nhìn thấy tất cả sắc-thân đúng thực như nó là, bằng trí-tuệ chánh đúng: 
“Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là 
bản ngã của ta'.' 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại gì ... những 
sự tạo-tác cố ý dù là loại gì ... mọi thức dù là loại gì —thuộc quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược 
hay ưu, xa hay gần—một Tỳ kheo nhìn thấy tất cả thức đúng thực như nó 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải là bản ngã của ta”.” Theo cách này một Tỳ kheo là 


một người băn xa. 


(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người bắn chính xác (bắn tỉa)? 
Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ”; người 
đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ'; người đó hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; người đó hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Theo 
cách này một Tỳ kheo là người bắn chính xác. 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người phá vỡ vật thể lớn (công 
phá)? Ở đây, một Tỳ kheo phá vỡ đống vô-minh lớn. Theo cách như vậy 
một Tỳ kheo là người phá vỡ vật thể lớn. 

“Có được bốn phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 


ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 
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162 (2) Người Bảo Đảm 
“Đối với bốn điều, không thể có người bảo đảm—dù đó là sa-môn, 
bà-la-môn, thiên thần, Ma Vương, trời Brahmä, hay bất cứ ai trong thế 


gian. Bốn đó là gì? 

(1) Không thể có người bảo đảm——dù đó là sa-môn ... hay bất cứ ai 
trong thế gian, rằng “thứ phải bị già sẽ không bị giả'. 

(2) Không thể có người bảo đảm——dù đó là sa-môn ... hay bất cứ ai 


trong thế gian, rằng “thứ phải bị bệnh sẽ không bị bệnh”. 


(3) Không thể có người bảo đảm—dù đó là sa-môn ... hay bất cứ ai 
trong thế gian, rằng “thứ phải bị chết sẽ không bị chết”. 


(4) Không thể có người bảo đảm——dù đó là sa-môn ... hay bất cứ ai 
trong thế gian, răng “nghiệp xấu—là bị ô nhiễm, đưa đến sự tái hiện-hữu, 
đưa đến sự tái hiện-hữu (tái sinh), gây khó khổ, chín muôi thành sự khổ 
đau, dẫn tới sự sinh-già-chết—sẽ không tạo ra quả của nó. 

“Đối với bốn điều này, không thể có người bảo đảm— dù đó là sa- 
môn, bà-la-môn, thiên thần, Ma Vương, trời Brahma, hay bất cứ ai trong 


thế gian.” 


183 (3) Đã Nghe 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu 
Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ tìm thức-ăn của bầy sóc. Lúc đó có bà-la- 
môn tên Vassakãra, là tế tướng của vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha), 
đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau đó ông ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, đây là lý luận và quan điểm của tôi: (1) không có gì 
là tội lỗi khi một người nói về điều đã được nhìn thấy: “Tôi đã nhìn thấy 


điều như vậy”: (2) không có gì là tội lỗi khi một người nói về điều đã được 


204 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


nghe thấy: “Tôi đã nghe thấy điều như vậy'; (3) không có gì là tội lỗi khi 
một người nói về điều đã được cảm thấy: “Tôi đã cảm thấy điều như vậy”; 
(4) không có gì là tội lỗi khi một người nói về điều đã được nhận biết: 
“Tôi đã nhận biết điều như vậy.) 

(1) “Này bà-la-môn, ta không nói nên nói về mọi thứ được nhìn thấy, 
nhưng ta cũng không nói nên nói về không thứ gì được nhìn thầy. (2) Ta 
không nói nên nói về mọi thứ được nghe thấy, nhưng ta cũng không nói 
nên nói về không thứ gì được nghe thầy. (3) Ta không nói nên nói về mọi 
thứ được cảm thấy, nhưng ta cũng không nói nên nói về không thứ gì 
được cảm thầy. (3) Ta không nói nên nói về mọi thứ được nhận biết, 


nhưng ta cũng không nói nên nói về không thứ gì được nhận biết. 


(1) Bởi vì, này bà-la-môn, (¡) nếu mà, khi một người nói về thứ mình 
đã nhìn thấy (hình-sắc) mà những phẩm chất bắt thiện gia tăng và những 
phẩm chất thiện gia giảm, thì ta nói rằng người đó không nên nói về thứ 
mình đã nhìn thấy. (ii) Nhưng, nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã 
nhìn thấy mà những phẩm chất bất thiện gia giảm và những phẩm chất 
thiện gia tăng, thì ta nói rằng người đó nên nói về thứ mình đã nhìn 
thấy.®?5 

(2) () Nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã nghe thấy (âm- 
thanh)... 


(3) () Nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã cảm thấy (thứ hữu- 


hình chạm xúc) ... 


(4) () Nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã cảm thấy (hiện- 
tượng thuộc tâm) mà những phẩm chất bắt thiện gia tăng và những phẩm 
chất thiện gia giảm, thì ta nói rằng người đó không nên nói về thứ mình đã 
nhận biết. (ii) Nhưng, nếu mà, khi một người nói về thứ mình đã nhận biết 
mà những phẩm chất bất thiện gia giảm và những phẩm chất thiện gia 
tăng, thì ta nói rằng người đó nên nói về thứ mình đã nhận biết.” 

Rồi bà-la-môn Vassakãra, vị tế tướng của xứ Ma-kiệt-đà, sau khi hài 


lòng và vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn, ông đứng dậy khỏi chỗ 
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ngôi và ra vê. 


184 (4) Không Sợ Hãi 

Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussonï đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Rồi sau khi ngồi xuống một bên, ông nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, đây là lý luận và quan điểm của tôi: khi biết mình 
phải bị chết thì không ai mà không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 

“Này bà-la-môn, có những người phải bị chết thì sợ hãi và khiếp sợ 
cái chết, nhưng cũng có những người phải bị chết nhưng không sợ hãi và 


khiêp sợ cái chết. 


(D “Và, này bà-la-môn, ai là những người phải bị chết thì sợ hãi và 


khiêp sợ cái chêt? 


(1) “Ở đây, có người có nhiều tham dục, tham muốn, sự luyến ái (cảm 
tình), sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với những dục-lạc [khoán- 
lạc giác quan]. Đến khi người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người 
đó nghĩ (về cái chết): “Ôi trời, những dục-lạc yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, 
và tôi phải rời bỏ những dục-lạc đó." Người đó buôn rầu, suy sụp, ai oán; 
người đó khóc lóc, đấm ngực và quân trí. Đây là người phải bị chết thì sợ 
hãi và khiếp sợ cái chết. 

(2) “Lại nữa, có người có nhiều tham dục, tham muốn, sự luyến ái 
(cảm tình), sự thèm khát, đam mê, và dục vọng đối với /hân-rhể. Đến khi 
người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người đó nghĩ (về cái chết): 
“Ôi trời, thân-thể yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, và tôi phải rời bỏ thân-thể 
này." Người đó buôn rầu, suy sụp, ai oán; người đó khóc lóc, đấm ngực và 


quân trí. Đây là người phải bị chết thì sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


(3) “Lại nữa, có người đã không làm điều gì tốt và thiện lành, cũng 
không làm nên chỗ nương-tựa cho bản thân mình, mà người đó chỉ làm 
những việc xấu ác, hung bạo, và ô nhiễm. Đến khi người đó phát bệnh 


nặng và làm suy nhược, người đó nghĩ: “OI trời, tôi đã không làm điêu gì 
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tốt và thiện lành, cũng không làm nên chỗ nương-tựa cho chính mình, mà 
tôi chỉ làm những việc xấu ác, hung bạo, và ô nhiễm. Khi tôi qua đời, tôi 
sẽ gặp phải số phận tương xứng. Người đó buồn rầu, suy sụp, ai oán; 
người đó khóc lóc, đấm ngực và quân trí. Đây là người phải bị chết thì sợ 
hãi và khiếp sợ cái chết. 

(4) “Lại nữa, có người ở đây còn bối rối, còn nghi ngờ, và chưa nhất 
quyết về Giáo Pháp tốt lành. Đến khi người đó phát bệnh nặng và làm suy 
nhược, người đó nghĩ: “Ôi trời, tôi còn bối rối, còn nghi ngờ, và chưa nhất 
quyết về Giáo Pháp tốt lành.” Người đó buồn rầu, suy sụp, ai oán; người 
đó khóc lóc, đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết thì sợ hãi và 


khiếp sợ cái chết. 
“Đây là bốn loại người phải bị chết thì sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


(ID “Và, này bà-la-môn, ai là những người phải bị chết nhưng không 


sợ hãi và khiêp sợ cái chêt? 


(1) “Ở đây, có người không có tham dục, tham muốn, sự luyến ái cảm 
tình), sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với những dục-lạc. Đến khi 
người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người không đó nghĩ kiểu: 
'Ôi trời, những dục-lạc yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, và tôi phải rời bỏ 
những dục-lạc đó.” Người đó không buôn rầu, suy sụp, ai oán; người đó 
không khóc lóc, đấm ngực và quân trí. Đây là người phải bị chết nhưng 


không sợ hãi và khiệp sợ cái chết. 


(2) “Lại nữa, có người không có tham dục, tham muốn, sự luyến ái 
cảm tình), sự thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với zhân-thể. Đến khi 
người đó phát bệnh nặng và làm suy nhược, người không đó nghĩ kiểu: 
'Ôi trời, thân-thể yêu quý của tôi sẽ rời bỏ tôi, và tôi phải rời bỏ thân-thể 
này." Người đó không buồn rầu, suy sụp, ai oán; người đó không khóc lóc, 
đắm ngực và quân trí. Đây là người phải bị chết những không sợ hãi và 


khiêp sợ cái chêt. 


(3) “Lại nữa, có người đã không làm những điêu xâu ác, hung bạo, vả 


ô nhiễm, mà người đó chỉ làm những điêu tốt và thiện lành, và cũng làm 


„ 207 


nên chỗ nương-tựa cho bản thân mình. Đến khi người đó phát bệnh nặng 
và làm suy nhược, người đó nghĩ: “Ơn trời, tôi đã không những điều xấu 
ác, hung bạo, và ô nhiễm, mà tôi chỉ làm những việc tốt và thiện lành, và 
đã làm nên chỗ nương-tựa cho bản thân mình. Khi tôi qua đời, tôi sẽ gặp 
được số phận tương xứng.” Người đó không buồn rầu, suy sụp, ai oán; 
người đó không khóc lóc, đấm ngực và quần trí. Đây là người phải bị chết 
nhưng không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 

(4) “Lại nữa, có người ở đây không còn bối rối, không còn nghi ngờ, 
và đã nhất quyết về Giáo Pháp tốt lành. Đến khi người đó phát bệnh nặng 
và làm suy nhược, người đó nghĩ: 'Ơn trời, tôi không còn bối rối, không 
còn nghi ngờ, và đã nhất quyết về Giáo Pháp tốt lành.” Người đó không 
buôn rầu, suy sụp, ai oán; người đó không khóc lóc, đấm ngực và quân trí. 
Đây là người phải bị chết nhưng không sợ hãi và khiếp sợ cái chết. 


“Đây là bốn loại người phải bị chết nhưng không sợ hãi và khiếp sợ 
cái chết.” 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! ... [giống đoạn cuối kinh 4:100] 
... Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y 
nương tựa từ hôm nay đến hết đời.” 


165 (5) Những Sự Thật Của Bà-La-Môn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kèn Kên. Bấy giờ, vào dịp đó có một số du sĩ nổi tiếng cũng 
đang trú ngụ gần đó, trong khu ở (tịnh xá) của những du sĩ bên bờ sông 
Sappin; gồm có Annabhãra, Varadhara, SakuludäyI, và những du sĩ nổi 
tiếng khác. Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ấn cư và đi 
đến khu ở của những du sĩ đó. Lúc đó những du sĩ khác đạo đó đã tụ tập, 
và khi họ đang ngồi với nhau, cuộc nói chuyện này đã khởi sinh: “Như 
vây là những sự thật của bà-la-môn; như vậy là những sự thật của bà-la- 


môn.” 


Rồi đức Thế Tôn đến gặp những du sĩ đó, ngồi xuống chỗ ngồi đã 
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được dọn săn, và hỏi họ: “Này các du sĩ, các vị vừa tham gia cuộc đàm 


đạo gì? Cuộc đàm đạo đang diễn ra là nói vê điêu gì?” 


“Thầy Cô-đàm, ở đây, chúng tôi đã tụ tập, và khi chúng tôi đang ngồi 
với nhau, cuộc nói chuyện này đã khởi sinh: “Như vầy là những sự thật 


của bà-la-môn; như vậy là những sự thật của bà-la-môn.' 


“Này các du sĩ, có bôn sự thật của bà-la-môn mà ta đã tuyên bô, sau 


khi ta đã tự mình nhận biết chúng bằng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các du sĩ, một bà-la-môn nói: “Tất cả chúng sinh hữu 
tình không nên bị hại [phải được dung tha|”. Khi nói như vậy, bà-la-môn 
đó nói sự thật, không phải nói sai. Khi nói điều như vậy, người đó không 
nhận lầm (nghĩ) mình (không nói với tư cách mình) là “một tu sĩ hay là 
“một bà-la-môn'. Người đó cũng không nhận lầm (nghĩ): “Tôi giỏi hơn", 
hay “Tôi bằng”, hay “Tôi kém hơn'. Thay vì vậy, sau khi đã trực-tiếp biết 
sự thật trong điều đó, người đó đang thực hành đơn giản vì sự cảm-thương 


và lòng bi-mẫn đôi với những chúng sinh. 


(2) “Lại nữa, một bà-la-môn nói: “Tất cả những dục-lạc [khoái-lạc 
giác-quan] đều là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi”. Khi nói như vậy, 
bà-la-môn đó nói sự thật, không phải nói sai. Khi nói điều như Vậy, người 
đó không nhận lầm (nghĩ) mình (không nói với tư cách mình) là “một tu 
sĩ” hay là 'một bả-la-môn”. Người đó cũng không nhận lầm (nghĩ): “Tôi 
giỏi hơn”, hay “Tôi bằng”, hay “Tôi kém hơn'. Thay vì vậy, sau khi đã 
trực-tiếp biết sự thật trong điều đó, người đó đang thực hành đơn giản vì 
sự tỉnh-ngộ [không còn mê thích] đối với những dục-lạc, vì sự phai-biễn 
và sự chấm-dứt những dục-lạc. 


(3) “Lại nữa, một bà-la-môn nói: “Tất cả những trạng thái hiện-hữu 
đều là vô thuờng, khô, và luôn bị thay đổi”. Khi nói như vậy, bà-la-môn đó 
nói sự thật, không phải nói sai. Khi nói điều như vậy, người đó không 
nhận lầm (nghĩ) mình (không nói với tư cách mình) là “một tu sĩ hay là 
“một bà-la-môn°. Người đó cũng không nhận lầm (nghĩ): “Tôi giỏi hơn", 
hay “Tôi bằng”, hay “Tôi kém hơn”. Thay vì vậy, sau khi đã trực-tiếp biết 
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sự thật trong điều đó, người đó đang thực hành đơn giản vì sự tỉnh-ngộ 
[không còn mê thích] đối với những trạng thái hiện-hữu, vì sự phai-biến 
và sự chấm-dứt những trạng thái hiện-hữu. 


(4) “Lại nữa, một bà-la-môn nói: “Ta không ở bất cứ đâu là của ai, 
cũng không ở bất cứ đâu có bất cứ gì là của ta.'#'5 Khi nói như vậy, bà-la- 
môn đó nói sự thật, không phải nói sai. Khi nói điều như vậy, người đó 
không nhận lầm (nghĩ) mình (không nói với tư cách mình) là “một tu sĩ 
hay là 'một bà-la-môn°. Người đó cũng không nhận lầm (nghĩ): “Tôi giỏi 
hơn", hay “Tôi bằng", hay “Tôi kém hơn". Thay vì vậy, sau khi đã trực-tiếp 
biết sự thật trong điều đó, người đó đang thực hành con-đường (đạo) 


không-có-gì (đạo vô sở hữu).??? 


“Này các du sĩ, đây là bốn sự thật của bà-la-môn mà ta đã tuyên bó, 


sau khi ta đã tự mình nhận biết chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


166 (6) Sự Tỉnh Nhạy 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn... và thưa: 

(1) “Thưa Thế Tôn, thế giới bị dẫn dắt bởi cái gì? Thế giới bị lôi kéo 
bởi cái gì? Khi cái gì khởi sinh thì [thế giới] đi theo sự điều khiển của 
nó?”898 

“Giỏi, giỏi, này Tỳ kheo! Sự tinh nhạy của thầy là xuất sắc. Sự tỉnh 
nhạy của thầy là xuất sắc.?”? Sự tìm hiểu của thây là tốt. Vì thầy đã hỏi: 
“Thưa Thế Tôn, thế giới bị dẫn dắt bởi cái gì? Thế giới bị lôi kéo bởi cái 
gì? Khi cái gì khởi sinh thì [thế giới] đi theo sự điều khiển của nó?'. 

“Dạ, thưa Thế Tôn.” 

“Này Tỳ kheo, thế giới bị dẫn dắt bởi tâm, bị lôi kéo bởi tâm; khi tâm 
khởi sinh thì [thế giới] đi theo sự điều khiến của nó.” 

“Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó hài lòng và vui mừng với 
lời nói của đức Thế Tôn nói. Sau khi nói vậy, thầy đó hỏi đức Thế Tôn 


thêm câu nữa: 
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(2) “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “bậc học sĩ về Giáo Pháp; bậc 
học sĩ về Giáo Pháp”. Theo cách nào một người là một bậc học sĩ về Giáo 
Pháp?” 


é 


“Giỏi, giỏi, này Tỳ kheo!.... Vì thầy đã hỏi: “... Theo cách nào một 


người là một bậc học sĩ về Giáo Pháp??” 
“Dạ, thưa Thế Tôn.” 


“Này Tỳ kheo, ta đã chỉ dạy nhiều giáo lý: về những thể loại kinh— 
kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự 
cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn sinh (của 
Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vẫn đáp. Nếu, ngay cả chỉ cần 
học được ý nghĩa và Giáo Pháp của một bài kệ bốn câu, và người đó tu tập 
đúng theo Giáo Pháp, thì nhiêu đó cũng đủ để người đó được gọi là “một 


bậc học sĩ vê Giáo Pháp.” 


“Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”... Sau khi nói vậy, thầy đó hỏi đức 


Thê Tôn thêm câu nữa: 


(3) “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “bậc học sĩ với trí-tuệ thâm 
nhập; bậc học sĩ với trí-tuệ thâm nhập”. Theo cách nào một người là bậc 
học sĩ với trí-tuệ thâm nhập?” 


€ 


“Giỏi, giỏi, này Tỳ kheo!.... Vì thầy đã hỏi: “... Theo cách nào một 


người là một bậc học sĩ với trí-tuệ thâm nhập?”” 
“Dạ, thưa Thế Tôn.” 


“Này Tỳ kheo, ở đây, một Tỳ kheo đã nghe được: “Đây là khổ", và 
người đó nhìn thấy nghĩa của điều này, sau khi chọc thủng (thấu hiểu) nó 
bằng trí-tuệ. Người đó đã nghe được: “Đây là nguồn-gốc khổ", và người 
đó nhìn thấy nghĩa của điều này, sau khi chọc thủng (thấu hiểu) nó bằng 
trí-tuệ. Người đó đã nghe được: “Đây là sự chấm-dứt khổ", và người đó 
nhìn thấy nghĩa của điều này, sau khi chọc thủng (thấu hiểu) nó bằng trí- 
tuệ. Người đó đã nghe được: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô", 


và người đó nhìn thấy nghĩa của điều này, sau khi chọc thủng (thấu hiểu) 
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nó bằng trí-tuệ. Chính theo cách này một người là một bậc học sĩ với trí- 


tuệ thâm nhập.” 


“Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”... Sau khi nói vậy, thầy đó hỏi đức 


Thê Tôn thêm câu nữa: 


(4) “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “bậc trí với trí-tuệ lớn; bậc trí 
với trí-tuệ lớn”. Theo cách nào một người là bậc trí với trí-tuệ lớn?” 


é 


“Giỏi, giỏi, này Tỳ kheo!... Vì thầy đã hỏi: “... Theo cách nào một 


người là bậc trí với trí-tuệ lớn??” 
“Dạ, thưa Thế Tôn.” 


“Này Tỳ kheo, ở đây, một Tỳ kheo là một bậc trí với trí-tuệ lớn 
không ý-định (tư duy) vì sự khổ đau cho mình, hay vì sự khổ đau của 
người khác, hay vì sự khổ đau cho cả mình và người khác. Thay vì vậy, 
khi người đó nghĩ, người đó chỉ nghĩ về phúc lợi của mình, phúc lợi của 
người khác, phúc lợi của cả mình và người khác, và phúc lợi của cả thế 


1an.?° Chính theo cách này một người là một bậc trí với trí-tuệ lớn.” 
8 y mọt ng 0L Dẹ 


167 (7) Vassakãära 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc. 
Lúc đó có bà-la-môn tên Vassakãra, là vị tế tướng của vương quốc Ma- 
kiệt-đà (Magadha), đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Rồi, sau 
khi ngồi xuống một bên, ông đã nói với đức Thế Tôn: (I) 

(1) “Thầy Cồ-đàm, một người xấu có thê biết một người xấu [để nói]: 
“Kẻ này là người xấu”, hay không?” 

“Này bà-la-môn, không thể có và không thể hình dung rằng một 
người xấu có thê biết một người xấu [đề nói]: “Kẻ này là người xấu'.” 


(2) “Vậy một người xấu có thể biết một người tốt là tốt, hay không?” 


“Này bà-la-môn, không thể, và người xấu thì không thể biết một 
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người một người tốt là tốt.” 


(3) “Một người tốt có thể biết một người tốt [để nói]: 'Người này là 
người tốt”, hay không?” 

“Này bà-la-môn, có thể rằng một người tốt có thể biết một người tốt 
[để nóï]: “Người này là người tốt”.” 

(4) “Vậy một người tốt có thê biết một người xấu [để nói]: 'Kẻ này là 
người xấu, hay không?” 

“Này bà-la-môn, cũng có thể răng một người tốt có thể biết một 
người xấu [để nói]: “Kẻ này là người xấu'.” 

“Thật kỳ lạ và kỳ diệu, Thầy Cô-đàm, là cách mà những điều này đã 
được tuyên thuyết bởi Thầy Cồ-đàm: “Này bà-la-môn, không thể có và 
không thể hình dung rằng một người xấu có thể biết một người xấu ... (0⁄ 


câu trả lời trên của Phát)...” 


(II) “Thầy Cồ-đàm, trong một lần những thành viên của hội của bà-la- 
môn Todeyya đang bài bác những người khác, [họ nói|: “Vua Eleyya là 
người ngu, bởi ông cả tin vào tu sĩ Rãmaputta, và tôn vinh tôi cao ông ấy 
băng cách lễ lạy ông ấy, đứng dậy khi ông ấy đến, kính chào ông ấy, và 
giữ tư cách lễ phép đối với ông ấy.?" Những quan thần của Vua Eleyya— 
søồm Yamaka, Moggalla, Ugga, NãvindakI, Gandhabba, và Aggivessa— 
cũng đều là người ngu, bởi họ cũng cả tin vào tu sĩ Rãmaputta, và tôn vinh 
tối cao ông ấy bằng cách lễ lạy ông ấy, đứng dậy khi ông ấy đến, kính 
chào ông ấy, và giữ tư cách lễ phép đối với ông ấy. 

Lúc đó, bà-la-môn Todeyya mới lý giải dẫn dắt họ lòng vòng bằng 
phương pháp này: 

() “Này quý vị, quý vị nghĩ sao, trong những vấn đề thuộc về công 
vụ vả hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, có phải 
Vua Eleyya là khôn khéo và tỉnh tường hơn cả những người rất tinh 
tường, phải không?” 


“[Họ trả lời:] Đúng vậy, thưa ngài, trong những vấn đề thuộc về công 
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vụ và hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, Vua 


Eleyya là khôn khéo vả tỉnh tường hơn cả những người rất tinh tường.” 


“Nhưng, này quý vị, chính vì tu sĩ Ramaputta còn khôn khéo và tinh 
tường hơn cả Vua King Eleyya trong những vấn đề thuộc về công vụ và 
hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, cho nên Vua 
Eleyya mới có lòng-tin hoàn toàn vào ông ấy, và tôn vinh tối cao ông ấy 
bằng cách lễ lạy ông ấy, đứng dậy khi ông ấy đến, kính chào ông ấy, và 
giữ tư cách lễ phép đối với ông ấy. 

() “Này quý vị, quý vị nghĩ sao, trong những vấn đề thuộc về công 
vụ vả hành chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, có phải 
những quan thần của Vua Eleyya—gồm Yamaka, Moggalla, Ugga, 
NaãvindakT, Gandhabba, và Aggivessa——là khôn khéo và tinh tường hơn cả 


những người rất tỉnh tường?” 


““Đúng vậy, thưa ngài, trong những vân đê thuộc vê công vụ và hành 
chính trị vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bó, họ là khôn khéo và 


tỉnh tường hơn cả những người rất tinh tường.” 


“Nhưng, này quý vị, chính vì tu sĩ Ramaputta còn khôn khéo và tinh 
tường hơn cả họ trong những vấn đề thuộc về công vụ và hành chính trị 
vì, cho tới những sắc lệnh và những tuyên bố, cho nên họ mới có lòng-tin 
hoàn toản vào ông ấy, và tôn vinh tối cao ông ấy bằng cách lễ lạy ông ấy, 
đứng dậy khi ông ấy đến, kính chảo ông ấy, và giữ tư cách lễ phép đối với 
ông Ấy, HIU 

“Thật kỳ lạ và kỳ diệu, Thầy Cô-đàm, là cách mà những điều này đã 
được tuyên thuyết bởi Thầy Cồ-đàm: “Này bà-la-môn, không thể có và 
không thể hình dung rằng một người xấu có thể biết một người xấu ... (0⁄ 
cẩu trả lời trên của Phật)...” Và bây giờ, thưa Thầy Cồ-đàm, chúng tôi 
phải đi đây. Chúng tôi bận và có nhiều việc phải làm.” 

“Này bà-la-môn, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi bà-la-môn Vassakãra, vị tế tướng của xứ Ma-kiệt-đà, sau khi hài 


lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi 
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chô ngôi và ra vê. 


186 (8) Upaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trên 
Đỉnh Núi Kền Kên. Lúc đó có ông Upaka Mandikäputta đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên, và nói: 

“Thưa Ngài, đây là lý luận và quan điểm của tôi: Nếu ai bài bác 
người khác nhưng không chứng thực được điều đó, thì người đó là có lỗi 
và đáng chê trách.” 


“Này Upaka, nếu ai bài bác người khác nhưng không chứng thực 
được điều đó, thì người đó là có tội và đáng chê trách. Nhưng ông bài bác 
người khác và không chứng thực điều đó, vậy ông cũng có lỗi và đáng chê 
trách.” 


“Thưa Ngài, giống như một người dùng một bẫy lớn để canh bắt [con 
cá] đang trồi lên [mặt nước]; cũng giống như vậy, khi tôi mới nổi lên Thế 


Tôn đã canh bắt tôi bằng một bẫy lớn trong cuộc đàm luận.” 


(1) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: “Điều này bất thiện”. Như Lai có vô 
vàn những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô vàn từ ngữ và câu chữ, 
[tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như vậy, điều này là bắt thiện". 

(2) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: “Rằng những điều bất thiện nên được 
đẹp bỏ”. Như Lai có vô vàn những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô 
vàn từ ngữ và câu chữ, [tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như 
vậy, rằng những điều bất thiện nên được đẹp bỏ'. 


(3) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: “Đây là thiện”. Như Lai có vô vàn 
những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô vàn từ ngữ và câu chữ, 
[tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như vậy, điều này là thiện". 

(4) “Này Upaka, ta đã tuyên bố: “Rằng những điều thiện nên được tu 
dưỡng”. Như Lai có vô vàn những lời dạy Giáo Pháp về điều này, với vô 


vàn từ ngữ và câu chữ, [tuyên thuyết]: “Vì những lý do như vầy và như 
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vậy, rằng những điều thiện nên được tu dưỡng'. 


Rồi ông Upaka Mandikãputta, sau khi đã hải lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, 
giữ Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. Sau đó ông đến gặp Vua A- 
xà-thế (Ajãtasattu Vedehiputta) của xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) và kể lại 


cho vua nghe toàn bộ cuộc nói chuyện với đức Thê Tôn. 


Khi ông kể xong, Vua A-xà-thế liền bực mình và nỗi giận, ông nói 
với Upaka Mandikãputta: “Thật là cả gan, này đứa con của dân làm muối! 
Thật thô lỗ, thật hỗn xược, ông dám nghĩ có thê công kích đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác như vậy sao. Hãy biến đi, Upaka, biến đi! 


Biên khỏi mắt ta!” 


189 (9) Sự Chứng Ngộ 
“Này các Tỳ kheo, có bốn điều này nên được chứng ngộ. Bốn là gì? 


“Có những điều được chứng ngộ bằng thân; có những điều được 
chứng ngộ bằng trí-nhớ; có những điều được chứng ngộ bằng mắt; có 


những điều được chứng ngộ bằng trí-tuệ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều được chứng ngộ bằng 
thân? Đó là, tám sự giải-thoát được chứng ngộ bằng thân (thân chứng). 


(2) Và cái gì được chứng ngộ bằng trí-nhớ? Những cõi kiếp trước của 


một người được chứng ngộ bằng trí-nhớ (túc mạng minh). 


(3) Và cái gì được chứng ngộ bằng mắt? Sự qua đời và tái sinh của 
những chúng sinh được chứng ngộ bằng mắt (thiên nhãn minh). 


(4) Và cái gì được chứng ngộ bằng trí-tuệ? Sự tiêu diệt ô-nhiễm được 
chứng ngộ bằng trí-tuệ (lậu tận minh). 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều nên được chứng ngộ.” 


190 (10) Ngày Bố-Túát 
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Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatth1 (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của Mẹ của Migãra 
[Migãramatã]. Vào dịp đó, vào ngày lễ bố-tát [uposatha], đức Thế Tôn 
đang ngôi giữa Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Rồi, sau khi quan sát cả Tăng 
Đoàn đều im lặng, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, hội chúng này hết sự nói chuyện tầm phảo; hội 
chúng này không có sự nói chuyện tầm phào, là trong sạch, được thiết lập 
về cốt lõi. Một Tăng đoàn Tỳ kheo như vậy, một hội chúng như vậy là 
hiểm thấy trong thế gian. Một Tăng đoàn Tỳ kheo như vậy, một hội chúng 
như vậy là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Ngay cả một chút bố thí cho một 
Tăng đoàn Tỳ kheo như vậy, cho một hội chúng như vậy, cũng trở thành 
nhiều; nhiều bố thí trở thành bội nhiều. Một Tăng đoàn Tỳ kheo như vậy, 
một hội chúng như vậy là đáng để đi nhiều dặm đường [do-tuần, yøjana] 
để đến gặp, dù trên vai phải vác cả bao nặng. Tăng đoàn Tỳ kheo này là 
như vậy. 


“Có nhiều Tỳ kheo trong Tăng đoàn này là những người đang sống 
sau khi đã chứng đắc trạng thái những thiên-thần. Có nhiều Tỳ kheo trong 
Tăng đoàn này là những người đang sống sau khi đã chứng đắc trạng thái 
những vị trời brahma. Có nhiều Tỳ kheo trong Tăng đoản này là những 
người đang sống sau khi đã chứng đắc sự bất-động. Có những Tỳ kheo 
trong Tăng đoàn này là những người sống sau khi đã chứng đắc trạng thái 
của những thánh-nhân. 


(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã chứng đắc trạng thái của một 
thiên-thần? Ở đây, một Tỳ kheo: (7) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó." () “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) Vả SỰ SOI- 
xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
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thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn 
ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự định-tâm.' () “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người 
đó trải nghiệm sự sướng băng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh 
gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách 
hạnh-phúc (tâm lạc).` () “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng 
hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buôn (không còn hỷ hay 
ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tỉnh khiết nhờ sự buông-xả.` Chính theo cách này (chứng 
đắc các tâng thiên định sắc-giới), một Tỳ kheo đã chứng đắc trạng thái 
của một thiên-thần (tiên giới). 

(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã chứng đắc trạng thái của một 
vị trời brahmã? Ở đây, một Tỳ kheo: (7) an trú bao trùm một phương với 
một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy đối với 
phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy là, trên, dưới, 
dọc, ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, 
người đó sống bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái, 
rộng lớn [quảng đại], bao la [được khuếch đại, mở rộng, siêu vời], vô 
lượng, không sự thù ghét, không sự ác ý. () Người đó an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn (tâm bị) ... (7) với một 
cái tâm thâm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (») với một cái tâm thấm đẫm sự 
buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, phương thứ tư. Như vậy là, trên, dưới, dọc, ngang, vả khắp nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó sống bao trùm toàn 
thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hÿ ... sự buông- 
xả, rộng lớn [quảng đại], bao la [được khuếch đại, mở rộng, siêu vời], vô 
lượng, không sự thù ghét, không sự ác ý. Chính theo cách này (chứng đắc 
tứ vô lượng tâm, các phạm trú), một Tỳ kheo chứng đắc trạng thái của 


một vị trời brahma (Phạm thiên giới). 
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(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã chứng đắc sự bắt-động? Ở đây, 
một Tỳ kheo: (7?) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc 
(sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 
không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt 
này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên]|.' () 
“Băng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là 
vô biên, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh 
xứ thức vô biên]|.` (1) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, 
[nhận thức rằng:] 'không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-giì].” (») “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô 
sở hữu xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức].” Chính theo cách này (chứng đắc các tầng chứng đắc vô-sắc-giới), 
một Tỳ kheo đã chứng đắc sự bắt-động (những cõi vô-sắc giới). 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo đã chứng đắc trạng thái của một 
thánh-nhân? Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là 
khổ”; người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”; 
người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; người 
đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ”. Chính theo cách này (giác ngộ Bốn Diệu Để), một Tỳ kheo đã chứng 
đắc trạng thái của một thánh-nhân (Nhập-lưu đến A-la-hán).” 


NHÓM 5 
NHÓM LỚN 
191 (1) Nghe Theo Bằng Tai 
“Này các Tỳ kheo, khi một người tu nghe theo những giáo lý bằng 
tai,?° tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét chúng bằng tâm, và thâm nhập 


chúng hay khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến), thì có thể trông đợi bốn ích- 
lợi. Bốn đó là gì? 
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(1) “Ở đây, một Tỳ kheo nắm vững Giáo Pháp về những thê loại 
kinh: kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, 
kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bổn 
sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vẫn đáp. Người đó 
nghe theo những giáo lý bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét 
chúng bằng tâm, và thâm nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. (Nhưng) 
người đó qua đời bị mò-rối trong tâm (thất niệm) và tái sinh trong một 
nhóm những thiên-thần. Ở đó, có những bậc hạnh-phúc đọc tụng lại 
những đoạn kinh Giáo Pháp cho người đó nghe.” Sự khởi sinh trí nhớ 
của người đó là chậm chạp, nhưng rồi chúng sinh đó (người đó, thiên thần 
đó) cũng nhanh chóng đạt tới sự khác-biệt (giác ngộ cao hơn). 


“Đây là ích lợi thứ nhất có thể được trông đợi khi một người tu đã 
nghe theo những giáo lý bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét 


chúng bằng tâm, và thâm nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo năm vững Giáo Pháp về những thể loại 
kinh: kinh văn xuôi ... kinh vấn đáp. Người đó nghe theo những giáo lý 
bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét chúng bằng tâm, và thâm 
nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. (Nhưng) người đó qua đời bị mờ- 
rỗi trong tâm (thất niệm) và tái sinh trong một nhóm những thiên-thần. Ở 
đó, những bậc hạnh-phúc không tụng lại những đoạn kinh Giáo Pháp cho 
người đó nghe. Nhưng nhờ có một Tỳ kheo có năng lực thân-thông, là 
người đã đạt tới sự nắm-vững cái tâm, sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội 
chúng các thiên-thần ở đó. Điều này (sự nhớ) nảy sẽ xảy đến với người 
đó: “Đây là Giáo Pháp và giới luật mà theo đó trước kia ta đã sống đời 
sống tâm linh.” Sự khởi sinh của trí nhớ của người đó là chậm chạp, 


nhưng rồi chúng sinh đó cũng nhanh chóng đạt tới sự khác-biệt. 


“Ví dụ có một người rất giỏi về tiếng trống cơm. Khi đang đi trên 
đường lộ người đó nghe thấy tiếng trống cơm và sẽ không hề bị lẫn lộn 
hay không chắc chắn về âm thanh của nó; thậm chí người đó còn kết luận: 
“Đó là tiếng trống cơm”. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo năm vững 


Giáo Pháp về những thẻ loại kinh: ... (/ăp /ại đoạn ké trên) ... Sự khởi sinh 
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của trí nhớ của người đó là chậm chạp, nhưng rồi chúng sinh đó cũng 
nhanh chóng đạt tới sự khác-biệt. 


“Đây là ích lợi thứ hai có thể được trông đợi khi một người tu đã 
nghe theo những giáo lý bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét 


chúng bằng tâm, và thâm nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo năm vững Giáo Pháp về những thể loại 
kinh: kinh văn xuôi ... kinh vấn đáp. Người đó nghe theo những giáo lý 
bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét chúng bằng tâm, và thâm 
nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. (Nhưng) người đó qua đời bị mờ- 
rỗi trong tâm (thất niệm) và tái sinh trong một nhóm những thiên-thần. Ở 
đó, những bậc hạnh-phúc không tụng lại những đoạn kinh Giáo Pháp cho 
người đó nghe; cũng không có một Tỳ kheo có năng-lực thần thông, là 
người đã đạt tới sự nắm-vững cái tâm, chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội 
chúng các thiên-thần ở đó. Nhưng nhờ có một thiên-thần trẻ chỉ dạy Giáo 
Pháp cho hội chúng các thiên-thần ở đó. Điều này (sự nhớ) này sẽ xảy đến 
với người đó: “Đây là Giáo Pháp và giới luật mà theo đó trước kia ta đã 
sống đời sống tâm linh.” Sự khởi sinh của trí nhớ của người đó là chậm 
chạp, nhưng rồi chúng sinh đó cũng nhanh chóng đạt tới sự khác-biệt. 

“Ví dụ có một người rất giỏi về tiếng tù và. Khi đang đi trên đường lộ 
người đó nghe thấy tiếng tù và và sẽ không hề bị lẫn lộn hay không chắc 
chắn về âm thanh của nó; thậm chí người đó còn kết luận: “Đó là tiếng tù 
và". Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo nắm vững Giáo Pháp về những thể 
loại kinh: ... (lấp lại đoạn kế trên)... Sự khởi sinh của trí nhớ của người 
đó là chậm chạp, nhưng rồi chúng sinh đó cũng nhanh chóng đạt tới sự 
khác-biệt. 

“Đây là ích lợi thứ ba có thể được trông đợi khi một người tu đã nghe 
theo những giáo lý bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét chúng 


bằng tâm, và thâm nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo năm vững Giáo Pháp về những thể loại 
kinh: kinh văn xuôi ... kinh vấn đáp. Người đó nghe theo những giáo lý 
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bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét chúng bằng tâm, và thâm 
nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. (Nhưng) người đó qua đời bị mờ- 
rỗi trong tâm (thất niệm) và tái sinh trong một nhóm những thiên-thần. Ở 
đó, những bậc hạnh-phúc không tụng lại những đoạn lời Giáo Pháp cho 
người đó nghe; cũng không có một Tỳ kheo có năng-lực thần thông, là 
người đã đạt tới sự nằm-vững cái tâm, chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội 
chúng các thiên-thần; cũng không có một thiên-thần trẻ chỉ dạy Giáo Pháp 
cho hội chúng các thiên-thần ở đó. Nhưng nhờ có một chúng sinh đã được 
tải sinh fự động (một bậc Bất-lai trong cõi trời đó) sẽ nhắc lại cho những 
chúng sinh khác cũng được tái sinh tự động ở đó: “Này quý tiên, có nhớ 
không? Quý tiên có nhớ chúng ta đã từng sống đời sống tâm linh ở đâu 
không?? Người đó sẽ nói: “Tôi nhớ rồi, thưa quý tiên; tôi nhớ lại rồi”. Sự 
khởi sinh của trí nhớ của người đó là chậm chạp, nhưng rồi chúng sinh đó 


cũng nhanh chóng đạt tới sự khác-biệt. 


“Ví dụ có hai người bạn đã từng chơi đùa vớ nhau trong nước bùn. 
Tình cờ họ gặp lại nhau sau đó trong đời. Rồi một người bạn mới nói với 
người kia: “Này bạn, bạn có nhớ chuyện này không?; này bạn, bạn có nhớ 
chuyện đó không?” Và người kia sẽ nói: “Tôi nhớ rồi, này bạn. Tôi nhớ lại 
rồi”. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo năm vững Giáo Pháp về những thể 
loại kinh: ... (lặp lại đoạn kế trên)... Sự khởi sinh của trí nhớ của người 
đó là chậm chạp, nhưng rồi chúng sinh đó cũng nhanh chóng đạt tới sự 
khác-biệt. 

“Đây là ích lợi thứ tư có thể được trông đợi khi một người tu đã nghe 
theo những giáo lý bằng tai, tụng đọc chúng bằng miệng, xem xét chúng 


bằng tâm, và thâm nhập chúng hay khéo bằng cách-nhìn. 


192 (2) Những Điều Thật 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều thật [về người] này có thể được biết từ 
bốn điều thật [khác]. Bốn đó là gì? 


(1) “Bằng cách sống chung với nhau, có thể biết được giới-hạnh của 
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nhau; và chỉ biết sau một thời gian dài, không phải một đôi lần tình cờ; 
bởi người có chú-ý, không phải bởi người không có chú-ý; và bởi người 
có trí, không phải bởi người không có trí. 

(2) “Bằng cách đối xử qua lại với nhau, có thê biết được tính liêm- 
trực của nhau; và chỉ biết sau một thời gian dài, không phải một đôi lần 
tình cờ; bởi người có chú-ý, không phải bởi người không có chú-ý; và bởi 
người có trí, không phải bởi người không có trí. 

(3) “Trong cùng cảnh bất hạnh với nhau, có thể biết nghị lực chịu- 
đựng của nhau; và chỉ biết sau một thời gian dài, không phải một đôi lần 
tình cờ; bởi người có chú-ý, không phải bởi người không có chú-ý; và bởi 
người có trí, không phải bởi người không có trí. 

(4) “Bằng cách đối thoại với nhau, có thể biết trí-tuệ của nhau; và chỉ 
biết sau một thời gian dài, không phải một đôi lần tình cờ; bởi người có 
chú-ý, không phải bởi người không có chú-ý; và bởi người có trí, không 
phải bởi người không có trí. 

(1) “Khi điều (1) được nói ra, vì lý đo gì nó được nói như vậy? 


(a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, bằng cách sống chung với người khác, 
mình sẽ đi đến biết được người đó như vậy: “Đã từ lâu giới-hạnh của vị 
này đã bị sứt mẻ, bị hư hỏng, bị dính nhiễm, bị vết nhơ, và người đó 
không thường xuyên kiêng cữ và sống theo giới-hạnh. Vị này là thất-đức, 
thiếu giới-hạnh.? 

(b) “Nhưng trong trường hợp khác, bằng cách sống chung với người 
khác, mình sẽ đi đến biết được người đó như vây: “Đã từ lâu giới-hạnh của 
vị này đã không bị sứt mẻ, không bị hư hỏng, không bị dính nhiễm, không 
bị vết nhơ, và người đó thường kiên trì kiêng cữ và sống theo giới-hạnh. 


Vị này là có giới-hạnh, không phải thất-đức. 
“Vì lý do như vậy nên điều (1) đã được nói ra. 


(2) “Thêm nữa, khi điều (2) được nói ra, vì lý do gì nó được nói như 


vậy? 
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(a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi đối xử qua lại với một người, mình 
sẽ đi đến biết được người đó như vây: “Vị này đối xử với một người theo 
cách này, đối xử với hai người theo cách khác, đối xử với ba người theo 
cách khác nữa, và đối xử với nhiều người theo cách khác nữa. Những cách 
đối xử trong mỗi trường hợp đều khác nhau.”" Vị này là không trong sạch 
trong những cách đối xử với những người khác, là không liêm khiết trong 
những cách đối xử như vậy.) 


(b) “Nhưng trong trường hợp khác, khi đối xử qua lại với một người, 
mình sẽ đi đến biết được người đó như vầy: “Vị này đối xử với một người, 
hai người, ba người, hay nhiều người theo cách giống nhau. Những cách 
đối xử trong những trường hợp đều giống nhau. Vị này là trong sạch trong 
những cách đối xử với những người khác, là liêm khiết trong những cách 


đối xử như vậy. 
“Vì lý do như vậy nên điều (2) đã được nói ra. 


(3) “Thêm nữa, khi điều (3) được nói ra, vì lý do gì nó được nói như 
vậy? 


(a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người bị đau khổ khi bị mất người 
thân, của cải, hay sức khỏe, nhưng người đó không biết suy xét (quán 
chiếu) như vầy: “Kiếp người trong thế gian vốn có bản chất như vậy,” 
rằng tám tình trạng trần tục xoay quay thế gian và thế gian xoay quanh 
tám tình trạng trần tục, đó là, “được và mất, vinh và nhục, khen và chê, 
sướng và khổ”. Do vậy, mỗi khi bị mất người thân, của cải, hay sức khỏe, 
người đó buôn sầu, suy nhược, và ai oán; người đó khóc lóc, đẫm ngực và 


quân trí. 


(b) “Nhưng trong trường hợp khác, có người bị đau khổ khi bị mắt 
người thân, của cải, hay sức khỏe, nhưng người đó biết suy xét (quán 
chiếu) như vây: “Kiếp người trong thế gian vốn có bản chất như vậy, rằng 
tám tình trạng trần tục xoay quay thế gian và thế gian xoay quanh tám tình 
trạng trần tục, đó là, “được và mất, vinh và nhục, khen và chê, Sướng và 


khổ”. Do vậy, mỗi khi bị mắt người thân, của cải, hay sức khỏe, người đó 
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không buôn sâu, suy nhược, và ai oán; người đó không khóc lóc, đâm 


ngực, quần trí. 
“Vì lý do như vậy nên điều (3) đã được nói ra. 


(4) “Thêm nữa, khi điều (4) được nói ra, vì lý do gì nó được nói như 
vậy? 


(a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi đối thoại với một người, mình đi 
đến biết được rằng: “Suy đoán từ cách vị ấy khởi xướng, hình thành, và 
đưa ra một câu hỏi, cho thấy vị ấy là không có trí, là không trí tuệ. Vì lý 
do gì? Vị ấy không nói về những vấn đề sâu sắc, bình an, siêu xuất, vượt 
trên địa phận lý luận, tinh tế, có thê được hiểu bởi người có trí. Khi vị ấy 
nói về Giáo Pháp, vị ấy không thể giảng giải, chỉ dạy, mô tả, thiết lập, 
khai mở, phân tích, và làm sáng tỏ ý nghĩa của nó một cách ngắn gọn hay 
chỉ tiết. Vị ấy là không có trí, là không trí tuệ.” 

“Giống như một người có mắt sáng, đứng bên bờ hồ, có thể nhìn thấy 
rõ một con cá nhỏ đang nỗi lên mặt nước, người đó nghĩ: “Suy đoán từ 
cách con cá nồi lên, từ dợn sóng nước nó tạo ra, và từ lực bơi của nó, cho 
thấy nó là một con cá nhỏ, không phải cá lớn. Cũng giống như vậy, khi 
đối thoại với một người, mình sẽ đi đến biết được rằng: “Suy đoán từ cách 
VỊ ây khởi xướng, hình thành, và đưa ra một câu hỏi, cho thấy VỊ ây là 


không có trí, là không trí tuệ.” 


(b) “Nhưng trong trường hợp khác, khi đối thoại với một người, mình 
đi đến biết được rằng: “Suy đoán từ cách vị ây khởi xướng, hình thành, và 
đưa ra một câu hỏi, cho thấy vị ấy là có trí, là trí tuệ. Vì lý do gì? Vị ấy 
nói về những vấn đề sâu sắc, bình an, siêu xuất, vượt trên địa phận lý luận, 
tinh tế, có thể được hiểu bởi người có trí. Khi vị ấy nói về Giáo Pháp, vị 
ây có thể giảng giải, chỉ dạy, mô tả, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm 
sáng tỏ ý nghĩa của nó một cách ngắn gọn hay chỉ tiết. Vị ấy là có trí, là trí 


tuế.” 


“Giống như một người có mắt sáng, đứng bên bờ hồ, có thể nhìn thấy 


rõ một con cá lớn đang nôi lên mặt nước, người đó nghĩ: “Suy đoán từ 


«225 


cách con cá nổi lên, từ dợn sóng nước nó tạo ra, và từ lực bơi của nó, cho 
thấy nó là một con cá lớn, không phải cá nhỏ”. Cũng giống như vậy, khi 
đối thoại với một người, mình sẽ đi đến biết được rằng: “Suy đoán từ cách 
VỊ ây khởi xướng, hình thành, và đưa ra một câu hỏi, cho thấy VỊ ây là có 


trí, là trí tuệ.” 
“Vì lý do như vậy nên điều (4) đã được nói ra. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều sự thật có thể được biết thông qua 
bốn trường hợp.” 


193 (3) Ông Bhaddiya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesäÏlï trong hội trường có 
mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có ông Bhaddiya người LicchavIi 
đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe (người ta nói) điều này: 'Sa-môn Cồ-đàm 
là một nhà huyền thuật, là người biết bùa thuật để chuyển đạo nhờ đó ông 
ta chuyên đạo (cải đạo) những đệ tử của những đạo sư giáo phái khác.”?? 
Có phải những người nói như vậy là nói đúng điều đức Thế Tôn đã nói và 
không diễn dịch sai bằng điều gì trái với điều (mà đức Thế Tôn đã nói) 
đó? Có phải họ giải thích đúng theo Giáo Pháp và do vậy họ không tạo cơ 
sở có lý nào đề bị (người khác) phê bình hay bác bỏ? Vì chúng con không 


muôn diễn dịch sai lời đức Thê Tôn.” 


(D “Này Bhaddiya, đừng vội tin hay bị dẫn dắt bởi những lời truyền 
miệng, bởi tông phái truyền thừa, bởi lời đồn đại, bởi kinh sách; bởi sự lý 
luận theo lý lẽ, bởi lý luận do suy đoán, bởi sự nhận thấy có lý, bởi do 
chấp nhận một quan điểm sau khi xem xét kỹ nó; bởi bề ngoài (vị đó) có 
vẻ cao đạo, hay bởi do ý nghĩ “Vị đó là sư thầy của chúng ta mà'. Nhưng 
khi nào chú tự mình biết được: “Những điều này là bất thiện; những điều 
này là đáng chê trách (tội lỗi); những điều này là bị quở trách bởi bậc trí 
hiển; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự nguy hại 


và khô đau', thì chú nên đẹp bỏ chúng.” 
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(1) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi tham khởi sinh trong một 


người, nó mang lại ích lợi hay nguy hại cho người đó?” 
“Mang lại nguy hại, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, một người tham lam, bị chi phối bởi tham, với một 
cái tâm bị ám muội bởi tham, nên mới sát-sinh, gian-cắp (lấy của không 
được cho), tà-dâm (g1an dâm, ngoại tình), và nói-dối nói láo; và người đó 
cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó 
tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 
(2) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi sân... (3) Khi sĩ... (4) Khi sự 


thái-quá khởi sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay nguy hại cho 
người đó?” 


“Mang lại nguy hại, thưa Thế Tôn.” ? 


“Này Bhaddiya, một người sân hận, bị chi phối bởi sân... bởi sĩ... 
bởi tính thái-quá, với một cái tâm bị ám muội bởi sân ... bởi s1... bởi tính 
thái-quá, nên mới sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm, và nói-đối nói láo; và người 
đó cũng khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người 
đó tới sự nguy hại và khô đau lâu dài hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Những điều đó là thiện lành hay không 
thiện lành?” — “Không thiện lành, thưa Thế Tôn” — “Đáng chê trách hay 
không đáng chê trách?” — “Đáng chê trách, thưa Thế Tôn” — “Bị quở trách 
hay được khen ngợi bởi bậc trí hiền?” — “Bị quở trách bởi bậc trí hiền, 
thưa Thế Tôn” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới 
nguy hại và khổ đau hay không, chú thấy sao?” — “Nếu chấp nhận và thực 
hiện chúng sẽ dẫn tới nguy hại và khổ đau, con thấy như vậy.” 

“Như vậy, này Bhaddiya, khi ta nói: “Này Bhaddiya, đừng vội tin hay 
bị dẫn dắt bởi những lời truyền miệng ... Nhưng khi nào chú tự mình biết 
được: “Những điều này là không thiện lành ... thì chú nên đẹp bỏ chúng” 
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(như đoạn đầu (I) ở trên), thì chính vì lý lẽ này nên ta đã nói như vậy.” 


(ID Này Bhaddiya, đừng vội tin hay bị dẫn dắt bởi những lời truyền 
miệng ... Nhưng, này Bhaddiya, khi nào chú tự mình biết được: “Những 
điều này là thiện lành; những điều này là không đáng chê trách (không tội 
lỗi); những điều này là không bị quở trách bởi bậc trí hiền; những điều đó, 
nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc”, thì chú nên 


sống theo chúng.” 


(1) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi sự vô-tham khởi sinh trong 


một người, nó mang lại ích lợi hay nguy hại cho người đó?” 
“Mang lại ích lợi, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, một người không tham lam, không bị chi phối bởi 
tham, với một cái tâm không bị ám muội bởi tham, thì không sát-sinh, 
gian-cắp (lấy của không được cho), tà-dâm (gian dâm, ngoại tình), hay 
nói-dối nói láo; và người đó cũng không khuyến khích người khác làm 
vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay 
không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


(2) “Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Khi sự vô-sân ... (3) Khi sự vô-si 
... (4) Khi sự không thái-quá khởi sinh trong một người, nó mang lại ích 
lợi hay nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại ích lợi, thưa Thế Tôn.” 

“Này Bhaddiya, một người không sân ... không s1 ... không thái-quá, 
không bị chi phối bởi sân ... bởi sỉ... bởi tính thái-quá, với một cái tâm 
không bị ám muội bởi sân ... bởi s1... bởi tính thái-quá, thì không sát- 
sinh, gian-cắp, tà-dâm, hay nói-dối nói láo; và người đó cũng không 
khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích 
lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Này Bhaddiya, chú nghĩ sao? Những điều đó là thiện lành hay không 
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thiện lành?” — “Thiện lành, thưa Thế Tôn” — “Đáng chê trách hay không 
đáng chê trách?” — “Không đáng chê trách, thưa Thế Tôn” — “Bị quở trách 
hay được khen ngợi bởi bậc trí hiền?” — “Được khen ngợi bởi bậc trí hiền, 
thưa Thế Tôn” - “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới ích 
lợi và hạnh phúc hay không, chú thấy sao?” - “Nếu chấp nhận và thực 


hiện chúng sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc; con thấy như vậy.” 


“Như vậy, này Bhaddiya, khi ta nói: “Này Bhaddiya, đừng vội tin hay 
bị dẫn dắt bởi những lời truyền miệng ... Nhưng khi nào chú tự mình biết 
được: “Những điều này là thiện lành ... thì chú nên sống theo chúng” (nJz 
đoạn đấu (II) ở trên), thì chính vì lý lẽ này nên ta đã nói như vậy.” 


(II “Này Bhaddiya, những người tốt trong thế gian thì khích lệ đệ tử 
của mình như vầy: “Này người tốt, anh nên thường trực trừ bỏ tham.”!? 
Khi anh thường trực trừ bỏ tham, anh sẽ không làm hành-vi nào phát sinh 
từ tham, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm. Anh nên thường trực trừ bỏ sân. 
Khi anh thường trực trừ bỏ sân, anh sẽ không làm hành-vi nào phát sinh từ 
sân, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm. Khi anh thường trực trừ bỏ sỉ, anh sẽ 
không làm hành-vi nào phát sinh từ si, dù là bằng thân, lời-nói hay tâm. 
Khi anh thường trực trừ bỏ sự thái-quá, anh sẽ không làm hành-vi nào 
phát sinh từ tính thái-quá, dù là băng thân, lời-nói hay tâm.”” 


Sau khi điều này được nói ra, ông Bhaddiya người Licchavi đã thưa 
với đức Thế Tôn: ““Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... [giống đoạn cuối kinh 
4:11I] ... Mong Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ 
hôm nay cho đến hết đời.” 

“Giờ, này Bhaddiya, ta có bao giờ nói với chú rằng: “Này Bhaddiya, 
hãy đến đây làm môn đồ của ta và ta sẽ làm sư thầy của ông, hay không?” 

“Chắc chăn không có vậy, thưa Thế Tôn” 

“Nhưng, này Bhaddiya, mặc dù ta nói ra như vậy và tuyên thuyết 
[giáo lý của ta] theo cách như vậy, vẫn có một số những tu sĩ và bả-la- 
môn đã diễn dịch lời ta một cách không đúng sự thật, không có căn cứ, sai 


giả, và sai trái khi họ nói răng: “Sa-môn Cô-đàm là một nhà huyện thuật, 
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là người biết bùa thuật chuyển đạo nhờ đó ông ta chuyên đạo những đệ tử 


của những đạo sư giáo phái khác." 


“Cái “bùa chuyên đạo” đó là thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Cái “thuật 
chuyên đạo” đó thật là tốt lành, thưa Thế Tôn! Nếu những người họ hàng 
và những người thân yêu quý trong gia đình của con được chuyển đạo 
băng sự chuyên đạo này, chắc điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài 
lâu cho họ. Nếu tất cả những người giai cấp chiến-sĩ (khattiya) được 
chuyên đạo băng sự chuyển đạo này, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho họ. Nếu những bả-la-môn ... những người giai cấp 
thương-nông (vessa) ... những người giai cấp hạ-tiện (sudda) được 
chuyên đạo bằng sự chuyên đạo này, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
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hạnh-phúc dài lâu cho họ. 


“Đúng là vậy, này Bhaddiya, đúng là vậy! Nếu tất cả những người 
giai cấp chiến-sĩ mà được chuyên đạo bởi sự chuyển đạo này đề hướng tới 
sự dẹp-bỏ những phẩm chất bất-thiện và sự thu-nạp những phẩm chất 
thiện-lành, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc đài lâu cho họ. Nếu 
những bà-la-môn ... những người giai cấp thương-nông (vessa) ... những 
người giai cấp hạ-tiện (sudda) được chuyển đạo bằng sự chuyển đạo này 
để hướng tới sự đẹp-bỏ những phẩm chất bắt-thiện và sự thu-nạp những 
phẩm chất thiện-lành, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu 
cho họ. Nếu thế gian này có những thiên-thần, Ma Vương, và trời 
Brahmã, thế hệ này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và con 
người mà được chuyền đạo bởi sự chuyên đạo này để hướng tới sự dẹp-bỏ 
những phẩm chất bắt-thiện và tích đạt những phẩm chất thiện-lành, thì 
điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho thế gian. Nếu những 
cây sa-la (long thọ) lớn này mà cũng được chuyền đạo bởi sự chuyển đạo 
này để hướng tới sự dẹp-bỏ những phẩm chất bắt-thiện và tích đạt những 
phẩm chất thiện-lành, thì điều đó thậm chí cũng dẫn tới ích-lợi và hạnh- 
phúc dài lâu cho chúng, nếu mà chúng có thể chọn.”!? Huống chi một 


người mà biêt chọn thì tôt lành nhiêu tới mức nào!” 
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194 (4) Thị Trấn Sãpũga 


Trong một lần đức Ngài Änanda đang sống giữa xứ người Koliya 
(Câu-lợi) gần một thị trấn của họ có tên là thị trấn Sãpũga. Lúc đó có một 
số thanh niên người Koliya từ thị trấn Sãpũga đã đến gặp thầy Änanda, 


kính lễ thầy, và ngôi xuông một bên. Rôi thầy Ananda mới nói với họ: 


“Này những người (họ tộc) Byagghapajja, có bốn yếu tố của sự 
chuyên-cần tu (bốn chi tinh cần) để dẫn tới sự thanh-lọc (thanh tịnh, trong 


)*!3 mà đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc biết và thấy, 


sạch 
đã thuyết giảng một cách đúng đắn (vì sự) để dẫn tới sự thanh-lọc của 
chúng sinh, để vượt qua sự buôn sầu và ai oán, để làm phai biến sự khổ 
đau và ưu phiền, để thành tựu phương pháp (pháp tu), để chứng ngộ Niết- 
bàn. Bốn đó là gì? Yếu tố của sự chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của 
giới-hạnh, yếu t của sự chuyên-cần tu để dẫn tới sự thanh-lọc của tâm, 
yếu tố của sự chuyên-cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn, và yếu 


tô của sự chuyên-cân tu đề đạt tới sự thanh-lọc của sự giải-thoát.”! 


(1) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu (chi tinh cần) đề đạt tới sự thanh-lọc của giới-hạnh? Ở đây, 
một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Patimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. Đây được gọi 
là “sự trong-sạch của giới-hạnh". Sự mong muốn, sự nỗ-lực (tinh tần), sự 
nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự chánh-niệm, và sự rõ- 
biết [được áp dụng với ý-định như vầy]: “Chỉ theo cách như vậy là tôi sẽ 
hoàn thiện “sự trong-sạch của giới-hạnh” mà tôi đã chưa tu thành, hoặc sẽ 
trợ giúp thêm băng trí-tuệ theo nhiều cách cho “sự thanh lọc của giới- 
hạnh mà tôi đã tu thành”?!— đây được gọi là yếu tô của sự chuyên-cần tu 
để đạt tới sự thanh-lọc của giới-hạnh. 

(2) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của tâm? Ở đây, một Tỳ kheo: “Tách 
Iy khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... người đó chứng nhập và an 
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trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền). Đây được gọi là “sự trong-sạch của tâm”. Sự mong muốn, sự 
nỗ-lực (tinh tấn), sự nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự 
chánh-niệm, và sự rõ-biết [được áp dụng với ý-định như vầy]: “Chỉ theo 
cách như vậy là tôi sẽ hoàn thiện “sự trong-sạch của tâm mà tôi đã chưa 
tu thành, hoặc sẽ trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo nhiều cách cho “sự thanh 
lọc của tâm' mà tôi đã tu thành°— đây được gọi là yếu tố của sự chuyên- 


cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của tâm. 


(3) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn (kiến)? Ở đây, một Tỳ 
kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ' ... “Đây là nguồn-gốc 
khổ' ... “Đây là sự chấm-dứt khổ' ... “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt khổ”. Đây được gọi là “sự thanh lọc cách-nhìn'.?!° Sự mong muốn, sự 
nỗ-lực (tinh tấn), sự nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không biết mệt mỏi, sự 
chánh-niệm, và sự rõ-biết [được áp dụng với ý-định như vầy]: “Chỉ theo 
cách như vậy là tôi sẽ hoàn thiện “sự trong-sạch của cách-nhìn” mà tôi đã 
chưa tu thành, hoặc sẽ trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo nhiều cách cho “sự 
thanh lọc của cách-nhìn” mà tôi đã tu thành'— đây được gọi là yếu tố của 


sự chuyên-cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn. 


(4) “Và, này những người Byagghapajja, cái gì là yếu tố của sự 
chuyên-cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của sự giải-thoát? Ở đây, cũng chính 
vị thánh đệ tử đó, sau khi đã có-được yếu t của sự chuyên-cần tu để đạt 
tới sự thanh-lọc của giới-hạnh như vậy, đã có-được yếu tố của sự chuyên- 
cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của tâm như vậy, đã có-được yếu t của sự 
chuyên-cần tu đề đạt tới sự thanh-lọc của cách-nhìn như vậy, người đó (1) 
tách ly tâm mình khỏi những thứ gây ra sự ràng-buộc và (1) giải thoát tâm 
mình thông qua những thứ đưa đến sự giải-thoát. Nhờ đó người đó đạt tới 
sự giải-thoát đúng đắn. Đây được gọi là “sự thanh lọc sự giải-thoát'.°" Sự 
mong muốn, sự nỗ-lực (tinh tần), sự nhiệt tình, sự nhiệt thành, sự không 
biết mệt mỏi, sự chánh-niệm, và sự rõ-biết [được áp dụng với ý-định như 


232 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


vầy]: “Chỉ theo cách như vậy là tôi sẽ hoàn thiện “sự trong-sạch của sự 
giải-thoát” mà tôi đã chưa tu thành, hoặc sẽ trợ giúp thêm bằng trí-tuệ theo 
nhiều cách cho “sự thanh lọc của sự giải-thoát” mà tôi đã tu thành'— đây 
được gọi là yếu tố của sự chuyên-cần tu để đạt tới sự thanh-lọc của sự 
giải-thoát. 

“Này những người (họ tộc) Byagghapajja, đây là bốn yếu tố của sự 
chuyên-cần tu (bốn chỉ tinh cần) để đạt tới sự thanh-lọc (sự thanh tịnh) mà 
đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc biết và thấy, đã thuyết 
giảng một cách đúng đắn (vì sự) để dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, 
để vượt qua sự buồn sầu và ai oán, để làm phai biến sự khổ đau và ưu 
phiền, để thành tựu phương pháp (pháp tu), để chứng ngộ Niết-bàn.” 


195 (5) Ông Vappa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người xứ Thích-ca 
(Sakya) ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Vườn Cây Banyan. Lúc đó có 
ông Vappa người họ tộc Thích-ca, là một đệ tử của những Ni-kiền-tử (Ni- 
gantha), đã đến gặp Ngài Đại Mục-kiền-liên, kính lễ thầy ấy và ngồi 


xuông một bên. Thây Đại Mục-kiên-liên mới nói với ông ây: 


“Ở đây, này chú Vappa, nếu một người được kiềm chế về [bởi] thân, 
lời-nói và tâm thì, khi vô-minh phai biến và trí-biết đích thực (minh) khởi 
sinh, ông thấy còn lý do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khổ 


đau có thể chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 


“Tôi thấy có khả năng đó, thưa Ngài. Trong quá khứ một người đã 
làm việc xấu ác mà quả của nó hiện chưa chín muỗi. Vì lý do đó (tức còn 
nghiệp chưa chín muồi thành quả) mà những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác 
khổ đau có thể chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp 


sau”? 


Trong khi cuộc đàm đạo này giữa hai người đang diễn ra, lúc đó vào 
cuôi chiêu, đức Thê Tôn ra khỏi nơi ân cư và đi đên hội trường. Đức Thê 


Tôn ngôi xuông chô ngôi đã được dọn săn, và nói với thây Mục-kiên-liên: 
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“Này Mục-kiền-liên, cuộc thảo luận mà thầy đang tham gia là gì? Và 


cuộc đảm đạo của thầy đang diễn ra là gì?” 


[Thây Mục-kiên-liên kê lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với ông 


Vappa người họ Thích-ca, và nói thêm:] 


“Thưa Thế Tôn, đây là cuộc thảo luận mà con đang nói với ông Vap- 
pa người họ Thích-ca khi đức Thế Tôn đến.” 

Rồi đức Thế Tôn nói với ông Vappa: 

“Này chú Vappa, nếu chú thừa nhận điều nên được thừa nhận, và từ 
chối điều nên được từ chối; và nếu khi chú không hiểu nghĩa của lời ta nói 
chú sẽ hỏi kỹ lại ta: “Điều này là sao, thưa Ngài? Nghĩa của điều này là gì, 
thưa Ngài", thì chúng ta có thê thảo luận vấn đề này.” 

“Thưa Ngài, tôi sẽ làm như Ngài yêu cầu, và nếu khi tôi không hiểu 
nghĩa của lời Ngài nói, tôi sẽ hỏi kỹ Ngài: “Điều này là sao, thưa Ngài? 
Nghĩa của điều này là gì, thưa Ngài”. Vậy chúng ta cùng thảo luận tiếp 


vân đê này.” 


(L) “Này Vappa, chú nghĩ sao? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt 
não, vốn khởi sinh do những sự chủ-động-làm bằng /hân; chúng không 
xảy ra nếu một người (biết) kiềm-chế chúng (những sự chủ-động-làm). 
Người đó không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã 
tiếp-xúc nó nhiều lần lặp lại.?'? Sự phai-mòn đó (phai đi, phai dần) là có 
thê trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có 
thể ứng dụng được, được tự thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này 
Vappa, chú có thấy còn lý do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác 
khổ đau có thể chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp 


sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


(2) “Này Vappa, chú nghĩ sao? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt 
não, vốn khởi sinh do những sự chủ-động-làm bằng /ởï-»óới; chúng không 


xảy ra nếu một người (biết) kiềm-chế chúng (những sự chủ-động-làm). 
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Người đó không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã 
tiếp-xúc nó nhiều lần lặp lại. Sự phai-mòn đó là có thê trực tiếp nhìn thấy 
được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thê ứng dụng được, 
được tự thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này Vappa, chú có thấy 
còn lý do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khổ đau có thể 


chảy vào bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


(3) “Này Vappa, chú nghĩ sao? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt 
não, vốn khởi sinh do những sự chủ-động-làm bằng zân; chúng không xảy 
ra nếu một người (biết) kiềm-chế chúng (những sự chủ-động-làm). Người 
đó không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã tiếp-xúc 
nó nhiều lần lặp lại. Sự phai-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng dụng được, được tự 
thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này Vappa, chú có thấy còn lý 
do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khô đau có thể chảy vào 


bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


(4) “Này Vappa, ông nghĩ sao? Khi vô-minh phai biến và trí-biết trực 
tiếp (minh) khởi sinh, thì những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, vốn 
khởi sinh do vô-minh là điều-kiện (duyên), sẽ không còn xảy ra. Người đó 
không tạo nghiệp mới nào và chấm dứt nghiệp cũ sau khi đã tiếp-xúc nó 
nhiều lần lặp lại. Sự phai-mòn đó là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng dụng được, được tự 
thân trải nghiệm bởi những người có trí. Này Vappa, chú có thấy còn lý 
do gì mà vì đó những ô-nhiễm sinh ra cảm-giác khô đau có thể chảy vào 


bên trong một người như vậy trong những kiếp sau?” 
“Không, thưa Ngài” 


“Này Vappa, một Tỳ kheo đã giải thoát trong tâm một cách toàn thiện 
như vậy là thành tựu sáu sự an-trú thường xuyên. (1ï) Khi nhìn thấy một 


hình-sắc bằng mắt người đó không còn vui hay buồn, nhưng an trú buông- 
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xả, có chánh-niệm, và rõ-biết.”?? (ii) Khi nghe thấy một âm-thanh băng tai 
... (1i) Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... (¡v) Khi nếm thấy một 
mùi-vị bằng lưỡi ... (v) Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân 
... (vi) Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó không 
còn vui hay buôn, nhưng an trú buông-xả, có chánh-niệm, và rõ-biết. 

“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân 
này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
thân này.” Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
mạng sống này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với mạng sống này." Người đó hiểu rằng: “Khi thân tan rã, theo sau 
là sự cạn dứt mạng sống (thân hoại, mạng chung), tất cả đều được cảm 
nhận, (nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại 
đây 

“Này chú Vappa, ví dụ có một cái bóng do còn một gốc cây (bóng 
của gốc cây đó). Rồi một người đến cầm theo cái xẻng và cái rỗ đựng. 
Người đó đào bứng gốc nó, đào nó lên, bứng hết rễ của nó, ngay cả những 
cọng rễ nhỏ và rễ tơ cũng không còn. Rồi ông ta chặt nó ra từng miếng, 
bằm nhỏ chúng, và bầm nát chúng. Rồi người đó đem phơi dưới nắng và 
gió, rồi đốt chúng trong lửa và đốt thành tro. Sau khi làm xong, người đó 
đem tro quăng trong gió mạnh hoặc rải chúng xuống dòng sông chảy xiết 
(để tán mắt vĩnh viễn). Như vậy cái bóng, do có gốc cây mà có, giờ đã bị 
cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như sốc trơ của cây cọ chết, bị xóa số để nó 


không còn khởi sinh trong tương lai.”?”? 


“Cũng giống như vậy, này Vappa, một Tỳ kheo đã giải thoát trong 
tâm một cách toàn thiện như vậy là thành tựu sáu sự an-trú thường xuyên. 
() Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt người đó không còn vui hay 
buôn, nhưng an trú buông-xả, có chánh-niệm, và rõ-biết. (ii) Khi nghe 
thấy một âm-thanh bằng tai ... (ii) Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng 
mũi ... (iv) Khi nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... (v) Khi cảm thấy một 
đối-tượng chạm xúc bằng thân ... (vi) Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc 


tâm băng tâm, người đó không còn vui hay buôn, nhưng an trú buông-xả, 


236 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


có chánh-niệm, và rõ-biết. 

“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân 
này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
thân này.” Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
mạng sống này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với mạng sống này. Người đó hiểu rằng: “Khi thân tan rã, theo sau 
là sự cạn dứt mạng sống (thân hoại, mạng chung), tất cả đều được cảm 
nhận, (nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại 
đây.” 

Sau khi điều này được nói ra, ông Vappa người họ tộc Thích-ca, là 
một đệ tử của những Ni-kiền-tử, đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, giống như có người muốn thu lợi nên nuôi ngựa để 
bán, nhưng ông ta chăng thu được lợi gì mà chỉ thu được sự mệt mỏi và 
phiền khổ. Giống như vậy, cũng vì mưu cầu lợi lộc con đã tham gia theo 
những Ni-kiền-tử ngu ngốc, nhưng con chẳng thu được lợi lộc gì mà chỉ 
thu được sự mệt mỏi và phiền khô. Kế từ hôm nay, mọi niềm-tin con đã 
tin vào những Ni-kiền-tử, con sẽ quăng đi trong gió mạnh hay rải xuống 
dòng sông chảy xiết (để vĩnh viễn không còn). 

“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... [giống hệt đoạn cuối kinh 4:11T] ... 
Mong Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay 
cho đến hết đời.” 


196 (6) Ông Sãlha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Vesãlï (Tỳ-xá-l¡) trong hội trường 
mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có ông Sã|ha và ông Abhaya đều 
là người Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên. Rồi ông Sã|ha đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có những tu sĩ và bà-la-môn là người tuyên bố “sự 


vượt qua dòng-lũ” thông qua hai sự: (¡) bằng phương tiện là “sự thanh lọc 
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giới-hạnh" và (1) bằng phương tiện là “sự khô-hạnh và sự ghê-tởm" (với 


bản thân).??? Đức Thê Tôn nói sao vê điêu này?” 


(Ð “Này Sãlha, ta nói “sự thanh lọc giới-hạnh" là một trong những chi 
phần của đời sống tu sĩ (đời sống sa-môn, sa-môn hạnh). Nhưng những tu 
sĩ và bà-la-môn đó nếu chủ trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm', là những 
người coi “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những 
người tu theo cách tu là “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm' thì không thể nào 
vượt qua dòng-lũ.??“ Cũng vậy, những tu sĩ và bà-la-môn có hành-vi thân, 
lòời-nói và tâm không trong sạch, và sự mưu-sinh của họ không trong sạch, 
thì không thê đạt được sự-biết và sự-thấy, không thể đạt tới sự giác-ngộ vô 
thượng. 


“Này chú Sã|ha, ví dụ một người muốn vượt qua sông, người đó 
mang rìu bén và đi vô rừng. Ở đó người đó thấy một cây sa-la thân lớn, 
còn non, thăng, tươi, chưa có lõi từ nụ quả (giống như lõi cùi chuối sau 
khi thân chuối ra buồng). Người đó đốn hạ gốc nó, chặt bỏ phần ngọn, róc 
sạch cành và lá, gọt tỉa bằng rìu lớn, gọt tỉa thêm bằng rìu nhỏ, bào nó 
bằng cái bào, mài nó bằng đá mài, và đưa nó xuống nước để qua sông. 


Này Sal|ha, chú nghĩ sao? Liệu người đó có vượt qua sông được không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Vì cho dù thân tươi cây sa-la đã 
được làm sạch hết phần bên ngoài nhưng nó chưa được làm (đục) sạch hết 
phần bên trong. Có thể biết trước thân tươi cây sa-la đó sẽ bị chìm, và 


người đó sẽ gặp phải tai họa và khô nạn.” 


“Cũng giống như vậy, này Sã|ha, những tu sĩ và bà-la-môn đó nếu 
chủ trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm", là những người coI “sự khổ-hạnh 
và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những người tu theo cách “*sự 
khổ-hạnh và sự ghê-tởm'ˆ thì không thể nào vượt qua dòng-lũ. Cũng vậy, 
những tu sĩ và bà-la-môn có hành-vi thân, lời-nói và tâm không trong 
sạch, và sự mưu-sinh của họ không trong sạch, thì không thể đạt được sự- 


biết và sự-thấy, không thể đạt tới sự giác-ngộ vô thượng. 


(HI) “Nhưng, này Sal|ha, những tu sĩ và bà-lamôn nào không chủ 
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trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm”, là những người không coi “sự khố- 
hạnh và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những người không tu theo 
cách tu là 'sự khô-hạnh và sự ghê-tởm' thì có thể vượt qua dòng-lũ. Cũng 
vậy, những tu sĩ và bà-la-môn có hành-vi thân, lời-nói và tâm là trong 
sạch, và sự mưu-sinh của họ là trong sạch, thì có thể đạt được sự-biết và 


sự-thấy, có thê đạt tới sự giác-ngộ vô thượng. 


“Này Salha, ví dụ một người muốn vượt qua sông, người đó mang rìu 
bén và đi vô rừng. Ở đó người đó thấy một cây sa-la thân lớn, còn non, 
thăng, tươi, chưa có lõi từ nụ quả. Người đó đốn hạ gốc nó, chặt bỏ phần 
ngọn, róc sạch cành và lá, gọt tỉa băng rìu lớn, gọt tỉa thêm bằng rìu nhỏ, 
bào nó bằng cái bào, dùng cái đục đục sạch hết phần ruột cây bên trong, 
mài nó bằng đá mài, và làm nó thành một chiếc xuồng. Rồi gắn thêm mẫy 
mái chèo và bánh lái để vượt qua sông. Này Sã[ha, chú nghĩ sao? Liệu 


người đó có vượt qua sông được không?” 


“Được, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Vì thân tươi cây sa-la đã được làm 
sạch hết phần bên ngoài và cũng được làm (đục) sạch hết phần bên trong, 
được làm thành một cái xuồng, được gắn thêm mấy mái chèo và và bánh 
lái. Có thể biết trước thân tươi cây sa-la đó sẽ không bị chìm, và người đó 


sẽ an toàn qua tới bờ bên kia (đáo bỉ ngạn).” 


(1) “Cũng giống như vậy, những tu sĩ và bà-la-môn nào không chủ 
trương “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm”, là những người không coi “sự khố- 
hạnh và sự ghê-tởm' là cốt-lõi (của đời tu), và những người không tu theo 
cách tu “sự khổ-hạnh và sự ghê-tởm' thì có thể vượt qua dòng-lũ. Cũng 
vậy, những tu sĩ và bà-la-môn có hành-vi thân, lời-nói và tâm là trong 
sạch, và sự mưu-sinh của họ là trong sạch, thì có thể đạt được sự-biết và 


sự-thấy, có thê đạt tới sự giác-ngộ vô thượng. 


“Ngay cả một chiến binh có biết nhiều thành tích khác nhau thực hiện 
được bằng những mũi tên, nhưng chỉ khi nào người đó có được ba phẩm- 
chất thì người đó xứng đáng là của nhà vua, là thứ (công cụ) của nhà vua, 


và được coI là một yêu tô của vương triêu. Ba đó là gì? Người đó là một 
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người băn tâm xa, người băn chính xác, và người phá vỡ vật thê lớn. 


(2) “Giống như một chiến binh là người bắn tầm xa, một thánh đệ tử 
thì có sự chánh-định (sự định-tâm đúng đắn). Mọi sắc-thân dù là loại gÌ— 
thuộc quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay 
vi tẾ, xa hay gần— một thánh đệ tử có sự chánh-định nhìn thấy tất cả sắc 
đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây không phải 
là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta". 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Những 
sự tạo-tác cố ý dù là loại gì .... Mọi thức dù là loại gì —thuộc quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xa hay 
gần—một thánh đệ tử có chánh-định nhìn thấy tất cả cảm-giác ... nhận- 
thức ... sự tạo-tác cố ý ... thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, như vây: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải là “bản ngã của ta". 

(3) “Giống như một chiến binh là người bắn chính xác (bắn tỉa), một 
thánh đệ tử thì có sự chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn). Một thánh đệ tử có 
sự chánh-kiến hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ”; người đó hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”; người đó hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; người đó hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 

(4) “Giống như một chiến binh phá vỡ vật thể lớn (công phá), một 
thánh đệ tử thì có sự chánh giải-thoát (sự giải-thoát đúng đắn). Một thánh 


đệ tử có sự chánh giải-thoát là đã phá vỡ khối “vô-minh' lớn.” 


197 (7) Hoàng Hậu Mallika 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có Hoàng hậu Mallikã đến 


gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên, và thưa:”?° 


(1) “Thưa Thế Tôn, tại sao ở đây có những phụ nữ là (¡) xấu, xấu xí, 
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và khó nhìn; (ii) nghèo, thiếu thốn, bần cùng, và (ii) phận nhỏ hèn [không 
uy được với aI, nói hỏng aI nghe]? 


(2) “Lại có những phụ nữ là (¡) xấu, xấu xí, và khó nhìn; nhưng (ïï) 
giàu, giàu có, và (iii) phận lớn uy [có ảnh hưởng, nói nhiều người nghe]? 

(3) “Lại có những phụ nữ là (¡) đẹp, hấp dẫn, và duyên dáng, da đẻ 
tuyệt vời; nhưng lại (ii) nghèo, thiếu thốn, bần cùng, và (iii) phận nhỏ 
hèn? 


(4) Và lại có những phụ nữ là (¡) đẹp, hấp dẫn, và duyên dáng, da đẻ 
tuyệt vời; (1) giàu, g1àu có; và (111) có phận lớn uy?” 

(1) “Này Hoàng hậu Mallikã, ở đây có phụ nữ (¡) dễ nỗi giận và dễ bị 
bực tức. Ngay cả khi bị phê bình chút xíu cô ta cũng mắt bình tĩnh và trở 
nên tức giận, hung dữ, và ngang ngạnh; cô ta thể hiện sự giận đữ, sự thù 
ghét, và sự đăng cay. (iï) Cô ta không bồ thí thứ cho những những tu sĩ 
hay bà-la-môn những thứ như: thức ăn, thức uống: quần áo và xe cộ; vòng 
hoa, dầu thơm và phấn sáp; chỗ nằm, chỗ ở, và đèn sáng. (ii) Và cô ta 
ghen ty, là người ganh ty, bực tức và ghen ghét khi thấy lợi lộc, vinh danh, 
sự tôn trọng, sự kính trọng, sự kính lễ, và sự tôn sùng kính được dành cho 
người khác. Khi cô ta qua đời trong trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy 
cũng thuộc loại (1): (¡) xấu, xấu xí, và khó nhìn; (ii) nghèo, thiếu thốn, bần 
cùng, và (111) phận nhỏ hèn. 

(2) “Lại có phụ nữ (¡) dễ nổi giận và dễ bị bực tức ... (z/ trên) ... (ii) 
Nhưng cô ta bố thí nhiều thứ cho những những tu sĩ hay bà-la-môn. (ii) 
Và cô ta không ghen ty, không phải là người ganh ty, không bực tức và 
ghen ghét khi thấy lợi lộc, vinh danh, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự kính 
lễ, và sự tôn sùng kính được dành cho người khác. Khi cô ta qua đời trong 
trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy cũng thuộc loại (2): (¡) xấu, xấu xí, 
và khó nhìn; nhưng (1) giàu, giàu có, và (111) phận lớn uy. 

(3) “Lại có phụ nữ (¡) không dễ nổi giận hay dễ bị bực tức. Ngay cả 
khi bị phê bình đủ thứ cô ta cũng không mất bình tĩnh và không trở nên 


tức giận, hung đữ, hay ngang ngạnh; cô ta không thê hiện sự giận dữ, sự 
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thù ghét, và sự đắng cay. (ii) Nhưng cô ta không bố thí thứ gì cho những 
tu sĩ hay bà-la-môn. (11) Và cô ta ghen ty, là người ganh ty, bực tức và 
ghen ghét khi thấy lợi lộc, vinh danh, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự kính 
lễ, và sự tôn sùng kính được dành cho người khác. Khi cô ta qua đời trong 
trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy cũng thuộc loại (3): (¡) đẹp, hấp dẫn, 
và duyên dáng, da dẻ tuyệt vời; nhưng lại (i¡) nghèo, thiếu thốn, bần cùng, 
và (111) phận nhỏ hèn. 

(4) “Và lại có phụ nữ (¡) không dễ nỗi giận và dễ bị bực tức ... (iï) Và 
cô ta bố thí nhiều thứ cho những những tu sĩ và bà-la-môn. (11) Và cô ta là 
không ghen ty, không phải là người ganh ty... Khi cô ta qua đời trong 
trạng thái đó, dù tái sinh ở đâu, cô ấy cũng thuộc loại (4): (ï) đẹp, hấp dẫn, 
và duyên dáng, da dẻ tuyệt vời; và (11) giàu, giàu có; và (111) có phận lớn 
uy. 

“Này Hoàng hậu Mallika, đây là những lý do tại sao ở đây có những 
phụ nữ [như loại (1), (2), (3) và (4)] như vậy.” 


Sau khi điều này được nói ra, Hoàng hậu Mallikã đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, con giả sử rằng: (ï) trong kiếp trước nào đó con dễ 
nổi giận và đễ bị bực tức ... Do vậy giờ con là xấu, xấu xí, và khó nhìn. 
(ii) Nhưng giả sử trong kiếp trước nào đó con bồ thí nhiều thứ cho những 
những tu sĩ và bà-la-môn ... Do vậy giờ con là giàu, giàu có. (11) Và giả 
sử trong kiếp trước nào đó con không ghen ty, không phải là người ganh 
ty... Do vậy giờ con là phận lớn uy. Trong cung đình này có những cô gái 
từ những gia đình thuộc giai cấp chiến-sĩ (khattiya), bà-la-môn, và gia 


chủ, con đêu sai khiên được. 


“Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay, con sẽ (ï) không dễ nóng giận hay dễ 
bị bực tức. Dù con có bị phê bình đủ thứ con sẽ không mất sự bình tĩnh và 
không trở nên tức giận, hung dữ, hay ngang ngạnh; con sẽ không thê hiện 
sự giận đữ, sự thù ghét, và sự cay đắng. (ii) Và con sẽ biết bố thí nhiều thứ 
cần thiết cho những tu sĩ và bà-la-môn ... (ii) Và con sẽ không ghen ty, 
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không là người ganh ty ... 


“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... [giống hệt đoạn cuối kinh 4:11T] ... 
Mong Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay 
cho đến hết đời.” 


196 (8) Hành Hạ Bản Thân °?” 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, có người hành hạ bản thân và theo đuôi sự thực hành 
hành xác bản thân. 


(2) “Có người hành hạ người khác hay vật khác và theo đuôi sự thực 
hành hành xác người khác hay vật khác. 


(3) “Có người hành hạ bản thân và theo đuổi sự thực hành hành xác 
bản thân, và cũng hành hạ người khác hay vật khác và theo đuôi sự thực 
hành hành xác người khác hay vật khác. 


(4) “Và có người không hành hạ bản thân, không theo đuôi sự thực 
hành hành xác bản thân; cũng không hành hạ người khác hay vật khác, 
không theo đuôi sự thực hành hành xác người khác hay vật khác. Vì người 
đó không hành hạ bản thân hay hành hạ người khác hay vật khác, cho nên 
ngay trong kiếp này người đó sống không còn thèm khát [đói khát (dục- 
vọng)], đã tắt ngắm [thôi tắt], và đã nguội mát, và đang trải nghiệm niềm 


chân-phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thiên thánh.??3 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người (¡) hành hạ bản 
thân và theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân?”?? Ở đây, có những 
người cứ đi lõa thể, không theo những quy ước tập tục; họ liễm tay (cho 
sạch), không đến khi được yêu cầu, không dừng khi được yêu cầu; họ 
không nhận thức-ăn được mang đến (cho họ), hay nhận thức-ăn được làm 
để cho họ, hay nhận lời mời đến dùng bữa; họ không nhận thức-ăn từ nồi, 


từ bát, được đưa qua cửa chính, được đưa qua cây gậy, được đưa qua cái 
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chày, hoặc từ hai người ăn chung, từ phụ nữ có thai, từ phụ nữ đang cho 
con bú, từ phụ nữ đang ở chung với đàn ông, từ chỗ thức-ăn được thông 
báo để phát chân, từ chỗ có chó đang chực, từ chỗ có ruồi nhặng đang bu; 
họ không chấp nhận ăn cá hay thịt; họ không uống rượu nặng, rượu nhẹ, 


hay thức uống lên men. 


“Họ nhận ăn từ một nhà, ăn một miếng: họ nhận ăn từ hai nhà, ăn hai 
miếng ... họ nhận ăn từ bảy nhà, ăn bảy miếng. Họ sống nhờ một chén 
một ngày, nhờ hai chén hai ngày ... nhờ bảy chén bảy ngày; họ nhận thức 
ăn một lần mỗi ngày, một lần mỗi hai ngày ... một lần mỗi bảy ngày; cứ 
như vậy thậm chí một lần mỗi hai tuần, họ thực hành theo khổ hạnh chỉ 
nhận thức ăn sau mỗi khoảng thời gian đã ấn định. 


“Họ là người ăn rau xanh hay hạt kê hay lúa rẫy hay lúa hoang hay 
rong rêu hay cám gạo hay bọt nước gạo hay bột mè hay cỏ hay phân bò. 
Họ sống nhờ ăn những rễ cây và trái cây trong rừng; họ sống nhờ ăn trái 


cây rụng. 


“Họ mặc bằng vải gai thô, hay vải gai thô lẫn lộn, bằng vải liệm 
người chết bỏ đi, bằng giẻ rách bỏ đi, bằng vỏ cây, bằng da linh dương, 
bằng những mảnh da linh đương, bằng vải bện từ cỏ kusa, bằng vải bện từ 
vỏ cây, từ vải bện từ đăm gỗ bào, băng vải len làm từ tóc, làm từ lông đuôi 
súc vật, từ lông cánh cú vọ. 

“Họ là người nhồ sạch râu và tóc, thực hành khổ hạnh nhồ râu và tóc. 
Họ là người luôn đứng, không ngồi. Họ là người ngồi xốm liên tục, cỗ 
gắng giữ tư thế ngồi xỏm. Họ là người dùng nệm gai nhọn; họ lẫy nệm gai 
nhọn làm giường của mình. Họ cách thực hành cách khổ hạnh dầm mình 
trong nước ba lần một ngày gồm cả buổi tối. Như vậy họ sống thực hành 
nhiều cách khác nhau để làm khổ và hành hạ thân xác. Chính theo cách 
như vậy là một người hành hạ bản thân và theo đuôi sự thực hành hành 


xác bản thân. 


(2) “Và theo cách nào là một người (1) hành hạ người khác hay vật 
khác và theo đuôi sự thực hành hành xác người khác hay vật khác? Ở đây, 
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có người là người giết (làm thịt) thịt cừu, người giết heo, người bẫy chim, 
người bẫy thú rừng, người săn bắn, người đánh cá, người trộm cướp, 
người hành quyết,°?° người gác ngục, hoặc người làm những nghẻ nghiệp 
máu me khác. Chính theo cách này một người là người hành hạ người 
khác hay vật khác. 


(3) “Và theo cách nào là một người (¡) hành hạ bản thân và theo đuôi 
sự thực hành hành xác bản thân, và người đó cũng (1) hành hạ người khác 
hay vật khác và theo đuôi sự thực hành hành xác người khác hay vật 
khác? Ở đây, có người là một vị vua thuộc giai cấp chiến-sĩ được phong 
vương, hay là một bà-la-môn giàu có. Sau khi đã xây một ngôi đèn để tế lễ 
ở phía đông kinh thành, và sau khi cạo râu tóc, mặc y phục làm bằng da 
linh dương thô, và bôi bơ và dầu lên người, cà lưng bằng sừng nai, ông ta 
tiến vào ngôi đền cùng với chính phi hoàng hậu và thầy tế thuộc giai cấp 
bà-la-môn. Ở đó ông nằm xuống nên đất trông được rải lớp cỏ. Nhà vua 
sống bằng sữa từ núm vú thứ nhất của con bò cái đang ở sát con bò con 
cùng màu lông; hoàng hậu sống bằng sữa từ núm vú thứ hai; thầy tế bà-la- 
môn sống bằng sữa từ núm vú thứ ba; sữa từ núm vú thứ tư thì họ lấy đồ 
vô lửa; và con bò con thì sống bằng sữa từ những núm vú còn lại. Ông vua 
nói: 'Hãy cho nhiều bò bị giết để tế lễ; hãy cho nhiều bò đực thiến bị giết 
để tế lễ; hãy cho nhiều bò cái tơ bị giết để tế lễ; hãy cho nhiều dê bị giết 
đề tế lễ; hãy cho nhiều cừu bị giết đề tế lễ, hãy cho nhiều cây lớn được hạ 
xuống để làm những cột treo vật tế lễ; hãy cho nhiều có được cắt để làm 
cỏ tế lễ.” Và những người của nhà vua gồm nhưng nô lệ, sứ giả và người 
hầu thì đang làm những việc chuẩn bị sửa soạn với mặt mày khóc lóc đầy 
nước mắt vì những lời đe dọa trừng phạt và vì sợ hãi. Chính theo cách này 
một người là người tự hành hạ bản thân và thực hành theo kiểu tự hành 
xác, và hành hạ người và vật khác và theo đuổi sự thực hành hành xác 
người và vật khác. 

(4) “Và theo cách nào là một người không (¡) hành hạ bản thân và 
theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân, cũng không (ii) hành hạ người 
khác hay vật khác hay theo đuổi sự thực hành hành xác người khác hay 
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vật khác, cũng không (11) thực hành cùng lúc hai sự hành xác trên—đó là 
người, do không hành hạ bản thân hay người khác hay vật khác, ngay 
trong kiếp này sống không còn thèm khát [đói khát (dục-vọng)], đã tắt 
ngâm [thôi tắt], và đã nguội mát, và đang trải nghiệm niềm chân-phúc, sau 
khi đã làm bản thân mình trở thành thiên thánh? 


(*) “Ở đây, này các Tỳ kheo, Như Lai khởi sinh trong thế gian này, là 
một bậc A-la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], 
đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, 
bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự chứng ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời 
Brahmã, trong thế hệ này có những tu sĩ và bả-la-môn, có những thiên 
thần và loài người, bậc ấy chỉ lại cho những người khác biết. Bậc ấy chỉ 
dạy Giáo Pháp tốt từ lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh tinh khiết và toàn thiện. 

(4.1) “Một gia chủ [hay con trai ông ta] được sinh ra trong những họ 
tộc khác nghe được Giáo Pháp này. Rồi người đó có được niềm-tin vào 
Như Lai, và suy xét như vầy: “Đời sống tại gia là chật chội và bụi bẩn; đời 
sống xuất gia là rộng mở. Nếu sống ở nhà thì không dễ gì dẫn dắt một đời 
sống tâm linh cho toàn thiện và trong sạch như một vỏ sò được chà sạch 
bóng. Hay ta nên cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa, và từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành.” Rồi một dịp sau đó, người đó đã từ bỏ 
gia sản lớn nhỏ, từ bỏ gia quyền lớn nhỏ, người đó cạo râu tóc, khoát y cà 


sa, và từ bỏ đời sông tại gia đê đi vào đời sông xuât gia tu hành. 


(4.2) “Sau khi đã xuất gia như vậy, và có được sự tu-tập và lỗi-sống 
của hàng Tỳ kheo, (1) sau khi đã dẹp bỏ sự sđ/-sinh, người đó kiêng cữ sát- 
sinh; bỏ hết gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và tử tế, người đó sống tha 
thương bi mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh. (ii) Sau khi đẹp bỏ sự gian- 
cấp, người đó kiêng cữ lấy những thứ không được cho; người đó chỉ lẫy 


thứ được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và sống một cách thanh liêm, 
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không trộm cắp gian lận. (iii) Sau khi đã dẹp bỏ íà-đâm tà dục, người đó 
giữ giới sống độc thân, sống tách ly, kiêng cữ tất cả mọi dạng dâm dục, 
kiêng cữ những thói tật tính dục cá nhân. 

(iv) “Sau khi dẹp bỏ (a) lời nói-đối nói láo, người đó kiêng cữ nói-dối 
nói láo; người đó nói sự thật, nói theo sự thật; người đó là đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người dối gạt trong thế gian. Sau khi dẹp bỏ 
(b) lời nói gây chia-rế, người đó kiêng cữ lời nói gây chia-rẽ; người đó 
không nói đi nói lại những gì đã nghe thấy nhằm gây chia rẽ người này 
với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những người bị chia rễ, 
là người ủng hộ sự đoàn kết, người vui thích sự hòa đồng, người nói 
những lời để xúc tiến sự hòa hợp. Sau khi đẹp bỏ (c) /ởi nói gắt-gỏng khó 
nghe, người đó kiêng cữ lời nói gắt-gỏng khó nghe; người đó nói những 
lời nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ mến, những lời đi vào lòng người nghe, những 
lời khích lệ an ủi mà nhiều người muốn nghe và những lời dễ chịu đối với 
nhiều người. Sau khi đã dẹp bỏ (d) /ởi nói tâm-phào tán dóc, người đó 
kiêng cữ lời nói tầm phào tán dóc; người đó nói lúc thích hợp, nói điều sự 
thật, nói điều có ích, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc thích hợp 
người đó nói những lời đáng ghi nhớ, hữu lý, gọn rõ, và có ích. 

(4.3) “Người đó kiêng cữ làm hư hại những hạt giống và cây trồng. 
Người đó ăn một bữa [lần, thời] mỗi ngày, ”?! kiêng cữ ăn ban đêm và ăn 
ngoài giờ quy định (tức: ăn phi thời, ăn ngoài giờ ăn của giới luật). Người 
đó kiêng cữ việc nhảy múa, ca hát, nhạc trống, tuồng kịch không thích 
hợp. Người đó kiêng cữ việc trang điểm và làm đẹp bản thân như đeo 
vòng hoa, sức nước hoa, phấn sáp. Người đó kiêng cữ giường rộng, ghế 
cao. Người đó kiêng cữ việc nhận vàng bạc, gạo sống, thịt sống, phụ nữ và 
con gái, nô lệ nam hay nữ, dê và cừu, gia cầm và heo, voi, ngựa, và ngựa 
cái, ruộng đồng và đất đai. Người đó kiêng cữ làm những việc vặt ngoài 
đời (không phải Phật sự hay tu sự) hay việc đưa tin báo tin; kiêng cữ mua 
bán; kiêng cữ gian lận qua cân, đo, tiền giả kim; kiêng cữ việc nhận tiền lo 
lót, việc lừa dối, gian lận, và lừa lọc. Người đó kiêng cữ việc làm phương 
hại, giết hại, trói người, chiếm đoạt, cướp bóc, và bạo hành. 
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(4.4) “Người đó hài lòng với vài y-phục để bảo vệ thân thể và thức ăn 
khất thực đề giữ bụng an ồn, và dù có đi đâu người đó cũng chỉ mang theo 
những thứ này (y phục và bình bát) với mình. Giống như chim trời, dù bay 
đi đâu, nó cũng bay đi với hai cánh chứ không mang theo gánh nặng nảo; 
cũng giống như vậy, một Tỳ kheo biết hài lòng với vài y-phục để bảo vệ 
thân thể và thức ăn khất thực đề giữ bụng an ồn, và dù có đi đâu người đó 


cũng chỉ mang theo mấy thứ này mà thôi. 


“Có được (¡) đồng (uân) giới-hạnh thánh thiện này, một Tỳ kheo trải 


nghiệm bên trong mình niềm chân-phúc phi tội lỗi. 


(4.5) “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không nắm giữ 
những dấu-hiệu (tướng) và đặc-điểm (nét) của nó. Bởi vì nếu người đó để 
căn-mắt không được kiềm chế, thì những trạng thái bất thiện xấu ác như 
tham-thích (tham) hay phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm (tâm) người đó, cho 
nên người đó tu tập sự kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-mắt, người đó 
đảm trách việc kiềm chế căn-mắt. Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... 
Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng 
lưỡi ... Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết 
một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó không năm giữ những dấu- 
hiệu và đặc-điểm của nó. Bởi vì nếu người đó để căn-tai ... căn-tâm 
không được kiềm chế, những trạng thái bất thiện xấu ác như tham-thích 
(tham) hay phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm (tâm) người đó, cho nên người 
đó tu tập sự kiềm chế nó; người đó phòng hộ căn-tai ... căn-tâm, người đó 


đảm trách việc kiêm chê căn-ta1 ... căn-tâm. 


“Có được (i¡) đồng sự kiêm-chế thánh thiện này đối với các căn, một 
Tỳ kheo trải nghiệm bên trong mình niềm chân-phúc phi ó-nhiễm. 

(4.6) “Khi đang đi tới và (khi) đang ổi lại, người đó làm (11) với sự 
rõ-biết (tỉnh giác); khi đang nhìn trước và đang nhìn ngang, người đó làm 
với sự rõ-biết; đang khi đang co và đang giãn chân tay, người đó làm với 
sự rõ-biết; khi đang mặc quần áo và đang mang theo bình bát và cả sa, 
người đó làm với sự rõ-biết; khi đang ăn, đang uống, đang nhai thức ăn, 


và đang nêm thức ăn, người đó làm với sự rõ-biêt; khi đang đại tiện và 
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đang tiêu tiện, người đó làm với sự rõ-biết; khi đang đi, đang đứng, đang 
ngồi, đang nằm chưa ngủ, đang thức dậy, đang nói, và đang im lặng, 
người đó làm với sự rõ-biết. (luôn tỉnh giác) 

(4.7) “Có được (¡) đống giới-hạnh thánh thiện như vậy, và (i) đống 
sự kiêm-chế thánh thiện như vậy đối với các căn, và (ii) sự chánh-niệm và 
sự thường rõ-biết như vậy, người đó lánh về một nơi tách ly ấn dật: như 
một chỗ trong rừng, chỗ một gốc cây, một ngọn núi, một khe núi, một 
hang động ngang sườn núi, một nghĩa địa, một nơi ngoài trời, một đồng 


Tơm. 


“Sau khi đã đi một vòng khất thực, sau khi ăn trưa xong, người đó 
ngồi xuống, hai chân chéo nhau, giữ thân thăng, và thiết lập sự chánh- 
niệm trước mặt. (¡) Sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) đối với thế 
giới, người đó sống với một cái tâm không còn thèm-muốn; người đó 
thanh lọc tâm mình khỏi sự thèm-muốn. (ii) Sau khi đã dẹp bỏ sự ác-ý và 
thù-ghét (sân), người đó sống với một cái tâm không còn ác-ý, đầy tha 
thương bi-mẫn đối với mọi chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi 
sự ác-ý và thù-ghét. (ii) Sau khi đã dẹp bỏ sự buôn-ngủ và đò-đẫn (hôn 
trầm thụy miên), người đó sống không còn sự buồn-ngủ và đò-đẫn, nhận 
thức ánh sáng, có chánh-niệm và rõ-biết; người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi sự buôn-ngủ và đờ-đẫn. (iv) Sau khi đã dẹp bỏ sự bất-an và hỗi-tiếc 
(trạo cử quá hối), người đó sống không còn sự khích-động, với một cái 
tâm hướng nội bình-an; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự bất-an và 
hồi-tiếc. (v) Sau khi đã dẹp bỏ sự nghi-ngờ (nghi), người đó sống sau khi 
đã vượt qua sự nghi-ngờ, không còn hoài nghi về những phẩm chất thiện 
lành; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô-nhiễm 
của tâm, là những phẩm chất làm suy yếu trí-tuệ, vị Tỳ kheo đó: (7) “Tách 
ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 
bắt thiện, Tỳ kheo đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 
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() “Với sự lắng lặn ý-nghĩ và sự soi-xét (hết tầm hết tứ), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái 
có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soI- 


xét, và có sự hoan-hÿ và sự hạnh-phúc được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hết hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 
lạc). 


(m) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (hết lạc hết khổ), và với sự phai 
biến trước đó của sự vui-buôn (hết hỷ hết ưu), người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay 
khô, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông- 
Xũ, 

“Khi tâm người đó đã được đạt-định theo cách như vậy, được thanh 
lọc, được thanh tây, không còn vết nhơ, không còn những ô-nhiễm, dễ uốn 
nắn, dễ điều khiến, vững vàng, và đã đạt tới sự bất-động, người đó hướng 
nó (tâm) tới trí-biết có thể nhớ lại những kiếp trước (/úc mạng mỉnh):... 
[mô tả như kinh 3:58, đoạn (1)... tới trí-biết về sự chết đi và tái sinh của 
những chúng sinh (/hiên nhãn mình): ... [mô tả như kinh 3:58, đoạn (2)]... 
tới trí-biết về sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (/âu tận minh). Người đó hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khổ'; người đó hiểu đúng như nó thực 
là: 'Đây là nguồn-gốc khổ”; người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là sự 
chấm-dứt khổ”; người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
những ô-nhiễm'; người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc 
những ô-nhiễm'; người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là sự chắm-dứt 
những ô-nhiễm'; người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là con-đường 


dẫn tới sự châm-dứt những ô-nhiễm”. 


“Khi người đó biết và thấy như vậy, tâm người đó được giải thoát 
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khỏi ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm của/do sự hiện- 
hữu (hữu lậu), và khỏi ô-nhiễm của/do sự vô-minh (vô minh lậu). Khi tâm 
được giải thoát thì có sự-biết: “Nó được giải thoát”. Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


“Chính theo cách này một người là người không (1) hành hạ bản thân 
và theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân, cũng không (ii) hành hạ 
người khác hay vật khác hay theo đuổi sự thực hành hành xác người khác 
hay vật khác, cũng không (11) thực hành cùng lúc hai sự hành xác trên—— 
đó là người, do không hành hạ bản thân hay người khác hay vật khác, 
ngay trong kiếp này sống không còn thèm khát [đói khát (dục-vọng)], đã 
tắt ngắm [thôi tắt], và đã nguội mát, và đang trải nghiệm niềm chân-phúc, 
sau khi đã làm bản thân mình trở thành thiên thánh. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


199 (9) Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về dục-vọng (ái)—là bẫy 
cám dỗ, chảy tới khắp nơi (dẫn truyền), ở khắp nơi, và dính trết—thế 
gian này bị bao phủ và bao bọc bởi nó, và vì nó thế gian này thành như 
cuộn chỉ rối, như đống sợi rối, như một đống rỗi lau sậy và cỏ lác, cho nên 
thế gian không vượt khỏi những cảnh giới khổ đau, nơi đến xấu đữ, cõi 
dưới, vòng luân hồi (samsãra). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dục-vọng—là bẫy cám dỗ, chảy tới 
khắp nơi, ở khắp nơi, dính trết—thế gian này bị bao phủ và bao bọc bởi 
nó, và vì nó thế gian này thành như cuộn chỉ rối, như đống sợi rối, như 
một đống rối lau sậy và cỏ lác, cho nên thế gian không vượt qua những 
cảnh giới khổ đau, nơi đến xấu đữ, cõi dưới, vòng luân hồi? 
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“Này các Tỳ kheo, có mười tám (I8) dòng chảy dục-vọng liên quan 
với bên-trong và mười tám (I8) dòng chảy dục-vọng liên quan với bên 
ngoài. 

() “Và cái gì là mười tám dòng chảy dục-vọng liên quan với bên- 
trong? Khi có [những quan niệm| “ Là ta”, khi có [những quan niệm] “Ta là 
vây”, “Ta chỉ là vậy”, “Ta là khác, “Ta đang trường tồn”, “Ta đang tan 
biến", “Có thể là ta”, “Có thê ta là vầy”, “Có thê ta chỉ là vậy”, “Có thê ta là 
khác°, “Cầu ta được là”, “Cầu ta là vầy, “Cầu ta chỉ là vậy”, “Cầu ta là 
khác”. Đây là mười tám dòng dục-vọng liên quan với bên-trong.”?3 

(1) “Và cái gì là mười tám dòng dục-vọng liên quan với bên-ngoài??* 
Khi có [những quan niệm] “Là ta vì do này?”3Š; khi có [những quan niệm] 
“Ta là vầy vì do này”, “Ta chỉ là vậy vì do này”, “Ta là khác vì do này”, “Ta 
đang trường tồn vì do này”, “Ta đang tan biến vì do này”, “Có thê là ta vì 
do này, “Có thể ta là vầy vì do này”, “Có thể ta chỉ là vậy vì do này, “Có 
thể ta là khác vì do này', “Cầu ta được là vì do này", “Cầu ta là vầy vì do 
này, “Cầu ta chỉ là vậy vì do này”, “Cầu ta là khác vì do này”, “Sẽ là ta vì 
do này”, “Ta sẽ là vầy vì do này”, “Ta sẽ chỉ là vậy vì do này", “Ta sẽ là 
khác vì do này”, “Ta sẽ trường tồn vì do này”, “Ta sẽ tan biến vì do này", 
“Có thê sẽ là ta vì do này”, “Có thể ta sẽ là vầy vì do này”, “Có thê ta sẽ chỉ 
là vậy vì do này, “Có thê ta sẽ là khác vì do này”. Đây là mười tám dòng 
dục-vọng liên quan với bên-ngoài. 

“Như vậy có mười tám dòng chảy dục-vọng liên quan với bên-trong, 
và mười tám dòng chảy dục-vọng liên quan với bên-ngoài. Đây được gọi 
là ba mươi sáu dòng chảy dục-vọng. Có ba mươi sáu dòng chảy dục-vọng 
thuộc quá khứ, ba mươi sáu dòng chảy dục-vọng thuộc tương lai, ba mươi 
sáu dòng chảy dục-vọng thuộc hiện tại. Do vậy có một trăm lẻ tám dòng 


chảy dục-vọng. 


“Này các Tỳ kheo, đây là dục-vọng—() là bẫy cám dõ, (/¡) chảy tới 
khắp nơi, (i) ở khắp nơi, và (i) dính trết—thế gian này bị bao phủ và 
bao bọc bởi nó, và vì nó thế gian này thành như cuộn chỉ rối, như đống sợi 


rôi, như một đông rôi lau sậy và cỏ lác, cho nên thê gian không vượt khỏi 


252 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


những cảnh giới khô đau, nơi đên xâu đữ, cõi dưới, vòng luân hôi.”??6 


200 (10) Tình Cảm 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều này được sinh ra. Bốn đó là gì? Tình 
cảm sinh ra từ tình cảm; sự ghét sinh ra từ tình cảm; tình cảm sinh ra từ sự 
ghét; và sự ghét sinh ra từ sự ghét. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tình cảm sinh ra từ tình 
cảm? Ở đây, một người (A) là đáng thích, đáng yêu, và dễ chịu đối với 
một người (B). Những người (C) khác đối xử với người (A) đó một cách 
đáng thích, đáng yêu, và dễ chịu. Do vậy người (B) cảm thấy cảm tình đối 
với họ (vì họ thích người mình thích). Theo cách như vậy là tình cảm sinh 
ra từ tình cảm. 


(2) “Và theo cách nào sự ghét sinh ra từ tình cảm? Ở đây, một người 
(A) là đáng thích, đáng yêu, và dễ chịu đối với người (B). Những người 
(C) khác đối xử với người (A) đó một cách không thích, không mến, và 
khó chịu. Do vậy người (B) cảm thấy sự ghét đối với họ (vì họ ghét người 
mình thích). Theo cách như vậy là sự ghét sinh ra từ tình cảm. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tình cảm sinh ra từ sự 
ghét? Ở đây, một người (A) là không đáng thích, không đáng yêu, và khó 
ưa đối với một người (B). Những người (C) khác đối xử với người (A) đó 
một cách không thích, không mến, và khó chịu. Do vậy người (B) cảm 
thấy cảm tình đối với họ (vì họ ghét người mình ghét). Theo cách như vậy 
là tình cảm sinh ra từ sự ghét. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là sự ghét sinh ra từ sự ghét? 
Ở đây, một người (A) là không đáng thích, không đáng yêu, và khó ưa đối 
với một người (B). Những người (C) khác đối xử với người (A) đó một 
cách đáng thích, đáng yêu, và đễ chịu. Do vậy người (B) cảm thấy sự ghét 
đối với họ (vì họ thích người mình ghét). Theo cách như vậy là sự ghét 
sinh ra từ sự ghét. (Các tên (A), (B), (C) là do người dịch đặt dễ hình dung 


các bên được nói trong bài kinh) 
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“Đây là bôn điêu được sinh ra. 


“Khi một Tỳ kheo: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc) ... chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ nhất, thì trong 
thời đó (1) tình cảm sinh ra từ tình cảm ... (2) sự ghét sinh ra từ tình cảm 
... (3) sự ghét sinh ra từ tình cảm ... (4) sự ghét sinh ra từ sự ghét không 


có trong người đó. 


“Khi một Tỳ kheo: (ii) ... chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền 
định thứ hai ... (ii) tầng thiền định thứ ba... (v) tầng thiền định thứ tư, 
thì trong thời đó (1) tình cảm sinh ra từ tình cảm ... (2) sự ghét sinh ra từ 
tình cảm ... (3) sự ghét sinh ra từ tình cảm ... (4) sự ghét sinh ra từ sự 
ghét không có trong người đó. 


“Khi một Tỳ kheo: (v) “Với sự (đã) tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận), 
ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó: thì người đó đã dẹp bỏ 
(1) tình cảm sinh ra từ tình cảm ... (2) sự ghét sinh ra từ tình cảm ... (3) 
sự ghét sinh ra từ tình cảm ... (4) sự ghét sinh ra từ sự ghét, đã cắt bỏ nó 
tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để 


không còn không còn khởi sinh trong tương lai. 


“Đây được gọi là một Tỳ kheo là người không còn lấy-vào hay đây- 
ra, không bốc khói, không bốc cháy, và không còn nhai lại. 


(a) “Theo cách nào là một người lấy-vào (chấp lấy)??3” Ở đây, một Tỳ 
kheo coi thân-sắc là cái “ta”, hay “ta” là thân-sắc, hay “ta” sở hữu thân-sắc, 
hay thân-sắc ở trong “ta”, hay “ta” ở trong thân-sắc. Người đó coi cảm-giác 
là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... những sự tạo-tác có ý là cái “ta”... 
thức là cái “ta”, hay “ta' là thức, hay “ta' sở hữu thức, hay thức ở trong “ta”, 
hay “ta” ở trong thức. Chính theo cách này là Tỳ kheo lấy-vào. 

- “Và theo cách nào là một người không lấy-vào? Ở đây, một Tỳ 
kheo không coi thân-sắc là cái “ta”, hay “ta” là thân-sắc, hay “ta” sở hữu 


thân-sắc, hay thân-sắc ở trong “ta”, hay “ta” ở trong thân-sắc. Người đó 
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không coI cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... những sự tạo-tác 
có ý là cái “ta`.... thức là cái “ta”, hay “ta” là thức, hay “ta' sở hữu thức, 
hay thức ở trong “ta”, hay “ta” ở trong thức. Chính theo cách này là Tỳ 
kheo không lấy-vào. 


(b) “Theo cách nào là một Tỳ kheo đầy-ra (đầy lại, phản ứng)? Ở đây, 
một Tỳ kheo sỉ nhục người sỉ nhục mình, chửi người chửi mình, và tranh 
cãi với người muốn tranh cãi với mình. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


đây-ra. 


- “Và theo theo cách nảo là một Tỳ kheo không đẩy-ra? Ở đây, một 
Tỳ kheo không sỉ nhục người sỉ nhục mình, không chửi người chửi mình, 
và không tranh cãi với người muốn tranh cãi với mình. Theo cách như vậy 


là một Tỳ kheo không đầy-ra. 


(c) “Theo cách nào là một Tỳ kheo bốc-khói? Khi có [những quan 
niệm] “Là ta'; khi có [những quan niệm] “Ta là vầy”, “Ta chỉ là vậy”, “Ta 
là khác”, “[a đang trường tồn”, “Ta đang tan biến”, 'Có thể là ta”, 'Có thể 
ta là vầy), “Có thể ta chỉ là vậy), “Có thể ta là khác”, Cầu ta được là', 
“Cầu ta là vầy”, “Cầu ta chỉ là vậy”, “Cầu ta là khác", “Sẽ là ta", “Ta sẽ là 
vầy”, “Ta sẽ chỉ là vậy", “Ta sẽ là khác”, “Ta sẽ trường tồn”, “Ta sẽ tan 
biến”, “Có thê sẽ là ta”, “Có thê ta sẽ là vầy”, “Có thể ta sẽ chỉ là vậy", “Có 
thể ta sẽ là khác”. Theo cách này là một Tỳ kheo bốc-khói. 

- “Và theo cách nào là một Tỳ kheo không bốc-khói? Khi không có 
[những quan niệm] “Là ta”; khi không có [những quan niệm] “Ta là vầy” 
... “Ta sẽ là khác”. Theo cách nảy là một Tỳ kheo không bốc-khói. 


(d) “Theo cách nào là một Tỳ kheo bốc-cháy? Khi có [những quan 
niệm] “Là ta vì do này””; khi có [những quan niệm] “Ta là vầy vì do này”, 
“Ta chỉ là vậy vì do này", “Ta là khác vì do này, “Ta đang trường tôn vì 
do này”, “Ta đang tan biến vì do này, “Có thể là ta vì do này”, “Có thể ta 
là vầy vì do này”, “Có thể ta chỉ là vậy vì do này”, “Có thể ta là khác vì do 
nảy”, “Cầu ta được là vì do này”, “Cầu ta là vầy vì do này", “Cầu ta chỉ là 


vậy vì do này”, “Câu ta là khác vì do này”, “Sẽ là ta vì do này", “Ta sẽ là 
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vầy vì do này, “Ta sẽ chỉ là vậy vì do này, “Ta sẽ là khác vì do này”, “Ta 
sẽ trường tồn vì do này”, “Ta sẽ tan biến vì do này", “Có thể sẽ là ta vì do 
này”, “Có thể ta sẽ là vầy vì do này?, “Có thể ta sẽ chỉ là vậy vì do này", 
“Có thê ta sẽ là khác vì do này”. Theo cách này là một Tỳ kheo bốc-cháy. 

- “Theo cách nào là một Tỳ kheo không bốc-cháy? Khi không có 
[những quan niệm] “Là ta vì do này””; khi không có [những quan niệm] 
“Ta là vầy vì do này”... “Có thể ta sẽ là khác vì do nảy”. Theo cách này là 
một Tỳ kheo không bốc-cháy. 


(e) “Theo cách nào là một Tỳ kheo nhai-lại??*® Ở đây, một Tỳ kheo 
chưa dẹp bỏ sự “tự-ta” (ngã mạn), chưa cắt bỏ nó tận sốc, chưa làm nó 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, chưa xóa số nó để không còn không 
còn khởi sinh trong tương lai. Theo cách này là một Tỳ kheo nhaIi-lại. 


- “Theo cách nào là một Tỳ kheo không nha¡-lại? Ở đây, một Tỳ kheo 
đã dẹp bỏ sự “tự-ta” (ngã mạn), đã cắt bỏ nó tận sốc, đã làm nó thành như 
sốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn không còn khởi sinh 
trong tương lai. Theo cách này là một Tỳ kheo không nhar-lại. 
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[Năm Mươi Kinh Thứ Năm| 


NHÓM 1 
NGƯỜI TỐT 


201 (1) Những Giới Luật Tu Hành 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây vê người xâu và người tệ 
hơn người xâu; về người tôt và người siêu hơn người tôt. Hãy lăng nghe 
và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người xâu? Ở đây, có người sát-sinh, 
ø1an-cặắp, tà-dâm tà dục, nói-dôi nói sal, và uông rượu nặng, rượu nhẹ hay 
dùng những chât độc hại, là căn cơ của đời sông lơ tâm phóng dật. Đây 


được gọi là người xâu. 


(2) “Và ai là người tệ hơn người xấu? Ở đây, có người tự mình (chủ 
động) sát-sinh và xúi giục (ủng hộ) người khác sát-sinh; tự mình gian-cắp 
và xúi giục người khác gian-cắp; tự mình tà-dâm tà dục và xúi giục người 
khác tà-dâm tà dục; tự mình nói-dỗi nói sai và xúi giục người khác nói-dối 
nói sal, và tự mình uống rượu nặng, rượu nhẹ hay dùng những chất độc 
hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, và xúi giục người khác uống 
rượu nặng, rượu nhẹ hay dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là người tệ hơn người xấu. 

(3) “Và ai là người tốt? Ở đây, có người kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói sai, và kiêng cữ 
uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là người tốt. 

(4) “Và ai là người siêu hơn người tốt? Ở đây, có người tự mình 
kiêng cữ sát-sinh và khuyến khích (ủng hộ, khuyên dạy) người khác kiêng 
cữ sát-sinh; tự mình kiêng cữ gian-cắp và khuyến khích người khác kiêng 


258 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


cữ gian-cắp; tự mình kiêng cữ tà-dâm tà dục và khuyến khích người khác 
kiêng cữ tà-dâm tà dục; tự mình kiêng cữ nói-dối nói sai và khuyến khích 
người khác kiêng cữ nói-dối nói sai, và tự mình kiêng cữ uống rượu nặng, 
rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng 
dật và khuyến khích người khác kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ và 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây 


được gọi là người siêu hơn người tôt.” 


202 (2) Không Có Niằm Tin 
[Mở đâu như kinh kế trên 4:201 kế trên. ] 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người xấu? Ở đây, có người không có 
niềm-tin, không biết xấu-hồ về mặt đạo đức, bắt-chấp về mặt đạo đức, 
thiếu học hiểu, lười biếng, có tâm mờ-rỗi (thất niệm), và vô trí. Đây được 
gọi là người xấu. 

(2) “Và ai là người tệ hơn người xấu? Ở đây, có người tự mình không 
có niềm-tin và xúi giục người khác không có niềm-tin; tự mình không biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức và xúi giục người khác không biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức; tự mình bắt-chấp về mặt đạo đức và xúi giục người khác bất- 
chấp về mặt đạo đức; tự mình thiếu học hiểu và xúi giục người khác 
không học hiểu; tự mình có tâm mờ-rối và xúi giục người khác để tâm bị 
mờ-rối, và tự mình vô trí và xúi giục người khác để họ thiếu trí-tuệ. Đây 


được gọi là người tệ hơn xâu. 


(3) “Và cái gì là người tốt? Ở đây, có người được phú cho niềm-tin, 
biết xấu-hồ về mặt đạo đức, biết sợ-hãi về mặt đạo đức, có học hiểu, có sự 
nỗ-lực (tinh tắn), có chánh-niệm, và có trí. Đây được gọi là người tốt. 

(4) “Và cái gì là người siêu hơn người tốt? Ở đây, có người tự mình 
được phú cho niềm-tin và khuyến khích người khác có được niềm-tin; tự 
mình biết xấu-hồ về mặt đạo đức và khuyến khích người khác biết xấu-hồ 
về mặt đạo đức; tự mình biết sợ-hãi về mặt đạo đức và khuyến khích 


người khác biệt sợ-hãi vê mặt đạo đức; tự mình có học hiêu và khuyên 
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khích người khác học hiểu; tự mình có sự nỗ lực (tinh tấn) và khuyến 
khích người khác phát khởi sự nỗ-lực; tự mình có chánh-niệm và khuyến 
khích người khác thiết lập sự chánh-niệm, và tự mình có trí và khuyến 
khích người khác thành tựu về về trí-tuệ. Đây được gọi là người siêu hơn 
người tốt.” 


208 (3) Bảy Hành Động 
[Mở đâu như kinh 4:201 ở trên. | 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người xấu? Ở đây, có người sát-sinh, 
gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói sai, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ, và nói chuyện tầm-phàảo tán dóc. Đây được gọi là người xấu. 

(2) “Và ai là người tệ hơn người xấu? Ở đây, có người tự mình sát- 
sinh và xúi giục người khác sát-sinh ... tự mình nói chuyện tầm-phảo tán 
dóc và xúi giục người khác nói chuyện tằm-phào tán dóc. Đây được gọi là 
người tệ hơn người xấu. 


(3) “Và ai là người tốt? Ở đây, có người kiêng cữ sát-sinh ... kiêng cữ 


nói chuyện tầm-phào tán dóc. Đây được gọi là người tốt. 


(4) “Và ai là người siêu hơn người tốt? Ở đây, có người tự mình 
kiêng cữ sát-sinh và khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh ... tự 
mình kiêng cữ nói chuyện tầằm-phảo tán dóc và khuyến khích người khác 
kiêng cữ nói chuyện tầm-phào tán dóc. Đây được gọi là người siêu hơn 
người tốt.” 


204 (4) Mười Hành Động 
[Mở đâu như kinh 4:201 ở trên. ] 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người xâu? Ở đây, có người sát-sinh, 
gian-cặp, tà-dâm tà dục, nói-dôi nói sal, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gặt- 


gỏng nạt nộ, và nói chuyện tâm-phào tán dóc; người đó đây tham-muôn, 
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mang sự ác-ý, và năm giữ tà-kiên [cách-nhìn sai lạc]. Đây được gọi là 
người xâu. 

(2) “Và ai là người tệ hơn người xâu? Ở đây, có người tự mình sát- 
sinh và xúi giục người khác sát-sinh ... tự mình năm giữ tà-kiên và xúi 


giục người khác theo tà-kiến. Đây được gọi là người tệ hơn người xấu. 


(3) “Và ai là người tốt? Ở đây, có người kiêng cữ sát-sinh ... kiêng cữ 
nói chuyện tằm-phào tán đóc; người đó không có tham-muốn, có sự thiện- 
ý, và năm giữ chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn]. Đây được gọi là người 
tốt. 

(4) “Và ai là người siêu hơn người tốt? Ở đây, có người tự mình 
kiêng cữ sát-sinh và khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh ... tự 
mình nắm giữ chánh-kiến và khuyến khích người khác có chánh-kiến. 


Đây được gọi là người siêu hơn người tôt.” 


205 (5) Tám Phần Tu (của Bát Thánh Đạo) 

[Mở đâu như kinh 4:201 ở trên. | 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người xấu? Ở đây, có người có tà- 
kiến, tà tư-duy, tà-ngữ, tà-nghiệp, tà-mạng, tà tinh-tấn, tà-niệm, và tà-định 
[ý-định sai lạc, lời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, sự 
nỗ-lực sai lạc, sự tâm-niệm sai lạc, và sự định-tâm sai lạc]. Đây được gọi 
là người xấu. 

(2) “Và ai là người tệ hơn xấu? Ở đây, có người tự mình có tà-kiến và 
xúi piục người khác theo tà-kiến ... tự mình có tà-định và xúi ĐIỤC người 


khác theo tà-định. Đây được gọi là người tệ hơn người xấu. 


(3) “Và ai là người tốt? Ở đây, có chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh- 
định [ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu- 
sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm 


đúng đắn]. Đây được gọi là người tốt. 
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(4) “Và ai là người siêu hơn người tốt? Ở đây, có người tự mình có 
chánh-kiến và khuyến khích người khác có chánh-kiến ... tự mình có 
chánh-định và khuyến khích người khác có chánh-định. Đây được gọi là 


người siêu hơn người tôt.” 


206 (6) Mười Phần Tu 

[Mở đâu như kinh 4:201 ở trên. ] 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người xấu? Ở đây, có người có tà-kiến 
... tà-định, tà-trí (sự-biết sai lạc), và tà giải-thoát (sự giải-thoát sai lạc, 


giả). Đây được gọi là người xấu. 


(2) “Và ai là người tệ hơn người xâu? Ở đây, có người tự mình có tà- 

kiến và xúi giục người khác theo tà-kiến ... tự mình có tà giải-thoát và xúi 
ØIục ng L 

giục người khác theo sự tà giải-thoát. Đây được gọi là người tệ hơn người 


^ 


Xxau. 


(3) “Và ai là người tốt? Ở đây, có người có chánh-kiến ... chánh- 
định, chánh-trí (sự-biết đúng đắn), và chánh giải-thoát (sự giải-thoát đúng 
đắn, thật). Đây được gọi là người tốt. 


(4) “Và ai là người siêu hơn người tốt? Ở đây, có người tự mình có 
chánh-kiến và khuyến khích người khác có chánh-kiến ... tự mình có 
chánh giải-thoát và khuyến khích người khác có chánh giải-thoát. Đây 


được gọi là người siêu hơn người tôt.” 


207 (7) Tính Cách Xấu (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy cái gì là xấu và cái gì là tệ 
hơn xấu. Và ta sẽ dạy cho các thầy cái gì là tốt và cái gì là tốt hơn tốt. Hãy 
lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là xấu? Ở đây, có người sát-sinh và 


năm giữ tà-kiên. Đây được gọi là điêu xâu. 
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(2) “Và cái gì là tệ hơn xấu? Ở đây, có người tự mình sát-sinh và xúi 
siục người khác sát-sinh, người đó nắm giữ tà-kiến và xúi giục người khác 
theo tà-kiến. Đây được gọi là điều tệ hơn xấu. 

(3) “Và cái gì là tốt? Ở đây, có người kiêng cữ sát-sinh và năm giữ 
chánh-kiến. Đây được gọi là điều tốt. 

(4) “Và cái gì là tốt hơn tốt? Ở đây, những chúng sinh người tự mình 
kiêng cữ sát-sinh và khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh ... tự 
mình nắm giữ chánh-kiến và khuyến khích người khác có chánh-kiến. 
Đây được gọi là điều tốt hơn tốt.” 


208 (8) Tính Cách Xấu (2) 
[Mở đâu như kinh 4:207 ở trên. | 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là xâu? Ở đây, có người có tà-kiên ... 


tà giải-thoát. Đây được gọi là điều xấu. 


(2) “Và cái gì là tệ hơn xấu? Ở đây, có người tự mình có tà-kiến và 
xúi giục người khác theo tà-kiến ... tự mình có tà giải-thoát và xúi giục 
người khác theo tà giải-thoát. Đây được gọi là điều tệ hơn xấu. 

(3) “Và cái gì là tốt? Ở đây, có người có chánh-kiến ... chánh giải- 
thoát. Đây được gọi là điều tốt. 

(4) “Và cái gì là tốt hơn tốt? Ở đây, có người tự mình có chánh-kiến 
và khuyên khích người khác có chánh-kiến ... tự mình có chánh giải-thoát 
và khuyến khích người khác có chánh giải-thoát. Đây được gọi là điều tốt 
hơn tốt.” 


209 (9) Tính Cách Xấu (3) 
“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về người có tính cách xấu 
và người có tính cách còn tệ hơn xấu. Ta sẽ dạy cho các thầy về người có 


tính cách tốt và người có tính cách còn tốt hơn tốt. Hãy lắng nghe và chú 
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tâm kỹ càng, ta sẽ nói. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người có tính cách xâu? Ở đây, có 
người sát-sinh và năm giữ tà-kiên. Đây là người có tính cách xâu. 

(2) “Và ai là người có tính cách còn tệ hơn xâu? Ở đây có người tự 
mình sát-sinh và xúi giục người khác sát-sinh ... tự mình năm giữ tà-kiên 
và xúi giục người khác theo tà-kiên. Đây được gọi là người có tính cách tệ 


hơn xâu. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người có tính cách tốt? Ở đây, có 
người kiêng cữ sát-sinh và nắm giữ chánh-kiến. Đây là người có tính cách 
tốt. 

(4) “Và ai là người có tính cách còn tốt hơn tốt? Ở đây có người tự 
mình kiêng cữ sát-sinh và khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh ... 
tự mình nắm giữ chánh-kiến và khuyến khích người khác theo chánh-kiến. 
Đây được gọi là người có tính cách tốt hơn tốt.” 


210 (10) Tính Cách Xấu (4) 
[Mở đâu như kinh 4:209 kế trên. ] 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, ai là người có tính cách xâu? Ở đây, có 
người có tà-kiến ... tà giải-thoát. Đây được gọi là người có tính cách xấu. 


(2) “Và ai là người có tính cách còn tệ hơn xấu? Ở đây, có người tự 
mình có tà-kiến và xúi giục người khác theo tà-kiến ... tự mình có tà giải- 
thoát và xúi giục người khác theo tà giải-thoát. Đây được gọi là người có 
tính cách tệ hơn xấu. 

(3) “Và ai là người có tính cách tốt? Ở đây, có người có chánh-kiến 
... chánh giải-thoát. Đây được gọi là người có tính cách tốt. 

(4) “Và ai là người có tính cách còn tốt hơn tốt? Ở đây, có người tự 
mình có chánh-kiến và khuyến khích người khác có chánh-kiến ... tự 


mình có chánh giải-thoát và khuyến khích người khác theo chánh giải- 
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Là) 


thoát. Đây được gọi là là người có tính cách tốt hơn tốt. 


NHÓM 2 
LÀM ĐẸP CHO HỘI CHỨÚNG 


211 (1) Hội Chúng 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là những vết-nhơ của một hội chúng 
(đoàn tăng, đoàn ni, hay đoàn đệ tử). Bốn đó là gì? Một Tỳ kheo là thiếu 
giới-hạnh, có tính cách xấu; một Tỳ kheo nỉ là thiếu giới-hạnh, có tính 
cách xấu; một đệ tử tại gia nam là thiếu giới-hạnh, có tính cách xấu; và 
một đệ tử tại gia nữ là thiếu giới-hạnh, có tính cách xấu. Bốn điều này là 


vêt-nhơ của một hội chúng. 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là những sự làm-đẹp (tô điểm) cho 
một hội chúng. Bốn đó là gì? Một Tỳ kheo là có giới-hạnh, có tính cách 
tốt; một Tỳ kheo mi là có giới-hạnh, có tính cách tốt; một đệ tử tại øia nam 
là có giới-hạnh, có tính cách tốt; và một đệ tử tại gia nữ là có giới-hạnh, 


có tính cách tốt. Bốn điều này là sự làm-đẹp cho một hội chúng.” 


212 (2) Cách Nhìn 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? Hành vi thân sai trái, 
hành vi lời-nói sai trái, hành vi tâm sai trái, và tà-kiến. Người có bốn 
phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 

“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất thì được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? Hành vi thân 
đúng đắn, hành vi lời-nói đúng đắn, hành vi tâm đúng đắn, và tà-kiến. 
Người có bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa 
thăng lên đó.” 
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213 (3) Không Biết Ơn 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? Hành vi thân sai trái, 
hành vi lời-nói sai trái, hành vi tâm sai trái, và sự không biết ơn hay không 
nhớ ơn. Người có bốn phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị 
đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất thì được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? Hành vi thân 
đúng đăn, hành vi lời-nói đúng đắn, hành vi tâm đúng đắn, và sự biết ơn 
hay nhớ ơn. Người có bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ 
như được đưa thắng lên đó.” 


214 (4) Sát Sinh 


[Các kinh 4:214—19 giống khuôn-mẫu kinh 4:213 kế trên, ngoại trừ có 
thêm 02 dòng những phẩm-chất tương ứng tái sinh trong địa ngục và tái sinh 


trong cối trời. ] 

“,.. Bôn đó là gì? Người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, và nói-dôi 
nói láo ... 

“.,.. Bôn đó là gì? Người kiêng cữ sát-sinh, gian-cặp, tà-dâm tà dục, 


và nói-dôi nói láo ...” 


215 (5) Đạo (1) 
“ ... Bốn đó là gì? Người có tà-kiến, tà tư-duy, tà-ngữ, tà-nghiệp ... 


“ ... Bốn đó là gì? Người có chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp ... ” 


216 (6) Đạo (2) 
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“... Bốn đó là gì? Người có tà-hạnh, tà tinh-tắn, tà-niệm, tà-định ... 


“ .. Bốn đó là øì? Người có tà-hạnh, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, 
chánh-định ...” 


217 (7) Cách Nói Ra (1) 


“ ... Bốn đó là gì? Người nói (đối) đã nhìn thấy điều mình chưa nhìn 
thấy; người nói đã nghe thấy điều mình chưa nghe thấy; người nói đã cảm 
thấy điều mình chưa cảm thấy; người nói đã nhận biết điều mình chưa 


nhận biêt.?”” 


“.... Bốn đó là gì? Người nói (thật) đã nhìn thấy điều mình đã nhìn 
thấy; người nói đã nghe thấy điều mình đã nghe thấy; người nói đã cảm 
thấy điều mình đã cảm thấy; người nói đã nhận biết điều mình đã nhận 
biết.” 


216 (8) Cách Nói Ra (2) 


“ ... Bốn đó là gì? Người nói (dối) không nhìn thấy điều mình đã 
nhìn thấy; người nói không nghe thấy điều mình đã nghe thấy; người nói 
không cảm thấy điều mình đã cảm thấy; người nói không nhận biết điều 
mình đã nhận biết. 

“.... Bốn đó là gì? Người nói (thật) đã nhìn thấy điều mình đã nhìn 
thấy; người nói đã nghe thấy điều mình đã nghe thấy; người nói đã cảm 
thấy điều mình đã cảm thấy; người nói đã nhận biết điều mình đã nhận 
biệt.” 


219 (9) Không Biết Xấu Hỗ Về Mặt Đạo Đức 


“... Bốn đó là gì? Người thiếu niềm-tin, thiếu giới-hạnh, không biết 


xâu-hô vê mặt đạo đức, và bât-châp vê mặt đạo đức ... 
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“.... Bốn đó là gì? Người được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, biết 


biêt xâu-hô về mặt đạo đức, và biệt sợ-hãi vê mặt đạo đức ...” 


220 (10) Không Có Trí 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? Người thiếu niềm-tin, 
thiếu giới-hạnh, lười-biếng, và không có trí. Người có bốn phẩm chất này 
bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 

“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất thì được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? Người được 
phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, có sự nỗ-lực (tỉnh tấn), và có trí. Người có 
bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên 
đó.” 


NHÓM 3 
HÀNH VI THIỆN 


221 (1) Hành Vi Sai 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại hành vi lời-nói sai trái (tà khâu hạnh). 
Bốn đó là gì? Lời nói-dối nói láo, lời nói gây chia-rẽ, lời nói gắt-gỏng nạt 
nộ, và lời nói tằm-phào tán đóc. Đây là bốn hành vi lời-nói sai trái. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại hành vi lời-nói tốt thiện. Bốn đó là gì? 
Lời nói-thật nói đúng, lời nói không gây chia-rẽ, lời nói nhẹ-nhàng dễ 
nghe, và lời nói có suy xét (có nghĩa, có lý, có ích). Đây là bốn hành vi 


lời-nói tốt thiện.” 


222 (2) Cách Nhìn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phẩm chất thì người ngu, đở, xấu duy trì 
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bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng chê 
trách (tội lỗi) và bị quở trách bởi những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều 
thất-phước. Bốn đó là gì? Hành vi thân sai trái, hành vi lời-nói sai trái, 
hành vi tâm sai trái (tà thân, khẩu, ý hạnh), và tà-kiến. Có bốn phẩm chất 


nảy ... người đó tạo nhiều thất-phước. 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất thì người khôn, giỏi, tốt 
duy trì bản thân mình trong tình trạng không bị hư hỏng và tổn hại; người 
đó là không đáng chê trách (không tội lỗi) và không bị quở trách bởi 
những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều phước-đức. Bốn đó là gì? Hành 
vi thân đúng đắn, hành vi lời-nói đúng đăn, hành vi tâm đúng đắn (chánh 
thân, khẩu, ý hạnh), và chánh-kiến. Có được bốn phẩm chất này ... người 


đó tạo nhiêu phước-đức.” 


223 (3) Không Biết Ơn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phẩm chất thì người ngu, đở, xấu duy trì 
bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng chê 
trách (tội lỗi) và bị quở trách bởi những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều 
thất-phước. Bốn đó là gì? Hành vi thân sai trái, hành vi lời-nói sai trái, 
hành vi tâm sai trái, và sự không biết ơn hay không nhớ ơn. Có bốn phâm 
chất này ... người đó tạo nhiều thất-phước. 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất thì người khôn, giỏi, tốt 
duy trì bản thân mình trong tình trạng không bị hư hỏng và tổn hại; người 
đó là không đáng chê trách (không tội lỗi) và không bị quở trách bởi 
những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều phước-đức. Bốn đó là gì? Hành 
vi thân đúng đắn, hành vi lời-nói đúng đắn, hành vi tâm đúng đắn, và sự 
biết ơn hay nhớ ơn. Có được bốn phẩm chất này ... người đó tạo nhiều 
phước-đức.” 


224 (4) Sát Sinh ... 
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[Tiếp tục các kinh từ 4:224—230 đêu giống khuôn-mâẫu kinh 4:22l—222 
kế trên. ] 

“ ... Bốn đó là gì? Người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, và nói- 
dối nói láo ... 

“.... Bốn đó là gì? Người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, 


kiêng cữ tà-dâm tả dục, và kiêng cữ nói-dôi nói láo ...” 


225 (5) Đạo (1) 
“... Bốn đó là gì? Người đó có tà-kiến, tà tư-duy, tà-ngữ, và tà 
nghiệp ... 


“.... Bốn đó là gì? Người đó có có chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh- 
ngữ, và chánh nghiệp ...” 


226 (6) Con Đường (2) 


“.... Bốn đó là gì? Người đó có tà-mạng, tà tinh-tấn, tà-niệm, và tà- 
định ... 


“.... Bốn đó là gì? Người đó có chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh- 
niệm, và chánh-định ...” 


227 (7) Cách Nói Ra (1) 


“... Bốn đó là gì? Người nói (đối) đã nhìn thấy điều mình chưa nhìn 
thấy; người nói đã nghe thấy điều mình chưa nghe thấy; người nói đã cảm 
thấy điều mình chưa cảm thấy; người nói đã nhận biết điều mình chưa 
nhận biết. 

“.... Bốn đó là gì? Người nói (thật) đã nhìn thấy điều mình đã nhìn 
thấy; người nói đã nghe thấy điều mình đã nghe thấy; người nói đã cảm 


thấy điều mình đã cảm thấy; người nói đã nhận biết điều mình đã nhận 
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biết.” 


226 (8) Cách Nói Ra (2) 


“ ... Bốn đó là gì? Người nói (dối) không nhìn thấy điều mình đã 
nhìn thấy; người nói không nghe thấy điều mình đã nghe thấy; người nói 
không cảm thấy điều mình đã cảm thấy; người nói không nhận biết điều 
mình đã nhận biết. 

“.... Bốn đó là gì? Người nói (thật) đã nhìn thấy điều mình đã nhìn 
thấy; người nói đã nghe thấy điều mình đã nghe thấy; người nói đã cảm 
thấy điều mình đã cảm thấy; người nói đã nhận biết điều mình đã nhận 
biệt.” 


229 (9) Không Biết Xấu Hỗ Về Mặt Đạo Đức 


“... Bốn đó là gì? Người thiếu niềm-tin, thiếu giới-hạnh, không biết 


xâu-hô vê mặt đạo đức, và bât-châp vê mặt đạo đức ... 


“.... Bốn đó là gì? Người được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, biết 


xâu-hô vê mặt đạo đức, và biêt sợ-hãi vê mặt đạo đức ...” 


250 (10) Không Có Trí 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phâm chất thì người ngu, đở, xấu duy trì 
bản thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng chê 
trách (tội lỗi) và bị quở trách bởi những bậc trí hiền, và người đó tạo nhiều 
thất-phước. Bốn đó là gì? Người thiếu niềm-tin, thiếu giới-hạnh, lười- 
biếng và không có trí. Có bốn phẩm chất này ... người đó tạo nhiều thất- 
phước. 

“Này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất thì người khôn, giỏi, tốt 
duy trì bản thân mình trong tình trạng không bị hư hỏng và tổn hại; người 
đó là không đáng chê trách (không tội lỗi) và không bị quở trách bởi 
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những bậc trí hiên, và người đó tạo nhiêu phước-đức. Bôn đó là gì? Người 
được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, có sự nỗ-lực (tinh tấn), và có trí. Có 
được bôn phâm chât này ... người đó tạo nhiêu phước-đức.” 


251 (11) Thi Sĩ 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người làm ra thi kệ (thi sĩ). Bốn đó là 
gì? Người làm thi kệ quán chiếu, người làm thi kệ kế chuyện, người làm 
thi kệ chỉ dạy, và người làm thi kệ ngẫu hứng.”'° Đây là bốn loại người 


làm ra thi kệ.” 


NHÓM 4 
NGHIỆP 


232 (1) Một Cách Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta tuyên bố sau 
khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? 
(1) Nghiệp tối có quả tối; (2) nghiệp sáng có quả sáng: (3) nghiệp tối và 
sáng có quả tối và sáng; (3) và nghiệp không tối cũng không sáng không 
có quả tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp. Đây là bốn 
loại nghiệp đã được ta tuyên bố sau khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng 
bằng trí-biết trực tiếp.” 


233 (2) Một Cách Chỉ Tiết 1 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta tuyên bố sau 
khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? 
(1) Nghiệp tối có quả tối; (2) nghiệp sáng có quả sáng: (3) nghiệp tối và 
sáng có quả tối và sáng; (3) và nghiệp không tối cũng không sáng không 
có quả tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp. Đây là bốn 


loại nghiệp đã được ta tuyên bố sau khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng 
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bằng trí-biết trực tiếp. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nghiệp tối có quả tối? Ở đây, có 
người làm sự tạo-tác cô ý của thân gây khổ đau (thân hành khổ), sự tạo-tác 
có ý của lời-nói gây khổ đau (khẩu hành khổ), và sự tạo-tác cố ý của tâm 
gây khổ đau (tâm hành khỏổ).”'2 Hệ quả là, người đó bị tái sinh trong một 
cảnh giới thông khổ. Khi người đó bị tái sinh trong cảnh giới đó, những sự 
tiếp-xúc thống khổ tiếp xúc người đó. Do bị tiếp xúc với những sự tiếp- 
xúc thống khổ, người đó cảm nhận những cảm-giác thống khổ, chỉ toản 
đau đớn, như trong trường hợp những chúng sinh trong địa ngục. Đây 
được gọi là nghiệp tối có quả tối. 

(2) “Và cái gì là nghiệp sáng có quả sáng? Ở đây, có người làm sự 
tạo-tác cố ý bằng thân không gây khổ đau (thân hành không khô), sự tạo- 
tác cô ý bằng lời-nói không gây khổ đau (khẩu hành không khổ), và sự 
tạo-tác cô ý bằng tâm không gây khổ đau (tâm hành không khổ).° Hệ quả 
là, người đó được tái sinh trong một cảnh giới không khổ đau." Khi 
người đó được tái sinh trong cảnh giới đó, những sự tiếp-xúc không khổ 
đau tiếp xúc người đó. Do tiếp xúc với những sự tiếp-xúc không khổ đau, 
người đó cảm nhận những cảm-giác không khổ đau, chỉ toàn sướng, như 
trong trường hợp những thiên-thần trong cõi trời hào quang chói lọi (Biến 
tịnh thiên).?' Đây được gọi là nghiệp sáng có quả sáng. 

(3) “Và cái gì là nghiệp tối và sáng có quả tối và sáng? Ở đây, có 
người làm cả hai loại sự tạo-tác cố ý bằng thân gây khổ đau và không gây 
khổ đau (thân hành khổ và không khổ), cả hai loại sự tạo-tác cỗ ý bằng 
lời-nói gây khổ đau và không gây khổ đau (khẩu hành khổ và không khô), 
cả hai loại sự tạo-tác cố ý bằng tâm gây khổ đau và không gây khổ đau 
(tâm hành khổ và không khổ). Hệ quả là người đó bị tái sinh trong một 
cảnh giới vừa có khổ đau và không có khổ đau. Khi người đó được tái 
sinh trong cảnh giới đó, những sự tiếp-xúc khổ đau và không khổ đau tiếp 
xúc người đó. Do tiếp xúc với những sự tiếp-xúc khổ đau và không khổ 
đau, người đó cảm nhận những cảm-giác loại khổ đau và loại không khổ 


đau, như trong trường hợp chúng sinh con-người và một số thiên-thần 
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trong những cõi thấp hơn (như những quỷ thần a-tu-la, những địa thần). 
Đây được gọi là nghiệp tối và sáng có quả tối và sáng. 

(4) “Và cái gì là nghiệp không tối cũng không sáng không có quả tối 
hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp? Sự cố-ý (tư) để dẹp bỏ 
loại nghiệp tối có quả tối, sự cố-ý để đẹp bỏ loại nghiệp sáng có quả sáng, 
và sự cô-ý để đẹp bỏ loại nghiệp sáng và tối có quả tối và sáng (dẹp bỏ ba 
loại nghiệp thuộc (1), (2), (3) ở trên): đây được gọi là nghiệp không tối 
cũng không sáng không có quả tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự 


diệt-nghiệp.”! 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bố sau khi 
ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


234 (3) Bà-la-môn Sonuakäyana 


Lúc đó có bà-la-môn tên Sikhãmogsallãna đến gặp đức Thế Tôn và 
chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Rồi, sau khi ngồi xuống một bên, ông ta 
nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, trong những ngày trước, đã lâu, có môn sinh bà-la- 
môn tên là Sonakãyana đã đến gặp tôi và thưa rằng: “Sa-môn Cồ-đàm chỉ 
định sự dứt bỏ khỏi mọi nghiệp. Nhưng nếu chỉ định sự dứt bỏ nghiệp là 
sa-môn Cồ-đàm chủ trương sự hủy diệt của thế giới. Thưa ngài, thế giới 
nảy có nghiệp là chất liệu của nó, nó liên tục nhờ nhận lãnh nghiệp cơ 
mà.”” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Này bà-la-môn, ta thậm chí không nhớ có gặp 
môn sinh bà-la-môn nảo tên Sonakayana. Vậy làm gì có cuộc thảo luận 
nảo như vậy với anh ta? Này bà-la-môn, có bốn loại nghiệp này đã được ta 
tuyên bố sau khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp. 


”? 


Bốn đó là gì?... 


[Phân còn lại y hệt nội dung kinh 4:233 kế trên. | 
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235 (4) Những Giới Luật Tu Hành (1) 

[Mở đâu giống như kinh 4:233 ở trên. ] 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nghiệp tối có quả tối? Ở đây, có 
người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu 
mạnh, rượu nhẹ, hay dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ 
tâm phóng dật. Đây được gọi là nghiệp tối có quả tối. 

(2) “Và cái gì là nghiệp sáng có quả sáng? Ở đây, có người kiêng cữ 
sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ nói-dối nói láo, và kiêng cữ uống 
rượu mạnh, rượu nhẹ, hay dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là nghiệp sáng có quả sáng. 

(3) “Và cái gì là nghiệp tối và sáng có quả tối và sáng? Ở đây, có 
người làm cả hai loại sự tạo-tác có ý bằng thân gây khổ đau và không gây 
khổ đau (thân hành khổ và không khổ), cả hai loại sự tạo-tác có ý bằng 
lời-nói gây khổ đau và không gây khổ đau (khẩu hành khổ và không khổ), 
cả hai loại sự tạo-tác cố ý băng tâm gây khổ đau và không gây khổ đau 
(tâm hành khổ và không khổ). Hệ quả là người đó bị tái sinh trong một 
cảnh giới vừa có khổ đau và không có khổ đau. Khi người đó được tái 
sinh trong cảnh giới đó, những sự tiếp-xúc khổ đau và không khổ đau tiếp 
xúc người đó. Do tiếp xúc với những sự tiếp-xúc khổ đau và không khô 
đau, người đó cảm nhận những cảm-giác loại khổ đau và loại không khổ 
đau, như trong trường hợp chúng sinh con-người và một số thiên-thần 
trong những cõi thấp hơn (như những quỷ thần a-tu-la, những địa thần). 
Đây được gọi là nghiệp tối và sáng có quả tối và sáng. 

(4) “Và cái gì là nghiệp không tối cũng không sáng không có quả tối 
hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp? Sự cố-ý (tư) để dẹp bỏ 
loại nghiệp tối có quả tối, sự cố-ý để đẹp bỏ loại nghiệp sáng có quả sáng, 
và sự cô-ý để đẹp bỏ loại nghiệp sáng và tối có quả tối và sáng (dẹp bỏ ba 
loại nghiệp thuộc (1), (2), (3) ở trên): đây được gọi là nghiệp không tối 
cũng không sáng không có quả tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự 


diệt-nghiệp. 
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“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bồ sau khi 
ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


256 (5) Những Giới Luật Tu Hành (2) 

[Mở đâu giống như kinh 4:233 ở trên. ] 

(L) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nghiệp tối có quả tối? Ở đây, có 
người giết hại mẹ, giết hại cha, giết hại A-la-hán, với cái tâm thù ghét làm 
chảy máu Như Lai, hay tạo ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn (hai câu cuối có 
thê Phật chỉ thầy Đề-bà-đạt-đa). Đây được gọi là nghiệp tối có quả tối. 

(2) “Và cái gì là nghiệp sáng có quả sáng? Ở đây, có người kiêng cữ 
sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ nói lời gây 
chia-rẽ, kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ, và kiêng cữ nói lời tầm-phảo tán 
dóc; người đó không có tham-muốn, có đầy sự thiện-ý, và năm giữ chánh- 
kiến. Đây được gọi là nghiệp sáng có quả sáng. 

(3) “Và cái gì là nghiệp tối và sáng có quả tối và sáng?.... [Giống 
đoạn (3) kinh 4:235 ké trên] ... Đây được gọi là nghiệp tôi và sáng có quả 
tối và sáng. 

(4) “Và cái gì là nghiệp không tôi không sáng không có quả tối hay 
sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp? ... [Giống đoạn (4) kinh 
4:235 kế trên] ... Đây được gọi là nghiệp không tối không sáng không có 


quả tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bồ sau khi 


ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


237 (6) Tám Chỉ Thánh Đạo 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta tuyên bố sau 


khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng băng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? ... 


[Tiếp tục đoạn (1), (2), (3) giống nhự kinh 4:233 ở trên, cho đến:] 
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(4) “Và cái gì là nghiệp không tối không sáng không có quả tối hay 
sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp? (Đó là tám chi thánh đạo, 
bát thánh đạo): chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định: đây được gọi là 
nghiệp không tối không sáng không có quả tối hay sáng nào nữa, là 


nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bồ sau khi 
ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


256 (7) Bảy Chỉ Giác Ngộ 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta tuyên bố sau 
khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng băng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? .... 

[Tiếp tục đoạn (1), (2). (3) giống như kinh 4:233 ở trên, cho đến:] 

(4) “Và cái gì là nghiệp nghiệp không tối không sáng không có quả 
tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp? (Đó là bảy chỉ giác 
ngộ, thất giác chi): chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), chị giác-ngộ là 
sự phân-biệt những hiện-tượng (trạch pháp), chi giác-ngộ là sự nỗ-lực 
(tinh tấn), chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ (hỷ), chỉ giác-ngộ là sự tĩnh-lặng 
(khinh an), chi giác-ngộ là sự định-tâm (định), và chi giác-ngộ là sự 
buông-xả (xả): đây được gọi là nghiệp không tối không sáng không có quả 


tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bố sau khi 


ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


239 (8) Đáng Chê Trách 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. Bốn đó là gì? Hành-động thân (thân 
nghiệp) đáng chê trách (tội lỗi), hành-động lời-nói (khẩu nghiệp) đáng chê 


trách, hành-động tâm (tâm nghiệp) đáng chê trách, và cách-nhìn đáng chê 
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trách (sai lạc; tà kiến). Người có bốn phẩm chất này bị ký thác trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất thì được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Bốn đó là gì? Hành-động 
thân không đáng chê trách (không tội lỗi), hành-động lời-nói không đáng 
chê trách, hành-động tâm không đáng chê trách, và cách-nhìn không đáng 
chê trách (đúng đắn; chánh kiến). Người có được bốn phẩm chất này được 
ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


240 (9) Không Gây khổ đau 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất thì bị ký thác trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? Hành-động thân (thân 
nghiệp) gây khổ đau, hành-động lời-nói (khẩu nghiệp) gây khổ đau, hành- 
động tâm (tâm nghiệp) gây khổ đau, và cách-nhìn gây khổ đau (sai lạc; tà 
kiến). Người có bốn phẩm chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị 
đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất thì được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? Hành-động 
thân không gây khô đau, hành-động lời-nói không gây khổ đau, hành- 
động tâm không gây khô đau, và cách-nhìn không gây khổ đau (đúng đắn; 
chánh kiến). Người có được bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi 
trời, cứ như được đưa thẳng lên đó.” 


241 (10) Những Sa-môn 

“Này các Tỳ kheo: “Chỉ có đây là một sa-môn, đây là một sa-môn thứ 
hai, đây là một sa-môn thứ ba, đây là một sa-môn thứ tư. Những giáo phái 
khác không có những sa-môn (đích thực)”.”” Chính theo cách như vây các 
thầy nên đúng đẫn cắt lên tiếng gầm sư tử. 


(1) Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sa-môn thứ nhất? Ở đây, với sự phá 
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sạch ba gông-cùm (đầu tiên), một Tỳ kheo thành bậc Nhập-lưu, không còn 
bị [tái sinh] xuống cối dưới, đã định xong vận mệnh, hướng tới sự giác- 
ngộ. Đây là sa-môn thứ nhất. 


(2) “Và cái gì là sa-môn thứ hai? Ở đây, với sự phá sạch ba gông-cùm 
(đầu tiên) và cộng với sự giảm thiêu tham, sân, si, một Tỳ kheo thành bậc 
Nhất-lưu, chỉ còn quay lại thế gian này một lần nữa, sau đó sẽ làm nên sự 
chấm-dứt khô. Đây là sa-môn thứ hai. 


(3) “Và cái gì là sa-môn thứ ba? Ở đây, với sự phá sạch năm gông- 
cùm (đầu tiên, hạ phần kiết sử), một Tỳ kheo thành bậc tái sinh tự động 
(trong một trong năm cõi trời trong-sạch, Tịnh cư thiên), và ở đó đến lúc 
chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn) chứ không quay lại thế gian 
này nữa. Đây là sa-môn thứ ba. 

(4) “Và cái gì là sa-môn thứ tư? Ở đây, với sự đã tiêu-diệt những ô- 
nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, một Tỳ kheo 
tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Đây là 
sa-môn thứ tư. 


“Này các Tỳ kheo: “Chỉ có đây là một sa-môn, đây là một sa-môn thứ 
hai, đây là một sa-môn thứ ba, đây là một sa-môn thứ tư. Những giáo phái 
khác không có những sa-môn (đích thực)”. Chính theo cách như vây các 


thầy nên đúng đắn cắt lên tiếng gầm sư tử.” 


242 (11) Những Ích Lợi Của Một Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách dựa vào một người tốt thì có thể trông 
đợi bốn ích lợi. Bốn đó là gì? (1) Người tăng trưởng về giới-hạnh thánh 
thiện; (2) người tăng trưởng về sự định-tâm thánh thiện; (3) người tăng 
trưởng về trí-tuệ thánh thiện, và (4) người tăng trưởng về sự giải-thoát 
thánh thiện. Bằng cách dựa vào một người tốt thì có thể trông đợi bốn ích 


lợi này.” 
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NHÓM 5 
NHỮNG HIÉM HỌA CỦA SỰ PHẠM TỘI 


245 (1) Sự Chia Rẽ 


“Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi ông) Ghosita. Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
nói với thầy ấy: 

“Này Änanda, những vấn đề về giới luật đã được giải quyết xong 


chư a? ?948 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào vấn đề về giới luật đó được giải quyết? 
Tỳ kheo Bãhiya, học trò của Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), vẫn đang 
đầy chủ ý tạo ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn, nhưng thầy A-nậu-lâu-đà lại 
không hề nghĩ đến việc nói ra một lời nào.” 

“Nhưng, này Änanda, có bao giờ A-nậu-lâu-đà tự mình quan tâm đến 
những vấn đề về giới luật khi đang ngồi giữa Tăng Đoàn đâu? Vậy tại sao 
thầy, và thầy Mục-kiền-liên, thầy Xá-lợi-phất không giải quyết gì về 
những vấn đề này khi chúng khởi sinh? 


“Này Ananda, sau khi nhìn thấy bốn sự thuận lợi, một Tỳ kheo xấu 


(ác tăng) vui thích tạo sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo xấu là thiếu giới-hạnh (thất đức), có tính 
cách xấu, không trong sạch, có hành vi đáng ngờ, lén lút trong hành động 
của mình, không phải là một tu sĩ (sa-môn) nhưng tuyên bố mình là tu sĩ, 
không sống độc-thân nhưng tuyên bố là người sống độc-thân, thối nát ở 
bên trong, hư bại, suy đôi. Người đó hay nghĩ răng: “Nếu các Tỳ kheo mà 
biết được ta là thiếu giới-hạnh ... suy đổi, và họ đoàn kết lại, thì họ sẽ trục 
xuất ta; nhưng nếu họ bị chia rẽ thành nhiều phe. thì họ sẽ không thể trục 
xuất ta." Sau khi nhìn thấy sự thuận lợi thứ nhất này, một Tỳ kheo xấu vui 


thích tạo sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. 
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(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo xấu nắm giữ tà-kiến [cách-nhìn sai lạc]; 
người đó nương theo một quan-điểm cực đoan. Người đó hay nghĩ rằng: 
“Nếu các Tỳ kheo mà biết được ta nắm giữ tà-kiến, rằng ta dựa theo một 
quan-điểm cực đoan, và họ đoàn kết lại, thì họ sẽ trục xuất ta; nhưng nếu 
họ bị chia rẽ thành nhiều phe. thì họ sẽ không thể trục xuất ta." Sau khi 
nhìn thấy sự thuận lợi thứ hai này, một Tỳ kheo xấu vui thích tạo sự chia 


rẽ trong Tăng Đoàn. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo xấu có sự mưu-sinh sai trái (tà-mạng); 
người đó kiếm sống bằng sự mưu-sinh sai trái. Người đó hay nghĩ rằng: 
“Nếu các Tỳ kheo mà biết được ta có sự mưu-sinh sai trái, rằng ta kiếm 
sống bằng sự mưu-sinh sai trái, và họ đoàn kết lại, thì họ sẽ trục xuất ta; 
nhưng nếu họ bị chia rẽ thành nhiều phe, thì họ sẽ không thể trục xuất ta.” 
Sau khi nhìn thấy sự thuận lợi thứ ba này, một Tỳ kheo xấu vui thích tạo 


sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo xấu có tham muốn có được lợi, danh, và sự 
(được) khâm-phục. Người đó hay nghĩ rằng: “Nếu các Tỳ kheo mà biết 
được ta có tham muốn có được lợi, danh, và sự khâm-phục, và họ đoàn kết 
lại, thì họ sẽ không vinh danh, tôn trọng, kính trọng, hay kính thưa ta; 
nhưng nếu họ bị chia rẽ thành nhiều phe. thì họ sẽ vinh danh, tôn trọng, 
kính trọng, và kính thưa ta.` Sau khi nhìn thấy sự thuận lợi thứ tư này, một 


Tỳ kheo xấu vui thích tạo sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. 


“Này Ananda, sau khi nhìn thấy bốn sự thuận lợi này, một Tỳ kheo 


vui thích tạo sự chia rẽ trong Tăng Đoàn.” 


244 (2) Những Sự Phạm Tội 
“Này các Tỳ kheo, có bốn hiểm-họa của sự phạm tội. Bốn đó là gì? 
(1) “Này các Tỳ kheo, giả sử họ bắt được một kẻ trộm, một tội phạm, 
và giải tới chỗ nhà vua, thưa: “Thưa bệ hạ, đây là một kẻ trộm, một tội 
phạm. Xin bệ hạ hãy định hình phạt cho hắn ta." Nhà vua nói với họ: “Này 


các thần, hãy lấy dây thừng trói chặt hai tay kẻ này ra sau lưng, cạo đầu 
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hắn, và dẫn hắn đi khắp các đường phó, khắp các khu phố, đánh trống ầm 
ĩ (cho mọi người thấy). Sau đó chặt đầu hắn ở phía nam ngoài kinh thành.) 
Những quan quân của nhà vua sẽ tuân lệnh và chặt đầu người đó ở phía 
nam ngoài kinh thành. Một người đứng gần đó có thể nghĩ: “Đúng thực, 
người này đã làm một việc xấu ác, đáng chê trách, đáng bị hình phạt chặt 
đầu, đến mức những quan quân của nhà vua đã dùng dây thừng trói hai tay 
ông ta ra sau lưng ... và chặt đầu ông ta ở phía nam ngoài kinh thành. 
Thiệt tình, tôi sẽ không bao giờ làm một việc xấu ác như vậy, đáng bị chê 
trách, đáng bị hình phạt chặt đầu. 


“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ đã thiết lập 
một sự nhận-thức nhạy bén như vậy về hiểm-họa đối với những tội lớn 
nhất [pãrjika, ba-la-di; trọng tội lớn nhất] thì có thể trông đợi người đó, 
nếu đã chưa từng phạm vào một tội lớn nào, sẽ không bao giờ phạm vảo 
một tội lớn nhất nào; và, nếu đã từng phạm vào một tội lớn nhất, sẽ tu sửa 


nó đúng theo Giáo Pháp.?“? 


(2) “Này các Tỳ kheo, giả sử một người tự lấy vải đen quấn người 
mình, xả tóc xuống, mang cây hẻo trên vai, và nói với đám đông: “Thưa 
quý vị," tôi đã làm một việc xấu ác, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt 
đánh bằng hèo. Quý vị muốn làm gì tôi để vừa lòng thì cứ làm.` Một 
người đứng gần đó có thể nghĩ: “Đúng thực, người này chắc đã làm một 
việc xấu ác, đáng chê trách, đáng bị hình phạt đánh bằng hèo, đến mức 
ông ta phải tự lẫy vải đen quấn người mình, xả tóc xuống, mang cây hẻo 
trên vai, và nói với đám đông: “Thưa quý vị, tôi đã làm một việc xấu ác, 
đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt đánh bằng hèo. Quý vị muốn làm gì 
tôi để vừa lòng thì cứ làm.” Thiệt tình, tôi sẽ không bao giờ làm một việc 
xấu ác như vậy, đáng bị chê trách, đáng bị hình phạt đánh bằng hèo.? 

“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ đã thiết lập 
một sự nhận-thức nhạy bén như vậy về hiểm-họa đối với những tội lớn nhì 
[sanghaädisesa, tội tăng tàng: trọng tội lớn nhì] thì có thể trông đợi người 
đó, nếu đã chưa từng phạm vào một tội lớn nhì nào, sẽ không bao giờ 


phạm vào một tội lớn nhì nào; và, nêu đã từng phạm vào một tội lớn nhì, 
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sẽ tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp. ”"! 


(3) “Này các Tỳ kheo, giả sử một người tự lẫy vải đen quấn người 
mình, xả tóc xuống, vác một bao tro trên vai, và nói với đám đông: “Thưa 
quý vị, tôi đã làm một việc xấu ác, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt 
bằng một bao tro. "'? Quý vị muốn làm gì tôi để vừa lòng thì cứ làm. Một 
người đứng gần đó có thể nghĩ: “Đúng thực, người này chắc đã làm một 
việc xấu ác, đáng chê trách, đáng bị hình phạt bằng một bao tro, đến mức 
ông ta phải tự lẫy vải đen quấn người mình, xả tóc xuống, vác một bao tro 
trên val, và nói với đám đông: “Thưa quý vị, tôi đã làm một việc xấu ác, 
đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt bằng một bao tro. Quý vị muốn làm 
gì tôi để vừa lòng thì cứ làm.” Thiệt tình, tôi sẽ không bao giờ làm một 
việc xấu ác như vậy, đáng bị chê trách, đáng bị hình phạt bằng một bao 


k¿ 


tro. 


“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni đã thiết lập 
một sự nhận-thức nhạy bén như vậy về hiểm-họa đối với những tội nhẹ 
[pãciftiya, tội ba-dật-đề: tội lớn nhẹ] thì có thể trông đợi người đó, nêu đã 
chưa từng phạm vào một tội lớn nhẹ nào, sẽ không bao giờ phạm vào một 
tội lớn nhẹ nào; và, nêu đã từng phạm vào một tội lớn nhẹ, sẽ tu sửa nó 
đúng theo Giáo Pháp.°3 


(4) “Này các Tỳ kheo, giả sử một người tự lấy vải đen quấn người 
mình, xả tóc xuống, và nói với đám đông: “Thưa quý vị, tôi đã làm một 
việc xấu ác, đáng bị quở trách, đáng bị phê phán. Quý vị muốn làm gì tôi 
để vừa lòng thì cứ làm.” Một người đứng gần đó có thê nghĩ: “Đúng thực, 
người này chắc đã làm một việc xấu ác, đáng chê trách, đáng bị phê phán, 
đến mức ông ta phải tự lẫy vải đen quấn người mình, xả tóc xuống, và nói 
với đám đông: “Thưa quý vị, tôi đã làm một việc xấu ác, đáng bị quở 
trách, đáng bị phê phán. Quý vị muốn làm gì tôi để vừa lòng thì cứ làm.” 
Thiệt tình, tôi sẽ không bao giờ làm một việc xấu ác như vậy, đáng bị chê 


trách, đáng bị phê phán. ` 
“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni đã thiết lập 


một nhận-thức nhạy bén như vậy về hiểm-họa đối với những tội nhỏ nhẹ 
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[pätidesaniya, tội ba-la-đề đề-xá-n¡, tội cần phải phát lộ; tội nhỏ nhẹ] thì 
có thể trông đợi người đó, nếu đã chưa từng phạm vào một tội nhỏ nhẹ 
nào, sẽ không bao giờ phạm vào một tội nhẹ hơn nào; và, nếu đã từng 


phạm vào một tội nhẹ hơn, sẽ tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp.”°! 


“Này các Tỳ kheo, đây là bôn hiểm-họa của tội lỗi.” 


245 (3) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh này được sống với sự tu-tập là 
ích lợi của nó, với trí-tuệ là người giám sát của nó, với sự giải-thoát là cốt 
lõi của nó, và với sự chánh-niệm là thâm quyền của nó."°Š 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự tu-tập là ích lợi của nó? Ở 
đây, sự tu-tập thuộc mảng “hành-vi hợp quy" [tức: phần hạnh-kiểm dựa 
theo quy định của giới luật; những hành-vi hợp với những điều luật của 
giới luật của Tăng Đoàn]?°° đã được ta chỉ định cho những đệ tử của ta với 
mục đích để cho những ai không có niềm-tin sẽ đạt được niềm-tin và 
những ai đã có niễm-tin càng gia tăng [niềm-tin]. Người tu đảm nhận sự 
tu-tập thuộc mảng “hành-vi hợp quy” này theo cách mà ta đã chỉ định cho 
những đệ tử của ta, trì giữ nó không bị sứt mẻ, không vết lỗi, không vết 
nhiễm, và không bị vết đốm, để cho những ai không có niềm-tin thì đạt 
được niềm-tin và những ai đã có niềm-tin càng gia tăng [niềm-tin]. Sau 


khi đã đảm nhận chúng, người tu tu tập theo những giới-luật tu hành đó. 


“Lại nữa, sự tu-tập (lả) “nền tảng đối với đời sống tâm linh? đã 
được ta chỉ định cho những đệ tử của ta để dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 
Người tu đảm nhận sự tu-tập “nên tảng đối với đời sống tâm linh” này theo 
cách mà ta đã chỉ định cho những đệ tử của ta để dẫn tới sự hoàn toàn 
diệt-khổ, trì giữ nó không bị sứt mẻ, không vết lỗi, không vết nhiễm, và 
không bị vết đốm, để cho những ai không có niềm-tin thì đạt được niềm- 
tin và những ai đã có niềm-tin càng gia tăng [niềm-tin]. Sau khi đã đảm 
nhận chúng, người tu tu tập theo những giới-luật tu hành đó. Chính theo 


cách như vậy sự tu-tập là ích lợi của đời sống tâm linh. 
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(2) “Và theo cách nào trí-tuệ là người giám sát của nó? Ở đây, những 
giáo lý đã được ta chỉ dạy cho những đệ tử của ta để dẫn tới sự hoàn toản 
diệt-khổ. Người tu soi xét kỹ những giáo lý đó bằng trí-tuệ theo cách mà 
ta đã chỉ dạy cho những đệ tử của ta để dẫn đến sự hoàn toàn diệt-khô. 
Chính theo cách như vậy trí-tuệ là người giám sát của đời sống tâm 
linh.”53 

(3) “Và theo cách nào sự giải-thoát là cốt lõi của nó? Ở đây, những 
giáo lý đã được ta chỉ dạy cho những đệ tử của ta để dẫn đến sự hoàn toàn 
diệt-khố. Thông qua sự giải-thoát người tu chứng nghiệm những giáo lý 
theo cách mà ta đã chỉ dạy cho những đệ tử của ta để dẫn đến sự hoàn toàn 
diệt-khố. Chính theo cách như vậy trí-tuệ là người cốt lõi của của đời sống 
tâm linh.”? 

(4) “Và theo cách nào sự chánh-niệm là thâm quyền của nó? (1) Sự 
chánh-niệm của người tu được khéo thiết lập ở bên-trong như vây: “Chính 
theo cách như vậy ta sẽ hoàn thiện sự tu-tập thuộc mảng “hành-vi hợp 
quy” [phần giới-hạnh dựa theo quy định] mà ta chưa hoàn thiện, hoặc sẽ 
bằng trí-tuệ trợ giúp về nhiều mặt khác nhau cho sự tu-tập thuộc mảng 
“hành-vi hợp quy” mà ta đã hoàn thiện.”?? (¡) Và sự chánh-niệm của 
người tu được khéo thiết lập ở bên-trong như vây: “Chính theo cách như 
vậy ta sẽ hoàn thiện sự tu-tập (là) “nền tảng đối với đời sống tâm linh” mà 
ta chưa hoàn thiện, hoặc sẽ bằng trí-tuỆ trợ g1úp về nhiều mặt khác nhau 
cho sự tu-tập (là) “nền tảng đối với đời sống tâm linh” mà ta đã hoàn 
thiện." (11) Và sự chánh-niệm của người tu được khéo thiết lập ở bên- 
trong như vây: “Chính theo cách như vậy ta sẽ bằng trí-tuệ soi xét kỹ 
những giáo lý mà ta chưa soi xét kỹ, hoặc bằng trí-tuệ sẽ trợ giúp về nhiều 
mặt cho những giáo lý mà ta đã soi xét kỹ.' (iv) Và sự chánh-niệm của 
người tu khéo được thiết lập ở bên-trong như vây: “Chính theo cách như 
vậy thông qua sự giải-thoát ta sẽ chứng nghiệm Giáo Pháp mà ta chưa 
chứng nghiệm, hoặc bằng trí tuệ sẽ trợ giúp về nhiều mặt khác nhau cho 
Giáo Pháp mà ta đã chứng nghiệm.` Chính theo cách như vậy sự chánh- 


niệm là thâm quyên của đời sông tâm linh. 
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“Vậy đó, khi điêu này được nói: “Này các Tỳ kheo, đời sông tâm linh 
này được sông với sự tu-tập là ích lợi của nó, với trí-tuệ là người giám sát 
của nó, với sự giải-thoát là côt lõi của nó, và với sự chánh-niệm là thâm 


quyên của nó”, thì chính bởi vì lý lẽ này nên nó đã được nói như vậy.” 


246 (4) Tư Thế Nằm 


“Này các Tỳ kheo, có bôn tư thê năm này. Bôn đó là gì? Tư thê năm 
của tử thi, tư thê năm của người thích nhục dục, tư thê năm của sư tử, vả 


tư thế nằm của Như Lai. 


(1) “Và cái gì là tư thế năm của tử thi? Những xác chết thường nằm 


ngửa. Đây được gọi là tư thế nằm của tử thi. 


(2) “Và cái gì là tư thế nằm của người thích nhục dục? Người nhục 
dục thường nằm nghiêng bên trái. Đây được gọi là tư thế nằm của người 
thích nhục dục. 


(3) “Và cái gì là tư thế nằm của sư tử? Sư tử, vua của muôn thú, nằm 
nghiêng bên phải, với chân trái để trên chân phải và đuôi để giữa hai đùi. 
Khi nó thức dậy, nó nâng phần thân trước lên và quay lại nhìn phần thân 
sau của mình. Nếu sư tử thấy có chỗ nào của thân bị sai lệch hay bị đặt sai 
thì nó không hải lòng. Nếu sư tử thấy không chỗ nào của thân bị sai lệch 
hay bị đặt sai thì nó hài lòng. Đây được gọi là tư thế nằm của sư tử. 

(4) “Và cái gì là tư thế nằm của Như Lai? Ở đây, (¡) “Tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất- 
thiện, Như Lai chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
thiền)... (iv) ... tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Đây được gọi là tư thế 


năm của Như Lai. 


“Đây là bốn tư thế năm.” 


247 (5) Đáng Được Xây Bảo Tháp 
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“Này các Tỳ kheo, bốn bậc này là đáng được xây bảo tháp (/hữpa; để 
tưởng niệm dài lâu). Bốn đó là gì? () Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác; (1) Phật Duyên Giác; (11) đệ tử của Như Lai; và (iv) một vị vua 


hoàn vũ. Đây là bốn bậc đáng được xây bảo tháp.”?6!1 


246 (6) Tăng Trưởng Trí Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này dẫn tới sự tăng trưởng trí-tuệ. Bốn 
đó là gì? Gặp gỡ những người tốt, nghe Giáo Pháp tốt lành, chú-tâm kỹ 
càng (như lý tác ý), và thực hành đúng theo Giáo Pháp. Đây là bốn điều 


dẫn tới sự tăng trưởng trí-tuệ.””62 


249 (7) Hữu Ích°®° 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là hữu ích cho một con người. Bốn 
đó là gì? Gặp gỡ những người tốt, nghe Giáo Pháp tốt lành, chú-tâm kỹ 
càng (như lý tác ý), và thực hành đúng theo Giáo Pháp. Đây là bốn điều 


hữu ích cho một con người.” 


250 (8) Những Tuyên Bố (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tuyên bố không thánh thiện này. Bốn đó 
là gì? Nói (dối) mình đã thấy điều mình chưa nhìn thấy; nói mình đã nghe 
điều mình chưa nghe thấy; nói mình đã cảm nhận điều mình chưa cảm 
nhận; nói mình đã nhận biết điều mình chưa nhận biết. Đây là bốn sự 


tuyên bố không thánh thiện.” 


251 (9) Những Tuyên Bố (2) 
“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tuyên bó thánh thiện này. Bốn đó là gì? 
Nói (thật) mình không thấy điều mình không nhìn thấy; nói mình không 


nghe điều mình không nghe thấy; nói mình không cảm nhận điều mình 
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không cảm nhận; nói mình không nhận biệt điêu mình không nhận biết. 


Đây là bốn sự tuyên bồ thánh thiện.” 


252 (10) Những Tuyên Bồ (3) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tuyên bố không thánh thiện này. Bốn đó 
là gì? Nói (dối) mình không thấy điều mình đã nhìn thấy; nói mình không 
nghe điều mình đã nghe thấy; nói mình không cảm nhận điều mình đã 
cảm nhận; nói mình không nhận biết điều mình đã nhận biết. Đây là bốn 


sự tuyên bố không thánh thiện.” 


253 (11) Những Tuyên Bồ (4) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tuyên bố thánh thiện này. Bốn đó là gì? 
Nói (thật) mình đã :hấy điều mình đã nhìn thấy: nói mình đã nghe điều 
mình đã nghe thấy; nói mình đã cảm nhận điều mình đã cảm nhận; nói 
mình đã nhận biết điều mình đã nhận biết. Đây là bốn sự tuyên bố thánh 


thiện.” 


NHÓM 6 
SỰ HIẾU BIẾT TRỰC TIẾP 


254 (1) Sự-Biết Trực Tiếp 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều này. Bốn đó là gì? (1) Có những thứ 
được hoàn-toàn hiểu bởi sự-biết trực tiếp. (2) Có những thứ được dẹp bỏ 
bằng sự-biẾt trực tiếp. (3) Có những thứ được tu tập bằng sự-biết trực tiếp. 
(4) Có những thứ được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp.”% 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ được hoàn-toàn hiểu 
băng sự-biết trực tiếp? Đó là năm-uẩn bị dính-chấp. Đây được gọi là 
những bốn thứ được hiểu bằng sự-biết trực tiếp. 
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(2) “Và cái gì là những thứ được đẹp bỏ băng sự-biết trực tiếp? Đó là 
vô-minh và dục-vọng. Đây là những thứ được đẹp bỏ bằng sự-biết trực 
tiếp. 

(3) “Và cái gì là những thứ được tu tập bằng sự-biết trực tiếp? Đó là 
sự văng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ). Đây được gọi là những thứ được 
tu tập bằng sự-biết trực tiếp. 


(4) “Và cái gì là những thứ được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp? 
Đó là /rí-biết đích thực (minh) và sự giải-thoát. Đây được gọi là những 
thứ được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều.” 


255 (2) Những Sự Tìm Kiếm 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tìm-kiếm (tầm cầu) không thánh 
thiện. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, có người bản chất phải bị già mà cứ đi 
tìm thứ bị già; (2) người bản chất phải bị bệnh mà cứ đi tìm thứ bị bệnh; 
(3) người bản chất phải bị chết mà cứ đi tìm thứ bị chết; và (4) người bản 
chất bị ô-nhiễm mà cứ đi tìm thứ bị ô-nhiễm. Đây là bốn sự tìm-kiếm 
không thánh thiện. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự tìm-kiếm thánh thiện. Bốn đó là gì? (1) 
Ở đây, có người bản chất phải bị già, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong 
những thứ phải bị già, người đó tìm kiếm sự không-già, là sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc, Niết-bàn; (2) có người bản chất phải bị 
bệnh, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị bệnh, người 
đó tìm kiếm sự không-bệnh, là sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói- 
buộc, Niết-bàn; (3) có người bản chất phải bị chết, sau khi hiểu được sự 
nguy-hại trong những thứ phải bị chết, người đó tìm kiếm sự bắt-tử, là sự 
an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, Niết-bàn; (4) có người bản chất 
phải bị ô-nhiễm, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ bị ô- 
nhiễm, người đó tìm kiếm sự không bị ô-nhiễm, là sự an-toàn tối thượng 


thoát khỏi sự trói-buộc, Niết-bàn. Đây là bốn sự tìm-kiếm thánh thiện.” 
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256 (3) Duy Trì 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phương tiện này để duy trì một mối quan 
hệ tốt đẹp (hữu hảo). Bốn đó là gì? Quà tặng, lời nói thân ái, hành vi thiện 
ích (từ thiện), và sự vô tư (không thiên vị). Đây là bốn phương tiện để duy 


trì một môi quan hệ tôt đẹp. ”?%6 


257 (4) Maãlunkyaputta 


Lúc đó có Ngài Mãluñkyãputta đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, và ngôi xuông một bên, và thưa:”® 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo 
Pháp một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ đức Thế 
Tôn, con sẽ sống một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Malunkyäputta, giờ chúng ta nên nói gì với những Tỳ kheo trẻ 
trong khi một người già như thầy, đã già yếu và nhiều tuổi tác, lại đi hỏi 
sự chỉ giáo một cách ngắn gọn từ Như Lai?” 


“Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp một 
cách ngắn gọn! Mong bậc Phúc Lành chỉ dạy cho con Giáo Pháp một cách 
ngắn gọn! Có lẽ con có thể hiểu được ý nghĩa của lời tuyên thuyết của đức 
Thế Tôn; có lẽ con có thể thành một người thừa hưởng được lời tuyên 


thuyết của đức Thế Tôn.” 


“Này Maluñkyäputta, có bốn nguồn dục-vọng đối với một Tỳ kheo. 
Bốn đó là gì? Dục-vọng khởi sinh bên trong một Tỳ kheo vì chuyện y- 
phục, thức-ăn, chỗ-ở, hay vì muốn được sự-sống ở đây hay ở nơi khác. 


Đây là bốn cách dục-vọng khởi sinh bên trong một Tỳ kheo.” %3 


“Đây là bốn nguồn dục-vọng đối với một Tỳ kheo. Này 
Mãluñkyãputta, khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ dục-vọng, đã cắt bỏ nó tận 


gôc, đã làm nó thành như gôc trơ của cây cọ chêt, đã xóa sô nó đê không 
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còn không còn khởi sinh trong tương lai, thì người đó được gọi là một Tỳ 
kheo là người đã cắt bỏ dục-vọng, đã gỡ bỏ gông-cùm, và bằng cách phá 
bỏ sự tự-ta (ngã mạn) đã làm nên sự chấm-dứt khổ.” 


Rồi thầy Mãluñkyãputta, sau khi đã được chỉ giáo như vậy bởi đức 
Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn 
ở hướng bên phải của mình và ổi ra. 

Rồi sau đó, sống một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và 
kiên định (tu tập), thầy Mãluñkyãputta ngay trong kiếp này đã tự mình 
chứng ngộ đỉnh-cao vô thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục tiêu đó 
những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập trong đó, thầy ấy an trú trong đó. 
Thầy ấy đã hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa.” 


Và thầy Mãluñkyäãputta đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


258 (5) Những Gia Đình 


“Này các Tỳ kheo, những gia đình không (tiếp tục) giàu có nhiều đời 
sau khi đã có được nhiều của cải, tất cả đều không được dài lâu vì bốn lý 
do, hay vì một trong bốn lý do đó. Bốn đó là gì? (1) Họ không tìm kiếm 
thứ đã mất; (2) họ không tu sửa cái đã già cũ; (3) họ mê mải trong sự ăn 
uống và rượu chè; hay (4) họ chọn trúng người thất-đức [nam hay nữ] làm 
gia trưởng (người chủ chốt). Những gia đình không giàu có nhiều đời sau 
khi đã có được nhiều của cải, tất cả đều không được dài lâu vì bốn lý do, 


hay vì một trong bốn lý do đó.°% 


“Này các Tỳ kheo, những gia đình (tiếp tục) giàu có nhiều đời sau khi 
đã có được nhiều của cải, tất cả đều được dài lâu vì bốn lý do, hay vì một 
trong bốn lý do đó. Bốn đó là gì? (1) Họ tìm kiếm thứ đã mất; (2) họ tu 
sửa cái đã già cũ; (3) họ không mê mải trong sự ăn uống và rượu chẻ; và 


(4) họ chọn đúng người đức-hạnh [nam hay nữ| làm gia trưởng. Những 
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gia đình giàu nhiêu đời sau khi đã có được nhiêu của cải, tât cả đêu được 


dài lâu vì bốn lý do đó, hay vì một trong bốn lý do đó.” 


259 (6) Thuần Chúng (1) 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn yếu tố, một con ngựa thuần chủng 
xuất sắc của nhà vua xứng đáng là của nhà vua, là một thứ (công cụ, vật 
dụng) của nhà vua, và được coi là một yếu tố của vương triêu.””° Bón đó là 
gì? Ở đây, một con ngựa thuần chủng xuất sắc của nhà vua có được vẻ- 
đẹp, sức-mạnh, tốc-độ, và sự cân-đối đúng đắn. Có được bốn yếu tố này, 
một con ngựa thuần chủng xuất sắc của nhà vua xứng đáng là của nhà vua 


... được coi là một yêu tô của vương triêu. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất, một 
Tỳ kheo là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo 


có được vẻ đẹp, sức mạnh, tôc độ, và sự cân đôi đúng đăn. 


(1) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo có được vẻ-đẹp? Ở đây, một Tỳ 
kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong Pãtimokkha 
(Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự 
nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ nhận những giới luật tu 
hành, người đó tu hành theo những điều giới luật đó. Chính theo cách như 
vậy là một Tỳ kheo có được vẻ-đẹp. 


(2) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo có được sức-mạnh? Ở đây, một 
Tỳ kheo phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bất 
thiện và để đạt được những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững 
chắc trong sự cố-gắng, không lơ là khỏi bổn-phận tu dưỡng những phẩm 


chất thiện. Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo có được sức-mạnh. 


(3) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo có được tốc-độ? Ở đây, một Tỳ 
kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ”; người đó hiểu được 
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đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”... “Đây là sự chấm-dứt 
khổ"... “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Chính theo cách 
như vậy là một Tỳ kheo có được tốc-độ. 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo có được sự cân-đối đúng đắn? Ở 
đây, một Tỳ kheo là người có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang 
với chu cấp cho người bệnh. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo có được 


sự cân-đôi đúng đăn. 


“Có được bốn phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


260 (7) Thuần Chúng (2) 
[Tắt cả giống kinh 4:259 kế trên, chỉ khác ở đoạn (3) như sau đấy” 


(3) “Và theo cách nào là một Tỳ kheo có được tốc-độ? Ở đây, một Tỳ 
kheo với sự đã tiêu diệt ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực 
tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 


Theo cách như vậy là một Tỳ kheo có được tốc-độ.” 


261 (8) Những Năng Lực 
“Này các Tỳ kheo, có bốn năng lực này. Bốn đó là gì? Năng lực nỗ- 
lực (tinh tấn lực), năng lực chánh-niệm (niệm lực), năng lực định-tâm 


(định lực), và năng lực trí-tuệ (tuệ lực). Đây là bốn năng lực.” 


262 (9) Sống Tu Trong Rừng 
“Này các Tỳ kheo, có bốn phẩm chất, một Tỳ kheo là không phù hợp 
để về sống tu trong rừng núi xa xôi hẻo lánh. Bốn đó là gì? [Người đó cứ 


nghĩ] (I) những ý nghĩ tham-dục, (2) những ý nghĩ ác-ý, và (3) những ý 
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nghĩ gây-hại; và (4) người đó không có trí, ngu dốt, đần độn. Có bốn 
phẩm chất này một Tỳ kheo là không phù hợp để về sống tu trong rừng 
núi xa xôi hẻo lánh. 

“Có được bốn phẩm chất, một Tỳ kheo là phù hợp để về sống tu trong 
rừng núi xa xôi hẻo lánh. Bốn đó là gì? [Người đó nghĩ] (1) những ý nghĩ 
từ-bỏ, (2) những ý nghĩ thiện-ý, và (3) những ý nghĩ vô-hại; và (4) người 
đó có trí, không ngu dốt hay đần độn. Có được bốn phẩm chất này một Tỳ 


kheo là phù hợp đề về sống tu trong rừng núi xa xôi hẻo lánh.” 


265 (10) Hành Động 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phẩm chất, người ngu, đở, xấu duy trì bản 
thân mình trong tình trạng bị hư hỏng và tốn hại; người đó là đáng chê 
trách (tội lỗi) và bị quở trách bởi những bậc trí hiển; và người đó tạo nhiều 
thất-phước. Bốn đó là gì? Hành-động của thân đáng chê trách, hành-động 
của lời-nói đáng chê trách, hành-động của tâm đáng chê trách (thân, khẩu, 
tâm nghiệp tội lỗi), và cách-nhìn đáng chê trách (tà kiến). Có bốn phẩm 


chất này ... người đó tạo nhiều thất-phước. 


“Này các Tỳ kheo, có được bốn phẩm chất, người trí, giỏi, tốt thiện 
giữ bản thân mình không bị hư hỏng và tôn hại; người đó là không bị chê 
trách (không tội lỗi) và không bị quở trách bởi những bậc hiền trí; và 
người đó tạo nhiều phước-đức. Bốn đó là gì? Hành-động của thân không 
đáng chê trách, hành-động của lời-nói không đáng chê trách, hành-động 
của tâm không đáng chê trách (thân, khẩu, tâm nghiệp phi tội lỗi), và 
cách-nhìn không đáng chê trách (chánh kiến). Có bốn phẩm chất này ... 


người đó tạo nhiêu phước-đức.” 


NHÓM 7 
NHỮNG ĐƯỜNG NGHIỆP 


264 (1) Sát Sinh 
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“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất bị ký thác trong địa ngục, 
cứ như bị đưa thắng xuống đó. Bốn đó là gì? (1) Người đó tự mình sá/- 
sinh; (2) người đó xúi giục người khác sát-sinh; (3) người đó đồng tình sự 
sát-sinh; và (4) người đó nói lời đề cao sự sát-sinh. Người có bốn phẩm 


chất này bị ký thác trong địa ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất [khác] được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó. Bốn đó là gì? (1) Người đó 
tự mình kiêng cữ sáf-sinh; (2) người đó khuyến khích người khác kiêng cữ 
sát-sinh; (3) người đó đồng tình sự kiêng cữ sát-sinh; và (4) người đó nói 
lời đề cao sự kiêng cữ sát-sinh. Người có được bốn phẩm chất này được 


ký thác trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó.” 


265 (2)—273 (10) Gian Cắp ... 


“Này các Tỳ kheo, người có bốn phẩm chất bị ký thác trong địa ngục, 
cứ như bị đưa thăng xuống đó. Bốn đó là gì?””? (1) Người đó tự mình 
gian-cắp ... tà-dâm tà dục ... nói-dối nói láo ... nói lời gây chia-rẽ ... nói 
lời gắt-gỏng nạt nộ ... nói lời tằm-phào tán dóc ... có đây sự thèm-muốn 
... mang đây sự ác-ý ... nắm giữ tà-kiến [cách-nhìn sai lạcj; (2) người đó 
xúi giục người khác gian-cắp ... nắm giữ tà-kiến; (3) người đó đồng tình 
sự gian-cắp ... năm giữ tà-kiến; và (4) người đó nói lời đề cao sự gian-cắp 

. năm giữ tà-kiến. Người có bốn phẩm chất này bị ký thác trong địa 


ngục, cứ như bị đưa thăng xuống đó. 


“Này các Tỳ kheo, người có được bốn phẩm chất [khác] được ký thác 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó. Bốn đó là gì? (1) Người đó 
tự mình kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà-dâm tà dục ... kiêng cữ nói-dối 
nói láo ... kiêng cữ nói lời gây chia-rẽ ... kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ 
... kiêng cữ nói lời tâm-phào tán dóc ... không có sự thèm-muốn ... mang 
đầy sự thiện-ý.... năm giữ chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn]: (2) người đó 
khuyến khích người khác kiêng cữ gian-cắp ... năm giữ chánh-kiến; (3) 


người đó đồng tình sự kiêng cữ gian-cắp ... nắm giữ chánh-kiến; và (4) 
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người đó nói lời đề cao sự kiêng cữ gian-cắp ... năm giữ chánh-kiến. 
Người có được bốn phẩm chất này được ký thác trong cõi trời, cứ như 
được đưa thăng lên đó.” 


NHÓM 8 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 


274 (1) Bốn Nền Tảng Chánh Niệm (tứ niệm xứ) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự c-điếp biết về tham, bốn điều (bốn 
pháp) cần được tu tập. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo an trú quán 
sát hân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. (2) 
Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác ... (3) 
tâm là tầm ... (4) những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong 
những giáo pháp, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 


đẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Đê có sự Ø#ực-íiệp biết vê tham, bôn pháp này (7T niệm xứ) cần 


được tu tập.” 


275 (2) Bắn Sự Chuyên-cần tu Đúng Đắn (tứ chánh cần) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự /rc-iiếp biết về tham, bốn điều (bốn 
pháp) cần được tu tập. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, (¡) một Tỳ kheo khởi tạo 
mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi 
sinh, người đó tạo sự cô-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tính tấn), ứng dụng 
tâm, và chuyên-cần tu (tinh cần). (ii) Người đó khởi tạo mong-muốn đẹp- 
bỏ những trạng thái bất thiện đã khởi sinh... (ii) Người đó khởi tạo 
mong-muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) 
Người đó khởi tạo mong-muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi 
sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện 


nhờ tu-tập; người đó tạo sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm, 


296 » Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


và chuyên-cân tu. 


“Đề có sự rực-tiếp biết về tham, bôn pháp này (Tứ chánh cản) cần 
được tu tập.” 


276 (3) Bắn Cơ Sở Thân Thông (tứ thần túc) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự ứrực-tiếp biết về tham, bỗn điều (bốn 
pháp) cần được tu tập. Bốn đó là gì? (1) Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở 
(tạo ra) thần thông [năng lực tâm linh] gồm có sự định-tâm có được ở 
sự mong-muốn (dục) và sự tạo-tác cô Ý của sự chuyên-cần tu (tĩnh cần 
hành); (ï¡) người đó tu tập co-sở thần thông gồm có sự định-tâm có được 
nhờ sự nỗ-lực (tỉnh tân)... (1i) người đó tu tập cơ-sở thần thông gồm có 
sự định-tâm có được nhở sự trong sạch của] tâm (tầm) ... (1v) người đó 
tu tập cơ-sở thần thông gồm có sự định-tâm có được nhờ sự điểu-tra tìm 


hiểu (trạch pháp) và sự tạo-tác cố ý của sự chuyên-cần tu (tinh cần hành). 


“Đề có sự ứrực-tiếp biết về tham, bôn pháp này (Tứ chánh cản) cần 


được tu tập.” 


277 (4)—303 (30) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mắt tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dứr tham ... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 
tham, bốn pháp này (7 niệm xứ, Tứ chảnh cân, Tứ thần túc) cần được tu 


Là) 


tập. 


[Tiếp tục mỗi “sự” với 03 lần như 03 kinh 274, 275, 276 ở trên. tổng 
cộng 09 “sự” thành 27 kinh (277-303).] 


[Vậy tổng cộng có 30 kinh về “tham” (274—303).] 


304 (31)—783 (510) ”3 
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“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mát ... sự phai-biển 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự f-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự lừa-dối ... sự 
mưu-meo ... sự bướng-bỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá lố, đữ đội)... 
sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... Sự say-sưa ... sự lơ-tâm phóng dật, 


bốn điều (bốn pháp) cần được tu tập. Bốn đó là gì? 


" [7ứ niệm xứ, như kinh 274]: (1L) Ö đây, một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. (2) 
Người đó an trú quán sát những cđm-giác trong những cảm-giác ... (3) 
tâm là tâm ... (4) những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong 
những giáo pháp, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 


đẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Đề có sự (rực-tiếp biết về sân ... sự lo-tâm phóng dật, bốn pháp này 


(Tứ niệm xứ) cần được tu tập.” 


" [7⁄ chánh cân, như 275]: (L) Ở đây, (¡) một Tỳ kheo khởi tạo 
mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi 
sinh, người đó tạo sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), ứng dụng 
tâm, và chuyên-cần tu (tinh cần). (ii) Người đó khởi tạo mong-muốn đẹp- 
bỏ những trạng thái bất thiện đã khởi sinh ... (ii) Người đó khởi tạo 
mong-muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) 
Người đó khởi tạo mong-muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi 
sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện 
nhờ tu-tập; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm, 
và chuyên-cần tu. 

“Để có sự frực-tiếp biết về sân ... sự lơ-tâm phóng dật, bốn pháp này 


(Tứ chánh cần) cần được tu tập.” 


" [7ứ thân túc, như kinh 276]: (1) Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở 


(tạo ra) thần thông [năng lực tâm linh] gồm có sự định-tâm có được ở 
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sự mong-muốn (dục) và sự tạo-tác cỗ ý của sự chuyên-cần tu (tinh cần 
hành); (ii) người đó tu tập co-sở thần thông gồm có sự định-tâm có được 
nhờ sự nỗ-lực (tỉnh tân) ... (1i) người đó tu tập cơ-sở thần thông gồm có 
sự định-tâm có được nhở sự trong sạch của] tâm (tâm) ... (1v) người đó 
tu tập cơ-sở thần thông gồm có sự định-tâm có được nhờ sự điểu-tra tìm 


hiểu (trạch pháp) và sự tạo-tác cố ý của sự chuyên-cần tu (tinh cần hành). 


“Để có sự frực-tiếp biết về sân ... sự lơ-tâm phóng dật, bốn pháp này 


(Tứ thân túc) cần được tu tập.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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BẢNG VIẾT TẮÁT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikäya: Bộ Kinh Tăng Chi 
Be: phiên bản tiếng Miền Điện (= Chattha Sangäyana Tipitaka, bản điện 
tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayani Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tikã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 
NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN 
bởi Tỳ Kheo Bồ-Đè. 
SC = trang SuttaCentral: bản dịch Päli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng để chỉ phiên bản của luận giảng 
Mp, là chúng tương ứng chỉ ấn bản Cha/tha Sangäyana Tipitaka bản điện 
tử 4.0 (dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên 
Cứu Thiên Minh Sát Igatpuri, Ân Độ) và ẫn bản Tích Lan Simon Hewavi- 
tarne Bequest (1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng 
Mp thuộc ấn bản điển tử của Chzƒha Sangäyana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄÃLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: V¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Củh¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasadganT-atthakathä): Cw Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: ấp Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakatha: Chú Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasadganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
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+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: ếập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

If-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

JjJa: = Jãtaka: ?ập kinh Chuyện T' yên Thân Cúa Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: ứập Kinh T; yếu Tì ụng (thuộc KN) 

« KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MII = Milindapanha: ứáp kinh Milinda Vẫn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = Majjhima Nikãäya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiramI: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahaä-niddesa: áp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: zập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc 
KN) 


Pat{is = Patisambhidamagøsa: /ậ? Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải 
Đạo) (thuộc KN) 


Patis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Cú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 


Pj II = ParamatthaJotika, Phần II (Suttanipata-atthakath3): C7 Giải tập 
NY/) 


Pp = PuggalapannattI: 5ô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thì Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathã: Chú Giải tập Pp 

Ps = Papancasidan1 (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pv = Petavatthu: /ập Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Suttanipata: áp Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädikãa (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 
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Sv = Sumaogalav1läsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sy-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-ftikã) (Be): Tiểu 
Chủ Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

Th = Theragathã: /áp kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: C7 Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathä: /ập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Th†T-a = TherTgathã-atthakathã (1998): Chư Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ểáp kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udana-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (SammohavinodanT): Chú Giải bộ Vĩíph 
Vibh-m{ = Vibhaäga-mũlafTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản 
Miên Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagsa: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 
Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders` Verses I: 7rưởng Lão Thị Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders" Verses II: 7zưởng Lão Thỉ Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: áp Kinh Tập 1 (của Ñorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi 
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học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh 
của MỊN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nanamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc 
SN (của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa 
Học & Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Niêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-WIlliams” Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn- 
Anh (của MonIer-W¡illiam) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiến sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 
Lưu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn 


trong phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản 
PTS. Các trích dẫn từ Uđãna và Itivuraka thì ghi số kinh theo sau là số 
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trang của ân bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo 
bằng số chương và số đoạn trong Ppn. 
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CHÚ THÍCH 





618 [Phần lời kinh ngay sau đây cũng có trong kinh dài M⁄ahãparinibbäna Sui- 
ta (Đại Kinh Bát-Niễr-Bàn), [DN 16.4.2—3].] (618) 


51 [Nguyên văn câu cuối: đighamaddhänam sandhävitam samsaritam. Chữ 
“quãng thời gian dài” lang thang trong vòng luân-hồi (sazsãra) là xuất phát 
từ động từ sưsarzíi, ở đây là thể quá khứ phân từ sưnsarizm. Mp giải 
nghĩa chữ đighamaddhanam là = cirakalam (một thời gian đài) và giải thích 
chữ sandhaviữam có nghĩa là “trôi giạt bằng cách đi từ trạng thái hiện-hữu 
này sang trạng thải hiện hữu khác” (bhavato bhavam gamanava-sena 
sandhãavifam).| (619) 


629 [Bhavanetti: đường dân tới hiện-hữu. Mp giải thích đó là: “Sợi dây hiện- 
hữu (0havarajjw) là danh từ chỉ dục-vọng. Giống như sợi dây cột cổ con bò, 
sợi dây hiện-hữu này dẫn dắt chúng sinh từ trạng thái hiện-hữu này sang 
trạng thái hiện-hữu khác. Do vậy nó được gọi là đường dẫn tới hiện-hữu.”] 
(620) 


521 [Cakkưmä parinibbuto: người có tâm-nhìn đã chứng ngộ Niễt-bàn cuối 
cùng [bát niếi-bàn]. Mp giải thích: “(1) Phật chứng ngộ Niết-bàn bằng sự diệt 
sạch ô-nhiễm. Đây là Niết-bàn (wibbana) thứ nhất, xảy ra gần chỗ gốc cây 
Bồ-Đè. (ii) Nhưng sau đó, (khi chết) khi Phật nằm giữa hai cây sa-la (long 
thọ) song sinh ở Kusinärã là Phật chứng Niết-bàn bằng yếu-tố Niết-bàn 
không còn tàn dư (vô dư y Niết-bàn giới).” (Niếr-bàn cuối cùng khi chết được 
gọi là Bát-niễt-bàn (phiên âm của chữ Parinibbana).] (621) 


622 [An toàn: dịch từ chữ appatito. Nghĩa gốc của nó là “không bị rớt ngã”, 
nhưng Mp giảng giải một cách tích cực hơn là øa////ho: nghĩa là “đã được 
thiết lập, đã an ổn” và cho rằng nó chỉ bậc thánh Nhập-lưu và những bậc 
thánh khác; còn bậc A-la-hán thì dùng chữ “đã hoàn toàn an ổn” (khimasavo 
ekantapafiffho).| (622) 


523 [Thi kệ này cũng có trong Trưởng Lão Kệ Th 63. Luận Giảng về Trưởng 
Lão Kệ [Th-a I 155] nói rằng: “Trách-phận đã làm xong (katam kiccam) 
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nghĩa là: Trách phận gồm 16 phần tu đã được tu xong [16 phần gồm: có 04 
thánh đạo X mỗi thánh đạo làm 04 trách vụ là (¡) hoàn-toàn hiểu sự khổ, đi) 
trừ bỏ nguồn-gốc khổ, (11) chứng ngộ sự diệt-khổ, và (iv) tu tập con-đường 
dẫn tới sự diệt-khổ] và không còn gì để làm thêm nữa. “Vui thích điều đáng 
thích” (ratan rammam): điều đáng vui thích là Niết-bàn, là trạng thái không 
còn bị điều-kiện (vô vi, không còn hữu vì), trạng thái này đã được vui thích 
bởi những bậc thánh nhân. “Sự hạnh phúc được đạt tới bởi sự hạnh phúc” 
(sukhenanvagatam sukha1m): niềm hạnh-phúc tột cùng là Niết-bàn, được đạt 
tới bằng niềm hạnh-phúc của thánh quả; hay nói cách khác, hạnh-phúc của 
thánh quả và Niết-bàn được đạt tới nhờ niềm hạnh-phúc của minh-sát tuệ và 
của thánh đạo có được nhờ tu tập theo một cách thức lành hạnh, đáng vui 
thích”, [về vấn đề này, coi thêm kinh 4:162, đoạn (3), (4), ở bên đưới].] (623) 


524 [Phần thi kệ này có lặp lại ở kinh 10:89 đề cập tới một Tỳ kheo xấu tên là 
Kokälika. Câu chuyện này và cả phần thi kệ cũng có ở các kinh SN 6:09—10 
(Quyền 1) và kinh Sn 3:10. Nguyên văn nó là: Wicinäfi mukhena so kalim, 
kalinä tena sukham na vindati. Câu này có thê dịch nghĩa là: “Kẻ ngu thu 
hoạch tai họa do cái miệng của mình.” Chữ kalï vừa nghĩa là tai họa, vừa có 
nghĩa là sự thua của cú ném súc sắc. ] (624) 


525 [Mp giải thích: những sự xui rủi làm mất hết tiền của và cả bản thân ... 
cũng chỉ là nhỏ nhặt nếu so với sự xui rủi và sự bất hạnh của người đi thù- 
ghét những bậc thánh. Mp giải nghĩa chữ s⁄gz/esu (bậc thánh hiền) bằng chữ 
= sammaggaftesu puggalesu (người đã chứng ngộ một cách chân chính; bậc 
chân ngộ), tức chỉ tất cả những bậc A-la-hán, không riêng Phật.| (625) 


626 [Nguyên văn câu cuối này: Sam sahassãnam nirabbudänanlchattimsafi 
pañca ca abbudäni. Tôi dịch theo Mp, Mp nói về những con số đó là bằng: 
“100 ngàn nirabbuda, cộng thêm 36 ngàn nirabbud, cộng thêm 5 abbuda” 
(satamụ sahassanan tỉ nrabbudagananaya safasahassam; chaftmsafi tỉ 
aparaãni ca chaftinsafi nrabbudami; pañca ca tỉ abbudagananaya ca pañca 
abbudäni). Tuy nhiên, nhà sư Vanarata thì chắc chắn chữ pañca không thể 
trực tiếp bổ nghĩa cho chữ øbðudãnzm, và do vậy đã nối tiếp chữ sa- 
hassanam với chaftinsafi và pañca luôn, làm nên nghĩa là: thêm 36 ngàn nỉ- 
rabbuda và 5 ngàn abbuda. Mp, khi chú giải về kinh AN 10:89, đã giải thích 
sự đếm số theo Phật giáo như sau: 01 &ø/ = 10 triệu; 01 &ø/¡ lần ko#i = 01 pa- 
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kofi; 01 kofi lần pakofi = 01 kofipakofi; | kofi lần kofipakofi = 01 nahura; 01 
kofi lần nahuia = 01 ninnahura: 01 kofi lần ninnahura = 01 abbuda: 20 abbu- 
da =01 nirabbuda.] (626) 


- (Chỉ để hình dung đôi chút: theo cách tính theo bản dịch của nhà sư Sujato, 
436.000 mirabbuda: khoảng hơn 2 triệu năm, và năm øbbuda: hơn 25.000 
năm nữa). 


%7 [Đoạn kệ cuối cũng có trong kinh 3:31 và 4:63, nhưng ở đây chữ 
dhammacariyäya (Nhờ sự hành xử chân chính) thay thê chữ paricariyäya 
(Nhờ những sự phụng sự)| (627) 


528 [Nguyên văn câu cuối Päli: asofagãmï puggalo, patisotagämï puggalo, 
thitatto puggadlo, tinno pãrangat0o thale tithatfi brahmano.] (628) 


522 [Đọc theo Be và Ee là agãmino, khác với Ce là upagahino.] (629) 


530 [Nguyên văn: Paripunnasekho. Mp diễn dịch: “Là người vững chắc trong 
những người đã bước vào con đường (thánh đạo) không thể nào đảo ngược 
được nữa (một chiều) để dẫn tới sự giải-thoát, nhưng cấp bậc này vẫn chưa 
đạt tới thánh quả A-la-hán. Còn A-la-hán là bậc vô học nhân (asekha), tức 
không còn tu học nữa, là “người đã vượt trên sự tu học”.| (630) 


63! [Nguyên văn Päli: su/ưm, geyyam, veyyäkaranan, gãthã, udãnam, itivuf- 
ta-kam, jãtakam, abbhutadhammam, vedallam—(1. Kinh văn; 2. Kinh văn có 
kệ; 3. Kinh giảng giải; 4. Kinh thi kệ; 5. Phật thuyết như vậy; 6. Kinh trích 
giảng; 7. Kinh Chuyện Kiếp Trước (tiền thân); 8. Kinh về những lời nói ra 
trước những sự kiện thần diệu hy hữu diễn ra; 9. Kinh Vấn Đáp). Đây là chỉ 
những thể loại kinh đã có và đã được sắp xếp và kết tập trong 05 bộ kinh 
Nihãya.] (361) 


632 [Tôi làm theo Be, ghi dòng kệ (pãda) đ trong đoạn này là: fưssư sưmpa- 
jjate sufam và ghi dòng kệ đ trong đoạn sau là: 0£‹ssa sampajjafe sutam (sự 
học-hiểu của người đó không thành công). Ce thì ghi đồng này là: nãssa 
sampajjafe sufam và ghi dòng sau là: †assa sampajjafe sufam; trong khi đó 
Ee thì ghi ở cả 02 dòng là nãssa sampa/7afe sufam. Mp ủng hộ cách ghi của 
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Be bằng sự chú giải, liên quan tới đoạn kệ này như vầy: “Sự học-hiều của 
người đó được nói là đã thành công bởi vì người này đã dùng những điều 
mình đã học để đạt được cái mục đích học-hiều của mình.” Và khi chú giải 
về đoạn kệ sau, Mp nói rằng: “Nó [sự học-hiễu] không thành công bởi vì 
người đó chưa đạt được cái mục đích học-hiêu của mình.” Những đoạn thi kệ 
này được trích dẫn trong Vism 48, Ppn 1.136, những có chút ít khác nhau 
giữa các phiên bản. | (632) 


533 [Mp diễn dịch: “zrời brahma” (phạm thiên) ở đây, trong bối cảnh Ấn Độ 
cô lúc đó, được cho là biểu tượng “bậc nhất, tối cao, tỉnh khiết” (settham ui- 
tamam visuddham) và nhận dạng “chữ bánh xe trời brama (brahmacakka) là 
đồng nghĩa = “bánh xe Giáo Pháp” (dhammacakka). (Vậy nghĩa ở đây là sự 
quay chuyển hay dịch chuyển bánh xe Giáo Pháp; sự truyền dạy Giáo 
Pháp).] (633) 


634 [Coi kinh 3:64, đoạn (3) và chú thích 451 của nó.] (634) 


635 [Nhà sư Vanarata đã viết về dòng kệ (pãda) c: “Tôi nghĩ rằng chữ pz/vã là 
một sự sửa đôi sai từ chữ Päli tiền cổ là padHa, vốn vừa có thể là một tuyệt đối 
từ vừa là một phân từ. Sau khi tiếng Pali được định dạng lại thì chữ sai này 
đã được chọn. Chữ øz//a, là quá khứ phân từ, nên được giữ nguyên không 
đổi” [Đây là lời trao đổi riêng vời tôi]. Tôi đọc dòng kệ đ theo Be ghi là: 
visäradam vãdapathätivafam. đây là một cách ghi giỗng với bản thảo tiếng 
Sinhala (Tích Lan) cô. Ce thì ghi: visãradam vãdapathativatfInam, cách ghi 
này cũng có lý, nhưng Ee ghi: visãradam vãdapathäti vuttam thì chắc chắn là 
sal.] (635) 


536 [Nguyên văn: /habhävaññathäbhävam. Mp giải thích: “sự-sống ở đây” 
là sự sông này, sự đang hiện-hữu này (ayam aftabhävo); ““sự- sống ở nơi 
khác” là chỉ những sự hiện-hữu trong tương lai (anaãgaíaffabhavo). (Cả 02 
đều là dực-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái). Lời đoạn này cũng được ghi ở 
phần đầu kinh 4:257 ở cuối quyền này).] (636) 


637 [Bhavanam: trạng thái hiện-hữu. Mp phân biệt chữ kzmayoga là tham-dục 
dính với năm đối tượng khoái-lạc giác quan (nhục dục), và chữ bhavayoga là 
tham-dục và tham-muốn được hiện-hữu trong những cõi sắc giới và vô sắc 
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giới.] (637) 


538 [Chỗ đọc theo Ce và Be là yogãifigã munï, khác với Ee là yogatigamino.] 
(638) 


532 [Lời kinh này cũng có ghi ở kinh It 110, 115—18.] (639) 


540 [(Đây chính là năm chướng-ngại). [ Tôi đọc theo Ce ghi là: /nammiddham 
uddhaccakukkuccamu vicikiccha pahma hoíi [Re cũng ghi vầy, chỉ khác chữ 
homii], khác với Be ghi là: ?hmamiddham vigatatn hoti uddhaccakukkuccam 
vieaftam hofi vicikiccha pahna hoïi. (640) 


641 [“Nam„¿c?”: một tên gọi khác của Ma Vương [Mara]; các giảng luận ghi 


cái tên này có nghĩa là: “Hắn không [na] tha [muci]°.] (641) 


2 [Bhaddakam samädhinimitam: đối-tượng thiên đã khởi sinh là nền tảng 
rất tốt để đạt sự định-tâm. Sáu đề mục thiền (về đỗi tượng tử-thi) nằm trong 
10 đối tượng thiên về sự ghớm-ghiếc ô-uế (asubha) của thân, như được ghi 
trong Vism, Chương 6.] (642) 


543 [Rãhu là vua của các quý thần a-tu-la [asura], được cho là đã bắt cóc mặt 
trời và mặt trăng, và giải thích điều đó bằng những (hiện tượng) nhật thực và 
nguyệt thực. Coi thêm kinh SN 2:09—10 (Quyền 1).J (643) 


5 [Là một vị vua khởi thủy, là hậu duệ của Mahasammata, con trai của 
Uposatha, và vị vua này là tô tông của dòng họ Thích-ca [Sakya] [coi DPPN 
Tự Điển Danh Từ Riêng Päli (của Malalasekera)]. Mp giải thích: “Ông được 
sinh ra giữa loài người khi tuổi thọ là vô hạn và ông thụ hưởng dục-lạc sung 
sướng trong thời gian rất lâu, khi thích có thể làm ra cơn mưa vàng. Trong 
thế giới thiên thần, trong những tuổi thọ của 36 cõi Indra, vị vua này được 
thụ hưởng những thứ dục-lạc cao siêu nhất. ] (644) 


%5 [Mp giải thích: “Những loại sự tinh-tế [tinh đẹp, tỉnh vì, tỉnh rế|: là những 
sự-biết (trí, trí biết) có thể thâm nhập những đặc tính vi tẾ" (sokhumminï tỉ 
sukhumalakkhanapativijjhanakäni ñãnäni). Danh từ sokhumma, xuất phát từ 
tính từ chung là sukhưưna, hiểm khi nào thấy được dùng, và trong toàn 5 bộ 
kinh Nikãya nó chỉ xuất hiện I lần ngay chỗ này và I lần trong một chữ ghép 
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trong kinh Th 437. Đối với tôi sự chú giải của Mp dường như rắc rối. Tôi thì 
nhận dạng sự tỉnh-tế về thể-sắc chính là thê-sắc được nhận thức trong tầng 
thiền định thứ tư; sự rinh-tế về cảm-giác chính là cảm-giác trung tính (không 
sướng không khổ) xảy ra trong tầng thiền định thứ tư và những tầng chứng 
đắc vô sắc giới; sự tỉnh-tế về nhận-thức chính là nhận-thức trong vô sở hữu 
xứ [cảnh xứ không-có-gì]; và sự tinh-tế về những sự tạo-tác cố ý (hành) 
chính là những sự tạo-tác cố ý (hành) còn sót lại trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức, tức còn những nhận-thức vi tế].] (645) 


546 [Câu này tôi đọc theo Ce và Be ghi là: sư ve samưmuaddaso bhikkhu. Ee thì 
ghi chữ sace thay cho sư ve, điều này rõ ràng là sai.] (646) 


647 [Nguyên văn: bhafuddesika. Đó là một Tỳ kheo có trách nhiệm phân chia 
những thức-ăn được khất thực và những thức-ăn được thí chủ mang đến mời 
các tăng thành những phần ăn cho các Tỳ kheo. Về những phẩm chất được 
chọn hay không được chọn làm người phân thức-ăn này, mời coi thêm kinh 
5:272.] (647) 


548 [Chỉ có Be ghì ghi rõ tất cả 04 nguyên nhân (tham, sân, si, và sọ-hãi): 
chandä dosä mohäã ca bhayä gãmino. Và câu kệ đoạn sau nó ghi đầy đủ là: 
na chandã na dosaã na mohä na bhaya ca gãmino.] (648) 


%4 [Kinh SN 6:02 (Quyền 1) có ghi lại chuyện kinh này theo cách kể chuyện. 
Nó cũng có luôn một yếu tô thứ năm, đó là: sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm 
nhìn) của sự giải-thoát. Do chuyện kinh là lúc Phật giác-ngộ cho nên nó 
không nhắc gì tới Tăng Đoàn; Tăng Đoàn chỉ có sau khi Phật bắt đầu đi 
truyền đạo.] (649) 


650 [Ce ghi là ahakãmena; Be và Ee ghi là: aakãmena (mong muốn bản 
thân). Trong dòng kệ (pãda) đ, chữ Buddha (Phật) được ghi số nhiều trong 
tiếng Päli là buddhänasäsanam. Có lẽ chữ ghép này là do ghi sai từ chữ ghép 
buddhanusãsanam (sự chỉ dạy của Phật) viết đúng phải là dạng số Ít. (Đoạn 
kệ cuối này giống đoạn kệ cuối của kinh 7:62.)] (650) 


5! [Bài kinh này được đặt vào bối cảnh khoảng thời gian ngay sau khi Phật 
mới giác-ngộ thì nghe rất lạ thường. Và những điều được nói trong bài kinh 
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về cách đối xử với những bà-la-môn già ... chắc chắn Phật không nói trong 
khoảng thời gian Phật chưa đi truyền đạo như một vị Sư Thầy. Trong kinh 
5:192 bà-lamôn Dona cũng vấn hỏi Phật y hệt về điều này. Và coi thêm 
trong kinh 8:11, trong đó một bà-la-môn tên Verañjã cũng trách cứ Phật về 
điều y hệt này, nhưng lúc đó Phật đã là một Vị Thầy thành công từ lâu.] (651) 


652 [Chỗ này tôi làm theo Ce, coi bài thi kệ là gồm có 03 đoạn kệ, mỗi đoạn 
06 dòng kệ (pađ2). Be thì phân thành 04 đoạn kệ, đoạn đầu có 06 dòng, 03 
đoạn còn lại có 04 dòng.] (652) 


553 [Trong dòng kệ (pãda) c, tôi đọc theo Ce là: saññato thiradhammesu (tự- 
chủ trong những yếu tổ của sự vững-chấắc), khác với Be và Ee ghi là: sañfñaro 
dhữro dhammesu (tự-chủ và vững-chắc giữa những hiện-tượng). Trong đó tôi 
cũng theo gợi ý của nhà sư Vanarata [bằng cách trao đối trực tiếp với thầy 
ấy] rằng: ở đây lời kinh có sự chơi-chữ giữa chữ rhira (vững chắc) và thera 
(trưởng lão). Câu này lần lượt tương ứng chỉ những tâng thiên định (jhãna), 
còn “những yếu tổ của sự vững-chắc” là chỉ sự định-tâm (samadhi). Tiếp 
theo, Mp chú giải rằng: “người thấy rõ ý nghĩa bằng tri-tuể" (paññãyattham 
vipassari) là nhìn thấy ý nghĩa của Bốn Diệu Đề bằng trí-tuệ của thánh đạo 
cùng với sự minh-sát. Điều đó giải thích sự “vượt trên tắt cả hiện-tượng hay 
mọi pháp” (päragi sabbadhammanam) có nghĩa là “vượt trên tất cả những 
hiện-tượng của năm-uẩn” và “đi đến kết-cuộc của tất cả những phẩm chất 
[thiện] ” bằng 06 phần sự vượi-thoát (chabbidhena paragamanena): đó là sự 
trực-tiếp biết, sự hoàn-toàn hiểu, sự từ-bỏ, sự tu-tẬập, sự chứng-thiễn. Mp 
không luận giải gì về sự lặp lại 02 lần chữ pafibhanava (nhận biết, thấy biết, 
sáng suốt) trong bài thi kệ này, điều này thấy cũng lạ.] (653) 


554 [Kinh này giống kinh It 112.] (654) 


555 [Mp nhận dạng chữ “2hé giới” (loka) ở đây là đồng nghĩa sự thật về khổ 
(Diệu để 1). Bán trách phận (việc phải làm, phải tu; bốn phận) Như Lai đã 
hoàn thiện ở đây là tương ứng với bốn trách phận đối với Bốn Diệu Đé, đó 
là —hoàn-toàn hiểu sự thật về khổ, dẹp-bỏ sự thật về nguôn-gốc khổ, chứng 
ngộ sự thật về sự chấm-dứt khổ, và tu tập con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ—nhưng ở đây chữ “hoàn toàn tỉnh thức” (abhisambuddha) đã được 
dùng để thay thế chữ “hoàn-toàn hiểu” (pariññäia) đối với Diệu đề 1. Coi 
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thêm kinh SN 56:11 (Quyên 5).] (655) 


556 [Mp, giống như những luận giảng khác, đã giải thích 0# được nhìn thấy 
(di/tha) là cơ sở hình-sắc nhìn thấy được (sắc xứ); fhứ được nghe thấy (sufa) 
là cơ sở âm-thanh (thanh xứ); fhứ được cảm thấy hay cảm nhận (mua) là 
những cơ sở mùi-hương, mùi-vỊ, và những cảm-nhận chạm xúc; và fứ được 
nhận biết hay nhận thức (vinnñatam) là cơ sở những hiện-tượng thuộc tâm 
(pháp xứ). Ba chữ “được đạt đến, được tìm cầu, được suy xét bởi cải tâm” 
(pattam pariyesita anuvicaritan manasä) chỉ đơn giản là lặp lại đồng nghĩa 
với chữ “được nhận biết mà thôi. Mp cũng giải thích đuôi chữ —gza [nghĩa 
sốc là “đã đï”] trong chữ “7afhägata” trong kinh này là đồng nghĩa với chữ 
“đã hoàn toàn tỉnh thức hay giác ngộ” (abhisambuddha).] (656) 


57 [Ce và Ee chỉ ghi: parinibbäyati: chứng Niết-bàn cuối cùng (bát-niết- 
bàn); Be thì khác, nó ghi đầy đủ là: amupädisesäya nibbãnadhãtuyä pa- 
rinibbayati: chứng Niết-bàn cuối cùng bằng yếu tổ Niết-bàn không còn tàn 
dự (vô dư y Niết-bàn giới). Cách ghi sau có lẽ được du nhập vào Be từ các 
kinh I( 112, 121.] (657) 


558 [Nguyên văn: Sabba tam tathˆeva hoti, no aññatha. Tasma 'tathãgalo` tỉ 
yuccdii.| (658) 


52 [Nguyên văn: Ya/hãvãdtathakarT,yathakari tathãavadI. Tasma 'tatha-gaio) 
tỉ vuccafi.| (659) 


560 [Ce bỏ câu này trong ngoặc. Be và Ee thì không ghi câu này. ] (660) 


661 [Theo Mp, gia chủ Kãlaka là một nhà tài trợ giàu có và là xui gia của gia 
chủ Cấp Cô Độc [cha chồng của con gái Cũ]asubhaddãä của ông]. Vào lúc cô 
cưới chồng, ông ta là một người ủng hộ theo phái những khổ sĩ lõa thể và 
không biết gì về Đức Phật hay giáo lý của Phật. Cũ]asubhaddã đã khuyên ông 
ta thỉnh mời Đức Phật và các đến nhà để cúng dường bữa ăn. Sau bữa ăn Phật 
đã giảng cho ông một bài thuyết giảng và ông chứng được quả Nhập-lưu. Sau 
đó ông đã cho xây một Tịnh Xá trong khu vườn (trang viên) của mình và đã 
cúng dường cả tịnh xá và khu vườn cho Đức Phật. Một ngày nọ, khi những 
Tỳ kheo là dân bản địa xứ Sãketa đang ngồi thảo luận về sự thành công của 
Đức Phật trong việc chuyên hóa gia chủ Kalaka, Phật đã đọc được tâm của họ 
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và biết được họ đang sẵn sàng cho một bài thuyết giảng để đưa họ đến thánh 
quả A-la-hán. Sự việc này cũng tạo nên sự rung chuyên mặt đất tới tận những 
bờ cõi. Và như vậy Phật đã bắt đầu nói cho các Tỳ kheo.] (661) 


%2 [Mp chú giải: “Bằng 03 thuật ngữ này (/ãnữmi, abbhaññäsim, viditam) 
lãnh địa hay cảnh giới toàn-trí (sabbaññutabhuimi) đã được chỉ ra.” Trong 
lịch sử Phật giáo, cũng như trong ngành học thuật hiện đại, câu hỏi “liệu Đức 
Phật có tuyên bố về sự toàn-trí hay không” đã là một chủ-đề bàn luận xưa 
nay. Đức Phật chắc chắn đã từ chối và không tuyên bố rằng một người có thể 
biết tắt-cả mọi thứ trong tất-cả mọi lúc [coi kinh MN 71, mục 5] hay một 
người có thê biết tất-cả mọi thứ cùng một lúc [coi kinh MN 90, mục 8]. 
Nhưng Phật cũng lại nói nếu ai chấp rằng Phật hoàn toàn bác bỏ khả năng 
của sự toàn-trí thì người đó diễn dịch sai ý Phật [coi kinh MN 90, mục 5]. 
Như vậy có lẽ phải suy ra rằng, cái Phật từ chối là khả năng có “sự-biết về 
mọi thứ (một cách) liên-tục và đồng-thời”, chứ không phải là “sự-biết riêng- 
biệt và cố-ý” về bất cứ thứ thì có thê được biết [điều này có lẽ loại trừ hầu hết 
những sự việc thuộc tương lai, vì tương lai là không được định trước]. (662) 


- (Nói nôm na cách khác: (¡) Phật từ chối khả năng có “sự-biết tất-cả cùng 
lúc' và “sự-biết tất-cả liên tục”; (ii) Phật chỉ công nhận có “sự-biết tất-cả mọi 
điều riêng biệt nếu cố-ý biết. Tức là: Phật không phải cùng-lúc và liên-tục 
biết tất-cả mọi thứ, nhưng tắt-cả mọi sự và mọi hiện-tượng, Phật đều có thể 
biết nếu Phật để ý tới sự đó hay hiện-tượng đó. Ví dụ, Phật không cùng-lúc 
và liên-tục biết tất-cả mọi điểm trên thân mình; nhưng đối với tất-cả chúng, 
nếu cần biết điểm nào trong thân, thì Phật có thể biết về nó khi cố-ý (chủ tâm, 
chú tâm) biết nó.) 


53 [Nguyên văn câu này: 7zn fafhãgato na upafthasi. Mp giải nghĩa là: 
“Như Lai đã không còn lệ thuộc (đối đãi) theo bất cứ đối-tượng nào ở sáu cửa 
giác-quan, nghĩa là, Như Lai đã không tiếp nhận chúng (nøz upagañchi) thông 
qua dục-vọng (ái) hay những quan-điểm này nọ (tà kiến). Bởi vì điều này đã 
được nói: 'Đức Thế Tôn nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, nhưng bậc ấy 
không có tham-muốn và nhục-dục đối với nó; đức Thế Tôn đã hoàn toàn giải- 
thoát trong tâm ... Đức Thế Tôn nhận biết những hiện-tượng bằng tâm, 
nhưng bậc ấy không có tham-muốn và nhục-dục đối với nó; đức Thế Tôn đã 
hoàn toàn giải-thoát trong tâm." [coi kinh SN 35:232 (Quyền 4)]. Chỗ này chỉ 
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lãnh địa hay cảnh giới của A-la-hán (khimaäsavabhimi).`| (663) 


66 [Nguyên văn câu này: Tư pˆassa tãdisameva. Mp giải nghĩa là: “Câu đó 
cũng là sự nói sai.” (như câu trên).| (664) 


%5 [Nguyên văn này: Tụ mmam°assa kali. Mp: “Câu đó là một lỗi sai của 
ta.”—Bằng 03 câu nói vậy, cảnh giới của sự-thát (saccabhumi) đã được chỉ 
ra.”] (665) 


666 [Mp giải thích nghĩa câu này là: “Phật không nhận lầm (nz maññari) hình- 
sắc được nhìn thấy theo cách của dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn) hay quan- 
điểm này nọ (tà-kiến)... và tương tự đối với những đối-tượng giác quan 
khác. Bằng đoạn này là giải thích về cảnh giới của sự trống-không 
(suññatabhimi).”] (666) 


667 [“7; rz¡” (ôn định, vẫn vậy, bình ôn, bình tâm, vững chắc) là dịch ý nghĩa 
chữ /đäïr, nghĩa sốc của nó là “vấn người đó, bậc đó”, là nghĩa đặc biệt được 
dùng để chỉ Phật hay một vị A-la-hán. Nidd I 114—15 đã giải thích rằng một 
A-la-hán được gọi là /đä7 bởi vì bậc ây đã vượt khỏi mọi sự thích-ghét, đã từ 
bỏ (cao) những ô-nhiễm, đã vượt qua (7ø) những dòng-lũ, và đã có một 
cái tâm được giải-thoát (muzro). Mp chú giải rằng: “(Về câu) Luôn rự tại.... 
là một bậc tự tại (tadiyeva tãäI): °Tự tại” có nghĩa là vẫn y như vậy (ekasadi- 
sa). Như Lai là vẫn y nh vậy đối với mọi sự “được-mất, thanh danh-ô 
danh, khen-chê, và sướng-khổ'... Bằng lời kinh này là đã giải thích cảnh 
giới của bậc tự tại (/ađ¡ibhữmi). Khi Phật đã kết luận giáo lý bằng 05 cảnh 
giới đó, mỗi lần nói về một cảnh giới thì mặt đất đều rung chuyền như sự 
chứng minh.”.| (667) 


%8 [Tôi dịch nghĩa sự chú-giải của Mp về phần thi kệ này: “Bậc ấy thậm chí 
không nhận lấy một điều tuyên bố nào của những người triết lý do suy đoán 
(difthigatika)—đó là những người là “tự ép buộc mình" (sayasanvufesu) theo 
cái nghĩa rằng họ bị nài ép hoặc bị nhốt chặn bởi những khái-niệm này nọ của 
họ—là rõ rệt hay tối cao và tin tưởng điều đó, tin vào nó, cứ coi nó là đúng 
hoặc sai (evam saccam rmmusã vãpi param ufIAamam kafểva na odaheyya, na 
saddaheyya, na pattiyäyeyya), nghĩ rằng: “Chỉ đây là đúng và mọi sự khác 
đều sai.” Sự chú-giải này rất hài hòa kết nối bài thi kệ với câu kinh trong 
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phần văn xuôi là “Như Lai đã không lệ thuộc theo nó.”] (668) 


52 [Mp nhận dạng “nữi tên” ở đây là mãi tên tà-kiến (difthisalla). Trong 
kinh khác thì mũi tên được cho là đ/c-vong (á1), như trong kinh MN 105, 
mục 18, và SN 1:40 (Quyền I); còn có trong kinh khác của AN lại cho mũi 
tên là “sự sâu não, sự buồn sâu”, như trong 5:48, 5:50.] (669) 


° [Nguyên văn: Szmwvaraftham pahanattham virägattham nirodhattham. 
Đây là 04 mục-tiêu của đời sống tâm linh (đời tu); có lẽ do “04” này nên bài 


kinh đã được kết tập vào Quyển “Bồn” này.] (670) 


%! Mp giải thích chữ toàn chữ zø»bãnogadhagäminam là đồng nghĩa 
nibbanassa anfogaminam (dẫn tới Niế¡-bàn).] (671) 


%72 [Cả 3 phiên bản kinh mà tôi đã tham vấn đều có ghi mahanrehi, nhưng tôi 
thích cách ghi như trong kinh I( 35, 28,17 là maharrehi, được luận giải trong 
It-a I 112,25 là: mahäãtumehi u]ãrajjhäsayehi nghĩa là: “bởi những tỉnh thân 
vĩ đại, bởi những người có khuynh hướng cao thượng. | (672) 


%3 [Kinh này cũng lặp lại trong kinh It 108, 112—13. Tôi phân kinh này thành 
04 phần là theo giả thuyết của tôi, bởi vì nếu không làm vậy thì không nhìn 


thây rõ khuôn mâu “04 điều” 


“Bón” này.] (673) 


của bài kinh để nó được kết tập vào Quyển 


54 [Nguyên văn câu này: Na me fe bhikkhave bhikkhũ mãmaka. Mp chú giải: 
“Họ không phải là những Tỳ kheo của ta; họ không thuộc về ta” (te mayham 
bhikkhi mama santaka na honfi).| (674) 


55 [Nguyên văn: p#imuffam. Y học cỗ truyền thời đó tin rằng nước tiểu của 
bò nếu ngâm với hạt mật sẽ có được nhiều dược tính để trị liệu một số bệnh 
tật.] (675) 


676 [Nguyên văn dòng kệ này: Disã na pafihañfñati. Nghĩa chữ là “Vùng miễn 
[hay phương, xứ] không bị cản trở.” Nhưng chữ đisã có thê là chữ công cụ bị 
cắt ngắn, với chữ pa/¿haññari đề cập vị Tỳ kheo đó. Như vậy nên có nghĩa là 
“người đó không bị cản trở bởi [hoặc “trong”]| phương (vùng, xứ, nơi ở) 
nào. ”] (676) 
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577 [Chỗ này đọc theo Ce là bhikkhuno (Tỳ kheo), khác với trong Be và Ee 
ghi là sikkhafo (người đang tu học, học nhân).| (677) 


%8 [Đây là một trong những bài kinh phổ biến nhất của truyền thống Phật 
giáo Nguyên thủy (Theraväda). Ở Tích Lan, suốt thời kỳ Anurädhapura, nó 
thường được dùng làm chủ-đề cho những bài kinh dài tôn vinh một lễ hội; 
đọc thêm nhà sư Rahula 1956: trang 268-273. Mp giải thích “những truyền 
thông thánh thiện” (ariyavamsä) là những truyền thông của những bậc thánh 
gồm: tất cả những vị Phật, những vị Phật Duyên Giác (paccekabuddha), và 
những vị đệ tử của Phật.| (678) 


52 [Coi thêm kinh 1:65.] (679) 


580 [Mp diễn dịch: “Từm thấy niễm vui thích trong sự thiên-tập hay tu-thiển 
(bhãvanärämo) nghĩa là: người đó vui thích tu tập bốn nền tảng chánh-niệm 
(tứ niệm xứ), bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần), bốn cơ-sở (tạo 
ra) thần thông (tứ thần túc), năm căn (ngũ căn), năm năng-lực (ngũ lực), bảy 
chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ), bảy sự thiền-quán, mười tám sự minh-sát lớn, ba 
mươi bảy sự trợ-giúp giác-ngộ (37 bồ đề phần), và ba mươi tám đối-tượng 
thiền. “Tờn thấy niềm vui thích trong sự dẹp-bỏ hay trừ-bỏ (pahãnãrãmo) 
nghĩa là: người đó vui thích việc trừ bỏ những ô-nhiễm như tham, sân ...] 
(680) 


%1 [Chỗ này đọc theo Be và Ee là đJ7rzn. Ce ghi chữ v7rzzn trong các dòng 
kệ (paa4) a và b, nhưng lại ghi đhiro trong các dòng c và đ.] (681) 


582 [Mp nói rằng dòng kệ Đ giải thích cho dòng kệ a. Bởi vì sự bất mãn thì 
không khả năng chiến thắng bậc kiên trung, không thể chinh phục bậc ấy, do 
vậy nên sự bất mãn không thắng bậc kiên trung.] (682) 


53 [Nguyên văn: Dhammnapadäni: những yếu tố Giáo Pháp. Mp giải nghĩa 
đó là: những phân của Giáo Pháp (dhammakofthasa).] (683) 


54 [Chỗ này, mời coi thêm chú thích số 416, kinh 3:57.] (684) 


685 [02 đạo sĩ này cũng được nói đến trong kinh MN 117, mục 38, và kinh SN 
22:62 (Quyền 3). Ngoài đó ra chúng ta không có thông tin gì khác về họ.] 
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(685) 


58 [03 trong 04 “bánh xe” (cakkani) này đã được nói trong kinh Sn 260. 
Bánh xe còn lại là “dựa hay nhờ vào những người tốt” là tương ứng đồng 
nghĩa = câu “giao lưu với người có trí” hay “gặp gỡ người trí hiển” 
(pangitãnañca sevana) như được ghi trong kinh Sn 259 (và trong nhiều kinh 
khác, như kinh Điểm Lành ...).] (686) 


087 [“Juy trì một môi quan hể” là tạm dịch nghĩa của chữ sangaha, vôn có 


nghĩa sốc là “bao sốm, hợp lại với nhau, giữ nhaw”; đó xuất phát từ đuôi chữ 
sam + gaha: “giữ, nắm giữ". Danh từ này xuất phát từ động từ saiganhäii, 
động từ này xuất phát từ sưm (cùng nhau) và ganhãti (nắm giữ, giữ). Bốn 
saigahavatthu có nghĩa là 04 phương tiện người có thể dùng để hấp dẫn 
người khác và duy trì một mối quan hệ với họ bằng sự giao hữu và sự tôn 
trọng. 04 phương tiện đó trong tiếng Päli là: đãna, peyyavajja, atthacariyä, 
samänaiaiä. Nêu dịch cho đủ 02 ý nghĩa gốc của chữ szigaha thì có lẽ phải 
dùng tới 02 chữ để dịch là “hấp dẫn và duy trì”. 


- Mp chú giải rằng: “Một số người được duy trì (quan hệ) bằng cách cho 
tặng, vậy nên tặng quả hay bồ thí cho họ. Một số người khác cần nghe lời nói 
thân ái, vậy nên nói với họ bằng những lời thân ái. Hành vì thiện ích là cách 
nói chuyện để tăng sự tốt lành; những người đó nên được nói hay khuyên 
“Anh nên làm như vầy. Anh không nên làm như vậy. Anh nên giao lưu với 
người này, không nên giao lưu với người kia”. Sự vó + (Không thiên vỊ) là sự 
vô tư trước những sự sướng-khổ (hơi giống nghĩa buông xả). Điều này có 
nghĩa là luôn ngồi với nhau, khi sống với nhau, và ăn với nhau.” Trong phiên 


A1 ®€€ 


bản tiếng Phạn thì yếu tố thứ tư này là “có càng mục đích”, “có chung ích 


lợi” (samanärtha; là chữ đồng nghĩa với chữ samänartha tiếng Pä]¡).] (687) 


688 [“S; hiện hữu cá thể” (sakkãya, danh tính) được thê hiện bằng “thân này” 
của mỗi “con người", đó chính là năm-uẩn bị dinh chấp. Coi thêm kinh MN 


44.2: SN 22:105 (Quyền 3).] (688) 


%2 [Mp: ““Hầấu hết. (yebhuyyena) nghĩa là không phải tất cả, vì ngoại trừ 
những thiên thần là những thánh đệ tử (ví dụ những bậc thánh Bắt lai đang ở 
trong những cõi Tịnh cư thiên ...). | 
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620 [Mp: “bị bao sốm trong sự hiện-hữu cả thể? hay “bị nằm trong danh tính” 
(sakkãyapariyäpannä): nghĩa là còn nằm trong năm-uẩn. Do vậy, khi Phật 
dạy Giáo Pháp được ấn chứng bằng ba 03 đặc tính (vô thường, khổ, vô ngã), 
chỉ ra những nhược-điểm và sự nguy-hại trong vòng luân-hôi hiện-hữu, thì sự 
sợ-hãi đã khởi sinh trong họ sau khi họ nhận ra những lẽ-thực đó.] (690) 


5! [Nguyên văn câu này: Yavafãä bhikkhave dhamma sankhatã vã asankhatä 
va. Trong các kinh bộ W/kãya, trạng thái (pháp, dhama) duy nhất được gọi là 
không còn điều-kiện (vô vi) là Niết-bàn. Còn tất cả những trạng thái và hiện 
tượng (những pháp) khác đều là có điều-kiện (hữu vi). Như vậy những pháp 
hữu-vi tốt nhất là Bát Thánh Đạo vì chúng dẫn tới trạng thái vô-vi là mục tiêu 
của chúng.| (691) 


622 [Nguyên văn là: Aggassư dãiã. Luận giảng It-a II 111,5—7, giải thích chữ 
aggassa, loại từ vừa chỉ-danh vừa thuộc-cách, có thê được hiểu là chỉ øgười- 
nhận những thứ cúng dường hoặc chỉ vật-phẩm được cúng dường: “Mội 
người cúng dường cho chỗ bậc nhất: là = một người cúng dường cho Tam 
Bảo, vốn là chỗ bậc nhất hoặc = người tạo công-đức bằng cách thực hiện một 
món quà cao quý thuộc loại bậc nhất" (aggassa ratanattayassa dãtã, atha vã 
aggassa deyya hammassa danam ulãram katva tattha puññam pavaftef4).] 
(692) 


5 [Mp chú giải: phương pháp thánh thiện (ariyañaya) là = đạo cùng với sự 
minh-sát, và sự fốí đẹp của Giáo Pháp (kalyanadhammai4) và sự thiện lành 
của Giáo Pháp (kusaladhammnai2) thì có nghĩa như chữ rồi. ] (693) 


624 [Về câu này, coi chú thích 428 ở kinh 3:60.] (694) 


65 [Đây chỉ 01 trong 32 tướng tốt của một bậc vĩ-nhân, được cho là hệ quả 
tốt của của nghiệp vì đã sống vì hạnh-phúc của nhiều người, vì sự xua tan sự 
sợ-hãi và khủng-khiếp, mang lại sự bảo-hộ và nơi nương-tựa hợp pháp, và 
chu cấp mọi thứ thiết yếu (cho nhiều người). Coi thêm kinh dài DN 30, mục 
1.7.] (695) 


6 [Mp đã diễn dịch phần đối thoại này về cả 02 phía đều là đề cập tới tương 
lai: bà-la-môn đã hỏi về sự tái sinh của Đức Phật và Phật đã trả lời về phương 
diện là sự tái sinh tương lai của Phật. Tuy nhiên, như tôi đọc thấy từ sự đối 
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thoại có một sự chơi chữ tế nhị ở đây. Bà-la-môn đã dùng chữ ở thì tương lai 
bhavissari là một phép lịch sự để hỏi về hiện tại, mà tôi đã dịch ở đây là 
“Liệu có phải ngài là?” [Chữ bhavissanri đã được dùng đơn giản là theo cách 
như vậy, một cách phủ định, trong câu hỏi: na vaf°imani manussabhữfassa 
padäni bhavissamti (“Liệu những điều này có thể là... ]. Nhưng Phật thì 
dùng chữ ở thì tương lai một cách đúng theo nghĩa chữ và do vậy trong mỗi 
trường hợp đều trả lời là “Ta sẽ không phải là” (na bhavissami) đề đề cập tới 
nơi-đến trong một kiếp tương lai. Có 02 phiên bản Hán tạng của kinh này, SÃ 
101 [ở T II 2§a19-28b17] và EA 38.3 [ở T II 717c18-718a12], đã dịch toàn 
bộ đối thoại này đều thuộc thì hiện tại. Bà-la-môn hỏi Phật liệu Phật có phải 
là (7z) một thiên thần, một rồng nãga ... hay một con người, và Phật đơn 
giản từ chối (JƑ) rằng mình không phải là loại gì trong số đó. Không có gì đề 
cập tới tương lai.] (696) 


67 [Càn-thát-bà (gandhabba) là những chúng sinh cõi trời nhiều lúc được mô 
tả là những nhạc công của những thiên thần. Dạ-xoz (yakkha) là những linh 
lồn hay quỷ dữ nổi tiếng vì sự hủy diệt tàn bạo của chúng.] (697) 


68 [Động từ abbaje ở đây thể nguyện vọng từ của abbajari [Phạn: ãwrajari). 
Coi thêm DỌP syv a2bb4a7afi.| (698) 


5 [Theo Mp chú giải rằng: “Khi kết thúc bài kinh này, bà-la-môn đó đã 
chứng được 03 thánh đạo và 03 thánh quả, và, bằng 12.000 cụm chữ, ông đã 
nói lời ca ngợi được đặt tên là “Tiếng Sám của Dona)`. Ngay sau khi Phật mất 
đã xảy ra cuộc tranh giành lớn về phân chia xá lợi của Phật, chính bà-la-môn 
Dona này là người đã đứng ra phân xử và phân phát những phần chia (cho 08 
nước tranh giành đó).” [như trong kinh dài DN 16, mục 6.25 có ghi].| (699) 


790 [Nghĩa là làm hết cảm-giác khó chịu là đói, mà cũng không tạo ra cảm- 
giác mới là khó chịu do ăn quá nhiều (như tức bụng, mệt, buồn ngủ...). 


- (Và câu cuối đoạn “sống được an ổn” ở đây có thê gồm cả 02 nghĩa: (1) 
trước tiên là: được dễ chịu: sau bữa ăn uống đúng mực, không quá no thì sẽ 
thấy người dễ chịu, ở dễ chịu (vì không bị tức bụng, mệt, buồn ngủ, khó thở 
...); (2) sau đó là: tốt cho ngày fu: ăn nhiều cơ thê sẽ mệt, đòi nghỉ ngơi, bị 
sự đờ-đẫn và buồn-ngủ (hồn trầm thụy miên) là sự cản trở cho việc thiền tập 
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buổi xế chiều và buổi tối; (3) về lâu dài: không bị mập và khổ sở: nễu ăn 
uống quá mực sẽ bị mập, (7) người bị mập ăn nhiều thì khổ sở, vì mỗi ngày bị 
những lúc quá-đói và lúc quá-no đều khổ sở; () người mập thì khổ sở trong 
mọi sự đi lại, làm việc, thiền tập. và nhiều thứ bệnh do mập gây ra... Do 
vậy, nếu ăn uống quá độ sẽ dẫn tới sự ở không được để chịu và sự sống 
không được an ồn thư thái .)| (700) 


791 [Tôi coi chữ đhamnam ở đây là thể hiện chữ đhammãn trong tiếng Phạn ở 
thể đối cách số nhiều. Cách dùng như vầy không phải là hiếm thấy trong 
những thi kệ Päli.] (701) 


7 [Bài kệ này giống hệt bài Pháp Cú 32.] (702) 


793 [Pq/¡J7„o: lui về: thu mình, rút lui khỏi cái “ta-là” (tự ngã), nghĩa là: ân dật, 
ẩn tu, lánh trần. Mp chú giải: đó là “ẩn, ẩn náu, đi vào sự sống độc cư” 
(nino ekibhavam upagafo). (Hành-vi của thân ở đây là = sự tạo-tác của 
thân = thân hành).] (703) 


79 [Nguyên văn: p#w„napaccekasacco. Mp diễn dịch đây là “những sự thật 
về cách-nhìn” (difthisaccami), được gọi là “thuộc cá nhân” bởi vì mỗi cá 
nhân nắm giữ những cách-nhìn (tà kiến, quan điểm này nọ) theo cách của 
(tức 
ai cũng tin sự thật theo cách-nhìn của mình, nên mới nói đó là “những sự-thật 


mình, ai cũng chấp “Chỉ điều này là đúng: vầy mới đúng: đây là sự thật” 
thuộc cá nhân”, chúng không thuộc phô quát, không phải là chân lý, không 
thuộc diệu đề.) [704] 


79 [Nguyên văn cum chữ này trong Be là: sabbãni nunnanỉ honti panunnani 
homfi caftäni vantãni muftãmi pah1mani, pafinissaffhani. Trong kinh 10:20, Ce 
và Ee cũng ghi y hệt cụm chữ này.] (705) 


7% [Mp: brahmacariyesanäa: sự tìm-kiếm một đời sống tâm linh (đời sông 
phạm hạnh, trạng thái thánh thiện) gồm có khát nguyện xảy ra như vầy: “Tôi 
sẽ tìm ra, tôi sẽ tìm kiếm, một đời sống tâm linh". Khát nguyện này sẽ lặn mất 
và được làm tĩnh lặng bởi thánh đạo A-la-hán. Nhưng s tìm-kiếm một đời 
sống tâm linh theo dạng là những quan-điểm hay kiến chấp (ditthibrahmac- 
ariyesanä) thì sự kiến chấp này sẽ lặn mất khi người tu bước vào thánh đạo 
Nhập-lưu.”] (706) 
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7 [Những hành-vi của thân = những sự tạo-tác của thân hay thân hành 
(kaãya-sankhara) ở đầy được nhận dạng trong những kinh khác chính là “sự 
thỏ-vào và thở-rad”, và sự thở vào-ra sẽ “ngưng lặn” trong trạng thái chứng 
đắc tầng thiền định thứ tư (tứ thiền). Coi thêm kinh 9:31, đoạn (4). Các kinh 
MN 44, mục I5 và SN 41:06 (Quyền 4), đoạn (2) cũng nói sự tạo-tác của 
thân (thân hành) chính là “sự £hở-vào và thở-ra”.]| (707) 


7% [Mp: “Sự chấp chặt (nắm chặt, cô chấp): “Nw vẩy mới là sự-thật' (ii 
saccaparãämäso) là nằm giữ những quan-niệm như “Đầy mới là sự-thật, vầy 
mới đúng sự-thr”. Những quan-điểm hay kiến-chấp (difthifthanđ) này nọ 
cũng chỉ là những quan-điểm mà thôi, chúng được gọi là “những sự thổi 
phông lên” (samussayä) vì do sự phồng lên (samwssifaf4) chúng, vì do chúng 
phát lên và có (và được người ta tin lấy và chấp vào chúng).]| (708) 


702 [Niccadanam anukulayaññam (sự dâng cúng theo phong tục gia đình, sự 
cúng giỗ theo truyền thống gia phong). Mp chú giải chữ anukulayafñfñam là 
một sự cúng-tế hay hiến-tế nên được làm để duy trì phng tục gia đình, dựa 
trên những nền tảng đã được giao truyền bởi cha ông, tổ tiên. Về sự dâng 
cúng theo phong tục gia đình (niccadänam anukulayaffñam) là tốt hơn sự giết 
tế súc vật, mời coi thêm đặc biệt trong kinh DN 5, mục 22-23, hầu hết các 
đoạn đó có thê được sự lặp lại của kinh này. | (709) 


719 [Tôi tự phân thành 04 đoạn như vậy, vì ngoài ra tôi không thấy căn cứ nào 


r 
NT 


khác đề kinh này được kết tập trong quyền “Bón” này.] (710) 
71! [Những chữ cúng tế này trong kinh Vệ-đà.] (711) 


712 [Tôi làm theo Ce và Be, ghi chữ miraggalan trong ở dòng kệ b và có chữ 
mahãyaññã ở dòng kệ c. Ee ghi thiếu chữ mahãyaññaä, nhưng 02 phiên bản 
Hán tạng của kinh thì có chữ ghép tương ứng với chữ này: SÄ 89 [ở T IH 
22c19] có chữ X#, theo nghĩa chữ là “đi „ tập” và SÃ2 89 [ở T II 404b4] 
có ghi chữZk*, trong đó ‡EH có nghĩa là “hiến tế cho các thần tnành hay tổ 





/iên”. Mp chú giải chữ mahaärambha là: “Với những trọng trách lớn, những 
công việc lớn; hơn nữa, chúng thuộc loại (những việc) “đại bạo lực" bởi vì 
quy mô sát-sinh (hàng loạt) của chúng.”] (712) 
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713 [Những cách ghi thuật ngữ bí ấn huyền nghĩa này là khác nhau ở đây và 
trong các kinh khác trong khắp các bộ kinh Nikãya. Ở đây, Ce ghi: vivaffac- 
chaddä; Be: vivatacchadä; Ee: vivaftacchadä. Lời diễn đạt thường thấy trong 
những “đoạn-mẫu” nói về 02 đường hướng có thê xảy ra đối với một người 
có 32 tướng tốt của một bậc vĩ-nhân: () nếu vẫn ở tại gia, người đó sẽ trở 
thành vị vua quay chuyên bánh xe (chuyên luân vương), nhưng (ii) nếu xuất 
gia thì người đó sẽ trở thành vị Phật toàn-giác, như đã được mô tả trong câu 
“Người trong thế gian là vivafacchađö” [chữ này có thể biến thể là: vivdffac- 
chado, vivaffacchaddo, vivaftacchaddo]. Về vấn đề này, mời coi thêm kinh 
dài DN 3.1.5; DN 14.1.31; DN 30.1.1; MN 91.5; ŠSn 106. 


- Mặc dù những nguồn gốc của thuật ngữ này và nghĩa chính xác của nó là 
rắc rối nan giải, nhưng lạ thay là những luận giảng đã phân tích và chú giải 
nó một cách nhất quán y kiểu như nhau. 


- Do Mp [khi luận giải về kinh này] đã không đưa ra lời chú giải về thuật ngữ 
này, cho nên tôi phải dựa vào luận giảng về bộ kinh dài DN (Trường kinh bộ) 
là Sv I250,34-251,3 có ghi như vậy: “Viwa/facchado (nghĩa là): Ở đây, sau 
khi đã sinh vào thế gian, người đó đó sống sau khi đã hoàn toàn loại bỏ sự 
che-phi trong thế gian (loke tam chadanam vivaffetvä), trong bóng tối của 
những ô-nhiễm được bao bọc bởi 07 sự che-phủ (chadanehi, sự ngăn che, 
màn bọc) đó là: tham, sân, sỉ, ngã-mạn, tà-kiến, vô-minh, và tà-hạnh.” 


- Luận giảng kinh điển cỗ xưa là CữJaniddesa (Tiểu Diễn Giải), khi chú giải 
về kinh Sn 1147, có ghi: “Viva/acchado: Có 05 sự che-phủ (chadanäni) đó 
là: dục-vọng, tà-kiến, những ô-nhiễm (lậu hoặc), tà-hạnh, vô-minh. Những sự 
che-phủ đã được loại bỏ („iva/ãm?) bởi Đức Phật; chúng đã bị xua tan, bị 
bứng bỏ, bị trừ bỏ, bị tẩy bỏ, được giải quyết, được làm lắng-lặn, bị thiêu 
cháy bởi lửa của trí-biết cho nên chúng không còn khả năng khởi sinh. Do 
vậy Đức Phật là bậc đã loại bỏ những sự che-phủ.” (Nidd II 251,18—22; bản 
in VRI 204). 


- Dịch giả Norman (1991: 71-76) đã cho rằng sự diễn đạt tiếng Pãli này là 
xuất phát từ dạng BHS là vighus/asabda và do vậy có nghĩa là “người có tên 
[hoạc danh} đã lăn qua khắp mọi phương” hay “người có danh tiếng rộng 
khắp”. Trong quyền sách sau đó [2006b: 228-29] ông đã thay đối lập trường 
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của mình, ghi rằng: “Mặc dù tôi đã đúng khi nhìn thấy sự kết nối giữa các 
chữ Päli và Phạn, nhưng hướng triển khai thì bị lộn chiều, và chắc hắn phải 
trình bày sự siêu Phạn-hóa từ chữ vivafacchadda.” Trong kinh Sn 372 và 
kinh khác ông đã dịch cụm chữ này là “với sự tự-ta (ngã mạn) đã bị loại bở`. 


- Những nhà Hán dịch các bộ kinh A-hàm (Ägama) chắc hắn đã dịch với lời 
kinh có ghi là vighusfaýabda hay biến thể khác có cùng nghĩa như vậy. Do 
vậy một phiên bản tương ứng của kinh AN 4:40 này là SA2 90 [ở T H 404c6] 
có phi 4⁄:|Hj}ä (tên người đó được nghe từ cách xa cực kỳ). Bản tương 
ứng của kinh DN 30 là MÃ 59 [ở T I 493b7-8] có ghi: 
JÙ†MII2KfRPIiSfSEIEfff\HWUHRAIHE2J (người đó nhất thiết sẽ trở 
thành một Nhự Lai, không còn ràng-buộc [= A-la-hán], đã giác-ngộ toàn 













































































thiện, tên của người đó lan truyền xung quanh và được nghe khắp mười 
phương”. Kinh MÃ 161, là kinh tương ứng với MN 91, cũng ghi y hệt như 
vậy [ở T I685b2-4]. 


- Mặc dù có nhiều sự phán đoán khác nhau về cách ghi nguyên thủy và ý 
nghĩa chính xác của cụm chữ thuật ngữ này, với sự khó khăn trong việc giải 
quyết những câu hỏi này cho dù đã tìm hết những nguồn kinh điển gốc truyền 
thống của Phật giáo, nhưng đây là đường hướng tiện lợi khả dĩ nhất đã mở ra 
cho tôi để tôi dịch thuật ngữ này như nó đã được bảo tồn và diễn dịch trong 
truyền thống PäII.| (713) 


714 [Những cách ghi chỗ này trong các phiên bản khác nhau đáng kể. Ce và 
Be ghi là: vivaftãä kulam gatim (người đã vượt trên (thoát khỏi) gia đình và 
nơi-đến (tái sinh)); Ee ghi thành chữ ghép balbbïhi (chữ ghép tương quan) 
là: viivaifakälamsgari, và vẫn còn những biến thể khác trong phần ghi chú của 
nó. Mp (của Be) ghi cụm chữ là kulam gafữn trong một bố đề, nhưng Mp 
(của Ce) thì ghi là kđ/am gafin. Cách dịch của tôi là theo Ee. Lưu ý rằng 
trong kinh 5:55, chữ km và gafữn là nằm kế cận lập tức nhau, điều này 
ủng hộ giả thiết rănhf chỗ này chúng ta nên đọc là kala-/kalam.| (714) 


7Š [Tôi đọc theo Be là yaññassa kovidaä, khác với Ce và Ee là puññassa 
kovidä (thành thạo, rành rõ về công đức). Mp (của Be) và Mp (của Ce) đã 
chỉ ra sự khác nhau về những bổ đề và những sự giải nghĩa. Hai phiên bản 
Hán tạng tương ứng với phiên bản của Be là SA 90 [ở T II 23a11] đã ghi: 
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b}23‡# (Phật là người thiện khéo về sự (vấn đề) cúng tô) và SÃ2 90 [ở 
T HI404c8] ghi: š#fšfiff#*HW*HZ}È (đây là sự dâng cúng tốt và đạo 
của sự dâng cúng được khen ngợi bởi những vị Phật).| (715) 


Khi 























71 [Chữ Pali ghi là: affhi bhikkhave samadhibhavana bhavitã bahulikata 


ditthadhammasukhaviharaya samvaffari, nghĩa nguyên chữ là “Này các Tỳ 
kheo, có một sự tu tập sự định-tâm, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự 
an trú một cách hạnh-phúc ngay trong kiếp này”. Nhưng do cụm chữ “khi 
được tu tập và fu dưỡng” nghe bị thừa nên tôi đã bỏ đi trong lời dịch để cho 
cách diễn tả được tự nhiên hơn (vì cái “sự w tập” đã được nói ngay đầu câu 
rồi). Tôi cũng áp dụng sự lược bỏ tương tự cho 03 sự fw tập sự định-tâm còn 
lại.] (716) 


7 [Rõ ràng, toàn bộ đoạn (1) này nói về sự chứng đắc 04 tầng thiền định sắc 
giới (/hãna) bởi (a) một người tu thiền định nhưng không dùng chúng để tu 
tập sự minh-sát (quán, tuệ), hoặc bởi (0) một vị A-la-hán, vị ấy chứng nhập 
trong tầng thiền định chỉ để an trú trong đó một cách thư thái mà thôi. Ở chỗ 
khác (như đoạn (4) bên dưới) thì các tầng thiền định này được nói là dẫn tới 
sự tiêu diệt ô-nhiễm. Ce dùng chữ w/cczíi trong đoạn này, nhưng không có 
chữ này trong những câu tương ứng trong 03 đoạn tiếp theo. Ee thì đảo 
ngược lại, nó không có chữ wwccaii trong đoạn này, nhưng lại có trong 03 
đoạn sau. Còn Be thì không có chữ yuccaíi này trong tất cả 04 đoạn.| (717) 
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7!8 [Mp chú giải: “sự-biết và sự-thấy” (trí-biết và tầm-nhìn) trong ngữ cảnh 
này là mắt thiên thánh (thiên nhãn mình) (dibbacakkhunaãnadassanassa 
patiläbhäya). Ở trong kinh khác thì nó được dùng với nghĩa là sự-biết của sự 
mình-sát (trí-biết minh-sát) hay thậm chí là sự giác-ngộ toàn thiện.] (718) 


7! [Nguyên văn: “Yz/haã divã tathäa rattim, yathä rattin tathã diva.` Mp giải 
thích nghĩa là: “Người đó chú tâm tới nhận-thức về ánh sáng ban ngày ra sao, 
thì người đó chú tâm tới sự nhận-thức về ánh sáng ban đêm như vậy; và đảo 
ngược lại, đêm sao ngày vậy.”] (719) 


729 [Mp chú giải: “Cách những cảm-giác (thọ) được biết khi chúng khởi sinh 
... vân vân? Ở đây, một Tỳ kheo hiểu biết cơ-sở (va/fhu, xứ = giác quan) và 
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đối-tượng (arammana). Bằng sự hiểu rõ cơ-sở và đối-tượng người đó biết: 
“Những cảm-giác đó đã khởi sinh (sinh) như vậy: những cảm-giác đó có mặt 
(rụ) như vậy; những cảm-giác đó chấm dứt (điệp như vậy.` Phương pháp 
này cũng áp dụng tương tự cho những nhán-thức (tưởng) và những ý-nghĩ 
(hành).”] (720) 


7?! [Bài kệ này cũng có trong kinh Sn 1048, nó cũng được lặp lại trong kinh 
AN 3:32. Chương “Pãrãyana” (Đáo Bỉ Ngạn) là chương thứ năm và cuối 
cùng của quyên Kizh Tập, thuộc Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ). (Chữ “hiển 
địu' là tạm dịch từ nguyên văn là “không còn bốc khói = không còn sân 
giận”).] (721) 


72 [Chỗ này nên coi thêm kinh 3:67, đoạn (2) và chú thích ở đó.] (722) 
723 [Kinh này giống kinh SN 2:26 (Quyền 1).] (723) 


724 [Nguyên chữ là: đzjhadhamma. Đuôi chữ -đdhamma ở đây là tiếng Pali, 
tương đương như trong chữ Phạn là đhanvan (có một thanh cung). Mp diễn 
dịch: “Dòng cung cứng lớn nghĩa là có được một thanh cung cỡ lớn nhất” 
(dalhadhanu uffẦqmappamanena dhanunã samannagaí/o).| (724) 


72 [Nguyên văn cụm chữ này: đhanuggaho sikkhito katahattho katipasano. 
Mp giải thích dhanuggaho nghĩa là: một bậc thầy về cung tên xạ thủ; sikkhito 
là: người đã thao luyện về cung tên 12 năm; kaahztho là: người thiện thạo 
đến mức có thể bắn tên chẻ đôi cọng tóc từ một khoảng cách bằng một s- 
bha, và katipasãno là: người có kinh nghiệm trong việc bắn những mũi tên 
thể hiện kỹ thuật tài băn của mình. Coi thêm chú thích 1935 trong kinh 9:38; 
coi tương tự chú thích 365 trong kinh SN 20:06 (Quyền 2).] (725) 


72 [Mp diễn dịch: “Giáo lý của người thiện là 37 phẩn trợ giúp giác-ngộ của 
đạo Phật. Còn giáo lý của người xấu ác là loại 62 rà-kiến do suy đoán.] (126) 


727 [Lời bài kinh này giống hệt kinh SN 21:07 (Quyền 2), chỉ khác nhau về 
nơi chốn. Tôi không nhìn thấy có khuôn mẫu “04-điêu” hay “04-pháp” trong 


= ` 


bài kinh này, nên không hiểu tại sao nó được kết tập trong quyền “Bón” này 
của AN.] (727) 
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723 [Tôi đọc (kinh này) theo Be và Ee ghi là ãbhãsamanam jãnarri, khắc với 
Ce ghi là na bhãsamäãnưmn jãnamti. Ngữ cảnh bài kinh rõ ràng yêu cầu cách 
ghi như Be và Ee thì mới đúng. Bản Hán tạng tương đương của kinh này là 
SÃ 1069 (at T II 277c12) cũng ủng hộ nghĩa này bằng câu 2? ®šâÈÈš#f (Nếu 
người đó không thuyết giảng Giáo Pháp). (Coi thêm chú thích về câu này 





trong kinh giống hệt là SN 21:07 (Quyền 2) chú thích về câu này trong những 
phiên bản khác nhau, chú thích số đuôi (392).).] (728) 


72 [Nguyên văn ba chữ này: saññavipallãso, citavipallaso, difthivipallaso. 
Chữ vinallasa là từ vị + pari + ãsa, nghĩa là “bị đảo lộn, bị điện đảo, bị lệch 
lạc”. Những chữ này được giảng giải trong những phần nói về “sự đẹp-bở” 
và “sự không dẹp-bở” của luận giảng Pafis II 80-81. (729) 


730 [Chỗ này tôi dịch theo theo Ce và Be ghi là dukkhe bhikkhave sukhan tỉ 
sañnavipallaso, khác với Ee ghi là adukkhe bhikkhave dukkhan tỉ sañfavi- 
pallaso.] (730) 


73! [Chỗ này tôi dịch theo Ce và Ee ghi là zicchãdifthigatä, khác với Be ghi 
là micchadi†thiharz. Nhưng cách phân những câu kệ thì tôi làm theo Be hơn 
là Ce.] (731) 


732 [Mp giải nghĩa chữ mahikã là himam (tuyết, nhưng PED thì nói đó là 
“sương mù” nghe có vẻ đúng hơn. | (732) 


733 [Trong 04 sự ô-nhiễm (upakkilesa): (1) sự uống rượu bia bởi các Tỳ kheo 
là bị nghiêm cắm bởi điều luật P#ciffiya 51: (ii) dâm dục là bị nghiêm cấm 
bởi điều luật Pãrãjika 1; (iii) nhận lẫy vàng bạc [cũng như tiền, phương tiện 
trao đối mua bán] là bị nghiêm cắm bởi điều luật Wissaggiya-pãcitiya 18. 
(iv) Nhiều sự mưu-sinh khác nhau là sai trái bị cấm đối với những tu sĩ Phật 
giáo đã được liệt kê trong kinh dài DN 2, mục I.21-27. Coi thêm kinh trung 
MN 117, mục 29.] (733) 


73 [Câu này tôi đọc theo Be ghi là: asuddhäã sarajä maga.] (734) 


735 [Ở đây, “bón dòng chảy phước-đức hay công-đức” được giải thích theo 04 
phương tiện thiết yêu được cúng dường cho những tăng ni, đó là: y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang.] (735) 
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736 [S định-tâm vô lượng của tâm: appamanam cefosamadhim. Mp giải 
nghĩa đó chính là: “sự đjnh-tâm của thánh quả A-la-hán” (arahaftaphalas- 
amadi).] (736) 


737 [Lời bài kinh 4:52 này cũng giống như kinh SN 55:31 (Quyên 5), chỉ khác 
trong kinh SN 55:31 không có phần thi kệ, và cũng giống như kinh SN 55:41 
(Quyền 5), chỉ khác trong kinh SN 55:41 có phần thi kệ giống hệt thi kệ 
trong kinh 4:51 kế trên.] (737) 


738 [Phần thi kệ này cũng có trong kinh 5:47; và cũng có ở các kinh SN 11:14 
(Quyền 1); SN 55:26 và SN 55:51 (Quyên 5).] (738) 


739 [“Kẻ bất hạnh, kẻ bạc phận” là dịch chữ “chava”: nghĩa gốc là “xác chết”. 
Mp diễn dịch: “Người như vậy được coi như xác chết vì người đó đã chết vì 
những phẩm chất đức hạnh của họ đã chết.”] (739) 


749 [Gia chủ Nakulapitã (nghĩa: cha của Nakula) và nữ gia chủ Nakulamätä 
(nghĩa: mẹ của Nakula) là hai người đệ tử tại gia ưu tú của Đức Phật, họ nồi 
bật vì niền-tin vào Đức Phật. Đọc thêm quyền “Những VỊ Đại Đệ tử của Đức 
Phật" bởi nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, trang 375-378. Về hai vợ 
chồng này, mời coi thêm các kinh 1:257, 1:266, 6:16.] (740) 


74! [Trong kinh 1:263 nữ đệ tử này được Phật khen là đệ nhất trong những 
người cúng dường những vật phẩm tốt nhất cho người nhận.] (741) 


74 [Mp nhận dạng chữ “những bậc hiểu-biết thế giới” (lokavidina) chính là 
những vị Phát.] (142) 


743 [Ee có vẻ đã lầm ở chỗ này. Thứ nhất nó đánh dấu phẩy không đúng, và 
rồi ghi thêm chữ paccupaffhito hoti ở cuối. Sự đánh dâu phây của Ce và Be 
hàm chỉ rằng đối-tượng gián tiếp [thứ được cúng dường] là thuộc về chữ pac- 
cupaffhiro đặt trước đó, và cả Ce và Be đều thiếu chữ paccupafthito hofti ở 
cuối câu. Như vậy là trong Ce và Be không có cụm chữ riêng biệt chỉ ra rằng 
người đệ tử tại gia chỉ đơn giản phục vụ Tăng Đoàn mà không đề cập gì tới 
một vật phẩm được dâng cúng.] (743) 


74 [Nguyên văn câu này: saha ñãñhi saha upajjhãyehi. Trong văn hóa Tăng 
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Đoàn Phật giáo, upajjhãya (thầy thụ giới; y chỉ sư) là vị thầy chủ trì sự thụ 
giới cho một người nào đó. Như vậy việc dùng chữ này ở đây là bát thường 
trong bối cảnh không phải nói về Tăng Đoàn. Mp chú giải chữ này trong 
đoạn kinh này như có nghĩa chỉ “các bạn hữu”, lý do: “bởi vì bạn hữu (ớt) 
thì quan tâm đến hạnh phúc và khổ đau của mình" (sukhadukkhesu 
upanÙJhãyitabbafđ), nhưng sự chú giải này chỉ dựa vào sự chơi chữ chứ 
không thực sự thuyết phục. Chắng hạn, chữ z//hãya là không liên quan đến 
động từ upamijjhayafi (Phạn: upanidhyayafi) nghĩa là: “suy nghĩ, suy xét”, 
nhưng chỉ liên quan đến chữ ajjheri (Phạn: adhyeti) nghĩa là: “học, học hỏi 
[từ một vị thây]”.| (144) 


145 [“Nhìn thấy tâm cỡ” (tức tâm hiểu biết, phạm vi hiểu biế!) là dịch chữ 
ãpãthadaso theo Ce và Fe; trong Be ghi là apđ/adaso. Mp [của Ce] giải 
thích nghĩa là: “Người đó nhìn thấy mọi thứ đi vào trong tâm (hiểu biết), 
ngay cả một thứ vì tế đi vào trong tâm” (tam tam atham äpãtheti tameva 
passati, sukhumampissa atthajãtam ãpãtham ãgacchatiyev tỉ aftho). (Chỗ 
này thầy Thích Minh Châu dịch (HV) là “bước vào giới ức mình kiến”, thầy 
Sujato dịch rõ hơn là “nhìn thấy những thứ quan trọng, những thứ có vấn 
để").] (475) 


74 [Ở đây Mp đã chính xác khi chỉ ra chữ sovzggika là xuất thân từ chữ sag- 
ga, nó chú giải như vầy: Saggassa hitã tỉ tatr`upapatIijananato sovaggikä.] 
(746) 


747 [Ngay chỗ này tôi đã chia đoạn kệ này với đoạn kệ sau cho giống với các 
đoạn kệ trong kinh 5:51. Vì phiên bản Ce được biên tập bởi nhiều người biên 
tập và họ rõ ràng đa không phối hợp với nhau, cũng những đoạn kệ giống 
nhau này nhưng trong những chương hay quyền khác nhau nhiều lúc đã được 
phân đoạn khác nhau. Cách phân đoạn được dùng trong kinh 5:51, nó gom lại 
mấy cách tiêu dùng tài sản, có vẻ tương ứng tốt hơn với nghĩa của bài kinh. ] 
(747) 


74 [Nguyên văn Päli là: ahisukha, bhogasukha, ananasukha, anavajjasukha. 
Mp: “Thứ nhất là sự hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ là “Có [zrhi, như sự 
giàu có, của cải])”; thứ hai là sự hạnh phúc đã khởi sinh trong sự giàu có; thứ 
ba là sự hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ “Ta không có nợ nắn; thứ tư sự 
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hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ “7a không tội lỗi, không bị chê trách".”| 
(748) 


742 [Chữ này tôi đọc theo Ce và Ee là sare, khác với Be ghi là parzin] (749) 
759 [Chữ này đọc theo Ce và Be là 5øage, khác với Be ghi là bhoge.] (750) 


75! [Mp: “Phật đã chia những loại hạnh-phúc thành 02 phần. Ba loại đầu làm 
01 phần, và loại hạnh-phúc vì không tội lỗi là 01 phần. Rồi Phật nhìn thấy 
bằng trí-tuệ và biết được 03 loại đầu cộng lại cũng không đáng bằng 1/16 của 


loại hạnh-phúc vì không tội lôi.”] (751) 


752 [Kinh này như một kinh song hành được mở rộng thêm của kinh 3:31, chỉ 
thêm điều (3) thành 4 điều. Một kinh song hành khác là It 106.] (752) 


753 [Số kinh này không thấy có trong Ee (chỉ có lời kinh), điều này làm chúng 
ta có cảm giác kinh này là phần liên tục của kinh kế trên.] (753) 


74 [Ý nghĩa ở đây là chỉ về sự suy xét và niềm tin của một người tu về vị 
thầy tâm linh (đạo sư, sư phụ) của mình. (¡) Loại người đầu tiên đặt niềm-tin 
vào vị thầy dựa trên cảm nhận về sắc-thân (zzpa) (tướng mạo, thân tướng của 
ông ta) ví dụ như vẻ đẹp tướng tá, uy nghi, phong độ của ông ta. (1) Loại thứ 
hai có niềm tin người thầy dựa theo lời-nói (hay giọng nói, giọng điệu hay 
hoặc dở của ông ta) [ghosa: có lẽ là giọng nói êm dịu và hay ho]; (11) loại thứ 
ba là người có niềm tin vào người thầy dựa theo sự tiết độ hay sự thanh bần 
khổ hạnh của ông ta [chữ /”k»a: Mp chú giải như vậy và đã đưa ra ví dụ như 
cách vị đó dùng áo cảà-sa và bình bát thô sơ]; và (1v) loại thứ tư là người có 
niềm tin vào người thầy vì giáo pháp (đhamưna) mà ông ta đã chỉ dạy. Mp 
nói rằng: (trong đời) chỉ có I trong 100.000 người là biết đặt niềm-tin dựa 
trên Giáo Pháp của người thầy chỉ dạy (hơn là 03 điều đầu; đó là người đệ tử 
đúng đắn).] (754) 


755 [Câu này đọc theo Be là nãbhjjãnamii te janä.] (755) 


75 [Tôi đọc câu này theo Ce là mohena adhama saffä, khác với Be ghi là 
mohena ävufã sata. Ee ghi là mohena adhamasarä là đồng nghĩa như Ce.] 
(756) 
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757 [Tôi đọc đoạn thi thứ hai theo Be và Ee là: ya/hãdhamma tathãsamã, na 
fass°evan tỉ mafññare. Ce thì ghi là cầu sau là: nassevamti na maññare. Mp 
diễn dịch: “Đứng theo bản chất của chúng” nghĩa là: “chúng đều có chứa 
những bản chất tham, sân, si. Câu “ƒHọjJ không nghĩ suy về mỗi sự theo cách 
như vậy” có nghĩa là: “Nó hiện hữu theo cách như vậy, nó có bản chất như 


.39 


vậy.” (yathadhamma tathaäsamtä tỉ yathã ragãdayo dhamma thia, tathä sa- 
bhãvä`va hufvã; na fass`evan tỉ maññare tỉ mayan evainsanta evarmnsabhäva 


tỉ tassa na maññare, na maññanH tỉ attho).| (157) 
758 [Sự kiện này cũng được ghi lại trong luật tạng Vin II 109—10.] (758) 


752 [Nguyên văn câu cuối này: /mãni caffãri ahiräjakuläni. Mp giải thích: 
“Phật nói điều này là chỉ chung những loại rắn có nọc độc sát hại. Bởi tất cả 
những loại rắn có nọc độc đều thuộc bốn họ rắn vua.”] (759) 


790 [Be ghi đoạn văn tụng cuối này ở dạng thi kệ, nhưng tôi làm theo Ce và 
Ee ghi nó dạng văn xuôi. Đây là lời quả quyết về sự-thật (saccakiriya).... Lời 
này thường được tụng đọc bởi những nhà sư sống trong rừng để phòng hộ 
khỏi bị răn căn. Lời tụng hộ phòng này thường được đưa vào trong những 
kinh nhật tụng của họ mỗi ngày.] (760) 


75! [Kinh này và thi kệ giống kinh SN 17:35 (Quyền 2). Coi thêm Luật tạng 
Vin II 187-88.] (761) 


752 [Tôi không thê thấy lý do tại sao kinh này lại được kết tập trong quyền 
“Bốn” này. Tôi đoán lời giải thích có thể nằm ở chỗ 04 nhóm người bị lệch 
lạc khỏi sự chân chính, đó là: vua chúa; các quan thần; các bà-la-môn và các 
gia chủ; và những người ở những thành thị và miền quê.] (762) 


753 [Cụm chữ này là: adhammikäa honii. Mp chú giải nó có nghĩa là: “Do 
không thực hiện “!0 sự dâng cúng bởi những vị vua` và không phân định 
hình phạt tương xứng với tội phạm, họ thực hiện những sự dâng cúng quá 
đáng và phân định những hình phạt quá đáng.” Thuật ngữ “70 sự dâng cúng" 
(dasabhägabali) chỉ thấy được nói duy nhất ở đây trong kinh này (không thấy 
có trong những kinh khác trong Kinh Tạng). | (763) 


7% [Đề ủng hộ cho cách dịch của tôi coi cụm chữ brãhmanagahapaiikä là 
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một chữ ghép đắng lập (chính chính; đwznda) chứ không chỉ là một 
kammadharaya (những gia chủ bà-la-môn), coi luận giảng It-a II 162,7-9 có 
ghi: Brahmanagahapatha tỉ brãhmana c'eva gahapatika ca. Thapefva 
brãhmane ye keci agãram ajJhavasantä idha gahapatika tỉ veditabba.] (764) 


7% [St bỏ mất chữ đ„bbaiã trong phiên bản VRI cho thấy là một sai sót. 
Những phiên bản khác, gồm cả phiên bản in giấy của Be, đều có chữ này. ] 
(765) 


7% [Coj lời tương tự ở đầu kinh 3:16.] (766) 


7%? [Cách-nhìn đúng đắn hay chánh kiến (sammadifthi) là chỉ phần đầu tiên 
của Bát thánh đạo, và 03 loại ý-nghĩ thiện gộp chung chính là chỉ phần ý-đjnh 
đúng đắn hay chánh tư duy (sammäsankappa), là chi phần thứ hai của Bát 
thánh đạo.] (767) 


798 [Ee tách đoạn kinh (II) này thành 01 kinh riêng và đánh số kinh là 4:74; 
trong khi đó Ce và Be thì coi đây là đoạn thứ ba của kinh 4:73 này, như bản 
dịch này. Mp cũng ủng hộ Ce và Be, chỉ ra rằng ví dụ “cô dâu được đưa vào 
đề chỉ tính cách của người xấu.] (768) 


752 [Bên phiên bản Ee thì tính gộp hai kinh 4:74 và 4:75 (của/theo bản dịch 
này) thành một kinh duy nhất, ngược lại với Ce và Be tách ra thành hai kinh 
khác nhau, (bản dịch này] àm theo cách Ce và Be).| (769) 


7? [Từ câu này trở đi lời kinh cũng giống trong Đại Kinh Bái-niễt-bàn 
(Mahaparinibbana Sufía), tức kinh dài DN 16, mục 6.5.] (770) 


71 [Không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ tới (acinteyyäni). Mp chỉ giải thích 
đó là “không phù hợp để nghĩ tới” (cintetum ayutiani).]| (771) 


72 [Mp giải thích bốn ứr/-xứ (lãnh địa, cảnh giới) như sau: “7ú xứ của 
những vị Phật” (buddha-visaya) là phương pháp và sức mạnh tâm linh 
(pavaffi ca anubhãyvo ca) của những phâm-hạnh của vị Phật, ví dụ như sự- 
biết toàn diện (toàn trí) của một vị Phật Phật ... và vân vân. “7z xứ của 
người tu trong (trạng thái) tầng thiên định” (jhãna-visaya) chính là những 
trí-biết trực tiếp (tự trí) và những tầng thiền định (jhãna). “Quả của nghiệp” 
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hay “nghiệp quđ” (kamma-vipäka) là kết quả của nghiệp được nêm trải trong 
kiếp này và kiếp sau. “Sự suy đoán về thế giới” (lokacinä) là những sự phán 
đoán thuộc thế tục, ví dụ như suy đoán: “AI làm ra mặt trăng và mặt trời? AI 
làm ra trái đất và biển cả? Ai tạo ra chúng sinh? AI làm ra núi non, trái xoài, 
trái, trái dừa?*”.| (772) 


773 [Kinh này giống kinh MN 142, mục 9—13.] (773) 


74 [Mp: Họ “không ngồi trong hội đồng” (n`eva sabhãyarmm nisfdati) nghĩa là 
không ngồi trong những nơi xử án để tham gia việc xét xử. Họ “không tham 
gia công việc làm ăn kinh doanh” (na kammantam payo/eri) nghĩa là không 
tham gia vào những ngành nghề chính vào thời đó như nông nghiệp, thương 
mại, vân vân. Họ “không đi đến Kamboja” (na kambojam gacchati) nghĩa là 
họ không đi buôn bán hàng hóa tới xứ KamboJa. Câu này chỉ là một cách nói 
thông dụng. Nghĩa rộng của nó là họ không đi tới xứ sở khác và lân bang 
khác.”| (774) 


775 [Kinh này, cùng với phần ví dụ và thi kệ, là giống kinh SN 3:21 (Quyên 
1); coi thêm Pp 51-52. Mp giải thích như vầy: “Người ở trong bóng tối 
(mo) là do người đó dính trong sự tắm tối vì bị tái sinh trong một gia đình 
thấp kém; và “người hướng tới tối (tamoparäyana) là do người đó đang đến 
chỗ tăm tối của địa ngục vì những ác tà nghiệp của thân, lời-nói, và tâm. 
“Người ở trong ảnh sáng (jofi) là do người đó dính trong ánh sáng vì được tái 
sinh trong một gia đình cao quý; và “người hướng tới sáng (jotiparayaa) là 
do người đó đang đến chỗ ánh sáng của sự tái sinh ở cõi trời nhờ những thiện 
chánh nghiệp của thân, lòời-nói, và tâm.”] (775) 


77 [Đoạn mô tả này giống lời trong kinh 3:13 và 6:57. Ở đây, tôi đọc theo Ce 
và Be là venakule vã nesadakule; khác với Re ghi là nesadakule vã venakule. 
(Nhưng trong kinh 6:57 và trong tất cả 03 phiên bản đều đặt chữ nesãdakule 
trước chữ venakuie. Coi chú thích về đoạn này ở kinh 6:5Š7.)| (776) 


777 [Ce định nghĩa 04 loại người này lần lượt giống nghĩa 04 loại người trong 
kinh 4:85 kế trên. Tuy nhiên Be và Ee thì không chú thích gì cả.] (777) 


778 [Mp chỉnh chữ samanamacalo thành samapa-acalo, chỉ khác chỗ phụ âm 
kết hợp -—. Mp nhận định hình tượng “sa-môn bất lay động” là chỉ 01 
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trong 07 hạng bậc học-nhân (saftavidhampi sekham dasseti). Về 02 hạng sa- 
môn tiếp theo, Mp nói: “Sa-môn hoa sen trăng (samanapundari#a) là một sa- 
môn giống một bông sen trắng (øgar?ka), có dưới 100 cánh. Đây là một 
danh từ Phật dùng để chỉ một A-la-hán chỉ tu thiền mình-sát khô 
(sukkhavipassakakhnasavam dassefi), (tức chỉ tu thiền quán, không tu thiền 
định, không bị dính ướt bởi thiền định), được gọi là sa-môn sen trăng bởi vì 
những đức-hạnh của người đó là chưa toàn thiện, do người đó còn thiếu 
những tầng thiền định (/»#ãna) và những trí-biết trực tiếp (tự trí). Sa-môn sen 
đỏ hay sen hông (samanapaduma) là một sa-môn giỗng như một bông sen 
hồng (paduma), có đầy đủ 100 cánh. Đây là danh từ để chỉ một A-la-hán đã 
được giải-thoát về cả hai phương diện (ubhatobhägavimuttamn khimasavam 
dassefi), (đó là sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ), 
được gọi là sa-môn sen hồng bởi vì những đức-hạnh của người đó là toàn 
thiện, do người đó đã có được những tầng thiền định (/»ãna) và những trí- 
biết trực tiếp (tự trí.” [PP] VỀ màu sắc của 02 loại sen, pundarita và 
padưma, chữ nào là chỉ sen trắng, chữ nào chỉ sen hồng, mời coi lại thêm chú 
thích 389 ở kinh 3:39! Còn “$a-môn tỉnh tế trong số những sa-môn” 
(samanesu samanasukhumdlo) là: “người có tâm và thân mêm mại, người chỉ 
trải nghiệm sự sướng, không còn sự khổ đau của thân và tâm” 
(muduciftasariro kãy¡kacetasikaduhkharahito ekantasukli).| (778) 


7 [Mp giải thích một tràng như vây: “Macalappatto tỉ rañño khattiyassa 
muddhavasiffassa pufta- bhãvena ceva puftesu Jefthakabhavena ca na fãva 
abhisitabhavena ca dabhisekappatfti-atthaya qcalappafto  niccalapaffo”. 
Nhưng đại ý là vị thái tử đó coi như “đã đạt được sự bắt lay động” (tức sự 
chắc chắn, vững chãi) vì anh ta đã được định đoạt kế thành một vị vua được 
phong vương. Về nghĩa sự “bát lay động” hay “vững chãi”, mời coi lại thêm 
chú thích 345 ở kinh 3:13.] (779) 


780 [Nguyên văn câu cuỗi: Anufaram yogakkhemam patthayamäno viharati. 
Mp giải nghĩa là: “Người đó sống khát nguyện đạt tới thánh quả A-la-hán”, 
(tức là, “sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc” ở đây là đồng nghĩa = thánh quả 
A-la-hán).] (780) 


78! [Trái với cách luận giải của Mp, định nghĩa được ghi ở đây về sa-rmôn sen 
frăng còn mơ hô; vì cách diễn đạt của lời kinh “ưng người đó vân chưa an 
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trú (trong trạng thái sau khi) đã bằng thân tiếp xúc tám sự giải-thoát" (no ca 
kho a{tha viưmokkhe kãyena phusifva viharafi) thì có thể biểu thị về 01 trong 
02: (1) người đó vấn chưa chứng đắc sự giải-thoát nào trong 08 sự giải-thoát 
đó, điều đó có thể chỉ người tu là một A-la-hán tu thiên minh-sát khô (tức 
không có tu thiền định) [như Mp cũng đã khăng định], hoặc (2) người đó đã 
chứng đắc một số sự giải-thoát trong 08 sự giải-thoát đó, nhưng chưa đây đủ 
08, có thể chỉ mới chứng được 03 sự giải-thoát trên cơ sở sắc-giới nhưng 
chưa chứng được những tầng chứng đắc vô-sắc giới và sự chấm-dứt (sự diệt, 
trạng thái diệt thọ tưởng). Trong trường hợp đó, người tu thiền ở đây là phù 
hợp hơn với định nghĩa tiêu chuẩn về một A-la-hán được giải thoát nhờ trí- 
tuệ (paññavimufía), là người được cho là đã loại bỏ mọi ô-nhiễm nhưng chưa 
chứng đắc những tầng chứng đắc vô-sắc giới đầy bình-an [coi thêm kinh MN 
70, mục 16]. Những luận sư thì cho rằng một A-la-hán pzññãvimw#ia thì có 
thể sở hữu (đã chứng đắc) 1, 2, 3, hay 4 tầng thiền định sắc-giới (na), hoặc 
cũng có thể không đắc tầng thiền định nào; và trong số này chỉ có loại không 
đắc tầng thiền định nào mới được gọi là loại A-la-hán tu thiên minh-sát khô. 
Loại A-la-hán chỉ tu thiển minh-sát khô (sukkhavipassakakhiasava) đã 
chưa từng được nói rõ trong 05 bộ kinh Nikaya, mà chỉ được đề cập và công 
nhận lần đầu trong những quyền luận giảng sau kinh mà thôho dù là gì đi 
nữa, sự khác biệt của các định nghĩa giữa A-la-hản được giải thoát nhờ trí- 
tuệ và A-la-hán hoa sen trắng đã SỢI ý rằng: tại một thời điển nào đó có một 
sự chuyền-dịch đã xảy ra trong bậc thang của các tầng thiền định và tại chỗ 
đó một loại A-la-hán. Loại A-la-hán được giải-thoát nhờ trií-tuệ thì chỉ thiếu 
những tầng chứng đắc vô-sắc giới, còn loại A-ia-hán hoa sen trắng, theo 
những diễn dịch của các luận sư trước giờ, thì thiếu luôn cả những tầng thiền 
định sắc-giới (jhãna), tức phi thiền định. 


- 08 sự giải-thoát (aftha vimokkha), như đã được định nghĩa trong kinh AN 
8:66, thì cũng không hoàn toàn đồng nhất với 04 fâng thiên định sắc-giới 
hãna) và 04 tầng chứng đắc vô-sắc-giới. Dường như 03 sự giải-thoát đầu 
tiên là tương ứng với 04 tầng thiên định sắc-giới (jhãna), nhưng lại phân biệt 
chúng dựa theo những đối-tượng (thiền) hơn là những yếu-tô thuộc tâm.] 
(781) 


782 [Lại nữa, ở đây cũng có sự mơ hồ trong định nghĩa về sa-môn hoa sen đỏ 
(hồng). Câu hỏi là: để thành một sa-môn sen đỏ thì người tu đó phải có đủ tất 
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cả 08 sự giải-thoát hay chỉ cần một số sự giải-thoát trong đó cũng đủ? Theo 
như giải thích của các luận giảng, là so sánh sa-môn sen đỏ với đầy đủ 100 
cánh sen, thì dường như sa-rmôn sen đỏ là phải có đủ 06 sự giải-thoái. Nhưng 
định nghĩa về A-la-hán được giải-thoát về cả hai phương diện (ubhato- 
bhãgavimuffa) bởi các luận giảng thì lại nói người tu chỉ cần sở hữu bát kỳ 
một tầng chứng đắc vô-sắc giới nào thì có thể được coi là “được giải-thoát về 


se Là 


cả hai phương diện” (tức sự giải-thoát của tâm nhờ tâm không còn ô-nhiễm 
và sự giải-thoát nhờ trí-ttệ). Điều này cũng thể hiện sự hạ thấp một tiêu- 
chuẩn nghiêm ngặt vốn hạn chế sự chỉ định mô tả về một A-la-hán sở hữu tất 


cả 08 sự giải-thoát.| (782) 


783 [Nói rõ nghĩa là: “Người đó thường dùng y-phục được (thí chủ) mời nhận, 
hiếm khi dùng thứ mà vị ấy không được mời nhận.” Tương tự đỗi với những 
thức-ăn, chỗ-ở, thuốc-thang.] (783) 


784 [Khi luận giải về chữ sannipätikãni, Mp-{ có ghi: “đó được tạo ra từ sự 
kết hợp của ba thứ mật, đờm, gió (trong thân)—bị mất cân bằng” 
(pữtadimam tinnamDi visamanam sannipatena jafãmi). Còn luận giảng Spk TH 
81,22-23, khi luận giải về chữ này trong kinh SN [IV 230,29 (2)] thì ghi: 
“phát sinh từ sự xáo trộn của ba thứ (mật, đờm, gió)” (Hnnampi pitãdmam 
kopena samu{fthitami).] (784) 


785 [Đoạn này là chỉ về 08 ioại cảm-giác (thọ), cũng được nói trong kinh SN 
36:21 (Quyền 4).] (785) 


786 [Mp nói rằng: đoạn (1) nói về 07 bậc học-nhân; đoạn (2) nói về A-la-hán 
tu thiền minh-sát khô; đoạn (3) nói về A-la-hán được giải-thoát về cả hai 
phương điện; và đoạn (4) nói về Như Lai và những bậc A-la-hán giống Như 
LaI.| (786) 


^ Là) 


7# [Mp giải thích: “sự nh-lặng bên trong của tâm” (ajjhattamn cetosamatha) 
là sự đạt định của tâm ở mức độ sự hấp thu sâu (miyakajJhaffe 
appanäcittasamadhi). Trí-tuệ bậc cao của sự mình-sát nhìn thấu những hiện- 
tượng (adhipaññädhammavipassanä) là sự-biết của minh-sát (thiền quán) 
hiểu thấu những hiện-tượng có điềukiện (những pháp hữu vi) 
(sankhärapariggä-hakavipassanañana). Đây là trí-tuệ bậc cao gồm có sự 
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minh-sát nhìn thâu những hiện-tượng, đó là, nhìn thâu năm uân. 


- (Chữ “phần định” và “phần tuể" là do người dịch Việt đặt ra để viết gọn 
cho cụm chữ gốc được ghi trong ngoặc).] (787) 


788 [Mp diễn dịch là: “Những hiện-tượng có điều-kiện nên được nhìn thấy là 
vô /uường, nên được phám phá là vô £ởng, và nên được nhận biết bằng sự 
minh-sát là vô /ưởng; và tương tự là khổ và vô ngã.”] (788) 

782 [Mp giải nghĩa là: “Tâm nên được (làm cho) ồn định, được bình tĩnh, và 
được đạt định theo cách của tầng thiền định thứ nhất: và tương tự ... theo 
cách của tầng thiền định thứ hai ... ba... tư.] (789) 


790 [Chỗ này trong kinh gốc ông du sĩ cũng lặp lại từng mỗi loại người như 
Phật đã làm. Nhưng tôi đã lược bỏ bót cho gọn.] (790) 


7°! [Nguyên văn câu cuối: 4bhikkamaä h'esã potaliya yadidam tatha tatha 
kãlaññuiä. Mp diễn giải: ““Đó là phẩm chất của người hiền trí, khi nào họ biết 
chắc là lúc thích hợp để nói lời chê trách người đáng bị chê trách và nói lời 
khen ngợi người đáng được khen ngợi.”| (791) 


7 [Nguyên văn Päli: s⁄ưm, geyyam. veyyakaranan, gãthã, udändam, iivuff- 
akam. jãtakam, abbhutadhammam, vedallam. Đây là chỉ những thể loại kinh 
đã được sắp xếp và kết tập trong 5 bộ kinh Nikãya. Giống chú thích ở kinh 
4:06, chú thích (631).] (790) 


7°3 [Phiên bản Ee kết thúc kinh 4:104 ngay chỗ đây, coi như kinh 4:104 chỉ 
có mây câu này. Và sau đó chuyền qua kinh 4:105 thì lại lấy những câu này 
làm phần mở đầu, và tiếp tục theo phần lời kinh kế tiếp. Như vậy, kinh 4:105 
trong phiên bản Ee là giống hệt kinh 4:104 trong bản dịch này. Ee ghi dựa 
theo phần ứ¿ kệ tớm tắt (uddãna) có ghi là “có hai (kinh) hồ nước”, nhưng 
bản gốc thì chỉ thấy có 01 kinh nói về hồ nước. Trong phần thi kệ, chữ đve 
honii có thê được hiểu như dakarahadä hay ambäni. Tôi làm theo Ce và Be, 
chọn theo cách hiểu thứ hai, và do vậy chỉ có 01 kinh hồ nước là kinh 4:104, 
và kinh 4:106 thì bỏ trống, không có lời kinh.] (793) 


74 [Chữ này tôi đọc theo Ce và Be là kử„ nu, khắc với Ee ghi là ka/han nu. ] 
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(794) 


75 [Nguyên văn câu này: Pahiaio kãyeểnag c°eva paramasaccam 


A 1. 


sacchikaroti, paññaãya ca ativj?ha passaii. Mp giải nghĩa: “thân” là thần của 
tâm, tâm-thân (øzmakãyena) (chứ không phải thân thể); “sự thật tối thượng” 
ở đây là Niết-bàn, và “?rí-tuệ” ở đây là trí-tuệ của thánh đạo cùng với sự 


minh-sát.| (795) 


79 [Tiếng Pãli chữ /hzna có thể có nghĩa là nơi, khả năng, trường hợp, tình 
huống, nguyên nhân, trường hợp ... Mp nói nó có nghĩa như chữ &Zrapa. Để 
chuyền tải ý nghĩa thích hợp, tôi diễn dịch nó là “#rường hợp của những việc 
(mình làm)” và nhiều lúc chỉ đơn giản dịch là “việc mình làm, điều mình 
làm”]| (796) 


77 [Nguyên văn câu này: So na bhãyafi samparäyikassa maranassa. Mp chú 
giải rằng: “Những A-la-hán không sợ cái chết dù trong tương lai hay trong 
hiện tại. Ý lời kinh là chỉ riêng những bậc A-la-hán mà thôi. Tuy nhiên, một 
số người cho rằng, vì lời kinh có câu “đã ¿ tập chánh-kiến”, cho nên ý lời 
kinh là chỉ tất cả những bậc thánh tư Nhập-lưu trở lên (chứ không riêng A-la- 
hán).” Tôi không chắc rằng cụm chữ sưmparäyikassa maranassa cô nghĩa là 
cái chết trong một kiếp tương lai, như cách mà Mp đã ngầm hiểu như vậy. 
Tôi chỉ coi đó đơn giản có nghĩa là “cái chết trong tương lai”, chủ yếu đề cập 
tới thời tương lai của một người trong kiếp này (và do vậy có thể đơn giản 
dịch là “cái chết sau này”.] (797) 


7% [“Cjhú trọng tới phúc lợi của chỉnh mình” là dịch nghĩa chữ affaripena. 


Mp giải nghĩa là: “7?„ự gì phù hợp với bản thân mình, thứ gì thích hợp, nghĩa 
là thứ người đó mong muốn cho phúc lợi của mình” (aHano anuripena 
anucchavikena, hitakãamena tf¡ attho).] (798) 


7 [Chúng ta thấy có 03 loại sự say-sưa (mada) (tức làm say mê tâm trí) 
trong kinh 3:39: là sự say-sưa (ÿ lại) với tuổi trẻ, Sự say-swa với sức khỏe, và 
Sự Say-SWAđ VỚI Sự sống. Vịbh 345 [Be §S32] còn đề cập tới những thứ khác 
làm say-sưa (đầu độc) cái tâm là: gia th sinh ra, họ tộc, lợi lộc, sự được tôn 
trọng, sự giàu có, sắc đẹp, sự học thức ... (đều làm cho con người say sưa 
(mê mải, mê muội) chạy theo đó mà bỏ lơ những sự thật “vô /hưởờng, khổ, vô 
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ngã' hay cái thực trạng phũ phàng dễ thấy là “sinh, lão, bệnh, tử`). Chữ mada 
này được lặp lại trong Vibh 350 [Be §§843-45] có liên kết với mada với chữ 
mang có nghĩa là: sự f-fa (ngã mạn) và với chữ u„nnafi có nghĩa là sự fự-tôn 
(tự đề cao mình, tự nâng hạng mình, tự cao). | (799) 


800 [Nguyên văn câu cuối: Nz ca pana samanavacanahetupi gacchati. Mp 
diễn dịch: “Người đó không còn bị phất phơ nghiêng ngã bởi những lời nói 
của những tu sĩ khác đạo muốn đề cao những giáo thuyết của họ, muốn người 
đó đẹp bỏ cách-nhìn (chánh kiến) của mình và nghe theo những cách-nhìn (tà 
kiến) của họ. Ở đây (câu này) thực ra là chỉ (phẩm chất của) những bậc A-la- 
hán.”] (S00) 


8! [Lời kinh này cũng có trong Đại Kinh Bát-niễt-bàn (Mahäparinibbäna 
Suzía), DN 16, mục 5.8. Tính từ “truyên cảm hứng” (thúc giục, gợi ý, làm 
xúc động cái tâm) là dịch chữ szmvejama, được Mp cho là đồng nghĩa với 
chữ samwvegajanaka (truyền cảm hứng một cảm-nhận về sự cấp-bách). 
Nhưng trong ngữ cảnh bài kinh này, nếu dịch là “truyền cảm hứng một cảm- 
nhận về sự cấp-bách” thì không hợp. Thay vì vậy, nghĩa lời kinh chỗ này là 
truyền cảm hứng về niềm-tin và sự kính-đạo.] (801) 


82 [Bốn nơi (địa danh) đó lần lượt là: Lumbini, Bodhgaya, Isipatana 
(Sarnath), và Kusinarã: nơi Phật đản sinh, nơi Phật giác-ngộ, nơi Phật khai 
giảng Giáo Pháp, và nơi Phật bát niết-bàn.] (802) 


803 [Nguyên đoạn (3) này mô tả về những hình phạt là giống hệt như đoạn (1) 
trong kinh 2:01, mời coi thêm chú thích 216 trong kinh đó. | (803) 


894 [Đoạn nói về hậu quả trong những kiếp sau này cũng giống hệt đoạn (2) 
của kinh 2:01, chỉ khác là kinh này chỉ ghi “hậu quả xấu” (päpako vipäko) 
còn kinh 2:01 thì ghi “hậu quả xấu và khổ đau” (pãpako dukkho vipäko). Do 
kinh 2:11 cũng thiếu tính từ “khổ đau” (dukkho) nên có thê là chữ “dukkho” 
chỉ là chữ một luận sư dùng để giải nghĩa chữ “xấu” (pãpako). rồi dần dà nó 
bị đưa luôn vảo trong kinh 2:01.] (S04) 


85 [Mp chú giải: “Trong số những hiểm-họa này, (1) đối với người suy xét 
về “hiểm-họa phải tự trách mình", thì một [cảm-nhận] “sự biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức" (lương tâm) được thiết lập ở bên trong (mình). Điều này sản sinh 
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bên trong người đó sự kiềm-chế ở 03 cửa (thân, miệng, tâm), và sự kiềm-chế 
đó chính là = giới-hạnh bốn phân. Dựa trên giới-hạnh đó, người đó tu tập sự 
minh-sát và đạt tới tới đạo quả cao nhất. (2) Đối với người suy xét về “hiểm- 
họa bị quở trách bởi người khác), thì “sự biết sợ-hãi việc làm sai trái" được 
thiết lập đối với bên ngoài (người khác). Điều này sản sinh bên trong người 
đó sự kiềm-chế ở 03 cửa, và sự kiềm-chế đó chính là = giới-hạnh bốn phần 
đã được thanh lọc. Dựa trên giớói-hạnh đó, người đó tu tập sự minh-sát và đạt 
tới tới đạo quả cao nhất. (4) Đối với người suy xét về 'hiểm-họa của một nơi- 
đến xấu dữ", thì một 'cảm-nhận biết xấu hổ" được thiết lập đối với bên ngoài 
(người khác). Điều này sản sinh bên trong người đó sự kiềm-chế ở 03 cửa, và 
sự kiềm-chế đó chính là = giới-hạnh bốn phân đã được thanh lọc. Dựa trên 
giới-hạnh đó, người đó tu tập sự minh-sát và đạt tới tới đạo quả cao nhất.” 
Riêng trường hợp thứ (3) thì không dẫn trực tiếp tới đạo quả cao nhất mà chỉ 
dẫn tới sự kiêng-cữ phạm vào năm-giới. | (805) 


806 [Lời bài kinh này cũng có trong kinh MN 67, mục 14-20; (trong đó cách 
dùng từ của Tỳ kheo Nanamoli có khác ít nhiều, ví dụ như trong MN thầy ấy 
dịch là: (đổi với người lội xuống nước) (ï) Sự sợ sóng nước, sự sợ cá sấu, sự 
Sợ nước xoáy, và sự sợ cá mập, và (đối với những Tỳ kheo) (1) Sự sợ-hãi như 
Sợ sóng nước, sự sợ-hãi như sợ cá sấu, sự sợ-hãi như sợ nước xoáy, Và Sự SỢ- 
hãi như sợ cá mập). | (806) 


87 [Tiếng Pãli phân biệt 02 loại nhóm thức ăn: nhóm #&#Zđanïya và nhóm 
bhojaniya. Nhóm sau gồm có cơm, cháo, những thứ từ các ngũ cốc khác, cá, 
và thịt; nhóm đầu gồm tất cả những thứ “có thể dùng được để ăn” khác. Như 
vậy là, tương tưungs với 02 loại nhóm thức ăn này, có 02 động từ thuộc tiền 
hành cách đã được dùng đề chỉ định thứ gì có thể ưn được, đó là: khãditabba 
và bhunjitabba, mà tôi đã dịch ở đây tương ứng là “những thứ có thể dùng 
được” (tính cả những thứ ăn sống được, chưa nấu chín, và đã nấu chín?) và 
“những thứ có thể ăn được” (đã nẫu chín?).] (807) 


%8 [Mp chú giải: “Tầng thiền định thứ nhất có ba hạng: hạng thấp, hạng 
trung, và hạng thượng. Đối với người được tái sinh thông qua (tầng thiền 
định) hạng thấp, tuổi thọ là 1/3 đại kiếp; đối với người được tái sinh thông 
qua hạng trung, tuổi thọ là 1/2 đại kiếp; và đối với người được tái sinh thông 
qua hạng thượng, tuổi thọ là 1 đại kiếp. Như vậy câu kinh này là chỉ (tầng 
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thiền định) hạng thượng.” Về chi tiết những tuổi thọ trong các cõi theo mô 
hình được đưa ra bởi Phật giáo Trưởng Lão Bộ (Theravada), mời coi thêm 
Vịbh 422-—26 (Be §§ 1022-28); CMA 196-99.Ị (808) 


89 [Mp chú giải là: “Người đó “đi xuống địa ngục” trong kiếp kế tiếp, theo 
cái nghĩa chung là hiện thời người đó vẫn chưa trừ bỏ hết nghiệp dẫn xuống 
địa ngục; chứ không phải theo nghĩa là người đó phải bị tái sinh xuống địa 
ngục lập rức trong kiếp kế tiếp.” Theo V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma), một 
người chết đi từ cõi sắc-giới thì không lập tức bị tái sinh trong một trong 03 
cõi xấu dữ đày đọa đó; coi thêm CMA 226-27.] (809) 


810 [Nguyên văn câu cuối này: 7asmimyeva bhave parinibbäyari. Mp nói: “Vị 
đó chứng luôn Niết-bàn cuối cùng trong khi đang hiện hữu trong cõi sắc-giới 
đó; không bị rớt xuống cảnh giới nào thấp hơn.” (tức từ thiên thần chứng 
luôn bát niết-bản).] (810) 


81! [Chỗ này mời coi lại chú thích dài số 581 của kinh 3:116.] (811) 


812 [Những thiên thần phóng quang thành dòng (đevã ãbhassarä; quang âm 
thiên) là hạng thiên thần cao nhất trong 03 hạng cảnh giới của tầng thiền định 
thứ hai. Mp nói: “Tầng thiền định thứ hai có 03 hạng [cũng tương tự như 
cách 03 hạng của tầng thiền định thứ nhất đã nói trong chú thích 808 kế trên]. 
Đối với người được tái sinh thông qua (tầng thiền định) hạng thượng, tuổi thọ 
sẽ là 08 đại kiếp; hạng trung là 04 đại kiếp; và hạng thấp là 02 đại kiếp. Như 
vậy lời kinh ở đây chỉ (tầng thiền định) hạng thấp. ”] (812) 


813 [Những thiên thân hào quang chói lọi (deva subhakinha) là hạng thiên 
thần cao nhất trong 03 hạng cảnh giới của tầng thiền định thứ ba. Theo hệ 
thống Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), những tuổi thọ của 03 hạng thấp, trung, 
và thượng là 16, 32 và 64 đại kiếp. Do định nghĩa này bị mâu thuẫn với lời 
kinh chỗ này, Mp đã giải thích lời kinh ở đây là chỉ hạng thấp trong 03 hạng 
cảnh giới của tầng thiền định thứ ba. Tuy nhiên, cũng theo Mp, những thiên 
thân hào quang chói lọi thực ra lại là cao nhất trong 03 cõi thiên thần này, 
với tuổi thọ là 64 đại kiếp. Như vậy, ở đây dường như có một sự mâu-thuẫn 
giữa bài kinh và định nghĩa tuổi thọ của các hạng thiên thần theo hệ thông 
Phật giáo 7rưởng Lão Bộ (Theravađa).”] (813) 
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814 [Những thiên thần phúc quả lớn (devã vehapphalä) là một hạng cảnh giới 
tái sinh duy nhất tương ứng với tầng thiền định thứ tư. Con số tuổi thọ 500 
đại kiếp là đúng theo định nghĩa của hệ thống V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma).] 
(814) 


815 [Nguyên câu tả thực về năm uấn là: 7e đhamme aniccato dukkhafo rogafto 
gandato sallato qghato ãbadhaftðO parato palokafto suñfñnato anaffafo 
samanupassaii. Mp nói: “Trong TT tính từ này, 2 tính từ—vô-thường và đang 
tan rã—chỉ đặc tính vô-/zzờng. Tiếp theo, 2 tính từ—trồng rỗng và vô ngã— 
chỉ về đặc tính vô-ngã. Và 7 tính từ còn lại chỉ đặc tính khổ. Bằng cách gán 
03 đặc-tính này cho năm uẫn và nhìn thấy chúng như vậy, người đó đạt tới 03 
thánh đạo và thánh quả. Sau khi tu tập tầng thiền định thứ tư, được vững chắc 
trong (cảnh giới) đó, thì 'người đó được tái sinh trong số những thiên thần ở 
một cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên)”.”. | (S15) 


816 [Những cối trong-sạch hay Tịnh cư thiên (suddhavasa) là 05 cảnh giới 
hiện-hữu thuộc cảnh trời sắc-giới mà bậc thánh Bắt-lai được tái sinh trong đó. 
Những bậc Bắt-lai sẽ từ chỗ đó chứng luôn thánh quả A-la-hán chứ không 
quay xuống cõi nào thấp hơn. Coi thêm CMA 192-~93.] (816) 


817 [Trong kinh này, /âzn-rừ là tương ứng với tầng thiền định thứ nhất, :âm-bi 
với tầng thiền định thứ hai, zâzn-(tùy) hý với tầng thiền định thứ ba, và £âm-xả 
với tầng thiền định thứ tư. Tuy nhiên, theo hệ thông Phật giáo Trưởng Lão Bộ 
(Theraväda) thì cả 03 tâm từ, bi, hỷ vô lượng đầu tiên đều có thê dẫn tới tất 
cả 03 tầng thiền định đầu, chỉ trừ tầng thiền định thứ tư; và chỉ có âm-xả vô 
lượng mới có thể dẫn tới tầng thiền định thứ tư. Coi thêm Vism 322,5—12, 
Ppn 9.111.] (817) 


8!8 [Về những điều thần diệu khác nhau đã xảy ra từ lúc vị Bồ-á: (tức Phật) 
nhập thai và sinh ra, coi thêm kinh MN 1243.| (S18) 

8! [Mp giải thích: “Giữa mỗi hệ ba thế giới có một thế giới có khoảng trống 
nằm giữa, giống như khoảng trống ở giữa ba bánh xe tiếp xúc nhau. Đây là 
vùng “đ;a ngục nằm giữa những thế giới (lokantarikanirayo), được cho là 
(có đường kính) lớn bằng 08 ngàn do-tuần (yø/ana, dặm Ấn).”] (819) 


%2? [Mp chú giải: “Những chúng sinh đó đã (bì) tái sinh trong cõi đó: Vì 
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những nghiệp gì mà những chúng sinh đó bị tái sinh trong cõi u minh địa 
ngục tôi đen nằm giữa những thế giới? Họ tái sinh trong đó do họ đã gây ra 
những tội ác kinh khủng đối với cha mẹ, đối với những tu sĩ và bà-la-môn, và 
do những nghiệp ác như sáf-sinh liên tục hàng ngày ... Nhưng những nhà 
truyền tụng bộ kinh dài DN thì nói rằng, sự chiếu sáng hào quang nhanh như 
một tia chớp chỉ trong khoảng thời gian bằng cái búng ngón tay rồi tắt, nhưng 
trong khoảng khắc đó họ vẫn kịp nhìn thấy (những chúng sinh khác) xung 
quanh mình, và họ thốt lên: “Đó là gì vậy?””.| (820) 


82! [LÄ7zya: tạm dịch là sự đính-mắc, sự ràng-buộc. Mp đã chủ giải chữ này 
theo nghĩa hẹp là chỉ năm đối-tượng khoái lạc giác quan (năm thứ dục-lạc), 
hoặc heo nghĩa rộng là chỉ toàn bộ vòng luân-hồi (samsãra).] (821) 


32 [Analaye dhamưne: Giáo Pháp về sự không dinh-mắc. Mp chú giải: đó 
chính là “Giáo Pháp thánh thiện đối HĐƯỢC VỚI Sự dính-mắc, dựa trên sự 
chẩm-dứt vòng luân-hôi.”] (822) 


323 [Anupasama: sự phẫn khích, sự khích động, tức sự bất an. Nghĩa gốc chữ 
này là “thiếu bình-an, bất-an”.] (823) 


% [Nguyên văn câu này: 4vjjãaga, bhikkhave, pdjã andabhiia 


pariyonaddhä. Ce và Be ghi như vầy, nhưng Ee có ghi thêm chữ andhabhiiä 
(trở thành bị mù, bị đui mù). Cách ghi của Ee mới nhìn có vẻ là lời kinh 
nguyên gốc hơn, nhưng ví dụ về con gà mái trong kinh 8:11 lại cho đó là chữ 
andabhitä (trở thành như cái trứng) thì mới đúng. Mp cũng chấp nhận chữ 
này và luận giải rằng: “bị bịt kín trong vỏ trứng của sự vô-minh, nó trở thành 
như (trong) một cái trứng” (avjjandakosena pariyonaddhattä andam viya 
bhữta tỉ andabhzi4). (Người dịch ghi luôn chữ “rong” cho dễ hiểu trong 
tiếng Việt).] (824) 


825 [Coi thêm kinh dài DN 16, mục 5.16.] (825) 


32 [Trong tiếng Päli, 03 loại gông-cùm (kiết sử) đó lần lượt là: 
orambhagiyani SđI1yOjanđHi, upapaftipafIlabhiyani SđI1ÿyOjanđHi, 
bhavapafilabhiyani samyojanani. Mp phân biệt 02 loại sau với nguyên văn 
như vầy: “những gông-cùm để đạt được sự tái-sinh” là do nó một người đạt 
được sự tái-sinh kiếp sau (yehi ananfara upapattin paHIlabhan); “những 
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gông-cùm để đạt được sự hiện-hữu” là những điều-kiện (duyên) để đạt được 
sự táI-sinh—sự hiện-hữu (wuapaffibhavassa pafilabhãya paccayđmi). Rõ ràng 
nghĩa có khác nhau, theo những luận giảng, thì gông-cùm thứ 2 chỉ trói buộc 
một người bị tái-sinh ngay kiếp sau, còn gông-cùm thứ 3 thì trói buộc một 
người bị nhiều tái-sinh liên tục nhiều kiếp sau nữa. Nhưng quý vị cũng nên 
coi thêm chú thích 829 bên dưới Mp lại diễn dịch theo một cách khác nữa. ] 
(826) 


827 [Trước hết, tính luôn bậc Nháp- ưu thì cũng chưa dẹp bỏ hếr những gông- 
cùm (kiết sử) này, cho nên Mp đã giải thích rằng: “Bậc thánh Nhắt-lai được 
nói ra ở đây là để chỉ bậc cao nhất trong số những bậc thánh chưa dẹp bỏ 
được gông-cùm nào.” Mp-{ nói thêm: “Đó là những người chưa dẹp bỏ 
những gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử). Bởi vì trên bậc Nhất-lai thì 
không có bậc thánh nào chưa dẹp bỏ hết năm gông-cùm thấp hơn. Nhưng liệu 
có phải rằng những bậc Nhất-lai đã dẹp bỏ [một số] gông-cùm thấp hơn hay 
không, vì họ rõ ràng đã dẹp bỏ những gông-cùm là những fà-kiến, sự nghỉ- 
ngờ, và giới-cắm rú2 Nếu đúng là vậy thì tại sao lại nói rằng họ chưa dẹp bỏ 
những gông-cùm thấp hơn? Bởi vì những bậc Nhất-lai chưa đẹp bỏ những 
gông-cùm là /hzn-dục và sự ác-ý; do vậy nên câu nói rằng “họ chưa dẹp bỏ 
những gông-cùm thấp hơn” là được nói với hàm ý chỉ những gông-cùm mà 
họ chưa dẹp bỏ. Câu đó không có nghĩa là họ chưa dẹp bỏ được gông-cùm 
nào.”] (827) 


3 [[Nguyên văn câu cuối chỗ này: Uddhamsotassa akanilthagämino 
puggalassa. Chỗ này là chỉ hạng chậm-trễ nhất trong 05 hạng thánh Bắt-lai; 
đây là người đang ứiến dẫn dân từ cõi thấp đến cõi cao hơn trong 05 cõi trời 
trong-sạch (05 Tịnh cư thiên) và đang hướng thượng tới cõi cao nhất trong số 
đó là cõi trời Akanittha (Sắc cứu kính thiên). Loại người này cũng được nói 
ra đề chỉ hạng còn thô tế nhất (trong 05 hạng thánh Bắt-lai) là người vẫn còn 
dính những gông-cùm bị tái-sinh, mặc dù những hạng tỉnh tế nhạy bén hơn 
hơn của bậc Bắt-lai cũng còn dính những gông-cùm này. (Tái-sinh ở đây là 
họ tái-sinh từ cõi thấp tới cõi cao trong 05 cõi trời trong-sạch đó, chứ không 
còn tái sinh lại cõi nào thấp hơn).] (828) 


22 [Nguyên văn chữ này là “azaräparinibbay?”, cô nghĩa là: chứng Bái- 
Niết-bàn ở thời trung-gian (giữa hai khoảng thời gian). Lời tuyên bố này đã 
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gây ra sự khó-xử cho sự diễn-dịch truyền thống xưa giờ của Phật giáo nguyên 
thủy Trưởng Lão Bộ (Theravada) về 05 hạng của bậc thánh Bắt-lai, vốn dựa 
trên Pp 16-17 và phần luận giảng của nó là Pp-a 198-201. Cốt yếu của sự 
diễn-dịch này là sự từ-chối có một trạng thái trung-chuyển hay frung-hữu 
(antaräbhava), (hay thân trung-ẫm, trạng thái trung-hữu), nằm giữa 02 kiếp 
trước và sau. Sự từ-chối này làm phát sinh sự cần thiết phải diễn dịch chữ 
antaräparinibbäyï là một bậc Bẫt-lai đã chứng thánh quả A-la-hán frong nửa- 
đâu kiếp sau. Tuy nhiên, chữ amaräparinibbäyr nghĩa gốc như đã nói là 
“người chứng ngộ bát-Niết-bàn ở thời trung-gian”, và dường như không có 
lý do chính đáng nào, dựa theo bài kinh, để từ chối một khả năng là có thê có 
những bậc Bắt-lai, sau khi làm người và khi chết đi, đã chứng nhập trong một 
trạng thái trung-gian và chứng ngộ bát Niết-bàn từ trạng thái trung-gian đó, 
và nhờ vậy không cần [tránh được] sự tái-sinh lần nữa (trước khi bát-Niết- 
bàn). Điều này có lẽ chính là ý-nghĩa của câu kinh này, theo đó mới nói bậc 
thánh “az/arãparinibbäyT` đã loại bỏ những “gông-cùm tái-sinh” nhưng vẫn 
chưa loại bỏ “gông-cùm hiện-hữu”. 


- Tôi có thảo luận zmộti cách chỉ tiết về 05 hạng của bậc Bắt-lai trong phần chú 
thích số 65 ở kinh SN 46:04 (Quyền 5)! 


- Thêm nữa, quý vị có thể coi thêm các chú thích từ số (1535)—(1538) ở kinh 
AN7:55. 


- Hoặc thêm nữa, quý vị có thể coi thêm “sự phân tích về lời kinh này” bởi 
học giả Harvey, trong Harvey 1995: trang 9§—108.] (829) 


830 [Nguyên văn câu này: Ywifappafibhäano no muffappafibhano. Mp giải 
thích nghĩa là: “Khi trả lời một câu hỏi, người đó trả lời một cách đúng 
(yuifameva), nhưng không trả lời một cách nhanh chóng (s?ghưm pana na 
katheri). Nghĩa nôm na là người đó trả lời một cách chậm chạp. Tương tự suy 
ra cách giải thích cho những trường hợp còn lại.” Pp 42 [Be §152] định nghĩa 
giống nghĩa như vây: “Một người khi được hỏi thì nói đúng nhưng nói không 
được nhanh thì được gọi là người có sự nhận định sáng suốt nhưng không trôi 
chảy” (idhˆekacco puggalo pañham pu{‡ho samano yuftam vadafi no sieham, 
ayam vuccafi puggalo yuftappafibhano no mufftappafibhano).] (830) 
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83! [04 cụm chữ này là: „gøghafitaññn, vipacitaññu [trong Ce và Ee; Be ghi: 
vipafcitaffiu], neyyo, padaparamo. Sự khác nhau về cách ghi đã cho ra sự 
chọn lựa giữa nghĩa dịch là “người hiểu được khi đã chín muồi” [dựa theo 
cách ghi của Ce và Be] và “người hiểu được sau khi đã được lặp lạ" [dựa 
theo cách ghi của Be]. Đối với tôi cách ghi của Be có lẽ phù hợp đúng hơn 
với định nghĩa chính thức về loại người này trong những nguồn kinh luận 
khác. Tôi trích dẫn những định nghĩa trong Pp 41 [Be §§14§-51] cùng với 
những sự giảng-nghĩa bởi luận giảng Pp-a 223: (1) “Người có sự hiểu liễn là 
người đối với người đó sự đột-phát vào (sự hiểu thấu) Giáo Pháp 
(dhammabhisamayd) xảy ra cùng lúc lời nói được thốt ra. [Pp-a chú giải 
thêm: chữ øgghafita có nghĩa là sự mở-ra hay sự mỏ-mang của sự-biết 
(ñãnugghã†ana); nghĩa là người đó biết lập tức ngay khi sự-biết mở ra. Càng 
lúc lời nói được thốt ra cô nghĩa là: ngay khi [một câu nói về Giáo Pháp] 
được nói ra. Sự đội-phá (sự hiểu thấu) xảy ra cùng lúc với sự-biết về Giáo 
Pháp về Bốn Diệu Đé.]” (2) “Người hiểu được nhờ có sự lặp lại” là người đối 
với người đó sự đột-phát vào Giáo Pháp xảy ra sau khi ý nghĩa của điều được 
nói ra một cách văn tắt được phân giải một cách chỉ TIẾT. [Pp-a chú giải 
thêm: Đây là người có khả năng chứng ngộ A-la-hán khi mà, sau khi một một 
lời đề-cương (toát yếu, marika) của Giáo Pháp đã được lập ra, ý nghĩa của nó 
được phân giải một cách chỉ tiết.]? (3) “Người cần được chỉ dẫn là người đối 
với người đó sự đột-phá vào Giáo Pháp xảy ra từ từ dần dà, thông qua sự chỉ 
dạy, sự vấn hỏi, sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), và sự dựa vào những đạo- 
hữu tốt.” Và (4) “Người đối với người đó /ởi-nói là sự tối đa (chứ không đi 
xa hơn; là người học vẹc chứ không hiểu gì) là người—cho dù có nghe nhiều, 
tụng đọc nhiều, lưu nhớ nhiều trong tâm, và có chỉ dạy nhiều—cũng không 
đạt tới sự đột-phá nào vào Giáo Pháp trong kiếp đó.” 


- Nett 125 [Be §§§] đã kết nối 04 loại người này với 04 loại sự thực-hành 
[coi thêm các kinh 4:161-162]: (1) Loại người đầu (wgghafiaññn puggala) 
với người được giải thoát bởi sự thực-hành dễ chịu + sự-biết trực tiếp nhanh 
chóng: (2) loại người thứ hai (vipañcitaññnu puggala) với người được giải 
thoát bởi (¡) sự fhực-hành khổ + sựụ-biết trực tiếp nhanh chóng, hoặc bởi sự 
thực-hành dễ chịu + sự-biết trực tiếp chậm chạp, và (3) loại người thứ ba 
(neyya puggala) với người được giải thoát bởi sự ứhực-hành khổ + sự-biết 
trực tiếp chậm chạp. (4) Còn loại người thứ tư (padaparama puggala) là 
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không được giải thoát và do vậy 04 trường hợp thay thế như trên không áp 
dụng được.] (831) 


832 [Mp: “Người sống nhờ kết quả của có-găng, không nhờ kết quả của 
nghiệp” nghĩa là: sống nhờ kết quả của sự cố gắng nỗ lực hàng ngày, nhưng 
không tích được phước quả gì từ có gắng nỗ lực đó. “Người sống nhờ kết quả 
của nghiệp (nghiệp quả) chứ không sống nhờ kết quả của cố-găng”: đây là 
chỉ tất cả những thiên thần, họ đều sống hưởng phước-quả (ở cõi trời) chứ 
không cần bỏ công sức cố-gắng hay nỗ-lực gì cả. “Người sống nhờ kết quả 
của cô-găng và kết quả của nghiệp”: đây là chỉ những vua chúa, quan thần... 
và “Người sống không nhờ kết quả của sự cô-găng cũng không nhờ kết quả 
của nghiệp”: đây là chỉ những chúng sinh trong địa ngục (sống chỉ chịu đày 
đọa như chết liên tục chứ không có cơ hội nào để cố-gắng hay nỗ-lực, cũng 
không có phước quả gì để nhờ. Trong bài kinh này, chữ “kết quả của nghiệp” 
hay “nghiệp quđ” là chỉ riêng phước-quả (quả của phước-đức) hay công-quả 
(quả của công-đức) mà thôi. ”] (832) 

833 [Mp chú giải: “Ở đây, loại (1) là người phàm phu ngu dốt vô minh; loại 
(2) là người phàm phu liên tục làm những điều bất thiện; loại (3) là những 
bậc học-nhân [Nhập-lưu, Nhấtlai, Bất-lai]; và loại (4) là những A-la-hán.] 
(833) 


834 [Mp chú giải: “Ở đây, loại (1) là số đông người phàm phu; loại (2) là bậc 
Nhập-lưu và Nhất-lai nhờ chỉ tu thiền minh-sát (minh-sát khô); loại (3) là bậc 
Bắt-lai. Vì người chỉ tu thiền minh-sát khô cũng chứng đắc tầng thiền định 
tức-thời (sát-na định) khởi sinh dựa trên đồi-tượng (thiền quán) của người đó 
(0ankhanikampi upapafttinimittakam jhãnam paHlabhari yeva), nên người đó 
cũng đạt sự định-tâm; đó là những bậc học-nhân [Nhập-lưu, Nhất-lai, Bất- 
lai]; và loại (4) là những A-la-hán. -Bài kinh kế tiếp cũng được hiểu theo 
cách hiểu tương tự như vây.] (834) 


835 [Về 04 loại rí-biết (mang tính) phân tích (patisambhidä; vô ngại giải trí), 
mời coi chú thích 875 ở kinh 4:172 bên dưới.] (835) 


836 [“$%; uăng-lặng”: ngay chỗ này, và cả trong kinh kế tiếp, tôi đọc theo Ce 


và Ee ghi là sưmafho; khác với Be ghi là samnasand.| (836) 


Chú Thích * 347 


837 [Thông thường thì danh sách của các căn (indriya) và các năng-lực (bala) 
gồm 05 thứ, với frí-tuệ (paññä) là cái thứ năm. Về các định nghĩa về øăm 
căn, coi thêm các kinh SN 48:9-10. Về năm năng-lực, coi thêm kinh AN 
5:14.] (837) 


838 [Nguyên văn câu này: Cø//ãri kappassa asankheyyamr. Mặc dù là “không 
thể tính được” [Ce và Ee ghi asankheyya; Be ghi asankhyeyya], nhưng độ dài 
của thời kỳ này thực ra là hữu lượng. Về những ví dụ (rất hay của Phật) để 
minh họa độ dài của một đại kiếp—được nói là khó mà tính được bằng con 
số—mời quý vị coi thêm các kinh SN 15:05, SN 15:06 (Quyền 2). Và, về số 
lượng đại kiếp đã “trôi qua”, mời quý vị coi thêm các kinh SN 15:07, SN 15: 
08 (Quyền 2).] (838) 


832 [Mp giải thích có 03 cách tan-hoại mà một đại kiếp xảy ra: bằng nước, 
bằng lửa, và bằng gió. Khi một đại kiếp bị hủy diệt bởi lửa, nó tốn thời gian 
bằng tuổi thọ của những thiên thần phóng quang thành dòng (Quang âm 
thiên; 02 đại kiếp vũ trụ). Khi một đại kiếp bị hủy diệt bởi nước, nó tốn thời 
gian bằng tuổi thọ của những thiên thân hào quang chói lọi (Biên tịnh thiên; 
04 đại kiếp). Khi một đại kiếp bị hủy diệt bởi gió, nó tốn thời gian bằng tuổi 
thọ của những thiên thần có phước quả lớn (Quảng quả thiên; 500 đại kiếp). ] 
(839) 


840 [Mp giải nghĩa là: “Người đó không biết hài lòng bởi 04 thứ thiết-yếu theo 
cách của 03 loại sự biết hài-lòng.” Coi lại chú thích số 55 ở kinh 1:65.] (840) 


841 [Chữ “đầy foan tính” (có mưu mô) là dịch chữ sa»khãya: nghĩa gốc là “đã 
có tính toán”. Mp nói chữ này chỉ một người cố gắng làm ra vẻ để cho những 
gia đình có ấn tượng tốt về người đó [để họ cúng dường tốt cho người đó]. 
Câu cuối cùng của đoạn (4) nghe giống nghĩa một câu tiếng lóng của người 
Anh (để chỉ số người dân của họ đầy mưu tính và giả tạo).] (841) 


842 [Ee ghi là: gambhiresu ... thãnafthãnesu, có thể dịch là: “nhiễu vấn để 
sâu sắc khác nhau” (giỗng cách dịch của thầy Sujato). Có thể rằng chữ 
thãnafthäãnesu là cách ghi nguyên gốc hơn, rồi sau đó nó bị đổi thành chữ 
thãnã†thãnesu do sự ảnh hưởng bởi cách ghi sau là phổ biến hơn. Nhưng vì 
Mp đã chú giải như thể chữ sau là cách ghi đúng, dễ thấy rõ rằng chữ 
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thănãfthãnesu đã có ít nhất vào thời của luận sư của Mp. Trong kinh MN 
115, mục 12—19, Phật cũng có giảng giải cách mà một Tỳ kheo là “?hiện khéo 
về điều có thể và điều không thể? (0hanat†hãnakusalo).| (842) 


843 [Thật là khó hiểu rằng thầy Änanda đã đi đến chỗ Tỳ kheo ni đó mà đi 
một mình, không có một Tỳ kheo khác đi theo thầy. Vì hầu như luôn luôn 
rằng, khi một Tỳ kheo đến thăm một người xuất gia hay đệ tử tại gia, cho dù 
người đó là nam hay nữ, thì Tỳ kheo phải luôn đi chung với Tỳ kheo khác, 
chứ không đi một mình. - Theo như bản Hán tạng của kinh này [SA 564 (T H 
148a13—148§c10)] thì khi thầy Ananda đi đến từ xa, Tỳ kheo ni đó đã cởi đồ 
để lộ thân thể. Khi thầy Ãnanda nhìn thấy ni ấy lộ thể, thầy ấy đã kiềm chế 
các giác-quan và quay mặt chỗ khác. Ni đó cảm thấy xấu hỗ và mặc áo lại. 
Rồi ni ấy mời thầy Änanda chỗ ngồi, kính lễ thầy, và ngồi xuống một bên. 
Chỉ riêng tình tiết này là khác, còn lại nội dung là giống hệt như kinh của bản 
PalI (đang dịch ở đây).] (843) 


844 [“S% phá bỏ cây câu” hay “sự cắt cầu” (setughäto vufto bhagavaiä). Mp 


giải thích: “sự phá bỏ cây cầu (setughatam): là (gồm 02 việc) phá bỏ tình 
trạng đó và phá bỏ điều-kiện (phá duyên) tạo ra nó (0adaghätamn paccaya- 
ghatam).” Cách nói này cũng có trong kinh 3:74, và coi thêm chú thích 496 ở 
kinh đó.] (844) 


845 [Mp giải thích câu này nghĩa là: “Dựa vào (nguồn) dưỡng-chất hiện tại từ 
những thức-ăn, người đó dùng nó một cách kỹ càng (như lý tác ý: ăn một 
cách có suy xét lợi và hại đối với tâm và nghiệp của mình), người đó đẹp bỏ 
(nguồn) dưỡng-chất có trong nghiệp quá khứ; nhưng dục-vọng đối với những 
thức-ăn hiện tại thì nên bị dẹp bỏ; (tức là ăn mà không tham ăn, ăn để nuôi 
thân chứ không phải vì ham thích ăn uống, khoái sướng).] (845) 


- (Nhân tiện, khi nói về “cđm-giác cữ” kế trên, trong kinh khác có chú thích 
là: “cảm-giác cỡ”: cảm giác đói khát; “cđm-giác mới”: cảm giác (trong tâm) 
thèm khát, khoái thích, mê ghiền những món ăn đó; “sống (an trú) được an 
ổn”: là sau khi ăn không bị khó chịu, mệt mỏi, buồn ngủ, không bị hôn trầm 
(khi thiền tập vào buổi chiều hay tối), và không bị chê trách do ham ăn ham 
uống.) 
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846 [Bản Hán tạng của kinh này ghi chỗ này là: “Này nỉ, bằng cách không thả 
mình phóng túng, một người dẹp bỏ và cắt đứt ham muốn dâm-dục, là câu 
nói (RlẦ‡ñ3#).” Dường như chữ seughãro chắc hắn là một thành ngữ có 





nghĩa là mọi thứ kết nối hay cầu nối với một trạng thái nào đó nên bị phá 
hủy. Mp nói rằng khi thầy Änanda nói những lời cuối trong bài kinh thì sự 
ái-tình của Tỳ kheo ni đó đối với thầy ấy đã biến mắt luôn.] (846) 


847 [“Bậc Phúc Lành” là cách dịch chữ “Sugara” (bởi Tỳ Kheo Bồ-Đè); chữ 
này có nghĩa sốc: “đã đi một cách thiện khéo; thiện thể” (nên thường được 
dịch (HV) là bậc Thiện Thệ). Đây là một danh từ mô tả đặc tính (danh tính 
từ) thường được dùng nhiều nhất đề chỉ Đức Phật, đôi khi cũng được dùng để 
chỉ một đệ tử là A-la-hán.] (847) 


4 [Nguyên văn câu này: Bhikkhi duggahiam suitantam pariyãpunami 
dunnikkhittehi padabyafiJanehi. Col thêm kinh 2:20, (và kinh 5:156). Tôi làm 
theo sự gợi ý của nhà sư Brahmäaili là chữ su//anfam ở đây có một hàm nghĩa 
số nhiều; ví dụ, coi Vin II 159,12, và Vin IV 344,21.] (848) 


842 [Ce thiếu phần /hi kệ tóm tắt (uddãna) ở cuỗi NHÓM này. Do vậy tôi đặt 
các tên kinh dựa theo Be.]| (8549) 


852 [Nguyên văn Päli: dukkhã pafipadä dandhabhinnña, dukkhãä patipadäa 
khippabhinna, sukha patipada dandhabhinña, sukhaã patlpada khippabhinna. | 
(850) 


85! [Nguyên văn câu cuối này: anawariyam päpunãti ãsavãnam khayäya. 
Chữ Znamariya là hiễm thấy trong các bộ kinh, vì vậy nghĩa thực của nó ở 
đây phải được xác định theo cách suy luận. Một manh mối là kinh Châu Báu 
(Ratana Sưfa Sn 226) có nói: vam buddhaseftho parivan—ayT sucin 
samadhim anantfarikanfam ahu. Sự khác nhau giữa chữ aãnamfarika và 
ãnanfariya là không đáng kê, vì những tiếp vĩ ngữ -iya và -ika thường được 
dùng hoán đổi lẫn nhau. Một manh mối khác là kinh SN 22:81 (Quyền 3), 
trong đó Phật đã nói câu hỏi như vây: “Theo cách nào một người biết và thấy 
để chứng ngộ sự lập tức tiêu-diệt ô-nhiễm?” (evam ... jãnato evan passato 
anantarä äsavãnamụ khayo hoti); [“lập tức” theo nghĩa gộc là “không qua 
trung gian”]. Một manh mối khác khác trong kinh AN—3:102 và 5:23—có 
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nói về cái tâm được “đqứ định một cách đúng đắn (thích hợp) để đạt tới sự 
tiêu-diệt ô-nhiêm” (sammäa samadhiyadi ãsavãnam khayäya). Cũng coi thêm 
kinh 5:170, nói về một số điều-kiện “như vậy để ngay lập tức sau đó xảy ra 
sự tiêu-diệt ô-nhiễm” (anantarä ãsavãnam khayo hori). Như vậy, chữ ““*điêu- 
kiện fức th” được dịch ở đây dường như là một trạng thái trong đó tâm được 
đạt-định một cách đúng đắn (thích hợp) và nó, cùng lúc, đạt được trí-tuệ dẫn 
đến sự diệt sạch ô-nhiễm. Mp có chú giải chữ ãnazariya bằng cách đề cập 
đến khái niệm trong Vị Diệu Pháp (Abhidhamma) về sự kế tục lập-tức từ 
thánh đạo qua thánh quả, như vầy: “Cái ““điêu-kiện tức thì” là sự định-tâm 
của đạo, nó lập tức tạo ra đạo quđ” (anantaravipakadayakam 
maggasamadhim). Mặc dù các kinh không dung cái 'khuôn-mẫu' của tiến 
trình nhận-biết vốn nằm ấn dưới khái-niệm về những khoảng-khắc (sát-na) 
của đạo và quả, nhưng lời diễn đạt “điêu-kiện lập tức” đã gợi ý có một trạng 
thái của sự chín-muôi hoàn toàn đề đột phá tới thánh quả A-la-hán.] (851) 


852 [05 năng-lực của bậc học-nhân (sekhabalanmi) này được định nghĩa trong 
kinh 5:2, chúng có phần khác với 05 năng-lực nằm trong 37 phần tu trợ giúp 
giác-ngộ (37 phần trợ đạo, 37 bồ-đề phần).] (852) 


853 [Ở đây, chữ sarneti (làm tĩnh lặn, làm lắng lặn) là một sự bỗ sung vào 
công-thức thông thường, với mục đích đưa thêm sự tu tập này dưới chủ đề 
“sự tu-tập làm lắng lặn”, (ví dụ như làm lắng lặn các hành tạo-tác).] (853) 


354 [Mp nói rằng, đối với Ngài Mục-kiền-liên, 03 thánh đạo đầu tiên thành 
tựu được là nhờ “cách fu sướng mà chậm tới trí-biết trực tiếp", nhưng thánh 
đạo A-la-hán thì được chứng ngộ nhờ “cách 0u khổ mà nhanh tới trí-biết trực 
tiếp". Trong kinh 7:61 chúng ta đọc thấy thầy Mục-kiền-liên thường phải vật 
lộn với sự buồn-ngi (hôn trầm) trong khi tu tập để chứng đắc A-la-hán. Thầy 
ấy thường bị tụt lùi và cần sự giúp đỡ của Phật đề tiến bộ hơn, như được kể 
lại trong dãy kinh SN 40:01-09 (Quyền 4).] (854) 


855 [Trong kinh này, cụm chữ kãyassa bhedä (khi thân tan rã, hay với sự tan 
rã của thân) không được theo sau bởi cụm chữ param marana (sau khi chết) 
như chúng ta thường thấy trong rất nhiều kinh khác. Sự bỏ bớt này dường 
như do cố ý. Có lẽ mục đích để chỉ rằng người được mô tả như vậy có thể 
chứng ngộ Niết-bàn ngay thời khắc chết, chứ không phải (sau khi “chết rồi” 
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và) tiếp tục qua một sự hiện-hữu khác thì mới Niết-bàn.] (855) 


356 [Theo như nội dung của bài kinh này, sự phân biệt giữa việc dùng “những 
đối-tượng đáng ghê-tởm` và 'những tầng thiên định" sẽ quyết định người tu 
sẽ chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-găng thêm (sasankhäraparinibbäy?) hay 
không cân sự cô-găng thêm (asankharaparinibbay)). Sự phân biệt giữa “zăn- 
căn là yếu ớt" và 'năm-căn là nổi trội" sẽ quyết định người tu chứng ngộ 
Niết-bàn ngay trong kiếp này (difth'eva dhamme) hay khi thân tan rã 
(kãyassa bhedä). Mp nói rằng: loại người (1) và (2) là những người tu thiển 
mình-sát khô (sukkhavipassakä) (tức không tu thiền định), là những người lấy 
“những hiện-tượng có điều-kiện" (pháp hữu vi) lảm đối-tượng thiên 
(sankhaãranimittam upafthapenti) để chú-tâm vào đó (thiền quán). Chữ 
sasankhärena được giải nghĩa là = sappayogena, điều này cũng ủng hộ cách 
diễn dịch của tôi là: “hờ sự có-găng, thông qua sự cô-găng”. Hai loại người 
còn lại (3) và (4) là những người chọn “thiên-định là cỗ xe tu tập (tu thừa)' 
(samathayänikä) của họ. (Tương tự giống 04 loại người được nói trong kinh 
4:163 ở trên). | (S556) 


857 [Tôi đọc theo Ce và Be ghi chữ maggehi, khác với Ee ghi añgehi. Chữ sau 
có lẽ sai do lỗi biên tập. Mặc dù Mp không chú giải về chỗ này, nhưng đoạn 
văn được đọc trong Pafis II 92,9, và được chú giải trong Pafis-a II 5§4,24— 
25, theo một cách cần chữ zmaggehi là cần phải có, như vầy: Cafihi maggehï 
tỉ upari vuccamanehi cathhi patipadämaggehi, na ariya-magsgehi (Bằng bốn 
con-đường: bằng bốn con-đường (cách thức) tu tập được trình bày tiếp theo 
trong bài kinh, chứ không phải bằng (bát thánh đạo).).] (857) 


858 [Mp giải thích đây chính là con-đường vượt trên thể gian (đạo siêu thế), 
nhưng Mp-t thì nói rằng: “Đây được nói với sự tham chiếu tới /hánh đạo 
Nhập-lưu (sotäpattimagga), nhưng nghĩa của đoạn này có thê được hiểu một 
cách đơn giản theo cách là phần đạo thế tục [thuộc bước chuẩn bị]? 
(lokiyamaggavasen`eva).|.| (858) 


852 [Mp và Mp-† đều nói rằng bởi do không có sự tu tập và tu đưỡng [con- 
đường | đạo siêu thế [nó chỉ kéo dài trong một khoảng-khắc (sát-na) tâm] nên 
người đó tu tập và tu dưỡng phần đạo thế tục [thuộc bước chuẩn bị] 
(pubbabhägiyo lokiyamaggo) cho mục đích chứng đắc những phần đạo siêu 
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thế cao hơn. Rồi những gông-cừm được dẹp bỏ và những khuynh-hướng tiễm- 
ẩn được bứng bỏ lần lượt bằng những chặng thánh đạo (aggappafipäfiya 
pahTyanfi byanfT honfi).| (859) 


860 [Mp: “Đây là một người một cách tự nhiên đạt được sự minh-sát (tuệ). 
Dựa trên sự minh-sát, người đó tạo ra sự định-tâm (định).”]| (S60) 


86! [Nguyên văn cụm chữ này: Yuganaddham bhãveti. Mp nói rằng mỗi lần 
người tu chứng định (samapaffi), người đó khám phá nó theo cách của hiện- 
tượng hữu vi [có điều-kiện] của nó. Và sau khi khám phá hiện-tượng hữu vi 
của nó, người đó chứng nhập trong tầng chứng định kế tiếp. Như vậy là: sau 
khi (1) chứng đắc tầng thiền định thứ nhất, người đó thoát ra và khám phá 
hiện-tượng hữu vi của nó là “vô-thường, khổ, vô-ngã'”. Sau đó (2) chứng nhập 
tầng thiền định thứ hai, và thoát ra, và khám phá hiện-tượng hữu vi của nó ... 
(và tiếp tục như vậy)... (8) chứng nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy 
nhiên, vì chữ yuganaddha có nghĩa gốc là “được gông với nhau, trói với 
nhau” cho nên có một số người đã dịch thuật ngữ này theo nghĩa rằng: trong 
cách tu này thì sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ) xảy ra đồng lúc với 
nhau. Hệ thông các luận giảng không công nhận có khả năng này, nhưng một 
số kinh có lời kinh gợi ý và được hiểu như thể rằng sự minh-sát (tuệ, quán) 
có thể xảy ra bên trong tầng thiền định (jhãna) và không đòi hỏi người thiền 
phải thoát-ra trước bắt đầu khi thiền quán. Đặc biệt coi kinh AN 9:36; cũng 
coi thêm kinh MN 52, mục 4—14, MN 64, mục 9—15.] (861) 


8% [Chỗ này các phiên bản kinh ghi khác nhau. Ee ghi là đhammnuddhacca- 
vieoahitamana; đuôi chữ -mana nghĩa là ngờ vực, hoài nghỉ. Be ghi là - 
viegahitam mãnasam. Ce ghi là -vigeahifamm măng. Chữ mang và mãnasam 
đều có thê được dịch là “âm”, nhưng chữ mãnzm thì thường có nghĩa là “sự 
f-ta” (ngã mạn). Bản dịch tiếng Sinhala (Tích Lan cô) hình như cũng ủng hộ 
nghĩa này, vì nó không dịch zmãnam là “tâm” mà nó diễn dịch mãnzm là 
adhimanaya (PäÌI: adhiữmana) có nghĩa là “sự đánh giá quá cao bản thân, sự 
tự cao, tự đắc” như để nói về cái “sự tự-ta” (ngã mạn)——là ngược lại với cái 
“tâm "— đang “bị nắm giữ bởi sự bất-an” thì không hữu lý hữu nghĩa cho 
lắm. Mp giải nghĩa thuật ngữ này mà không xác định chủ-thể là gì: “Bị nằm 
giữ, bị nắm giữ hoàn toàn, bởi sự bắt-an, đó là nằm trong 70 sự sa-súf của sự 
mìinh-sát (dasa vipassan"upakkilesa; coi thêm Vism 633—38, Ppn 20.105-28 
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nói về các pháp (dhamma) là sự vắng-lặng (định) và sự minh-sái (tuệ).” Bản 
thân lời kinh ở đây thì không có chữ nào nói về thứ gì dính tới những sự sa- 
sút của sự minh-sát. Tôi thì hiểu người được mô tả ở đây là một người tu có 
suy xét (quán chiếu) một cách sâu sắc về Giáo Pháp, có được một cảm-nhận 
vỀ sự cấp-bách, và rồi cuối cùng đã ổn định và đạt được sự minh-sát (tuệ) 
sau khi đã gặp được những điều-kiện hỗ trợ (trợ duyên). Trong câu kế tiếp 
của lời kinh, chữ được dịch là “âm” là chữ ciam.] (862) 


83 [Phần (I) của kinh này là giống phần [iii] của kinh SN 12:25 (Quyền 2), 
trong kinh đó Ngài Bhũmija nói với Ngài Änanda.] (863) 


84 [Mp đã chú giải chiếu dựa theo khuôn mẫu của Vỉ Diệu Pháp 
(Abhidhamma) về các loại tâm thức (cita); coi thêm CMA 32-40, 46-64. 
Tôi tóm lược sự chú giải của Mp như vây: Sự có-ý của thân (thân tư) là thuộc 
20 loại theo cách của 08 loại tâm thức (c7a) thiện và 12 loại tâm thức bất 
thiện thuộc dục giới. Cũng tương tự vậy đối với sự có-ý của lời-nói (khẩu tư). 
Nhưng sự có-ý của tâm thì gồm có những loại tâm thức này cộng với 09 loại 
sự cô-ý siêu vời (mahaggara) (các người dịch trước dịch là đại-hành vì nghĩ 
từ maha- là mahäã-)—đö là sự cô-ý có nỗi kết với 05 tầng thiên định sắc giới 
(hana) [theo định nghĩa của Vị Diệu Pháp] và 04 tầng chứng đắc vô-sắc 
giới. 


- Do có sự cố-ý của thân (thân tư) nên ở đó khởi sinh sự sướng do điều-kiện 
(duyên) bởi 08 loại nghiệp thiện, và sự khổ do điều-kiện (duyên) bởi 12 loại 
nghiệp thiện, đó chính là nghiệp được tạo ra ứng với những loại chủ-động 
của thức. Cũng tương tự cách như vậy đối với 02 cửa kia (lời-nói và tâm). 
Vô-rminh là một điều-kiện (duyên) (avjjjäpaccayä va) bởi vì: hễ khi có vô- 
mình thì có sự cố-ý (tư) xảy ra trong 03 cửa làm điều-kiện (duyên) tạo ra sự 
sướng và sự khổ. Do vậy lời tuyên bố của kinh này muốn chỉ ra chính vô- 
mình là nguyên nhân gốc rễ. Sự sướng và khô khởi sinh “ở bên trong” 
(ajj/haffam) là khi chúng khởi sinh bên trong một người. Chữ này dường như 
muốn nhấn mạnh khía cạnh báo ứng (chịu trách nhiệm, thưởng phạt) của 
nghiệp (kamm4). 


- (Mời coi thêm các chú thích quan trọng trong đoạn kinh song hành là SN 
12:25 (Quyên 2), phần [iii].).] (864) 
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%5 [Mp chú giải 04 hành-động này là: “() Một người hành động đo f-phát 
(saman) là người đó phát khởi hành-động không do sự kích giục từ người 
khác. (7) Một người hành động đo bị kích-giục của người khác là do có 
người khác xúi giục, khuyến khích hay ra lệnh mà làm. (/) Người hành động 
do cô-ÿ là hành động với sự rõ-biết (sampajãno, sự tỉnh-giác), là người đó 
biết rõ điều thiện và điều bắt thiện là ra sao và những kết quả tương ứng là ra 
sao. (i) Nếu một người hành động đo vô-ý là do không hiểu được những điều 
trên, tức hành động mà không có sự rõ-biết.”] (865) 


866 [Nguyên văn: Imesu bhikkhave dhammesu avÙjä anupatiia. Mp chú giải 
rằng: “Vô-minh nằm trong những trạng thái cố-ý mới được phân tích ở trên, 
nó có chức năng vừa là điêu-kiện cùng tôn tại (duyên đồng hữu) vừa là điểu- 
kiện hỗ trợ và định đoạt (duyên trợ quyết) (sahqjãfavasena_ ca 
upanissayavasena ca). Do vậy ở đây đã chỉ ra vòng luân-hồi hiện-hữu và gốc 
rễ của nó, chính là vô-minh.”] (§66) 


87 [Mp nói: “Chúng ta thấy những A-la-hán hành động bằng thân. Thấy họ 
vẫn quét sân đền, quét lá bồ-đề, đi và về, làm những công việc phận sự ... 
vân vân, nhưng trong trường hợp của họ thì 20 sự có-ý (tư) xảy ra ở cửa thân 
đã không còn tạo ra những nghiệp quả (øvipäkadhammatam äpajjanti). Ö đây 
là chủ ý muốn chỉ s cổ-ý xảy ra ở của thân bằng từ “ân”—Cách chú giải 
tương tự cho 02 cửa kia.” Mp-t thì chú giải: “Khi những A-la-hán thực hiện 
những hành-động, thì theo cách nào là họ không tạo thân nghiệp hay những 
loại nghiệp khác? Là theo cái nghĩa những hành-động này không mang 
những quả, vì một hành-động (nghiệp) được làm bởi một A-la-hán là không 
còn thiện hay bắt thiện, mà chỉ đơn thuần là một hoạt-động (kiriyamarfa) mà 
thôi cho nên nó không tạo ra những quả.”.| (S67) 


88 [Mp diễn dịch: ““ruộng đá, “căn cứ"... là danh từ để chỉ những nghiệp 
thiện và nghiệp bất thiện. Bởi vì đó là ruộng-đát (kheria) theo nghĩa là một 
nơi kết quả phát sinh; căn-cứ (vafhu) theo nghĩa là nền tảng: cơ-sở (ãyafana) 
theo nghĩa là nguyên nhân; øơi-chồn hay địa-chỉ (adhikarana) theo nghĩa là 
nơi xảy ra.” (So sánh với chú thích tương tự nhưng hơi khác bởi luận giảng 
Spk ở kinh SN 12:25 (Quyên 2).] (868) 


82 [Phần (II) này thì Ee coi là một kinh mới, và do vậy sự đánh số kinh của 


Chú Thích * 355 


Ee lúc này là nhiều hơn sự đánh số kinh của tôi là 01 số. Cả Ce và Be, cũng 
đồng tình với Mp, đã coi phần (1) và phần (II) là 01 kinh duy nhất.Trong khi 
đoạn này chắc chắn giống như sự bắt đầu của một kinh riêng mới, và có lẽ do 
ban đầu Mp đã coi nó là phần liên tục khi nó chú giải phân-tích về sự có-ý 
như được ghi ở trên. Mp đã nói rằng cho tới chỗ này Phật đã chỉ ra nghiệp 
được tích lũy ở 03 cửa; và giờ Phật bắt đầu chỉ ra những nơi mà nghiệp chín 
muÔI. 


- “§ự thu-nạp sự hiện-hữu cá thể? (danh-tánh sanh y) là tạm dịch chữ 
attabhävappatiläbha, chính là một sự hiện-hữu cá thể (danh tánh), là sự kết- 
hợp của thân và tâm cấu thành một sự-sống riêng biệt. (Chữ này HT. Thích 
Minh Châu dịch là “cách được ngã tánh”).| (869) 


#? [Mp nhận dạng những chúng sinh ở đây chính là những thiên-thân bị suy 
đổi do ham vui chơi (khiddapadosika deva). Trong khi họ đang thụ hưởng 
những dục-lạc cõi trời trong cõi tiên bồng của họ, nhiều lúc họ quên cả ăn 
uống, và do họ thường bỏ ăn bỏ uống nên họ bị gầy héo như cành hoa phơi 
dưới năng. Coi thêm giải thích trong Bodhi 2007: 159-60.] (870) 


8! [Mp chú giải rằng: đây chính là những thiên-thân bị suy đổi do tâm trí 
(manopadosika devä), là những thiên thần sống trong cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương. Khi họ tức giận với nhau, thì sự tức giận lẫn nhau của họ trở thành 
nguyên nhân cả hai bên đều qua đời. Coi thêm giải thích trong Bodhi 2007: 
160-61.] (871) 


82? [Mp chú giải rằng: đây chính là chúng sinh cøn người. Vì người đời có 
khi tự giết mình, có khi người khác giết họ. Do vậy họ cứ chết do chính sự 
cố-ý của mình hay do sự cố-ý của người khác.] (872) 


873 [Mp: “[Hỏi:] Tại sao thầy Xá-lợi-phất đặt ra câu hỏi này? Có phải do thầy 
ấy không thê tự trả lời? [Đáp:] Thầy ấy có thể tự trả lời, nhưng thầy ấy không 
nÓI ra vì thầy ấy nghĩ “Vấn đề này thuộc lãnh địa của Phật.” (tức để Phật trả 
lời thì phải lý phải đạo hơn). | (873) 


%4 [Mp nói: “Trong nhóm (loại (4) này): những người quay-lại trạng thái 
hiện-hữu này (ägamtãro itthafam) là những người trở lại năm-uẩn trong 
những cõi dục-giới (như người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục); họ không tái 
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sinh lại trong cõi trời đó [cõi trời họ đang ở và qua đời] hay cõi trời cao hơn 
nào khác. Còn những người không quay-lại trạng thái hiện-hữu này 
(ägantäro ifthatfam) là những người không trở lại năm-uân cũng không tái 
sinh trong những cõi thấp hơn; có thể họ tái sinh lại ngay trong cõi trời đó 
hoặc trong một cõi trời cao hơn đó, hoặc chứng luôn Niết-bàn cuối cùng ở 
đó. Khi nói họ có thê “được tái sinh trong cối trời cao hơn cối đó” là nói cho 
những thiên-thần đang hiện-hữu trong những cõi trời thấp hơn. Nhưng từ 
cảnh phi tưởng phi phi tưởng xứ thì không còn sự tái sinh trong cõi trời nào 
cao hơn nữa.] 


- (Nhân tiện, từ câu cuối đoạn (b) bên dưới cho thấy, ý Phật nói: khi người tu 
đã trừ bỏ được năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), thì người đó sẽ 
thành bậc thánh Bắt-lai trở lên, tức không còn bị tái sinh lại thành “cá thể 
hiện hữu' trong những cõi dục-giới đầy khổ đau như cõi người, súc sinh, ngạ 
quỷ và địa ngục!) (574) 


375 [Nguyên văn 02 chữ cuối là: odhiso vyafñjanaso tạm dịch là: heo cách 
những sự phân-chia và sự hình-thành của nó. Mp đã giải nghĩa 02 chữ này 
lần lượt là = kãrapaso akkharaso (theo cách của những lý-do [hay những 
trường-hợp]| và theo cách của câu chữ). Nghĩa ở đây là không hoàn toàn rõ 
đối với tôi và luận giảng Mp-{ cũng không giải thích như vậy. 


- (A) Những frí-biết mang tính phân tích (patisambhidã) đã được giảng giải 
trong Vism 440-43, Ppn 14.21-31, dựa trên cơ sở của Vibh 292-94 (Be 
§§718-24), trong đó phân tích chúng theo mấy góc độ khác nhau. Tóm tắt là: 
() Trí-biết về ý-nghĩa là loại trí-biết mang tính phân tích về ý-nghĩa 
(atthapatisambhidä): (1) trí-biết về Giáo Pháp là trí-biết mang tính phân tích 
về Giáo Pháp (dhammapatisambhidä); (iì) trí-biết về cách biểu đạt và trình 
bày về Giáo Pháp là tríbiết mang tính phân tích về ngôn-ngữ 
(nruttipatisambhidä); và (v) trí-biết về những sự-biết về sự nhận-biết 
(pafibhanapafisambhidäa). Loại trí-biết mang tính phân tích thứ tư này có lẽ là 
chỉ cái năng-lực có thể áp dụng cùng-lúc 03 loại trí-biết trên để có thể thuyết 
trình và truyền đạt Giáo Pháp một cách tường tận. 


- (B) Theo một cách nhìn về mặt triết học hơn, thì øha được coi là quả của 
một nhân (hetuphala) và dhamma là một nhân (hefu) tạo một hiệu quả. Vì 
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vậy loại (¡) trí-biết mang tính phân tích về ý-nghĩa đã được coi là tương quan 
với írí-biết về diệu đề 1 và diệu đề 3: (i1) trí-biết mang tính phân tích về Giáo 
Pháp thì được coi là tương quan diệu đề 2 và điệu đề 4. (1) Trí-biết mang tính 
phân tích về ý-nghĩa là sự-biết về mỗi yếu-tÕ của “sự khởi-sinh tùy thuộc" 
(vòng duyên khởi) trong vai trò của nó là một quả vốn đã khởi sinh từ một 
điều-kiện (duyên), {ví dụ sự sinh-ra là quả khởi sinh từ điều-kiện (duyên) là 
sự hiện-hữu kê trước nó}, và (1) trí-biết mang tính phân tích về Giáo Pháp là 
sự-biết về mỗi yếu-tô đó trong vai trò của nó là một điu-kiện (duyên) tạo ra 
sự khởi sinh của một guả, {ví dụ sự hiện-hữu là một điều-kiện (duyên) làm 
khởi sinh sự-sinh kế sau nó}.] (75) 


85 [Chỗ này Ee có ghi chữ pakãsemi, là động từ thứ ba; trong Ce và Be 
không có. Chữ øzkZseíi không có trong chuỗi động từ tương tự như trong 
kinh 3:136, cũng không có trong Ee.| (876) 


877 [Lời kinh chỗ này rất khó hiểu và có lẽ nó đã bị cắt xén trong quá trình 
truyền thừa. Mp đưa vào một động từ ở phần đầu của câu, là „pagacchatu, 
tôi cũng đưa nó vào và dịch nó trong ngoặc [...|. Mp thay câu ahưm 
veyyäkaranena bằng câu ahamassa pañhakathanena citam ãrãdhessämi (Tôi 
sẽ làm thỏa mãn tâm người đó bằng sự trả lời cho câu hỏi). Tôi cũng đề câu 
này trong ngoặc [... |.] (877) 


878 [Mp giải thích câu này có nghĩa là: ““Vị Thầy của chúng ta, người rất 
thiện thạo về những giáo lý mà chúng ta đã chứng ngộ, đang có mặt ở đây. 
Nếu tôi chưa chứng ngộ rí-biết mang tính phân tích về ÿ-nghĩa, thì có lẽ Vị 
Thầy sẽ đuôi tôi đi, bảo tôi hãy lo mà tu chứng (trước khi chỉ dạy cho người 
khác). Ngay cả khi đang ngồi trước mặt Phật, thầy Xá-lợi-phất vẫn dõng dạc 
cất lên tiếng gầm sư tử như vậy.”] (878) 


8 [Sự đối thoại ở đây dường như là liên quan tới “?ình trạng bản thể" (bản 
thể: về bản chất của chúng sinh) của bậc A-la-hán là người đã chứng ngộ 
yếu-tố Niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y Niết-bàn giới), nghĩa là, câu hỏi 
liệu một người đã giải-thoát có hiện-hữu hay không còn hiện-hữu sau khi 
chết.] (879) 


%8 [Mp giải nghĩa mã h*evam là = evam mã bhani (Đừng nói như vậy), và 
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giải thích rằng 04 câu hỏi được hỏi lần lượt theo cách của (ï) tư tưởng bấr- 
diệt (thường kiến), (ii) tư tưởng điệ/-vong (đoạn kiến), (iii) tư tưởng bár-điệt 
từng phân, và tư tưởng vặn-vẹo  (sassafa-uccheda-ekaccasassafa 
amarävikkhepa). Như vậy là thầy Xá-lợi-phất đã từ chối từng câu hỏi. Sự 
“yăn vẹo” hay sự “lươn lẹo” là chủ nghĩa bất khả trí (không thể biết được), là 
chủ nghĩa hoài-nghi, hay sự thồi-thác (lẫn tránh) về mặt hiểu biết.] (880) 


38! [Nguyên văn cụm chữ cuối: ppapañcam papafceti. Mp giải thích nghĩa 
là: “Người đó tạo ra sự phóng đại [suy đoán, đoán mòj liên quan đến thứ 
không nên được phóng đại [được suy đoán]. Người đó đi theo con đường mà 
người ta không nên đi.” Chữ papafca trong tiếng Päli gợi tả sự tự-chế của 
tâm, sự dựng-lên một cách ám muội của tâm, và sự quan-niệm một cách ngu 
mờ, mà những luận giảng nói chúng khởi sinh từ dực-vọng, sự fự-fa, và 
những quan-điểm này nọ (tanha, mãnga, diffhï; ái, ngã mạn, tà kiến). Đối với 
tôi dường như Mp hiểu chữ appapañcam là một dạng rút ngắn của chữ 
aDpaDaficiyam. 


- Luận giảng bên Hán tạng, là SÄ 249 [ở T II 60a16-20] rằng: “Nếu một 
người [khẳng định điều gì như vậy về sáu co-sở tiếp-xúc], thì đó chỉ là những 
lời sáo rỗng (I.RIl|Rl È{). Với sự biến đi, sự phai biến, sự chấm đứt, và sự làm 
lắng lặn sáu cơ-sở tiếp-xúc. thì người tu đã từ bỏ cải sự giả-lập trồng không 
(t8 lẽ fl) và chứng ngộ Niết-bàn.”] (8§1) 


32 [Nguyên văn: /ãvaã papañcassa gaii. Mp giải nghĩa là: “Sáu cơ-sở tiếp- 
xúc vươn xa tới đâu, thì tầm phóng đại [suy đoán] sẽ vương xa tới đó, được 
phân biệt theo cách của dục-vọng, những quan-điểm, và sự tự-ta.”| (882) 


833 [Ee coi kinh này là sự liên-tục của kinh kế trên nên không tính thành 01 
kinh riêng. Như vậy tới chỗ này, sự đánh số kinh của Ee trùng lại với sự đánh 
số của Ce và Be.] (883) 


334 [Theo Mp: lời đối thoại ở đây là đề cập tới sự chẩm-dđứt vòng luân-hôi 
(samsara), toàn bộ cái vòng khổ đau (vaftadukkhassa antakaro hoi, sakalam 
va{‡adukkham paricchinnam parivafumam katva tifhafi).| (884) 


8Š [Nguyên văn câu cuôi: Caranasampanno yathabhilam jãnãH passati. 
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Yathabhitam Jjãnam passa1mu anfakaro hori. Câu cuối này khác với câu tuyên 
bố trước [rằng người tu không thể trở thành người làm nên sự chấm-dứt nhờ 
phương tiện là sự-biết và đức hạnh], khác ở chỗ là nó nhấn mạnh sự-biết và 
sự-thấy [cộng với đức-hạnh]| là những chức-năng ø0ăng động chứ không nhân 
mạnh những sự sở-đắc chủ quan (có này, có nọ) còn nhuốm màu sự dính- 
chấp (còn chấp thủ thì không thể diệt khổ hay giải thoát).] (885) 


%8 [Kinh này thực ra là sự sát nhập của 04 kinh AN 2:130—133. So sánh 
thêm với 02 kinh SN 17:23—24 (Quyền 2).| (886) 


887 [Phần lớn nội dung kinh này cũng có trong kinh MN 62, mục 8-11. Coi 
thêm kinh MN 28 và MN 140 cũng có lặp lại chủ đề của kinh này.] (887) 


888 [Ee ghi câu paññãya ciftam virđjeti là bị sai. Trong mỗi đoạn của 04 đoạn, 
chữ øaññãäya ở đây nên được thay thế bằng tên của mỗi yếu-tố (đất, nước, 
khí, nhiệt). | (888) 


882 [“S chẩm-dứt sự hiện-hữu cá thể” là dịch chữ “sakkãyanirodham”: có 
nghĩa gốc là sự chấm-dứt “hân-này°, sự chấm-dứt cái “danh tính” này (của 
mình); (có nghĩa rốt ráo luôn là sự chấm-dứt sự hiện-hữu, sự không còn hiện- 
hữu nữa). Mp: nói: “Sự chắm-dứt sự hiện-hữu cả thể, đó là, chẩm dứt vòng 
luân hôi hiện-hữu trong ba cõi; nghĩa là Niết-bàn.”] (889) 


80 [Ý nghĩa lời kinh ở đây đã được giảng giải trong Vibh 330-31 [Be §799], 
mặc dù trong đó đã giảng giải dựa theo cơ sở là /rí-fuệ (pañña). Tôi chỉ trích 
ra ở đây phần nói về tầng thiền định thứ nhất: “(¡) Khi nhận-thức và sự chú- 
tâm có đi kèm bởi tham-dục trong một người tu chứng đắc tâng thiển định 
thứ nhất, thì tri-tuệ là thuộc về sự suy-đổi: (H) khi sự chánh-niệm được ổn 
định đúng theo bản chất của nó, thì trí-tuệ là thuộc về sự ổn-định: (11) khi sự 
thâm-nhập và sự chú-tâm có đi kèm bởi ý-nghĩ (tẩm), thì trí-tuệ thuộc về sự 
khác-biệt (phán biệt). Khi nhận-thức và sự chú-tâm có đi kèm bởi sự không 
còn mê-lẫm (tính ngộ), kết hợp với sự chán-bỏ, thì trí-tuệ là thuộc về Sự 


Đ- NƯẾP cÌ 


thâm-nhập” (pathamassa jhãnassa lãbhin kamasahagatä saññamanasikara 
samudäacarani hãnabhagiml pañña; tadanudhammaflA sai santithadi 
thưibhãginT pañña; qavitakkasahagaläA sañnamanasikarä samudacaramii 


visesabhagin pañña; nibbidasahagafä sañfñamanasikara samudacaranii 
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viragupasamhita nibbedhabhagin pañña). — Cách giải thích tương tự cho 
các tầng thiền định cao hơn.] (890) 


#2! [Lời bài kinh này cũng được ghi thành một đoạn kinh trong kinh dài “Đại 
kinh Bát-Niễt-bàn” (Mahäparinibbäna Suiia), DN 16, mục 4.7.] (891) 


82 [M/qhjpadese: sự tham chiếu lớn. Mp giải nghĩa chữ này () là = mahã- 
okãse [rõ ràng nó coi chữ ghép này có thể được phân giải là mahã + padese 
vậy] và (1) là = maha-apadese, chữ sau giải thích là “những lý do lớn được 
nói ra với sự tham chiếu (đê cập) tới những vĩ nhân như Phật và những vĩ 
nhân khác” (buddhadayo mahane mahamne dqapadisiva  vuffãni 
mahãkãranam). Sự phân giải thứ hai (11) này chắc chắn đáng được chọn hơn. 
Trong số các nghĩa của chữ apadesa, DOP đưa ra các nghĩa là “sự chỉ định, 
sự chỉ ra, sự tham chiếu, sự chứng thực, sự thâm quyền”. Caffaro 
mahäpadesä đôi lúc được dịch là “bốn sự thẩm quyển lớn”, nhưng bài kinh 
thực ra chỉ mô tả 02 sự thâm quyền mà thôi: đó là “những bài kinh” (sua, 
Kinh tạng) và “giới luật” (Vinaya, Luật tạng). Dịch giả Walshe, trong bản 
dịch bộ kinh DN, đã dịch nó là “bồn tiêu chf”. Tôi thì hiểu thuật ngữ này có 
nghĩa là “bốn sự tham chiếu”, tức là bốn xuất-xứ của một giáo lý.| (892) 


83 [Nguyên văn cả câu này: 7ani padabyañjanani ... suite otärefabbani vi- 
naye sandassetabbäni. Mp đã đưa ra nhiều nghĩa khác nhau của chữ se và 
vinaye ở đây, một số nghĩa không thể phù hợp. Rõ ràng lời hướng-dẫn này 
của Phật cứ như đã giả định trước đã phần Kinh Tạng đã được kết tập và 
phần Luật Tạng đã được hệ thống và có thể được dùng để làm cơ sở thâm 
quyền để kiểm chứng những lời kinh do người khác nói có đúng là lời của 
Phật hay không. Ở đây chữ o/ãrefabbami là thể số nhiều tiến hành cách của 
chữ ø/ãrenfi (hạ xuống, đặt xuống, hay đặt vào) và chữ øfaramii, ghi kế dưới, 
có nghĩa là “xuống, đi xuống, đi vào”. Ở đây cách dịch 02 chữ này của tôi là 
“kiểm tra chúng” và “có nằm trong những” là để cho phù hợp với ngữ cảnh 
chỗ này. Chữ sandassefabbäni là chữ số nhiều tiến hành cách của chữ san- 
dassenfi (chỉ ra, cho thấy, làm cho được thấy) và chữ sandissanfi có nghĩa là 
“được thấy”.] (893) 


- (Nhân tiện, sau khi đọc hết bài kinh, quý vị sẽ thấy: Toàn bộ bài kinh muốn 
nói, dù ai nói giáo lý được nói bởi Phật, bởi Tăng Đoàn, bởi những cao tăng, 
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hay bởi một cao tăng nào đó, thì người nghe đừng vội tin chắc cũng không 
vội bác bỏ những lời đó. Thay vì vậy, người học Phật luôn ghi nhận, và sau 
đó kiểm tra để thấy những điều đó có được ghi lại trong Kinh Tạng hoặc Luật 
Tạng hay không. Nếu có thì đúng là lời của Phật, nếu không có hay khác thì 
không phải là lời của Phật. Ở đây nhân mạnh Kinh Tạng và Luật Tạng là 02 
cơ sở thâm quyền đề đối chứng trong 04 trường hợp được nói trong bài kinh). 


8 [Hai phiên bản Hán tạng của kinh này ghi rõ nghĩa hơn là DAÄ 2 [ở TI 
17b29—18a22]. Ở đây, cụm chữ cafãro mahäpadesä đã được dịch trong tiếng 
Hán là Pk#%)* (bón giáo lý (dhamma) lớn). Tôi dịch lời tuyên bố thứ nhất 
(T I17c2-13) như sau: “Nếu có một Tỳ kheo nào tuyên bố: “Ta các vị, ở 
trong làng, phố, xứ đó, tôi đã đích thân nghe được [điều này] từ Đức Phật, 
tôi đã đích thân nhận được giáo lý này, thì các thầy không nên không tin 
điều các thầy nghe được từ người đó, cũng không nên từ chối nó, mà thông 
qua những bài kinh (Kinh tạng) để quyết định nó là đúng hay sai; dựa vào 
Giới Luật (Luật tạng), dựa vào Giáo Pháp, để dò xét nó kỹ lưỡng. (¡) Nếu 
điều người đó nói không phải là kinh, không phải là Giới Luật, không phải là 
Giáo Pháp, thì các thầy nên nói với người đó: “Phật không nói điều này. Điều 
mà thầy nghe nhận được là sai lầm! [Hoặc nói: Thầy đã nghe nhận nó một 
cách sai lỗi!] Vì lý do gì? Bởi vì dựa vào (căn cứ vào) những bài kinh, dựa 
vào Giới Luật, dựa vào Giáo Pháp, chúng tôi [thấy] rằng điều thầy đã nói là 
trật khỏi Giáo Pháp. Thưa thầy, thầy không nên đề bạt điều này, thầy không 
nên truyền báo điều này cho người khác, mà nên đẹp bỏ nó. (ii) Nhưng nếu 
điều người đó nói (đích thực) là dựa vào những bài kinh, dựa vào Giới Luật, 
dựa vào Giáo Pháp, thì các thầy nên nói với người đó: “Điều thầy đã nói là 
đích thực được nói bởi Phật. Vì lý do gì? Bởi vì dựa vào (căn cứ vào) những 
bài kinh, dựa vào Giới Luật, dựa vào Giáo Pháp, chúng tôi [thấy] rằng điều 
thầy đã nói là đúng hợp với Giáo Pháp. Thưa thầy, thầy nên đề bạt điều này, 
thầy nên truyền báo điều này cho người mọi người, không nên bỏ nó." Đây là 
giáo lý (đhamưna) lớn thứ nhất.”] (894) 


85 [Chỗ này tôi dịch theo Ce và Be. Be thì ghi khác và được dịch là: “Nhưng 
nếu, khi một người nói về điều mình đã thấy, những phẩm chất thiện lành gia 
giảm và những phẩm chất bắt thiện gia tăng, thì ta nói rằng người đó nên nói 
về điều mình đã thấy.” Mỗi điều trong những đoạn sau cũng được nói khác 
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theo cách như vậy. | (895) 


8 [Nguyên văn cả câu này là: Nahưm kvacana, kassaci kiñcanatasmim, na 
ca mama kvacana, kaftthaci kiñcanataffhi. Trong kinh 3:70, đoạn (2), câu 
công-thức này đã được dùng bởi những Ni-kiền-tử (những Nigantha của đạo 
Jain, Kỳ-na giáo) để tu dưỡng “sự phi sở-hữu”. Tôi đọc theo phiên bản Ce. Be 
cũng ghi gần giống y vậy, ngoại trừ có chữ kyacani hai lần đặt trước chữ kva- 
cana. Ee thì mấy chữ cuối ghi là kiãcanam n°atthi thay vì là kiñcanatatthi 
hay kiñcanafafhi (như trong 02 phiên bản kia). Cách ghi này của Ee cũng 
thấy có trong ấn bản chữ Tích Lan tiền cổ (Sinhala), và trong kinh MN 106.8 
của phiên bản Be. Cách diễn dịch của tôi giống theo Mp, Mp đã chú giải như 
vầy: “Đây là sự giảng giải bốn-lân về tính-không (catukkofisuññat3). (¡) Ta 
không là bất cứ đâu (nãham kvacana): (nghĩa là) người đó không thấy cái 
“£a° (ngã) [của mình] ở bất cứ đâu. (ii) Là của-ai hay cái thuộc về ai (kassaci 
kiñcanafasmmim): (nghĩa là) người đó không col cái “/” của mình là một thực- 
thể gì để bất cứ ai có thể lây nó ra, ví dụ không phải là anh, em, bạn, hay 
người làm của-ai cả. (ii1) Cũng không ở bất cứ đâu có bất cứ gì là của-ta (na 
ca mama kwacana): Chỗ này, chúng ta tạm bỏ qua một bên chữ “cửa-đ” 
(mama). Thì nghĩa của câu sẽ là: “Người đó không thấy cái “4” của người 
khác ở bất cứ đâu. Giờ gắn lại chữ “c¿a-ra', chúng ta có được câu nghĩa như 
vầy: [Bát cứ thứ gì] ở bất cứ đâu đó là của-ta (mama kvacana, katthaci 
kiñcanatätthi): (nghĩa là) người đó không thấy: “Ở đâu đó có cái “f4” của 
người khác có thể trở thành cửa-a.` Nghĩa là, người đó không thấy bất kỳ cái 
“4` nào của người khác trong bất kỳ vị trí (quan hệ) nào có thê được lấy ra 
thành cái “ca-fa` của người đó: ví dụ như một người “anh" ở vị trí là “anh 
trai, một người “bạn ở vị trí là “bạn”, một “người làm" ở vị trí là “người 
làm'.” (về thực tại không ai là ca-£z cả (kế cả anh, em, bạn, người làm ... 
cũng không phải là ca-£a), bởi vì cũng đâu có cái “74” nào hay cái “?” nào là 
của-ta hay của-ai khác là một thực-thê hay một cái-gì; tất cả đều là sự trống- 
không (tính không) và sự vô-ngã.)] (896) 


87 [Nguyên văn câu cuối: Ä#¿ñcaññamyeva patipadam patipanno hoii. Mp 
diễn dịch rằng: người đó đang thực hành đường-lối (cách, con đường) không 
có những cản-trở, không có sự năm-giữ (nippalibodham niggahanameva 
pafipadam pafipanno hoïi). Tuy nhiên, kinh MN 106, mục 8, đã đưa ra công- 
thức này như một công cụ thiền định để chứng đắc vô sở hữu xứ 
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(akiñcañfayatanam samapa//afi), (vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì] là 
tầng chứng đắc thứ ba trong 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới).] (897) 


8? [Những câu hỏi này và sự trả lời của Phật cũng được ghi dưới dạng thi kệ 
ở kinh SN 1:62 (Quyên 1).] (898) 


89 [“Xuát sắc” ở đây là dịch nghĩa chung cho 02 chữ này. Mp nhận dạng cả 
02 chữ „ưưnagga và patibhäna này đều có nghĩa = trí-tuệ (pañña): “Sự tỉnh 
nhạy là sự trỗi lên, đó là, sự chuyên động của trí-tuệ. Hoặc bản thân trí-tuệ 
được gọi là “sự tỉnh nhạy" theo cái nghĩa là sự trỗi lên. Nó [cũng được gọi] là 
“sự nhận biết theo cái nghĩa là đang nhận-biết (wuưnaggo tỉ ummujjanatm, 
paññagamanan tỉ aitho. Pafñña eva vã uưnnujjanafthena tưunagø0 tỉ vuccdfi. 
Sã va pafibhanafthena pafibhanam).| (899) 


30 [Có sự thay đối về lời kinh từ chữ ce/eri trong câu dẫn trước thành chữ 
cintamãno cinferi trong câu này. Khó mà quyết định liệu sự thay đổi này có ý 
nghĩa gì không. Mp không chú giải gì chỗ này, do vậy tôi cũng cho rằng điều 
này không quan trọng. (900) 


2! [Mp nhận dạng đây là thiền sư Uddaka Rämapuia, một trong 02 vị thầy 
về thiền-định trước kia của Đức Phật, lúc Đức Phật mới xuất gia đi tu. Coi 
thêm về những vị thầy thiền định này trong kinh MN 26, mục 16.] (901) 


32 [Về phần (II), (¡) và (¡): Mp giải thích mục đích của phần thảo luận ngoài 
lề này như vầy: “Bà-la-môn (Todeyya) này, bản thân là một người tốt, khen 
ngợi Vua Eleyya, những quan thần của Vua, và tu sĩ Uddaka Rãmaputta. Bởi 
vì một người xấu giống như một người mù, một người tốt giống như người 
có mắt sáng. Giống như người mù không nhìn thấy ai là đui mù hay có mắt 
sáng, một người xấu không biết ai là người tốt hay người xấu. Nhưng, giống 
như một người có mắt sáng có thể nhìn thấy cả người đui mù và người có mắt 
sáng, người tốt có thể biết cả ai là người tốt và ai là người xấu. Bà-la-môn 
[Vassakãra] do nghĩ rằng: “Ngay cả (bà-la-môn) Todeyya, bản thân là một 
người tốt, đã biết ai là những người xấu', nên đã hài lòng về điều đó và nói: 
“Thật kỳ lạ và kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm!”] (902) 


2 [Be và Ee ghi câu này là: so/aãnugafänam bhikkhave dhammanam. Ce ghi 
chữ soãnudhatfãnamn ở đây và chữ sotãnudhata homti kế bên dưới, khác với 
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Be và Ee đều ghi là so/ãnugatã horii; tuy nhiên, Ce lại ghi chữ soứãnugatam 
trong phần ii kệ tóm tắt (uddäna) ở cuỗi NHÓM. Mp (của Ce) ghi chữ 
Sofãnugafãnam. Mp giải nghĩa là: “Sau khi dụng giác quan tai, một người đã 
quyết định [nghĩa] bằng tai của sự-biết" (pasãdasotam odahitvä ñãnasotena 


vavafthapifänam). Điều này có lẽ ủng hộ chữ ghi là so/ãnudhatãnzm, nhưng 
ngay bên dưới thì Mp (của Be) giải nghĩa chữ so/ãnugafã honfi là = sofam 
anuppattä anupavifthä homii, điều này lại ủng hộ chữ ghi là sotänugatänam. 
Mp (của Ce), mặc dù ghi là so/ãnugafãanđ1m trong bổ đề của câu trước, lại 
không nhất quán và ghi ở đây là chữ so/Znudhatäã honii. Như vậy là, một số 
phiên bản bài kinh đã lộ ra rằng bản thân những người biên tập kinh cũng 
không chắc-chắn về cách ghi chữ nào là đúng. Chỗ lời kinh này không có 
trong phiên bản Hán tạng. | (903) 


204 [Cậu này rất là nan giải về cả chữ và nghĩa. (1) Thứ nhất, về chữ: câu này 
tôi đọc theo Ce là: /assa faffha sukhino dhammapadapilaparíi. Tôi phân giải 
được chữ dhamnapadapilapamii là một chữ-ghép theo âm (sandhi) được tạo 
thành từ chữ dhammmapadaä và chữ apilaparri, có nghĩa là “tụng, đọc lại, phát 
âm”. Động từ này có thể là một dạng biến tấu của chữ abiilapamii [coi DOP 
sv là apilapari). Be thì ghi câu này là: /assa faftha sukhino dhammapada pla- 
vanri. Re thì ghi là: đhamưnapadari pi laparmri, với sự cách riêng hai chữ p¡ và 
lapanri, trông có vẻ không thể chấp chận được. Trong một bài viết ngắn về 
đoạn kinh này, học giả Norman (1992: 257-59) có ý kiến rằng động từ api- 
lapanti = abhi + lapanti. Phiên bản Be ghi chữ plavarii rõ ràng là lây động 
từ từ chữ gốc là piu, có nghĩa là “zổi lên”, có lẽ thông qua chữ pilavami. 


(2) Vấn đề thứ hai, về nghĩa, khởi sinh từ cụm chữ /assa faftha sukhino. Chữ 
sukhino có thê là một danh-từ chỉ định phẩm chất số ít hay là một chủ-từ sỐ 
nhiều, và như vậy cụm chữ có thể được phân giải ra nghĩa là (¡) “đói với vị ấy 
là một người hạnh-phúc ở đó” [với t†assa và sukhino là những danh-từ chỉ 
định số ít đều cùng bỗ nghĩa cho một chủ-từ], hoặc ra nghĩa là (1) “đổi với vị 
ấy, có những bậc hạnh-phúc ở đó” [với tassa bỗ nghĩa cho người được tái 
sinh, và sukhino là một danh-từ chỉ định số nhiều bổ nghĩa cho những người 
đã có ở đó]. Sự nối kết của các cụm chữ với những chữ nảo sau đó thì sẽ cho 
ra những nghĩa tương ứng khác nhau. Mp (của Be) đã chọn cách thứ nhất, lấy 
chữ đhammapađa là chủ-từ chỉ danh, plavarzi là động từ, và fassa sukhimo là 
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vị-ngữ (đối tượng) chỉ định gián tiếp, cho ra nghĩa là: “N#⁄ững đoạn lời (kinh) 
Giáo Pháp nổi lên đối với vị ấy là người hạnh-phúc ở đó”. Luận giảng Mp 
(của Be) đã chú giải về cụm chữ này theo nghĩa (ï) này, nói rằng: “Đối với 
một người tái sinh là người bị mò-rồi trong tâm (thất niệm), thì những giáo 
lý trong những lời của Phật mà người đó đã từng tụng đọc trước đó, được 
cắm rễ trong những lân tụng đọc chúng trong quá khứ (khi còn là người), tất 
cả lại nổi lên và được nhận ra một cách rõ ràng, giống như những hình ảnh 
trong một cái gương sạch.” Mp (của Ce) thì, rất thú vị là, có ghi lại bố đề là 
dhammapadäpilapami, và ghi chú giải như vầy: te sabbe pasanne ädãse 
chãyã viya apilapami upafthahami. Tôi cho rằng động từ apilapami được 
đưa vào ở đây là bởi bản gốc của AN băng tiếng Tích Lan cô (Sinhala) đã giữ 
nguyên động từ nguyên gốc, rồi du nhập nó trở lại trong luận giảng để thay 
thế chữ plavami hay pilavari. Nêu không phải vậy thì khó mà giải thích 
được cho chữ pilavarri trong phiên bản Be. Mp (của Ce) cũng chứa động từ 
upa{‡haharmri, có nghĩa là “[chúng] hiện ra đối với ...”, chữ này bị mất đi 
trong phiên bản Be, có lẽ do sự vô ý sơ xuất khi kết tập. Động từ này rõ ràng 
được dùng với chủ ý là một sự giải nghĩa về chữ apilapami ! plavamii. 


- Tôi đã bỏ qua Mp và làm theo học giả Norman trong việc lấy chữ /assa và 
sukhino đê chỉ những cá nhân khác nhau: /assa là vị-ngữ chỉ định gián tiếp và 
sukhino là chủ-từ chỉ danh số nhiều. Tôi lấy động từ là động từ tha cách 
apilapami (=abhilapami) với vi-ngữ (đối tượng) trực tiếp của nó là 
dhammapadä. Norman [trang 259] khắng định những danh từ vô tính ở thể số 
nhiều đối cách thường kết thúc bằng chữ -Z. Do vậy tôi hiểu dòng chữ này có 
nghĩa là “những bậc hạnh-phúc—chỉnh là những thiên thân ở cõi trờ đó— 
tụng lại những đoạn lời kinh Giáo Pháp cho người đó”—người đó là người 
mà bài kinh đang nói tới, là người (qua đời khi còn mờ-rối trong tâm) mới tái 
sinh trong cõi trời đó. | (904) 


35 [Chỗ này và kế dưới, tôi đọc theo cách ghi của Ce và Be là purinavohäräã 
pacchimavoharam. | (905) 


36 [Tôi dịch thoáng chỗ này để cho phù hợp với nghĩa của ngôn ngữ dịch. 
Nguyên văn Pali là: /a/häbhữto kho ayam lokasannivaso tathabhnữto ayam 
aftabhavapafilabho, nghĩa theo chữ là: “Sự sống trong thế gian vốn có một 
bản chất như vậy, sự đạt được sự hiện-hữu cá thể vốn có một bản chất như 
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vậy ...” Chữ /okasannivaso (sự sống trong thế gian; sự trú ở trong thể gian) 
ng được ghi trong kinh 3:40, đoạn (2) (?: người dịch không tìm thấy chữ này 
trong kinh đó).] (906) 


207 [Lời đồn đại như vầy cũng có ghi trong kinh SN 42:13 (Quyên 4). Còn 
trong kinh MN 56, mục 8, thì lời “buộc tội” này là xuất phát từ những Ni- 
kiền-tử (theo đạo Janmn; tức Kỳ-na giáo).| (907) 


8 [Đoạn kinh mẫu này là giống lời Đức Phật khuyên dạy những người 
Kãlãma trong kinh 3:65. Phần những câu hỏi-đáp cũng giống như kinh 
Những Người Kãlãma đó, nhưng có thêm phần nói về tính /hái-guá. (Về ý 
nghĩa lời dạy, mời coi lại thêm chú thích 458 của kinh 3:65).] (908) 


909 [Về chữ “#nh thái-quđ” (quá đáng, đữ đội...) là tạm dịch chữ sãrzmbha: 
BHSD định nghĩa chữ sãrambha là “sự om sòm, cãi cọm tranh cãi” và nối 
kết nó với chữ tiếng Phạn là samrambha, mà SED dịch là “hành vi nắm giữ 
hay năm lấy, giữ chặt" và cho ra nghĩa là “sự ghét bỏ, sự giận dữ, sự phẫn nộ 
đổi với (ai, cái gì)”. Do trong bài kinh này đang nói về sự szrzmbha đang 
xảy ra trong hành động, lời nói, và tâm ý, nên tôi tạm dịch nó là sự /há¡i-quá 
(quá đáng, quá mức, dữ độin).”] (909) 


219 [Ce ghi là /obham vineyya vineyya viharamo, và như vậy trong liên hệ với 
sân, si, tính thái-quá (dosa, moha, sãrambha) tôi cố đã “bắt nghĩa này là 
“một cách liên tục, luôn luôn, hằng hữu, thường trực” mặc dù nghĩa “một 
cách lặp ẩi lặp lạ?” cũng đúng. Be và Ee chỉ đơn giản ghi là /obham vineyya 
viharamio.| (910) 


?!! [Đoạn này giống tương tự trong kinh MN 56, mục 26, do gia chủ Upäli 
nói với giáo chủ Ni-kiền-tử Nãtaputta khi ông từ bỏ đạo Ni-kiền-tử để quy y 
theo Đức Phật. ] (911) 


912 [Chữ sace ceteyyưn (nếu chúng có thể chọn) có ghi trong phiên bản Ce và 
Ee, nhưng không có ghi trong Be.] (912) 


?!3 [Nguyên văn câu này: Parisuddhipadhaniyangani. Tôi dịch cụm chữ ghép 
này theo cách giải nghĩa của Mp là: par¡isuddhiatthava padhaniyangani. | 
(913) 
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?! [Nguyên văn cả câu này: S7/apärisuddhipadhaniyanga, citaparisud- 
dhipadhani-yanga, difthiparisuddhipadhaniyanga, vimuftiparisuddhi- 
padhani-yanga. Silavisuddhi, cltfavisuddhi, và đif†hivisuddhi; 04 sự thanh-lọc 
này nằm trong 07 Sự Thanh-Lọc (safta visuddhi) đã được ghi trong kinh MN 
24; 07 sự thanh-lọc này đã được dùng làm cái “khung sườn” cho bộ luận 
Con-Đường Thanh-Lọc, tức Thanh Tịnh Đạo (Vism). 04 sự thanh-lọc này 
cũng nằm trong “09 pãrisuddhipadhäni-yangäni” theo như kinh DN 34, mục 
2.2, trong đó chúng đều nối kết với chữ visuddhi; ví dụ: sila- 
visuddhipärisuddhipadhäni-yangam. Điều thú vị là không có kinh nào nói về 
“07 sự thanh-lọc” được kết tập trong Quyển “Bảy” của bộ kinh AN này cả. 
Điều này cho thấy khuôn-mẫu (bảy sự ¿hanh-lọc) đó đã ra đời vào hậu kỳ (trễ 
hơn) sau này, và kinh MN 24 cũng có nguồn gốc hậu kỳ như vậy.] (914) 


?!5 [Nguyên văn câu cuối: Taftha tattha paññãya anuggahessami. Mp diễn 
dịch nghĩa là: “Về mặt này hay mặt khác tôi sẽ trợ giúp thêm cho nó bằng trí- 
tuệ của sự minh-sát (yipassanapaññaya). `] (915) 


916 [Theo các bộ Mikãya, trí-biết trực tiếp về Bỗn Diệu Đề đánh dấu sự chứng 
ngộ quả Nhập-lưu, cho nên “sự £hanh lọc cách-nhìn” ở đây có thể được nhận 
dạng là ứrí-tuệ của bậc Nhập-lưu. Nhưng điều này vẫn bị trái ngược với 
khuôn-mẫu của Thanh Tịnh Đạo (Vism), trong đó sự fhaạnh lọc cách-nhìn 
(difthivisuddhi) mới chỉ là sự thanh lọc thứ ba trong “bảy sự thanh lọc”. 
Vism giảng giải sự fhanh lọc cách-nhìn chỉ là sự hiểu rõ về những hiện- 
tượng vật chất (sắc) và tâm (danh) (naãmaripavavafthana), nó cũng được gọi 
bằng thuật ngữ là sự phân định những hiện-ftượng có điều-kiện (hữu vì) 
(sankharapariccchedđa). Theo khuôn-mẫu của Vism, sự chứng đắc Nhập-lưu 
[và những chặng thánh đạo cao hơn] chỉ xảy ra khi có sự thanh-lọc thứ bảy, 
đó là sự thanh lọc sự hiểu-biết (trì) và tâm-nhìn (kiến) (ñãna-dassana- 
visuddh¡).| (916) 


?1 [Riêng cái “sự thanh lọc sự giải-thoát” này là không có trong khuôn-mẫu 
của Thanh Tịnh Đạo (Vism), nhưng dường như nó có thể được coi là chỗ 
chung-kết hay đỉnh-điểm của “sự thanh lọc sự-biết và sự-thấy” (trí-biết và 
tầm-nhìn).] (917) 


?!3 [Câu này dường như là một giáo lý của những người theo đạo Jain (Kỳ-na 
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giáo, Ni-kiền-tử), là những người, tu theo kiểu tự hành xác, để tây rửa nghiệp 
quá khứ. Coi thêm giáo lý này được nói bởi ông Ni-kiền-tử (Nãtaputta) [tức 
ông Mahavrra (Đại Thiên)]| là giáo chủ giáo phái này trong kinh 3:74.] (218) 


?! [Nguyên văn câu dài này: So navañca kammam na karoti, purãnadñ ca 
kammam phussa phussa vyanfikarofi. CoI cầu tương tự ở kinh 3:74, đoạn (1) 
và chú thích 499 của nó. Sự diễn giải của Mp trong chú thích ở đây có khác 
chút ít so với chú thích đó; như vầy: “Sau khi đã tiếp xúc nghiệp nhiễu lần 
lặp lại bởi sự tiếp-xúc bằng sự-biết (rí biết), người đó tiêu diệt nghiệp vốn 
được loại bỏ bởi phương tiện là sụ-biết. Sau khi đã tiếp xúc quả nhiêu lần lặp 
lại bởi sự tiếp-xúc với hệ quả, người đó tiêu diệt nghiệp vốn được loại bỏ bởi 
[sự nếm trải] quả.” 


- (Lưu ý: chữ “chảy vào” là chỉ những ô-nhiễm bên ngoài chảy vào thân. Chữ 
ô-nhiềm (lậu hoặc) là ãsava, nghĩa gốc là những đỏng chảy-vào và chảy-ra ở 
tâm). 


- (Nhân tiện, lời đoạn kế tiếp mô tả về sự phai-mòn là lời đoạn mẫu quen 
thuộc dùng để mô tả về Giáo Pháp của Phật).] (919) 


9 [Mp diễn dịch: “Bởi vì vị đó đã đạt được sự buông-xả được bao bọc bởi 
sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác), và có sự cân-bằng của tâm là đặc tính 
của sự buông-xả, cho nên “vị đó an frú buông-xả`, tâm luôn cần bằng trong 
lên quan với những đốitượng đó” (safisampdjaññapariggahitäya 
maj]hatIakara-lakkhanaya upekkhäya tesu aärammanesu upekkhako majjhaffo 
huivã viha-rafi).| (020) 


32! [(Câu kết này cũng câu mẫu có trong nhiều kinh khác). Câu này cho thấy 
thái độ của một A-la-hán đối với sự trải-nghiệm hiện tại. Vị đó biết rằng 
những cảm-giác của mình chỉ tiếp tục khi thân và sức-sống còn tiếp tục, và 
rằng với sự hoại-tử của thân và sự tắt-đi của sức-sông, tất cả mọi cảm-giác sẽ 
đi đến chấm dứt. Mp chú giải thành ngữ “sẽ ở nên nguội mát ngay tại đây” 
(idh°eva stibhavissanti) như vầy: “Chúng sẽ trở nên nguội-tất, là không còn 
(vắng bặt) sự quấy nhiễu và phiền rối gây ra bởi sự diễn-ra [của tiến trình sự 
sống]; chúng sẽ không bao giờ tái diễn-ra. [Trạng thái này xảy ra] ngay tại 
đây, chứ không có sự-đi của người đó tới bất cứ đâu theo cách của sự (còn) 
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tái-sinh.”] (921) 


322 [Mp diễn dịch về ví dụ như vầy: “Theo ví dụ đã dùng: Thân được ví như 
gốc cây. Những nghiệp thiện và bắt thiện ví như cái bóng do có gốc cây mà 
có. Người tu thiển giông như người muốn loại bỏ cái bóng; /rí-„ệ ví như cái 
xẻng: sự định-tâm giỗng như cái rổ đựng; sự minh-sát giỗng như cái cuốc 
chìm [&hazi, nhưng không được ghi trong bài kinh]; DỐP định nghĩa cái 
xẻng (kuddäla) và cái cuốc chim (kJhapi#i) là công cụ đào bứng. Thời gian 
đào bứng rễ bằng cuốc chim giống như thời gian cất bỏ vô-minh ở chặng 
thánh-đạo A-la-hán vậy. Thời gian chặt gốc cây thành từng miếng nhỏ giống 
thời gian nhìn thấy năm-uẩn; thời gian bầm nhỏ chúng ra giống thời gian 
nhìn thấy những co-sở cảm-nhận (sáu xứ); thời gian bầm nát chúng ra giống 
như thời gian nhìn thấy những yếu-tố (các giới). Thời gian phơi khô chúng 
trong nắng và gió giống như thời gian vận dụng sự nỗ-lực của thân và tâm. 
Thời gian đốt chúng trong lửa giống như thời gian fhiêu đốt những ô-nhiễm 
bằng sự hiểu-biết. Thời gian đốt chúng thành tro vẫn còn giống như thời gian 
khi năm-uẩn vẫn còn diễn ra [tức năm-uân vẫn còn đó sau khi người tu đã 
thành A-la-hán]. Thời gian quăng tro theo gió mạnh hay rải xuống dòng sống 
chảy xiết để bị cuốn mắt đi giống như sự chấm-đứt năm-uẩn, nó bị cắt bỏ tận 
gốc gác đề không còn khởi sinh trở lại trong tương lai. Giống như tro bị cuốn 
đi tới một trạng thái nào đó không thể nhận-biết được (không thê nghĩ bàn) 
(apaññattibhävipagamo), người tu hiểu được trạng thái không thể mô-tả 
được (appannaffibhavo) [đã đạt tới] nhờ sự không còn khởi sinh năm-uẩn hệ 
quả (do nghiệp quả) trong một sự hiện-hữu mới nào nữa.” | (922) 


323 [Sự vượt qua dòng-lũ (oghassa nitharana) là chữ ân dụ cho sự vượt qua 
VÒng luân-hồi (samsãra), tức là sự tây sạch những ô-nhiễm. Hai phương tiện 
mà ông Sãlha nói ra là s7/2zvisuddhi và tapojigucchä. Sự khổ-hạnh là dịch chữ 
thứ hai; chữ thứ hai này chứa 02 nghĩa là sự sống khổ-hạnh và sự tự hành- 
xác vốn đã bị phê phán bởi Đức Phật khi Phật khai giảng về con đường 
trung-đạo (như trong bài kinh đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân). Khi trả lời 
ông Sãlha chỗ này, Phật chấp nhận phương tiện là sự £hanh lọc giới-hạnh là 
một chỉ phần của đời sống tu-sĩ (sa-môn hạnh, samaññanga), nhưng Phật từ 
chối sự sống khổ-hạnh và sự tự hành-xác.] (923) 


924 [Về sự côt-lõi của đời tu và những sự thực-hành, mời đọc thêm lại kinh 
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3:78 và chú thích của nó.] (924) 


??5 [Mp giải thích sự chánh-định được nói ở trên lá sự định-tâm của đạo và 
quả. Sự chánh-kiến là chánh-kiến của đạo; sự đề cập tới Bốn Diệu Đề là chỉ 
04 thánh đạo và 03 thánh quả. Sự chánh giải-thoát là sự giải-thoát của thánh 
quả A-la-hán. Khối “vô-minh' bị phá vỡ bởi thánh đạo A-la-hán, đó là chặng 
một đệ tử đạt tới trước khi người đó chứng đắc sự giải-thoát của thánh quả A- 
la-hán. Tôi cho rằng bài kinh này được kết tập trong Quyển “Bốn” do dựa 
theo 04-sự là: (1) sự thanh-lọc đạo đức [của thân, lời-nói, tâm, và sự mưu- 
sinh], (1) sự chánh-định, (11) sự chánh-kiến, và sự chánh giải-thoát. Tuy 
nhiên, bản thân bài kinh không nói rõ về điều này và do vậy sự đếm số 04-sự 
của tôi cũng chỉ là giải thiết mà thôi.] (925) 


??° [Hoàng hậu Mallikã là vợ của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala 
(Kiều-tất-la).] (926) 


??7 [Nội dung kinh này cũng có trong kinh MN 51, mục 8-~28.] (927) 


328 [Các diễn đạt này cũng có trong kinh 3:66. Mời coi lại chú thích 463 của 
kinh đó.] (928) 


329 [Từ chỗ này liệt kê những kiểu tự hành hạ thân xác y hệt như đoạn (2) của 
kinh 3:156; (cũng được ghi trong các DN 8, mục 14; và MN 12, mục 45.] 
(929) 


330 [Chỉ riêng Be có ghi thêm nghề gogharako: người giết mô trâu bò.] (930) 


33! [Y hệt chú thích số 481 ở phần (V), đoạn (vi) của kinh 3:70: [Nguyên văn: 
ekabhatrika. Chữ này có thể dịch là “ăn trong một phẩn/thời của ngày”. Mp 
giải thích là: “Có hai bữa [thời, lúc] cơm, bữa [lúc] sáng và bữa [lúc] chiều 
tối. Bữa [thời] sáng kết thúc lúc giữa trưa (ngọ); bữa [thời] chiều tối kéo dài 
từ sau giữa trưa cho đến rạng sáng hôm sau. Do vậy ngay cả ai có ăn 10 lần 
(từ sáng đến) trước giờ trưa (ngọ) thì cũng được cho là ăn một bữa [một lần, 
một thời] trong một ngày. | (93 1) 


332 [Mp: “Dục-vọng (ái) được gọi là bẩy cm đỗ (älim) vì nó giỗng như bẫy 
lưới giăng ra. Vì lưới được dệt thắt và đan chặt với nhau, dục-vọng cũng thắt 


Chú Thích * 37] 


chặt và chằng chịt như vậy. Hay dục-vọng được gọi là bẫy bởi nó là một bẫy 
lưới giăng rộng khắp ba cõi hiện-hữu. Dục-vọng là chảy khắp nơi (sarii3) vì 
nó chảy và chạy tới khắp mọi nơi. Dục-vọng là ở khắp nơi (visafa) vì nó 
giăng rộng và lan tỏa khắp nơi. Và dục-vọng là đính rrết (visaffikã) vì nó gài 
dính, làm dính, trói buộc khắp chỗ này chỗ nọ.”] (932) 


333 [Tôi dịch những cụm chữ này—một số chữ tối nghĩa khó hiểu— với sự trợ 
giúp của Mp. “Liên quan với bên-trong” (qjjhatikassa upãdäya) có nghĩa 
liên quan với (thân) øămn-„ẩn của một mình.] (933) 


34 [“Liên quan với bên-ngoài” (bãhirassa upãdãya) có nghĩa liên quan với 


năm-uấn ở bên ngoài.] (934) 


TU§ [Mp nói c chữ “vì đo cái này” (iminä) nên được hiểu có nghĩa là “vì 
thân sắc này ... vì cảm-giác này. . Vì thức này” (imina rũpena vã... pe .. 
viãñãnena). Đoạn này cũng tôi ng khó hiểu và tôi Tn chắc Mp đã đồi 
đúng nghĩa gốc của nó như vậy hay không. “Vì đo cái này” có thê có nghĩa là 
*yì do một thượng để tạo hóa”, hoặc “vì do vấn đê ngắu nhiên bắt ngờ, không 
phải từ nguyên thủy”, hoặc “vì do tình cờ, do cần phải vậy...” ... vân vân.] 
(935) 


23 [Tôi không nhìn thấy lý do vì sao bài kinh này đã được kết tập trong 
Quyển “Bón” này. Chắc người ta chỉ dựa vào 4 tính từ mô tả về dục-vọng, 
tức 4 cụm từ nằm giữa hai dấu —(như người dịch đánh dấu (¡)-(i») ở đoạn 
cuối), nhưng đây cũng chỉ là giả thuyết của tôi.] (936) 


337 [DOP định nghĩa động từ sseneri là: tạo thành sự kết nồi [với], dính líu 

ới”, nhưng Mp thì giải nghĩa nó là = „&khipari, chữ này DOP nói có thể có 
nghĩa là “quăng lên, đưa lên; nâng lên, lẫy lên, cầm lên; đề cao, tán đương.” 
Cái theo sau 20 quan-điểm có sự hiện-hữu cá nhân hay danh-tính (thân kiến; 
sakkãyadifthi) là quan-điểm về một cái “4” (ngã) có thật trong liên hệ với 
năm-uân. Có 04 kiểu trong liên hệ với mỗi năm-uẩn.] (937) 


?3 [Có những cách ghi khác nhau giữa các phiên bản: Ce ghi: apajjhäyafe, 
Be: sưmpajjhäyaii, Re: pajjhãyati. Ee bỏ mất đoạn này nhưng có ghi đoạn 
theo sau; điều này có thể coi là sự sai sót khi biên tập chứ không phải là 
nguyên thủy của Ee ghi khác so với các phiên bản kia.] (938) 


372 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 4 


232 [Về 04 điều này, để hiểu rõ quý vị coi lại chú thích 656 của kinh 4:23, 
đoạn (1).] (939) 


340 [Nguyên văn 04 loại thi sĩ này trong tiếng Päli là: ciwäkavi, sutakavi, at- 
thakavi, pafibhanakavi. Mp nói loại thứ nhất làm ra bài thơ/ thi kệ sau khi 
Suy xét quản chiếu: loại thứ hai viết ra thi kệ dựa trên câu chuyện được kể. 
loại thứ ba viết ra thi kệ dựa theo thông điệp truyền dạy; và loại thứ tư viết ra 
thi kệ đo tự mình ngẫu hứng viết ra, giông như trưởng lão Vaủgisa.] (940) 


4! [Coi thêm kinh MN 57.7—1 1.] (941) 


342 [Ở đây, một “sự fgo-tác có ý của/bằng thân gây khổ" hay thân hành khổ 
(sabyäpajjham kãyasankhäram) có thê hiểu là sự cô-ý (tư, cetana) chịu trách 
nhiệm cho 03 đưởng thân-nghiệp bất thiện; “sự tạo-tác cố ỷ của/bằng lời-nói 
gây khổ" hay khẩu hành khổ là sự cô-ý chịu trách nhiệm cho 04 đường khẩu- 
nghiệp bắt thiện; và “sự tạo-tác cô ý của/bằng tâm gây khổ" hay tâm hành 
khổ là sự có-ÿ chịu trách nhiệm cho 03 đường ý-nghiệp bất thiện.] (942) 


343 [Đây là chỉ: 10 đường nghiệp thiện cùng với sự có-ÿ (tư) thuộc những tầng 
thiền định sắc-giới (»ãna).] (943) 


344 [Đây là chỉ: những cõi thiên thân cao hơn.] (944) 


345 [Nguyên văn: đevã subhakinhä. Đây là những thiên thần sống ở hạng cõi 
trời cao nhất tương ứng với tầng thiền định thứ ba (Tam thiền).] (945) 


346 [Mp nói đây là: “Š%ự có-ý () của thánh đạo dẫn tới sự chấm-dứt cái vòng 
(luân hồi) (viva††agaminI magsacetana).| (946) 


347 [Mp nói rằng “những giáo phái khác” là chỉ những giáo phái có 62 quan- 
điểm này nọ (62 tà-kiến) [được ghi trong kinh MN 63, mục 30-64], họ không 
có 12 loại sa-môn: gồm 04 loại đã chứng thánh quả, 04 đang tu tập những 
thánh đạo để chứng đắc thánh quả, và 04 đang tu tập sự mình-sát để chứng 
đắc những chặng thánh đạo đó. | (947) 


48 [4đ]hjkaranam vũpasantam: những vấn đề thuộc về giới luật. Coi lại chủ 
thích 231 ở kinh 2:15.| (948) 


Chú Thích * 373 


342 [Những tội-lớn nhất [tội pãräj¡ka, tội ba-la-di] là những tội nghiêm trọng 
nhất. Đối với những Tỳ kheo, những tội lớn đó gồm 04 tội dẫn tới bị trục 
xuất khỏi Tăng Đoàn, đó là: /ô¡ dâm-dục, tội gian-cắp [tùy theo mức độ bị xử 
lý theo giới luật], rồi giếr-người, và tội cô tình tuyên bố sai về sự chứng đắc 
của mình. Đối với những Tỳ kheo ni thì có áp dụng thêm 04 tội lớn nữa. 


_ 
A 


Cách duy nhất để một người đã phạm một tội lớn nhất này có thê “## sửa 
đúng theo Giáo Pháp” là thú nhận tội và từ bỏ danh phận của mình, tức 
không còn là một “7} kheo hay Tỳ kheo ni đã được đại thụ giới. Đề hiểu rõ 
hơn về những tội này, mời coi thêm giảng giải của nhà sư Thãnissaro, ở 
Thãnissaro 2007a, Chương 4.] (949) 


250 [Lời kinh ở đây dùng chữ bhame, nghĩa gốc là “ngài, quý ngài, bậc trên”. 
Như vậy cho thấy chữ này không phải chỉ được dùng để gọi những Tỳ 
kheo (các sư phụ, sư huynh, trưởng lão, cao tăng ...) mà cũng để gọi những 
người thường khác có vị trí cao hơn mình (như ngài, quý ngài, quý vị ...). Do 
vậy ở đây dịch chung là “zwý v/”.| (950) 


5! [Những tội-lớn nhì [sanghadisesa, tội tăng tàng] là những tội lớn nhì (sau 
những tội pãrZ/ika ở trên là những tội lớn nhất). Đối với những Tỳ kheo, 
những tội này gồm có: tội có ý xuất tỉnh, tội đụng chạm phụ nữ với cái tâm 
nhục dục, tội nói lời tục tĩu gợi dục với một phụ nữ, tội vụ khống một Tỳ kheo 
đức hạnh phạm tội lớn nhất hay lớn nhì hay tội khác ... Sự khôi phục khỏi 
tội này là một thủ tục phức tạp đòi hỏi phải có những sự cuộc họp-mặt chính- 
thức của Tăng Đoàn (để phân xử vả quyết định). Để hiểu cặn kẽ hơn về 
những tội này, mời đọc thêm giảng giải của nhà sư ThãnIssaro, ở Thãnissaro 
2007a, Chương Š.| (951) 


352 [Đây là hình phạt đội bao tro lên đâu. Ce và Ee ghi là assapufam:; Be ghi 
là bhasmapufam. Mp giải thích: “[Việc làm của người đó] đáng bị hình phạt 
bằng một bao tro nhục nhã đáng tội để trên đầu” (garahitabbachärikäputena 
mafthake abhighataraham).| (952) 


953 [Những tội lớn nhẹ [pãcittiya, tội ba-dật-đề] là hạng những tội lớn nhẹ có 
thể được xóa bỏ thông qua việc thú tội hay xám hối với một tu sĩ đồng đạo. 
Như những tội nissaggiya-paciffiya, là những tội cũng đòi hỏi thêm sự từ bỏ 
một thứ (đồ dùng) không phù hợp, cũng thuộc hạng mục những tội nhẹ này. 
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Để hiểu cặn kẽ hơn về các tội, đọc giảng giải của nhà sư Thãnissaro, ở 
Thãnissaro 2007a, Chương 7 và 8.] (953) 


954 [Những tội nhỏ nhẹ hơn [pãtidesanira] là hạng những tội nhỏ nhẹ có thể 
được xóa bỏ thông qua sự thú thội, xám hồi. Đề hiểu cặn kẽ hơn về những tội 
này, mời đọc thêm giảng giải của nhà sư Thãnissaro, ở Thãnissaro 2007a, 
chương 9.] (954) 


?5 [Nguyên văn câu này: $ikkhãmisamsam idam bhikkhave brahmacariyam 
vussafi pañfñuttaram vimuftisaram satadhipafeyyam. Trong những kinh ANÑ 
sau này cũng dùng những ân dụ như vầy [kinh 8:83, 9:14, 10:58], nhưng 
trong các kinh đó sự chánh-niệm được đặt đứng trước frf-fuệ và sự giải-thoát; 
chỉ riêng ở kinh này thì thứ tự được đảo ngược lại, tức sự chánh-niệm được 
đặt ở sau cùng như vây.] (955) 


256 [Nguyên văn chữ cuối: Zbhisamãcärikã sikkhä. Mp nói rằng: “Đây là chữ 
dùng để chỉ loại/phần giới-hạnh được quy định theo những bổn-phận mà 
người tu cần phải làm” (wzavasena paññatisilass°etam adhivacanam). 
Những luận giảng đưa ra sự tương phản giữa mảng () giới-hạnh tự nhiên 
(pakarisila), là những cách của giới-hạnh theo ý nghĩa về mặt đạo đức (như 
không sát-sinh, không gian-cắp ...), so với mảng () giới-hạnh dựa theo quy 
định (paññatrisila) bắt nguồn từ những điều giới-luật của Giới Bốn Tỳ Kheo 
quy định về những hành-vi và cách hành-xử vốn không thuộc về mặt đạo đức 
lương tâm, ví dụ như những quy định không ăn sau giờ trưa (ngọ), không 
nhận tiền bạc, không chọt lét Tỳ kheo khác ... Ở đây, chữ ã5hisamacarikä 
sikkhä là chỉ về phần “giới-hạnh dựa theo quy định”, cũng thường được gọi 
là mảng “hành-vi hợp quy`.| (956) 


37 [Mp nói: “Đây là chữ dùng để chỉ 4 loại giới-hạnh chính, là nền tảng của 
đời sống tâm linh của đạo” (maggabrahmacariyassa ädibhitãnain catunnan 
mahãs1lãnam etan adhivacanam). Mặc dù dường như Mp chỉ coI loại giới- 
hạnh này gồm 04 tội lớn nhất (pãrZ//ka), nhưng chắc chắn ở đây nghĩa lời 
kinh là bao gồm thêm nhiều điều giới-luật tu hành khác nằm trong những 
hạng tội khác. | (957) 


3 [Mp không giải thích theo nghĩa nào mà chữ øañña được gọi là /araã, 
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nhưng chỉ nói rằng: “Chúng được nhình thấy rõ bới trí-tuệ của đạo cùng với 
minh-sát” (sahavinassanaya maggsapaffñiaya sudiftha honfi).| (958) 


22 [Mp diễn dịch là: “Họ chứng nghiệm bằng trí-biết mang tính thực chứng 
của sự giảithoát của thánh quả A-la-hán” (arahaftaphalavimuftiya 
ñãnaphassena phufthaã honfi).] (959) 


30 [Mp nói rằng đoạn này là chỉ trí-tuệ của sự minh-sát (vipassanäpaññä).] 
(960) 


31 [Coi thêm kinh 2:55 về bảo tháp (và chú thích của nó).] (961) 


%2 [Giống như kinh SN 55:60 (Quyên 5). Đây còn được gọi là 04 yếu tổ dẫn 
tới chứng ngộ thánh quả Nháp-lưu [và những thánh quả cao hơn]. Coi thêm 
các kinh SN 55-58 (Quyền 5).] (962) 


33 [Ee gộp kinh này vào kinh kế trước; Ce và Be thì coi là một kinh riêng 
như vầy.] (963) 


364 [S- biết trực tiếp (hay trí-biết trực tiếp): 04 điều được nói ra là tương ứng 
với 04 Diệu Đề, nhưng đảo lộn thứ tự của Diệu Đề 3 và Diệu Đề 4. Theo thứ 
tự trong kinh là ¿ứ là khổ, nguôn-gốc gây khổ, con-đường tu-tập, và sự 
chấm-dứt thứ khổ.] (964) 


3Š [Njữnø sự tùm-kiếm đã được nói trong kinh MN 26, mục 5, nhưng trong 
kinh MN có thêm 02 sự fừn-kiếm là [(v) tự mình phải bị chết đi cứ tìm kiếm 
thứ cũng phải bị chết; (v) tự mình phải bị buồn sầu cứ đi tìm kiếm thứ cũng 
phải bị buôn sầu.] Còn những sự từn-kiếm thánh thiện cũng được nói trong 
kinh MN 26, mục 12.] (965) 


366 [Coi kinh 4:32 ở trên và chú thích của nó. Đối với tôi đường như 02 kinh 
này là một.] (966) 


37 [Đây là vị Tỳ kheo đã từng thách sẽ rời bỏ Đức Phật nếu Đức Phật không 
trả lời những câu hỏi mang tính siêu thể học của thầy ấy. Coi thêm kinh MN 
63, cũng như kinh MN 64, mục 2-3; SN 35:95 (Quyền 4).] (967) 


%8 [Lời đoạn này giống kinh 4:9 ở đầu quyền này, với chú thích trong đó là 
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như vầy: [Nguyên văn: Ihabhãvaññathäbhävam. Mp chủ giải: “sự-sống ở 
đáy” là sự sống này, sự đang hiện-hữu này (ayưm aftabhävo); ““sự-sống ở nơi 
khác” là chỉ những sự hiện-hữu trong tương lai (anãgafaffabhavo). (Cả 02 
đều thuộc dục-vọng muốn được hiện-hữu hay hữu-ái.)].] (636) 


362 [Coi thêm kinh SN 42:09 (Quyên 4), đoạn cuối, nói về 8 nguyên nhân làm 
suy sụp những gia đình.] (969) 


%70 [Kinh này là kinh song hành với kinh 3:96 được mở rộng thêm yếu tố thứ 
tư.] (970) 


%7! [Kinh này là kinh song hành với 3:98 được mở rộng thêm yếu tốt thứ tư. 
Đây cũng là kinh song hành với kinh 3:97 trong đó có đoạn (3) nói về bậc 
thánh Bắt-lai, nhưng đoạn (3) này không thấy được kết tập trong kinh nào 
của Quyển “Bón”).] (971) 


A43 6€ 


2 [Một cách tương tự như tội “sá/ sinh” ở kinh 4:264, mỗi bài kinh trong 
dãy này, từ kinh 4:265—73, sẽ lần lượt thay bằng mỗi tội kế tiếp.] (972) 


33 (Tương tự theo cách của NHÓM 8 cuối cùng của Quyển “Ba”, từ kinh 
184—352.) 


++++ 


